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Tủ Sách Bảo Anh Lạc 


Các Đĩa Nhạc Phật Giáo Chùa Hương Sen 


LỜI TÁC GIÁ 
CHO LÀN IN THỨ TƯ, 2018 


Cuốn sách “Quan Âm Quảng Trân” được ra mắt cách 
đây 7 năm (2010), được in lần thứ hai và ba vào năm 2012 & 
2014 tại NXB Tổng hợp, Phương Đông, và lần thứ tư này tại 
NXB Hồng Đức, Tp. HCM, Việt Nam. 

Trong lần in thứ tư này, tác giả vẫn giữ lại nội dung như 
lần đầu ra mắt. Tuy nhiên, để sách hữu dụng và phục vụ tốt 
hơn, kỳ này nhiều lỗi được chỉnh sửa, có thêm hình xen kẽ, 
nhiều thuật từ Pali với Phạn được đính kèm, có thêm phần 
tóm gọn và các câu hỏi đàm luận ở cuối mỗi chương và đặc 
biệt tác phẩm được chuyển ngữ sang tiếng Anh: “The 
Commenftary öoƒ Avalokitesvara Bodhisaftva. “ 

Tác giả muốn đặc biệt tri ân đệ tử Ty-kheo-ni Viên 
Quang đã giúp tác giả trong việc trình bày, xuất bản cũng 
như phát hành sách. 


Trường Đại Học Riverside, Tiểu bang Cali, Hoa Kỳ 
Mùa Xuân, ngày 07 tháng 01 năm 2018 
T)-kheo-ni TN Giới Hương 


Lời giới thiệu 
Quan Âm Quảng Trần 


Của NI sư Thích Nữ Giới Hương 
Thích Như Điễn 


Người xưa thường nói rằng: “Học hải vô nhai, cần thị 
ngạn; thanh không hữu lộ, chí vi thê”. Nghĩa là: Biển học 
không bờ, siêng là bến; trời xanh có lối, chí là thang”. Mãi 
cho đến bao giờ, khi nắp quan tài chưa đậy lại, thì lúc ấy con 
người mới không cần học hỏi nữa; nhưng nêu con người vẫn 
còn sống, bắt buộc chúng ta phải học hỏi nhiều điều; nghĩa 
là: học những gì cần phải học để sự hiểu biết của chúng ta 
được phong phú hơn. 

Vào cuối năm 2017 Ni sư Giới Hương ở Hoa Kỳ có nhờ 
tôi đọc, chỉnh sửa nêu có những lỗi chính tả cũng như ý của 
câu văn cho hai quyển sách “Luân Hồi trong Kinh Lăng 
Nghiêm” và “Quan Âm Quảng Trần”. Tôi cũng hơi lo, vì 
thời gian gấp quá; nhưng quyên trước, tôi đã đọc xong và 
cũng đã viết lời giới thiệu rồi. Lần nầy nhờ đi Nga với hai 
nơi là Saint Peterburg và Moscow để dự lễ Khánh Thành 
chùa Thảo Đường từ ngày 1§ đến 30 tháng 10 năm 2017; nên 
tôi đã lợi dụng cơ hội nầy, ban ngày thực hiện những Phật sự 
tại địa phương và ban đêm về lo đọc sách, sửa lỗi chính tả và 
cuối cùng viết lời giới thiệu. Sách này dày hơn sách trước; 
nghĩa là sách có 452 trang, mà tôi phải đọc trong 4 ngày từ 
18 đến 22 tháng 10 mới xong, vì lẽ sách có nhiều điểm cần 


phải quan tâm và chỉnh sửa và hôm nay ngày 22 tháng 10 
năm 2017 trên chuyến tàu tốc hành từ Saint Peterburg đến 
Moscow, tôi đã hoàn thành lời giới thiệu này. 

Sách có 6 chương. Chương đầu giới thiệu về lịch sử của 
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát của Việt Nam, Trung Hoa và Đại 
Hàn theo tinh thần Phật Giáo Đại Thừa; với những câu 
chuyện tưởng như đơn giản dễ hiểu; nhưng khi vào các 
chương 2,3,4,5... thì độc giả phải dùng trí lực không ít, vì lẽ 
Ni sư đã kết hợp tánh nghe của Quan Âm thuộc về Nhĩ Căn 
Viên Thông đề hình thành tác phẩm này. Lẽ ra nội dung của 
tác phẩm nây liên hệ trực tiếp với Kinh Lăng Nghiêm; nhất 
là phần 25 Vị Thánh trình bày về sở tu, sở chứng của mình; 
nhưng Ni sư đã khéo léo kết hợp đề đưa chung vào tác phẩm 
“Quan Âm Quảng Trần” nầy để cho có cơ hội làm quen với 
cả hai tác phẩm cùng một lúc. Vì lẽ tác giả của sách nầy đã 
minh chứng về Tánh Không một cách quá tỉ mỉ; khiến cho 
chúng ta không thể nào không đọc chương nầy một cách 
thích thú được. Đến phần Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đi cầu 
pháp niệm Phật A Di Đà, chúng ta mới thấy tác giả đã khéo 
léo kết hợp tư tưởng Tịnh Độ để giới thiệu đến những độc 
giả đó đây, nhằm phổ biến tư tưởng nầy đến với mọi độc giả 
của mình. 

Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cuối cùng chỉ chấp nhận 
pháp tu Quan Âm trong 25 pháp tu của các Vị Thánh; bởi vì 
chỉ có Phản Văn Tự Kỷ mới là phần chính của tánh nghe 
mà Đức Phật muốn gạn hỏi Ngài A Nan qua 7 cách đi tìm 
tâm; còn nàng Ma Đăng Già thì đã liễu ngộ tánh này, ngay 


trước cả A Nan, vì Ngài A Nan chỉ chuyên tâm nghe, học, 
hiểu; nhưng phần hành trì chưa thấu đáo; nên Ngài A Nan 
vẫn còn là một bậc đa văn hữu học; chứ không phải là bậc 
Vô Học Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni, khi những vị này đã liễu 
ngộ được pháp tu Quan Âm nầy. 

Phần Ngài Ưu Ba Ly đi tìm tự tánh của chính mình cũng 
đã vượt qua khỏi cả 8 ông Hoàng tử muốn đi xuất gia, mặc 
dầu họ đã đến gặp Phật trước cả Ưu Ba Ly; nhưng tám VỊ 
nầy phải qua một tuần lễ gạn lọc tâm đề thanh tây những ngã 
mạn, tà kiến khi còn là những ông Hoàng tử của xứ Ca Tỳ La 
Vệ. Vì vậy cho nên người xưa đã đặt một bài kệ để tán 
dương hạnh này của Ngài Ưu Ba Ly như sau: 

Đắc độ thân tiền bát vương tử 

Lăng Nghiêm hội thượng chứng viên thông 
Hoằng tuyên luật giáo Tỳ Ni tạng 

Phật pháp do như tự thế long. 
Nghĩa: 

Đắc độ cả trước 8 ông Hoàng 

Lăng Nghiêm pháp hội chứng thần thông 
Hoằng truyền giới luật, tạng Thanh Văn 
Phật pháp từ đây đà hưng thịnh. 

Toàn văn cũng như ngữ nghĩa của quyền sách này tác giả 
muốn giới thiệu đến các pháp tu từ tiệm đến thứ. Đó là pháp 
Sa Ma Tha, Tam Ma và Thiền Na. Nếu hành giả nào đi trọn 
vẹn được quảng đường tiệm rồi đến thứ trong việc tu học 
như thế này thì Đại Viên Cảnh Trí của A Lợi Da thức đã viên 


thành nhiệm vụ của mình là đưa hành giả từ chỗ sơ cơ về đến 
bờ giác ngộ giải thoát. Tôi xin trân trọng giới thiệu tác phẩm 
giá trị nầy đến với Quý độc giả khắp muôn phương và theo 
tôi, nếu quý vị nào có duyên đọc quyên này trước thì cũng 
nên tìm đọc quyền “Luân Hồi trong Kinh Lăng Nghiêm” thì 
sẽ được bổ túc cho nhau về việc đi tìm Tâm nầy; hoặc ngược 
lại, nếu vị nào đọc quyên “Luân Hồi trong Kinh Lăng 
Nghiêm” trước thì cũng nên tìm đọc quyển “Quan Âm 
Quảng Trần “nầy đề cả Lý và Sự được viên dung. 

Tôi biết rằng quyền sách nầy cũng đã được Ni sư Thích 
Nữ Giới Hương cho dịch sang Anh Văn để giới thiệu đến 
những độc giả chuyên đọc Anh ngữ. Đây là một việc làm 
không đơn giản, vì Tánh Không và tự tánh Di Đà không phải 
là một việc đơn giản để người ngoại quốc hiểu và thực hành; 
nhưng với trách nhiệm là một Giáo sư Đại học Phật giáo Việt 
Nam với học hàm Tiến sĩ, bận rộn cho không biết bao nhiêu 
công việc, mà Ni sư đã hoàn thành được cả hai tác phẩm nầy 
bằng hai ngôn ngữ cả Việt lẫn Anh văn, quả là một việc quá 
phi thường. Cho nên tôi mong rằng các độc giả hãy cố gắng 
đọc từ trang đầu đến trang cuối để được lợi lạc nhiều hơn. 

Viết xong lời giới thiệu nẩy vào lúc ló giờ ngày 22 

tháng 10 năm 2017 trên chuyến tàu tốc hành chạy từ Saint 
Peterburg về Moscow, Liên Bang Nga. 


LỜI NÓI ĐẦU 


Quan Thế Âm (4vwzlokite$vara Boddhisativa) là một vị 
Bồ tát nữ (a ƒemale Boddhisativa). Nữ Phật tử (Upasika) thì 
đông nhưng bậc nữ nhi thành thánh hay Phật thì rất hiếm. 

Theo truyền thống Nam truyền (7heravada), chúng ta có 
cuốn Therigãthã (The Songs øƒ Nuns - Trưởng Lão Ni kệ). 
Cuốn này gồm có 73 tích truyện nói về cuộc đời, công phu tu 
tập, tỉnh tấn hành trì và các bài chứng đạo ca của các vị tỳ- 
kheo-nml (bhikkhumï), các nữ đệ tử A-la- hán (Arahamr) của 
Đức Phật (Buddha) trên bước đường chứng ngộ A-la-hán. 
Còn theo Bắc truyền (Ä⁄4hãyãna), chúng ta có nhiều kinh đại 
thừa nói về các bề tát nữ như Đại Thế Chí 
(Mahästhãmapräpta Boddhisatxa) hay Quan Thể Âm 
(Avalokitesvara). Riêng Bồ Tát Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisatna) thì được các kinh Bắc truyền 
công nhận là độc đáo nhất. Vì ngài là Mẹ hiền từ bi, là Bồ tát 
(Boddhisattva) ban vui cứu khổ, đặc biệt là ngài lấy âm 
thanh làm đối tượng tu tập và lắng nghe tiếng kêu của cuộc 
đời để cứu khổ. Vì thế, trong tiềm thức của mỗi Phật tử 
chúng ta, ngài Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisatna) 
trở thành một biêu trưng trọn vẹn cho lòng /ờ bï (karuna) của 
Phật giáo (Buddhism). 

Phần đông những ai có khuynh hướng về nữ tính, về sự 
dịu dàng vĩ đại của Mẹ hiền và có khát vọng hướng tới 
nguồn tâm linh muốn "lìa khổ được vui", chúng ta đều quy 
ngưỡng và kính thờ Bồ Tát Quan Thế Âm (4valokitesvara). 


Tình thương không bờ bến của Bồ Tát Quan Thế Âm 
(Avalokiesvara Boddhisafxa) như một bà Mẹ trong gia 
đình, như Mẹ hiền trong tất cả các Mẹ hiền. Ngài không còn 
là Phật hay Bồ Tát cao xa trên chín tầng mây nữa mà ngài là 
Mẹ hiền như tín ngưỡng bình dân của chúng ta. Bàn tay của 
người Mẹ hiền xoa dịu những khổ đau của các con. Có làm 
được như vậy, Phật giáo nói chung và tỉnh thần ứừ bỉ 
(karuna) của đạo Phật nói riêng mới thực sự ổi vào cuộc đời. 
Chỉ có người Mẹ với nhiều tính toán (84.000 đầu), với mắt 
thấu hiểu (84.000 mắt) và với vô lượng phương tiện uyễn 
chuyền (84.000 tay) mới tích cực năng nổ, đầy tình thương, 
sẵn sàng cứu độ, mới luôn luôn đem lại niềm an ủi ấm áp 
tình thương, và mới có thể khơi nguồn cho tâm thức con 
người hướng đến lý tưởng từ bi (karuyä) , bình đăng, vô ngã 
và vị tha. Đạo Phật là đạo /ờ b¡ (karuna) mà Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisatrva) là biêu tượng của lòng từ (The 
Compassionate ŒGoddess - Nữ Thần Từ Bi). Oai lực của ngài 
nổi bật trong việc giải cứu bảy nạn, tiêu trừ được ba độc 
tham (abhÿ7ha), sân (byãpađa) và sĩ (av74), thỏa mãn hai 
điều mong cầu (con trai hay gái), ứng hóa 32 ứng hóa thân 
(Sambhoga-kãya) và sử dụng 14 lối thuyết pháp. 

Trong kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm 
( Šữrahgama Sura) Đúc Phật sai Bồ Tát Văn Thù 
(Mafjusrr) chọn pháp môn nào có thê thích hợp cho chúng 
sanh cõi ta bà tu tập. hai mươi lăm vị thánh tuần tự đứng lên 
trình bày chỗ sở chứng và tâm đắc của mình, Bồ tát Văn Thù 
(Mafjusr) chọn Pháp môn Nhĩ căn Viên thông của Bồ tát 


Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisattva)_ là hay hơn cả, 
vì chúng sanh cõi ta bà này dễ lay chuyên bởi âm thanh. 
Nhận thấy rằng kinh Lăng Nghiêm (Š#raägama Sữfra), tất 
hay, ý nghĩa thâm áo, nên tôi phát tâm biên soạn một cuốn 
sách trình bày bối cảnh và nội dung hai mươi lăm vị thánh 
trình bày và trong đó nhấn mạnh pháp môn Nhĩ Căn Viên 
Thông được nổi bật hơn cả. Tôi tập trung ở phẩm Quan Âm 
Quảng Trần do Tỳ kheo ni (bikkh„nï) Bảo Giác biên dịch 
tiếng Việt và chương V, VI của kinh Đại Phật Đỉnh Thủ 
Lăng Nghiêm (he Šñrangama Sữra) do cư sĩ Tâm Minh 
dịch Việt. Nhân đó, tôi cũng muốn giới thiệu về cuộc đời, 
xuất xứ, ý nghĩa hay những gì liên quan tới Danh hiệu Bồ tát 
Quan Thế Âm (4vziokiesvara), vì thế tác phẩm này gọi là 
Quan Âm Quảng Trần. Quảng là rộng. Trần là trình bày. 
Trình bày chỗ tận diệu của Bồ Tát Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisattva) để khuyên tu. 

Con xin thành tâm kính cần đê đầu đảnh lễ - Tôn Sư Hải 
Triều Âm - Người đã trao cho chúng con ý nghĩa thâm sâu 
của kinh điển đại thừa, đặc biệt kinh Đại Phật Đỉnh Thủ 
Lăng Nghiêm (he Šữrangama Sữtra) và đã từ bị giảng giải 
cho chúng con hiểu ý thâm kinh bằng những từ ngữ, ví 
dụ đơn giản dễ hiểu từ kinh nghiệm chân tu của thầy. Công 
đức có được từ cuốn sách này xin nguyện Tôn sư trí thân 
minh tịnh, tuệ giác viên mãn. Nguyện cho tất cả chúng sanh 
phát tâm kết duyên với pháp môn tu Phản văn, nhập lưu 
VONE SỞ: 


Vô cấu thanh tịnh quang 
Tuệ nhật phá u ám 
Phản văn vi diệu pháp 
Phổ minh chiếu thế gian. 
“Tịch Tĩnh Diệu Minh Diệu Viên Thắng Giải Hiện Tiền 
Như Huyền Văn Huân Văn Tu Kim Cang tam Muội. “ 
Thân nữ nhi phước mỏng nghiệp dày, văn tự phàm 
phu chuyên tải khó lòng đạt tới thâm ý kinh uyên áo nên 
sẽ có rât nhiêu sai sót. Kính mong các bậc thiện tri thức 
hoan hỷ chỉ lỗi đê lân tái bản sau được hoàn hảo hơn. 
Thành thật tri ân rất nhiều. 
Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Đại Bì Quan Thể Âm Bồ tát. 
Chùa Hương Sen, ngày 18/3/2010 


Thích nữ Giới Hương 


CHƯƠNG I 


TỎNG QUAN VÈẺ QUAN THẺ ÂM 


THUẬT TỪ 

Quan Thế Âm (4wzlokitesvara), tiếng Phạn là A-va-lô-ki- 
tếts-va-ra (4valokife‹vara), Trung Hoa dịch là Quan Thế Âm 
(Kuan yin), nghĩa là quán xét tiếng đau khổ của cuộc đời đề cứu 
độ. Bồ tát, tiếng Phạn là Bô-đi-sa-toa (Bodhisatrva), Pali là Bô- 
đi-sa-ta (Bodhisaia), Trung Hoa dịch là Bôồ-tát. Bồ tát là một 
danh từ chỉ cho những vị phát tâm rộng lớn cầu sự giác ngộ như 
chư Phật và có tắm lòng vị tha vì người như người mẹ hiền ứ 
bỉ (karuna) hy sinh thần mình chăm sóc các con. Hình như 
trong mọi trái tim của người con Phật thuần thành, nhất là giới 
Phật tử bình dân, không ai là không có hình ảnh đáng tôn kính 
của vị Bồ tát giàu lòng bi mẫn này. 
TAM THÁNH 

Đức Phật A-di-đà (4miiabha) đứng chính giữa, Bồ tát 
Đại-Thế-Chí (Mahästhãmapräpta) đứng bên phải và Quan 
Thế Âm (4vziokie$vara) phía bên trái. Đây là bức tranh tam 
thánh mà tông Tịnh độ thường phổ biến. 


HÌNH TƯỢNG 


Quan Thế Âm (4valokiteýwara Boddhisatva) có khi 
được thờ với hình tướng nam nhân (có râu) hay nữ nhân. 
Tương truyền từ đời Đường Trung Quốc trở về trước, các 
nước chịu ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa như Tây Tạng, 
Hàn Quốc đều thờ ngài theo hình thức Nam tính. Phật giáo 
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Tây Tạng cho rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XXTV được tái 
sanh nhiều đời, chính là hình ảnh hoá thân của Bồ tát Quan 
Thế Âm (4waiokiiesvara). Việt Nam thì thờ ngài với hình 
thức nữ nhân - một Bà Mẹ từ bi. 

Bồ tát Văn Thù (A⁄2f/4r7 biểu trưng cho trí tuệ thì 
Quan Thế Âm (4vwzlokitesvara Boddhisatva) biểu trưng cho 
đức /ừ bỉ (karunä) của Phật. Từ lâu, Đức Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisattva) được nhiều người Việt Nam, 
Á Châu tôn kính và thờ phụng tin tưởng rất phổ biến, vì cuộc 
đời có những thăng trầm, lên xuống, bệnh hoạn, khoẻ mạnh 
và nhất là trong lúc gặp khó khăn hoạn nạn, vô thường mỏng 
manh đều hướng về Ngài như là một vị cứu tinh vì thế danh 
hiệu Ngài là "Cứu khổ cứu nạn". Tại Hoa Kỳ, ngay cả một số 
chùa Nam Tông (7eravada) đều có thờ Bồ tát Quan Thế 
Âm (4valokite‹vara Boddhisafva) trong chánh điện hay 
ngoài lộ thiên cả. Đó là đáp ứng tín ngưỡng quần chúng. Còn 
các chùa Bắc tông (Mahãyãna) đều có thờ ngài rồi, vì đây là 
truyền thống. Phật tử kính ngưỡng thờ ngài khắp nơi khắp 
chốn. Thờ ở chùa, ở tư gia, ở lộ thiên và Phật tử còn đeo dây 
chuyển và tượng dây chuyên là hình tượng của Bồ tát Quan 
Thế Âm (4valokitesvara Boddhisatva) đề mong nhận được 
năng lực từ-bi và sự che chở mẫu nhiệm trong bàn tay giáo 
hóa của Ngài. Có nhiều gia đình tư gia chỉ thờ tượng Quan 
Thế Âm (4vwzlokite‹wara Boddhisatxa) mà không thờ Phật 
Thích Ca (Š4kyømumi) hay Phật khác. Nền văn hóa tín 
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ngưỡng này còn được bộc lộ ở "lộ thiên” (ngoài trời) là thờ 

ngài ngoài sân, trước công hay trên sân thượng gọi là “Quan 

Âm Lộ Thiên.” Việc thờ Quan Thế Âm (4vaiokifešvara 

Boddhisara) là một niềm tin mang tính thần /ử bi (karunä) 
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của đạo Phật mà còn là biểu trưng cho niềm khát vọng hướng 
tới nguồn tâm linh muốn "lìa khổ được vui." Chính ý thức tự 
nhiên của con người nói chung và Phật tử nói riêng có 
khuynh hướng về người nữ, về sự dịu dàng vĩ đại của bà mẹ, 
cho nên việc thờ Đức Quan Thế Âm (4waiokifešvara 
Boddhisatrva) là muốn thê hiện ý chí đó trong tâm thức của 
con người Việt Nam. 

Phật tử Việt Nam thường dùng danh từ "Mẹ Hiền Quan 
Âm", lễ hội Quan Âm, lễ hội Mẹ Hiền như một người mẹ. 
Tình thương không bờ bến của Ngài là bà Mẹ trong gia đình, 
mẹ hiển trong tất cả các bà mẹ hiển, chứ không phải là Phật, 
Bồ tát cao xa trên tầng mây nữa. Ngài là mẹ hiền như tín 
ngưỡng của quần chúng nhân dân, vì bàn tay của người Mẹ 
hiền xoa dịu những khổ đau của con người. Có làm được như 
vậy, Phật giáo nói chung và tinh thân /ử bỉ (karunä) của đạo 
Phật nói riêng mới thực sự đi vào cuộc đời. Chỉ có người Mẹ 
mới đem lại niềm an ủi ấm áp tình thương, khơi nguồn cho 
tâm thức con người hướng đến lý tưởng ứừ bỉ (karunä) bình 
đăng vô ngã vị tha. 

DANH HIỆU 

Các kinh thường kế về tám danh hiệu của ngài như 
Quan Thế Âm (4valokifesvara Boddhisatva) Bồ tát, Quan 
Thế Âm (4walokifesvara Boddhisatva) Bồ tát, Quan Tự Tại 
Bồ tát và Quan Tự Tại Bồ tát, Quan Âm Bồ tát và Quan Âm 
Đại sĩ, Hiện Âm Thanh Bồ tát và Cứu thế Bồ tát. 

Theo tông Đông Mật ở Nhật thì xem Bồ Tát Chuẩn để 
(Cunđï) là một trong sáu danh hiệu Quan Âm thuộc Liên 


Hoa bộ. Sáu danh hiệu này là: 
1/. Thiên Thủ Quan Âm. 
2/. Thánh Quan Âm. 
3/. Mã Đầu Quan Âm. 
4/. Thập Nhất Diện Quan Âm. 
5/. Chuẩn-đề Quan Âm. 
6/. Như Ý Luân Quan Âm. 


Trong tất cả các danh hiệu chư Phật và chư Bồ-tát, danh 
hiệu của Ngài Quan Thế Âm (4valokiteávara Boddhisatna) 
là một trong những danh hiệu được chúng sanh trì niệm 
nhiều, nhất là gặp những lúc điên đảo đau khổ đầy đao binh 
và tai nạn. Trong kinh Pháp Hoa (Saddharma-pundarika 
Sữa) phẩm Phổ Môn, hay kinh Thủ Lăng Nghiêm 
(Šữrangama sutra), Đức Phật (Buddha) so sánh phước đức 
của người thọ trì sáu mươi hai ức hằng hà sa số danh hiệu 
của các vị Bồ-tát khác thì trì niệm danh hiệu của Ngài Quan 
Thế Âm (4valokite$vara Boddhisatva) là phước đức hơn hết 
như sau: 

“Tam thiên đại thiên thế giới trăm ức mặt trời mặt 
trăng, hiện có sáu mươi hai ức hằng hà sa Pháp-vương- 
tử, tu pháp tự lợi, đủ pháp lợi tha, giáo hóa chúng sanh 
trí tuệ tùy thuận phương tiện chẳng đồng. Vì con đã được 
viên thông bỗn căn, căn tai phát diệu nên sau thân tâm vi 
diệu hàm dung chu biến pháp giới, hay khiến chúng sanh 
trì danh hiệu con cùng với người trì sáu mươi hai ức 
hằng hà sa danh hiệu, công đức hai người bằng nhau 
không khác. Bạch đức Thế Tôn, một danh hiệu con công 
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đức ngang với nhiều danh hiệu kia vì con tu tập được 
chân viên thông.! 
LẺ VÍA 

Trong năm chúng ta có ba ngày lễ vía của ngài: 

1) Ngày 19 tháng 2 (âm lịch) là sinh nhật của Bồ tát 
Quan Thê Am (4valokifesvara). 

2) Ngày 19 tháng 6 là Quan Thế Âm (4valokite$vara 
Boddhisatrva) thành đạo. 

3) Ngày 19 tháng 9 là Quan Thế Âm (4valokite$vara 
Boddhisaffxa) xuât gia. 


HÌNH TƯỢNG 


Tranh tượng thường trình bày Quan Âm (4wzlokite$vara 
Boddhisatxa) dưới nhiều dạng khác nhau, nhưng phổ biến 
nhất là hình vị Bồ tát tay phải cầm nhành dương liễu và tay 
trái cầm bình tịnh thủy đứng giữa hồ nước. Có khi Quan Âm 
(Avalokite‹vara Boddhisatfva) đứng có con chim mỏ ngậm 
xâu chuỗi bồ đề, bên dưới có đứa trẻ bận khôi giáp chắp tay 
đứng hầu. Phật tử cũng hay vẽ Quan Âm đứng trên hoa sen, 
Cưỡi rồng và cá trong mây, trên thác nước hay hồ sen. Hình 
ảnh Quan Âm đứng trên một hải đảo cứu người bị nạn cũng 
phổ biến, biển cả tượng trưng cho luân hồi. Những hình khác 
cũng khá phổ biến là vị Bồ tát nghìn tay nghìn mắt gọi là Bồ 


L Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 183-4. 


tát Chuẩn đề (Cundilà một hoá thân của Quan Thế Âm 
(Avalokite‹vara Boddhisatxa) có 18 tay và 3 mặt. 

Đầu: từ 1 đầu, 3 đầu, 5 đầu, nghìn đầu, cho đến 84.000 
đầu (đâu tượng trưng cho sự tính toán chịu đựng, gánh vác 
đương đầu khó khăn). 

Mắt: từ 2 mắt, 3 mắt, cho đến 84.000 mắt (mắt tượng 
trưng cho thấu hiểu, trí tuệ, trí tuệ sáng suốt và tùy theo căn 
cơ đưa họ về an ổn hạnh phúc). 

Tay: từ 2 tay, 4 tay, cho đến 84.000 tay (/ay là tượng 
trưng cho từ bì (karuna) vươn tới. Do từ bì (karuna) mà phát 
xuất vô lượng phương tiện uyễn chuyển khéo léo để độ sanh). 
Với nhiều đầu, nhiều tay nhưng biểu trưng tấm lòng của ngài 
sẽ dùng mọi cách giúp người khổ nạn, nên ngài được xem 
như vị Bồ-tát hoạt động rất tích cực năng nồ, đầy tình 
thương, luôn luôn sẵn sàng cứu độ, giúp đỡ, chăm sóc mọi 
chúng sinh khi cần thiết. 

Hình tượng nhành dương liễu và bình cam lồ là tượng 
trưng cho lòng íừ bĩ (karunđ.) và trí giác ngộ của Ngài sẽ rưới 
tắt và làm vơi điệu bao nỗi đau khổ, bao điều phiền não đang 
bừng cháy trong lòng chúng sanh. 

Hình vẽ một vị Bồ tát ngự trên hoa sen trắng, CƯỡiI rồng 
hay cá voi trong biển động ba đào với ý nghĩa rằng: chúng ta 
đang hụp lặn nỗi trôi trong dòng đời đầy sóng gió đau khổ tai 
nạn nhưng nếu chúng ta thành tâm niệm Quan Thế Âm 
(Avalokitesvara Boddhisaffvxa) thì cũng thoát nạn. 


HUYÈN THOẠI QUAN ÂM 

Ngài là một vị Bồ-tát luôn luôn sẵn sàng cứu khổ cứu 
nạn, ban vui cứu khổ cho chúng sanh. Nên trong những thơ 
văn, truyện cô tích, vở tuồng cải lương, kịch nói, dĩa hát, 
phim ảnh, kinh sách và hệ thống internet đều tán thán công 
hạnh của ngài. Quả thật, lòng tín ngưỡng Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisattva) Bồ-tát rất sâu sắc. Đề lòng tin 
ấy được vững bền và phát triển, xin lược kế ba truyện về 
huyền thoại của Bồ tát Quan Âm như sau: 

1) Quan Âm Nam Hải: Theo một huyền thoại Trung 
Quốc thì Quan Âm là con gái thứ ba của một nhà vua. Lớn 
lên, mặc dù vua cha ngăn cản nhưng công chúa quyết đi tu. 
Cuối cùng vua nổi giận, truyền lệnh giết nàng «Con không 
được cải lời cha mẹ»; «Áo không qua khỏi đầu»; «Cha mẹ 
đặt đâu ngồi đó». Đây là nền tảng của chế độ phong kiến, 
nhất là Trung Quốc ngày xưa ảnh hưởng việc này rất nhiêu. 
Diêm vương đưa nàng vào địa ngục, ở đó công chúa vì lòng 
từ bi (karuna) và thánh thiện, tâm trong sáng hướng thượng 
của ngài toả ra, nên ai cũng nhẹ nhàng, mát mẻ, quên đau 
khổ và được cảm hoá, thành ra công chúa đã biến địa ngục 
thành Tịnh độ, cứu giúp người hoạn nạn. Diêm Vương phải 
thả nàng ra (vì sợ ngài Quan Âm dẹp danh nghĩa địa ngục 
của mình đi) và đưa nàng lên (tái sinh lại) trên núi Phổ-đà 
biển Đông và công chúa trở thành người cứu độ cho ngư dân. 
Đến khi vua cha bị bệnh nặng, nàng cắt thịt đắp lên chỗ 
bệnh. Nhà vua khỏi bệnh và nhớ ơn, cho tạc tượng nàng. Tại 
Trung Quốc, các ngư dân thường cầu nguyện Quan Âm để 
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được bình an trong các chuyến đi đánh cá. Vì thế, ngài Quan 
Âm cũng có một biệt hiệu “Quan Âm Nam Hải" và cũng từ 
đó, biển Nam Hải trở thành một trú xứ thiêng liêng nơi Quan 
Thế Âm (4valokitesvara Boddhisatva). 

2) Quan Âm Thị Kính: Một sự tích được phố biến tại 
Việt Nam là Quan Âm Thị Kính, kế rằng ngài tái sanh nhiều 
kiếp để tu tập và trong kiếp thứ 10, ngài được đầu thai làm 
một con gái trong một gia đình họ Mãng ở nước Cao Ly (ở 
bán đảo Triều Tiên ngày nay) và được đặt tên là Thị Kính. 

Thị Kính được gả cho Thiện Sĩ của gia đình họ Sùng. 
Khi ở nhà chồng, Thị Kính giữ phận làm dâu, tôn kính phụng 
dưỡng bố mẹ chồng và yêu thương chồng. Một hôm, khi 
Thiện Sĩ đang ngủ sau khi đọc sách, Thị Kính thấy ở cằm 
của chồng mình có mọc sợi râu. Thị Kính đang may vá nên 
cầm một con dao nhíp trong tay và sẵn tiện cắt đứt sợi râu. 
Thiện Sĩ giật mình thức giấc, thấy vợ đang cầm dao gần cổ, 
tưởng rằng Thị Kính đang định giết mình, cắt cuống họng 
mình nên la lên (thời xưa lúc đó chưa chế tạo tông đơ. Nếu 
chế tạo tông đơ rồi thì không có sự tình hiểu lầm này xảy ra). 
Vì nếu mở mắt mà thấy tông đơ thì biết là có thiện ý. 

Sau khi Thị Kính kê lễ đầu đuôi nổi oan tình, nhưng cha 
mẹ chồng vẫn ngờ rằng Thị Kính có âm mưu giết chồng, bắt 
Thiện Sĩ phải bỏ vợ. Thị Kính phải trở về nhà cha mẹ mình, 
quyết định xuất gia đi tu. Ngài cải trang thành một nam nhi 
để chôn quá khứ cay đắng của mình, khép cửa thế gian lại, 
trốn nhà đến chùa xin đi tu, lấy pháp danh là Kinh Tâm. 


Tuy là gái giả trai, nhưng Kính Tâm có tướng mạo đẹp 
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đẽ (vì khi chưa xuất gia, nàng vốn đã là một phụ nữ miền 
duyên hải mặn mà) cho nên có nhiều tín nữ hết sức ngưỡng 
mộ. Thị Mầu là con của một trưởng giả giàu có, trêu ghẹo 
Kính Tâm, nhưng không được Kính Tâm đáp lại. Thị Mẫu ăn 
ở và lại có thai với một người đầy tớ. Khi bị tra hỏi, Thị Mầu 
khai rằng Kính Tâm là cha của thai nhỉ (ngày xưa chưa có hệ 
thống thử nghiệm máu hay ADN để biết hài nhi thuộc dòng 
máu người cha nào). Kính Tâm bị biết bao lời khinh chê phi 
báng mà ngài im lặng không một lời minh oan. Sau đó, sư 
trụ trì xin dân làng tha cho Kính Tâm và Kính Tâm được sư 
trụ trì cho cất một cái cốc trong góc vườn chùa để ấn tu và 
tránh cho chùa không bị đàm tếu lời qua tiếng lại. 

Thị Mầu sinh ra được một đứa con trai, đem đứa nhỏ 
đến chùa gửi cho Kính Tâm. Kính Tâm vì lòng từ bi, thương 
người, nên nhận đứa trẻ. Mỗi ngày đi cửa sau xin sữa nuôi 
dưỡng đứa bé. Khi đứa trẻ lên 3 tuổi thì Kính Tâm bị bệnh 
nặng. Biết mình sắp chết, Kính Tâm dặn dò đứa trẻ đưa bức 
tâm thư cho sư cụ của chùa và cho ông bà họ Mãng. 

Sau khi đọc rõ sự tình, sư cụ kêu người khám xét thi thê 
Kính Tâm, mới biết rằng Kính Tâm là gái giả trai. Thị Mầu 
xấu hồ, đành phải tự tử. Thiện Sĩ ăn năn, bèn đi tu, sau này 
biến thành một con chim trong hình Quan Âm. Thật ra, bố 
mẹ Thiện Sĩ nghi ngờ và đuổi Thị Kính thôi, chứ tâm lượng 
Thiện Sĩ vẫn tốt và ngày xưa cha mẹ nói sao thì phận làm 
con hiếu thảo phải im lặng vâng lời. Quan Âm Bồ tát (Thị 
Kính sau khi chết) cũng cứu độ đứa con nuôi, con ruột của 
Thị Mẫu, đem về Nam Hải, để làm đệ tử. Do đó, có hình 


tượng Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisatva) Bồ tát 
đội mũ ni xanh, mặc áo tràng trắng, ngự trên tòa sen, bên tay 
mặt có con chim mỏ ngậm xâu chuỗi bồ đề, bên dưới có đứa 
trẻ bận khôi giáp chắp tay đứng hầu. Ở các làng mạc vùng 
quê, dân chúng thờ Quan Âm theo mẫu này và truyện tranh 
Thị Kính được dán quanh tường. 

Sau khi Thị Kính bị mối hàm oan mưu giết chồng, rồi 
sau khi đi tu KinhTâm bị tín nữ Thị Mẫu vu oan cho tội gian 
dâm khiến cho Thị Mẫu mang thai. Mối oan tình thật lớn đến 
chết được. Lúc đó, là gái giả trai, nàng chỉ cần bộc lộ thân 
phận nữ nhi của mình là sãi KinhTâm là có thê tự minh oan 
một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Kinh Tâm (tức Thị Kính) vẫn 
ngậm đắng nuốt cay trong lòng, không tỏ bày với ai và lại 
hết lòng nuôi dưỡng đứa con của Thị Mẫu cho đến ngày 
nàng lìa đời. Công hạnh chịu đựng (nhẫn ba-la-mật) của 
Ngài không bút mực nào tả xiết và đáng để cho chúng ta học 
hỏi hành theo. Vì Mười điều tâm niệm trong "Luận Bảo 
Vương Tam Muội,"2 Đức Phật đã dạy: “Minh oan, biện bạch 
là yếu hèn. Hãy lấy hoạn nạn làm sự giải thoát. Ở đời đừng 
cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu mạn nồi 
dậy.” Ngài không xem đó là những nghịch duyên mà là 
thuận duyên giúp cho ngài tiến tu trên đường đạo và nhẫn 
ba-la-mật. Kẻ nào nói xấu ta là thầy của ta. Kẻ nào chửi ta 
cũng là thầy của ta luôn. 


Vì giá trị lớn lao của truyện, kinh Hạnh 7z bỉ (karuna) 


? Mười điều tâm niệm trong "Luận Bảo Vương Tam Muội." 
https://hoavouu.com/TuanbaovuongtammuoI.pdf 
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Nhẫn Nhục đã minh họa tích Quan Âm Thị Kính bằng tranh 
này để lưu truyền trong dân gian. Đây là tán thán đức hạnh 
chịu đựng của Bồ tát Quan Thế Âm (4valokitešvara). 

3) Quan Âm Diệu Thiện: Truyền thuyết Quan Âm 
Diệu Thiện được truyền miệng trong dân gian Việt Nam qua 
lối truyện thơ. Bài thơ viết theo thể lục bát nói về một vị 
công chúa đã xuất gia ở Việt Nam để độ hoá cho vua cha có 
nhiều tội ác. Sự tích này cũng có một dị bản lưu hành ở 
Trung Hoa. 

Vị công chúa này, nguyên ở nước Hùng Lâm thuộc Ấn 
Độ, là người con gái thứ ba của một vị vua. Trước khi sinh 
công chúa Diệu Thiện thì nhà vua rất mong có một hoàng tử 
nối ngôi nên đã cầu xin ơn trên rất nhiều nhưng đứa con chào 
đời lại là một công chúa. Điều này đã làm cho nhà vua ta 
thán và sinh lòng oán hận. 

Khác hắn hai người chị, nàng công chúa này lớn lên rất 
say mê kinh kệ và có lòng muốn xuất gia đầu Phật. Vì cự 
tuyệt việc lấy chồng nên cô bị giam hãm phía sau hoàng 
cung. Nếu không có hoàng tử nối ngôi thì phải có phò mã 
thay thế, nhưng công chúa cũng không chịu cưới phò mã để 
làm tròn bốn phận này, nên vua cha càng bực tức. Không 
thuyết phục được con mình hoàn tục, vua giả vờ cho phép 
con tu ở chùa Bạch Tước rồi ngầm ra lệnh cho các sư sãi 
phải tìm cách thuyết phục cho công chúa hoàn tục. Vua thực 
hiện bốn bước. 

¡) Nếu không hoàn tục, vua sẽ giết hết các sư sãi trong 
chùa. Nhưng mọi cách đều không lung lạc được ý chí bất 
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động của công chúa. 

ii) Giận con, vua ra lệnh đốt chùa để giết cô công chúa 
nhưng trời bỗng nồi sắm sét, mưa lớn dập tắt ngọn lửa. 

111) Chưa hết giận, vua bèn hạ lệnh xử chém thì trời 
bỗng giông tố, tạo ra sét đánh văng búa của đao phủ. 

1V) Vua tức giận ra lệnh xử giảo (thắt cổ) công chúa 
nhưng ngay lúc đó xuất hiện một con cọp trăng xông ra cõng 
công chúa mang đến chùa Hương. Diệu Thiện tu hành ở đó 
và cảm hoá được muôn thú. 

Trong khi đó, vì tội ác đã tạo cho Tam bảo và công chúa, 
nên vua trong triều đột nhiên bị chứng bệnh hủi không thần Vụ 
nào chữa được, dần dần hai bàn tay bị rơi rụng và mắt trở nên 
mù. Công chúa nghe tin trở về thăm phụ thân và đã hy sinh hai 
mắt cùng hai tay của mình để cho cha. Sau đó công chúa cảm 
hóa vua, hoàng hậu và hai chị quy y theo Phật. 

Tóm lại, cả ba truyện đều tán thán hạnh từ bị, hy sinh, 
nhẫn nhục và hiếu thuận của ngài để hóa độ chúng sanh. 
Truyện đã đề cao hai đặc tính của Bồ tát, đó là nhân và hiếu. 
Với trí tuệ và giới hạnh thì hiếu có thê độ giúp cứu thoát 
được cha mẹ mình, cũng như với lòng nhân có thể độ giúp 
nhiều người thoát vòng mê lầm trở về với trí tuệ. 

NƠI CƯ TRÚ CỦA QUAN ÂM: do sức diệu dụng và 
do bản hoài cứu khổ chúng sinh nên Bồ tát Quan Thế Âm 
(Avalokite‹vara Boddhisatixa) luôn luôn có mặt ở khắp mọi 
nơi (thường trú mười phương). Do vậy nên mỗi khi chúng 
sanh tha thiết kêu cầu thì liền có cảm ứng. Nhưng theo lẽ 
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thông thường, chúng ta thấy các kinh nói về nơi cư trú của 
Ngài Quan Âm như sau: 
* Ở Tây phương Tịnh độ: theo kinh A-di-đà (4miãbha) 


* Ở núi Bồ-đà-lạc trên biển Nam Hải: theo kinh sớ Hoa 
Nghiêm. 

* Phổ Đà sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc: theo kinh 
Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisattva) Bồ tát. 

Trong núi Phổ Đà có hình ngài Quan Âm ngồi nhập 
định, vẫn an trú nơi đạo tràng thanh tịnh nhưng đồng thời 
vẫn phân thân tùy duyên hóa độ thuyết pháp độ sanh. Bên 
cạnh ngài, có tượng Long Nữ và Thiện Tài tượng trưng cho 
phạm hạnh đồng chơn của Bồ tát. Tuy ở trong bùn lầy ô 
trược trần gian đen tối nhưng Bồ tát vẫn hồn nhiên vui sống 
trong cảnh giới thanh tịnh. 

Theo quan niệm Phật giáo Trung Quốc, Quan Âm ngự 
tại Phố đà Sơn, miền Đông Trung Quốc, đó là một trong Tứ 
đại danh sơn, tức bốn trú xứ thiêng liêng của bốn Đại Bồ tát. 


CÁC KINH ĐIÉN NÓI VÈẺ QUAN THẺ ÂM 
(Avalokitesvara) 

* Về tín ngưỡng Quan Âm phát xuất từ Ấn Độ, Tây 
Vức, sau đó nhờ công tác phiên dịch kinh điển mà được 
truyền sang Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Triều Tiên, 
Việt Nam v.v... Một trong những bằng chứng cho thấy sự 
phổ biến của tín ngưỡng này trong văn hóa Trung Hoa là 
trong số 42.000 văn bản Phật học được tìm thấy tại động 
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Đôn Hoàng có đến 1.048 bản kinh Pháp Hoa (có Phổ Môn) 
và 200 bản Phổ Môn như những bản kinh riêng biệt. 

Bản kinh có đề cập đến Bồ tát Quan Âm là: 

* Kinh Pháp Hoa Tam Muội (Samadhi Saddharma- 
pundarita Swfra) (năm 255). 

* Chánh Pháp Hoa Kinh - Quan Thế Âm (Samadhi 
Saddharnna-pundarika, Avalokitesvara Boddhisaftna) Phố 
Môn phẩm (chapter Universal Gafeway) (năm 286). 

* Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quan Thế Âm (Saddharma- 
pundariha Sufra, chapter oƒ the Universal Gateway oƒ the 
Avalokite‹vara Bodhisatva) Bồ tát Phô Môn phẩm (năm 406). 

* Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại BI Tâm Đà 
La NI (Thousand-arm thousand-eye QGreaft Mercy 
Avalokiteswara Bodhisatfya Discourse) chép: Trong vô 
lượng kiếp về quá khứ, Đức Quan Thế Âm (4valokife$vara 
Boddhisaftva) đã thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như- 
Lai. Vì nguyện lực đại bi nên hiện thân Bồ tát để độ chúng 
sanh. 

* Kinh Nhất Thiết Đức Trang Nghiêm Vương (Subha 
vyuhar-ja Sufra) thì ngài là thị giả của Đức Phật Thích Ca. 

* Theo Mật giáo, Quan-Thế-Âm là hoá thân của Đức 
Phật A-di-đà (4niabha Buddha). 

* Kinh Quan Âm Tam Muội (Samadhi-Avalokite$vara 
S1ra), Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có nói Quan Thế 
Âm Bồ tát (Avalokitesvara Boddhisaffva) là một vị cô Phật ấy 

* Kinh Bi Hoa (Mahakaruna-pundarika Suftra) chép 
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trong thời quá khứ Bồ tát Quan Thế Âm (4valokie$vara 
Boddhiafra) là thái tử con vua Vô Tránh Niệm 
(Vữarambha King). Đồng thời có đức Bảo Tạng Như Lai 
(Ratna-garbha Tathãgaía) ra đời giáo hoá chúng sanh. Thấu 
triệt giáo lý do Đức Phật ấy truyền dạy, vua phát tâm cầu đạo 
và giáo hóa chúng sanh. Nhà vua cúng dường Đức Phật luôn 
trong ba tháng và tinh tấn tu hành, thái-tử cũng vậy. Khi 
công hạnh vẹn toàn, vua thành Phật hiệu là A-di-đà 
(Amitäbha) ở tây phương cực lạc. Thái-tử cũng sanh về thế 
giới ấy và thành Bồ-tát hiệu Quan Thế Âm (4valokie$vara 
Boddhisattva) đễ trợ giúp Phật A-di-đà (Amitäbha) tiếp dẫn 
chúng sanh về cõi tịnh. 

* Trong kinh Địa Tạng (Kg?i-garbha), Đúc Phật cũng 
khen Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisaftva) có nhân 
duyên (Prafifyasamutpada, Paficcasamuppad4) với cõi ta bà 
này. 

* Tâm Kinh (Hearr Sữra) là kinh tóm gọn của Kinh Đại 
Bát Nhã (Pza/ñä pãramitã) cũng nói về Quán Tư Tại với 
công hạnh tu tập quán năm uẩn” là không. 

* Kinh Hạnh 7? b¡ Nhẵn Nhục minh họa tích Quan Âm 
Thị Kính bằng tranh lưu truyền trong dân gian. 

* Kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm (Šữzz¡gama 
Sữra), chương VI nói về pháp tu phản văn của ngài Quan 


3 Năm uẫn ( pañca-skandha, pañca-khandha): sắc (skandha rủpa) , 
thọ (skandha vedanđ), tưởng (skandha samj/ña, sañnña), hành (skandha 
samskara, sankhara), và thức (skandha vjñãna, viñfñana). 
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Thế Âm (4valokitesvara). 

Trong các kinh này, hai tác phẩm nỗi bật nhất nói về 
Bồ tát Quan Thế Âm (4valokite$wara Boddhisatva) mà 
chúng ta thường biết đến là kinh Lăng Nghiêm 
(Šữrangama Sa) và Pháp Hoa (Mfahakaruna-pundarika 
Sw„ra). Vậy sự tiếp cận của hai kinh Lăng Nghiêm và Pháp 
Hoa đối với Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisattva) 
như thể nào? 


ĐIỂM KHÁC GIỮA LĂNG NGHIÊM và PHÁP HOA 


Danh hiệu Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisativa) 
nêu ra cả hai đức tự lợi và lợi tha nhưng cảnh sở quán (ức 
đối tượng, cách thức hay thực dụng) thì hai kinh Pháp Hoa 
(Mahakarunua-puudarmka Siữma) hay Lăng Nghiêm 
(Šữrangama Sữfra) nói khác nhau. 

Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: “Bởi vì quan sát âm 
thanh thế gian để cứu khổ nên gọi là Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara).” Cảnh sở quán đối tượng là âm thanh thế 
gian. Đây là hạnh lợi tha, là thành quả của hậu đắc trí. 

Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: «Do Phản văn văn tự 
tánh, Thế Âm danh vang khắp mười phương thế giới.” Cảnh 
sở quán, đối tượng là tánh nghe. Đây là nhân môn nêu rõ chỗ 
thâm sâu của tự lợi. 

Hai kinh Pháp Hoa và Lăng Nghiêm ẩn hiển lẫn nhau, 
minh tỏ chỗ viên diệu của danh hiệu. 

Quan Thế Âm (4wziokiie$vara): Quan nghĩa là xem 
(observe), dùng con mắt để thâu nạp âm thanh, sắc tướng, 

16 


tựa như kinh Pháp Hoa lấy âm thanh làm cảnh sở quán. Còn 
chữ Quán (confempiation) nghĩa là quán chiếu hiểu rõ nghĩa 
lý. Ở đây, không phải đạt ý nghĩa âm thanh mà đạt lý tánh 
của tánh nghe, tức quán chiếu an định ở tánh nghe, tựa như 
Lăng Nghiêm lấy tánh nghe làm cảnh sở quán. 

Bây giờ chúng ta phân biệt sự khác nhau giữa nhĩ căn, 
nhĩ thức và tánh nghe. Nhĩ căn là cơ quan lỗ tai bằng thịt da. 
Ví dụ: chúng ta đánh một tiếng chuông. Làn sóng rung động 
tạo âm ba chạm màng nhĩ (/ouching eardrum), nghiệp người 
Việt Nam (do cha mẹ, nhà trường, nhà chùa dạy cho chúng 
ta biết đây là tiếng chuông. «Bell rane» chuông vang). Đó là 
nhĩ thức câu ý thức, thần kinh nhĩ câu thần kinh não bộ phân 
biệt rằng: đây là tiếng chuông. Cơ quan tai chúng ta không hư 
nên nghe được. Thần kinh còn sống của nghiệp người liên kết. 

Lăng Nghiêm nói về nhân hạnh tu tập của ngài Quan 
Âm đề chứng quả trong khi Pháp Hoa nói về quả đức tức kết 
quả sau khi tu tập rồi. Nhân hạnh là Lăng Nghiêm chỉ đề cập 
nhân tu tập, hướng nội nghe bản thê tự tánh, Như Lai Tạng 
(Tathãgatagarbha-the source oƒ all phenomena) tâm, bản thê 
của chúng sanh, vũ trụ mà lập cứ và quả đức là Pháp Hoa nói 
về hướng ngoại nghe quả khổ cùng tiếng cầu cứu của chúng 
sanh mà lập cứ. 

Kinh Lăng Nghiêm: Bồ tác Quan Thế Âm 
(Avalokitesvara Boddhisatxa) có thuật lại phương pháp tu 
hành của Ngài là do nghe, trầm tư và tu tập mà nhập chánh 
định. Bắt đầu Ngài tu từ sự nghe. Ngài chuyển dụng khả 
năng nghe tiếng bên ngoài mà nghe lại tự tánh nghe của 
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mình. Vành tai như cái loa để nghe ngóng thâu nạp, bây giờ 
hướng vào. Đến lúc những cái sinh diệt, diệt hết những đối 
đãi buồn vui, thương giận, ghen ghét hết thì tánh vắng lặng 
hiện ra và khi ấy chứng được “n7 căn viên thông,” được hai 
thứ thù thắng: một là đồng với từ lực của mười phương chư 
Phật, hai là cảm thông lòng cầu mong thương cứu của chúng 
sanh trong sáu đường. Trong khi sự cảm thông của chúng ta 
với người khác thì có giới hạn vì chúng ta không có tha tâm 
thông hay nhĩ căn viên thông này. 

Pháp môn của Bồ tát Quan Thế Âm (4valokife$vara 
Boddhisarva) chính là phương pháp phản văn văn tự tánh 
(không xuôi dòng đuổi theo âm thanh mà trở ngược lại tánh 
nghe) tức là từ cái nghe để trở về tự tánh của mình. Trong 
pháp tu này, chúng ta tuyệt đối không dùng tai để nghe. Nếu 
còn dùng tai để nghe là chạy theo âm thanh sắc tướng. Dù là 
tịch thinh hay là động thinh, tánh nghe của Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisatva) Bồ tát cũng thấu suốt tất cả. 
Âm thinh từ trạng thái tâm lý đến lúc phát ra nơi miệng, phải 
qua một tiến trình chuyển động của cơ thê. Có sự liên hệ 
giữa một ý niệm khi phát khởi, và các sợi thần kinh liên hệ 
chuyển động để thoát ra ngoài cửa miệng, lúc đó mới tạo 
thành âm thanh thật sự. Âm thanh là huyễn mà ngay cả nếu 
không có âm thanh, chỉ có tịch thanh thì cũng phải buông bỏ 
sự tịch lặng này. Vì tịch là đối với động. Kinh Lăng Nghiêm 
dạy ví dù cho chúng ta có diệt hết thấy nghe hay biết, chỉ 
thấy cái tối của mắt, cái tĩnh của tai, cái biết của mũi, cái 
nhạt của lưỡi, cái không xúc của thân, không suy nghĩ của ý, 
bên trong nắm giữ cái u nhàn tĩnh mịch, không biết, không 
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nghĩ thì đó cũng là sự phân biệt bóng dáng pháp trần mà thôi 
tức pháp trần phân biệt ảnh sự. Không kẹt động thì kẹt tĩnh. 
Quan Thế Âm (4vwaziokite$vara Boddhisattva) là vị đã vượt 
qua cả động và tĩnh này đề trở về văn tánh tức hướng nội để 
cầu căn bản trí. 

Trong khi Quan Thế Âm (4vazlokitesvara Boddhisatva) 
trong kinh Pháp Hoa hướng ngoại nghe tiếng cứu khổ đề đạt 
hậu đắc trí. Thế nên, âm thanh là phương tiện của độ sanh. 
Âm thanh là thế giới ngoại tại của chúng sanh trong pháp 
giới duyên khởi này nghĩa là nhĩ thức khởi từ trùng trùng 
duyên khởi, bao nhiêu duyên, bao nhiêu nhân mới sanh khởi 
tướng. Đấy chính là hiện tướng của nghiệp tướng vô minh 
đang lôi kéo chúng ta trong bể khổ sanh tử luân hồi. Những 
khổ đau tai nạn của kiếp người, cùng tiếng cầu cứu, kêu gào 
van xin, của chúng sanh trong bề khổ đã làm cho nguyện lực 
độ sanh của Bồ tát Quan Thế Âm (4walokite$vara 
Boddhisatxa) phát sinh. Ngài đã dùng nhĩ căn viên thông, 
thường xuyên quán sát và nghe tiếng cầu cứu của chúng 
sanh, tùy theo căn cơ của từng loại mà Ngài hóa độ, cứu vớt. 
Tiếng kêu của chúng sanh trong ba cõi sáu đường không 
ngừng nghỉ, từ một ông vua quyền uy danh vọng tột đỉnh cho 
đến người bần cùng, từ con sâu, cái kiến, con heo, con gà, 
con cá, con người, không ai không than khổ. Tùy theo hoàn 
cảnh mà mỗi loài, mỗi người đối mặt với từng cái khổ như 
khổ sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, 
ngũ ấm xí thịnh, những nỗi khổ đeo mang trọn kiếp người. 
Ví dụ bệnh tật, chỉ trong một thành phố đã có trăm nghìn vạn 
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người đang cầu nguyện kêu cứu cho qua khỏi cơn đau bệnh 
hành hạ. Huống chi trong một nước, nhiều nước. Không phải 
chỉ một khổ, như kèm theo bệnh tật, còn có những nỗi khổ 
khác như tai nạn, chiến tránh, chết chóc, nên tiếng kêu khổ 
cầu cứu không dứt ở thế giới ta bà này. 

Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ-Môn Đức Phật giải thích, 
nếu có vô lượng trăm nghìn vạn ức chúng sanh bị các khổ 
não, nghe danh hiệu của Bồ-tát này liền nhứt tâm xưng danh 
của Bồ-tát thì tức thời Bồ-tát nghe tiếng kêu câu rồi làm cho 
tất cả đều được giải thoát. Vì thế nên gọi là Quan Thế Âm 
(Avalokitesvara). Quan Âm Bồ-tát có những hạnh nguyện rất 
vĩ đại, Ngài dùng phương tiện diệu dụng hoá hiện vô số thân 
trong mọi loài đề cứu độ; đáng dùng thân Phát để cứu độ, 
ngài hiện thân Phật, cho đến đáng dùng thân đồng-nam đồng 
- nữ để cứu độ, ngài hiện thân đồng-nam đồng-nữ để hoá độ, 
đáng dùng thân øì ngài hiện thân ấy. Ngài hiện đủ ba mươi hai 
loại thân và hoá thân nhiều nhất của ngài là hoá thân phụ-nữ. 

ĐIỂM GIÓNG GIỮA LẶNG NGHIÊM và PHÁP HOA 

Cả hai kinh Pháp Hoa (Saddharma-pundar1ha) và Lăng 
nghiêm (ŠSữramgarna-samädhi-sữtra) đều nói về ba mươi hai 
diệu dụng, mười bốn vô úy, bốn vô tác diệu đức và hai thù 
thắng. Tuy nhiên, kinh Lăng Nghiêm chỉ nói ba mươi hai 
ứng hóa thân(Sambhogakaya), trong khi kinh Pháp Hoa nói 
ba mươi ba ứng hóa thân(Sưmbhogakaäyd). 

DIỆU DỤNG 


Từ sức mạnh của lòng từ, ngài hiện ra ba mươi hai ứng 
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hóa thân(Sambhoga-kãya) đề thuyết pháp mà khiến cho mọi 
loài được giải thoát thành tựu: 

1/. Thân Phật (Buddha) 

2/. Thân Độc Giác (Prakfyeka) 

3/. Thân Duyên Giác (Emlightened-condiHonal One) 

4/. Thân Thanh Văn ($zãvaka) 

5/. Thân Phạm Vương (King Brahma) 

6/. Thân Đế-Thích (Lork Shakra) 

7/. Thân Tự Tại Thiên (heavenly freedom) 

8/. Thân Đại Tự Tại Thiên (heavenly greaf freedom) 

9/.Thân Thiên Đại Tướng quân (Heavenly Commander) 

10/. Thân Tứ Thiên Vương (Four Heavenly Kings 
(catummaharđjika). 

11//Thân Thái tử của Tứ Thiên Vương (Princes of Four 
Heavenly Kings) 

12/. Thân Nhân Vương (474) 

13/. Thân Trưởng giả (thương gia, triệu phú) 

14/. Thân Cư sĩ 

15/. Thân Tế quan (thống đốc, thị trưởng trưởng, nhân 

viên cao câp) 

16/. Thân Bà-la-môn (bra/znana) 

17/. Thân Tỷ-kheo (bhikkhu) 

18/. Thân Tỷ-kheo-m (bhikkhum) 

19/. Thân Ưu-bà-tắc (Upasaka) 
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20/. Thân Ưu-bà-di (Upasika) 

21/. Thân Nữ chúa (hoàng hậu, công chúa) 

22/. Thân Đồng nam 

23/. Thân Đồng nữ 

24/. Thân trời 

25/. Thân Rồng 

26/. Thân Dược-xoa (yaksha) 

27/. Thần Càn-thát-bà (gandharva) 

28/. Thân A-tu-la (asura) 

29/. Thân Khẩn-na-la (kimnara) 

30/. Thân Ma-hầu-la-già (mahoraga) 

31/. Thân Người (manussa), 

32/. Thân Phi nhân (non-hưumnan) 

33/. Thân Thần Cằm Kim Cương (Vajra Deities). 

ỨNG HÓA THÂN THỊ HIỆN CỦA BÒ TÁT QUAN 
THẺ ÂM 

Xin kế bảy câu chuyện ngắn về sự thị hiện các thân 
(sambhogakayvas) của Bồ Tát Quan Thế Âm 
(Avalokitesvarq): 

L) Vào thời nhà Tấn có một nhà sư tên là Trúc Pháp 
Nghĩa trú tại núi Bảo Sơn thuộc vùng Thỉ Ninh. Sư đã vân 
du khắp nơi và học được giáo nghĩa của nhiều bộ kinh nổi 
tiêng, đặc biệt là kinh Pháp Hoa (Saddharma-pundarixa 
Sữrra), môn đồ theo học với Sư có đến hàng trăm người. Vào 
năm 372, Sư đột nhiên ngã bệnh, nghe tim mình đau nhức lạ 
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lùng. Sau một thời gian chữa trị bằng nhiều cách khác nhau, 
thấy bệnh tình không thuyên giảm, Sư bèn dốc lòng thành 
tâm quy ngưỡng và trì niệm danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm 
(Avalokite‹vara). Vì ngài là pháp sư Pháp Hoa mà kinh Pháp 
Hoa có phẩm Phổ Môn của Bồ tát Quan Thế Âm. Vài ngày 
sau đó, trong một giác mộng, Sư thấy có một vị tăng đến trị 
bệnh cho mình. Để trị bệnh cho Sư, vị tăng kia đã mồ ruột và 
bao tử của Sư. Sư thấy trong đó có nhiều vật bất tịnh. Sau 
khi dọn sạch những cầu uế trong ruột và bao tử của Sư, vị 
tăng ấy bảo: "Bệnh của pháp sư đã dứt." Lúc tỉnh dậy, Sư 
thấy mình đã được bình phục, vết mô cũng đã lành lặn từ khi 
nào. Khi ấy, Sư bỗng nhớ đến lời kinh Phổ Môn: Người đáng 
dùng thân Tỳ kheo, Sa môn để hóa độ thời Bồ tát Quan Thế 
Âm liền hiện thân ấy (sưmbhogakãya of a bhikkhu) mà 
thuyết pháp giáo hóa. 

Chúng ta nên biết hiện thân hoá độ là không phải chỉ có 
thuyết pháp, thật ra rất linh động quyền biến, hiện thân Tỳ 
Kheo đôi khi lúc đầu để chữa bệnh, đồng chơi, đồng sự rồi 
cảm hóa. Mục đích là mang lợi ích đến cho người và đưa 
người vào đạo. Vì Pháp sư Pháp Hoa đã hiểu được ý đạo rồi, 
nên Bồ Tát thị vị lương y (sưmbhogakäya of a doctor) đễ 
giúp ngài sống khoẻ hoằng dương chánh pháp. 

2) Chúng ta đang lái xe trên quãng đường vùng quê vắng, 
không may xe hư! Với động lực và hơn nữa là chúng ta chưa 
một lần biết sửa xe, không biết địa điểm để báo cho công ty 
xe (đến giúp), trời lại mưa sắm sét, chúng ta chỉ còn biết cầu 
nguyện. Tự nhiên, từ bên ngoài quốc lộ có một đôi bạn bỗng 
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chuyên ý thích lái xe trên con đường hẻo lánh yen tĩnh đồng 
quê đó. Họ gặp chúng ta và sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp giải 
nguy sửa máy, thay bánh xe cho chúng ta. Quan-âm thị hiện 
là chỗ đó. Đó là trưởng giả thân (sưmbhogakãyas of 
householders, business women and business men), cũng là 
cận sự nam, cận sự nữ vậy. 

3) Đời nhà Tống có nhiều người miễn núi vì muốn lấy 
đồng quánh nên đào thành hầm hồ rất sâu. Một hôm mọi 
người đang làm trong hầm. Có một công nhân đến trễ, chạy 
vào và la rùm lên: «Các anh ơi! Bên ngoài hầm có một người 
con gái, tay xách một cái giỏ, trong giỏ đựng một con cá 
kình sắc vàng rất đẹp. Hơn cả con cá là cô gái quá xinh như 
một nàng tiên giáng trần, chạy ra xem nhanh lên». Mọi người 
cho là lạ, kêu gọi nhau lên xem một chút. Khi mọi người ra, 
cô gái xách giỏ không biết đã đi vào ngõ nào, tìm xem bốn 
phía đều không tăm dạng đâu cả. Lúc đó tự nhiên hằm bỗng 
sụp xuống, khói bụi ngập trời. Rất may, lúc đó các công nhân 
ùa ra khỏi hầm rồi nên thoát nạn chết người. Các công nhân 
nghiệm rằng đó là Đức Quan Thế Âm (Avalokitesvara 
Boddhisarva) thị hiện cô gái bán cá (sambhogahaya øƒ a 
noble girl) đến cứu họ thoát chết. Vì trong nhóm họ có rất 
nhiều người quy ngưỡng và thành tâm trì danh hiệu ngài. 

4) Bà già ở nhà có một mình lấy rổ vá ra khâu may, mới 
vá vài đường chỉ chăng may chỉ sút, đôi mắt lem nhem sợi 
chỉ không làm sao xâu qua lỗ được, bà thở dài buồn thảm: 
"Mẹ hiền Quan-âm ơi con phải làm sao!?" Bà hướng về ngài 
lâm râm cầu nguyện. Một đứa bé chơi từ ngoài xa, tự nhiên 
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nó thấy thích vào nhà bà già cô quả ấy, và đứa bé đã xâu chỉ 
cho bà. Đây cũng là một Bồ-tát thị hiện trong tâm đứa bé ấy 
hay hiện thân đồng nam đồng nữ (sưmbhogakãya oŸa young 
kid) đến hóa độ giúp đỡ vậy. 

5) Đời nhà Đường, niên hiệu Nguyên Hòa năm thứ 
mười hai tại Hiệp-thanh trên thác Kim-Sa, có một người đẹp 
đẽ vô cùng, thường xách giỏ đi bán cá, ai trông thấy cũng 
muốn cưới làm vợ. Người con gái tuyên bố: “Trong một 
ngày ai đọc thuộc lòng được phẩm Phổ môn của kinh Pháp 
Hoa thì tôi xin nguyện theo sửa áo nâng khăn, kết nghĩa phu 
thê.” Qua ngày thứ hai có đến hai mươi người đến đọc thuộc 
phẩm Phổ môn. Nàng nói: “Không lẽ một mình tôi mà làm 
vợ cả hai mươi người! Thôi thì ai đọc thuộc quyền kinh Kim- 
Cang Bát Nhã, tôi sẽ là vợ người đó.” Lại có đến mười người 
đọc thuộc. Nàng lại nói: “Irong ba ngày hễ ai đọc thuộc bộ 
Kinh Pháp Hoa bảy quyền thì tôi xin làm vợ.” Chỉ một mình 
Mã Sanh có trí nhớ tuyệt vời và một phần là chàng quá muốn 
cưới cô gái xinh đẹp ấy nên có gắng học thuộc hai mươi tám 
phẩm của Pháp Hoa trong ba ngày. Đến ngày tân hôn, linh 
đình tiệc khách mọi người hân hoan phần khởi thì nàng bỗng 
tắt thở chết tại phòng tân-lang! Trong chốc lát thân hình vữa 
nát, thối tha hôi hám khắp nơi. Cả nhà vội vã lo mai táng cấp 
tốc. Về sau có một vị Hòa thượng không biết từ đâu đến, xin 
với chàng Mã Sanh đào mộ của nàng bán cá. Khi mở nắp 
quan tài để xem, chỉ thấy đầy vàng ròng khóa lấy bộ xương 
cốt ở trong hòm. hòa Thượng nói: «Đây là Quan-Thế-Âm 
Bồ-Tát thị hiện nữ nhân (sazbhogakäya oøƒa lady) đề hóa độ 
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người khát khao sắc dục. Trong khi sắc dục chỉ là giả tạm, là 
thây ma thối rữa». Nói xong, Hòa thượng tay xách bộ hài cốt 
bay lên giữa hư không biến mắt. 

6) Ở Ấn Độ, ngài Luận sư Giới Hiền, viện chủ học viện 
Nanlanda, thường bị bệnh phong. Mỗi lần phát bệnh tay chân 
ngài rất nhức mỏi khác nào như lửa đốt dao đâm. Nhiều lần 
ngài nghĩ quẫn định nhịn ăn mà chết cho khoẻ thân. Một 
hôm ngài nằm mộng thấy ba người đứng trước mặt, một 
người sắc vàng, một người sắc lưu ly, một người sắc bạch 
ngân, bảo ngài rằng: “Đời trước ngươi làm quốc vương, giết 
hại chúng sanh rất nhiều cho nên mới chịu quả báo đau đớn 
ấy. Nên thành tâm sám hối, siêng năng đọc tụng kinh điền, tự 
nhiên sẽ tiêu diệt.” Vị mặc áo hoàng vàng nói tiếp: “Ngài sắc 
lưu ly là Quan Thế Âm (4valokiteávara Boddhisatvra) Bồ 
tát, ngài bạch ngân là Di Lặc Bồ tát, còn ta là Văn Thù.” Nói 
xong liền trao cho ngài một chén nước bảo uống. Nước rất 
mát và ngọt. Lại bảo: “Sau khi người lành bệnh, có một vị 
cao tăng ở Trung Quốc đến đây cầu pháp, ngươi nên tận tâm 
truyền thọ. “ 

Về sau vị cao tăng Trung Hoa đến cầu pháp chính là 
Đường Tam Tạng Huyền Trang Pháp sư vậy. Như vậy, 
chúng ta thấy các ngài hiện thân Bồ tát (sambhogakäya oøƒ a 
monk) đề giúp chúng sanh vậy. 

7) Như đi máy bay, gặp lúc trên không máy bay trục trặc, 
sắp bị rớt. Ngay lúc đó chúng ta hãy niệm Quán Thế Âm Bồ 
tát. Nếu chăng niệm danh hiệu Ngài, thì sanh mạng của 
chúng ta vô cùng nguy ngập, không còn hy vọng gì nữa. Lúc 
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đó chúng ta đem hết lòng thành niệm, cảm ứng tới Đức từ bi 
của Ngài thì toàn thể sanh mạng trên máy bay được cứu vớt 
(a sambhogakaya of pasika). 

Khi đi xe lửa và giả thử ngay khi biết xe lửa trật đường 
rầy tức là trong khoảng thời gian đường tơ kẻ tóc đó, nếu 
chúng ta không niệm Quán Thế Âm Bồ tát, toàn thể hành 
khách trên chuyên xe đó đều gặp nạn tử vong. Niệm Quán 
Thế Âm Bồ tát có nghĩa là phát ra lời kêu cứu mà ngài là 
người có cầu có ứng, có kêu có nghe, Bồ tát nghe được tiếng 
kêu thì dầu có cách xa cả vạn ngàn sông núi, Ngài cũng tới 
ngay, tiếp cứu chúng ta ra khỏi khổ nạn, linh nghiệm vô cùng 
(a sambhogakaya of pasika). 

8) Chúng ta đi tàu trên biên như khi đi vượt biên, chăng 
may gặp cảnh tàu hết xăng, hết lương thực, cướp biến, gặp 
cảnh tàu sắp đắm, cái nguy cơ gửi thân trong bụng cá hay bi 
chim. Trong phút nguy cấp ta niệm Quán Thế Âm Bồ tát, tới 
phút chót cũng niệm, tới giây chót cũng niệm, niệm đến lúc 
chết, lúc ngất thôi. Nếu được như vậy, nhất định là hung hóa 
cát. Chúng ta hết lòng khẩn niệm thì cuối cùng tai nạn sẽ 
vượt qua, gió im sóng lặng, đến được bến bờ. Rất nhiều 
chuyện kế từ sự linh nghiệm của ngài Quan Âm trên biển (a 
sambhogakaya oƒpasika). 

10. Một đám giặc cướp sắp biển ồ ạt tấn công qua chiếc 
thuyền nhỏ bé hay trên thuyền sắp có biến cố thê thảm xảy 
ra. Nhưng khi gặp những thuyền nhân đây sợ hãi trên tàu, tự 
nhiên bọn cướp lại đổi ác ý để trở thành thiện niệm? Để rồi 
bọn chúng trở nên hiền từ và rút lui êm đẹp? Hơn nữa trước 
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khi rút lui còn tiếp tế giúp đỡ, đó là nhờ trên chiếc thuyền có 
nhiều người chí thành niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm (a 
sambhogakaya of pasika). 

MƯỜI BÓN VÔ ÚY 

Cả hai kinh Lăng Nghiêm và Pháp Hoa đều nói về mười 
bốn hạnh vô úy này. 

Quan Thế Âm (4wzlokiteávara Boddhisatxa) là vị Bồ 
tát ban bố cho loài người mười bốn thứ không sợ hãi (mười 
bốn công đức vô úy). Do lòng bi ngưỡng đối với chúng sanh, 
ngài phát sinh diệu dụng khi chúng ta thành tâm niệm ngài. 
Ngài sẽ hóa giải ách nạn, ban phát ân huệ cho những chúng 
sanh nào có lòng thâm tín với Tài. Ngài là đắng ban cho sự 
an toàn, sự nương náu, sự trú ẩn, sự không sợ hãi. Đắng nhìn 
thấy được tiếng kêu cứu. Mười bốn hạnh vô úy là: 

1/. Chúng sinh khổ não trong mười phương thành kính 
niệm danh hiệu Ngài, liền được giải thoát; 

2/. Chúng sinh gặp lửa dữ..., lửa không thẻ thiêu đốt; 

3/. Chúng sinh bị nước cuốn trôi..., nước không thê nhận 
chìm; 

4/. Chúng sinh vào xứ ác qui (piivisay4)..., ác qui không 
thể làm hại; 

5/ Chúng sinh gặp đao trượng..., đao trượng liền gãy; 

6/ Chúng sinh gặp ác qui (piivisaya), ác thần (đevil)..., 
thì chúng không trông thấy; 

7/. Chúng sinh bị gông cùm, xiềng xích..., thì xiềng xích 
được tháo ra; 
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8/. Chúng sinh khi vào đường nguy hiểm..., giặc cướp 
không thê cướp đoạt; 

9/. Chúng sinh tham dục (sarzgzm)...., liền đứt khỏi 
tham dục; 

10/.Chúng sinh nóng giận (kodha)..., liền đứt hết nóng 
giận; 

11/.Chúng sinh mê ám (2vjj/4;)..., liền dứt hết mê ám; 

12/.Chúng sinh muốn cầu con tra..., liền được con trai; 

13/.Chúng sinh muốn cầu con gá..., liền được con gái; 

14/. Chúng sinh niệm danh hiệu Quan Âm thì được lợi 
ích bằng niệm tất cả các danh hiệu khác. 

Tóm lại, mười bốn vô úy gồm có: hai giải thoát (do 
niệm danh hiệu ngài và công đức niệm danh ngài bằng các 
danh hiệu khác), giải bảy nạn (nạn lửa, nước, qui, đao 
trượng, ác thần, tù tội và cướp bóc), giải ba độc (tham 
(abhjjjhä), sân (byäpäda) và sĩ (avjjja) và thỏa mãn hai điều 
mong ước (con gái và tral). 

Quan Thế Âm (4valokitesvara Boddhisata) Bồ tát còn 
có tên là vị Bồ tát ban tặng cho sự an toàn, an ồn cho bất cứ 
ai đang lo âu sợ hãi nên gọi ngài là người Ban Tặng cho Sự 
Không Sợ Hãi, Thí Vô Úy. Theo bản kinh chữ Hán: 

"Thị Quan Thế Âm Bồ tát ma ha tát, ư bố úy cấp nạn chỉ 
trung, năng thí vô úy, thị cô thử Ta bà thế giới, giai hiệu chỉ 
vỉ: Thí vô úy giỉ” nghĩa là “Trong khi chúng sanh gặp tai 
nạn, sợ hãi, Ngài Quan Thế Âm Bồ tát hay ban cho sự không 
sợ hãi. Nên trong cõi ta bà này, ngài được mệnh danh là vị 
ban bố sự không sợ hãi.” 
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Trong Pháp Hoa có nhân mạnh hai lần rằng “Thị Bồ tát 
năng đĩ Vô úy Thí ư chúng sinh” nghĩa là Quan Thế Âm Bồ tát 
là vị Bồ tát hay đem sự không sợ hãi ban tặng cho chúng sinh 
(như ban cho sự không sợ hãi khỏi nạn cúm heo đang lan tràn, 
nạn cướp, nạn đói, nghèo, chiến tranh (Năng Thí Vô úy). 

Trong Vô úy thí thứ nhất và thứ mười bốn nói rằng chỉ 
niệm danh hiệu ngài là được giải thoát và công đức niệm ngài 
bằng công đức niệm các danh hiệu khác. Vì sao? Vì dù xưng 
danh hiệu tắt bảy chữ "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ tát", sự 
xưng danh hiệu này là tất cả nội dung bí mật sâu thắm của 
toàn thể phẩm Phổ Môn của Pháp Hoa Kinh, toàn bộ Tam 
Tạng kinh điển. Chỉ cần xưng danh Quan Thế Âm Bồ tát với 
tất cả trọn vẹn tâm hồn hợp nhứt (nhứt tâm xưng danh Quan 
Thế Âm Bồ tát) thì chúng ta như được tiếp xúc với sức mạnh 
huyền bí của tình thương toàn diện trong sáng, tha thiết mong 
mỏi, không lợn cợn những bùn tham sân s1. Sự gọi tên Quan 
Thế Âm (4valokitesvara Boddhisatva) (Xưng danh Quan Thế 
Âm (4valokitesvara)) như gọi một cái gì huyền bí nhứt trong 
thể tính con người. Mỗi khi chúng ta đang đau buồn, khổ, lo 
lắng, sợ hãi mà chúng ta gọi tên một người thân yêu nhất của 
chúng ta như mẹ, cha, ông bà, người yêu, bạn bè mà thương 
yêu chúng ta thật sự thì tự nhiên mình như cảm thấy được sự 
an ôn ấm áp, vui tươi và nhẹ nhàng. Những gì sự tốt nhất, cao 
đẹp nhất, thánh thiện trong đời mình bỗng bừng sống dậy như 
vỗ về sưởi ấm chúng ta. Những người thân yêu của chúng ta 
còn lợn cợn những bùn tham (ab5h7ha), sân (byãpađa) và sĩ 
(av/7a), dục vọng (sarãgzm) nhưng cũng có một chút khả 
năng Quan Âm nào đó trong họ. Huống chỉ ở đây là sự gọi tên 
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một cái gì là Suối Nguồn Vô Tận của tất cả tình thương, tình 
yêu của cả tam thiên đại thế giới, của cả không gian và thời 
gian, gọi tên một bậc không còn lợn cợn tham sân s1, hoàn 
toàn trong sáng thì năng lực cảm ứng sẽ là vô biên. Thế nên, 
chỉ cần gọi tên Quan Thế Âm (4valokitesvara Boddhisatva) 
là đánh thức dậy tĩnh túy từ lực và bị lực huyền diệu khả dĩ 
phá vỡ tất cả mọi nghịch cảnh (/hambha), mọi mâu thuẫn 
(sarambha), không hiểu nhau (#/e$), mọi tai nạn 
(Viddesan3), mọi tranh chấp (makkha). mọi đau khỗ phiền lụy 
và tất cả mọi sự sợ hãi thê xác và tỉnh thần của con người trên 
mặt đất. Do đó trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta thấy 
Quan Thế Âm) Bồ tát được "Các cõi nước mười phương gọi 
là Vị Thí Vô Úy (Vị Ban Cho Sự Không sợ hãi). 
BÓN VÔ TÁC DIỆU ĐỨC 

Quan Thế Âm (4vwalokite$vara Boddhisatva) Bồ tát đã 
đạt được bốn vô tác (không làm) diệu đức (đức hạnh nhiệm 
mầu) không thể nghĩ bàn cho nên theo cơ cảm hiện: 

L) Nhiều hình dung nhiệm mâu (hoá thân mẫu nhiệm, 
sambhogakhaya) 

2) Nói ra vô số thần chú (chúng ta thì chỉ thuộc vài thần 
chú phổ biến như Đại Bi, Vãng Sanh...), được oai định tuệ 

3) Khiến chúng sanh xả trân bảo cúng đường 

4) Cứu giúp chúng sanh được tự tại cầu gì được nấy. 

Một là "có thể hiện ra rất nhiều hình dung nhiệm mầu, 
nói ra vô số thần chú bí mật. Trong đó, hoặc hiện ra một đầu, 


3 đầu, 7 đầu, 9 đầu, II đầu như thế cho đến 108 đầu, 1000 
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đầu, 10 000 đầu, 84.000 đầu, đầy đủ các tướng hoặc hiện ra 2 
tay, 4 tay, Ó tay, 12 tay, 14, 16, 18, 20, 24, như thế cho đến 
108 tay, 1.000 tay, 10.000 tay, 84.000 cái tay bắt ấn; hoặc 
hiện ra 2 mắt, 3 mắt. 4 mắt, 9 mắt, như thế cho đến 108 mắt, 
1.000 mắt, 84.000 con mắt báu thanh tịnh; hoặc khi thì từ (từ 
bị, karun2), hoặc khi thì oal (oai nghiêm), hoặc khi thì định 
(an định), hoặc khi thì tuệ (sáng suốt), cứu giúp chúng sanh 
được rất tự tại" Đó là do Quan Thế Âm Bồ tát 
(Avalokitesvara Boddhisatfva) đã chứng được viên thông vô 
thượng, cho nên được vô tác diệu đức thứ nhứt không thê 
nghĩ bàn: "Chứng được tính nghe chí diệu, nơi tâm tính 
không còn có tướng năng văn, các sự thấy nghe, hay, biết 
không còn cách biệt và đêều thành một bảo giác viên dung 
thanh tịnh." 

Diệu đức vô tác thứ hai của Quan Thế Âm 
(Avalokitesvara Boddhisattva) là có "diệu dụng hiện ra mỗi 
hình, tụng ra mỗi chú, hình đó và chú đó có thể đem sức 
mạnh không sợ hãi mà ban tặng cho các chúng sinh." 

Diệu đức vô tác thứ ba của Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisatva) là "đi qua bất cứ thế giới nào 
cũng đêu khiến cho chúng sinh hy sinh thân thể mình câu 
phước cầu đức và hy sinh tiên bạc, của cải, trân bảo để cầu 
xin lòng từ bỉ (karunä) của Quan Thế Âm (Avalokite$vara).” 
Chúng ta thấy dù ngài đã thành Phật chứng viên thông, đầy 
đủ phước trí nhưng ngài vẫn không ngừng tạo phước. Và 
cảm phước đó nên tới đâu cũng được chúng sanh xả thân và 
của cúng dường. Đây nói về y và chánh báo. Chánh báo vị 
tha nên y báo cảm được chúng ta hậu hỉ và tiếp đón ngài. 
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Diệu đức vô tác thứ tư của Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisatva) là "có thể đem các thứ quý 
báu cúng dường các bậc Như Lai Như Lai ở khắp mười 
phương và có thể ứng đáp lòng mong câu của chúng sinh lục 
đạo trong pháp giới, ai câu vợ thì được vợ, ai cầu con thì 
được con, cầu samàdhi (tam muội) thì được samàdlhi, cầu 
được sống lâu thì được sống lâu và ngay đến cẩu cho được 
Đại Niết bàn (Nirvana, Nibbäna) (parinirvàna) thì được Đại 
Niết bàn (Nirvana, Nibbãna). " 


HAI MÓN THÙ THẮNG 


Quan Thế Âm (4walokiteývara Boddhisatxa) là người 
đã chứng được nhĩ căn viên thông và được hai thù thắng: 

1. Tâm của ngài hợp với bản giác nhiệm mẫu của mười 
phương Như Lai, đồng một từ tâm hướng hạ cứu độ chúng 
sanh. 

2. Hợp với tâm lục đạo chúng sanh trong mười phương, 
đồng một bi tâm (karZ), hướng thượng cầu quả vô thượng 
bồ đề (bodhi). 

Ngoài ra trong Nghi thức Cầu An Phố Môn, chúng ta 
còn có mười hai Hạnh Nguyện của Quan Thế Âm 
(Avalokitesvara): 

1. Nghe tiếng kêu của chúng sanh trong ba cõi... 

2. Vớt người chìm đắm khi giông gió... 

3. Oan oan tương báo hại nhau, nghe tiếng than thở, 
mau mau cứu liền... 

4. Dứt trừ yêu quái nhiễu nhương... 

5. Chúng sanh điên đảo được an vui mát mẻ, ưu phiền 
tiêu tan... 
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6. Khiến chúng sanh hi xả lỗi lầm... 

7. Dút ba đường dữ, cọp, beo thú dữ vây quanh... 

8. Tù nhân bị khảo tra được thả ra... 

9. Cứu vớt hàm linh, bốn bề biển khổ chông chênh... 

10. Tây phương tiếp dẫn, hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn... 

11. Tuổi thọ khôn lường... 

12. Tinh tấn tu tập dù thân tan nát được Quan Âm gia hộ 
chí nguyện... 

Mười hai nguyện thể hiện trọn vẹn trong việc cứu khổ 
ban vui, nhân hạnh quả đức của ngài không thể nghĩ bàn. 
Chúng ta chỉ nhìn hình bóng ngài, nghe danh tự Quan Âm, 
bao hàm vô vàn từ (meffä, maifr)), bì (karuna), hì (mudi4), 
và xả („pekkhä) mà ngài dành cho tất cả. Với thân tướng 
trang nghiêm, tâm hồn bi mãn, ngài đi vào thế giới phàm 
thánh đồng cư với mười hai đại nguyện lớn lao, giúp cho đời 
thêm hoa thơm trái ngọt, từ đó con người biết yêu thương 
gần gũi nhau hơn, biết lắng nghe những nỗi khổ và chia sẻ 
cảm thông. Mười hai lời nguyện của ngài chính là bức thông 
điệp đem lại hoà bình hạnh phúc cho con người. 

Quan Thế Âm (Avwdlokite$wara Boddhisatxa) là biêu 
tượng của lòng thanh tịnh, tiếng nói mầu nhiệm của tâm 
mình (Diệu âm, Quan Thế Âm (Avalokitesvara); Phạm âm, 
Hải triều âm; Thắng bỉ thế gian âm, thị có tu thường niệm). 
Nếu chúng ta biết quy hướng về ngài với trọn vẹn tâm hồn 
thuần nhất thì tâm nguyện của chúng ta sẽ tiếp nhận được 
năng lực mầu nhiệm của ngài và sẽ hóa giải những phiền 
trược trong ta và ngoài ta. Chúng ta sợ hãi bất an vì thân 
miệng ý của chúng ta không hoàn toàn trong sạch, còn lợn 
cợn bùn tham (abh/ha, visamalobha), sân (byãpada, dosa) 
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và sỉ (œvj/Z). Bồ tát Quan Thế Âm (4valokie$vara 
Boddhisata) rất có nhân duyên (Paƒiccasamuppada) với 
chúng sanh ở cõi diêm phù đề, vì thế mỗi khi có tai nạn gì 
xảy ra, chuyện khó giải quyết, chúng ta thường niệm, khẩn 
cầu ngài cứu độ. Thậm chí trong giấc ngủ, gặp cơn ác mộng 
chúng ta cũng không quên niệm ngài. Niệm ngài chúng ta 
thấy lòng mình an tịnh và thấy các điềm lành như chuyên 
họa thành phước, thoát khỏi lao tù, thuận bườm xuôi gió. 
Ngài nghe tiếng kêu của chúng sanh trong ba cõi sáu đường, 
liền cứu độ. 

Đạo Phật là đạo từ (weứã) bi (karunä) mà Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisatva) là biêu tượng của lòng từ (the 
compassionate goddess). Oai lực của ngài nỗi bật trong việc 
giải cứu bảy nạn, tiêu trừ được ba độc tham (zbj/ha, sân 
(byãpäda) và sỉ (avjj/ã), thỏa mãn hai điều mong cầu (cầu con 
trai hay gái), ứng hóa ba mươi ha1/ba mươi ba ứng hóa than 
(Sambhogakäya), sử dụng mười bốn lỗi thuyết pháp. 

Cam lồ của Quan Thế Âm (4wzlokiieivara 
Boddhisatrxa) là thức ăn nuôi dưỡng cơ thể nhưng mà quan 
trọng nhất là thức ăn nuôi dưỡng được tinh thần, làm cho 
những đau khổ tiêu tan, làm cho êm diệu mát mẻ thân tâm. 

Phân lượng của vị cam lồ này rất lớn, nhiều như thái hư 
và nhờ công đức cúng dường cho phân lượng này mà mọi 
loài đạt được nguyện vọng của mình bởi vì ngài phát nguyện 
trọn vẹn việc làm cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Nhân, 
hạnh, quả, đức của ngài không thê nghĩ bàn. 

Chúng ta chỉ cần nhìn thấy hình bóng trang nghiêm vô 
cùng huyền diệu của ngài cũng đã là niềm an ủi lớn lao trong 


3Ò 


cơn nguy khốn, vì thân ngài là hình sắc kết tỉnh của vô lượng 
tư tưởng phước đức và bị lực cao cả lớn mạnh, do công phu tu 
tập trong nhiều đời, nhiều kiếp mà thành tựu. 

Tình thương của Quan Âm không còn là tình thương 
hữu hạn vị ngã. Đó là một tình thương thuần túy, không đối 
tượng, vô nhân, vô ngã, vô chúng sanh, vô thọ giả, tình 
thương không phân hai, không phân biệt, làm đau khổ 
(dukkha) biên mất và phiền não (#/esa) nhẹ vơi. Một tình 
thương của tất cả đối với một, một đối với tất cả, của một đối 
với một và của tất cả đối với tất cả. Một danh hiệu Quan Thế 
Âm (4valokite$vara Boddhisattva) được xưng hô lên thì tất 
cả danh hiệu của vũ trụ được xưng hô lên đồng lúc. Nên 
nệm một danh hiệu Quan Thế Âm (4waiokiieivara 
Boddhisata) thì công đức bằng như niệm sáu mươi hai ức 
hằng hà sa danh hiệu của các vị Bồ tát khác. 

Bồ tát Quan Thế Âm (4walokifesvara Boddhisattva) 
trong chân nghĩa thực sự, không phải là "một vị” Bồ-tát nam 
hay nữ mà là một lực lượng (ƒorce) vĩ đại của tình thương, 
của từ (meã) bị (karunä), có mặt khắp nơi, vô sở bất tại 
(ommipresenf). Chúng ta là một người bình thường nhưng 
trước một tình huống thương tâm, chúng ta bỗng quên mình 
lao người ra giúp đỡ kẻ bị nạn. Ngay chính lúc đó, Bồ-tát 
Quan Thế Âm (4wziokite$wara Boddhisatva) đã thị hiện 
trong chúng ta hay nói cách khác chúng ta đã là sự thị hiện 
của Bồ-tát Quan Thế Âm (4vwzlokite$vara Boddhisattva) 
trong thế giới này. Khi có một tình thương thoáng hiện qua 
trái tim chúng ta, thốt ra một lời an ủi, bàn tay xoa nhẹ vết 
thương, ánh mắt trìu mến từ hoà thì lúc ấy đều là Quan Âm 
ứng hiện trong chính tư tưởng ấy. 
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Quan Âm vô sở bắt tại nên ở khắp nơi. Còn chúng ta có 
sở có tại, nên ngồi đây giảng pháp, ngày mai lại mua vé máy 
bay trở về bốn xứ. Khi có trú xứ một chỗ thì do đó lòng từ 
cũng bị giới hạn. Giới hạn ở vùng này, người này mà không 
thể cho hết tất cả mọi người hay mọi loài trong cùng một lúc. 
Ngài Quan Âm hợp với từ lực của mười phương chư Phật, 
hợp với bi ngưỡng của mười phương chúng sanh nên tịnh 
thanh, động thanh, nghe thấu suốt thế giới ngoại tại, nghe 
thấu suốt hết thảy âm thanh kêu gào van xin trong vũ trụ. 
Cho nên nơi nào, lúc nào tâm chúng sanh kêu cầu thì ngài 
liền hiện thân một cách tự tại, cứu giúp họ được giải thoát 
như bị cuốn trôi, lửa cháy, gió bão, gươm đao, oán tặc, oan 
ức, tù tội và ác quỷ (p#fivisay4). 

Chúng ta hoàn toàn không được trong sạch ở thân, khẩu ý 
(samoham), vẫn còn dục vọng (sarzagam) thèm khát(rishna), 
còn đầy tham (zðjhÿ/hä), sân (byäpäda) và sỉ (avijä), lười 
biếng giải đãi, dối trá (mwsaãväda) tâm tính mất thăng bằng 
(klesa), đầy hoài nghi xao xuyến, tự ca tụng mình /wãn.), phỉ 
báng người khác, đua đòi theo đuổi tiền tài danh vọng, tâm ý 
thác loạn, tư tưởng lỏng lẻo phân tán (pzmzd4), thần trí què 
quặt, cho nên cái nghe, cái tâm, cái lực của chúng ta còn giới 
hạn và bị chỉ phối bởi sợ hãi. 

Quan Thế Âm (4vzlokitesvara Boddhisatxa) là tên gọi 
một cái gì không tên nằm tận sâu thắm nơi tâm điểm của thể 
tính con người. Quan Thế Âm (4walokite$vara Boddhisatna) 
là sự giác ngộ không tính, chuyên hóa ngũ uẩn' thành không; 
đưa con người trở về trạng thái không thê nghĩ bàn được của 


# Năm ấm (pañca skandha): sắc (Rupa), thọ (Vedana), tưởng 
(Sanjna), hành (Samskara) và thức (Vijnana). 
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"không sinh, không diệt, chẳng sạch, chăng dơ, chẳng thêm, 
chăng bớt" của Bát Nhã tâm kinh (Pza/ãZ), trạng thái huyền 
diệu mà tất cả sợ hãi đều phải tan vỡ và được tự tại vô quái 
ngại, như luận Duy thức học (ƒW7/7anavađa) cho biết rằng khi 
ấy năm uân trở thành năm trí: Đại viên cảnh trí, Bình đẳng 
tánh trí, Diệu quan sát trí Viasyan4), Thành sở tác trí và 
Pháp giới trí 
HIỆU NGHIỆM MÀU NHIỆM KHI NIỆM QUAN ÂM 

Rải rác trong Đại tạng kinh, trong các hang động Phật 
giáo, di tích Phật giáo và trong kinh nghiệm sống có rất 
nhiều chuyện nói về sự vi điệu của Đức Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisatva) khi niệm hồng danh của ngài. 
Bởi lẽ Quan Thế Âm (4valokite‹vara Boddhisatva) là một 
VỊ Bồ tát chuyên cứu khổ cứu nạn ban vui, một vị Bồ tát có 
cầu có ứng, nên khi chúng ta gặp điều chẳng lành nên niệm 
ngài. Sự hiệu nghiệm như: 

l1) Như đi máy bay, gặp lúc trên không máy bay trục 
trặc, sắp bị rớt. Ngay lúc đó chúng ta hãy niệm Quan Thế 
Âm (A4valokite$vara Boddhisatva) Bồ tát. Nêu chăng niệm 
danh hiệu Ngài, thì sanh mạng của chúng ta vô cùng nguy 
ngập, không còn hy vọng gì nữa. Lúc đó chúng ta đem hết 
lòng thành niệm, cảm ứng tới đức /ử bi (karuna) của Ngài thì 
toàn thể sanh mạng trên máy bay được cứu vớt. 

2) Khi đi xe lửa và giả thử ngay khi biết xe lửa trật 
đường rầy tức là trong khoảng thời gian đường tơ kẻ tóc đó, 
nếu chúng ta không niệm Quan Thế Âm (4valokitešvara 
Boddhisatrva) Bồ tát, toàn thể hành khách trên chuyến xe đó 
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đều gặp nạn tử vong. Niệm Quan Thế Âm Bồ tát có nghĩa là 
phát ra lời kêu cứu mà ngài là người có cầu có ứng, có kêu 
có nghe, Bồ tát nghe được tiếng kêu thì dầu có cách xa cả 
vạn ngàn sông núi, Ngài cũng tới ngay, tiếp cứu chúng ta ra 
khỏi khổ nạn, linh nghiệm vô cùng. 

3) Chúng ta đi tàu trên biển, chẳng may gặp cảnh tàu hết 
xăng, hết lương thực, cướp biến, gặp cảnh tàu sắp đăm, cái 
nguy cơ gửi thân trong bụng cá. Trong phút nguy cấp ta niệm 
Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisatva) Bồ tát, tới phút 
chót cũng niệm, tới giây chót cũng niệm, niệm đến lúc chết, 
lúc ngất thôi. Nếu được như vậy, nhất định là hung hóa cát. 
Chúng ta hết lòng khẩn niệm thì cuối cùng tai nạn sẽ vượt 
qua, gió im sóng lặng, đến được bến bờ. Rất nhiều chuyện kế 
từ sự linh nghiệm của ngài Quan Âm trên biển. 

4) Một đám giặc cướp biên sắp ồ ạt tắn công qua chiếc 
thuyền nhỏ bé hay trên thuyền sắp có biến cố thê thảm xảy 
ra. Nhưng khi gặp những thuyền nhân đây sợ hãi trên tàu, tự 
nhiên bọn cướp lại đổi ác ý để trở thành thiện niệm? Để rồi 
bọn chúng trở nên hiền từ và rút lui êm đẹp? Hơn nữa trước 
khi rút lui còn tiếp tế giúp đỡ, đó là nhờ trên chiếc thuyền có 
nhiều người chí thành niệm danh hiệu đức Quan Thế Âm 
(Avalokitesvara). 

5) Triều nhà Thanh có một vị tên là Ngô Doãn Thăng. 
Ông ta nhờ niệm Phật và thọ trì thần chú Đại bi nên một hôm 
bị rơi xuống nước liền được cứu sống. Vì thế càng tỉnh tấn 
hơn và nguyện đốt hương trên cánh tay để cúng dường; khi 
hương tắt, sẹo thành bốn chữ: Cầu sanh Tây Phương. Ông lại 
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tổ chức hội niệm Phật, khuyến hóa người theo rất đông. 
Ngoài ra, còn xây dựng một ngôi điện: “Trấn Tây Phương” 
và đúc một tượng Phật đề phụng thờ. Cảm ứng và được Đức 
Đại Thế Chí (Mahästhämaprapta Boddhisatva)phóng hào 
quang hiện điềm tốt. Đến ngày lâm chung, trông thấy vô số 
Phật và Bồ tát hiện ra trước mắt tiếp dẫn về Tây phương, 
mỉm cười mà thác! 

6) Có những Phật tử (Upasika) kê khi lái xe hơi trên 
triền núi. Xe đang chạy nhanh trên đường, hốt nhiên xe 
không thể làm chủ được nữa, bay qua lề đường bên bờ vực 
sâu, vách dựng thắng đứng. Xe hơi mà rớt xuống đáy vực thì 
là hết đời, xương tan thịt nát. Ngay lúc đó nếu niệm Quan 
Thế Âm (4vzlokite$vara Boddhisattva) Bồ tát với tất cả lòng 
thành khẩn, xe hơi sẽ đáp xuống an toàn, kinh hoàng nhưng 
không nguy hiểm. Đây chính là sự cảm ứng của Pháp niệm 
Quan Âm. 

7) Bà Âm người làng Sơn tịnh, mỗi năm một lần bà lên 
núi Trà-bồng, hang Thạch Động để lễ Phật, cái hang động 
ngày xưa mà thầy Chơn Dung đã tu hành ở đấy. Một hôm, bà 
gặp phải con cọp, chao ôi con cọp vằn vện to lớn quá, cọp từ 
xa gầm thét và phóng tới. Nó thét, bà cũng thế. Bà hô lớn 
liên tục « Nam Mô Quan Âm Bồ Tát » rồi bà bắt tỉnh! Đây là 
tiếng niệm cấp bách đầy khẩn thiết và sự chí thành được dồn 
hết vào cái niệm đó. Khi tỉnh dậy, ý niệm đầu tiên của bà là 
tưởng mình đã chết, lạc vào một thế giới khác. Một lát sau 
khi tri giác về đủ, bà mới cảm nghe hôi hám và đau rát trên 
mặt. Thì ra con cọp đã ngoặm và liễm mặt bà rồi bỏ đi. 

Tại sao cọp bỏ đi khi miếng mỗi ngon trước miệng nó? 

40 


Chính đó là điệu dụng cảm hóa, tế độ của Bồ-tát Quan-thé- 
Âm trực tiếp ngay trong tâm ý của con cọp. Chính trong giờ 
phút khân cấp hiểm nghèo, niệm được một câu Quan Thế 
Âm (4valokitesvara Boddhisatva) Bồ tát thì bằng cả trăm 
vạn câu niệm trong lúc bình thường. 

Tại sao vậy? Bởi trong lúc không có gì nguy hiểm, lời 
mình niệm chưa đủ tha thiết, lòng mình chưa đủ thành khẩn. 
Cho nên niệm Quan Thế Âm (4valokitesvara Boddhisatva) 
Bồ tát, chúng ta phải hết lòng kiền thành, hết lòng chân thực 
thì cảm ứng đó mới thực là không thể nghĩ bản. 

Thông điệp mà đức Quan Thế Âm (4valokievara 
Boddhisatxa) đã mang đến cho đời chính là thông điệp dứt 
khổ (dukkha) và ban vui (vadoszm), thông điệp của từ 
(metta mai), DI (karuna), Joy (mudif4), hỉ (upekkha, 
upeksa), xả (kshanti), thông điệp của giác ngộ (bodhi) và sự 
tỉnh thức tự nội để quay về với con người thật của chính 
mình. Nếu thế gian không có những tâm hồn chơ vơ, không 
có những chúng sanh đau khổ gặp tám khổ”, tam taiế, bát 
nạn” thì có lẽ Bồ-tát cũng không dùng đến một tay hay một 


5 Tám khổ: sanh, già, bênh, chết, xa lìa người thương, gặp gỡ người 


ghét, cầu không được như ý và ngũ ấm xí thạnh. 

5 Tam tai: đại tam tai và tiêu tam tai. Đại tam tai là ba tai ách lớn về 
lửa, nước và gió. Tiểu tam tai là ba tai ách nhỏ về đao binh, mất mùa và 
bệnh dịch. 

Bát nạn: tám nạn ở cõi ta bà 

* Nạn địa ngục: chúng sanh do tạo nghiệp ác, nên phải chiêu cảm quả 

báo đọa vào địa ngục, chịu khổ không ngừng, không được thấy Phật nghe 

pháp. 

”- Nạn ngạ quý: Tức là loài quỷ đói. Chúng sanh do tạo nghiệp 
tham lam bỏn xẻn nên chiêu cảm thọ sanh vào loài ngạ quỷ phải chịu đói 
khát khổ sở trăm bẻ. 
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mắt, huống chi là trăm tay, trăm mắt, ngàn tay, ngàn mắt. 
Lòng từ bi, hạnh nhẫn nhục, cảm thông, khả năng lắng nghe, 
trái tim đồng cảm không chỉ có trong đức Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisatva) mà tiềm ân trong mỗi trái tim 
của chúng ta. Nếu chúng ta luôn thọ trì danh hiệu, biết qui 
ngưỡng về ngài và biết nuôi lớn những hạt giống thuần thiện 
của lòng từ (e4), bi (karuna), hạnh nhẫn nhục (kshanti), 
khả năng lắng nghe, trái tìm đồng cảm đó thì sự giao cảm 
giữa ngài và chúng ta sẽ rất lớn! 


Một sự cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. 


' Nạn súc sanh: Chúng sanh do sỉ mê tối tăm, hành động phi pháp 
trái với luân thường đạo lý, nên phải chiêu cảm quả báo thọ sanh vào loài 
súc sanh nầy. 

?*' Nạn sanh lên cõi trời Trường thọ: Cõi trời nầy thọ mạng dài lâu, 
bị chướng ngại không được thấy Phật nghe pháp. 

Ÿ' Nạn sinh ở Uất đan việt hay còn gọi là Bắc cu lô châu hoặc 
Thắng xứ. Vì người sanh về cõi nầy, họ mãi mê tham đắm hưởng lạc, nên 
không gặp được Phật pháp tu hành. 

*- Nạn đui điếc câm ngọng: Tuy sanh được làm người nhưng sáu căn 
của họ không được vẹn toàn, nên cũng không được thấy nghe học hỏi Phật 
pháp. - 

*' Nạn thế trí biện thông: hạng người này, tuy họ rất thông minh 
lanh lợi, chuyên nghiên cứu học sách ngoại đạo, nên họ không tin chánh 
pháp, không biết tu hành để được giải thoát sanh tử khổ đau. 

#' Nạn sanh trước Phật và sau Phật: Chúng sanh do nghiệp chướng 
sâu dầy, nên sanh ra đời không được gặp Phật. 
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CHƯƠNGI TÓM GỌN 


Chương I là giới thiệu tổng quan về Đức Quan Thế Âm. 
Theo Phật giáo Châu Á, ngài như một Phật bà tay cầm nhành 
liễu rưới tắt khổ nạn cho chúng sanh, như một bà mẹ của tất 
cả bà mẹ, như một Bồ tát hiện trên đầu rồng để cứu chúng 
sanh thoát nạn chết chìm và nhiều hình tượng với nhiều đầu, 
nhiều tay khác. Ngài có rất nhiều danh hiệu và nhiều sự linh 
ứng như có nhiều kinh điển và huyền thoại về ngài như Quan 
Âm Nam Hải, Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện, 
V.V... 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. Định nghĩa thuật từ Quan Thế Âm. 

2. Ý nghĩa hình tượng của Quan Thế Âm. 

3. Điểm khác nhau cơ bản giữa Kinh Lăng nghiêm và 
Pháp Hoa nói về Quan Thế Âm. 

4. So sánh Bồ Tát Quan Âm theo truyền thống đại thừa 
(Mahayana) và các vị fÈ kheo nỉ (bhikkhun?) chứng A-la-hán 
trong Trưởng Lão ni Kệ theo truyền thống Nguyên Thủy 
(Theravada). 


5. Kể một chuyện linh ứng của bạn khi nguyện cầu 
Quan Thế Âm. 
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Kinh hành quanh đài Phật Quan Âm 
Chùa Hương Sen, Perris, Cah, USA 
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CHƯƠNG II 


TIẾN TRÌNH TU CHỨNG 
CA PHÁP MÔN PHÁN VĂN 


Bồ-tát Quan Thế Âm (4wzlokiesara Boddhisatta) 
đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: Thế Tôn, con nhớ hằng hà 
sa kiếp xưa, con đã phát tâm Bồ-đề nơi Phật Quan Thế 
Âm. Ngài dạy con nghe pháp (văn tuệ), suy ngẫm (tư tuệ) 
rồi tu hành để vào chánh định (tu tuệ).3 

Bồ tát Quan Thế Âm kể rằng từ lâu xa kiếp về xưa, có 
một vị cô Phật tên Quan Thế Âm đã dạy ngài pháp môn phản 
văn văn tự tánh. Do thực tập văn tư tu, ngài mới vào được 
tam-ma-đè. 

Văn Tuệ theo nghĩa thông thường là học rộng nghe 
nhiều, thê của đa văn. Nghe nhận những âm thanh của bài 
giảng tức là nơi tai gặp làn sóng rung động của không khí thì 
thần kinh nhĩ căn (ý thức) liền phân biệt theo nghiệp người. 
Trong khi, văn tuệ ở đây là văn tánh, trí lý như như vô phân 
biệt tức ngay nơi âm thanh nhận được trí căn bản bồ đề, nhận 
được tánh nghe của mình, không dùng ý thức phân biệt để 
chiếu soi. 

Ngay đầu cuốn kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy chúng 
ta nên quán căn bản bồ đề và căn bản sanh tử. Chúng ta hiểu 





Š Kinh Thủ Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác dịch Việt, NXB Tp HCM, 
1999, tr. 176. 
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được điều này thì gọi là có trí tuệ. Có hiểu căn bản sanh tử 
mới buông sáu thức”, sống với căn bản bồ đề, nhận được 
tánh nghe. Hiểu và sống theo căn bản bồ đề thì gọi là có văn 
tuệ. Không hiểu, không sống thì không có văn tuệ. 

Tuệ tri là thật, tánh nghe (điện) là thê chất, còn ánh sáng 
bóng đèn bật lên là công dụng. Công dụng theo nghiệp báo 
khi hiển khi tắt, còn bản thể tánh nghe của chúng ta, dù động 
tĩnh tánh nghe cũng nghe và vẫn đứng đấy. Văn ở đây là 
nhận được tánh của mình như là biết điện lúc nào cũng ở 
trong nhà. Ý thức, nhĩ thức là lối nghe thông thường của 
chúng ta, cũng như là thấy công dụng ánh sáng bóng đèn bật 
lên. 

Tư tuệ theo nghĩa thông thường là suy đi xét lại một 
vấn đề, dùng ý thức phân biệt phải trái, có không, tốt xấu. 
Suy tư ở đây không phải là ý thức nữa mà là dùng trí tuệ để 
soi chiếu tánh nghe như ngài Quan Thế Âm dùng căn bản bồ 
đề chuyển căn bản sanh tử. Ngài một mực phản văn, ngoài 
thoát thanh trần, trong thầm hợp với lý trí, không bị nghĩa có, 
nghĩa không lôi cuốn, không vướng gì đến cảnh bên ngoài. 
Khi không suy nghĩ gì cả, quay về tánh nghe của mình, 
chuyên miên mật chiếu soi thì tự phát sanh trí tuệ. Chìa khóa 
thành công ở đây là không dùng thức nữa mà dùng căn bản 
bỏ đẻ. 

Tu tuệ theo nghĩa thông thường là thực hành giáo lý, 
như học quán sát thân bắt tịnh, tâm vô thường, tứ niệm xứ, 
cứ học đến đâu thì thực hành đến đấy. Còn tu tuệ ở đây là 


? Sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tĩ thức, thiệt thức và thân thức. 
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phải đạt được vạn hạnh cùng thiền quán không trái nhau. 
Khạc nhồ vung tay, lên xe xuống xe, kẹt xe hay về đến chùa, 
lúc làm các thiện hạnh không lúc nào không định. Hàng ngày 
trong muôn sự việc mình vẫn trong định, vẫn sống với tánh 
Phật của mình. ĐI tới đi lui chánh niệm, tỉnh thức, lúc nào 
cũng sống với tánh định thì gọi là có trí tuệ thực hành (tu 
tuệ). Muốn có trí tuệ này thì phải thực hành, thực nghiệm. 
Lúc động, lúc tĩnh trong muôn sự như hàng ngày ăn cơm 
uống nước, lúc nào mình cũng trong tánh bất động của mình, 
tánh Thủ Lăng Nghiêm, không lạc về sáu thức nữa. 

Tư là chuyên soi chiếu tánh nghe, còn tu là an định vào 
tánh nghe dù tĩnh hay động. An định tức là soi chiếu nên cả 
hai hơi giông giống. Có chút hơi khác là lúc đầu chúng ta fác 
ý chuyên chú soi chiếu đề tâm vào tánh nghe. Khi vào rồi thì 
an định không lay động dù cảnh não loạn thể nào. Thật ra 
tánh nghe là mình rồi không cần phải hai, ba thứ, nhưng vì 
mình đã lâu không quay trở lại, nên giờ phải nhập lưu chiếu 
soi, an định từng bước nhập lưu vào dòng lại. Bồ tát Quan 
Thế Âm (4valokite$vara Boddhisattva) đã thực hành đầy đủ 
ba tuệ mới nhập vào chánh định, vào phương pháp phản văn 
(tu về tánh nghe) này. 

Ở đây là an định không dùng ý thức phân biệt phải trái 
nữa, nhưng nếu không giữ giới luật cân thận thì sẽ rơi vào 
địa ngục ngay, cũng như nếu vi phạm đạo đức xã hội, giết 
người cướp của thì bị bỏ tù ngay. Thế nên, điều kiện tiên 
quyết đầu tiên khi tu phản văn là giới luật như băng sương 
rồi, mới bắt đầu vào định sa-ma-tha (Šzma/ha) này. Tuệ ở 
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văn tư tu là buông hắn sáu thức!?. Khi sáu thức không đụng 
nữa nghĩa là có trí tuệ hiểu được pháp môn này. 

Sáu căn ví như sáu bóng đèn. Điện là ví cho kiến tánh, 
văn tánh, xúc tánh, tri tánh tức tánh biết nói chung. Nhãn 
thức là thấy sắc. Nhĩ thức là nghe thanh. Điện (ánh Phật) thì 
vẫn thường hằng dù chúng ta có bật hay không bật công tắc. 
Dù là có sáng tối, động tĩnh, thông bít, nhạt vị, xúc không 
xúc, pháp trần và hay không pháp trần thì điện tức tánh thấy, 
tánh nghe vẫn đó. 

An định vào tánh nghe, khi thành công tức được căn bản 
trí (am-ma, samapdffi), rồi bắt đầu mới đi ra độ chúng sanh 
để được hậu đắc trí (hiển na, Dhyãna). Giác tỉnh (tư) trước 
rồi mới đi đến phần thực hành gọi là tu. Ngài Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisattva) sông với căn bản bồ đề, với 
kiến tinh, tánh nghe. Lọc căn bản sanh tử tức tự lọc được căn 
trần thức rồi và an định vào căn bản bồ đề là tánh thê giác. 
Ba căn bản sanh tử căn trần thức lọc đi rồi, gọi là ở trong 
tánh nghe, chứ không phải là ở nhĩ thức, ở cái nghe của 
mình. Chúng ta nghe bằng nhĩ thức thì không phải trong khi 
ngài Quan Thế Âm nghe bằng kiến tỉnh, tánh thể, tánh giác 
Và ở trong tánh nghe. 

Hiểu được lời Phật giảng, nhận được tánh nghe của 
mình là chỗ tu hành. Một lòng chuyên soi tánh nghe, soi như 
thế mãi cho đến khi nhập được chánh định tức là an định thật 
sự vào tánh nghe của mình. Việc này rất khó, đòi hỏi chúng 
ta phải bên lòng tập một thời gian dài mới có kết quả. 


!0 Sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, ty thức, thân thức và ý thức. 
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Chúng ta đề ý cân thận vì phần giải kết của đức Quan 
Thế Âm (4wzlokiteýwara Boddhisatra) là ngài áp dụng ba 
văn tư tu tuệ này. Chúng ta nhận định việc tu của đức Quan 
Thế Âm dùng ba tuệ này và ngài khuyên kẻ sơ cơ muốn tu 
phản văn phải đủ cả ba tuệ, phải phân minh việc này trước 
rồi mới tu. 

Ban sơ ở trong tánh nghe, nhập lưu vong sở. Sở nhập 
đã tịch, động tính hai tướng rõ ràng không sanh. Như 
vậy tiến tu, văn sở văn tận. Tận văn không trụ, giác sở 
giác không. Không giác cực viên, không sở không diệt. 
Sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. 

Hốt nhiên siêu vượt thế và xuất thế gian 

Trên hợp với mười phương chư Phật đồng một từ lực. 

Dưới hợp với mười phương chúng sanh đồng một bi 
ngưỡng.! 

Đạt được tiến trình tu chứng này tức chúng ta chứng 
được nhân không (Sej#Šữnyaa), pháp không (Dharma- 
Šữnyaa) và câu không (Selƒ and Dharma - Šữnyaiä), tức là 
giải 6 mối kết Động Tĩnh, Căn, Giác, Không, và Diệt. 

IL NHÂN KHÔNG (%ejƒ-Šữnyaiã): Muốn tu chứng nhân 
không phải giải ba mối kết: 

1) Giải thoát động trần; ii) Giải thoát động fnh; 11) Giải 
thoát căn. 

¡. Giải thoát động trần: Kinh dạy: “Ban sơ ở trong 
tánh nghe, nhập lưu vong sở.” 


!Í Kinh Lăng Nghiêm, Tỳ kheo ni Bảo Giác, tr. 176. 
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Ban sơ ở trong tánh nghe: Ban sơ không phải là ở 
trong tai thịt (căn tai) mà ở trong tánh nghe. Tạng thức tâm 
hải có sáu công dụng là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết. 
Đức Phật đã chọn tánh thấy đề đại diện năm tánh kia (nghe, 
ngửi, nếm, xúc và biết). Mười phen phát huy rõ ràng!?, cuối 
cùng Đức Phật dạy phải lìa hai vọng kiến là biệt nghiệp và 
đồng nghiệp thì tánh thấy chính là kiến tinh tịnh diệu. Y đây 
làm nhân địa tu hành sẽ chứng được thanh tịnh bản tâm bản 
giác thường trụ. “Trong tánh thấy” tức là “trong tánh nghe “, 
thấy và nghe đồng thể không hai. Thất đại tứ khoa! gọi là 
Như Lai Tạng (Tafhãgafagarbha-the source of. all 
phenormena) diệu chân như tánh, chu biến mười phương, 


ngậm hàm vạn pháp. 


!? Như trên, tr 26-51 (Kinh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch từ 
trang 63 trở đì): 

1) Kiến tỉnh là tâm linh giác (tr. 26), 

2) Kiến tỉnh bất động (tr. 28), 

3) Kiến tinh bất diệt (tr. 31), 

4) Kiến tinh viên mãn (tr. 34), 

5) Kiến tinh vô sanh (tr. 36), 

6) Kiến tinh chân ngã (tr. 39), 

7) Kiến tỉnh tùy duyên bất biến (tr. 41), 

8) Kiến tinh bất nhị (tr. 43), 

9) Kiến tinh siêu tình (tr. 47), 

10) Kiến tinh chưa phải kiến tánh vì còn đeo hai biệt nghiệp và đồng 
nghiệp vọng kiến (tr. 51). 

l Thất đại: Bảy đại: đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức đại. 

Tứ Khoa: 1) Năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. 2) Sáu 
nhập/căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 3) Mười hai xứ: sáu căn và sáu 
trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp). 4) Mười tám giới: sáu căn, sáu 
trần và sáu thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý 
thức). 
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Ở trong tánh nghe không phải là nhĩ thức vì không có 
âm thanh, tánh nghe vẫn rõ biết, tơ hào không mờ. Như tánh 
thấy, như gương soi, không phân biệt mà vẫn biết rõ ràng. 
Tánh nghe không sanh một niệm, viên chiếu, nhất thừa tịch 
diệt tràng địa, chân a lan nhã, chính tu hành xứ. Đây là tướng 
ly niệm. Nếu thiên cuộc vào một niệm, liền đọa về sanh diệt, 
không biến khắp, không thường trụ, đó là nhĩ thức phan 
duyên âm thanh. 

Muốn thê nhận đích đáng tánh nghe, phải tĩnh tọa vào 
canh năm (trước bình minh). Âm thanh bốn phương sẽ hiện 
rõ ràng trong viên văn. Như bóng ảnh hiện rõ trong gương 
sáng, tơ hào không ân. Đến khi tĩnh thì nghe im lặng không 
bờ mé. Mới biết diệu tánh vốn tự đầy đủ, không phải do tu 
mới có. Chỉ vì hàng ngày loạn động duyên lự mà không tự 
biết thôi. 

Phải tin quyết định nếu còn nhận tâm phan duyên là 
mình, còn cho thế giới sáu trần là thật thì quyết không vào 
được tánh nghe. Tánh nghe là tâm diệu Niết bàn (Mibbãna) 
của mười phương chư Phật là chánh pháp nhãn tạng của 
lịch đại Tổ Sư. 

Bốn chữ “ở trong tánh nghe` nghĩa là quan trọng chúng 
ta phải biết chỗ mình chiếu soi ở chỗ nào? Chỗ lý cảnh sở 
chiếu, văn tánh, gọi là ở trong tánh nghe. Tánh biết nghe, 
tánh giác vốn vẫn ở trong cái tai. Tánh giác này gọi là diệu 
lý. Tánh nghe có cái tài tình, cho nên gọi là diệu, là văn 
thanh trong tánh nghe. 

Nhập lưu là vào dòng thánh, an định trong tánh Phật 
của mình, hợp giác, phản văn văn tự tánh (quay trở lại nghe 
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tánh nghe của mình). Một niệm không sanh, hồi quang phản 
chiếu. Chuyên chú nghe tánh nghe khiến cho hiện tiền diệu 
cảnh trạm nhiên thường minh không gián đoạn. Nhập là quán 
trí vào dòng nước chảy sẽ đưa mình đi đến một chỗ nào đó. 
Chỗ đó chính là vào dòng thánh, rời chỗ của phàm phu. 

Khả năng trí tuệ quan sát chiếu soi tánh nghe, gọi là nhĩ 
môn. Nhập tức là xoay máy nghe lại, vào cái tai để nhận lấy 
tánh nghe của chúng ta, không có xuất lưu theo âm thanh 
nữa. Hàng ngày chúng ta quay cái nghe ra ngoài để duyên 
theo âm thanh. Bây giờ quay trở vào, ngược lại không có đi 
ra. Chúng ta đã đan dệt dòng nghiệp vọng từ vô thủy. Chúng 
ta có thói chạy ra ngoài đề thâu âm thanh, thèm khát thâu làn 
rung động của không khí để mà yêu mà thích. Hôm nay thích 
một chút, mai lại thích một chút. Vì quá thích đến nỗi chế tạo 
ra hẫn một cái tai mỗi ngày một khéo. Bây giờ kỹ thuật điện 
tử còn chế tạo ra những cái máy radio, video, tivi, MP3 hàng 
ngày phát ra âm thanh để nghe nữa. Nối dòng nghiệp vọng 
đã tạo ra cái tai, đan dệt từ vô thủy thành ra sáu mối kết. Bây 
giờ ngược dòng tức theo đức Quan Thế Âm (4Avalokitešvara 
Boddhisattva) đễ tập gỡ từng mối kết. Gỡ những mối kết tạo 
thành taI, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý hiện tại của chúng ta. Tùy 
thuận dòng thánh không đan dệt những chướng ngại (sáu 
căn) để tự giam mình trong những chiếc hộp của loài trời 
(deva)  a-tula (nữraya), người (manussa), thú 
(tiracchãnayom)), ngạ quỷ (pïfivisaya), và tội nhân trong địa 
ngục (0iraya). An định vào tánh giác, tánh Phật, không dùng 
suy nghĩ thức tâm phân biệt. Chúng ta hễ có tiếng động liền 
khởi tham, sân, si. Chúng ta thấy pháp môn Nhĩ Căn Viên 
Thông này là bỏ ý thức, bỏ suy nghĩ bằng ý thức. 


s 


Nhập lưu là tư tuệ kiêm tu tuệ. Trí mà tư duy, tư duy 
đây tức chiếu soi miên mật không gián đoạn. Xoay máy nghe 
lại chiếu tánh, duyên âm thanh tức là ngược lại với dòng 
nghiệp vọng. Tùy thuận dòng thánh là văn tánh (nhĩ căn), là 
tư tuệ kiêm tu tuệ. Cho nên văn tư tu làm tư lương sẽ giúp 
chúng ta bắt đầu đi vào dòng thánh. 

Trí mà tư duy, miên miên mật mật không gián đoạn. Chỉ 
có việc đừng theo động tĩnh các trần để nội phục quay trở về 
chân nguyên trí quang, do không soi ra ngoài mà trần tự 
VOnE. 

Vong sở là bội trần, quên đi, mắt đi, bỏ đi, không chấp 
thủ vào âm thanh. Ngài Quan Thế Âm vong sở là ngài buông 
căn trần thức của phàm phu, sống với căn bản bồ đề là tánh 
nghe. Chúng ta hàng ngày dùng âm thanh, thâu âm thanh và 
chạy theo âm thanh. Bây giờ ở ngay nơi mất tai mũi lưỡi 
thân ý của mình mà rũ sạch vạn duyên buông nhỡn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức ra. 

Chúng ta cứ thuận dòng chạy rong ra bên ngoài, bây giờ 
ngược lại quay vào là giải thoát. Cho nên chư Phật khác 
miệng đồng lời bảo A-nzn (Ấnanda) giải thoát Niết bàn 
(Nibbãna) gốc ở sáu căn và luân hôi (samsãra) sanh tử cũng 
sốc ở sáu căn. Thế nào là /uân hồi (samsara) sanh tử? Chính 
là con mắt chạy theo sắc tướng, theo âm thanh, theo khổ VUI, 
ghen ghét, tật đố và mở ra ba độc tham sân si. Thế rồi, tham 
(abhjjjhã), sân (byãpäda) và sĩ (avijã) thúc đây mới có sát 
đạo dâm vọng, rồi trôi lăn trong luân hồi (samsar4a) sanh tử 
nhưng gốc luân hôi (samsãra) chính là ở mất tai, nên Đức 
Phật khuyên bậc xuất gia phải hộ sáu căn. Ngay từ lúc xúc 
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chạm phải tránh duyên. Chúng ta rời bỏ gia đình, xã hội vào 
chùa là đề tránh nhiều duyên nguy hiểm. Những duyên khiến 
cho tâm khởi lên những độc tham sân sĩ, khởi lên thì nó thúc 
đây chúng ta tạo nghiệp. Rời gia đình, xã hội, vào trong 
chùa, học kinh sách của Phật nhưng chưa giải thoát được ba 
độc tham (abJ/ha), sân (byaãpađ) và sĩ (av7/74) thì tâm của 
chúng ta như chứa quả bom gặp duyên nó sẽ nổ. Cho nên 
phải đề phòng ba độc tham sân si. Chính mắt tai mũi lưỡi 
thân ý, sáu căn là quả bom có ba ngòi. Nhưng ngay mắt tai 
mũi lưỡi thân lại là chỗ chặn ba ngòi đó, là sáu nơi để chặn 
ba ngòi tham (a5hÿ7ha), sân (byaãpađa) và s1 (avử74) sanh tử 
luân hồi (samsãra). 

Giải thoát Niết bàn (W/Đbãna) cũng gốc ở sáu căn. Có 
bệnh chỗ nào thì chữa ngay chỗ ấy. Ở ngay sáu căn sanh 
bệnh thì bây giờ ở ngay sáu căn mà ngừa. Lúc trước chạy 
rong theo các thứ, bây giờ an định vào tánh Phật của mình. 
Chúng ta quen chạy rong thì làm thế nào để nó ngồi yên một 
chỗ? Chỉ biết rõ nó là hư vọng, sáu căn không phải mình, là 
đất nước gió lửa, là không phải mình, là cái không có. Thế 
cho nên chúng ta phải quán bất tịnh hàng ngày. Quán sáu căn 
này là báo chướng, nhơ bản, không phải mình. Biết như vậy 
thì đừng tham đắm (/rishna) cái thân. 

Quán sáu căn là hư vọng thì tự nhiên chúng ta buông xả 
dễ dàng, không có chạy theo. Đầu khoen của nó là vô minh, 
là mười hai nhân duyên!*. Chặt cái đầu của nó đi, dứt đường 
14 Mười hai nhân duyên: (Pratityasamutpada, Paticcasamuppada) 

1)- Vô minh (Avijjà): SỰ mê mờ, cuông sI của tâm thức; hay nói cách 
khác là sự không hiệu biêt như thật vê hiện hữu là duyên sinh, vô 


thường và không có một tự thể độc lập, bất biến. 
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2)- Hành (Sankhảra): động lực, ý chí hành động tạo tác (ý hành) của 
thân, miệng và ý. 

3)- Thức (Vinnana): tri giác của con người về thế giới thông qua các 
cơ quan chức năng như mắt (nhãn thức), tai (nhĩ thức), mũi (tỷ thức), 
lưỡi (thiệt thức), thân (thân thức) và ý(ý thức). 

4)- Danh sắc (Nàma-rùpa): sắc là phần vật lý và sinh lý, danh là 
phần tâm lý. Với con người, sắc là cơ thê vật chất, các giác quan và chức 
năng của chúng; danh là các tâm phụ thuộc (tâm sở), như xúc, tác ý, thọ, 
tưởng và tư. 

5)- Lục nhập (Chabbithàna): có nơi gọi là sáu xứ, là sự tương tác 
giữa sáu căn (= 6 nội xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) và đối tượng của 
chúng là sáu trần (= 6 ngoại xứ: hình thể, âm thanh, hương vị, mùi vị, 
xúc chạm và ý tưởng - pháp). 

6)- Xúc (Phassa): sự gặp gỡ, tiếp xúc, giao thoa giữa các căn (chủ 
thể) và trần (đối tượng). Nói rõ hơn, xúc chính là sự tiếp xúc giữa con 
người và thế giới thông qua 6 cơ quan tri giác. Lưu ý là, khi có thức phát 
sinh do mắt tiếp xúc với hình thể (sắc trần), thì sự nhận biết đó mới gọi là 
nhãn thức... Vậy, xúc là sự gặp gỡ, giao thoa giữa căn, trần và thức. 

7)- Thọ (Vedanà): sự cảm thọ. Nói khác đi là các phản ứng tâm lý 
phát sinh khi mắt tiếp xúc với hình thể, tai tiếp xúc với âm thanh... ý tiếp 
xúc với ý tưởng (pháp). 

Cảm thọ có ba loại: cảm thọ dễ chịu (lạc thọ), cảm thọ khó chịu (khổ 
thọ) và cảm thọ trung tính (phi khổ phi lạc). Đây là chất liệu mà con 
người thường lây để xây dựng những giá trị gọi tên là hạnh phúc và khổ 
đau, bất hạnh. Thực ra, chúng là do duyên sinh, luôn thay đối, không hề 
có một tự tính cô định. 

8)- Ái (Tanhà): gọi đủ là ái dục hay khát ái: sự vướng mắc, yêu thích, 
tham luyến; gồm có dục ái, sắc ái và vô sắc ái. 

9)- Thủ (Upadàna): gọi đủ là chấp thủ: sự kẹt vào, bám víu, đeo chặt 
của tâm thức vào một đối tượng. 

10)- Hữu (Bhava): tiến trình tương duyên để hình thành, gồm dục 
hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. 

11)- Sinh (ati): sự ra đời, tạo nên, xuất hiện. Sinh ở đây không phải 
là sự sinh ra em bé, mà là sự thành tựu các bộ phận cầu thành (năm uấn), 
thành tựu các xứ (các cơ quan tri giác và chức năng của chúng). 

12)- Lão-tử (Jaramrana): sự suy nhược, tàn lụi, tuôi thọ lớn, tan rã, 
tiêu mất, tử vong. Với sinh mạng con người, lão tử được biểu hiện dưới 
các hiện tượng: răng long, tóc bạc, da nhăn, các cơ quan tri giác suy yếu 
và chêt. 
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mê, coi như chúng ta thoát nạn. Quán bắt tịnh đề tỉnh ra để 
chán thân mình và quán căn trần thức để biết các cảnh ngoài 
đều hư vọng, buông cái hư vọng ra và an định vào tánh Phật 
của mình. 

Thật ra, không thể một chốc đang phàm mà vào dòng 
thánh ngay được, phải có huân tập lâu dài trong lúc mình 
nhập lưu. Nếu không thì tâm chúng ta vẫn cứ tán loạn theo 
cảnh ngoài. Phải tập dần dần cho đến khi mình dứt khoát, 
không bận lòng gì đến căn trần thức nữa thì khi ấy mới gọi là 
tịch, tức hoàn toàn sống với tánh Phật của mình. 

11. Giải thoát Động Tĩnh: 

Kinh dạy: “Chỗ vào đã tịch, Động và Tĩnh hai tướng rõ 
ràng không sanh.” Ban sơ tuy vào dòng Thánh, nhưng dòng 
Thánh đâu có dễ vào. Tuy xả vọng trần nhưng vọng trần đâu 
có dễ xả. Dù nỗ lực công phu, hai trần động tĩnh vẫn cứ thay 
nhau phát khởi. Mắt có hai trần sáng và tối. Tai có hai trần 
động và tĩnh. Hai tướng (sáng tối, động tĩnh, thông bít, nhạt 
vị, xúc và không xúc, biết và không biết) của sáu căn ấy thay 
nhau bao phủ. 

Mê muội có hư không. Trong hư không kết ám thành 
sắc. Sắc tạp với vọng tưởng mà có vô số loài chúng sanh. Do 
kết ám thấy có hư không, có tối, có lửa sáng. Đừng mê muội 
tức không kết ám nữa thì toàn nhập lưu sống với tánh Phật 
của mình. Thế cho nên không thấy có hư không, không thấy 
có lửa nữa. Sáng và tối rõ ràng là cái không có, động tĩnh là 
cái không có. Còn chúng ta thấy có sáng tối, có động tĩnh là 
do mê. Thấy hoa đốm ở hư không là thuộc sắc ấm. Đức Phật 
dạy mắt vốn bình an thấy hư không trong trẻo, nhưng hốt 
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nhiên cứ trừng trừng nhìn hư không một lúc thì mỏi. Khi mỏi 
thì mắt thấy có hoa đốm, tức có sắc ấm. Sắc ấm là sáng tối, 
động tĩnh, thông bít, nhạt vị, xúc và không xúc, biết và 
không biết, tức 12 mặt đối đãi của sáu trần. Bồ tát Quan Thế 
Âm (4valokite$vara Boddhisatfva) an định nhập lưu và hoàn 
toàn sông với tánh giác, không kết ám, không mê muội, cho 
nên hai tướng động tĩnh, sáng tối, hoa đốm, sắc ấm này đối 
với ngài rõ ràng là không có, còn chúng ta thì thấy sắc ấm là 
có nên cứ bị sắc ấm đánh lừa cả ngày. 

Nghĩa quyết định thứ hai trong kinh Lăng Nghiêm 
quyền IV đã nói rõ, căn kết toàn do trần. Nay trần đã vong 
thì kết phải giải. Động trần khuất khúc là những âm thanh có 
khả năng ràng buộc tâm mình như tiếng ca hát, khen chê, yêu 
thương, âu yếm. Động trần kính trực là những âm thanh 
không có khả năng ràng buộc tâm mình như tiếng gió thôi, 
chim kêu, máy nổ, sóng rào. Phải chuyên thiết phản văn, lâu 
ngày mới buông xả được các âm thanh. Xem các âm thanh 
như là trò chơi động tĩnh của âm ba thì nhẹ nhàng buông xả. 

Như người sáng mắt ở trong nhà tối. Ít lâu sau, tâm văn 
đỗng khai, biến mãn hư không thì sẽ nghe khắp, trên từ trời 
Hữu đỉnh, dưới đến địa ngục A tỳ, cho đến trùng đi kiến đấu 
đều nghe rõ. Người nào sống được với tánh thể, với kiến tỉnh 
thì đó là nhân thành thánh, còn chúng ta sống với nhĩ thức 
phàm phu, sống với căn trần thức là đường sanh tử, phàm phu. 

Đối với bồ tát Quan Thế Âm (Avalokireývara 
Boddhisatrxa) thì rõ ràng động tĩnh là cái không có. Mắt của 
ngài không mỏi nên không thấy hoa đốm. Ngài không nghe 
tiếng xe cộ, không có động tĩnh.!° Thực hành đến đây gọi là 
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phá Sắc Ẩm. 

Việc đầu tiên của Bồ tát Quan Thế Âm (4valokifešvara 
Boddhisatva) là phải phá hai mỗi kết Động và Tĩnh. Tiến tu 
của ngài là nhập lưu, chỉ sống với tánh nghe của mình thôi, 
không làm gì cả. Sống vào dòng thánh và ngồi yên trong 
dòng thánh đó, không bị dòng phàm phu lôi mình ra. 

Tiến đây là tiếp tục làm ông thánh ngồi yên. Ngài cứ 
ngôi yên, an định trong dòng thánh như thế thì lần lần năng 
văn và sở văn tận. Sở văn là âm thanh. Sở văn tận là không 
có âm thanh tiếng nói nữa. Bao nhiêu tiếng nói âm thanh tan 
đi hết mà văn sở, văn tận là hoàn toàn bặt dứt không có âm 
thanh nữa. Khi không có âm thanh thì cái năng văn hay cái 
nghe cũng không và thế cho nên cả cái văn cũng tận luôn. 
Bởi lẽ hai cái đối đãi nhau, có thì cùng có mà không thì cùng 
không. Không âm thanh thì làm gì có nghe nữa. Không có 
cái nghe thì âm thanh đã hết và cái nghe cũng theo đó mà hết 
luôn thế thì ngài chỉ còn sống với tánh giác, tánh A-di-đà 
(Amitabha) vô lượng thọ, vô lượng quang thôi không phân chia. 

Ở phần này, hành giả bắt đầu an định vào, nhờ đó mà gỡ 
được những mối thô dính với cảnh bên ngoài tức động frần. Gỡ 
được động trần rồi thì mối kết thứ hai /nh rần mới hiện ra. 
Đức Phật dạy có sáu kết. Bây giờ mối kết thứ hai là cái tĩnh 
hiện ra. Việc tu của các hành giả ở đây là nhập lưu vong sở. 
Nhập lưu là an định vào căn bản bồ đề. Vong là bỏ đi. Sở là 
cảnh bên ngoài. Giờ nghe giảng như thế, mình bèn từ nay suốt 
ngày trú trong cảnh tịnh thì cũng tức là đem tâm ra ngoài dính 
vào cái tĩnh rồi. Ngay cả tĩnh trần là kết phải giải trừ, phải gỡ, 
đừng nêm đừng dính vào nó. 
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Thật ra, chúng ta không tiêu không diệt cái gì hết, chúng 
ta chỉ một bề an định vào tánh nghe của mình thôi thì tự nó 
tan đi. Hễ mình dính vào nó thì không xong. An định vào 
tánh Phật mặc nó thì nó tan, không có trừ, không có làm gì 
cả. Vẫn dùng hai tuệ tư và tu. Tư và tu tuệ đây là chuyên soi 
tánh nghe của mình thôi. Không duyên tĩnh trần sở văn, 
không động đến nó. Bởi pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông xảo 
diệu là đơn giản không nghe cảnh trần để mặc nó tự tại. 

Kết quả thật khôn khéo, không dùng đến âm thanh thì 
nó tự tan đi. Đừng vướng vào trạng thái tâm nào thì lại đạt 
kết quả. Chỉ có một việc an định vào tánh nghe của mình, 
không vướng không nêm vào, không thâu âm thanh thì động 
và tĩnh tự tan đi. Việc làm đơn giản mà hiệu quả như thế nên 
gọi là xảo diệu. Tánh nghe của mình không bận gì đến âm 
thanh bên ngoài. Hai mối kết động và tĩnh lự tan đi là cái 
không có nhưng chúng mình mê cứ nhận những hoa đốm rồi 
cứ chạy theo mà năm bắt. Đức Phật đã chỉ rõ ràng động và 
tĩnh là hai cái không hè có. 

Động fnh rõ ràng là cái không có. Âm thanh làm gì có, 
chỉ tại thần kinh của mình tự biến ra, phân biệt cảnh chúng ta 
đang sống, đang cười, đang tu. Đây là những hoa đốm ở hư 
không, không có tự thể, tự thức của mình biến ra đấy thôi. 
Biết và không vướng, thế là chúng ta gỡ được hai mỗi kết 
Động và Tĩnh. 

11) Tận Căn: 

“Như vậy dần dần tăng tấn, năng Văn sở Văn sẽ tận “: 
Năng văn là trí chiếu soi, sở văn là căn tánh. Nay hai trần 
cảnh động và tĩnh đã tan, ngoài không trần sở đối, trong căn 
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năng đối cũng tiêu. Văn cơ năng văn và văn tánh sở văn không 
còn đối đãi. Phản lưu toàn nhất, sáu dụng không hiện hành. 

Căn ví như băng, tánh ví như nước. Băng với nước 
không riêng thể, chẳng gọi là hai. Nhưng băng ngăn cách, 
nước lưu thông, chẳng thể gọi là một. Tận căn cũng như 
băng trở về gốc nước. Căn trần không còn đối đãi, kiến hoặc 
tư hoặc cùng tiêu, chứng nhân không. 

Hai trần kết là Động và Tĩnh xong rồi thì Căn nghe hiển 
lộ ra. 

Cũng như người cởi hai lớp áo ngoài rồi thì cái thứ ba 
hiển lộ ra. Căn (căn mắt, căn tai, căn thiệt, căn mũi, căn thân, 
căn ý) giờ hiển lộ. Căn là chỗ tụ cái thấy, cái nghe, cái nếm, 
cái ngữi, cái Xúc, cái biết là cái không có. Các căn nhục thể 
này là cái không có. 

Căn mắt là chỗ cơ quan thâu hai sắc trần: sáng và tối. 
Căn mắt đã không có rồi thì chúng ta thâu cái gì? Nên hai 
trần sáng và tối cũng không. 

Căn tai là chỗ cơ quan thâu hai thanh trần: động và tĩnh. 
Căn tai đã không rồi thì động và tĩnh cũng không. 

Căn mũi là chỗ cơ quan thâu hai hương trần: thông và 
bít. Căn mũi đã không có rồi thì chúng ta thâu cái gì? Nên 
hai trần thông và bít cũng không. 

Căn lưỡi là chỗ cơ quan thâu hai vị trần: nhạt và vị. Căn 
lưỡi đã không có rồi thì chúng ta thâu cái gì? Nên hai trần 
nhạt và vị cũng không. 


Căn thân là chỗ cơ quan thâu hai thân trần: xúc và 
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không xúc. Căn thân đã không có rồi thì chúng ta thâu cái gì? 
Nên hai trần xúc và không xúc cũng không. 

Căn ý là chỗ cơ quan thâu hai pháp trần: biết và không 
biết. Căn ý đã không có rồi thì chúng ta thâu cái gì? Nên hai 
trần biết và không biết cũng không. 

Thế cho nên các căn là chỗ tụ cái thấy nghe, hay biết 
chỗ mình thâu những sáng tối, động tĩnh đều không có thì 
chúng ta cứ an lòng an định vào tánh nghe. Định lực của 
mình đi sâu nữa vào. Việc thâu tánh nghe, thâu động tĩnh 
không còn. Động và tĩnh đều không thì việc thâu nó cũng 
không cho nên gọi là căn năng văn, không có người thọ là 
không có người đi thâu nữa, không có cái nghe, không có 
động, không có tĩnh thì có ai thọ âm thanh nữa không? Nên 
nó tự tan đi chứ mình không phải làm gì cả. Pháp môn này 
gọi là xảo diệu. Dụng công không phải làm nhiều mà có kết 
quả rất nhanh. Thọ khổ, thọ vui là thọ âm. 7, họ Ấm từ sắc 
trần, âm thanh, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Sáu 
căn và sáu trần không có thì thọ ấm tự tan. Bây giờ như thế 
là không có cái nghe (căn), không có động, không có tĩnh, 
không có âm thanh (trần) thì cái nghe thâu (nghiệp) những 
động tĩnh cũng không có thì thức từ đâu sanh. Căn trần đã 
không thì thức là cái không có, thức tự tan đi. Cái nghe tức là 
ngã chấp phân biệt tan tức là ngã chấp câu sanh cũng tan. 
Thể là Tưởng Ấm cũng tan, gọi là được nhân không. Không 
có Văn (cái nghe), không có cái ta tức Căn nữa tức ngay nơi 
ấy được nhân không. 

Nếu cứ tôi thấy tôi nghe là còn nhân không. Không chấp 
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việc tôi thấy, tôi nghe thì ngay nơi đây, ngang nơi đây không 
còn nhân nữa. Khi nhân không còn nữa, trần (động tĩnh) đã 
vong, căn đã tận, thế là đạt được vô sở y, ngã chấp bây giờ 
thực sự tan hắn. Ba mối kết là Động, Tĩnh, Căn đã tan. 

Ở phần quyết nghi! trong Kinh Lăng Nghiêm, tôn giả 
Phú Lâu Na hỏi Đức Phật hốt nhiên vì sao mà thấy có núi 
sông, sơn hà, đại địa thứ lớp nối tiếp không ngừng? Đức Phật 
giảng do lao kiến phát trần, nghĩa là do cái thấy lao nhọc mà 
có cảnh trần, thấy hoa đốm ở hư không. Nay cả ba mối kết 
động, tĩnh và căn đã tiêu tức phần thô đã giải rồi. Không còn 
ngã tức là không còn căn. Không còn pháp tức là không còn 
âm thanh nữa. Không âm thanh thì không còn cái nghe, cái 
nghe thành không tức ăn cũng không. Chúng ta chịu khó 
hiểu chỗ này, vì đây trái với chỗ hiệu thường tình của mình, 
nên gọi là vô sanh pháp nhẫn, nhẫn với pháp vô sanh, pháp mà 
mình quên. Bởi vì chúng ta chưa quen thuộc, vì chúng ta chỉ 
quen sống với âm thanh, với cái ta1, mắt, mỗi, lưỡi, thân thôi. 

Âm thanh động đã không, tĩnh thanh cũng không. Động 
và tĩnh đã không có thì căn cũng không, cả ba tự tiêu, không 
phải cần công phu gì cả. Cứ y vào tánh Phật này thì ba cái 
lầm mê tự tan. Ba cái lầm mê gọi là ba mối kết. Quan Thế 
Âm (4valokite‹wara Boddhisafxa) ngài nói minh bạch rõ 
ràng rằng cả ba là cái không có. Động tĩnh không có thì cái 
nghe cũng không. Ba mối kết tự tan, mình chỉ an định vào 
tánh Phật thì ba cái lầm mê này tự tan. Tánh giác chia làm 
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sáu giác quan thấy nghe ngữi nếm xúc biết. Đức Phật dạy gỡ 
một thì cả sáu cũng giải thoát, gỡ được một căn thì cả sáu 
căn cũng không còn, tức là không còn chia ra làm sáu nữa, 
không còn nghe ngữi nếm xúc biết nữa. Căn đã giải. 

I. PHÁP KHÔNG: Muốn tu chứng pháp Không thì 
phải giải hai mối kết thứ tư và thứ năm: ¡) Thoát giác quán; ii) 
Thoát trùng không. 

Pháp chấp thô khi nhập lưu vong sở đã đoạn tận, tới đây 
chỉ còn pháp chấp tế. 

1) Thoát giác quán: Tận văn không trụ, giác sở giác 
không. Căn và trần đã thoát, hiện tiền trừng lặng một cảnh vô 
biên. Năng giác tức là trí chiếu soi. Cảnh trừng lặng là sở 
giác. Trí và cảnh đều là giác hiện lên. 

2) Thoát trùng không: Không giác cực viên, không sở 
không diệt. Không giác là trí trùng không. 

Gỡ xong mối kết thứ ba (Động, Tĩnh, Căn) thì Giác sở, 
giác không hiện lên (Tận văn bất trụ, giác sở giác không) 
nghĩa là hành giả phá một căn thì cả sáu căn cùng phá, cho 
nên cái nghe không có thì tất cả cái thấy, ngữi, nếm, hay, biết 
cùng không. Tận văn là hết, cả sở văn lẫn năng văn đều hết. 
Bắt trụ là không có dừng lại, chúng ta vẫn cứ tiếp tục công phu, 
chứ không dừng lại thì “giác” hiện lên và “không” hiện lên. 

Thế nào là không trụ vào chỗ tận văn? Ngài Quan Thế 
Âm (4valokitesvara Boddhisatva) không dừng lại ở chỗ ấy. 
Ngài cứ thế tiếp tục công phu nữa thì gọi là không trụ. Tu là 
định vào tánh nghe của mình và cứ nhập lưu, cứ làm ông 
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thánh, cứ ngồi yên trong tánh giác. Tận văn tức là tận cả cái 
thấy nghe ngữi nếm hay biết, tận cả sáu căn rồi giờ chỉ có 
một tánh giác thôi, hoàn toàn sống với tánh giác. Ngài vẫn an 
định vào tánh nghe ấy, chứ không đem tâm ra ngoài, cứ an 
định mãi là không trụ. Không trụ là không dừng nghỉ, không 
chạy ra bên ngoài và khoe là ta tu được đến chỗ đấy. Ngài cứ 
tiếp tục tu. 

Bây giờ tánh giác không có chia làm sáu nữa mà mông 
mênh chỉ có một tánh A-di-đà, tánh giác thôi. Ngài không 
còn trụ vào cái nghe, không có sáu căn nữa nhưng mà còn 
hai là năng và sở. Hành giả vẫn thấy có trí giác của mình 
đang sol lý Giác, có cảnh Giác tức còn năng giác và sở giác. 
Rồi ngài vẫn ngồi yên an định vào năng giác và sở giác, từ từ 
nhận thấy nó là một. Ngài bắt đầu quán tiếp không có năng 
giác và sở giác. Sở giác tan, năng giác cũng tan. Không có 
giác cực viên và cả năng sở cũng không, thoát giác quán. 
Căn đã giác, trần phải vong nghĩa là không cả năng giác, sở 
giác, nhưng chúng ta lại thấy có mình và người, có năng và 
sở giác tức thành hai rồi. Mình đứng ra ngoài và ngó ra biển 
giác, mình thấy khắp cả pháp giới là tánh giác thôi. Tánh 
giác chính là mình nhưng bây giờ chúng ta lại thấy có tánh 
giác, tức chúng ta khiến tánh giác bản thể thành ra là cảnh. 
Thế cho nên gọi là năng giác và sở giác đều không. 

Nếu trụ vào cảnh này thì bị rơi vào «Ngã Không » vĩnh 
viễn đọa vào hồ sâu vô vi. Niết bàn ( Wibbãna) của các vị A- 
la-hán (Arahamr) là vô vi. Tại sao các bô tát thấy đó là hồ 
sâu? Bởi vì hành giả bị chìm trong Niết bàn (Mibbãng), bị 
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Niết bàn (Mibbzna) cướp lấy hết tỉnh thần, chìm vào Niết 
bàn ( Nibbang) thì không ra độ chúng sanh được, cho nên đối 
với các vị Bồ tát thì đó là một tai nạn lớn. Nếu trụ vào cảnh 
giác này thì được ngã không mà chưa được Pháp Không vì 
còn có cảnh giác. Hết được ngã ái, ngã chấp rồi thì lọt vào 
giác. Nếu trụ ở đây không tiến nữa thì đọa vào hồ sâu vô vi. 
Các thánh A-la-hán ( Araham) là tu đến đây tức phá xong 
Hành Âm. Một kết gỡ thì sáu tan, tức căn tai gỡ thì các căn 
khác cũng không còn. Một không còn, sáu đã hết nhưng còn 
một hồ sâu vô vi tức chấp vào giác Nhân không hay Ngã 
không (cái không có thân hay ngã của sáu căn) này. Nếu 
chúng ta không tiếp tục tu nữa thì gọi là an trụ hồ sâu vô vi 
mà chưa nhận được chân tánh Phật tâm của mình. 

Các bậc A-la-hán (Arahamr) không biết tánh giác lớn 
lao của mình và cho là cảnh giới Niết bàn (NMibbãna) đang trú 
là tối thượng. Nếu mà không đắm vào Ngã không vô vi đó 
mà tiến nữa thì sẽ nhận được tánh Phật. 

Chúng ta cứ việc ngồi im an định thế thôi đừng bận 
lòng. Đừng chấp níu cảnh nhận thức của tâm, chúng ta từ từ 
chuyền và thấy rằng khi mình ngồi im không có phải động 
đậy gì cả thì chỉ có mình thôi chứ không có gì nữa. Mình cứ 
ngồi im từ đầu đến cuối. Hễ chịu ngồi im là được chứng quả. 
Hễ động đậy biến hoá lăng xăng là lạc về các đường. Phá 
xong hành ấm (A-la-hán) là không tánh viên minh thành Phật 
giải thoát. Đến đây tức phá xong hành âm là cảnh câu Không 
xuất hiện. Năng Không, sở Không đều tận tức là Trí Trùng 
Không cũng diệt. Bây giờ mới thấy mình đồng thể với mười 
phương chư Phật và ở khắp cùng pháp giới. Khi buông xong 
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được năm lớp vô minh ngũ trược thì chúng sanh với mình 
đồng một thê trong khắp pháp giới. Bởi vì tâm của ngài 
Quan Âm đồng thê với chúng sanh trong pháp giới nên ngài 
thấy rõ những sự đau khổ, đáp ứng với tiếng kêu cầu giải khổ 
cho chúng sanh, ngài khởi tâm giúp đỡ tất cả. 

Đến đây, Bồ tát đoạn hết trần sa hoặc tức đã đẹp xong 
phần Giác, Không và chứng được Pháp Không. Nhưng vẫn 
còn kết cuối cùng của sáu kết là Diớt. 

HIL CÂU KHÔNG: Giải kết Điệi cuối cùng: “Sanh 
diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. “ 

Cái Giác không rồi thì cái Không hiện lên. Câu không 
cũng không thì những sanh diệt đã diệt được tịch diệt hiền 
tiền, không còn những cái lủng củng nữa. Sanh diệt đã diệt 
tức sáu kết Động Tĩnh, Căn, Giác, Không, Diệt đã giải. Kết 
cuối cùng là một tế chướng không cần lao nhọc diệt trừ. 
Kinh gọi là vô công dụng đạo. Chỉ cần không trụ trước, rồi 
đợi giờ phút Phật Pháp hiện tiền, tướng nhậm vận hiện liền 
được giải thoát. 

Tịnh diệt hiện tiền: chữ tịch đây không đối với động mà 
bản lai bất động. Diệ/ đây không đối với sanh mà bản lai vô 
sanh Đây là bản giác lý thể, Như Lai Tạng 
(Tathãgatagarbha-the source oƒ all phenomena) Tánh. Phá 
xong hành ấm thì địa vị mới bằng A-la-hán. Giác sở giác 
không là chưa phá xong hành ấm, giác không (là khó và cao 
vô cùng) mà Đức Phật lại nói là hồ sâu vô minh, phải tới câu 
Không này (cả hai cùng Không). Nếu hành giả trụ vào là 
mắc vào Niết bàn (M¡bbãna). Nêu mình không trụ là mình 
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giải xong Thức Ám nữa, là tịch diệt hiền tiền. Kết «không» 
mà gỡ được thì không tánh viên minh thành tánh giải thoát. 
Đến đây là phá xong hành ấm, mình còn một cái Câu không 
nữa thì mới phá được thức ấm. 

Cả năng Không, sở Không hai phần cũng hết đến lúc bây 
giờ gọi là sanh diệt đã Diệt thì mới thật là thành ông Phật văng 
lặng. Ngài Quan Thế Âm (4wzlokiteýwara Boddhisatva) chỉ 
đường tu, tu đến đâu chứng đến đấy, từng bước từng bước ngài 
chỉ cho mình. Đây là phần trí tuệ của ngài. 

Trong kinh Pháp Hoa nói về phần lợi tha, ngài Quan 
Thế Âm (4vziokitesvara Boddhisatva) quan sát âm thanh 
bên ngoài và đem tâm nghe bên ngoài kêu cứu thì ngài liền 
ứng. Y cứ vào Lăng Nghiêm là lúc tự lợi, tu nhân là ngài 
xoay bên trong nghe cái tánh nghe của mình, thấy được cái 
tánh của mình viên minh ở khắp mười phương. Phần tu nhân 
là tự lợi. Phần lợi tha là kết quả. Mười phương chư Phật gọi 
Quan Thế Âm là bậc quan sát. Bậc đạt lý tánh của tánh nghe 
tức là thể chất của tánh nghe. Chúng ta không cần chuyển âm 
thanh mà chỉ cần tánh nghe thôi. Âm thanh là cái hư vọng, 
biết là huyễn rồi thì để nó tự tan đi. Khi tự lợi, tự giác thì 
quay về nghe tánh nghe của mình, phản văn, quán tâm của 
mình và khi lợi tha thì soi bên ngoài, quán sát âm thanh. Thế 
cho nên cảnh sở quán khác nhau, có trong có ngoài. Quay 
vào trong cũng quán, quay ra ngoài cũng quán, nên pháp 
năng lợi là đồng vì nó chỉ có một pháp quán thôi. 

Kinh Pháp Hoa không nói về nhân để hiển phần quả. 
Lăng Nghiêm thì không nói về quả, ấn phần quả để hiển 
phần nhân, vì vậy hai kinh liên quan lẫn nhau. Một kinh nói 

67 


về nhân và một kinh nói về quả nêu rõ chỗ viên diệu, nghĩa 
là phải học cả hai kinh, mới hiểu rõ đức tu và danh hiệu 
Quan Thế Âm (4valokitesvara). 

Quan (Thế Âm) cũng là thấy nhưng mà thấy sơ sơ, cũng 
nghe nhưng qua loa thôi, còn Quán (Thế Âm) nghĩa là nghe 
kỹ, thấy kỹ để đạt ý nghĩa của âm thanh. Nói về phần âm 
thanh thì cũng nên hiểu âm thanh bày tỏ ý chúng sanh diễn 
đạt cần gì và muốn gì, chứ không phải là bỏ âm thanh mà 
không cần. Phần lợi tha là đạt ý nghĩa của âm thanh, nghe 
hiểu vô số ngôn ngữ âm thanh để cứu khô. Thật sự có lợi ích 
đề cứu khổ độ nạn cho chúng sanh. Nhưng phân tu chứng, tự 
lợi thì âm thanh là nhĩ thức huyễn vọng nên buông bỏ. Bồ tát 
Quan Thế Âm (4valokitesvara Boddhisatva) tự nói do ngài 
quan sát mười phương viên minh, danh vang khắp mười 
phương. Sở quán ở đây là tánh nghe tức ngài nhận lấy tánh 
nghe của mình. Tánh nghe này ở khắp mười phương viên 
minh, là tánh thể của mìn, là nhân môn. 

Đây là nói lúc ngài còn đang tu để nêu rõ chữ thâm sâu. 
Thế muốn “tự giác thì phải quay về mình, quay về tánh 
nghe. Tự giác thoát khỏi năm ngũ trược, ngũ ấm, phải quay về 
an định vào tánh nghe của mình, vào chỗ thâm sâu của tự lợi. 

Đức Quan Thế Âm (4vaiokiteáwara Boddhisatva) đã 
đạt lý tánh của tánh nghe, chân tâm bản tánh, nên chúng sanh 
kêu khổ, cảm ứng ngài liền cứu. Chúng ta tuy nghe hiểu biết 
người ta khổ nhưng chúng ta ít có quan tâm vì chúng ta chưa 
đạt được lý tánh. Đạt được lý tánh thì sẽ đạt được ý nghĩa âm 
thanh. Không những đạt ý nghĩa của âm thanh mà mình phải 
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đạt lý tánh tánh nghe của Quan Thế Âm thì mới cứu khổ 
được. Thế cho nên phải cần cả hai Tam-ma và Thiển-na. 

Một chữ quán là đồng năng lợi: tự lợi và lợi tha. Dùng 
chữ quán để soi tánh nghe và dùng chữ quán để quán âm 
thanh thế gian. Nhân tự lợi cũng phải quán và khi quả lợi tha 
cũng phải quán. Pháp môn phản văn thật là nhân thù thắng 
đưa đến tự lợi và lợi tha. Đức Văn Thù (1⁄2ñ7u4z7) nói nhập 
lưu thiết yếu, bởi vì phân biệt các âm thanh mở ra ba độc 
tham (abhij/ha), sân (byaãpađ4) và sĩ (avijj4). 

Buông âm thanh và an định vào tánh nghe của mình, 
cho nên gọi là phản văn. Bây giờ quay lại, không chạy ra 
ngoài phân biệt âm thanh nữa. Đây là việc thiết yếu, không 
phải đọa lạc nữa. 

Việc làm thiết yếu, giản dị là cứ chú tâm phản văn thôi. 
Không phải quay ra ngoài gì cả, quay trở về mình. Thế cho 
nên giản dị mà ở ngay tại nhân tu. Tánh nghe là vô lượng 
thọ, vô lượng quang. Tánh nghe là tánh Phật của mình. Khi 
phản văn thì năm lớp ngũ trược vô minh tan, tánh nghe hiển 
lộ. Giản dị mà thiết yếu. Ngay tại cái nhân nên gọi là được 
nhân thù thắng. Danh hiệu Quan Thế Âm (4walokite$vara 
Boddhisarfxa) là giáo pháp đậu cơ. Đậu là đúng với căn cơ 
chúng sanh, chúng sanh khổ lắm. Mỗi khi khổ, chúng sanh 
cầu khẩn kêu cứu thì đặc tánh Viên Thông Thường của tánh 
nghe bắt được sóng âm thanh đó, cảm ứng nên Đức Quan 
Âm đến cứu. Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisatfva) là 
vị Bồ Tát sẵn sàng nghe những âm thanh đó. Danh hiệu của 
ngài hợp với những kẻ khổ nạn, chúng sanh khổ thì bật ra 
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tiếng kêu danh hiệu, ngay tên của ngài để xin ngài đáp ứng 
những mong cầu thế gian. 

Danh hiệu Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisattva) 
là giáo pháp đậu cơ có một không hai. Đức Phật nói tỉ mỉ cho 
chúng ta thấy về phần lợi ích cho thế gian, tức là sự thanh 
tịnh đức của việc lợi tha. Có tu rồi thì mới được lợi ích như 
vậy. Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật riêng nói về việc tu tập tu 
chứng. Ngài Quan Thế Âm (4valokitešvara Boddhisata) là 
vị Bồ tát có tu có chứng, là thầy của chúng ta. Đức Quan Thế 
Âm (4valokifesvara Boddhisaffxa) tu tập những cách thức 
ngỏ ngách nào, ngài chỉ lại cặn kẽ. Nếu mà không có người 
chỉ dẫn thì dễ lạc đường. Thế cho nên phải có thầy dẫn lối 
đưa đường quán sát, chứ ngồi tự tu một mình, lạc đường mà 
không ngờ. Cứ rong rỡ theo ý mình, theo tà sư thì lỗi lầm 
đến vô lượng. Chúng ta lầm mà không biết mình lầm, cứ mê 
muội đi theo đường tà, giáo hoá cho bao nhiêu người khác 
cũng sai lầm. 

Việc thứ nhất là phải có đạo sư, theo đạo sư. Đạo sư thứ 
nhất của mình chính là đức Bổn Sư Thích Ca. Như kinh 
Lăng Nghiêm dạy theo hạnh ngài thì chúng ta phải nghiêm 
tịnh giới luật như băng sương. Nếu xét mình còn tội chướng 
thì phải sám hối cho đến khi có thoại ứng, có điềm lành như 
đã chứng minh tâm thiết tha sám hối của chúng ta rồi mới bắt 
đầu phản văn. Phải buông bỏ hết chỉ một lòng phản văn thì 
tánh nghe sẽ hiển rõ khắp mười phương. Những tội báo từ 
kiếp xưa, nghiệp chướng báo với pháp môn giải thoát mà 
mình không hết lòng tu tập. Đức Quan Thế Âm (4valokitešvara 
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Boddhisatva) bây giờ là thầy thứ hai của chúng ta, chúng ta là 
trò và đệ tử của đức Quan Thế Âm Như Lai. 

Chư Phật phát nguyện tự giác và giác tha. Nếu chỉ lo 
cho mình không thì không gọi là đại tâm được. Con đường 
chư Phật vạch ra cho chúng ta để đi, để thành Phật là thành 
cái gì? Sống được với tánh chân như và nơi ngài Quan Thế 
Âm thì gọi là nhĩ căn viên thông, tánh nghe viên mình. Tánh 
tu là cái nhân để thành Phật, chính là thể tánh của ông Phật. 

Đức Phật giảng, Bồ tát Văn Thù (A⁄2ñ/u4zï) trình bày, 
rồi trùng tuyên lại bằng kệ nữa để tán dương sự thù thắng 
của đức Quan Thế Âm. Đó là pháp môn tu hơn tất cả những 
pháp khác. Trở về chân tâm bản tánh của mình thì tánh nghe 
là tánh mà chúng ta vào dễ nhất mà lợi ích nhất. 

Tóm lại, tuần tự gỡ sáu kết của Quan Thế Âm 
(Avalokitešvara Boddhisatxa) như: ở trong tánh nghe, nhập 
lưu vong sở. Sở nhập đã tịch, động tĩnh hai tướng rõ ràng 
không sanh (động fnh). Như vậy tiễn tu, văn sở văn tận 
(căn). Tận văn không trụ, giác sở giác không (g/ác). Không 
giác cực viên, không sở không diệt (không). Sanh diệt đã 
diệt, tịch diệt hiện tiền (đ/¿?). Gỡ xong sáu mối kết này là 
năm ấm tan và hết năm lớp vô minh (ngũ trược)'° chứng 
được nhĩ căn viên thông. 

Chỉ một việc an định vào tánh nghe thì tự nhiên sắc thọ 
tưởng hành thức, năm lớp vô minh tự tan. Khi năm lớp vô 
minh tan đi thì tánh Phật vô lượng thọ, vô lượng quang của 


t Ngũ trược: Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh 
trược và mạng trược. 
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chúng ta hoàn toàn hiển lộ. Công phu của đức Quan Thế Âm 
chỉ đơn giản là nhập định, an định vào tánh nghe. Thế là từ từ 
cởi năm lớp vô minh, bởi vì nó là cái không có, cho nên không 
dùng đến thì nó tự tan đi. Pháp môn phản văn này gọi là xảo 
diệu. Chúng ta chỉ trở về sống với tánh Phật của mình, tánh 
nghe, từ từ những cái mê muội tự tan đi, không còn bị thức chi 
phối, không còn biệt nghiệp và cộng nghiệp chi phối. 

Chúng ta nghe lại tánh nghe gọi là diệu trí mà trí ấy gọi 
là thủy giác vì bây giờ mình mới biết đến. Trí thủy giác này 
gọi là như huyễn bởi vì thật ra bản giác bản lai mình vẫn 
thường trụ nhưng bây giờ mình mới biết. Thật ra dù mình 
biết hay không, bản giác vẫn thường trụ. Bây giờ mình đem 
những ánh sáng trí tuệ ấy phản quay vào, soi lại mình, đem 
trí mà chiếu lý. Đem ánh sáng trí tuệ soi chiếu lại tâm tánh 
của mình, ở trong kinh gọi là văn huân. Văn tuệ đem cái 
nghe huân đúc, đem cái nghe mà tu hành. Ngài Quan Thế 
Âm dạy “ở trong tánh nghe°, mình phải phân minh biết nó là 
cái gì, chứ đừng lầm lẫn. Bây giờ mình nghe là nghe bằng tai 
nhưng ở trong tánh nghe không phải là cái tai, cũng không 
phải là nhĩ thức, cũng không phải là ý thức mà là căn bản bồ 
đề. Kiến tinh là thức thứ tám tức còn cuộc vào biệt nghiệp và 
đồng nghiệp. 

Ngài thấy thập phương viên minh sáng tỏ, chỗ nào cũng 
có mình hết. Tánh nghe của mình sáng tỏ khắp nơi, khắp 
pháp giới nên có khả năng cứu khổ độ nạn cho tất cả chúng 
sanh. Ở phương nào cầu nguyện ngài cũng nghe được, vì 
giữa mình và ngài không có ngăn cách nên là thông. An định 
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tánh nghe, ngoài buông nhĩ thức (âm thanh), trong thì buông 
ý thức. Những mừng giận yêu ghét không dùng đến nữa thì 
tự tan đi chứ không phải phá trừ, phải làm cái gì, chỉ cần biết 
nó là hư vọng thì nó tự tan. 

Trước bị mê thì ở trong năm lớp ô trược. Bây giờ thoát 
được năm lớp mê ấy, nhưng mình vẫn là mình thôi, vẫn là 
một thể. Bởi vì năm lớp ô trược này là vọng tưởng, năm uẫn, 
năm ấm là vọng tưởng, chỉ cần tỉnh thì nó tan đi, chứ không 
phải vất vả nhọc nhằn, hì hục đánh phá gì cả, chỉ cần một 
việc tỉnh ra thôi. 

Cho nên ở phần Tam-ma đề tức là phần thực tập tu này, 
đức Quan Thế Âm nhập định, an định, chỉ một mực phản văn 
thôi. Ngài buông cảnh bên ngoài, không có sống với sắc thọ 
tưởng hành thức, không có vơ lấy năm lớp vô minh ngũ 
trược nên gọi là chánh định. 

Việc học Phật của chúng ta chỉ có một việc là buông xả. 
Buông được cảnh, tâm, thân và chỉ an định vào tánh Phật. 
Chúng ta có chỗ nương tựa thì sẵn sàng buông những cái hư 
VỌNE. 

Nếu lúc đầu học lơ mơ Lăng Nghiêm thì chẳng nhận 
được ý này. Nếu chúng ta phân minh nhận ra hai căn bản bồ 
đề và căn bản sanh tử thì những cái sau này không cần phải 
phân biệt giảng nữa. Bởi vì Đức Phật nói đi nói lại cũng ý 
này thế thôi. Đức Phật luôn nhắc chúng ta trong lúc chúng ta 
nghe tánh nghe thì chúng ta thành Phật, thành tổ còn nhĩ thức 
và ý thức là con đường đọa lạc của chúng ta. Hãy nhận lấy 
căn bản bồ đề, xin đừng lẫn lộn với căn bản sanh tử. Muốn 
có trí tuệ phải gỡ hết những vô minh ra. Có gỡ vô minh thì 
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mới có trí tuệ. Kết là những mê muội tối tăm. Chúng ta đã 
mê muội mà kết thành cái tai. Loại bỏ những mê muội ấy ra 
thì không còn lỗ tai nữa. Đừng tạo nghiệp để chế tạo một cái 
ta1, con mắt, lỗ mũi, cái lưỡi, thân và ý của vô số thân khác nữa. 

Công phu tu ở đây là chuyên nghe tánh nghe. Nếu động 
vào cảnh tức là mất chánh định, cho nên không tác ý vọng 
tưởng đến cái gì khác cả. Đây là Đức Phật giảng tỉ mỉ cho 
chúng ta hiểu, chứ các ngài tu tập chỉ một bề nghe tánh nghe 
mà chứng viên thông, như kinh dạy “Phá xong thức ấm, ngài 
Quan Thế Âm (4valokite‹vara Boddhisaftiva) mới xuất định.” 
Giảng giải cân thận sáu kết, Nhân Không, Pháp Không, Câu 
Không chỉ tiết để người học nhận ra thứ lớp giải kết, chứ khi 
thực hành tu là chỉ đơn giản an định vào tánh nghe thôi. Chỉ 
một việc như thế thì những mê vọng của các kết tự tan đi. Cả 
năm ấm, năm trược này không là gì cả, mặc nó, nó tan đi, thế 
mới gọi là pháp môn xảo diệu. Vì Đức Phật biết những cố 
chấp này chỉ là những cái mê của chúng mình như hoa đốm ở 
hư không. Do con mắt mỏi nhọc tự nhiên sanh ra hoa đốm, 
giờ mắt không mỏi nữa thì hoa đốm tan đi thì thành công, gọi 
là nhập định. Chúng ta không tham vấn cái gì cả, chỉ có một 
việc an định tánh nghe thôi thì tuần tự và lần lần chúng ta đạt 
được như ngài Quan Thế Âm. 


HỢP CƠ 


Pháp Môn của Quan Thế Âm (4vaiokife$vara 
Boddhisaffva) là hợp cơ với chúng sanh cối ta bà. Con chim 
nó đậu trên cành với các móng vừa vặn bám chắc vào cành 
cây khiến nó đứng vững trên cành. Pháp Quan Thế Âm là 
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đậu cơ, đương cơ chúng sanh vì chúng sanh nương phản văn 
tu tập thì vững chắc, hợp với khả năng của mình để dễ ra 
khỏi ba cõi. Cõi ta bà này căn nghe lanh lợi hơn. Mắt lờ mờ 
chỉ thấy đẳng trước và không thấy đằng sau. Căn mũi, căn 
lưỡi, căn thân đần độn, chỉ biết khi có xúc chạm. Căn ý (ý 
fhực) thì lanh lẹ nhưng mù loà vì không có tưởng, thọ, hành 
thì không làm việc được, nên căn nghe là hơn cả với ba đức 
tánh viên (có thể nghe cả mười phương), thông (xuyên vách 
tường, hay tắt đèn cũng nghe) và thường (ngay lúc ngủ cũng 
nghe). Đức Quan Thế Âm chuyên nghe về tánh nghe và dạy 
chúng ta chuyên tu về tánh nghe. Bởi vì tánh nghe đầy đủ 
sáng tỏ. Thêm vào đó, chúng sanh ở cõi ta bà khổ và chúng 
ta ưa thích sự cầu cứu, mong được cứu vớt và mỗi khi chúng 
ta cần đến sự cứu vớt của ngài thì chúng ta lên tiếng gọi. 
Ngài ứng với lời cầu nguyện và đến cứu giúp. 

Tuy nhiên, khi cất lên tiếng cầu nguyện ấy thì chúng ta 
chú trọng và nghe rõ lời cầu ấy bằng chính tâm mình. Thế thì 
lúc đó chính là chúng ta như trở về tánh nghe thành gặp được 
ngài. Đức Quan Thế Âm (4wzlokiteýwara Boddhisatva) vẫn 
cùng với chúng ta ở khắp pháp giới đây, nhưng chúng ta bận 
lòng cứ nghĩ đến tài sắc danh lợi, đến yêu đến ghét nghĩ đến 
trăm thứ trên đời nên cảm thấy xa cách đức Quan Thế Âm. 
Chỉ có lúc nào chúng ta quay về bản thê của đức Quan Thế Âm, 
tức lắng nghe tiếng cầu nguyện là lắng nghe tánh nghe thì 
chúng ta mới về với ngài mà thôi. Có về với ngài thì ngài mới 
cứu khô được vì có cầu có ứng, có kêu có nghe. 


Quan Thế Âm (4walokifešvara Boddhisatva) Bồ tát tu 
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chứng nơi nhĩ căn, tức là tính nghe. Ngài quán cái tính nghe 
không thêm bớt, không thay đổi, không sinh diệt, cùng khắp 
mười phương, không bị ngăn ngại. Ngài quán các tướng 
động, tĩnh hiện ra trong tính nghe là như huyễn như hóa, 
không có tự tính, nên không còn phân biệt năng sở, vào được 
dòng viên thông. Ngài nhận rõ hai tướng động tĩnh, chỉ do 
phân biệt mà sinh, nhưng sự thật thì chưa hề sinh. Ngài đi 
sâu vào trong tính viên thông thì hai tướng năng văn và sở 
văn đều tiêu mất, chỉ còn thuần một tính giác cùng khắp 
mười phương, không có năng, sở đối đãi. Song tuy các năng 
văn đã hết, nhưng những tướng năng giác, sở giác hãy còn, 
chưa đi đến chỗ tuyệt đối không năng, sở. Do đó, Ngài lại đi 
sâu thêm vào tính viên thông, tiêu diệt các tướng năng giác, 
sở giác, nghĩa là xóa trừ pháp chấp. Lúc ấy, chỉ còn những 
sai lầm vi tế, như người đã tỉnh giấc chiêm bao, nhưng còn 
nhớ lại một vài hình ảnh trong lúc chiêm bao, do đó, chỗ giác 
ngộ chưa được viên mãn. Ngài đi sâu thêm vào tính viên 
thông, nhận rõ mê và ngộ đều bình đẳng như nhau. Ngài 
không thấy sự khác giữa trước kia mình bị mê lầm và hiện 
nay mình được giác ngộ, nên xóa sạch những tướng năng 
không, sở không, chứng được vô sinh pháp nhẫn và tự tính 
thanh tịnh Niết bàn (Mibbzna) xuất hiện. Lúc đó, Ngài đã 
nhập một với pháp giới tính, đồng một tự lực với thập 
phương chư Phật trong pháp giới tính, đồng một lòng bi 
ngưỡng với tất cả chúng sinh trong pháp giới tính. 

Hốt nhiên siêu vượt thế xuất thế gian, mười phương 
viên minh, được hai thù thắng: 
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1. Trên hợp mười phương chư Phật bản diệu giác 
tâm, cùng Phật Như Lai đồng một từ lực. 

2. Dưới hợp mười phương chúng sanh, cùng với 
chúng sanh một lòng bỉ ngưỡng.! 

Thế giới viên thông phơi mở trước mắt chúng ta như là 
một hiện hữu, vượt khỏi không gian và thời gian. Cảnh giới 
này không bị ràng buộc bởi thế gian và xuất thế gian hay các 
pháp hữu vi và vô vi. Cảnh giới này trên cùng với mười 
phương chư Phật đồng một từ lực, dưới hợp với mười 
phương chúng sanh đồng một lòng bỉ ngưỡng. 

Một cảnh giới tuyệt vời bất khả tư nghì của chính tâm 
hiện tại của chúng ta. 

Tịch Tĩnh Diệu Minh Diệu Viên Thắng Giải Hiện Tiền 

Như Huyễn Văn Huân Văn Tu Kim Cang tam Muội. 

Đây là hai câu tóm gọn quá trình tu chứng của pháp 
môn Nhĩ Căn Viên thông. Hai câu này đã mô tả tinh hoa đặc 
sắc của pháp môn có một không hai này. 

Tịch Tĩnh Diệu Minh Diệu Viên Thắng Giải Hiện 
Tiền: Bồ tát Quan Âm an định trong tánh nghe, bỏ sanh diệt 
giữ chân thường. Khi an định như thể thì từ từ năm lớp vô 
minh: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm mê tan 
gọi là bỏ sanh diệt. Năm lớp mê ấy là căn trần thức tâm ứng 
niệm đều tiêu lạc mà thành vô thượng tri giác, trở lại tánh 
tịch tĩnh diệu viên, thăng giải hiện tiền. 


l7 Th¿ Samadhi Šữrangama Szra, bhikkhunT Bảo Giác trans. into 
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Ngài tu vô lậu, nghĩa là ngài buông sạch những lầm mê 
trong tạng thức. Vô lậu (Zsrav4a) là không còn bị rơi lọt trong 
tam giới và ngài thắng giải đã hiền tiền viên mãn. Nếu chỗ 
hiểu biết đã hiền tiền viên mãn thì đức Quan Thế Âm 
(Avalokiesvara Boddhisaftxa) còn hiện thân làm gì nữa? 
Ngài hiện ra để nhắc trạng thái mà đạt được giải ngộ đó cũng 
đừng nên chấp thì mới gọi là thăng giải. 

Đức Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisatva) gỡ 
các mối kết Động, Tĩnh, Căn, Văn, buông được cảnh giới 
thấy, nghe, ngữi, nếm, hay biết. Ngài được Giác rồi thì cũng 
buông xả năng giác, sở giác, liền đạt trạng thái Không. Ngài 
quán tiếp năng không sở không và buông cả năng không và 
sở không. Rồi ngài đến mối kết Di¿r (năng diệt, sở diệt), phải 
diệt mối kết diệt thì tịch diệt hiền tiền. Pháp tu thắng giải chỗ 
hiểu biết hiền tiền đầy đủ. Đường tu của ngài là buông để mà 
được. Buông từng mối kết để mà được tất cả. Còn chúng ta 
thì năm vô số để mà mất nên khổ, nên có chiến tranh lạnh 
nóng, chiến tranh trong và ngoài cùng khắp xảy ra. 

Vì lòng từ bị (karuøa), các ngài trở lại độ sanh và hiện 
thân hoặc Thanh Văn (4zZvaka), Duyên Giác (Prarfyeka), Bồ 
tát (Boddhisatrva), Phật (Buddha) hay Tỳ kheo (bhikkhu), Tỳ 
kheo ni (bj¿kk„nï) nhắc các vị hành giả tu Lăng Nghiêm này 
phải không cả những cái giải ngộ đi tức tu thắng giải hiện viên, 
chỗ hiểu biết hiện tiền đầy đủ, an ôn trong tánh Phật. 

Thông thường mình ngồi học đây có ai nhớ mình đang 
thức không (có bao giờ tự nhiên nói thưa cô 4 đang thức 
đây)? Nếu biết mình thức rồi thì người đó hoàn toàn thức 
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chưa? Rồi mình ngồi đây không ai nghĩ đến chuyện tôi đã 
thức mà nói tôi đã thức là còn nhớ đến chuyện tôi đã ngủ 
(nhự nói mình giác ngộ và người kia còn mê mở). Tôi nay 
ngủ để ngày mai thức. Bây giờ thức để mà tối nay ngủ. Làm 
ca hai và ca ba thì buổi sáng phải ngủ. Còn làm ca một thì 
ban đêm ngủ. Thật ra, khi chúng ta học trong lớp, chỉ biết 
học thôi, không biết tôi đã thức (ức thắng giải không còn 
trạng thái thức và ngủ). 

Đây cũng thế thắng giải, không phải trách thắng giải 
hiền tiền mà bỏ cái chấp, chấp thắng giải hiền tiền. Thăng giải 
mà lại không được thắng giải tức là thắng giải hiện viên rồi. 

Như Huyễn Văn Huân Văn Tu Kim Cang tam Muội: 
đã gọi là kim cang làm sao lại bảo như huyễn? Bọt bóng thì 
huyễn vì chợt còn chợt mất (mưa từ mái tôn tạo thành vũng 
nên có bọt bóng chợt hiện chợt mắt, chợt ẩn chợt hiện). Công 
phu tánh nó như huyễn, chứ tánh chúng ta như kim cang. 
Như huyễn là chúng ta không được cái gì thêm. Nhưng nếu 
chúng ta không chịu học Quan Âm Quảng Trần, không chịu 
phản văn văn tự tánh, không chịu tu hành thì vẫn chẳng có gì 
được, cho nên bất tư nghì. Mặc dù như huyễn, nhưng Đức 
Phật vẫn hướng dẫn chúng ta phát tâm học Sa-ma-tha 
(Samatha, phân biệt chân vọng), thực hành chánh định Tam- 
ma (Samäpdtii, viên thông căn bản trí), hiện thực hoá Thiền 
na (Dhyãna, hậu đắc trí) đễ trở về tánh Phật. Chúng ta nghe 
tới đây cũng hiểu, học Lăng Nghiêm (Šangama Sữa), 
học kinh Phật cái gì cũng hiểu. Đó là nhờ căn khí lanh lợi, 
chúng ta có thê biết được chân tánh bản hữu. Học kinh hiểu 
được ý nghĩa, nhận được, nhưng nếu lười nhác chăng tu định 
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lực cuối cùng vẫn đọa lạc. Chúng ta bây giờ gặp duyên nhân 
Tam Bảo thì cũng có người hiểu, gặp kinh sách của Phật thì 
cũng nhận ra chơn tâm bản tánh của mình. Nhưng do vì biếng 
nhác chăng siêng tu định lực. Thế cho nên học xong lại quên và 
cứ làm phàm phu hoài, lân hồi ( Sa"nsarg) sanh tử hoài. 

Nếu muốn thật có định lực đắc lực (muốn có tịch tịnh 
diệu mình thắng giải hiện riên) thì khi mình nghe giảng, đọc 
kinh và nhận được tánh Phật, mình phải có công phu an định 
tánh Phật và tập buông bỏ những vô minh vọng tập từ vô 
thủy. Chúng ta có năm cái vọng: sắc thọ tưởng hành thức, 
ngũ trược. Làm thế nào buông sạch được năm cái đó, phải có 
công phu buông những thứ ấy ra, rồi phải có công phu an 
định vào tánh Phật như Quan Âm an định vào tánh nghe, 
buông bỏ hết căn trần thức. 

An định vào tánh nghe thì từ từ tự mình kinh nghiệm, từ 
từ nhận thấy mình ở khắp pháp giới (khoảng khuya 3, 4g 
ngôi thiền sẽ thấy rõ vì tâm mình tĩnh tịnh, thường khắp 
mười phương). Bao nhiêu kiếp học không bằng một ngày 
thực hành. Tu nó quan hệ như vậy. Định lực nó quan hệ như 
vậy. Một ngày thôi còn hơn bao nhiêu kiếp. 

Bồ Tát Văn Thù (4⁄2ñ/u#7) gọi pháp môn này như 
huyễn, văn huân, văn tu, kim cang tam muội và như huyễn 
bất tư nghì Phật mẫu chân tam muội. Công phu trở về chân 
tánh của mình, công phu đó như huyễn, nhưng không tu thì 
không được gì cả. Vậy có tu là có được, nhưng công phu ấy 
mình gọi là như huyễn bởi vì mình có rồi, chứ có phải bây 
giờ mình mới được đâu. 
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Bây giờ chúng ta chỉ tỉnh ra mà trở về nhận lấy tánh của 
mình. Thế gọi là công phu tu như huyễn. Chúng ta vốn vẫn 
có đầy đủ chứ không phải bây giờ mình mới có làm ra. 

Bồ Tát Quan Âm an định vào tánh nghe, năm lớp vô 
minh tan hết. Ngài thấy thập phương viên minh. Viên là chỗ 
nào cũng có mình cả. Minh là sáng tỏ là tánh giác. Khi năm 
lớp mê tan đi thì ngài ở khắp pháp giới, tánh nghe của mình ở 
khắp pháp giới. Chẳng những thấy mình ở khắp pháp giới mà 
còn có khả năng cứu khổ độ nạn cho tất cả chúng sanh. 
Phương trời nào ngài cũng cứu độ hết, không riêng một chỗ 
nào, nên chúng sanh đau khổ kêu cầu cứu, nghe lời cầu cứu 
ấy, ngài đến cứu gỡ. Vì mình sáng suốt ở khắp cả pháp giới, 
thấy mình đồng thể với Phật và đồng thể với tất cả chúng 
sanh, thông cảm viên thông nên cứu độ tất cả. Còn chúng 
mình mê muội cứ thấy phân cách, chưa được cảm thông nên 
lòng từ còn phân biệt và giới hạn. 

Thế nào là văn huân, văn tu? Huân là tắm ướp. Trà để 
chung với hoa nhài, hoa cúc thì trà tâm ướp đó sẽ thoang 
thoảng hương của nhài cúc. Huân tập công đức, huân tập trở 
lại văn tánh thường trụ. 

Trở về sống với tánh Phật của mình. Tại sao pháp môn 
này gọi là Kim cang? Vì định lực vững vàng chắc chắn, vì có 
khả năng khiến cho năm ấm đều tiêu, đồng Phật, Như Lai 
đồng một từ lực. Bản chất của tánh Phật là từ bi, đồng với 
Phật một thể tức là đồng một từ lực. Nên Bồ Tát Quan Thế 
Âm (Avalokite$vara Boddhisatrva) có thê hiện ba mươi hai 
ứng hóa thân(Sambhoga-kãaya) độ sanh. Đây nói ba mươi 
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thân khác nhau, nhưng thật ra là hiện ra hằng hà sa số thân 
cùng khắp các hư không. 

Thấy nghe như huyễn hóa 

Ba cõi tựa không hoa 

Xoay nghe huyễn hóa trừ 

Trần tiêu, giác viên tịnh 

Tịnh cực, quang thông suốt 

Tịch chiếu khắp hư không. 


CHƯƠNG II TÓM GỌN 


Chương II là nói về tiến trình tu chứng của pháp môn 
Phản văn. Do có nhân, mới ra quả. Nhân nào quả nấy. Muốn 
biết vì sao Bồ tát Quan Âm có khả năng nghe tiếng kêu khổ 
của mười phương chúng sanh, chúng ta phải học nhân hạnh 
công phu tu tập phản văn của ngài dưới sự hướng dẫn của 
một vị cô Phật Quan Thế Âm (Avalokifesvara). Do văn tự và 
tư tuệ, ngài nhập dòng thánh, gỡ 6 kết và chứng nhân không- 
pháp không và câu không. 
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CÂU HỎI THẢO LUẬN 


I1. Định nghĩa: văn, tư và tu tuệ, nhập lưu và vong sở. 

2. Giải thích tiến trình công phu gở 6 kết của ngài Quan 
Thế Âm: động, tĩnh, căn, giác, không, diệt. 

3. Vì sao nhĩ căn viên thông lại nghe được âm thanh của 
chúng sanh ở nhiều nước hay nhiều nơi? 

4. So sánh giữa pháp tu Phản văn và Niệm Phật, pháp 
nào dễ hơn? Vì sao? 

5. Chúng sanh nguyện và niệm Quan Âm rất nhiều. Bạn 
có nguyện theo hạnh Quan Âm và phổ biến pháp môn Phản 
Văn? Vì sao? 
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Đài Quan Âm Chùa Linh Ứng Bãi Bụt, Đà Nẵng 
Photo: Võ Văn Tường 
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CHƯƠNG II 


BA MƯƠI HAI ỨNG HÓA THÂN 
(SAMPBHOGAK1YA) 


Bạch đức Thế Tôn! Nhân con cúng dường Quan Âm 
Như Lai, được truyền pháp định “như huyễn văn huân 
văn tu kim cang.” Cùng Phật Như Lai đồng một từ lực, 
khiến con thân thành ba mươi hai diệu ứng hóa than 
(Sambhoga-kãya) vào các quốc độ.!8 

Do đồng một từ lực với mười phương chư Phật, nên bồ 
tát Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisattva) có thê hiện 
ra ba mươi hai ứng hóa thân (Sambhoga-käya) (kinh Pháp 
Hoa thì nói có ba mươi ba ứng hóa than (Sanbhogakaya4). 

Bồ tát Quan Thế Âm (4walokitešvara Boddhisatva) 
phát khởi diệu dụng của pháp giới tính, thuận theo lượng hay 
biết của chúng sinh mà hiện ra vô lượng thân như huyễn, 
trong vô lượng thế giới hư huyễn và làm những Phật sự như 
huyễn. Chăắng những ngài hiện ra thân Phật và thân các vị 
thánh nhân tam thừa đề hóa độ, ngài còn thuận theo chỗ mê 
tín của chúng sinh, hiện ra thân chư thiên, thân quỷ thần để 
gần gũi đồng sự với chúng rồi khéo léo uyên chuyền dắt đìu 
chúng sanh từng bước lên con đường giải thoát. Đối với các 





lỗ Kịnh Thủ Lăng Nghiêm, Tỳ kheo ni (bhikkhum) Bảo Giác biên 


dịch, NXB Tp HCM, 1999, tr. 177. 
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loài, ngài hiện ra thân đồng loại, đồng sự để kết duyên và 
hóa độ. Trong kinh nói ba mươi hai ứng hóa than 
(Sambhoga-kãya) là chỉ nói đại khái, để làm cho thấy được 
phần nào diệu dụng của pháp giới tính. Sự thật thì pháp thân 
các Bồ tát không phải chỉ có ba mươi hai ứng hóa than 
(Sambhoga-kaya) mà theo cơ cảm ứng hiện vô lượng vô biên 
thân không thê tính kẻ. 

1. Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát vào định tiến tu vô lậu, 
thắng giải hiện viên, con hiện thân Phật để vì nói pháp 
khiến được giải thoát. 

2. Nếu hàng hữu học tịch tĩnh diệu minh, thắng diệu 
hiện viên, con hiện Độc-giác để vì nói pháp khiến được 
giải thoát. 

3. Nếu hàng hữu học đoạn mười hai duyên, duyên 
đoạn119 thắng tánh, thắng diệu hiện viên, con hiện 
Duyên-giác để vì nói pháp khiến được giải thoát. 

4. Nếu hàng hữu học chứng lý sanh-không của pháp 
Tứ Đé, hành đạo tịch diệt, thắng tánh hiện viên, con hiện 
Thanh-văn để vì nói pháp khiến được giải thoát.!? 

Độc giác còn gọi là Bích Chi Phật. Độc là một mình, 
giác là giác ngộ, tức là những vị thánh tự mình thiền quán và 
tự giác ngộ (thường sinh vào thời không có Đức Phật), 

Duyên giác: là những vị thánh do quán lý Duyên khởi 
(12 nhân duyên) mà giác ngộ. 


Thanh Văn: Thanh là âm thanh, Văn là nghe, là những 


!_ Như trên, tr. 177. 
S6 


vị thánh nghe âm thanh pháp thoại của Đức Phật mà giác ngộ. 

Chứng lý sanh không tức biết thân mình, thân mọi người 
và loài vật cũng là không. Trong không chấp ngã, ngoài không 
chấp pháp gọi là chứng lý sanh không của pháp Tứ đề. 

Tứ đề là Khổ đề, Tập đề, Diệt đề và Đạo đế. Thân sanh 
già bệnh chết là khổ. Khổ này là do tập tham (4bjj//h), sân 
(byãäpäđa) và sỉ (avjjjã). Phải thực hành Đạo để tịch diệt (Bát 
chánh đạo) sẽ trừ được tập nhân khổ. Trừ tập nhân là diệt 
cho sạch tham (abhiJJhã, visamalobha), sân (byäpada, dosa) 
và sI (2w//4) mạn (z/imang), nghị, tà kiến (micchäã-dinhi), 
phiền não (#/e4a), nếu còn một chút xíu tơ hào vọng tưởng 
(samohm) nào thì còn đọa lạc, tam đồ nghiệp nhân. Các 
ngài do chứng lý sanh không nên không còn tham sân s1. Các 
ngài biết tham (zbjjj/hã), sân (byäpãda) và sĩ (avijj) mạn 
(afimana), nghi ngờ này là không, nên chỉ có một việc buông 
nó ra. Thế cho nên ngài mới hành đạo tịch diệt, buông cho 
sạch không còn một tơ hào mạn nghi tà kiến nào nữa. 

Do thắng tánh hiện viên rồi, ngài Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisatnsa) hiện thân Thanh Văn để vì nói 
pháp. Ngài quên mình để hiện nhiều thân khác khiến các vị 
Thanh Văn (ýzZvaka) được giải thoát. Ngài đã chứng và 
thoát được luân hổi (samsara) sanh tử, chứng A-la-hán 
(Arahant) tồi, giải thoát được lý sanh không (ngã không). 

Thế nào là giải thoát không? Chúng ta có thói quen 
chấp thân này là thật. Chấp hiện tại chúng ta đang nói, đang 
cười và đang tu tập là thật. Còn các ngài giác tỉnh, biết thân 
này là đất nước gió lửa giả hiện. Tinh thần mê muội cố chấp 
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cho nên nếu buông ra thì lại vào bào thai, tiếp tục lấy đất 
nước gió lửa làm thân nữa. Các ngài nhận được chỗ đó, các 
ngài giải thoát rồi thì không vơ đất nước gió lửa để làm cái 
thân nữa. Có chết thì chịu chứ không có dại tham (abhijjhä), 
sân (byäpäda) và sỉ (avijjä) để nhận thân nữa. 

Không có đất nước gió lửa, không có tạo cái thân chúng 
sanh nữa gọi là các ngài giải thoát rồi. Đã đành thân chúng ta 
là đất nước gió lửa, nhưng nhận làm thân thì bị cái khổ sanh 
già bệnh chết (Jarammaranam) chỉ phối. Chính bản chất của 
thân này là tánh biết. Có tánh biết cho nên nó biết đi vơ, 
nhưng các Thanh Văn (szzva#a), Duyên G1ác (Prafyeka) 
chưa nhận ra được thật thể của mình. Các ngài mới buông 
được công dụng, chứ chưa buông hoàn toàn. Trong kinh 
Lăng Nghiêm cho một ví dụ để so sánh rằng tay các ngài 
không còn đưa xuống (tức không làm ác hạnh để đọa lạc 
xuống địa ngục (nøraya), xúc sanh (racchãnayonì), và ngạ 
quỹ (pifivisaya) mà đưa lên (thiện hạnh đưa lên cõi trời và 
người). Nhưng đưa tay lên hay xuống thì chỉ là công dụng 
thiện hay ác, chứ chưa nhận bản thể của cánh tay vốn không 
có lên xuống (bắt thiện bất ác). Công dụng duỗi tay xuống là 
kết thành thân của địa ngục, súc sanh và ma quỷ. Công dụng 
duỗi tay lên là vơ đất nước gió lửa đề kết thành thân của cõi 
người hay thân trời, nhưng chính ngay thể tánh thật của 
mình, các ngài Thanh Văn vẫn chưa nhận ra. Buông rồi thì 
ngồi im một chỗ. Thể tánh của mình có vô biên công dụng và 
khả năng. Ngồi yên ở Niết bàn (Mibbãna) mà không sử dụng 
diệu dụng tâm tánh của mình thì thật uống. Phải tiễn thêm đề 
có kinh nghiệm thì chân tâm bản tánh của mình mới hoàn 
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toàn giải thoát. 

Mình có tắm vải mà cứ để tắm vải ngồi yên đấy có ích 
gì, biết xử dụng tắm vải thì mình mới thật là người có tắm 
vải. Các vị thánh Độc giác và Duyên giác (Prafyeka) phải 
biết tiến lên để trở về chân tâm của mình, ứng dụng diệu 
dụng của chân tâm để hữu ích mọi người thì mới thật là quay 
về tâm của mình. Ngồi yên Niết bàn (Mibbzna) mà không 
phát huy những khả năng diệu dụng của mình thì rất uống. 
Thế nên, Quan Thế Âm (4vaiokite$vara Boddhisafva) hiện 
thân để khuyên Thanh Văn (#Zvya#a) trở về được thật chân 
tâm, đây gọi là giải thoát chấp không. 

Diệu Ngộ là Bồ Tát Quan Thế Âm (4vaiokiie$vara), bậc 
giác ngộ đã nhận được chân tâm bản tánh tịch tĩnh của mình. 
Chúng ta chỉ là người hiểu được chân tâm bản tánh, chứ 
chưa chứng ngộ. Chúng ta biết tâm mình ở khắp pháp giới 
nhưng cái biết này vô ích bởi chính mình còn ở trong vòng ràng 
buộc tức ngộ chứ chưa chứng. Chữ ngộ mạnh hơn chữ hiểu 
biết. Chúng ta là chỉ hiểu hời hợt trong ý thức. Có hành giả ngộ, 
ngộ nhưng chưa chứng. Ngộ nhưng chưa đoạn tâm dâm tức vẫn 
tự ràng buộc, tự trói mình thì làm sao được giải thoát. 

Diệu ngộ là ngộ được diệu lý, giải thoát. Bởi vì nghĩa 
giải thoát là không trói buộc, tánh Phật hiển hiện ở khắp 
pháp giới, cho nên gọi là diệu minh, diệu viên thắng giải hiện 
tiền. Ngài Quan Thế Âm (4wzlokite$wara Boddhisatfva) phát 
nguyện nêu hàng hữu học đoạn 12 duyên, duyên đoạn thắng 
tánh, thăng diệu hiện viên, ngài sẽ hiện Duyên-giác để vì nói 
pháp khiến được giải thoát. 
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Có các vị trời ở cõi sắc giới”, chúng ta loài người đang 
ở cõi dục giới”!, còn các vị Phạm vương là trời sắc giới”. 
Các vị Thanh Văn, Duyên Giác là các vị trời ở cõi Vô Sắc. 
Sau khi nói xong các ứng hóa than (Sưmmbhoga-kaya) trong 
cõi trời vô sắc, tiếp theo là các thân trong cõi sắc giới. Đức 
Quan Âm đều hiện thân các vị trời cõi sắc giới vì những vị 





20 Các cõi trời sắc giới (Iy dục) (Rũpãvãcarabhũmi) như sau: 

-Ồ Sơ thiền (pathamaj-jhänabhũmi): Phạm chúng thiên 
(brahmapärisaJJä), Phạm Phụ Thiên (brahmapurohità), và Đại Phạm 
Thiên (mahabrahm8). 

» Nhị thiền (dutiyaj-jhãnabhũmi): Thiểêu Quang Thiên (parittäbh3), 
Vô Lượng Quang thiên (appamänäbh3), và Quang Âm Thiên 
(abhassara). 

* Tam thiền (tatiyaj-jhãnabhũmi): Thiêu Tịnh thiên (parittasubh3), 
Vô Lượng Tịnh thiên (appamãnasubhä), và Biến Tịnh thiên 
(subhakinhà). 

- Tứ thiền (catutthaj-jhãnabhũmi): Phước Sanh 
Thiên(Punyaparsavas), Phước Ái thiên(Anabhraka), Quảng Quả thiên 
(vehapphala), và Vô Tưởng thiên (akanitth3). 

* Ngũ Tịnh Cư Thiên(suddhãvãsa):Vô Phiền Thiên(avihã), Vô Nhiệt 
thiên(atappä), Thiện Kiến thiên(sudassä), Thiện Hiện thiên (sudassï), và 
Sắc Cứu Cánh thiên(Aghaniwiha). 

Riêng năm cõi từ vô phiền thiên (avihã)) đến sắc cứu cánh thiên 
(Aghaniwiha) còn gọi là cõi tịnh cư (suddhaväsa), là nơi các bậc thánh A- 
na-hàm/ Bất lai (Anägãmiphala) cư trú. 

?! Dục giới có sáu loại hữu tình sau: 

1. Địa ngục 2. Ngạ quỷ/Quý đói, 3. Súc sinh/Loài thú, 4. Loài người, 5. 
A-tu-la , 6. Sáu cõi trời dục giới (lục dục thiên) (còn dục và sắc, 
kämasugati-bhũmi): Tứ Thiên Vương Thiên (catummahãräJika), Đao Lợi 
Thiên (tãvatimsa, tettimsãä), Tu Diệm Ma Thiên (yãmä), Đâu Suất Đà 
Thiên (tusita), Lạc Biến Hóa Thiên (nimmãnarafI), Tha Hóa Tự Tại Thiên 
(paranimmita-vasavatf]). 

?2 Cõi trời vô sắc giới (không dục và sắc, arũpävacarabhũmi): 

Cõi Không vô biên xứ (akãsanañcãäyata-nabhũm)), 

Cõi Thức vô biên xứ (viññãnañcäyatana-bhũmn), 

Cõi vô sở hữu xứ (akiñcaññãyatanabhũm)), 

Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasañ-ñänäsaññãyatanabhũmI). 
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này thuyết pháp khiến họ biết phát huy khả năng tâm của 
mình. Tất cả mật viên tịnh diệu của các đức Như Lai đều 
hiện trong tâm đó. Trong đó, tâm chúng ta, tâm các vị trời và 
tâm của các Đức Như Lai đều thanh tịnh, diệu viên, bình 
đăng và viên mãn như nhau. Tâm của chúng ta vốn đầy đủ 
bốn đức mật viên tịch diệu. Chúng ta biêu hiện không hoàn 
mãn như chư Phật nhưng chúng ta vốn có các diệu dụng này. 

Chúng ta đang sống trong ba tiệm thứ?” như là 

1) Trừ trợ nhân sanh tử là rời gia đình xã hội vào chùa. 

2) Vào chùa rồi thọ giới là nạo bỏ chánh tánh chúng sanh. 

3) Sống hộ sáu căn đó là trái với nghiệp hiện tiên. 

Đây cũng là quá trình của ba phần Sa-ma-tha, Tam-ma 
và Thiên-na là đi từ phàm phu mà trở về tánh Phật của mình. 
Trước hết chúng ta phải học, suy tư, phải nhận ra nghĩa chân, 
an định tinh thần soi về mình mà phân biệt giữa chân và 
vọng, đó là phần Søz-ma-tha. Phần Tam-ma là mình an định 
chuyên sống với chân, để lọc những vô minh ngũ trược và hư 
vọng đi. Khi đã lọc sạch, sống hoàn toàn với tánh Phật rồi thì 
đó là phần thể, còn phần dụng là thiền-na tức lẫy tánh Phật ra 
độ chúng sanh. Như người có tấm vải rồi phải học cắt, học 
may, sử dụng được tấm vải thành ra tấm màn hay y áo cho 
hữu dụng. Cũng như vậy, khi trở về chân tâm thì phải tập sử 
dụng chân tâm ấy đề lợi ích người, phải ra độ chúng sanh để 
thành tựu hậu đắc trí. Hậu đắc trí được đến đâu thì đạt thánh 


?3 Ba tiệm thứ: Trừ trợ nhân sanh tử (Cử ăn ngũ tân), Khoét sạch 
chủng tánh chúng sanh và Trái Nghiệp hiền tiền. Xin xem Lăng Nghiêm, 
Tâm Minh biên soạn, tr. 642-649. 
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vị đến đấy. Thế thì hai việc khác nhau hắn, một bên là tự lợi 
(Tam-ma, Samapaffi) và một bên là lợi tha (Thiển na, 
Dhyang). Cả ba việc Sa-ma-tha (Samatha), Tam-ma 
(Samapaffi) và Thiên-na (Dhyan4) này là diệu viên bình 
đăng, thấy diệu viên bình đẳng trong tâm Như Lai. Viên 
dung giao triệt hỗ nhiếp trùng trùng vô tận. 

Như chúng ta là phàm phu hiện thân sống ở đây. Chúng 
ta đâu có ngờ tánh Phật chính trong da, trong thịt, trong 
xương của mình và chính Đức Phật A-di-đà (4mabha) đang 
ngôi đây, đang huân tập, đang thâu nhiếp và đưa chúng ta về 
cảnh Phật cho nên viên dung giao triệt hỗ tương. Chân và 
vọng vẫn đồng thê với nhau. Chúng ta không biết cứ cho là 
mình đang ngồi đây, còn đức A-di-đà (4zmiãbha) ngồi tít 
bên cực lạc. Chúng ta đâu có thấy trong tâm chúng ta đang 
có sự viên dung giữa Phật với chúng ta. Tâm chúng ta chính 
là tâm Phật. 

Các Bồ tát tu đến đâu thì chứng đến đấy và sống được 
với tánh ấy đến đấy. Bốn cảnh mật viên tịch diệu này hiện 
trong y và chánh báo của Bồ tát Quan Thế Âm 
(Avalokite‹vara). Do an định vào tánh nghe, chuyên tu nên 
ngài chứng được bốn cảnh mật viên tịch diệu này. Tâm mình 
với tâm Phật như hai gương soi nhau. Nếu gương bên này có 
gì thì nó cũng chiếu sáng bên gương kia và ngược lại. Cho 
nên bốn cảnh mật viên tịch diệu thấy rõ ràng và hiện trong 
chánh báo và y báo của chư Bồ tát và chúng ta. 

Làm sao hiện trong y báo của Bồ tát? Y báo là những gì 
mình thấy, nghe, ngữi, nếm, xúc, biết mà sáu căn mình đâu 
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có sự rời thân tâm mình. Chúng ta bây giờ sống thì bị các 
cảnh bên ngoài ngăn che, nhưng các ngài sáng suốt như tắm 
gương soi cho nên các cảnh hiện ra hết mà cảnh đây là cảnh 
giải thoát, mật viên tịch diệu của chư Phật. 

Muốn trở về tánh mật viên tịch diệu, chúng ta phải “trái 
nghiệp hiền tiền” (đi ngược với nghiệp chúng sanh) giữ giới 
sát đạo dâm vọng như băng sương và an định vào tâm thanh 
tịnh thì trí tuệ sẽ phát sanh và sẽ thấy đâu cũng là thanh tịnh 
“tâm bình thế giới bình “, còn chúng ta bây giờ loạn động thì 
tâm mê muội tối tăm, không sáng suốt. Chúng ta học Lăng 
Nghiêm biết trì giới là quan trọng nhất nhưng tổ Thiên Thai 
nói trì giới mà không Tứ Niệm Xứ thì thiền giả sẽ như kẻ 
móc túi, kẻ đắp y nhưng rỗng không. Tổ Thiên Thai cho rằng 
Tứ Niệm Xứ là quan trọng nhất. Tứ Niệm Xứ thuộc tuệ, 
thuộc tánh, còn trì giới thuộc về sự. Nếu không tuệ thì không 
biết mình giữ giới làm gì? Phải biết mình làm gì, nếu không 
thì như người mù rơi xuống hồ mà không biết. 

Bồ thí là để buông xả lòng tham (sarzgzn), tỉnh ra biết 
thân huyễn, cảnh huyễn và tâm huyễn. Mục đích là đạt trí tuệ 
hoàn toàn tuyệt đối. Thế nhưng chúng ta lại quên mất mục 
đích giải thoát ấy mà chỉ chú tâm lo bố thí cầu phước. Bồ thí 
cúng dường bao nhiêu thì thích được những người xung quanh 
thương quý bấy nhiêu. Đây là quả hiện tại của ngã ái, rồi mai 
đây được phước báu lên cõi trời hưởng thọ sắc thân lâu dài, 
không còn nhớ đến trí tuệ nữa. Vì đi về đường ma đề mà sung 
sướng, tự ràng buộc nên mắc vào đường mê thêm. Không phát 
tâm bồ đề thì như cày bừa không gieo giống mà mong sẽ có 
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nhiều hơn thì không thê được. 

Trên cầu Phật đạo tức là tự giác, giác tha. Mình chưa 
giác tỉnh mà cứ lo đi làm phước đức, tích tụ phước đức thì 
được giàu có nhưng trí tuệ chính là điều chúng ta phát tâm 
bồ đề từ lúc đầu thì lại không có. 

5. Nếu có chúng sanh tỏ biết lòng dục (szrãgzin), 
không phạm dục trần, dục thân đã tịnh, con hiện Phạm 
Vương để vì nói pháp khiến được giải thoát. 

Chữ Phạm là thanh tịnh. Ngược lại là không thanh tịnh, 
tư tưởng còn bất tịnh, khao khát ái dục, tham sân si, lười 
biếng giãi đải, hoài nghi xao xuyến. Chúng ta thường có năm 
thứ ưa thích: tài, sắc, danh lợi, thực (ăn) và thùy (ngủ). Đây 
là những ưa thích của cõi phàm phu. Những vị ở cõi sắc là 
cõi trời, đứt hết các nghiệp dục giới này rồi, không còn 
những tham luyến về tiền bạc nhưng vẫn còn ưa thích 
(rishna) những cảnh đẹp, hình sắc mỹ miều, âm thanh dịu 
dàng, hương thơm bát ngát và vị ngon đậm đà. Có các vị trời 
biết năm trần là hư vọng cho nên thân tâm hoàn toàn thanh 
tịnh. Ngài Quan Thế Âm (4wzlokite$vara Boddhisatfva) hiện 
thân trời Phạm Vương để vì nói pháp khiến được giải thoát. 
Vậy ngài dạy người tu giải thoát điều gì nữa? Các vị trời đã 
biết chán sắc trần, thanh trần, hương trần, chán nó tức còn 
cho nó là thật, vì chưa biết những cái này là hư vọng 
(samoham). Chưa hiểu được lý không của các vị thánh A-la- 
hán. Các vị trời cõi này đã chán dục trần, không ham dục 


2+ Kinh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên soạn, tr. 178. 
94 


trần là đã có một phần giác tỉnh những trần cảnh này là hư 
vọng đề mong giải thoát. 

Các ngài đã buông hắn cảnh thế gian, muốn tu tập pháp 
xuất thế gian Đức Quan Thế Âm (4walokiteývara 
Boddhisatxa) liền hiện thân Phạm vương, là vị trời đã chán 
lòng dục, trú ở cõi trời cao nhất, giảng pháp tu cho các vị này 
giải thoát ra khỏi luân hồi. Ở cõi trời này có nhiều thú vui. 
Đức Quan Thế Âm (4walokite‹vara Boddhisatva) mới hiện 
thân đề dạy cho giải thoát. Ngài hiện thân Phạm Thiên đứng 
bên cạnh mình, đồng sự cùng mình nói chuyện. Hiện thân 
Phạm vương thì mới có uy quyền, mình biết đây là những 
chúng sanh ở cõi trời, các vị trời lớn, chứ không phải chúng 
sanh bình thường ở đây. 

6. Nếu có chúng sanh muốn làm thiên chúa thống 
lãnh cõi trời, con hiện Đế Thích để vì nói pháp khiến 
được thành tựu. 

7. Nếu có chúng sanh muốn thân tự tại du hành 
mười phương, con liền hiện thân làm trời Tự Tại để vì 
nói pháp khiến được thành tựu. 

8. Nếu có chúng sanh muốn thân tự tại bay trong hư 
không, con liền hiện thân trời Đại Tự Tại để vì nói pháp 
khiến được thành tựu. 

9. Nếu có chúng sanh muốn thống quỷ thần cứu hộ 
quốc độ, con liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân để vì 
nói pháp khiến được thành tựu. 


10. Nếu có chúng sanh muốn thống thế giới bảo hộ 
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quần linh, thì con liền hiện Tứ Thiên Vương thân để vì 
nói pháp khiến được thành tựu. 

11. Nếu có chúng sanh muốn sanh thiên cung sai sử 
quỷ thần, con hiện thái tử của Tứ Thiên Vương để vì nói 
pháp khiến được thành tựu.? 

Nếu có chúng sanh biết chán lòng dục, phát tâm tu 
thiền, bố thí thì được sanh làm Thiên chúa thống lĩnh cõi trời 
đó. Tu thế nào để làm ông vua trên cõi trời? Đề Thích là vị 
vua ở cõi trời Đao Lợi (tầng trời thứ Sáu của sáu cõi trời Dục 
giới). Ngài Quan Thế Âm (4walokite$vara Boddhisatna) 
hiện thân một vị vua cõi trời và chỉ cho chúng sanh biết tu 
cách nào để họ được làm vua cõi trời. Tùy trình độ của 
chúng sanh, cầu cao thì ngài dạy cao, cầu thấp thì ngài dạy 
thấp, miễn chúng sanh cảm thấy thoải mái với khả năng của 
mình để tiến tu. 

Tùy khả năng của từng người, chứ không phải gặp ai 
cũng lấy pháp xuất thế gian mà ấn cho người ta. Nếu có 
chúng sanh muốn thân tự tại, tùy theo ý muốn của vị đó, ngài 
dạy cho pháp được tự tại. Cho nên ở đây có ông trời này 
muốn đi chơi khắp mười phương, rồi ông trời khác lại muốn 
bay đi trong hư không. Nếu người muốn bay thì Đức Phật 
dạy cho phương pháp bay trong hư không. Nếu có chúng 
sanh không muốn bay mà muốn làm vị thống lãnh, cai trị 
quần chúng thì Bồ tát Quan Âm hiện tướng của vua Đế 
Thích để đồng sự với họ và giảng dạy họ đừng sanh lên cõi 


7Š Như trên, tr. 178. 
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trời dục giới bình thường nữa mà nên nguyện sanh về những 
cảnh giới cao hơn. 

«...Làm thiên chúa thống lãnh cõi trời “: mục đích là 
thống lãnh quỷ thần, ủng hộ quốc độ. Trong kinh Địa Tạng, 
Nhị Khoá Hiệp Giải nói ba mươi sáu loài quỷ thần có mặt ở 
thế giới này. Nếu không có chư thiên giúp đỡ thì chúng ta 
không được yên thân. Loài người phải nhờ chư thiên để dẹp 
những quỷ thần này. 

Cõi trời Đao lợi vua Đề Thích ngồi giữa và bốn gốc bốn 
vị thiên vương, chia nhau đề thống lĩnh quỷ thần ấy. Đây các 
ngài thống lĩnh thế giới, ủng hộ thần linh. Điều phục, ngăn 
trở khiến bọn quỷ không phá được. Nếu muốn lên cõi trời 
Đao Lợi phụ giúp với bốn thiên vương trông coi các quỷ 
thần để họ không phá rối tất cả các loài khác thì ngài Quan 
Thế Âm (4valokitesvara Boddhisattva) sẽ hiện thân trời Đề 
Thích, theo họ, sống với họ khéo léo nói pháp khiến được 
thành tựu. 

12. Nếu có chúng sanh muốn làm vua người, con hiện 
thân vua vì họ nói pháp khiến được thành tựu. 

13. Nếu có chúng sanh ưa thích muốn làm chủ dòng 
quý tộc thế gian kính nhường. Con hiện trưởng giả để vì 
nói pháp khiến được thành tựu. 

14. Nếu có chúng sanh ưa nói danh ngôn, sống đời 
thanh tịnh, con hiện cư sĩ để vì nói pháp khiến được 
thành tựu. 


15. Nếu có chúng sanh ham thích chính trị phán 
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đoán việc nước, con hiện Tế Quan để vì nói pháp khiến 
được thành tựu. 

Nếu có chúng sanh muốn làm vua thì Bồ tát Quan Thế Âm 
(Avalokitesvara Boddhisativa) hiện cách làm vua chúa để đồng 
sự giáo hóa họ. Vua chúa nghĩa là người có dòng họ sang trọng, 
thượng lưu trong xã hội, được mọi người kính nhường. 

Nếu có người ưa sống đời ấn cư thanh tịnh, ngài sẽ hiện 
thân cư sĩ như vậy để đồng sự thuyết pháp. Cư là ở. Sĩ là 
nho, người cư sĩ tu tại gia giữ tâm trong sáng, nho nhã. Trí 
thức ở đây gọi là bậc hiểu biết nhiều, hay nói danh ngôn, đọc 
nhiều kinh sách thánh hiền và sống đời tại gia thanh tịnh thì 
ngài sẽ hiện làm thiện tri thức. 

Đời Đường có ông Lý Thâm Huyền là người tại gia 
soạn bộ Hoa nghiêm Hợp luận tức là đem bao nhiêu lý luận 
mà cư sĩ biết để giải nghĩa bộ kinh Hoa Nghiêm. Cư sĩ làm 
một việc tốt đẹp như vậy, có những con cọp chúng đến kính 
lễ đội kinh, ở suối gần nơi nhà cư sĩ ở. Cư sĩ Huyền sống lâu 
cho đến 96 tuổi thì tự nhiên trời đất sáng choang, rồi cư sĩ 
tỉnh dậy. Cư sĩ làm bộ Hoa Nghiêm hợp luận, công đức lớn 
như thế, người ta nghĩ có lẽ đây là đức Quan Thế Âm 
(Avalokitesvara Boddhisativa) hiện thân cư sĩ. 

Những quan lớn, tế tướng triều đình, những người thích 
làm quan, tham dự vào việc chính trị thì ngài hiện thân làm 
chính trị gia với họ để nói pháp cho họ và khuyên họ về 
đường chân chánh. Chánh là chân chánh, trị là phương pháp 


?6.. Như trên, tr. 179. 
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trị nước đúng pháp lợi ích cho nhân quần xã hội thì ngài 
Quan Âm hiện đồng sự với họ. 

16. Nếu có chúng sanh ưa thích số thuật, điều dưỡng 
vệ sanh, bảo tồn thành kiến, con sẽ hiện thân làm Bà-la- 
môn để vì nói pháp khiến được thành tựu. 

Nếu có chúng sanh ưa thích số thuật bói toán thì ngài 
cũng hiện thân đó (dù thân đó là tà kiến (micchäã-dirrhi) đề vì 
nói pháp. Thuật là kỹ thuật, nghệ thuật, mỹ thuật, nhưng 
thuật này là về số mạng tử vi. Bà La Môn có những khoa 
xem bói tướng, có những tài năng của Bà La Môn. Vệ là bảo 
vệ, sanh là sanh mạng tức là dạy những phương pháp làm thế 
nào đề được mạnh khoẻ sống đời. 

17-18. Nếu có những ai ham học xuất gia, giữ gìn 
giới luật, con hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni để vì nói 
pháp khiến được thành tựu. 

19-20. Nếu có chúng sanh thích trì năm giới, con sẽ 
hiện thân hoặc Ưu-bà-tắc, hoặc Ưu-bà-di để vì nói pháp 
khiến được thành tựu. 

21. Nếu có nữ nhân, nội chánh lập thân, tề gia trị 
quốc, con sẽ hiện thân nữ chúa, hoàng hậu, mệnh phụ đại 
gia, để vì nói pháp khiến được thành tựu. 

22. Nếu có chúng sanh không hoại nam căn, con 
hiện đồng nam để vì nói pháp khiến được thành tựu. 

23. Nếu có trinh nữ giữ gìn thân thể không ưa xâm 
bạo, con hiện đồng nữ để vì nói pháp khiến được thành tựu. 


24-32. Nếu có Trời Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu- 


99 


la, Ca-lâu-la, Khẳn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhân và phi 
nhân, có hình không hình, có tưởng không tưởng, trong 
lòng ước mong cứu độ đồng loại, con hiện thân họ để vì 
nói pháp khiến được thành tựu.” 

Nếu có những người nam không lập gia đình hoặc chưa 
lập gia đình gọi là đồng nam. 

Nếu có những người nữ không lập gia đình hoặc chưa 
lập gia đình gọi là đồng nữ. 

Ở đây nói tỉ mi có bao nhiêu thân trời thì ngài hiện bấy 
nhiêu thứ thân. Ngài cũng nói về các loại quỷ thú, dạ xoa, 
càn thát bà, có hình không hình, có tưởng không tưởng trong 
lòng ước mong cứu độ đồng loại... Một câu này là tổng quát 
lại tất cả mười hai loài chúng sanh, ngài đều vì họ mà hiện 
thân họ để vì nói pháp. Những loài này cũng tốt trong lòng 
ước mong cứu độ đồng loại, ngài hiện thân để chỉ ra phương 
pháp cứu độ đồng loại có hiệu quả cao hơn. Họ là người có 
tâm lành muốn làm lợi ích cho những người khác, thế là ngài 
hiện thân để giúp cho họ. 

24. Thế là ba mươi hai diệu tịnh ứng hóa than 
(Sambhoga-kãya) vào các quốc độ, đều nhờ tam muội 
văn huân văn tu vô tác diệu lực tự tại thành tựu.?8 

Tam muội là định, chỗ khác gọi là tam-ma-đè, là định 
mà lại có tuệ. Nhờ vào năng lực này nên ngài có thể hiện 
những diệu dụng ứng hóa than (Sambhoga-kãya) tự tại này. 


?7 Như trên, tr. 179-180. 
28. Như trên, tr. 179-180. 
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Trong khế kinh và trên hiện thực cho chúng ta biết Quan 
Thế Âm (Avalokitesvara Boddhisattva) Bồ-tát là một vị Bồ- 
tát có rất nhiều nhân duyên (Pa/iccasamuppäda) với chúng 
sanh trong cõi ta-bà này và ngài đã phát nguyện hiện vô số 
thân để vào cõi ta-bà hóa độ chúng sanh. Vì ngài đã phát 
nguyện rộng rãi, chúng sanh đau khổ hãy nương vào hạnh 
nguyện này tha thiết nguyện cầu. Có kêu có nghe, có cảm có 
ứng, nên gọi là “cảm ứng đạo giao nan tư nghì” (từ ngữ và 
khái niệm không thê mô tả được). 


CHƯƠNG III TÓM GỌN 


Chương III là nói về 32 ứng hóa thân (Sambhoga-kãya) 
của Bồ tát Quan Thế Âm (4wzlokiteývara). Do chứng được 
nhĩ căn viên thông, nên Bồ tát Quan Thế Âm có thê hiện 32 
ứng hóa thân của nhiều loài để đồng SỰ tiếp cận hóa độ 
chúng sanh của loài đó. Khả năng này rất vi diệu không phải 
ai cũng có. 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


I. Xin giải thích ý nghĩa câu: “Như huyễn văn huân văn 
tu Kim Cang Tam muội. “ 

2. Xin giải thích ý nghĩa câu: “Trên hợp mười phương 
chư Phật, bản diệu giác tâm, cùng Phật Như Lai đồng một 
từ lực. “ 

3. Xin giải thích ý nghĩa câu: “Dưới hợp mười phương 
chúng sanh, cùng với chúng sanh, một lòng bi ngưỡng. “ 
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4. Xin liệt kê 32 thân là những gì? Vì sao hiện nhiều 
thân vậy? 
5.. Muốn hiện được 32 ứng hóa thân, phàm phu chúng ta 
phải làm gì? 





Tượng Quan Thế Âm Chùa Việt Nam, Texas, USA 
Photo: Võ Văn Tường 
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CHƯƠNG IV 


MƯỜI BÓN THÍ VÔ ÚY 
VÀ BÓN VÔ TÁC DIỆU ĐỨC 


I.MƯỜI BÓN THÍ VÔ ÚY 

Bạch Thế Tôn, con cũng lại nhờ “Văn huân văn tu 
kim cang tam muội vô tác diệu lực” nên cùng mười 
phương, ba đời, sáu đạo hết thảy chúng sanh đồng một bi 
ngưỡng, khiến cho chúng sanh nơi thân tâm con được 
hưởng mười bốn công đức vô úy.? 

Đây là phần tiếp tục giới thiệu về khả năng diệu dụng 
của Bồ tát Quan Thế Âm (4vaiokite$vara), ngoài ba mươi 
hai ứng hóa thân (Sambhoga-kãya) thuyết pháp tài tình, ngài 
còn ban bố mười bốn vô úy thí nữa. Do chúng sinh trông 
mong đức / b¡ (karunua) cứu độ, nên ngài phát lòng bị 
ngưỡng bố thí cho chúng sinh mười bốn thứ công đức vô úy, 
để cứu giúp chúng sinh vững chải vượt qua các tai nạn. 

Văn huân là huân tập an định vào tánh giác, huân ướp 
cho mình tỉnh ra. Tỉnh ra sống với tánh Phật. Văn tu là buông 
cảnh hư vọng, buông những u mê. Vô tác diệu lực là không 
phải làm mà vẫn thành tựu những công dụng nhiệm mâu. Tự 
tại là được như ý, đúng như pháp mình muốn. 





?_ Kinh Thú Lăng Nghiêm, Tỳ kheo nỉ bhikkhuniBảo Giác biên 
dịch, NXB Tp HCM, 1999, tr. 181. 
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Chúng sanh có hình, không hình, có tưởng, không 
tưởng. Chúng sanh như chúng ta ở cõi người gọi là loài hữu 
tưởng, loài hữu sắc. Cõi trời có các VỊ CÓ sắc, không sắc. Cõi 
vô sắc là trên cõi trời sắc ĐIỚI, CaO nhất, các ngài không còn 
có hình sắc, không còn tưởng phân biệt mà các thân thê của 
các ngài như một trạng thái thiền duyệt (an trú vào định). 
Những cõi này gọi là không tưởng. 

Kinh Lăng Nghiêm nói có mười hai loại chúng sanh như 
1) Noãn sanh, 2) Thai sanh, 3) Thấp sanh, 4) Hóa sanh, Š) 
Hữu sắc, 6) Vô sắc, 7) Hữu tưởng, 8) Vô tưởng, 9) Không 
phải có sắc mà có sắc, 10) Không phải vô sắc mà vô sắc, I1) 
Không phải có tưởng mà có tưởng, 12) Không phải vô tưởng 
mà vô tưởng. Nói chung, cảnh giới nào Bồ Tát Quan Thế 
Âm (Avalokiteývara Boddhisatva) cũng có hiện thân đến. 

Niệm Nam mô Quan Thế Âm (4waiokieivara 
Boddhisafvra) thì Quan Thế Âm hiện ra. Ước mong điều gì 
thì nệm Nam mô Quan Thế Âm, do cảm ứng ngài sẽ hiện 
thân đồng sự nói pháp. Nhiều khi ngài hiện thân bên cạnh mà 
mình không biết. Chư Phật, Bồ tát vẫn hiện thân giúp. Nếu 
chúng ta không có duyên với ngài thì làm sao ngài hiện thân. 
Chúng ta phải có duyên tức phải có cầu, xưng danh hiệu ngài 
và có tâm thành hướng đến ngài. 

Khi xưng danh Quan Thế Âm (4valokite‹vara 
Boddhisattvya) Bồ tát với trọn vẹn tâm hồn hợp nhứt (nhứt tâm 
xưng danh Quan Thế Âm Bồ tát với lòng tha thiết mong mỏi 
thì mình như được tiếp xúc với sức mạnh huyền bí của tình 
thương bao la trong sáng, không lợn cợn những bùn tham sân 
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si. Phạm Công Thiện” nói rằng sự gọi tên Quan Thế Âm 
(Xưng danh Quan Thế Âm) như gọi một cái gì huyền bí nhứt 
trong thể tính con người. Mỗi khi chúng ta đang đau buôn, 
khổ, lo lắng, sợ hãi mà chúng ta gọi tên một người thân yêu 
nhất của mình như mẹ, cha, ông bà, người yêu, bạn bè mà 
thương yêu mình thật sự thì tự nhiên mình như cảm thấy được 
sự an ôn ấm ấp, vui tươi và nhẹ nhàng. Những gì tốt nhất, cao 
đẹp nhất, thánh thiện nhất trong đời mình bỗng bừng sống dậy 
như vỗ về sưỡi ấm mình. Những người thân yêu của mình còn 
lợn cợn những bùn tham (zbj7/hđ), sân (byãpađa) và sĩ 
(avij/a), thất tình, lục dục nhưng cũng có một chút khả năng 
Quan Âm nào đó tiềm ân trong họ. Huống chỉ ở đây là sự gọi 
tên một cái gì là nguồn vô tận của tất cả tình thương, tình yêu 
của cả tam thiên đại thế giới, của cả thời gian và không gian 
vũ trụ, gọi tên một bậc không còn lợn cợn tham dục 
(saragam) sân giận (sadosn) và ngu sĩ (avj/đ), hoàn toàn 
trong sáng thì năng lực cảm ứng sẽ là vô biên. Thế nên, chỉ 
cần gọi tên Quan Thế Âm (4valokitesvara Boddhisafva) là 
đánh thức dậy tinh túy từ lực và bi lực huyền diệu khả đĩ phá 
vỡ tất cả mọi nghịch cảnh, mọi mâu thuẫn, không hiểu nhau, 
mọi tai nạn, mọi tranh chấp, mọi đau khổ phiền lụy và tất cả 
mọi sự sợ hãi về thể xác và tinh thần của con người trên mặt 
đất. Do đó trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta thấy Quan 


39 <b ước chân thứ nhứt đảo ngược trở về sự im lặng: Sự chuyền 
động toàn diện của tâm thức trong sự có mặt liên tục của Quan Thế Âm 
(Avalokite‹vara) Bồ Tát “ Xin xem 
http://www.daophatngaynay.com/Viet/triet/phamcongthien_ Quan- 
am.htm 
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Thế Âm (4walokite$vara Boddhisava) Bồ tát được "Các cõi 
nước mười phương gọi là VỊ thí vô úy (VỊ ban cho sự không 
sợ hãi) và được Văn Thù (Ả⁄4ñ/usr7) Sư Lợi Pháp Vương Tử 
ca ngợi trong bài kệ: "được sức mạnh tự tại vĩ đại và ban bố 
sự không sợ hãi cho tất cả mọi chúng sinh.” 

Chúng ta có khả năng thành Phật. Tất cả chúng sanh đều 
có khả năng thành Phật cả. Nếu bây giờ ngồi nhận tánh nghe 
và nghe được đến đâu thì khả năng đạt được đến đấy. Nói ba 
mươi hai ứng hóa thân (Sưmmbhoga-kaya) là bởi vì ngài tu 
chứng, đồng thể với mười phương Phật, cùng mười phương 
Phật đồng một từ lực nên hiện được vô số thân đa dạng 
thuyết pháp. Còn đây ngài cũng chứng được chân tâm đồng 
thê cùng với mười phương chúng sanh đồng một bi ngưỡng, 
nghĩa là chúng sanh đau khổ, xót xa, kêu cầu, ngài thấu đáo 
được cái khổ, mắt thương nhìn đời, cho nên đáp ứng tiếng 
kêu của chúng sanh. Tất cả công năng diệu dụng này đều là 
nhờ văn huân, văn tu kim cang tam muội vô tác diệu lực, tức 
chỉ do quay về tánh nghe mà được thành tựu như vậy. 

Chúng ta an định vào tánh nghe, tánh Phật của mình. 
Tánh Phật của chúng ta bản lai vô lượng thọ không sanh 
không diệt như kim cương. Khi an định vào tánh ấy, chúng ta 
sống bình an không có gì phá được mà ngược lại còn an định 
kiên cố ở tánh Phật của mình nữa. 

Do năm lớp vô minh! tan đi, nên hoàn toàn an định vào 
tánh Phật kim cương của mình. Còn hiện tại, chúng ta cả 





3! Năm lớp vô minh tức là năm ấm (pañca skandha): sắc (Rupa), thọ 
(Vedana), tưởng (Sanjna), hành (Samskara) và thức (Vijnana). 
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ngày sống với vọng tâm, sống hết duyên này sang duyên 
khác. Đây là cái tâm hư vọng mong manh. Còn các ngài trở 
về tánh Phật, cho nên là Kim cang, là vô tác diệu lực, là định 
được tánh Phật của mình thì có năng lực lợi ích vô cùng cho 
tất cả chúng sanh. Chúng ta chỉ cần niệm nam mô Quan Thế 
Âm (Avalokitesvara Boddhisatva) với trọn vẹn tâm hồn 
thuần nhất liền được thoát khổ, khiến cho thân tâm chúng ta 
được hưởng mười bốn công đức vô úy. Vô úy nghĩa là không 
sợ hãi. Vô úy thứ nhất và hai: 

L) Vô Úy thứ nhất: Không nghe âm thanh, chỉ nghe 
tánh nghe nên con có thể khiến khắp mười phương khô 
não chúng sanh tự nghe âm thanh mà được giải thoát. 

2) Vô Úy thứ hai: Xoay thấy trở vào khiến các chúng 
sanh dù gặp lửa lớn, lửa chắng thể đốt.32 

Vô úy thứ nhất: Tận thân tâm, chúng ta kính lễ hình 
tượng của ngài Quan Thế Âm (4wzlokiteývara), nhớ tưởng 
đến ngài, niệm danh hiệu thì chúng ta được hưởng mười bốn 
điều không sợ hãi. Do ngài nghe tánh nghe mà khiến cứu 
được mười phương khổ não chúng sanh. 

Chúng ta tự nghe âm thanh cầu nguyện của mình “Nam 
mô Quan Thế Âm (4vwzlokite$vara Boddhisatvra) Bồ tát.” 
Chúng ta nghe thật rõ chữ từng chữ. Thật rõ đó là tâm thuần 
khiết, chỉ một việc “nghe nghe.” Thế là lúc ấy chúng ta trở 
về tánh nghe của mình tức là tánh Phật, đồng thể với đức 
Quan Thế Âm (4wzlokieývara). Vì được trở về tánh nghe 
của mình, cho nên chúng ta được hưởng sự không sợ hãi, 


3” Như trên, tr. 181-182. 
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giải thoát khỏi sự sợ hãi. 

Vô úy thứ hai là “Xoay thấy trở vào khiến các chúng 
sanh dù gặp lửa lớn, lửa chăng thể đốt.” Muốn khiến chúng 
sanh thoát nạn lửa thì chúng ta phải là người không bị nạn 
lửa đốt cháy Sao Quan Thế Âm (4valokitesvara 
Boddhisatva) không bị nạn lửa, nghĩa là ngài xoay cái thấy 
trở vào, không dùng cái thấy ở con mắt nữa, ngài sống với 
tánh viên minh, tánh Phật của mình. Chúng ta phải quay bên 
trong, không dùng thấy bằng mắt như ngài. Còn nếu còn 
nghiệp, còn dùng cái thấy mượn ở con mắt, ánh sáng, bóng 
ảnh, vv...Nên chúng ta phải mượn nhiều nhân duyên 
(Paficeasamuppad4) ngoài. Mượn ánh sáng mặt trời mà ánh 
sáng đó là lửa. Chơi với lửa thì lửa nó đốt (tức còn hệ thuộc 
vào những nhân duyên (Paficcasamuppaaa) bên ngoài). Còn 
các ngài không chơi với lửa nữa cho nên xoay cái thấy trở 
vào. Khi xưa thấy bằng con mắt và bây giờ không dùng con 
mắt để thấy nữa mà sống bằng tánh Phật và hay biết bằng 
tánh Phật. Không chơi với lửa, nên lửa không đốt ngài mà 
ngài còn có khả năng giúp người khác thoát nạn lửa cháy. 
Chúng ta quay về với ngài, đồng thê với ngài, cho nên được 
hưởng công đức ấy, khiến lửa không đốt được chúng ta. Còn 
giờ có lúc chúng ta quay về phản văn, có lúc không phản văn 
nên vẫn bị lửa cháy và vẫn để bình chữa lửa trong chùa và 
cấp tốc gọi 911 (cảnh sát hoặc phòng chữa lửa) để cấp cứu 
nếu hữu sự xảy ra. 

3) Vô Úy thứ ba: Xoay nghe trở vào khiến các chúng 
sanh dù gặp nước lớn, nước chẳng thể chìm.?Š 
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Vô úy thứ ba là Nhập lưu vong sở, xoay cái nghe trở vào 
tức thoát hai trần động và tĩnh. Động và tĩnh là trò chơi của 
làn sóng âm ba. Đã gọi là làn không khí tức trong hư không 
có những khí chất. Khi nó chuyên động tạo thành những làn 
sóng âm ba, chúng ta còn bị xoay chuyên bởi làn sóng ấy nên 
còn đi thuyên, tàu. Còn đi thuyền thì không khéo sẽ chìm, do 
không biết bơi sẽ không được nổi lên mặt nước. Trong khi 
Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisativa) xoay tánh nghe 
trở lại, theo dòng thánh nhập lưu, tức không nghe, không 
chơi với những làn sóng ấy nữa. Nên ngài không còn bị chỉ 
phối bởi làn sóng ấy nữa, không còn bị sóng nước nó nhấn 
chìm cho nên thoát nạn nước. Do thoát nạn nước nên ngài có 
khả năng cứu các chúng sanh khác thoát nạn chết chìm. 

4) Vô Úy thứ bốn: Đoạn diệt vọng tưởng, tâm không 
sát hại, khiến các chúng sanh dù vào nước quỷ, quỷ 
không thế phá. 

5) Vô Úy thứ năm: Huân tập cái nghe trở thành linh 
diệu, sáu căn tiêu tan. Vì nghe đã đồng thể với âm thanh 
nên khiến chúng sanh sắp bị giết hại, dao gẫy từng đoạn, 
như gươm chém nước, gió thối ánh sáng, tánh chẳng 
động giao. 

6) Vô Úy thứ sáu: Văn huân tỉnh minh, sáng khắp 
pháp giới, dẹp tan u ám, khiến cho chúng sanh bị quỷ dữ 
như Dược-xoa, La-sát, Cưu-bàn-trà, quỷ Tỳ-xá-già, Phú- 
đơn-na v.v... tuy gẦn một bên mà mắt chẳng thấy.33 


33 Như trên, 1§1-2. 
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Vô úy thứ tư và thứ sáu: cả hai giỗng ý nhau. Thứ tư: 
“Đoạn diệt vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến các chúng 
sanh dù vào nước quỷ, quỷ không thể phá.” Thứ sáu: “Văn 
huân tỉnh minh, sáng khắp pháp giới, dẹp tan u ám, khiến 
cho chúng sanh bị quỷ dữ như Dược-xoa, La-sát, Cưu-bàn- 
trà, quỹ Tỳ-xá-già, Phú-đơn-na v.v... tuy gần một bên mà 
mắt chăng thấy. “ 

Vô úy thứ tư nói khi chúng ta quay về với ngài, chúng ta 
được nương nhờ công đức của ngài Quan Thế Âm 
(Avalokitesvara Boddhisatfva) vì ngài có hai việc: Đoạn diệt 
vọng tưởng là một và hai là tâm không sát hại. Nói về vọng 
tưởng tức nói về quỷ (piivisaya), bởi vì quỷ họ không có 
thân hình sắc tướng như người mà họ sống bằng vọng tưởng. 
Quan Thế Âm đã đoạn diệt vọng tưởng, nên quỹ không thấy. 
Chúng ta niệm danh hiệu ngài, nương đức ngài, nên quỹ 
cũng không thấy luôn dù ta đang đi vào rảnh giới của quỹ. 
Nên mỗi chiều nhà chùa cúng Mông Sơn Thí Thực phải 
thành tâm quán tưởng thức ăn biến thành nhiều nơi. Loài ma 
quỷ (pifivisaya) nương sức quán tưởng này của người thí mà 
ăn được. Cho nên nêu mình vọng tưởng nghĩ cái này, cái kia 
sai lầm, họ đều biết. Chúng ta nghĩ thiện họ cũng thấy được 
và nghĩ ác họ cũng biết được. Tâm của mình còn động là họ 
còn trông thấy mình. Bây giờ nếu tâm chúng ta phản văn 
văng lặng thì họ không trông thấy, không phá được. 

Trong Quy Sơn Cảnh Sách, các tổ cứ dặn trong lúc ở 
chỗ vắng lặng, đừng có khởi những tư tưởng xấu thì ma quỷ 
trông thấy sẽ sinh chuyện với mình. Họ sẽ đọc được tư 
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tưởng, cho nên chúng ta không nên giao tiếp với những quỷ 
thần. Sát hại là nghiệp của quỷ thần và mình không sát hại là 
không đồng nghiệp với quỷ thần. 

Đối với quý, khi họ trông thấy ngài Quan Âm, nhưng 
không làm gì ngài được. Vì ngài không đồng nghiệp với quỷ, 
không sống bằng vọng tưởng như quỷ (pi/ivisaya), Ngài đã 
huân tập tánh nghe và chuyên sống với tánh Phật linh diệu 
nên sáu căn tiêu tan. Mối kết căn hết rồi, không có sáu căn 
nữa, thế gọi là trở lại linh diệu. Bởi vì sáu căn đã tiêu tan là 
không có cái nghe nữa. Có năng đối và sở đối là đối đãi. Bây 
giờ đâu có âm thanh, chỉ còn tánh thể, bản thể của cái nghe 
và âm thanh đồng nhau. 

Vô úy thứ năm: Vì chỉ còn một tánh giác, một từ lực mà 
thôi, nên chúng sanh sắp bị giết hại thì dao gãy từng đoạn. 
Da thịt của mình là tánh thể, là giác, không còn là sáu căn 
cho nên dao đập vào là dao gãy. Vì thân mình là tánh giác 
sáng suốt khắp pháp giới rồi nên dây xiềng có xích vào da 
thịt mình thì xiềng sẽ gãy, dao có đâm thì dao phải vỡ và 
cong đi. Nên những vị nào sợ ma (p7/fivisaya), chịu khó niệm 
nam mô Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisatva) thì 
được về với tánh minh sáng khắp pháp giới của mình mà 
không còn sợ nữa. 

7) Vô Úy thứ bảy: Âm thanh tiêu dung, xoay máy 
nghe vào, lìa các trần vọng, hay khiến chúng sanh thoát 
nạn xièng trói.34 


3“. Như trên, tr. 182. 
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Vô úy thứ bảy nói âm thanh viên dung xoay máy nghe 
vào, không có căn nghe thì làm gì có âm thanh. Do ngài lìa 
hết các trần vọng rỒi, xiềng xích không thể trói buộc được. 

8) Vô Úy thứ tám: Diệu âm viên văn, khắp sanh từ 
lực hay khiến chúng sanh đi qua đường hiểm thoát nạn 
giặc cướp." 

Vô úy thứ tám nói diệt hết âm thanh rồi, động và tĩnh đã 
gỡ rồi thấy rõ ràng sáu trần là cái không có. Ngài nghe tánh 
nghe, tánh giác của mình cùng khắp, không có chuyện đối 
với âm thanh nữa. Thế cho nên đồng với mười phương chư 
Phật cùng một từ lực, nên khiến chúng sanh thoát nạn giặc 
cướp xâm phạm. Vì để cảm hóa giặc cướp nên đôi khi giặc 
cướp xin gia hộ, ngài cũng ứử bi (karunä) giúp rồi sau đó ban 
pháp thoại khiến chúng bỏ ác làm lành, quay về chánh pháp. 

9) Vô Úy thứ chín: Huân văn lìa trần, không mắc sắc 
tướng hay khiến hết thảy đa dâm chúng sanh xa lìa tham 
dục.°% 

Chúng ta sợ hãi bất an vì chúng ta không trong sạch ở 
thân khẩu ý. Tâm ý thác loạn, tư tưởng lõng lẽo, phân tán thần 
trí què quặt. Kinh Lăng Nghiêm dạy vị nào còn say mê thèm 
đói dục lạc, khoái yêu dâm dục thì không bao giờ thoát khỏi 
sợ hãi trong kiếp này và kiếp sau. Ngài Quan Thế Âm 
(Avalokiteswara Boddhisatva) do huân văn lìa trần, không 
mắc sắc tướng nên khiến chúng sanh xa lìa tham dục trở nên 
trong sáng thanh tịnh. 


35 Như trên, tr. 182. 
36 Như trên, tr. 1§2. 
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10) Vô Úy thứ mười: Thuần văn không trần, căn 
cảnh viên dung không đối sở đối, hay khiến hết thảy 
phẫn hận chúng sanh xa lìa sân giận.” 

Do không còn thấy sáu trần, không còn đối đãi nên 
khiến chúng sanh dễ dàng chuyên hóa sân hận. 

I1) Vô Úy thứ mười một: Tiêu trần về sáng, pháp 
giới thân tâm như ngọc lưu ly trong suốt không ngại, 
hay khiến những kẻ hôn độn tánh chướng, bọn thiếu 
thiện căn xa lìa sỉ ám.8 

Trần không còn ảnh hưởng đến chúng ta nữa giống như 
hương chém nước (chứ không phải dao chém cây), gió thối 
ánh sáng (chứ không phải để gió thổi cho rơm, rác, rạ bay đi, 
còn lúa chắc nặng rơi xuống), nước chảy lá môn nghĩa là như 

không có chuyện gì xảy ra tức tiêu trần. Trần không còn ảnh 
hưởng đến chúng ta nữa. Ánh sáng không có lung lay, ánh 
sáng nghĩa là nói về tánh giác, trở về tánh giác nên không 
còn ảnh hưởng trần cảnh. Tiêu trần về sáng, cả thân lẫn tâm 
đều như ngọc lưu ly trong suốt không ngại vì không còn cái 
nghe đối với âm thanh nữa. Thân tâm lúc đó như ngọc lưu ly 
nên khiến cho những kẻ hôn độn tánh chướng (vừa hôn, lại 
vừa độn) tiêu tan. Hôn độn không hay không biết nên cho 
mình hay ngang hay bướng. Tánh khí khó dạy bảo. 

Chúng ta cân thận nếu mình hay ngang hay bướng là tại 
mình hôn độn. Còn những người thông minh thì sáng suốt 
vấn đề, nhẹ nhàng không chấp thủ và không tỏ ra gay gắt khó 


3” Như trên, tr. 182. 
3Š Như trên, tr. 182. 
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chịu khi thấy những việc bất như ý, chướng cái này cái khác. 
Thế nào là người thiếu thiện căn? Căn là gốc, tức là những 
đức hạnh ở trong tâm mình có thiếu hụt và kém khuyết. Nhờ 
cả thân lẫn tâm đều như ngọc lưu ly trong suốt không ngại 
nên khiến những người thiếu thiện căn xa lìa sỉ ám. 

12) Vô Úy thứ mười hai: Văn cơ tiêu dung, trở về văn 
tánh, không động đạo tràng thiệp vào thế gian chẳng hoại 
thế giới, cúng dường mười phương vi trần Như Lai, nơi 
mỗi vị Phật làm Pháp-vương-tử. Chúng sanh không con 
muốn cầu con trai, liền sanh con trai phước đức trí tuệ.3° 

“Văn cơ tiêu dung, trở về văn tánh “: không có năng 
đối, sở đối, hoà âm cả, không có chống đối nhau. Cơ là cái 
máy thấy nghe. Tiêu dung tức là mất tiêu. Thật ra chữ “tiêu 
dung” nghĩa là căn thịt của lỗ tai còn đây nhưng không còn 
dùng đến nó nữa, tức không còn dùng đến cái tai nữa mà trở 
về văn tánh rồi. 

Đức Quan Âm không động đạo tràng, ngài ngồi yên 
đây, thế nhưng ngài đang thiệp vào thế gian mà chăng hoại 
thế giới. Ngài đang ngồi yên cũng như ta đang ngồi yên đây, 
mà ngài hóa thân làm con gà, con cá, heo để độ đàn gà, cá, 
heo, vv... Hoá thân làm con gà mà đám gà ấy chúng không 
biết. Chúng cảm thấy bình an như không có chuyện gì cả và 
không có ai xâm tổn cả, như thế gọi là không hoại thế giới. 
Cảnh bình an, không ai biết có ngài Quan Thế Âm 
(Avalokite$wara Boddhisatva) đứng đấy trong nhóm của 
chúng ta cả. “Thường hiện thân vào trong các thế giới” 


32 Như trên, tr. 183. 
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nhưng chúng ta thấy như thường, không thấy có gì lạ cả. 
Ngài cũng hiện thân người nào đó trong xứ Ấn độ, đồng thời 
ngài hiện thân người nào đó vào nước Hoa Kỳ và cũng đồng 
thời ngài hiện thân bên cực lạc. Ngài hiện thân một vị pháp 
vương tử (đệ tử của vua pháp. Chúng ta đây cũng là đệ tử 
của vua pháp/Đức Phật) để cúng dường Đức Phật Tịnh Lưu 
Li. Ngài hiện thân khắp nơi như thế để cúng dường, để làm 
Pháp vương tử. Ngài có khả năng vi diệu như thế. 

Vị Pháp vương tử đều thành tâm cúng đường nơi mỗi vị 
Phật và cúng dường số Phật nhiều như vi trần (chúng ta có 
thể có hạnh cúng dường bố thí, nhưng hạnh chúng ta còn giới 
hạn). Vi trần tức nhiều lắm không tính kể, nên công đức của 
ngài rất lớn. Do đó, khi niệm danh hiệu ngài, là chúng ta như 
được nương vào công đức, phước đức và trí tuệ lớn lao như 
thế đó (như con cái được hưởng gia tài của Ba mẹ để lại). 
Cho nên nếu chúng ta muốn sanh con trai hay gái thì chúng 
ta được thỏa mãn hai điều ước nguyện đó như hưởng được 
hai điều mà ngài hứa tặng. Thế nên, niệm danh hiệu Quan 
Thế Âm tức chúng ta kết duyên và có duyên với đức Quan 
Thế Âm. 

13) Vô úy thứ mười ba: “Sáu căn viên thông mỉnh 
chiếu tròn sáng, ngậm mười phương giới, lập đại viên 
kính, không Như Lai Tạng (T7a/hãấgafagarbha-the source 
Øƒ all phenomena), thừa thuận mười phương vi trần Như 
Lai bí mật pháp môn, thọ lãnh không mắt. Chúng sanh 
không con muốn cầu con gái, sẽ sanh con gái phước đức 
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nhu thuận, hình tướng đoan chính mọi người kính yêu. “49 


Không Như Lai Tạng (Tathãgatagarbha-the source oƒ all 
phenomena) nghĩa là không hình không tướng nên cũng gọi 
là chân không. Bây giờ sáu căn viên thông minh chiếu tròn 
sáng, thuần là Phật. 

Thừa thuận mười phương vi trần Như Lai bí mật pháp 
môn, thọ lãnh không mất: chúng ta vẫn thừa thuận, tức nhận 
và thuận theo (như nhận và thuận theo ý chỉ của cấp trên), 
nên nhận được bí mật pháp môn, thọ lãnh không mắt. 

Được sống cùng và được thừa thuận những pháp môn 
không mắt, mình vẫn là học trò và các ngài vẫn là thây giáo. 
Những cái thừa thuận bí mật pháp môn, chẳng những mình 
học, mình thọ, mình tu mà mình còn lưu giữ để không mất 
nữa. Nhận được tánh của mình rồi thì đồng thể với Phật và 
học tất cả pháp môn của Phật. Phải có khả năng ấy và phải 
có khả năng thọ trì mà không đề mất. Vì ngài có khả năng trì 
giữ đó nên chúng sanh cầu có con gái thì được con gái. 
Người sanh được con gái tức người nữ được hưởng cái khả 
năng trì giữ, chức năng trì giữ của ngài. Người nữ thừa thuận 
thọ trì tinh huyết của người nam, nuôi dưỡng thành ra bào 
thai, ngài ban cho khả năng có con gái để thực hiện chức 
năng nữ giới đó. Đây là việc làm của nữ giới. 

14) Vô úy thứ mười bốn: Tam thiên đại thiên thế giới 
trăm ức mặt trời mặt trăng, hiện có sáu mươi hai ức hằng 
hà sa Pháp-vương-tử, tu pháp tự lợi, đủ pháp lợi tha, giáo 


*Ð Như trên, tr. 183. 
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hóa chúng sanh trí tuệ tùy thuận phương tiện chẳng đồng. 
Vì con đã được viên thông bỗn căn, căn tai phát diệu nên 
sau thân tâm vi diệu hàm dung chu biến pháp giới, hay 
khiến chúng sanh trì danh hiệu con cùng với người trì sáu 
mươi hai ức hằng hà sa danh hiệu, công đức hai người 
bằng nhau không khác. Bạch đức Thế Tôn, một danh hiệu 
con công đức ngang với nhiều danh hiệu kia vì con tu tập 
được chân viên thông. 

Như thế gọi là Mười bốn công đức thí vô úy lực ban 
phước chúng sanh.*! 

Sao Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisattva) nói: 
“Trì danh hiệu con cùng với người trì sáu mươi hai ức hằng 
hà sa danh hiệu, công đức hai người bằng nhau không khác. 
Bạch đức Thế Tôn, một danh hiệu con công đức ngang với 
nhiều danh hiệu kia vì con tu tập được chân viên thông.” Khi 
ngài Quan Thế Âm tuyên bố như vậy ngài có kiêu mạn, tự 
mãn không? - Khi là chúng sanh thì muốn nghĩ sao thì nghĩ, 
chứ các ngài ý muốn nói không có ít nhiều, bình đẳng. 

Hiện tại có sáu mươi hai ức hằng hà sa các vị đại Bồ tát. 
Đức Thích Ca nói công đức của Quan Thế Âm rất lớn có thể 
bằng ngang với tất cả sáu mươi hai ức hằng hà sa Bồ tát đó, 
vì vậy gọi là viên thông bổn căn. Gốc của tánh viên thông, 
hiện tại căn tai nó đang viên, chính nó là những nhân địa để 
tự mình nhận ra mình ở khắp pháp giới là viên thông. Còn 
thân tướng hiện lù lù ở đây thì có chỗ, có đến có đi từ tiêu 
bang Milwaukee và đến tiểu bang California. 


*! Như trên, tr. 183-4. 
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Thé nào là căn tai phát diệu? 

Nghĩa là chỗ tu của ngài đã có kết quả. Nó là bổn gốc, vì 
ngài có công tu nên đưa đến diệu quả. Thân tâm của ngài vi 
diệu hàm dung. Thế nên trì một danh hiệu của ngài bằng tất 
cả, cả sáu mươi hai ức hằng hà sa Bồ tát. Không phải chỉ sáu 
mươi hai hằng hà sa, mà nhiều hơn nữa thì trì danh Bồ tát 
Quan Thế Âm cũng bằng công đức như thế. Ngài đã minh 
bạch nói danh hiệu của ngài, bằng vô số các Bồ tát vì ngài đã 
tu tập được chân viên thông. 

Chân viên thông là viên thông chân thật. Khi chúng ta 
trở về tánh nghe tức đồng thể Quan Thế Âm thì chúng ta 
không còn khổ não, thoát nạn. Trở về tánh nghe tức trở về 
với đức Quan Thế Âm thì mới được giải thoát như thế. 
Chúng ta niệm nam mô Quan Thế Âm thì mới được lợi ích, 
tướng công đức của ngài mà mình cũng được hưởng chung. 
Nương đức Quan Thế Âm mà được thoát nạn, như mình 
đứng bên cạnh cây có bóng mát. Nếu mình không đến gốc 
cây ấy thì mình không có bóng mát, đứng trơ trơ giữa đồng 
không nẵng cháy. Trở về tánh nghe của mình tức là mình 
đồng với ngài thì mới giải thoát. Khi chúng ta niệm Nam Mô 
Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta đang nghe và đang quy 
ngưỡng về ngài. Niệm là niệm ngài, quy hướng về ngài, ở 
nơi thân tâm ngài mà hưởng được lợi ích. 

I. BÓN VÔ TÁC DIỆU ĐỨC KHÔNG THẺ NGHĨ BÀN 

Bạch đức Thế Tôn! Bởi con nương pháp Nhĩ căn 
viên thông chứng đạo vô thượng nên con được bốn vô tác 
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diệu đức không thể nghĩ bàn.*2 

Theo cơ cảm mà ngài Quan Thế Âm hiện ra bốn diệu 
đức không nghĩ bàn. Do Ngài Quan Thế Âm Bồ tát chứng 
nhập pháp giới tính, phát ra diệu dụng không nghĩ bàn của 
pháp giới tính, nên biến hiện tự tại, cứu giúp chúng sinh. 
Ngài được chúng sinh tôn sùng tính ngưỡng và ngài có thê 
đáp ứng thỏa mãn tất cả những mong ước của chúng sinh. 

Thế nào goi là vô tác điệu đức? 

Vô tác là không làm mà tự thành, không cần tác ý làm 
mà tự được. Khi chúng ta buông vọng tưởng và an định vào 
căn bản bồ đề, ngay lúc ấy chúng ta đang văn huân tịnh 
minh. Tịnh minh là ánh sáng viên thông của tánh nghe hiển 
lộ. Trong lúc chúng ta niệm nam mô thì chúng ta đang sống 
với tánh nghe là văn huân tịnh minh, lọc những nhân ma quỷ 
ra và cô gắng làm hiền, làm thánh thế cho nên mới gọi là 
nhập lưu vong sở. Vong sở là buông những vọng tưởng ra. 
Nhập lưu là vào dòng thánh. 

Các ngài ban bố phương cách cho chúng ta mà chính 
các ngài vẫn được và vẫn còn diệu đức đó. Đệ tử Phật đời 
đời theo Đức Phật để mà Đức Phật đời đời huấn luyện cho 
thành thánh A-la-hán, thành lập ngôi Tam bảo trên quả đất 
này. Tam thiên đại thiên thế giới trăm ức mặt trời mặt trăng, 
hằng hà sa pháp vương tử tu pháp tự lợi lợi tha, giáo hoá 
chúng sanh. Chúng ta chỉ niệm một danh hiệu đức Quan Thế 
Âm (4valokite‹wara Boddhisafxa) thì chúng ta cũng được 


*? Như trên, tr. 184. 
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công đức bằng niệm sáu mươi hai ức hằng hà sa danh hiệu. 

Chúng ta đang có cái thấy và đang có cái nghe, ngữi, nếm, 
biết. Hiện tại sáu kiến tinh chúng ta đang có này là nhân địa để 
thành Phật, đó là cái nhân đề thành Phật. Nhìn lại ngay bản thân 
mình thì chúng ta sẽ nhận ra ngay. Cái biết thấy, biết nghe, biết 
ngữ, biết nêm, biết xúc và hay biết của chúng ta như trong 
mười bài kiến tinh ở Lăng Nghiêm có nói. 

Tánh thấy, nghe, hay, biết hiện tại của chúng ta nơi đây 
tuy sáu nhưng thê là một, cả sáu đồng một thể. Nơi mắt gọi 
là thấy, nơi tai gọi là nghe, nơi mũi gọi là ngữi, nơi lưỡi gọi 
là nếm, nơi thân gọi là xúc, nơi ý gọi là hay biết. Theo công 
dụng của căn mà chia ra sáu chứ thê tánh là một như nhau. 

Trong bài tùy duyên bất biến của kinh Lăng Nghiêm dạy 
tâm của chúng ta như hư không và bây giờ nó cuộc trong 
thân này chia ra có thấy, nghe, hay biết. Như trong những 
hộp vuông, tròn, chữ nhật, thoi này hình như hư không có 
hình thoi, vuông, tròn và chữ nhật nhưng thật ra thể của nó 
như hư không không hình không tướng. 

Hộp vuông thì thấy hư không vuông. Tròn thì thấy hư 
không tròn, nhưng hư không không vuông tròn vì vứt các 
hộp đi thì hư không vẫn là hư không. Tánh nghe, tánh Phật, 
tánh A-di-đà, tánh vô lượng thọ, vô lượng quang của Đức 
Phật hiện tại đương đương thường hữu nhân cố. Nhân Phật 
đang lưu lộ ở cái thấy nghe ngữi nếm mà đồng thời thê của 
nó như hư không ở khắp cả pháp giới. Ngay hiện tại tánh 
nghe của chúng ta cũng ở khắp cả pháp giới. Bây giờ chúng 
ta có tu nhân sẵn, chúng ta y cứ vào một tánh nghe thì đương 
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đương thường trụ pháp thân, chúng ta đang ở khắp pháp giới, 
lấy pháp giới làm thân. Tánh nghe này đang ở khắp pháp 
giới, hiện tại đang đầy đủ pháp thân. Nhưng bây giờ nó đang 
buộc vào trong thân này. Buộc nhưng không buộc vì tánh nó 
như hư không, trùm khắp pháp giới. Có tánh nghe là nhân tu. 
Tánh nghe này chính là pháp thân của mình, là bản thể của 
vạn pháp. Đây là ngay hiện tại đương hiển lộ thì chúng ta 
đương tánh nghe này chính là pháp thân. Chúng ta vẫn đầy 
đủ tánh này nhưng chỉ vì mê không nhận ra, chứ tánh nghe 
này là viên thông bồn căn. Y vào một căn tai nhận được tánh 
diệu của nó, hàm dung chu biến cả pháp giới. Thế nên chúng 
sanh nào trì một danh hiệu của đức Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisatva) là trì tắt cả danh hiệu. Bởi bao 
nhiêu ức hằng hà sa thường chỉ trong pháp giới này mà thôi, 
nên trì một là trì tất cả. Công đức trì một danh hiệu Quan 
Thế Âm là công đức trì tất cả danh hiệu vì cùng ở khắp cả 
pháp giới. Nếu đã nói “đương đương thường trụ pháp thân" 
thì tại sao chúng ta niệm Nam-mô cô A, hay cô B gì chăng 
hạn thì chúng ta không được công đức mà niệm Quan Âm thì 
được? Vì cô A hay B chưa đủ công đức như thế. 

Nếu trong tương lai gần chúng ta y theo phương pháp 
của ngài mà tu chứng như Quan Thế Âm thì chúng ta sẽ sử 
dụng được pháp thân của chúng ta, cả vạn pháp ở trong thân 
chúng ta. Còn bây giờ chúng ta chỉ hiểu trên ý thức. 

Chúng ta có duyên với đức Quan Thế Âm và bởi vì Đức 
Phật Thích Ca và Bồ Tát Văn Thù (A⁄28/4¡) đã giới thiệu 
về ngài Quan Thế Âm (4vwalokitesvara Boddhisatxa) thì 
mình cứ nắm lấy danh hiệu Quan Thế Âm mà niệm và theo 
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phương pháp của ngài mà tu. Dĩ nhiên tất cả chư Phật, chư 
Bồ tát chứng pháp thân thì công đức đều nhau. Chúng ta thân 
phận tầm thường thì cứ nương đức Quan Thế Âm. Mình hiểu 
thì hiểu Bồ tát nào cũng có khả năng cả nhưng ngoài ra có 
còn có nghĩa khác, các hạnh, nguyện lực, nhiều thứ và chúng 
ta cảm thấy có duyên và thích tu theo nữa. 

I) Vô tác thứ nhất: Vì con đã được diệu diệu văn tâm, 
tâm tỉnh thoát căn, kiến văn giác tri không còn phân 
cách, thành một viên dung thanh tịnh bảo giác. Con có 
thể hiện rất nhiều hình dung kỳ lạ nhiệm mầu. Con có 
thể nói rất nhiều thần chú. Hoặc hiện 1 đầu, 3 đầu, 5 đầu, 
7 đầu, 9 đầu, 11 đầu cho đến 108 đầu, ngàn đầu, vạn đầu, 
8 vạn 4 ngàn đầu như kim cương; 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 
tay, 10 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay cho đến 
24 tay, 108 tay, ngàn tay, vạn tay, 8 vạn 4 ngàn tay bắt 
ấn; 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt, như vậy cho đến 108 mắt, 
ngàn mắt, vạn mắt, 8 vạn 4 ngàn mắt báu thanh tịnh 
hoặc từ, hoặc oai, hoặc định, hoặc tuệ, cứu hộ chúng sanh 
được đại tự tại. 

2) Vô Tác thứ nhì: Chỗ nghe, chỗ nghĩ đã thoát sáu 
trần, cũng như âm thanh vượt qua tường vách không bị 
ngăn ngại. Cho nên khéo hiện ra nhiều hình dung, dùng 
nhiều thần chú, khiến cho chúng sanh thoát khỏi sợ hãi. 
Vì thế mười phương vi trần quốc độ đều gọi con là bậc 
Thí Vô Úy.^3 


“3 Như trên, tr. 184-5. 
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Vô tác thứ nhất là diệu diệu văn tâm. 

Thế nào gọi là diệu diệu văn tâm? Ở ngay nơi mắt tai 
mũi lưỡi phàm phu có tánh biết thấy, biết nghe, biết ngữi, 
biết nếm, biết xúc, hay biết, cho nên sáu căn của chúng ta là 
diệu. Nếu mạng căn chúng ta chấm dứt (chết), những tánh 
hay biết đó cuộc vào đồng nghiệp và biệt nghiệp mà đi tái 
sanh. Lúc đó, xác thân này trở thành vô dụng trở về với đất 
nước gió lửa, trong khi tánh hay biết của chúng ta rất vi diệu 
vẫn đang toả sáng dưới một hình thức khác hoặc bị cuộc vào 
nghiệp hay không nghiệp. Cái gốc của tánh biết vẫn diệu dù 
chúng ta có đọa lạc, có phàm phu và mang hình thức của một 
loài nào hay giải thoát. 

Tuy rằng ở nơi căn tai, tai con mèo, tai con bươm bướm, 
tai con chuồn chuồn, tai con heo, tai con người. Theo từng 
nghiệp báo, tai của từng loài có những hình tướng khác nhau, 
nhưng mà tánh nghe vẫn diệu và biết nghe, biết thấy như 
nhau, chính bởi vì nó là bản giác. Tánh nghe biết được gọi là 
diệu trong diệu. Văn tâm cái nghe là diệu ở trong diệu. 

Thế nào là tâm tính thoát căn? 

Chúng ta bây giờ bắt buộc thấy qua con mắt, nghe bắt 
buộc phải qua cái tai, ngữi bắt buộc phải qua cái mũi, nếm 
bắt buộc phải qua cái lưỡi, xúc bắt buộc phải qua cái thân và 
hay biết bắt buộc phải qua ý, qua bộ não. Nhưng nếu mình 
sống được bằng tánh Phật thì lúc đó không cần con mắt mà 
vẫn thấy, không cần cái tai mà vẫn nghe, không cần sáu căn 
vì chúng ta nghe bằng tánh giác diệu minh của mình. Thấy 
nghe hay biết bây giờ thoát biệt nghiệp và trở thành thấy 
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nghe hay biết của tánh giác thê. 

Thế nào là kiến văn giác trì không còn phân cách? 

Bởi vì không cần thấy bằng mắt, không cần nghe bằng 
tai, ngữi bằng mũi, nếm bằng lưỡi, không cần thân hay biết, 
không cần có bộ não mà vẫn hay biết, cho nên bây giờ chỉ 
còn viên dung thanh tịnh. Bản giác viên dung ở khắp cả là 
tánh đang hoà cả sáu thứ, chứ không tách ra riêng biệt. 
Thanh tịnh là thấy đúng sự thật, vì bây giờ toàn là bản giác. 
Chúng ta có chia ra sáu công dụng vì còn cuộc biệt nghiệp, 
nhưng khi thoát nghiệp thì sáu căn hỗ dung vô biên công 
đức. Nói đến công dụng thì ngài Quan Âm có vô biên công 
dụng vì ngài sống bằng tánh bản giác. 

Thế nào là hoặc từ, hoặc oai, hoặc định, hoặc tuệ? Đối 
với những chúng sanh sợ hãi, yếu đuôi thì ngài Quan Thế 
Âm từ bị (karunä) an ủi. Đối với chúng sanh đáo để cang 
cường thì ngài oai nghiêm để cho nó sợ, hoặc hiện người an 
tĩnh có định lực là để độ cho kẻ tán loạn, hoặc để cứu vớt 
những kẻ ngu si thì ngài hiện hình tướng người thông thái, 
học rộng, biết nhiều, người có hiểu biết. Tùy nhu cầu từng 
người mà ngài hiện thân đáp ứng theo nhu cầu đó. 

Nói về kết quả thì ngài đều có thể hiện ra những hình 
tướng khác nhau. Ngài có thể nói nhiều thần chú để khiến 
cho chúng sanh được đại tự tại (trong khi chúng ta thì chỉ 
thuộc vài bài thần chú thôi). 

Nói về công dụng thì Vô Tác Diệu Đức thứ nhất và nhì 
giống nhau nên hiện nhiều hình dung, nói nhiều thần chú. 
Ngài do kiến văn giác tri không còn phân cách, thanh tịnh 


124 


bảo giác. Chỗ nghe, chỗ nghĩ đã thoát sáu trần tức là do bởi 
ngài từ ban sơ nhập lưu, vong những cảnh ràng buộc của thế 
gian, trở vào dòng thánh. Cho nên ngài sống với thanh tịnh 
bảo giác và có thể hiện ra đủ các thứ thân hình và thần chú. 
Ngài chẳng những cứu hộ một nơi mà cả mười phương vi 
trần quốc độ, chẳng những một cối ta bà, một cõi cực lạc mà 
tất cả vi trần các cõi. 

Diệu đức không thể nghĩ bàn nên thành một viên dung 
thanh tịnh bảo giác. Bản giác cũng diệu, thủy giác cũng diệu 
thành một viên dung thanh tịnh bản giác, trở về chân tâm bản 
tánh chân thật của ngài. Chỉ có một bảo giác mà người thì 
hiện ông trời, người thì mang thân trâu, thân rắn, thân cua, 
vv... Chúng ta bị nô lệ nghiệp và nghiệp chi phối, nên dù 
không muốn mang thân khổ nhưng cứ lãnh hết thân này đến 
thân khác. Còn các Bồ tát không có bị nghiệp lực lôi kéo tái 
sanh. Các ngài chỉ tùy theo nguyện và sở thích, các ngài 
muốn hiện thân nào thì hiện ra thân nấy. 

Vô Tác Diệu đức số hai là chỗ nghe chỗ nghĩ đã thoát 
sáu trần, nên hiện nhiều hình dung, nói nhiều thần chú. Vô 
Tác số hai giải nghĩa thêm diệu đức số một. Bồ Tát Quan 
Thế Âm (4valokiteývara Boddhisatva) cũng như chúng ta có 
chân tâm bản giác, chỗ nghe chỗ nghĩ đã thoát sáu trần. Chỗ 
nghe là đại diện cho cả sáu căn. Cái biết, cái xúc, chỗ nghĩ, 
tức cả sáu căn đều thoát sáu trần. Lúc bấy giờ mắt sẽ nghe 
được, tai sẽ thấy được, lưỡi sẽ ngũữi được, ý sẽ nêm được. 
Ngài Quan Thế Âm không còn bị căn và trần chi phối nữa. 
Tánh thấy nghe hay biết tự nó thấy nghe hay biết không cần 
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căn trần nữa. Vì ngài có khả năng không vướng không bận 
vào căn trần gì cả, nên có thê hiện tất cả các hình dung và nói 
vô số thần chú. 

3) Vô Tác thứ ba: Bởi con tu tập tánh bốn diệu của 
nhĩ căn viên thông, bổn căn thanh tịnh, nên khi con dạo 
chơi các thế giới hay khiến chúng sanh phá tâm xan 
tham, xả thân trân bảo, cầu con thương xót. 

Bởi các căn của ngài Quan Thế Âm (4valokitesvara 
Boddhisafva) thanh tịnh, không bị nghiệp báo, tội ác và không 
có gì chi phối. Vì thanh tịnh từ bổn gốc nên khiến cho chúng 
sanh cảm ân đức của ngài mà phá được tâm san tham, xả tiền 
của đề cúng dường ngài Quan Thế Âm cầu phước báu. 

Chúng sanh xả thân cầu phước, xả của cầu đức để cúng 
dường ngài, như có người thức cả đêm cả ngày để niệm danh 
hiệu Nam Mô Quan Thế Âm (4vaiokite$vara Boddhisatva) 
tức xả thân cầu ngài. Vào những ngày vía của Quan Thế Âm 
là ngày 19 tháng 2 (âm lịch) là Sinh Nhật, ngày 19 tháng 6 là 
lễ Thành Đạo và ngày 19 tháng 9 là lễ Xuất gia, ngày đêm 
Phật tử lễ bái sám không quản thân, không tiếc thời gian 
cúng dường lên ngài Quan Thế Âm. Nhiều khách hành 
hương từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Úc đến Trung Quốc để hành 
hương Tứ Đại Danh Sơn tức là đi lễ Quan Thế Âm. Các cụ từ 
ngoài bắc đi vào nam, nam ra bắc để tham dự các lễ hội Quan 
Âm. Ở Hoa Kỳ cũng thế, đi Texas, California, Wisconsin để 
tham dự các lễ vía Quan Âm. Đó là xả thân không quản ngại 


* Như trên, tr. 185. 
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không tiếc thân này để cầu đạo, cầu phước báu. 

4) Vô Tác thứ tư: Con chứng Phật tâm tới chỗ cứu 
cánh nên có thể đem của báu cúng dường mười phương 
Như Lai. Sáu đạo chúng sanh ở khắp pháp giới, cầu vợ 
được vợ, cầu con được con, cầu chánh định được chánh 
định, cầu sống lâu được sống lâu. Như thế cho đến cầu 
đại Niết-bàn được đại Niết-bàn.* 

Con chứng Phật tâm tới chỗ cứu cánh nên có thê đem 
của báu cúng dường mười phương Như Lai. Sáu đạo chúng 
sanh ở khắp pháp giới, cầu vợ được vợ, cầu con được con, 
cầu chánh định được chánh định, cầu sống lâu được sống lâu. 
Như thế cho đến cầu đại Niết-bàn được đại Niết-bàn. 

Vô tác Diệu đức số ba và bốn: Bởi ngài tu tập bốn căn 
thanh tịnh và trở về tánh nghe, nên dạo chơi các thế giới mà 
không bị chướng ngại. Ngài buông được những ràng buộc 
nên khiến cho chúng sanh thấy ngài chẳng những xả trân bảo 
mà còn buông xả thân tâm cầu phước báu, buông xả tất cả 
tức là đạt được cái tuệ. Phá pháp chấp nên buông xả được tất 
cả. Phá được tâm xan tham tức là buông xả, là khai tuệ Bát 
nhã tức thần lực của ngài, diệu đức không thể nghĩ bàn. Vì 
khả năng tu tập của ngài đã lớn mạnh và tới chỗ cứu cánh 
nên ai cầu thì được như ý tức là hoàn toàn trí tuệ không có 
thiếu xót gì nữa. 

Phước đức trí tuệ đã đầy đủ nên muốn cho ai cái gì cũng 
được. Còn chúng ta có muốn cho người ta thì không có để mà 
cho. Phật tử muốn học kinh điển mà chính mình lại dốt, chưa 


“5 Như trên, tr. 185. 
127 


biết, chưa chứng thì làm sao chỉ vẽ người khác. 

Tóm lại Bồ tát Quan Thế Âm (4walokitesvara 
Boddhisatva) nhắc đi nhắc lại là ngài thành Phật rồi. Thế cho 
nên phước của ngài nhiều lắm. Ngài có vô số của báu để cúng 
dường. Đó là nói về phước báo của ngài. Còn chúng ta cầu vợ 
được vợ, cầu con được con, cho đến cầu tu hành chứng quả, 
thế gian hay xuất thế gian thì đều được như ý. Tùy cơ ứng 
dụng chúng sanh, ngài có khả năng giúp đỡ đề cho chúng sanh 
được thành tựu. 

Như vậy, chúng ta biết lúc nào ngài cũng sẵn lòng gia 
hộ mình. Có cầu có ứng, có kêu có nghe, ngài liền ở ngay 
với tất cả chúng sanh. Chỉ có một điều kiện là phải quay về 
với ngài, vô duyên thì ngài không cho được. Có duyên mới 
có cảm ứng. 

THỌ KÝ DANH HIỆU 

Phật hỏi Viên Thông, con từ căn tai viên chiếu tam 
muội, duyên tâm tự tại, nhân nhập lưu tướng được vào 
chánh định thành tựu Bồ-đề, ấy là hơn cả. 

Bạch đức Thế Tôn! Phật Quan Thế Âm 
(Avalokitesvara Boddhisatfera) khen con khéo được Viên 
Thông pháp môn. Ở trong đại hội thọ ký cho con hiệu là 
Quan Thế Âm. Bởi con xem nghe mười phương viên 
minh cho nên Quan Thế Âm danh vanh khắp mười 
phương thế giới. 


Bồ Tát Quan Âm thưa với Đức Phật rằng ngài từ căn tai 
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mà được viên chiếu tam muội. Căn tai đây không phải là để 
tâm vào cái tai. Nếu để tâm vào cái tai thì nhiều khi máu lên 
đầu làm đau đầu, đau tai. Thật ra, căn tai đây tức là trở về 
tánh Phật của mình. Trở về với tánh Phật đồng một thê viên 
dung, tức chúng ta tập an định tính thần, thân tâm hiện tại 
của mình. 

Ở đây, ngài Quan Âm nhận định và kết luận rằng phương 
pháp tu viên thông về nhĩ căn là hơn tất cả. Bởi chính Ngài đã 
khéo chứng tính viên thông nơi nhĩ căn, nên được Đức Phật 
Quan Thế Âm (4walokieswara  Buddha) thọ ký cho Ngài 
danh hiệu Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisatva) Bồ 
tát. Một danh hiệu được chúng sinh cung kính chấp trì, nhất là 
trong những lúc nguy hiểm đau khổ chúng sanh đều kêu đến 
danh hiệu ngài. Ngài ở khắp mười phương, nên chúng sanh 
kêu, ngài liền nghe và đáp ứng với lời nguyện đó. 


CHƯƠNG IV TÓM GỌN 


Chương IV là nói về Mười Bốn Vô Úy và Bốn Vô Tác 
Diệu Đức. Do chứng được nhĩ căn viên thông, nên Bồ tát 
Quan Thế Âm (4walokiteývara Boddhisatva) có 14 vô úy thí 
và 4 vô tác diệu đức không thể nghĩ bàn để ban cho chúng 
sanh. Đây cũng là diệu dụng độc đáo của Quan Âm mà trong 
kinh Phật đã đề cập và do công dụng này mà chúng sanh 
niệm và cầu ngài cứu khổ rất nhiêu. 
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CÂU HỎI THẢO LUẬN 


I1. Xin liệt kê 14 vô úy thí là những gì? 

2.. Xin liệt kê 4 vô tác diệu đức là những gì? 

3. Chúng ta có khả năng có vô úy thí nào trong 14 thí 
này? Có như thế nào? Vì sao? 

4. Chúng ta có khả năng có vô tác diệu đức nào trong 4 
vô tác diệu đức này? Có như thế nào? Vì sao? 

5. Mỗi con người có khả năng này không? Xin dẫn 
chứng kinh nào nói? Giải thích lý do? 
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Tượng Quan Âm Thiên thủ Thiên nhãn 
Chùa Bút Tháp, Bắc Ninh 
Photo: Võ Văn Tường 
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CHƯƠNG V 


HAI MƯƠI LĂM VỊ THÁNH TRÌNH 
BÀY SỞ CHỨNG 


VĂN THÙ (Mzñj„srz ĐÍCH CHỈ PHÁP VIÊN TU 
a) Cảnh viên thông: 

Nơi tòa sư tử, đầu và tay chân Đức Phật đồng phóng 
bảo quang xa chiếu đỉnh đầu mười phương Như Lai cùng 
Pháp-vương-tử, các vị Bồ-tát. Mười phương vi trần Như 
Lai cũng từ năm thể, đồng phóng bảo quang, rọi về đỉnh 
đầu Phật, Bồ-tát và A-la-hán (Arahamf) ở trong pháp hội. 
Rừng cây ao đầm đều diễn pháp âm. Ánh sáng giao dệt như 
lưới tơ báu. Đại chúng được điều chưa bao giờ có. TẤt cả 
đồng chứng Kim Cang tam Muội. Tức thời mưa hoa trăm 
thứ sen báu, xanh vàng đỏ trắng phơi phới tung bay. Mười 
phương hư không thành sắc bảy báu. Núi sông đất liền thế 
giới Ta Bà nhất thời liền ẩn. Chỉ thấy mười phương vi trần 
quốc độ hợp thành một cảnh. Phạm âm vịnh ca tự nhiên 
phu tấu. 

b) Phật bảo Văn Thù (Mzñ/usr?) chọn căn viên thông: 

Phật bảo Văn Thù: Này Pháp-vương-tử! Nay con hãy 
xem hai mươi lăm vị vô học Bồ-tát và A-la-hán, ai nấy đều 
trình tối sơ phương tiện khi mới hành đạo. Vị nào cũng nói 
mình tu tập được chân thật viên thông. Các ngài tu hành 
quả tình không ai có hơn có kém. Và cũng không có sai biệt 
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khác nhau. Ta nay trong hai mươi lăm hạnh muốn khiến A- 
nan (Ananda) tỏ ngộ pháp nào hợp với căn cơ. Và sau khi 
ta diệt độ, chúng sanh vào Bồ-tát thừa cầu Vô-thượng-đạo 
nên dùng pháp nào cho dễ thành tựu.“ 

Đức Phật Thích Ca phóng quang và mười phương Như Lai 
cũng phóng quang. Đức Phật, Bồ tát và A-la-hán (raham) ở 
trong pháp hội đồng một thể. Đức Phật Thích Ca đồng một thể 
với mười phương chư Phật, cho nên đây phóng hào quang cho 
mình thấy tánh giác. Từ tánh giác các ngài hiện lên các tướng 
hào quang. 

Năm vóc là toàn thân. Đỉnh đầu là nêu trí tuệ. Năm vóc là 
toàn thân tánh thê, là tánh giác. Các ngài đã thấy được tri kiến 
Phật, thấy được viên thông. Rừng cây ao đầm cũng là tánh giác 
nên trong kinh A DI Đà nói gió lay, chìm hót, màn khua cũng 
đều thuyết pháp cả. Những vị sống với tánh viên thông thì đều 
ở trong cảnh tịnh độ này. Ngài Văn Thù (A⁄a77u4z?) chọn căn 
viên thông và hai mươi lăm vị thánh từng vị một trình bày đều 
nói mình chứng viên thông. Vậy cả hai mươi lăm vị trong hai 
mươi lăm pháp môn đều chứng viên thông. Trong hai mươi lăm 
pháp môn này có pháp môn chúng ta tu nổi, có pháp môn dễ 
dàng, có pháp môn khó khăn là đối với trí tuệ trình độ và khả 
năng của mình, chứ đối với các ngài không có hơn có kém. Chúng 
ta không hiểu được thì cho là khó, còn vào được thì gọi là dễ. Tất 
cả là đo trình độ mình, chứ các ngài không có cao thấp. 


Trong pháp hội Lăng Nghiêm trên núi Linh Thứu ở xứ Ấn 





#” Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tỳ kheo ni Bảo Giác biên dịch, NXB Tp 
HCM, 1999, tr. 187-8. 
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độ, các ngài đã chứng được kim cang tam muội. VỊ nào cũng 
nhận được lại chơn tâm của mình, chứng được Kim Cang Tam 
Muội, sống trong những cảnh tịnh độ. Đây vì nương oai thần 
của Phật khiến các thính chúng trong pháp hội chẳng những tin 
hiểu được những gì Đức Phật nói mà còn cảm cái cảnh lúc bây 
giờ khiến xứ Ấn độ như biến thành cảnh tịnh độ. 

Tắt cả âm thanh thành ra Phật thanh, tất cả hình sắc thành 
ra Phật sắc ngay tại núi Linh Thứu xứ Ấn độ. Tất cả đồng 
chứng kim cang tam muội, định được lúc ấy lúc mà nghe pháp 
thoại. Phạm âm của Đức Phật ví như tiếng Sư fử rồng. vì mỗi 
khi sư tử cất tiếng thì muôn loài đều phải nép phục, tức ví lời 
giảng của Đức Phật, chấn động tất cả loài hữu tình và vô tình. 
Cả hai mươi lăm vị thánh tu hành quả tình không ai có hơn ai 
kém, không có sai biệt khác nhau nghĩa là hai mươi lăm vị này 
đều có khả năng, ngũ trược năm âm đã tan, đều chứng được 
chân tâm ở khắp pháp giới, không có sai biệt khác nhau. 

Thế nào là không có sai biệt? Hai mươi lăm vị thánh mỗi 
vị tu một nhân địa, không sai biệt khác nhau. Đường lối tựa hồ 
mỗi người tu một kiêu nhưng vị nào cũng trở về căn bản trí, đi 
một đường về căn bản trí Ngài Đại Thế Chí 
(Mahästhãmaprapta Boddhisativa)Bồ tát tu về niệm Phật, ngài 
Quan Thế Âm (4valokite$wara Boddhisatva) thì nghe tánh 
nghe. Hai pháp môn có khác nhau nhưng đồng chứng chơn 
tâm. Thật sự trong việc làm thì là một, ngài Đại Thế Chí 
(Mahästhãmaprapta Boddhisatva) rủ sạch vạn duyên, nhất tâm 
niệm Phật (kiến đại). Ngài Quan Thế Âm (4wzlokite$vara 
Boddhisatfva) rủ sạch vạn duyên tức là vong sở nhập lưu (nhĩ 
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căn). Cả hai ngài cũng đều nhập lưu vong sở, không có sai biệt 
khác nhau. 

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi (Ä⁄zñju#7) là hiện thân của trí 
tuệ Bát nhã, nhận rõ căn cơ của chúng sinh mà phương tiện hóa 
độ. Ngài vâng theo thánh chỉ của Đức Phật, dựa vào thần lực 
của Đức Phật, lựa chọn pháp môn thích hợp cho những căn cơ 
thính chúng hiện tiền, tức tất cả chúng ta. Bài kệ của ngài rất 
hay cả nghĩa lẫn từ ngữ. Bài kệ nói về sự mê vọng sai lầm dày 
đặc của chúng ta và tán thán tánh giác thường trụ chiếu minh 
trong mỗi chúng ta. 

c) Văn Thù (Mañ/usr?) kệ đáp: 
Văn Thù (Mz#juér) Sư Lợi Pháp-vương-tử đảnh lễ 
chân Phật, nương oai thần Phật nói kệ bạch rằng: 

L. Giác tánh vốn diệu, mê vọng vốn không: 

Bễ giác tánh trừng viên, 
Viên trừng giác nguyên diệu. 
Nguyên minh chiếu sanh sở, 
Sở lập tánh chiếu vong. 

Bản giác tánh trừng viên cùng khắp pháp giới, đầy đủ tất 
cả các sự vật, ra ngoài các danh tướng chân, vọng, mê, ngộ, nên 
gọi là cùng khắp đứng lặng. Biển bản giác vốn bất động, vô 
minh bất diệt, ở khắp pháp giới tức là vô lượng thọ, vô lượng 
quang. Vô lượng thọ, vô lượng quang này vốn vẫn diệu. Dù 
theo nghiệp báo hiện ra làm con sâu, con kiến, con voi, con sư 


“8 Như trên, tr. 188. 
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tử, con người, ông trời đủ các thứ nghiệp báo, đủ các thứ hoàn 
cảnh, duyên khởi ra tất cả sự vật như huyễn như hóa, nhưng 
tánh giác vẫn nguyên diệu không thay đổi, không tạp nhiễm, 
không lay động vẫn nhiệm mâu thấy nghe hay biết. 

Tùy duyên nhưng bất biến, nên tánh giác bản lai vẫn bất 
động, không chuyên đổi không thay đổi. Con kiến vẫn nghe 
vẫn biết, ở ông trời cũng nghe cũng biết cho đến làm thân con 
sâu mềm nhũng hay như con người đứng thăng thì tánh nghe 
vẫn viên diệu, vẫn thấy nghe hay biết. 

“Nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập tánh chiếu vong “: 
Nguyên minh là tánh vốn lúc nào cũng sáng biết. Do không nhận 
được tính bản minh chiếu ra, thành cảnh giác, lập cảnh giới. Khi 
có tướng sở minh thì lại lầm tính bản minh là năng minh, nghĩa 
là đo co tánh chiếu soi cho nên mới lập sở minh. Một khi lập sở 
minh đối đãi với năng minh thì thành ra vọng giác, vọng kiến. 
Đã có vọng cảnh thì cái minh tuy thể chất là giác nhưng chỗ thấy 
của chúng ta bây giờ không đúng sự thật vì đã cột với biệt 
nghiệp. Tánh giác bất nhị, nhưng bây giờ đã thấy có hoa đốm tức là 
con mắt bị loá rồi. Thế là thành ra có hai là mắt mỏi và hoa đóm, Vụ 
báo và chánh báo. Đây gọi là sanh tướng vô minh, căn bản vô minh 
từ đó mà sanh ra thế giới, chúng sanh và nghiệp báo. 

Ý nghĩa của bốn câu thơ kế cũng rất thâm áo: 

Mê vọng có hư không, 
Y không lập thế giới. 


Tưởng trừng thành quốc độ, 
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Tri giác là chúng sanh." 

Viên là ở khắp. Trừng là lặng, không sanh không diệt. 
Tưởng trừng tức là cái si trừng lại. Tánh giác thành một khối 
ngu SI đần độn. Trừng lặng lại đến nỗi đặc sệt lại thành quả đất, 
còn một tí giác tỉnh, còn một tí lanh lợi tụ lại nơi thân này gọi 
là tri giác. Tánh giác hiện tại của chúng ta bản lai là tánh Phật, 
đang có mặt ở khắp pháp giới. Mình ở khắp pháp giới mà bây 
giờ thấy là hư không và do tạo nghiệp nên có cảnh lập thế giới. 
Do chúng ta chiêm bao thấy ra cái này là đất, là cơm, là gạo, 
thân này đang thở, đang nói pháp, thính chúng đang nghe... đó 
là do chúng ta mê mà thấy ra. Lúc chưa phân biệt, chỉ thấy có 
hư không, lúc phân biệt, lại thành có thế giới. Từ một niệm bất 
giác vọng khởi nên tánh vốn không hai nay thành có hai năng 
sở đối lập. Rồi chấp mãi không thôi, lớp trước, lớp sau gắn chặt 
với nhau, nên thành ra hình tướng các cõi nước núi sông đất 
liền thứ lớp dời đổi gọi là thế giới tương tục tức tưởng trừng 
thành quốc độ. Do chấp thủ có ta người tạo sát đạo dâm vọng, 
tạo thành ra mười hai loại chúng sinh tương tục mãi không dứt 
trong vòng luân hồi (samsära) sông chết. 

Tâm niệm sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh, thay đổi mãi 
mãi. Vì tâm niệm phát khởi liên tục, theo hiện nghiệp của mỗi 
loài trong một thời gian nhất định, nên chúng sinh lầm nhận 
thật có cái ta và của ta. Bởi sự chấp chặc này mà 12 loài chúng 
sanh tương tục sanh khởi và luân chuyển theo vòng luân hôi 
(samsãra) sông chất. 


Khi mắt mỏi thì thấy hư không có hoa đốm, tự mình thấy 


%2 Như trên, tr. 189. 
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ra. Chúng ta là cái không hề có mà tự mình thấy ra. Tánh mình 
là giác mà giờ mình thấy là đất nước gió lửa, là hư không. Tất 
cả thật ra chỉ chính là mình mà giờ mình thấy ra chùa, tháp, xe, 
cửa hàng. Chúng ta nhớ rằng mê vọng vốn không, vốn không 
phải sự thật, nên cảnh, thân, tâm trong chiêm bao không có 
thật. Mê vọng vốn không, hễ tỉnh ra thì những cái này không 
có. Thế thì về tướng là hư vọng mà tánh thê là Như Lai Tạng 
(Tathãgatagarbha-the source oƒ all phenomena) là thật. Còn 
những thân, tâm, cảnh đây là tướng chiêm bao của chúng ta chứ 
không thật. Mê vọng vốn không, không có gì cả, cuối cùng tan 
thành chỉ có giấc chiêm bao. 

Cho nên trong Bát Nhã Tâm kinh, Bồ Tát Quán Tự Tại soi 
chiếu năm uấn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) đều là chân không 
chỉ có Như Lai Tạng (Taíhãgatagarbha-the source of. all 
phenomena). Tánh vốn trừng lặng, vì nó trừng lặng nên đâu có 
hiện tướng này tướng kia, tại mê nên thấy hoa nở, chim đậu, 
người đi, kẻ ở. Đây là tại chúng ta nằm mê chiêm bao đấy thôi, 
chứ tánh giác không biến đổi. Ở nơi vạn pháp thành chánh đăng 
chánh giác tức thấy được tánh giác bình đẳng ở khắp pháp giới. 
Chính nơi vạn pháp mà thành chánh giác, bây giờ chúng ta chỉ 
có một việc buông xả mà tỉnh ra thôi. Hòn đá không có mê có 
tỉnh. Nguyên minh chúng ta có tánh biết, tánh tỏ. Gốc của 
chúng ta là giác minh, vì có tánh minh nên chúng ta mới muốn 
chiếu muốn sáng, cho nên lập năng sở đối đãi. Gốc là do mình 
chiêm bao, chứ hòn đá không có chiêm bao. Chính bởi có tánh 
giác, không có tánh giác thì không có chuyện chiêm bao. Cho 
nên đây ngài Văn Thù (8⁄2ñ/„ár7) rất khéo léo dùng từ rất 
tượng thanh, tượng hình đề diễn tả. Ngài dùng từng chữ và mỗi 
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chữ vô cùng giá trị. 
Hư không trong biễn giác 
Như bọt nỗi mặt bễ. 
Vi trần cõi hữu lậu 
Y hư không mì thành. 
Bọt tan hư không mất 
Huống chỉ là ba cõi."0 

Do chiếu nên sanh sở từ đấy đi về đường mê mà gốc là 
nguyên minh. Nó biến hoá nhưng không mất thể tánh của nó là 
diệu. Sở lập tánh chiếu vong, thành ra vọng giác, vọng minh 
chứ không còn tánh giác minh nữa. Chúng ta học chúng ta biết 
tánh của mình vốn là giác tánh trùm khắp mười phương ba đời, 
ra ngoài thời gian và không gian, bất nhị mà giờ chia làm hai 
năng minh và sở minh mới thành có hư không và thế giới. 
Chúng ta mất gốc bản giác của mình mà thành thức thứ tám 
nên gọi là tánh chiếu vong không còn chân minh, chân giác mà 
thành vọng minh, vọng giác. Tánh vẫn còn công dụng của nó 
nhưng bắt đầu đi về đường mê. Nó vẫn biến hoá nhưng không 
phải là chân thật, bây giờ gọi là vọng giác, vọng minh. 

Hư không sinh ra như thế trong biển đại giác, chẳng khác 
gì một bọt nước nổi lên trên bể cả, thật là nhỏ bé, so với giác 
tính vô lượng vô biên. Hư không không có hình tướng. Đối với 
cái không có hình tướng đó thì các nước hữu lậu có hình, có 
tướng, số đó nhiều như vi trần mới hiện ra. Nếu nhất niệm bất 
giác được diệt trừ thì vốn không có hư không, làm gì còn có 


30 Như trên, tr. 189. 
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những cảnh giới Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới đối hiện với hư 
không. Chừng Ấy, bọt nước tiêu diệt, bể cả vẫn mênh mông 
rộng lớn. Bề cả không vì bọt nước mà thành nhỏ bé, cũng 
không vì sinh ra nhiều bọt nước mà bê cả đại giác có thay đôi. 
Hư không mênh mông bát ngát. Đức Phật ví hư không đó như 
cái bọt bể để ngài cho chúng ta biết tâm tánh của mình bao la 
vô tận. Chúng ta thấy hư không là lớn chứ thật ra tánh mình còn ở 
khắp bát ngát mênh mông, trong khi hư không nhỏ bé tầm. Hư 
không còn nhỏ bé thế, huống chi ba cõi Dục giới, Sắc giới và Vô 
sắc giới nằm trong hư không đó còn nhỏ nhít thế nào. 

Mỗi một ông sao là một mặt trời. Nhìn lên bầu trời đêm, 
chúng ta thấy có biết bao nhiêu ngôi sao lấp lánh trên cao thì 
biết có những thế giới có chúng sanh đang sống trên đó. Cho 
nên trong đạo Phật quan niệm là có vô số cõi nước như vi trần 
ở khắp hư không. Vi trần quốc độ y vào hư không mà hiện lên. 
Mỗi một quả đất nặng nề như vậy mà thành lập trong hư không 
bằng cách lững lờ trôi nổi ở giữa hư không. Điều này cho mình 
thấy bản thân mình và quả đất là những hư vọng không thật. 
Chúng ta cho hư không là vô vi nghĩa là không bao giờ bị sanh 
diệt, nhưng Đức Phật cho hư không như là một bọt nước chợt 
có, chợt không. Ngài gọi là cái bọt mà mình gọi là trường cửu, 
đã gọi là bọt thì nó phải tan. Quả đất còn là cái bọt huống chỉ là 
cái thân của mình. 

Bọt phù âu vốn không mà vọng thành có, diệt rồi trở về 
bốn gốc là không. Cũng như khi mắt mỏi thì thấy trong hư 
không có hoa đốm, tự mắt mỏi mà thấy ra. Nếu mắt không 
trừng nữa thì hoa đốm tự hết. Hư không trong biển giác như bọt 
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nổi mặt bề thì ba cõi trong hư không làm sao bền. Mê vọng vốn 
không, hễ tỉnh ra thì những cái này không có. Thế thì về tướng 
là hư vọng mà về tánh thể là Như Lai Tạng (7athãgatagarbha- 
the source öoƒ all phenomena). Những cảnh xung quanh là tướng 
chiêm bao của mình chứ cái này là những cái không có. Đây 
nêu rõ tánh thê hư vọng vô thường để khuyên mau chọn đường 
quy nguyên. 

Mê muội thấy có hư không kết ám lại thành có đất nước 
gió lửa, có mặt trời mặt trăng, có sơn hà đại địa núi sông đất 
liền. Chỗ nào tư tưởng kiên ngưng lại thì thành địa đại. Chỗ 
nào động loạn quá thì tạo gió, chỗ nào sân hận nhiều thì tạo lửa, 
lửa đốt đất tạo thành nước. Chúng sanh hữu tình có tri giác, có 
hiểu biết còn thấy còn nghe, không đến nỗi ngu si, không đến 
nỗi quá chìm lặng thành loài vô tình. Khi si mê quá nặng nè thì 
kết lại thành quả đất, thành quốc độ, chứ thật ra đất nước gió 
lửa và tâm chúng ta vốn không phải là hai. 

Tâm tánh chúng ta ở khắp pháp giới mà bây giờ thấy có hư 
không, có thế giới, núi sông, đất nước và con người. Chúng ta 
thấy hư không là lớn mênh mông bát ngát, chứ thật ra tánh của 
chúng ta còn ở khắp pháp giới bao la. Đức Phật cho thấy hư 
không nhỏ bé tầm thường, còn tâm tánh của mình to lớn vô tận. 
Chúng ta cho hư không bát ngát tương đối giống như tánh Phật 
của mình. Đây là điều lầm mê của mình. 

Về nguồn tánh không hai, 

Phương tiện có nhiều cửa. 

Tánh Thánh đâu chẳng thông, 

Thuận nghịch do phương tiện. 
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Sơ tâm vào chánh định, 
Mau chậm có khác nhau.Š! 

Sáu câu này nghĩa là tất cả các pháp môn tu hành đều là 
phương tiện, để xoay về trực nhận giác tính. Giác tính vốn 
không hai, nhưng phương tiện xoay về giác tính thì nhiều. 

Chúng ta hàng ngày niệm trì danh hiệu “Nam Mô A Di Đà 
Phật “, nghe tánh nghe, nghe rõ từng chữ, tánh nghe sẽ hiển lộ 
rõ ràng. Chúng ta tập xa dần những huyễn tướng ngăn cách hư 
vọng để trở về với tâm tánh thường trụ. Tánh thể là Như Lai 
Tạng (Tathãgafagarbha-the source of all phenomena) không 
hình không tướng nhưng nó là cái có thật, có bản thể, bằng cớ 
là chúng ta đang biết thấy, biết nghe, biết nói, biết cười. Tánh 
tuy không hình không tướng, kêu lấy ra thì không lấy được 
nhưng nó vẫn hiển hiện công dụng sống động khắp nơi. Tánh 
thể đó ở trong thân mình, ở ngoài thân mình và viên thông khắp 
pháp giới. Nhập lưu vong sở, nghe tánh nghe hoặc pháp môn 
Tịnh độ niệm Phật là toàn bộ đại ý của kinh Đại Phật Đỉnh Thủ 
Lăng Nghiêm (Samadhi Šãrangama Sữtra). Chúng ta nắm được 
ý nghĩa của niệm danh hiệu, nắm được tánh nghe là chúng ta 
năm được tổng trì. Cho nên, chúng ta may mắn học được một 
pháp môn giản dị gọn gàng. Cứ học kinh nào rồi cũng tìm ra 
được ý nghĩa của chữ Nam Mô thấy được Hương Quang trang 
nghiêm tức pháp môn Tịnh độ niệm Phật hay Kiến đại”? của Tổ 
Đại Thế Chí (Mahãsthämapräpta Patriarch). 

Đức Phật Thích Ca phóng quang và mười phương Như Lai 

Š! Lăng Nghiêm, Tỳ kheo Ni Bảo Giác biên dịch, tr. 189. 


`? Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 470. 
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(Tathaga/a) cũng phóng quang. Đức Phật, mười phương chư 
Phật (Buđdhas), Bồ tát (Bodhisattvas), A-la-hán (Arhats, 
Arahants) và thính chúng ở trong pháp hội đồng một thể, nên 
tất cả đồng thấy ánh quang rọi từ Đức Phật Thích Ca và mười 
phương chư Phật, rồi ánh quang giao nhau chiếu sáng trên đầu 
thính chúng và khắp nơi. Tướng hào quang từ tánh giác của các 
ngài hiện lên. Năm vóc là toàn thân. Đỉnh đầu là trí tuệ. Tánh 
thể là tánh giác. Đỉnh đầu là nêu trí tuệ. Hào quang từ đỉnh đầu 
chiếu toàn thân là ý nghĩa này. Điều này ngầm ý tuyên bố 
những gì Đức Phật Thích Ca sắp sữa trình bày sẽ rất là cao siêu 
tối thượng. 

Các ngài đều thấy được tri kiến Phật, chứng được viên 
thông. Rừng cây ao đầm cũng là tánh giác nên đều cất tiếng 
thuyết pháp cả. Những vị sống với tánh viên thông thì đều ở 
trong cảnh này. Văn Thù (⁄añ7„4z7) chọn căn viên thông và các 
vị từng vị đều nói mình chứng viên thông. Vậy cả hai mươi lăm 
vị trong hai mươi lăm pháp môn đều chứng viên thông. Trong 
hai mươi lăm pháp môn này có pháp môn dễ dàng chúng ta tu 
nỗi, có pháp môn khó khăn là do trí tuệ trình độ và khả năng của 
mình, đối với các ngài không có hơn có kém, không có thuận 
hay nghịch. Nếu chúng ta thấy khó là do mình không hiểu thì gọi 
là kém, là nghịch. Còn vào được thì chúng ta gọi là dễ, là thuận, 
là do trình độ chúng ta chứ các ngài không có hơn có kém. Tất 
cả hai mươi lăm vị đồng một thể, đồng chứng tánh viên thông 
nhưng việc tu hành chia ra nhiều tông phái, nhiều pháp môn, 
nhiều cửa vì trình độ mau chậm khác nhau của chúng ta. 


Các vị trong hội chúng Lăng Nghiêm tại núi Linh Thứu 
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này là những bậc đại phước đức nên ngay tại hội này nghe pháp 
xong các ngài chứng thánh quả luôn. Khi Đức Phật giảng đến chỗ 
này, nương thần lực của Phật, nàng Ma-đăng-già liền chứng A-la- 
hán (Arahamr) và ngay lúc ấy tất cả thính chúng trong hội đều 
được sống trong cảnh định lực của Kim Cang tam muội. 

Về phần trình bày sở chứng này, Đức Phật lần lượt hỏi hai 
mươi lăm vị thánh chỉ có hai việc: 

1) Trong bảy đại và mười tám giới và còn gọi là thất đại và 
tứ khoa (ngũ ấm, sáu căn, sáu trần, sáu thức) tức tóm gọn thân 
tâm của chúng ta hiện nay. Sáu căn tức là vọng thân này, sáu 
trần tức vọng cảnh, sáu thức tức vọng tâm và bảy đại. Các thứ 
hư vọng này, các vị bồ tát từ thứ nào làm nhân địa khởi công tu 
hành để chứng viên thông? 

2) Phương pháp, cách thức, công phu ngài tu như thế nào 
với nhân địa mà các ngài đã chọn? 

Đây là hỏi về nhân hạnh và quả địa. Khi tu chúng ta phải 
tìm một nhân địa riêng biệt thích hợp với khả năng mình để tu 
tập. Chúng ta sẽ lần lượt nghe hai mươi lăm vị trình bày sở 
trường của mình qua việc chọn nhân địa và phương pháp tu tập 
của mình Như ngài Quan Thế Âm (4vaiokife$vara 
Boddhisafva) chọn tánh nghe nơi nhĩ căn làm nhân địa và 
phương pháp của ngài là nhập lưu vong sở, chuyên phản văn, 
giải kết. Có ngài tuyên bố thâu nhiếp từng căn và từng trần. Có 
ngài tu về kiến đại sống với căn bản bồ đề. Có ngài tu về thức 
đại, vv. Hai mươi lăm vị, mỗi vị trình bày một trong mười tám 
giới và bảy đại. Mỗi giới và mỗi đại được chọn để làm nhân địa 
tu hành. Hai mươi lăm vị thánh đều thành công chứng quả trở 
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về được tánh viên thông. Hai mươi lăm cửa là hai mươi lăm nơi 
để trở về tánh viên thông. Đây là bằng cớ rõ ràng cả mười tám 
giới, bảy đại đều là diệu chân như tánh, tức vọng, tức chân. Bởi 
vì các ngài chứng được tánh Như Lai Tạng (Tathãgatagarbha- 
the source oƒ all phenomena), thễ cho nên mỗi sắc, mỗi hương 
đều là chân, nên gọi là diệu âm. Tướng là hư vọng nhưng tánh 
là Như Lai Tạng (Tathãgafagarbha-the source oƒ. all 
phenomena), viên mãn ở khắp pháp giới. Giống như có người 
đi cửa trước, người đi cửa sau, người đi cửa bên phải hay trái 
nhưng cửa nào cũng vào được trong nhà. 

Chúng ta sẽ nghe các ngài trình bày những điểm chánh cốt 
yêu sở trường của các ngài giống như nghe kê chuyện vậy, rất 
hay Riêng Bồ Tát Quan Thế Âm (4valokiứesvara 
Boddhisata) thì ngài nói tỉ mỉ rõ ràng hơn về pháp môn nhĩ 
căn của ngài, là phù hợp với cõi ta bà này, bởi chúng sanh hay 
bị xoay chuyên bởi âm thanh và đây là pháp môn chính trong 
kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài Quan Thế Âm do 
lây âm thanh làm đối tượng tu, lắng nghe tiếng kêu thế gian mà 
nhận ra tánh nghe thường trụ của mình. Đây cũng là nhân địa tu 
viên thông chứng quả được. 

Chúng ta sang mục II nghe hai mươi lăm vị thánh trình 
bày. Đây cũng là cách thức lọc bỏ. Bồ tát Văn Thù (A⁄28/w4rj) 
loại ra hai mươi bốn đối tượng mà chỉ chọn nhĩ căn của ngài 
Quan Thế Âm. Vì nhĩ căn thích hợp cho căn cơ của chúng sanh 
cõi ta bà nói chung, nên mục II là mục Lọc bỏ: 
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II. LỌC BỎ: 
A. SÁU TRẤN 
A.1. Sắc trần 
Vọng tướng kết lại thành sắc trần, 
Hay biết không thể thông suốt được. 
Làm sao dùng nhân không giác biết 
Để tu hành cầu tánh viên thông?53 

Đoạn này là lựa bỏ ra sáu trần. Trong kinh Lăng Nghiêm, 
sắc trần là đối tượng tu của tôn giả Ưu Ba Ni Sa Đà (Venerable 
Upanishad). Tôn giả Ưu Ba Ni Sa Đà liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: 

"Con cũng được thấy Phật trong lúc mới thành đạo; con 
quán tướng bắt tịnh, sinh lòng nhàm chán rời bỏ tột bật, ngộ cái 
tính của các sắc, từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, 
tướng vi trần, rồi tan về hư không; cả hai cái không và cái sắc 
đều không, thành đạo vô học. Đức Như Lai ấn chứng cho con 
cái tên là Ni Sa Đà; sắc của trần cảnh đã hết, sắc của tính diệu 
được mật viên. Con do sắc tướng mà chứng quả A La Hán. 
Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con, thì do sắc trần 


là hơn ca."Š4 


Tôn giả Ưu Ba Ni Sa Đà lấy sắc trần làm nhân địa để 
chứng viên thông. Phương pháp ngài tu, các tướng sắc trần là 
hư vọng và nhận được tánh thê chân thật của nó diệu sắc mật 
viên Như Lai Tạng (Tafhãgatagarbha-the source of. all 


S3... Kinh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 190. 
*+.. Kinh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 428. 
146 


phenomena). Ngài quán sắc thân chúng ta từ bất tịnh nghiệp 
đời trước mà sanh. Nghiệp chuyền nơi thức đem vào thai mẹ và 
có năm trùng không tịnh. Năm trùng không tịnh là: 

1. Chỗ sanh bất tịnh: thân này chẳng phải hoa sen, chiên 
đàn mà được nuôi lớn trong máu mủ. Ở bên cạnh phân uễ, từ 
đường tiểu tiện dơ đáy mà ra. 

2. Chủng tử bất tịnh: do hai giọt tỉnh cha, huyết mẹ làm 
thể chất. 

3. Tướng bất tịnh: Thân này không gì ngoài chín lỗ (hai lỗ 
mắt, hai lỗ mũi, miệng, taI...) và ba mươi hai thể trược (tóc, 
lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, 
đàm (niêm dịch), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước 
miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiêu). 

4. Tánh bất tịnh: Từ dâm dục uê nghiệp mà sanh, lấy ái 
dục làm thê chất. Nếu không tu các pháp quán đề cải biến thì 
lấy hết nước biển cả đề rửa cũng không thẻ sạch. 

5. Cứu cánh bất tịnh: Nghiệp tận mệnh chung có chín 
tướng đáng chán hiện ra gọi là cửu tưởng: 

¡. .. Trướng tưởng (sau khi tắt hơi rồi, không còn thức thứ 
tám trì giữ mạng căn nên thi thể bắt đầu phòng lên) 

ii. Thanh tưởng (rồi xanh tái đen) 

li. Hoại tưởng (da thịt bắt đầu bở toét như bánh mì 
nhúng nước nứt nở và mềm bủng ra) 

iv. Huyết đồ tưởng (các thứ nước, máu mủ trong thân 
chảy ra) 
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v.  Nồng lãng tưởng (thi thể nát bét rồi, nên mùi hôi thối 
xông ra) 

vi. Hám tưởng (da thịt rục rã) 

vii. Tán tưởng (thịt tan, còn xương) 

viii. Cốt tường (xương cũng mòn dần) 

1x. Thiêu tưởng (tro bụi của xương cũng tan theo hư 
không và không còn để lại dấu vét gì) 

Ngài quán thấy thân này là bất tịnh, hoại diệt cuối cùng trở 
thành cát bụi hư không. Ngài ngộ lý sắc tức không, không tức 
sắc. Do đó, ngài chứng được tánh sắc là chân không, tánh 
không là chân sắc, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới. 
Theo tâm chúng sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ phát 
hiện mà có sắc thân người, thân ta và thân của mười hai loại 
hữu tình. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên 
(Paficcasamuppäda) và tính tự nhiên, đều là những so đo phân 
biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. 
Từ đó ngài vào được tính viên thông, không còn ngăn ngại giữa 
các thân. Tuy nhiên, ngài Văn Thù (8⁄z/7) nhận thấy bản 
tính của hình thê sắc trần là ngăn ngại, không phải thông suốt, 
hàng sơ tâm như chúng ta khó bề do sắc trần mà vào được tính 
viên thông, nên ngài lựa bỏ, cho là không thích hợp. 

A.2. Thanh trần 

Âm thanh vốn dùng vào lời nói, 
Ở trong ngậm ý vị danh từ. 


Nếu một không suốt được tất cả 
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Thì làm sao được tánh viên thông?5Š 

Nhóm năm vị tỳ kheo Kiều Trần Như (Kondañña) liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: 
“Ở Lộc Uyên và Kế Viên, chúng con được xem thấy Đức Như 
Lai khi mới thành đạo. Chúng con do tiếng nói của Phật, tỏ 
ngộ được Tứ đề. Phật hỏi trong hàng Tỳ kheo thì trước tiên con 
thưa “đã hiểu.” Như Lai ấn chứng cho con danh hiệu là A Nhã 
Đa. Đi sâu vào bản tính nhiệm mầu thì âm thanh thật là viên 
dung. Con do âm thanh mà được quả A-la-hán. Phật hỏi về viên 


thông, như chỗ chứng của con thì do âm thanh là hơn cả. “56 


Tôn giả Kiều Trần Như (Kongdañña) là một trong năm vị 
đệ tử đầu tiên, nương theo pháp âm về Lý Tứ Đề của Đức Phật 
mà ngộ đạo và được Phật tuyên bố là vị thánh đệ tử A-la-hán 
(Arahamr) đầu tiên. Ngài lẫy thanh trần làm nhân địa để chứng 
viên thông và phương pháp ngài tu là các tướng thanh trần là 
hư vọng và nhận được tánh thể chân thật của nó là diệu thanh 
mật viên, là Như Lai Tạng (Tahãgatfagarbha-the source oƒ all 
phenomena). Ngài quán bản tính của âm thanh là trò chơi động 
tĩnh của làn sóng âm ba, không thật, duyên khởi như huyễn, 
không có tự tính và giác ngộ tính chung của các thanh trần và 
của các sự vật cũng vậy. Do đó, ngài chứng được tánh thanh là 
chân không, tánh không là chân thanh, bản nhiên thanh tịnh, 
cùng khắp pháp giới. Theo tâm chúng sanh, ứng với lượng hay 
biết tùy chỗ phát hiện mà có âm thanh ngọt ngào hay chua cay. 
Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên 


5Š. Kinh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 190. 
*Ó Kịnh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 426-7. 
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(Paficcasamuppäda) và tính tự nhiên, đều là những so đo phân 
biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. 
Từ đó, ngài vào được tính viên thông, không còn ngăn ngại 
giữa các thanh trần. Tuy nhiên, Bồ Tát Văn Thù (Ä⁄2ñ/ušz7) 
cho rằng những lời nói xen lộn nhiều danh từ; nêu chỉ phân biệt 
danh từ thì làm sao mà ngộ đạo được. Hàng sơ tâm tu chứng 
về thanh trần, thường mắc vào danh từ, không nhận được bản 
tính viên dung cùng khắp, nên Ngài Văn Thù lựa bỏ, cho là 
không thích hợp. 

A.3. Hương trần 

Hương chỉ lúc hợp mới rõ biết, 

Rời cảnh vốn thật là không có. 

Sở giác đã không phải thường xuyên 
Thì làm sao được tánh viên thông?Š” 

Tôn giả Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: "Con nghe đức Như 
Lai dạy con quan sát chín chắn các tướng hữu vi. Khi ấy con 
từ giã Phật, đầu hôm về tĩnh tọa trong nhà thanh trai, thấy các 
Tỷ Khưu đốt hương trầm thủy, hơi hương vắng lặng bay vào 
trong mũi con. Con quán làn hương ấy, không phải là cây, 
không phải là không, không phải là khói, không phải là lửa, đi 
ra không dính vào đâu, đến nơi cũng không do đâu. Do đó, ý 
niệm phân biệt tiêu diệt, phát minh tính vô lậu. Đức Như Lai 
ân chứng cho con hiệu là Hương Nghiêm. Tướng hương tiền 
trần bỗng diệt thì diệu tính của hương là mật viên. Con do 


Š” Kinh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 190. 
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hương nghiêm mà chứng quả A La Hán. Phật hỏi về viên 


thông, như chỗ chứng của con thì do hương trần là hơn cả".Š9 


Ngài Hương Nghiêm đồng tử lấy hương trần làm nhân địa 
đề chứng viên thông và phương pháp ngài tu là quán các tướng 
hương trần là hư VỌNØ, rồi ngài nhận được tánh thê chân thật 
của nó là diệu hương mật viên, là Như Lai Tạng 
(Tathãgatagarbha-the source oƒ all phenomena) tảnh. Khi đủ 
nhân đủ duyên thì hương lại tiếp nối hiển hiện. Khi không đủ 
nhân, đủ duyên thì không có hương thơm thoang thoảng. Ngài 
ngộ được bản tính chân thật của hương thơm, cũng như bản 
tính của các sự vật đều duyên khởi như huyễn, không phải từ 
lửa, từ trầm, từ mũi, từ gió, không có gì là đi, là lại, là sinh, là 
diệt. Hễ đủ nhân, đủ duyên hoà hợp lại hiện tướng. Không đủ 
nhân đủ duyên thì không hiện, nhưng không phải không. 

Do đó, ngài chứng được tánh hương là chân không, tánh 
không là chân hương, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp 
giới. Theo tâm chúng sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ 
phát hiện mà có mồ hôi hay hương thơm ngát. Thế gian không 
biết lầm cho là nhân duyên (Pzficcasamuppäda) và tính tự 
nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói, 
toàn không có nghĩa chân thật. Từ đó, ngài vào được tính viên 
thông, không còn ngăn ngại giữa các hương trần. Tuy nhiên, 
Bồ Tát Văn Thù (A⁄2ñ/uýz7) cho rằng hàng sơ tâm tu chứng về 
hương trần, tất nhiên gặp nhiều khó khăn, vì hương trần khi có, 
khi không, không phải thường xuyên. Do đó, nên Ngài Văn 
Thù lựa bỏ, cho là không thích hợp. 
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A.4. Vị trần 
Vị không phải bản nhiên tự có, 
Cần phải nếm mới biết có vị. 
Nếu vị trần không thường hằng nhất 
Thì làm sao được tánh viên thông? 58 


Hai vị Pháp vương tử Dược Vương (wo Dharma Princes 
Bhaisajya-rdja the Medicme King) và Dược Thượng 
(Bhaisajya-samudgata, the Supreme Medicine) cùng với năm 
trăm Phạm Thiên trong Hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ 
nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: "Từ kiếp vô thỉ, chúng con 
làm lương y thế gian, trong miệng thường nếm những cỏ cây, 
kim thạch trong thế giới Sa Bà này, số mục lên đến mười vạn 
tám nghìn, biết hết các VỊ đẳng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay v.v... 
cùng với các vị biến đối, do các vị kia hòa hợp cùng sinh ra; 
thứ nảo là lạnh, thứ nào là nóng, thứ nào có độc, thứ nào không 
độc, con đều biết cả. Được thừa sự các đức Như Lai, rõ biết bản 
tính của vị trần, không phải không, không phải có, không phải 
tức là thân tâm, không phải thoát ly thân tâm; do phân biệt 
đúng bản tính vị trần mà được khai ngộ. Nhờ Phật ấn chứng 
cho anh em chúng con danh hiệu là Dược Vương và Dược 
Thượng Bồ Tát; nay ở trong hội này làm vị Pháp vương tử. 
Chúng con nhân vị trần mà giác ngộ, lên bậc Bồ Tát. Phật hỏi 
về viên thông, như chỗ chứng của chúng con, thì do vị trần là 


hơn cả."52 


”Š Kinh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 190. 
*? Kinh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 431-2. 
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Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng lấy vị trần làm nhân 
địa để chứng viên thông và phương pháp ngài tu là quán các 
tướng vị trần là hư VỌNð, rồi ngài nhận được tánh thê chân thật 
của nó là diệu vị mật viên, là Như Lai Tạng (Ta/hãgafagarbha- 
the source oƒ all phenomena) tánh. Các ngài đã nếm rất nhiễu, 
số đến vô lượng các loại cỏ cây dược thảo để làm thuốc nam, 
thuốc bắc trị bệnh cho dân chúng. Lưỡi của các ngài trở nên rất 
nhạy cảm và phân biệt tinh tế các VỊ đẳng, chua, mặn, nhạt, 
ngọt, cay v.v... cùng với các vị biến đôi. Do hòa chế các vị với 
nhau nên ngài biết thứ nào là lạnh, thứ nảo là nóng, thứ nào có 
độc, thứ nào không độc, thứ nào là dược thảo, các ngài đều biết 
cả. Khi đủ nhân đủ duyên thì vị trần lại tiếp nối hiển hiện nơi 
lưỡi. Khi không đủ nhân, đủ duyên thì không có. Vị trần đối 
với thiệt căn mà sanh, nếu không có thiệt căn biết nêm vị thì 
các vị trần không thê thành lập được. Ngài ngộ được bản tính 
chân thật của vị trần, cũng như bản tính của các sự vật đều 
duyên khởi như huyễn. Hễ đủ nhân, đủ duyên hoà hợp lại hiện 
tướng, không đủ nhân đủ duyên thì không hiện, không phải 
không, không phải có, không phải tức là thân tâm, không phải 
thoát ly thân tâm. Do phân biệt đúng bản tính vị trần mả được 
khai ngộ, chứng được tánh vị là chân không, tánh không là 
chân vị, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới. Theo tâm 
chúng sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ phát hiện mà có vị 
thuốc trị bệnh hay nhạt không vị. Thế gian không biết lầm cho 
là nhân duyên (Pa/iccasamuppzda) và tính tự nhiên, đều là 
những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có 
nghĩa chân thật. Từ đó, ngài vào được tính viên thông, không 
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còn ngăn ngại g1ữa các vị trần. 

Tuy nhiên, Bồ Tát Văn Thù (1⁄2ñ/4z7) cho rằng hàng sơ 
tâm tu chứng về vị trần, tất nhiên gặp rất nhiều khó khăn, vì vị 
trần khi có, khi không, không phải thường xuyên. Do đó, nên 
Ngài Văn Thù (Ä⁄añ7„4sz7) lựa bỏ, cho là không thích hợp. 

A.5. Xúc trần 

Xúc do chạm các vật mà biết, 
Không vật chạm không có xúc giác. 
Khi hợp khi ly không nhất định 
Thì làm sao được tánh viên thông?99 

Tôn giả Bạt Đà Bà La (Reverend Bhadrapala) với mười 
sáu vị khai sĩ đồng bạn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi 
chân Phật mà bạch Phật rằng: "Nhóm chúng con, trước kia nơi 
đức Phật Oai Âm Vương, nghe pháp xuất gia. Trong lúc chư 
tăng tắm, con theo thứ lớp vào phòng tắm; bỗng nhiên ngộ 
được chân tính của nước, đã không rửa bụi, cũng không rửa 
mình, chặng giữa yên lặng, được chỗ không có gì. Túc tập 
không quên, nên đến ngày nay theo Phật xuất gia, thành quả vô 
học. Đức Phật kia, gọi con tên là Bạt Đà Bà La. Do phát minh 
diệu tính của xúc trần, thành được bậc Phật tử trụ. Phật hỏi về 


viên thông, như chỗ chứng của con thì do xúc trần là hơn cả. "6! 


Tôn giả Bạt Đà Bà La lẫy xúc trần làm nhân địa để chứng 
viên thông. Ngài nhắc lại từ thời Phật Oai Âm Vương, ngài 
cùng với mười sáu vị Bồ tát nữa đồng tu tập xúc trần và nhân 


60 Kịng Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 191. 
6Ì Kịnh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 432-3. 
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tắm mà giác ngộ. 

Nhắc đến Đức Phật Oai Âm Vương (Bhisma-garjita- 
ghosha-svara-raja, Mighty Sound Buddha), chúng ta học kinh 
Pháp Hoa (Saddharma-pundarika Sữira), chúng ta biết ngài 
Thường Bắt Khinh Bồ tát (Sadaparibhuia) (tiền thân của Đức 
Phật Thích Ca) là một vị Tỳ kheo khi gặp bất cứ ai đù xuất gia 
hay tại gia, ngài đều cung kính đảnh lễ và nói “tôi không đám 
khinh quý ngài vì quý ngài sẽ thành Phật.” 

Chúng ta thường nghe hai chữ công án. Công án là nhân 
một cái gì đó mà bừng ngộ, hơi nghiêng về chữ “chỉ” (dừng, 
tịnh) như thấy lá rơi mà giác ngộ; còn hai mươi lăm pháp môn 
tu của các Bồ tát trong kinh Lăng Nghiêm này có sự quán chiếu 
về tướng và sau đó đi vào giác tánh diệu minh. 

Chữ sĩ là nho nhã tức là các vị Bồ tát. Các ngài do quan sát 
thắng chứ không phải là công án. Các ngài quán cả thân, căn, 
thức và đại (bốn khoa và thất đại)52 đều là Như Lai mật viên 
diệu chân như tánh. Chúng ta thấy những điều này rõ qua quá 
trình giải sáu kết từ pháp môn Phản văn của Bồ tát Quan Thế 
Âm (A4valokite$vara Boddhisattva) Bồ Tát hay của cả hai mươi 
lăm vị Bồ tát trình bày sở chứng. Bồ Tát Thường Bắt Khinh là 
bậc đang học đang tu, ngài chỉ bộc lộ chỗ ngài đã thấy, thấy 
được tánh Phật, biết mình đã có tánh Phật mừng quá, giờ gặp ai 
cũng bộc lộ ra, cũng hiện thực chỗ hiểu của mình ra. 


Nhưng ngài đang ở trong đại chúng tu học. Đại chúng 





® Bốn khoa: năm ấm, sáu nhập, mười hai xứ và mười tám giới. 
Bảy đại: địa đại, thủy đại, hoả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức 
đại. 
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không phải ai cũng giống ngài, cứ lăng xăng làm những việc lạ 
đời là tối ngày đi đảnh lễ người khác. Vì ngài có lối tu đặc biệt 
khác bình thường ấy, nên trong chúng phiên trách là vị Tỳ kheo 
mà không ngồi yên, cứ lăng xăng làm những việc lạ đời. Đáng 
lẽ Tỳ kheo thì phải ngồi yên đoan nghiêm tê chỉnh như bậc thầy 
gương mẫu tôn kính của thế gian đề cho Phật tử tại gia kính lễ 
học hỏi mà đàng này lại cứ đi theo Phật tử tại gia mà lạy người 
ta, đến nỗi người ta phát cáu, sợ hãi và tránh xa ngài, nhưng 
ngài vẫn cứ cung kính cúi đầu kính lễ các Phật tử. 

Có Phật tử bực quá quở trách ngài cho đến nỗi đánh, chửi, 
quăng đá để ngài đừng làm. Ngài phải bỏ chạy nhưng vẫn đứng từ 
xa lễ lạy và hướng đến nói rằng: “Tôi không dám khinh quý ngài 
vì quý ngài sẽ thành Phật.” 

Trong chùa có các thầy cô là giảng sư Pháp Hoa, biết ai 
cũng có tánh Phật Diệu Pháp Liên Hoa, có tánh Phật là nhân 
địa. Nếu những chúng sanh đó đủ nhân đủ duyên nghe pháp 
biết trở về tánh của mình thì thế nào cũng thành Phật. Nhưng ở 
trong chùa cũng có các sư hay Phật tử không biết, không bằng 
lòng, không chịu được kiểu tu của Bồ tát Thường Bắt Khinh vì 
vậy họ quở trách đánh mắng ngài. Khi họ bày tỏ thái độ khinh 
khi, khó chịu với công hạnh kỳ lạ của ngài, thành ra tội đọa địa 
ngục. Họ đọa lạc mãi cho đến bây giờ mới trở lại làm đệ tử của 
Đức Phật trong khi đó Bồ tát Thường Bắt Khinh thì trở thành 
Phật tức là đức Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy của những vị đó. 
Các vị khinh khi công hạnh Bồ tát Thường Bắt Khinh thì bị trôi 
lăn trong địa ngục từ thời Đức Phật Oai Âm Vương đến nay 
mới trở lại làm Tỳ kheo tu tập lại. Các ngài tu từ thời Oai Âm 
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Vương ấy thì đủ hiểu tuệ lực của các ngài tới đâu mà chỉ có 
một lời phi báng pháp sư, phi báng bồ tát Thường Bắt Khinh 
khiến bị quả báo địa ngục kéo dài như thế. Trong đời sống hàng 
ngày, việc này đễ phạm lắm, như bây giờ trong chúng có một vị 
tu công hạnh lạy các Phật tử như thế thì thế nào chúng ta cũng 
la, cũng bực bội mà không chịu. 

Trong hội Lăng Nghiêm tôn giả Bạt Đà Bà La nói ngay từ 
thời Oai Âm Vương Phật nghĩa là lâu xa đến thế, ngài tu một 
cách thận trọng như thế, tôn giả đã quán và đã giác tỉnh, ngộ 
được nước không rửa bụi. Thân vốn không bụi. Nếu không bụi 
thì không ai tắm làm gì, có bụi có nhơ bản thì mới rửa. Như 
vậy tắm không quan hệ gì đến thân, thân lại không quan hệ gì 
đến bụi. Căn trần và thức đều không. Căn là thân, rồi trần là 
nước rửa trần cũng không. Thức hay biết sự xúc chạm này cũng 
không. Ba cái không dính dáng nhau. Tách riêng từng cái một 
thì nó là cái không có. Nếu từng cái một đã không có thì cả ba 
cái đều không có, đều hư vọng. 

Túc tập không quên tức thói quen hay quán chiếu lúc tắm 
từ ngày xưa không quên, nên đến ngày nay theo Đức Phật 
Thích Ca xuất gia liền thành quả vô học. Bây giờ vẫn không 
quên tức là tiếp tục tu học cho đến chứng được quả A-la-hán 
(Arahamr) vô học. Tôn giả nhắc lại từ thời Đức Phật Oai Âm 
vương, ngài tắm, bây giờ tôn giả được gặp Phật và ngài cũng tu 
các pháp môn ấy. Từ khi ngài đi theo Phật, ngài phát minh diệu 
tánh và ngộ được diệu minh Như Lai từ xúc giác. 

Do ngài phân biệt đúng bản tính xúc trần mà được khai 
ngộ, chứng được tánh xúc là chân không, tánh không là chân 
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xúc, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới. Theo tâm 
chúng sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ phát hiện mà có sự 
tắm rửa thân thể. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên 
(Paficcasamuppäda) và tính tự nhiên, đều là những so đo phân 
biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. 
Từ đó, ngài vào được tính viên thông, không còn ngăn ngại 
giữa các xúc trần. 

Tuy nhiên, Bồ Tát Văn Thù (1⁄2ñ/4z7) cho rằng hàng sơ 
tâm tu chứng về xúc trần, tất nhiên gặp rất nhiều khó khăn, vì 
xúc trần khi có, khi không, không phải thường xuyên. Do đó, 
nên Ngài Văn Thù (Mañ7„43r7) lựa bỏ, cho là không thích hợp. 

A.6. Pháp trần 

Pháp cũng còn tên là nội trần, 
Nương theo trần tất có đối đãi. 
Năng sở không viên dung thành một 
Thì làm sao được tánh viên thông?53 

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp (Venerable Maha Kãšyapa, an 
extreme ascetic) and bhikkhunï Tử Kim Quang (bhikguzr 
Bhadda Kapilani, Golden Lighi) v.v... liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảanh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: "Kiếp xưa, trong 
cõi này, có đức Phật ra đời, tên là Nhựt Nguyệt Đăng diệt độ 
rồi, chúng con thắp đèn sáng mãi cúng dàng xá lợi, lại lấy vàng 
thăm xếp hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời nào, đời nào, 
thân thể thường viên mãn, sáng ngời như vàng thắm. Cô 7} 
kheo nỉ (bhikkhunï) Tử Kim Quang nây tức là quyến thuộc của 


5. Kinh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 191. 
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con lúc đó, cũng đồng một thời phát tâm như con. Con quán 
trong thế gian, sáu trần đều dời đổi tan nát, chỉ dùng pháp 
không tịch, tu định diệt tận thì thân tâm mới có thê trải qua 
trăm ngàn kiếp như một thời gian gây ngón tay. Con do quán 
được các pháp là rỗng không mà thành quả A La Hán. Đức Thế 
Tôn bảo con tu hạnh Đầu Đà bậc nhất. Khi diệu tính của các 
pháp được khai ngộ, thì con tiêu diệt các lậu. Phật hỏi về viên 
thông như chỗ chứng của con thì do pháp trần là hơn cả. "% 

Ca Diếp là vị Tổ thứ nhất, người mà trên hội Linh Sơn, 
niêm hoa vi tiểu, nên lãnh y bát của Đức Phật, lãnh Chánh Pháp 
Nhãn Tạng Niết bàn (Nibbang) Diệu Tâm, mạng mạch của Phật 
pháp thay Phật hoằng truyền chánh pháp để truyền đạt lại thế 
hệ sau. Ngài là một trong thập đại đệ tử của Đức Phật và trong 
đại chúng ngài nổi bật về khổ hạnh Đầu Đà. 

Tôn giả Ca Diếp nói cô Tỳ kheo nỉ (bhikkhumr) Tử Kim 
Quang là quyên thuộc của ngài lúc đó, cũng đồng một thời phát 
tâm tu tập như ngài. Tôn giả Ca Diếp và Diệu Hiền tức Tỳ kheo 
ni Tử Kim Quang danh nghĩa là phu thê nhưng thật ra là thiện 
tri thức, bạn đạo. Mối liên hệ giữa hai ngài là một câu chuyện 
đạo rất cao thượng” như sau: 

Từ lúc nhỏ, Ca Diếp đã không giống các trẻ con khác, đối 
với dục lạc thế gian chàng không ưa, chẳng thích tình âu yếm, 
chán ghét bắt tịnh, thường ưa ở một mình, xa đám đông, ngay 
cả cha mẹ, cách xa cũng không nhớ đến. Việc hôn nhân đối với 
Ca Diếp là một trở ngại trên đường tu. Để tránh né việc hôn 


5% Kinh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 434-5. 
655 Thập Đại Đệ Tử Phật, EastWest Printing, PI 2543-1999, tr, 1-25. 
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nhân, chàng nói cha mẹ hãy tìm cô nào đẹp giống như tượng 
vàng nữ thần mà chàng đã kêu thợ đúc thì chàng mới chịu lấy 
làm vợ. Việc này khó có thê xảy ra vì có ai trên đời mà đẹp như 
tượng này. 

Tuy nhiên, ông bà trưởng giả cũng nuôi hy vọng có thể tìm 
được nàng dâu xinh xắn ấy, nên cho người khiêng tượng vàng 
đi khắp thành Vương Xá. Qua sông Hằng đến thành Tỳ Xá Ly 
loa báo khắp xóm làng rằng có tượng nữ thần rất linh thiêng xin 
mời các cô thiếu nữ ra chiêm ngưỡng, đãnh lễ và cầu nguyện. 
Ngoại thành này có một thôn trang tên Ca La Tỳ Ca và trong 
thôn trang có một gia đình Bà La Môn cũng nổi danh đại phú. 
Họ có một cô gái tên Diệu Hiên, thiên tư quốc sắc, nỗi danh mỹ 
nhân, thường ở khuê phòng ít bước chân ra ngoài. 

Hôm ấy nhằm hội hoa đăng, nam thanh nữ tú vui chơi đập 
đìu. Diệu Hiền được bạn bè hẹn hò mời đến chiêm bái pho 
tượng vàng thần nữ. Diệu Hiền nhan sắc hoa nhường nguyệt 
thẹn đẹp đến nỗi khi đến lễ nữ thần khiến cho lu mờ cả tượng 
vàng (vì thân nàng Diệu Hiền đẹp như vàng sáng chói khiến 
vàng của tượng bị mờ đi. Do thân vàng ròng này nên sau này 
khi cô xuất gia, được Đức Phật đặt tên là Tử Kim Quang Tỳ 
Kheo Ni). Gia đình phía Ca Diếp mừng rỡ và dạm hỏi cưới 
nàng. Ngày đám cưới đến, nàng mặc áo sắm, đeo chuỗi ngọc 
đẹp như một tiên nữ giáng trần. Nhưng có một điều lạ là tân 
nương tuy có sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước mà gương 
mặt rất buồn như mang nặng một tâm sự và chàng Tân lang 
cũng thế. Trong phòng hoa chúc, hai người không ai nói với ai 
lời nào. Canh hai, ba, bốn, năm đã dứt, trời gần sáng mà cả hai 
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cũng không nói một lời nào cả. 

Cho đến lúc ánh nắng xuyên vào phòng, Ca Diếp là đắng 
nam nhi đành mới mở lời trước. Đôi be phen nàng mới nói: 
“Chàng phá hoại chí nguyện của tôi. Tôi xưa nay rất ghét ngũ 
dục. Tôi muốn tu phạm hạnh thanh tịnh, cha mẹ tôi bị mê hoặc 
bởi sự giàu sang của chàng, khiến nguyện vọng của tôi lở dở. “ 

Ca Diếp nghe xong mừng quá bèn nói chàng cũng ghét ái 
nhiễm, thích tu hạnh thanh tịnh. Đây thật là hợp ý trời. Chúng 
ta vẫn có thê làm theo chí nguyện của mình. Do đó, hai người 
cùng ước định kê hai cái giường trong phòng, bên ngoài trên 
danh nghĩa phu thê nhưng không chung giường. Họ trải qua 
mười hai năm như thế. Thời gian trôi qua, cha mẹ Ca Diếp lần 
lượt qua đời, Ca Diếp đi xuất gia trước. Nói rằng khi tìm được 
minh sư sẽ cho nàng Diệu Hiền hay đề theo. 

Ngày Ca Diếp đi tìm đạo là ngày Đức Phật vừa thành đạo 
dưới cội gốc bồ đề bên song Ni-liên. Nhưng lúc đó chưa có hệ 
thống thông tin đại chúng hiện đại (mass media) để thông báo có 
một thánh nhân xuất hiện, nên Ca Diếp phải đi du hành khắp nơi 
để tìm minh sư. Hai năm sau chàng mới gặp được Đức Phật và 
xin xuất gia. Sau khi xuất gia tám ngày, tôn giả Ca Diếp đã 
chứng quả. Sau đó một thời gian nữa, Đức Phật độ cho bà Kiều 
Đàm Di Mẫu cùng năm trăm công nương dòng họ Thích thành 
lập Ni đoàn. Tôn giả Ca Diếp nhớ lời ước nguyện với người bạn 
đạo Diệu Hiền ngày xưa là về kêu nàng xuất gia. Ca Diếp an tĩnh 
nhập định quán sát mới thấy Diệu Hiền đang làm đệ tử của một 
phái ngoại đạo bên bờ sông Hằng. Vì nàng đợi hơn hai năm mà 
thời đó không có email hay điện thoại để báo, phương tiện thông 
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tin thời đó chỉ là đi ngựa nhắn tin thôi. Vì bặt tin Ca Diếp, nên 
nàng chia gia tài của cải cho các gia nhân, người nghèo khổ rồi 
đi dọc sông Hằng gặp nhóm đạo Lõa thể tu tập tại đó rất nhiều. 
Vì không biết phải trái thế nào, nên nàng theo và cũng đo vì nhan 
sắc mỹ miều, nên nàng cũng thường bị nhóm xấu hiếp nhục. 

Sau khi thấy rõ sự tình của Diệu Hiền, nhiều huynh đệ 
cùng tôn giả Ca Diếp đến rước nàng về nhập Ni chúng tu học. 
Đức Phật đặt tên cho Diệu Hiền là Tỳ Khưu Ni Tử Kim Quang. 
Tòng chúng tu học giáo pháp của Phật, nàng rất an lạc. Theo 
luật của Đức Phật, chúng phải đi khất thực mỗi trưa để cho 
Phật tử gieo ruộng phước và nhân đó tăng chúng ban pháp nhũ 
đền ơn lại thí chủ. Một sự cô nữa lại xảy ra với nàng. Mỗi trưa 
đi khất thực, cũng vì nhan sắc đẹp quá nên nàng cũng trở thành 
đề tài cho thiên hạ xằm xì. Các thanh niên trong làng rủ nhau 
theo sau nàng (giống như có một nữ minh tỉnh xuất hiện) để 
chọc phá trêu ghẹo. Thấy tình hình như thế, nàng quyết định 
không đi khất thực. Ca Diếp thấy vậy mỗi lần đi khất thực chia 
cho nàng một nửa đồ ăn thì lại bị trong ni chúng xầm xì cho 
rằng hai người có tình ý. Mười hai năm mặn nồng chưa đủ và 
bây giờ xuất gia rồi hai người còn chia sớt thức ăn, chia bùi sẻ 
ngọt nữa. 

Tôn giả Ca Diếp nghe thị phi như vậy nhưng trong tâm của 
ngài rồng rang không có vướng mắc và cũng vì muốn khích lệ 
Tỳ kheo nỉ (bhikkhunï) Từ Kim Quang nỗ lực tu tiếp nên ngài 
không giúp cơm nữa. Tử Kim Quang nhận thấy mình nghiệp 
nặng cần phải dốc lòng tiến tu. Bà thức ngày đêm tha thiết sám 
hối và sau cùng khai ngộ. Lòng tràn pháp hỷ, bà thốt lời chứng 
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đạo ca rằng: “Đoạn trừ mọi ràng buộc, hoàn thành tịnh hạnh. 
Việc đáng làm ta đã làm xong.” Đức Phật khen Tỳ kheo mi 
(bhikkhunï) Từ Kim Quang là không ai trong chúng Tỳ kheo ni, 
có thê sánh với Tử Kim Quang về mặt Túc mạng thông. 

Đó là nhân duyên (Paficcasamuppada) thiện hữu giữa tôn 
giả Ca Diếp và Tỳ khưu ni Tử Kim Quang. 

Nay trong hội Lăng Nghiêm này, ngài Ca Diếp do quán các 
pháp là rỗng không mà thành quả A La Hán. Nay Phật hỏi về 
viên thông, như chỗ chứng của ngài thì pháp trần là hơn cả tức 
ngài chọn pháp trần làm nhân địa viên thông. 

Pháp trần là bóng ảnh của sắc thanh hương vị xúc trong bộ 
não của chúng ta. Năm căn (mắt, tai, mũi, lưỡi và thân) của 
chúng ta hàng ngày tiếp xúc vướng cảnh. Ban đêm khi năm căn 
không chạm cảnh nữa thì những gì hoạt động sẽ được bộ máy 
ghi nhớ (minh ký ức trì) tự động ghi lại và hiển hiện lên. 
Những vọng tưởng hiện lên như bây giờ ngồi đây nhớ bạn bè, 
nhớ ba má, nhớ người thương, nhớ phải trả giấy nợ này kia, 
nhớ phải đi thi. Vọng tưởng bóng ảnh ấy là những pháp trần. 
Cái bàn, cái ghế, căn nhà không phải là pháp trần. Chúng là sắc 
trần, nhưng khi chúng ta nhớ lại trong đầu mình thì đó là những 
hình bóng trong bộ não nên gọi là pháp trần. 

Ở đây, ngài lấy pháp trần làm nhân địa để chứng được tính 
viên thông. Phương pháp của ngài là nhận biết tất cả sáu trần là 
hư vọng và tánh biết về pháp trần là bản thể chân thật viên 
thông. Do biết sáu trần là hư vọng, ngài buông xả và vào trạng 
thái diệt tận định. Chính năm cảnh trần là huyền huống hồ chỉ 
pháp trần là bóng ảnh của năm cảnh trần huyền đó, tựa như 
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huyễn của huyễn vọng, nên tâm ngài nhẹ nhàng buông xả mà 
vào nhập diệt tận định, không còn vướng mắc. 

Chúng ta có sáu căn đối với sáu trần. Căn mắt đối với sắc, 
tai đối với thanh trần, mũi đối với hương trần, lưỡi đối với vị 
trần, thân đối với xúc trần, ý đối với pháp trần. Sắc thanh 
hương vị xúc pháp là sáu trần. Giờ nội sắc chiếu soi, pháp 
chăng khác không, không chắng khác pháp. Pháp tức là không. 
Không tức là pháp. 

Nói một cách chỉ tiết, chúng ta còn chẳng biết cái thân sáu 
căn hay sáu trần này là huyễn hóa phù trần. Ngay chỗ cơm ăn 
uống nước, hơi thở, không khí, lãnh ánh sáng mặt trời đều là 
không. Mình ăn cơm, uống nước, bào chế ra máu để nuôi thân 
thì ngay ấy chúng ta gọi là thân sống. Ngay lúc không thở nữa 
là không mượn được rồi, hơi ấm bị tắt, đó là lửa hết thì thân sẽ 
diệt. Ngay chỗ ấy (tùy chỗ xuất sanh) là thân này tan (đương xứ 
diệt tận). Huyễn vọng gọi là có thân ta, thân người. Trong tánh 
chân thường cầu có người, vật, cầu sanh cầu tử, cầu đến cầu đi, 
cầu tâm mê, tâm ngộ đều không thể được. 

Chúng ta học phần lý, giờ hiện lên phần sự. Những cảnh 
hư vọng này ấn đi. Tánh thể của mình là đầy cảnh tịnh độ. Mỗi 
thứ hiện lên một hình tướng. Vô số những hình tướng. Vô số 
những hình tướng sai biệt khác nhau khởi lên trong cuộc đời 
của chúng ta. Những hình tướng sai biệt khác nhau. A khác B, 
B khác C. Sông, hồ khác xe hơi. Căn nhà khác bệnh viện. 
Chúng ta trong đường mê nên hiện lên trăm vạn hình tướng sai 
khác. Tánh giác hiện lên sự thật tất cả đồng một thể, còn chúng 
ta trong đường mê thì ngăn cách. Tin sự thật ta là Như Lai Tạng 
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(Tathãgatagarbha-the source øƒ all phenomena), tánh thông suốt 
thì gọi là cảnh viên thông. Chúng ta còn chưa biết đó là “tánh sáu 
trần là chân không, tánh không chân là sáu trần.” 

“Không” là nói về phần lý, “sắc” là nói về phần sự, bày ra 
cho chúng ta thấy. Các ngài chứng viên thông nên sống bằng 
cảnh viên thông. Chúng ta còn sống với tâm mê muội nên sống 
trong đường mê thấy ngăn cách nhau. Cả ngày sự lý trình bày 
phương tiện tu hành hiển ra. Đức Phật dùng thần lực trình bày 
ngay cảnh viên thông. Hai mươi lăm vị thánh trong cảnh giới 
viên thông, giác ngộ nên biết. Còn chúng ta vẫn đang bị các 
hình sắc là hình tướng hư vọng chi phối. Chúng ta đang sống là 
Như Lai Tạng (7athãgatagarbha-the source oƒ all phenomena), 
là chân không. Chúng ta đang sống đây giữa những hình hình 
sắc sắc nhưng tánh nghe, tánh A-di-đà (4zmitãbha) của chúng ta 
vừa viên ở khắp pháp giới, lại vừa thông suốt hết thảy, nên gọi 
là vô lượng quang, vô lượng thọ. Kinh Di Đà gọi là tánh chân 
không là vô lượng quang và vô lượng thọ, trong khi Kinh Lăng 
Nghiêm gọi là viên thông, vì thông suốt tất cả mười phương. 

Diệu pháp là tánh thể của pháp trần. Pháp trần là tướng 
nhưng nó có thể tánh chính là Như Lai Tạng 
(Tathãgatagarbha-the source oƒ all phenomena) khai mình tức 
như kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là diệu pháp. Cũng như tất cả 
những vị thánh khác, đối tượng quán chiếu (sáu trần) khác nhau 
nhưng cùng một đường lối nhận ra tướng sáu trần là huyễn 
vọng nhưng thể tánh là Như Lai mật viên. Tôn giả Ca Diếp an 
định vào tánh biết pháp trần và lấy căn bản bồ đề làm căn bản 
để tu. Ngài quán trần cảnh thay đổi tiêu diệt, ngộ biết tất cả đều 
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không có tự tính. Ngài dùng tâm đã giác ngộ tính không để vào 
diệ tận định thì liền nhận thấy do nhân duyên 
(Paficcasamuppada) phần biệt biến hiện ra các sự vật, ra thời 
gian, ra không gian. Ngoài sự phân biệt ra, thì vốn không có gì, 
nên Ngài phá trừ được pháp chấp, chứng được tính viên thông. 

Do phân biệt đúng bản tính pháp trần mà Tôn giả Ca Diếp 
được khai ngộ, chứng được tánh pháp là chân không, tánh 
không là chân pháp, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới. 
Theo tâm chúng sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ phát hiện 
mà có bóng ảnh của các pháp trần. Thế gian không biết lầm cho 
là nhân duyên (Pa/iccasamuppäda) và tính tự nhiên, đều là 
những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có 
nghĩa chân thật. Từ đó, ngài vào được tính viên thông, không 
còn ngăn ngại giữa các pháp trần. 

Tuy nhiên, Bồ Tát Văn Thù (1⁄2ñ74z7) cho rằng hàng sơ 
tâm tu chứng về pháp trần, tất nhiên gặp rất nhiều khó khăn, 
khó bề dung hợp được năng tri và sở tri, dung hợp được quán 
tri và quán cảnh, vì pháp trần là bóng ảnh trong bộ nhớ khi có, 
khi không, không phải thường xuyên. Do đó, nên Ngài Văn 
Thù lựa bỏ, cho là không thích hợp. 

B. NĂM CĂN 
B.1. Căn mắt 
Cái thấy tuy rỗng suốt rất xa 
Nhưng thấy đẳng trước, không thấy sau. 


Bôn bề còn thiêu mầt một phần 


1ó6 


Thì làm sao được tánh viên thông?59 

Tôn giả A Na Luật Đà (Aniruddha) ®? là một trong thập đại 
đệ tử của Đức Phật cũng thuộc dòng dõi vua chúa họ Thích 
(Sakya) và là đường đệ của Đức Phật. Sau khi vua Tịnh Phạn 
qua đời, anh ruột của A Na Luật Đà (Aniruddha) là Đại tướng 
Ma-ha-nam (Mahanama) lên nối ngôi, vì Thái tử Sĩ Đạt Đa 
(Siddhartha tức Đức Phật), A Na Luật Đà (Aniruddha), A-nan 
(nanda), La-hầu-la (Rãhula) đều đi xuất gia hết rồi. 

Cũng như những đứa trẻ khác, các hoàng tử này rất thơ 
ngây. Ví dụ có lần, A Na Luật Đà (Anmiruddha) hỏi chúng bạn 
là Bạt Đề (Bhaddhiyam) và Kiếp Tân Na (Kappina) hạt gạo từ 
đâu mà có? 

Kiếp Tân Na (Kappina) nói: “Gạo lấy từ nước vo gạo. Tôi 
thấy một lần nọ đám cung nữ vo gạo vớt lên” Bạ Để 
(Bhaddhiyam) khoát tay nói không đúng: “Gạo lấy từ nồi cơm 
vì tôi thấy cung nữ bới cơm từ trong nồi ra.” A Na Luật Đà 
(Aniruddha) nói: “Gạo do bát vàng sanh ra. Vì mỗi lần cơm 
hết, tôi lại thấy cung nữ xới từ bát vàng đem tới. “9 

Ngay từ thiếu thời, A Na Luật Đà (Aniruddha) đã tỏ ra có 
những phước đức lạ thường. Ví dụ như mỗi khi chơi cá độ 
(game) với các bạn bị thua thì xin mẹ bánh để đền bạn. Xin 
hoài, một hôm mẹ nói: “Bánh hết trơn rồi.” Nhưng A Na Luật 
Đà (Aniruddha) còn nhỏ chưa hiểu chữ “hết trơn” là gì nên cứ 
nẵng nặc theo xin mẹ cho bánh “hết trơn” đó. Mẹ muốn trêu 


66 Kịnh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 191. 
ý Thập Đại Đệ Tử Phật, EastWest Prinnting, PI 2543-1999, tr. 127-146. 
63. Kịnh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 437-8. 
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cậu nên đưa hộp bánh không, đề ngỏ ý là không còn cái nào hết. 
Nhưng lạ thay, do phước phần của cậu bé, khi mẹ đưa hộp không 
đến, cậu bé cầm tự nhiên hộp lại đầy bánh. Từ đó, Mẫu hậu biết 
đây là phước phần và có cái gì đó siêu việt ở A Na Luật. 

Tánh cách siêu thoát của A Na Luật Đà (Aniruddha) ngày 
càng bày tỏ. Cho đến lúc Đức Phật thành đạo về kinh thành 
thăm phụ thân Tịnh Phạn Vương và hoá độ rất nhiều. Sự cảm 
hóa của Thế Tôn rất mạnh, chăng bao lâu trong hoàng cung rất 
nhiều vương tôn thái tử xuất gia theo Phật. Trước tiên là Nan- 
đà, người sẽ làm vua tương lai, theo Phật làm sa-môn. Kế đến 
La-hầu-la, điều đó khiến các vương tử thanh niên chấn động 
trong lòng. 

A Na Luật Đà (Aniruddha) bàn với anh ruột của mình là 
Đại Tướng Ma-ha-nam về việc muốn xuất gia. Ma-ha-nam nói: 
“Em hãy trông coi hiểu dưỡng mẹ già, để anh theo Đức Phật 
làm sa-môn.” A Na Luật Đà (Aniruddha) lắc đầu không chịu: 
“Caca anh không thê xuất gia được. Nước nhà rất cần anh. Anh 
giỏi võ công hơn em nữa. Xin anh hãy để em xuất gia. Tính 
tình em thích hợp với lối sống của tăng đoàn. Em không thích 
chỗ ồn ào và rất nhàm chán ngũ dục trong hoàng cung.” Khuất 
phục được anh rồi nhưng hoàng gia lại không cho. Chí nguyện 
xuất gia kiên cố, A-Na-luật định tuyệt thực cho đến chết. Phụ 
vương đành nói: 

“Nếu như con muốn xuất gia hãy thương lượng với Vương 
Tử Bạt Đề. Nếu Bại Đề (Bhaddhiyam) xuất gia thì chúng ta cho 
con đi xuất gia với chàng.” Thuyết phục Bạt Đề (Bhaddhiyam) 
không dễ vì phải từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý của cuộc 
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đời để làm samôn. Bạ/ Đề (Bhaddhiyam) nói rằng: “Tôi và đệ 
còn trẻ, làm sao đủ sức chịu nổi việc thiếu dục lạc. Đệ hãy đợi 
vài năm, đề chúng ta vui hướng hết thú vui vương giả. Bảy năm 
sau, tÔI sẽ xuất Øla VỚI em. “ 

Rõ ràng Bại Đề (Bhaddhiyam) khéo léo từ chối, nhưng A 
Na Luật Đà (Aniruddha) đôi ba phen nói rõ niềm pháp lạc của 
người xuất gia, nên từ bảy năm, Bạt Đề (Bhaddhiyam) hẹn lại 
một năm. Từ một năm còn lại một tháng, rồi bảy ngày. Lúc đó, 
A Na Luật Đà (Aniruddha) mới vui, hoan hỉ cáo từ về nhà. 
Đúng lời! Bảy ngày sau, A-nan (izznda), Đề Bà Đạt Đa 
(Devadafta), Kiếp Tân Na (K/mbila), Bà Sa (Bhagu), Nan Đề 
(Baddhiyam), A-na-luật (Aniruddha) và Bạt Đề (Bhaddhiyam) 
hết thảy bảy vị đồng xuất gia một lúc. Đức Phật chưa cho xuất 
gia vội mà bảo các hoàng tử nhập thất tĩnh tọa một tuần lễ để 
quên hết thân thế cao sang của mình, rồi sau mới cho chánh 
thức xuất gia, ra mắt đại chúng. 

A-na-luật một lòng một dạ vượt qua mọi chướng ngại để 
xuất gia. Thế mà sau khi xuất gia rồi, A Na Luật Đà 
(Aniruddha) lại có một nghiệp chướng nỗi lên là hay ngủ gục bị 
con ma hôn trằm bì quyện ám ảnh trong khi nghe giảng. Một 
hôm, Đức Phật ngồi trên tòa thấy và quở tôn giả rằng: 

“Dốt thay kẻ mê ngủ 
Thu mình trong vỏ sò 
Một giấc ngủ ngàn năm 
Không nghe danh hiệu Phật. “ 
Sau đó, A Na Luật Đà (Aniruddha) quyết lòng nguyện 
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không ngủ để sám hối nghiệp hôn trầm, công phu miên mật từ 
sáng đến tối, từ đêm đến ngày không ngừng nghỉ. Do không tịnh 
dưỡng, A Na Luật Đà (Amiruddha) mắt bị sưng phông lên. Đức 
Phật biết thầy A-na-luật tinh cần dụng công cho đến sưng mắt, 
Đức Phật phải từ hòa giảng một bài pháp rất thâm thúy như sau: 

“Tất cả chúng sanh phải có thức ăn mới sống, lỗ tai dùng 
âm thanh làm thức ăn, lỗ mũi dùng hương làm thức ăn, lưỡi 
dùng vị làm thức ăn, thân dùng xúc chạm làm thức ăn, con mắt 
dùng ngủ nghỉ làm thức ăn. A Na Luật Đà (Aniruddha) nêu 
không ngủ, con mắt sẽ thiếu nhu cầu mà ngay cả Niết bàn 
(Nibbãna) cũng cần thức ăn là không phóng dật nữa huống chỉ 
con mắt cần thức ăn nghỉ ngơi. “ 

Thầy A Na Luật Đà (Aniruddha) rất cảm kích lời Phật. 
Nhưng chí đã nguyện, nên thầy quyết khư khư giữ lời nguyện 
nên chắng bao lâu mắt bị mù. 

Khi bị mù, y áo rách và có một lần, Đức Phật đích thân đến 
vá y cho ngài. Đức Phật xâu kim. A-nzn (Ảnanda) phụ vá với 
Đức Phật. Đức Phật là một tôn sư, là bậc Thế Tôn viên mãn 
phước đức. Một người là đệ tử, là Tỳ kheo mù loà, trong tình sư 
huynh đệ tương quan, thầy ứừ bi (karunä) bác ái, trò cung kính 
đã biểu hiện tình sư đệ của nhà Phật thâm giao trọng hơn ngôn 
giáo, nêu lên một tấm gương tốt cho chúng ta. 

A Na Luật Đà (Aniruddha) tuy mù lòa nhưng rất sáng suốt. 
Đức Phật dạy ngài tu pháp môn “Kim Cang Chiếu Minh Tam 
Muội “, chăng bao lâu ngài chứng được thiên nhãn thông. Vì có 
thiên nhãn nên ngài thấy thấu cõi A-di-đà (4mizbha) cho đến 
địa ngục. Một hôm ngài thấy rất nhiều phụ nữ bị đọa trong địa 
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ngục, ngài đến bạch Đức Phật: 

“Bạch Thế Tôn! Hôm nay con thấy rất nhiều phụ nữ bị sa 
đọa vào địa ngục. Theo con thấy ưu bà di rất dễ tín phụng lời 
Phật dạy. Người nữ có nhiều nhân từ bác ái hơn nam giới, vì cớ 
sao họ lại đọa địa ngục nhiều hơn? “ 

Đức Phật dạy: “Này A Na Luật Đà (Anruddha) ! Trong 
Phật pháp, người nữ dễ tín phụng đó là sự thật, nhưng người nữ 
dễ tạo tội cũng là sự hiển nhiên. Người nữ có ba thứ tâm lớn 
hơn nam giới: 

1. Thứ nhất, mỗi sáng sớm mới thức giác, tâm xan tham 
của nữ nhân rất nặng. Họ mong rằng tất cả tài sản bảo vật trên 
thế giới đều gom vào nhà mình. 

2. Thứ hai, lúc ban trưa, tâm tật đồ của họ tăng lớn mạnh. 
Họ cảm thấy rằng toàn thê nhân loại chướng ngại mình. 

3. Thứ ba, lúc xế chiều dâm dục của họ lẫy lừng, lúc nào 
cũng mong có người dựa kề âu yếm mình. 

Này A Na Luật! Do tâm xan tham, tật đố, dâm dục của nữ 
nhân rất dễ chiêu cảm họ phạm tội. Đó là nguyên nhân khiến họ 
đọa địa ngục rất nhiều. “ 

Nhân sức thiên nhãn của tôn giả thấy người nữ đọa địa 
ngục đã khơi nguồn cho Đức Phật giảng một bài pháp rất hay 
cho nữ giới hãy mau tỉnh ngộ. 

Đó là giới thiệu sơ về chuyện đời này của A Na Luật. 

Chúng ta tự hỏi vì sao dù được Đức Phật khuyên răn đừng 
có thái quá tỉnh tấn nhưng tôn giả A-na-luật vẫn khư khư 
bướng bỉnh giữ ý của mình khiến cho mắt bị mù. Thật ra bị mù 
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đời này là do nghiệp đời này và cũng do tội báo quá khứ nữa. 
Đây là quả báo cuối cùng ngài phải trả trước khi chứng A-la- 
hán (Arahanmr) và Đức Phật biết đây là chuyện trả nghiệp của 
ngài vì quá khứ ngài đã làm mù đôi mất một bà lão. Chuyện 
tiền kiếp của ngài A-nan-luật-đà như sau: 

Trong một kiếp trước, ngài A-nan-luật-đà là vị lương y 
chữa bệnh về nhãn khoa giỏi lắm. Có người đàn bà mù đến nói 
nếu ngài chữa cho bà khỏi mù mắt thì bà tình nguyện sẽ làm nô 
lệ hầu hạ ngài suốt đời. 

Ông nhận lời và chữa thuốc. Nhờ nhỏ và uống thuốc, đôi 
mắt mù loà của bà bắt đầu thấy được hơi rõ ràng và bà bỗng 
sanh tà ý, hối hận vì đã trót lỡ hứa phải làm nô lệ trọn đời. 
Muốn né khỏi lời hứa, bà nảy ý nói sai sự thật đi. Bà bạch vị 
thầy thuốc rằng: Trước bà có hứa câu nói đó nhưng bây giờ 
không thực hiện được. Vì trước kia mắt tôi chỉ mờ mờ mà từ 
ngày uống thuốc của ngài tôi không thấy, tệ hơn lúc trước nên 
không thê thực hiện lời hứa ở đợ hầu hạ ngài được. 

Vị lương y biết ngay bà nói láo, vì là thầy thuốc nên biết 
thuốc hiệu nghiệm thế nào. Ông biết bà tráo trở, muốn tháo bỏ 
lời nguyện để chạy. Ông ghét thói tráo trở của bà nên nói: “A 
thế à, trước kia tôi cho bà uống thuốc thường mà kết quả hiệu 
nghiệm như vậy. Bây giờ tôi cho bà uống thuốc tốt hơn, chất 
lượng hơn thì sẽ hữu hiệu mắt sẽ thấy hơn nữa.” 

Bà biết nhờ chữa thuốc của thầy nên từ mắt mờ đã thấy tốt 
hơn và bà biết đây là lương y giỏi và có thuốc hay. Bây giờ 
nghe có thuốc tốt hơn nữa thì bà vội vàng uống liền và nhỏ mắt 
ngay. Không ngờ nhỏ vào thì nó hỏng hai con mắt luôn. 
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Vì tội ác ấy cho nên ông thầy thuốc đọa địa ngục. Sau khi 
hết địa ngục ấy, bao nhiêu lần làm quỷ, làm súc vật rồi và đến 
kiếp này được làm người, làm vị tăng xuất gia thì bị mang 
nghiệp báo sáu căn không đầy đủ, nghĩa là thiếu căn mắt. Được 
làm người với mắt bình thường, nhưng ngu dốt cứ ngủ hoài, 
Phật quở trách, tôn giả buồn quá thức suốt đêm và mắt mù. 
Nghiệp báo quá khứ đeo đuổi khiến tôn giả bị mù. Đây là dư 
báo tôn giả phải trả trước khi chứng quả A-la-hán. 

Tôn giả bị Đức Phật quở mình như con sò ngủ dưới đáy 
biển cả ngàn năm, cho nên tôn giả cứ mở mắt và căng ra không 
ngủ. Bị mù cả hai con mắt là coi như ngài đã trả xong nợ 
nghiệp báo của ngài. Tuy mù nhưng được Đức Phật dạy cách 
buông cảnh sắc trần bên ngoài, an định bên trong, chuyên sống 
bằng tánh thấy, dùng tuệ nhãn nhìn vạn pháp, không dùng nhục 
nhãn nữa, do đó ngài chứng được "Lạc kiến chiếu minh kim 
cương tam muội" (The IHuunimafing Vajra Samadhi), là đệ nhất 
Thiên nhãn. Chính tôn giả A-na-luật đã nói bộ kinh Cahina tức 
là kinh Trì Y công đức trong ba tháng an cư. 

Chính nhờ không nhìn bên ngoài khiến tán loạn tinh thần 
mà tập trung nhìn bên trong (có tật có tài) mà tuệ nhãn khai. 
Bây giờ ngài không dùng mắt nhục nhãn, căn bản sanh tử để 
thấy mà thấy được cả mười phương thấu suốt và trông thấy 
mười phương như những trái xoài, những hạt cải trong lòng bàn 
tay. Ngài sống với kiến tinh, căn bản bồ đề, chứ không sống bằng 
mắt nữa, cho nên ngài thấy rõ cả mười phương. Đây là một kết 
quả phi thường khả năng có sẵn nơi mỗi chúng ta. Chúng ta nên 
suy nghĩ và phát huy khả năng diệu dụng của mình. 
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Ngài A-na-luật tu về căn thì đễ hơn là các pháp khác, vì trở 
về căn thì gần với tánh viên thông hơn là trần. Pháp môn tu về 
căn vừa nhanh chóng mà chứng quả. Ngài là Đại A-la-hán 
(Arahamr) chứ không phải là A-la-hán (Arahamr) tiểu thừa. Trong 
kinh Ca-hi-na, ngài nói là ngài giấu thần thông của ngài như giấu 
của báu trong lá la-đa, không bao giờ phô trương, cho nên ngài 
mới sống như một người mù loà bình thường không phô trương 
thần thông, nên không ai biết ngài là bậc thánh nhân. 

Trong hội Lăng Nghiêm, tôn giả A Na Luật Đà liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật răng: "Lúc 
con mới xuất gia, thường thích nằm ngủ, nên đức Như Lai quở 
con là loài súc sinh “Thu mình trong vỏ sò.” Nghe lời Phật quở, 
con khóc lóc tự trách, suốt bảy ngày không ngủ, hư cả hai con 
mắt. Đức Thế Tôn dạy con tu pháp "Lạc kiến chiếu minh kim 
cương tam muội". Con không do con mắt, xem thấy mười 
phương rỗng suốt tỉnh tường như xem cái quả trong bàn tay; 
đức Như Lai ấn chứng cho con thành quả A La Hán. Phật hỏi 
về viên thông, như chỗ chứng của con, thì xoay cái thấy trở về 
bản tính, đó là thứ nhất." 

Tôn giả A Na Luật Đà (Aniruddha) Đà do phân biệt đúng 
bản tính tánh thấy mà được khai ngộ, chứng được tánh thấy là 
chân không, tánh không là chân thấy, bản nhiên thanh tịnh, 
cùng khắp pháp giới, không có sinh diệt, không có năng sở. 
Theo tâm chúng sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ phát hiện 
mà có thấy sáng tối. Thế gian không biết lầm cho là nhân 
duyên (Pa/iccasamuppäda) và tính tự nhiên, đều là những so 
đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa 
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chân thật. Từ đó, ngài vào được tính viên thông, không còn 
ngăn ngại giữa tánh thấy. 

Tuy nhiên, Bồ Tát Văn Thù (1⁄2ñ/4z7) cho rằng hàng sơ 
tâm quán về tính thấy, không nhận rõ tính bản minh không theo 
các căn, chỉ gá nơi căn mà phát hiện, nên thường mắc míu ở 
chỗ cái thấy chỉ thấy phía trước mà không thấy được phía sau, 
chỉ thấy sáng mà không thấy tối nên Bồ tát Văn Thù 
(Mañjurï) lựa bỏ pháp môn này, cho là không thích hợp. 

Căn tai tức Nhĩ Căn Viên thông của Bồ Tát Quan Thế Âm 
(Avalokiesvara Boddhisatnxa) đã được trình bày trong chương 
II của sách này rồi và trong chương VI, Bồ Tát Văn Thù 
(Mafñjusrr) sẽ tuyên bỗ kết quả chọn lựa và tán thán pháp môn 
Nhĩ Căn này. Nên nơi đây chỉ trình bày năm căn. Căn mắt nói 
rồi giờ đến căn mũi. 

B.2. Căn mũi 
Mũi chuyên thở ra và thở vào, 
Chặng giữa hiện tiền không công năng. 
Chẳng thể viên dung sự cách bức 
Thì làm sao được tánh viên thông?°? 

Ngài Châu Lợi Bàn Đặc (Kshudrapanthaka) có nghiệp ngu 
đần. Học chữ trước thì quên mất chữ sau, nhớ sau thì quên mất 
chữ trước. Cả mấy chục vị thánh A-la-hán (Araham) thay phiên 
nhau dạy ngài học. Dạy cho ngài một bài kệ có bốn câu hay 
ngay cả chỉ vài chữ nhưng ngài không làm sao thuộc được, hễ 
nhớ chữ trước thì quên chữ sau. 


5 Kinh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 191. 
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Vì sao ngài bị cái nghiệp dốt nát đến trình độ đó? Kiếp xưa 
ngài học giỏi lắm là một Pháp sư Tam tạng. Nhưng ngài khư 
khư giữ cái giỏi trong mình, ai hỏi cũng không nói, thành ra bị 
nghiệp báo bỏn xẻn pháp. Ngài phải chịu nhiều báo nghiệp rồi 
và kiếp cuối cùng dư báo được làm người nhưng mà đần độn và 
cũng có phúc đức lớn mới được làm đệ tử Đức Phật Thích Ca ở 
trong hàng thánh chúng tu tập. Đức Phật giao cho các A-la-hán 
(Arahanr) luân phiên nhau để chịu khó dạy cho ngài Châu Lợi 
Bàn Đặc (Kshudrapanthaka) học, nhưng rồi các A-la-hán 
(Arahamr) cũng chịu thua, vì mệt quá, dạy bao nhiêu Châu Lợi 
Bàn Đặc cũng quên hết. 

Ngài có một người anh (sư huynh) cùng tu trong chùa và 
khuyên Châu Lợi Bàn Đặc (Kshudrapanthaka): “Xuất gia mà 
không học thuộc kinh kệ được. Thôi về nhà đi, đừng tu và đừng 
làm phiền quý thầy giáo thọ dạy học nữa.” Cho nên Châu Lợi 
Bàn Đặc chuẩn bị xách đãy về nhà, len lén đi ra tới công nhưng 
thấy Phật đang thuyết pháp. Ngài tiếc lắm, ngài mới ngó vào. 
Đức Phật thấy, hỏi ngài xách đãy đi đâu vậy? Ngài bảo sư 
huynh đuổi con bởi vì con dốt quá, con không học được, ở chùa 
chỉ làm phiền quý thầy. Đức Phật bảo các thầy A-la-hán 
(Arahamr) không dạy được thì thôi để Đức Phật dạy. Đức Phật 
cho ở bên cạnh Đức Phật và ngài dạy Châu Lợi Bàn Đặc chỉ 
làm một việc là theo dõi hơi thở, chú ý “thở ra và thở vào” nơi 
lỗ mũi cho nó điều hoà cái thân. Khi thân được điều hòa thì cái 
tâm cũng dần dần an định. Thân an thì tâm cũng an. 

Ngài Châu Lợi Bàn Đặc (Kshudrapanthaka) chú tâm vào 
hơi thở. Nhờ đó mà bao nhiêu những độc tham (zbh7ha), sân 
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(byapađ4) và s1 (avj74) tan sạch và ngài chứng A-la-hán. Ngài chỉ 
có tập hơi thở thôi mà sạch tất cả những chủng tử nghiệp báo, 
chứng A-la-hán (Arahar) luôn, là do tu về ty căn, về hơi thở. 

Chư tổ thường nhắc nhở cảnh tỉnh chúng ta. Tổ Vân Môn 
nói việc đời xã hội chúng ta hiểu liền nhưng việc hướng thượng 
khó nắm, sự nghiệp giải thoát, giác ngộ, tu chứng, chúng ta khó 
nắm bắt. 

Luật Sadi kế một câu chuyện về mũi và hương thơm, có 
một thiền sinh đang tọa thiền bên bờ ao, vô tình hương thơm 
hoa nhài hoa huệ bay thoảng qua mũi. Hương quá thơm. Thiền 
sinh thích thú và tác ý đến hương thơm đó, khởi tâm yêu thích 
thoảng thoảng mùi hoa nhài nhẹ nhàng đó. Lúc đó không ngờ 
có vị thần ở ao hiện lên nhắc nhở “Tâm vô trước không được 
vướng mắc cảnh.” Tâm không vướng mắc cảnh bên ngoài thì 
mới làm thánh được. Đây là thần hộ pháp giúp thiền sinh tập 
trung tư tưởng. 

Ở mắt tai cũng thế chúng ta hay để ý, buông lung không 
hộ mắt tai chạy theo hình sắc, âm thanh. Cho nên tổ dạy việc 
hướng thượng khó nắm bắt. Tâm vô trước ấy khó nắm bắt. Mùi 
thơm nó thoảng lúc nào? Mình lãnh lúc nào? Hễ mình đã lãnh 
cảnh trần thì sẽ có khởi tâm yêu thích, thương ghét, hận, buồn 
vui. Ở đây tổ gọi là đạo hạnh có vết nhơ rồi. 

Việc hướng thượng ở ngay trên mũi mình. Việc này thật là 
khó nắm bắt đấy. Thế nào là mở cửa ra thì Đạt ma đến? Tổ Bồ 
Đề Đạt Ma (Bodhidharma) là tổ thứ hai mươi tám bên Ấn độ. 
Mục đích ngài sang bên Trung Quốc là để truyền bá pháp môn 
thiền, tổ sư thiền. 
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Minh tâm kiến tánh là thấy được tánh của mình, là tâm 
sáng (minh tâm) đề thấy tánh của mình (kiến tánh) ngay nơi sáu 
căn. Cho nên nói mở cửa sáu căn thì thấy Bồ Đề Đạt Ma 
(Bodhidharma). Muốn biết tâm sáng thì thế nào là tâm tối? 
Chúng ta hiện tại là sáng hay tối? Cả ngày chạy theo sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức lung tung. Tôi vơ lấy đất nước gió lửa, cơm 
ăn nước uống, hơi thở, ánh sáng mặt trời rồi nhận là tôi, là bóng 
tối. Thế nào là sáng? buông những vọng tưởng ấy đi. Bây giờ 
thấy nghe ngữi nếm đều buông, đừng nắm lấy mà buông nó ra 
mặc cho nó tan đi. 

Mặc cho những hư vọng tan thì thấy tánh chân thật gọi là 
minh tâm. Minh là tâm sáng, tức thấy được kiến tinh tánh Phật 
của mình đấy. Ở ngay sáu căn của chúng ta mà sáng ra thì Bồ 
Đề Đạt Ma (Bodhidharma) đến. Ngay nơi mắt chúng ta đang 
thấy, đừng để cho vọng trần vào. Chúng ta thấy được kiến tỉnh 
là tánh giác của bồ đề. Chỉ cần tỉnh táo khi sáu căn của mình 
mở cửa ra tiếp sáu trần phải hộ trì và tỉnh thức mỗi khi thấy, 
nghe, hay, biết, chứ không phải nhắm mắt bịt tai đóng cửa thu 
mình lại. 

Mở cửa ra mình nhìn, mình thấy, mình nghe nhưng sáng 
suốt biết tánh của mình đang hiện diện là minh tâm, là kiến 
tánh, không còn bị vọng tưởng che tức là minh tâm thì Bồ Đề 
Đạt Ma (Bodhidharma) tới. Ngài Đạt Ma sang bên Trung Hoa 
dạy chúng ta pháp môn này. Vậy tu về ty nhập là Đức Phật dạy 
cho chúng ta biết hương trần tức là căn trần thức, là huyễn 
vọng. Ba cái này đánh lừa chúng ta suốt ngày. 

Biết cách ngữi tức nhận tánh biết ngữi thì đó là con đường 
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hướng thượng. Ngu dốt hay quên như ngài Châu Lợi Bàn Đặc 
Ca (Kshudrapanthaka) mà cũng chứng ngộ, thế thì chúng ta 
chắc cũng hy vọng, vì ít nhất mình cũng có thể nhớ được cả bài 
kệ dài hơn bốn câu phải không? Chính mình cũng thuộc bài, chứ 
đâu đến nỗi quên thì hy vọng chúng ta cũng có phần. 

Trong hội Lăng Nghiêm tôn giả Châu Lợi Bàn Đặc Ca 
(Kshudrapanthaka) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân 
Phật mà bạch Phật rằng: "Con thiếu tụng trì, không có tuệ đa 
văn. Khi mới gặp Phật, nghe pháp và xuất gia, con cố nhớ một 
bài kệ của Như Lai, song trong một trăm ngày, hễ nhớ trước thì 
quên sau, mà nhớ sau thì quên trước. Phật thương con ngu 
muội, dạy con phép an cư, điều hòa hơi thở ra vào. Con quán 
hơi thở, cùng tột các tướng sinh, trụ, dị, diệt nhỏ nhiệm, đến 
từng sát na, tâm con rỗng suốt, được đại vô ngại, cho đến hết 
các lậu, thành quả A La Hán. Trước pháp tọa của Phật hỏi về 
viên thông, như chỗ chứng của con, thì xoay hơi thở về tính 
rỗng không, đó là thứ nhất."79 

Ngài Châu Lợi dùng ty căn, quán hơi thở ra vào nơi lỗ 
mũi, lấy đó làm nhân địa tu viên thông. Ngài quán hơi thở cùng 
tột các sinh diệt, ngộ được tâm tính bắt sinh, bất diệt xa rời ba 
cõi tức là không còn bị sanh tử luân hồi (samsara)nữa và 
chứng được tính viên thông. Do phân biệt đúng bản tính tánh 
ngữi mà được khai ngộ, chứng được tánh ngữi là chân không, 
tánh không là chân ngữi, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp 
giới, không có sinh diệt, không có năng sở. Theo tâm chúng 
sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ phát hiện mà có ngũữi 
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được mùi hôi hay hương thơm. Thế gian không biết lầm cho là 
nhân duyên (Praftyasamutpada, Paficcasamuppada) và tính tự 
nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói, 
toàn không có nghĩa chân thật. Từ đó, ngài vào được tính viên 
thông, không còn ngăn ngại giữa tánh ngữi nữa. 

Tuy nhiên, Bồ Tát Văn Thù (1⁄2ñ/4z7) cho rằng hàng sơ 
tâm nếu quán hơi thở thì thấy rằng lúc thở ra, thở vào thì có, 
còn ở chặng giữa, không thở ra, không thở vào thì không có. 
Với hơi thở gián đoạn như thế, hàng sơ tâm khó bề đi đến diệu 
chân như tính thường trụ, không thay đổi. Do đó, ngài Văn Thù 
(Mañjusrï) lựa bỏ pháp môn này, cho là không thích hợp. 

B.3. Căn lưỡi 
Vật không chạm lưỡi, làm sao nếm? 
Nhân có trần mới có phân biệt. 
Giác quan không trần không hiển lộ 
Thì làm sao được tánh viên thông?”! 

Cái nhập thứ tư là cái lưỡi. Tổ kế một câu chuyện về đệ tử 
Sam Sơn như sau: Một hôm trong chúng đang ngồi chấp tác 
nhặt rau và Tổ đi đến bảo: “Rau này dễ ăn lắm.” Thế thì có 
người đệ tử đang nhặt rau tên là Sam Sơn bạch tô rằng: “Chăng 
những rau này mà sơn hào hải vị, cả trăm món có ngon, chúng 
ta cũng không thấy đói. “ 

Tổ bảo: “Tuy là như thế nhưng cũng phải nếm qua mới 
biết.” Giữa hai thầy trò đối thoại có hai câu, có tí thế thôi mà 
sách sử truyền bá cả ngàn năm cho tới bây giờ. Vậy câu chuyện 


TÌ Kinh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 19. 
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này có ý gì hay ở đây? 

Tô đáp: «Tuy là như thế nhưng cũng phải nếm qua mới 
được». Có thế thôi mà người ta ghi lại cho chúng mình học. 
Trong đây ngài định nói cái gì? Chúng ta đang học về lục nhập 
(tức lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý). Đây đang nói về 
thiền nhập. Cái lưỡi là thiền nhập. 

Đệ tử Sam Sơn nói: «Chăng những món rau này mà dù có 
sơn hảo hải vị ngon bổ, hắn chúng ta cũng không thấy đói». Tổ 
cầm lá rau tổ nói: «Cái này dễ ăn» tức ngài nói món này ăn 
được, dễ ăn. Đệ tử Sam Sơn thì suốt ngày học bài lục nhập (sáu 
căn này), nên cả đời Sam Sơn chỉ có một việc là nhớ tánh Phật 
viên mãn, vốn không có đói-no, ngon-dỡ, nên Sam Sơn vội 
vàng nhắc tổ: “Chăng những rau ngon mà có trăm ngàn món đi 
nữa thì ngài cũng chẳng đói”. Tánh Phật, tánh nếm, tánh biết 
tức là kiến tinh, tánh biết nêm thì lúc nào cũng có, dù nếm hay 
không, dù có hay không nó, chúng ta vẫn no. Ai an định vào 
kiến tỉnh, nhập lưu thì vong sở, buông hết những cảnh thì sẽ an 
định vào tánh biết nêm viên mãn này. 

An định vào tánh nghe thì sắc thọ tưởng hành thức tan đi 
và chứng quả. Người mà tu về lưỡi cũng thế. Tánh biết nếm 
nhập lưu vào tánh đó. Vong sở buông những ngọt, chua, thơm, 
béo, mặn lạt mà chỉ lấy tánh biết nếm của mình. Tánh giác ấy 
tức sau này sẽ nhận được chân như tánh ở khắp pháp giới thì 
hăn chúng ta không đói nhưng mà tổ không công nhận, không 
đồng ý và lại bảo: «Tuy là như vậy, nghĩa là đệ tử nói đúng 
tánh Phật, tánh nếm đâu có đói gì đối với ngọt chua, cay đắng. 
Tánh giác là tánh Phật không cần bận lòng đến các trần mặn, 
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lạt, chua và cay. Tánh biết này vẫn ngày đêm thường trụ. Tánh 
vô lượng quang bao giờ cũng vô lượng thọ. Nếu là vô lượng 
quang mà thường trụ tức nó là vô lượng thọ. «Tuy thê» nghĩa là 
đệ tử nói đúng nhưng mà mỗi cái cũng phải nếm qua mới được, 
chứ không có thì không được. Nếu nói như đệ tử Sam Sơn thì 
sẽ thiên không và Sam sơn sẽ nhập Niết bàn (Wirvana) của tiểu 
thừa. Nói như tổ thì sẽ đi trung dung nghĩa là dù biết là không 
nhưng vẫn nếm qua, vẫn tiếp xúc. 

Cay, đắng, ngọt, chua là những hương vị hư vọng. Ngay 
lưỡi vẫn có tánh biết thường trụ dù rằng không có các trái cam 
ngọt, chua trong miệng. Ví dụ, như bây giờ không có đường, 
không có dắm nhưng lưỡi vẫn biết là “không vị.” Cho nên tánh 
biết nễm của chúng ta là độc lập, vẫn thường trụ. Tánh biết nễm 
ấy Đức Phật gọi là Như Lai Tạng (7athãgat†agarbha-the source 
Øƒ all phenomena). Chúng ta bị nô lệ của cái lưỡi, theo những 
nhân duyên (Pa/iccasamuppađa) ngon ngọt sai sử mà sát sanh 
hại vật, biến ra đủ thứ mùi vị, chứ thực tánh của lưỡi vốn không 
bị nô lệ theo hương vỊ. 

Tuy là chơn không nhưng gặp duyên vẫn hiện lên các sắc 
tướng. Tánh chơn không là chân đề nhưng hễ đủ duyên chua, 
cay, đẳng thì vẫn hiện là tục đề. Hình tướng là hư vọng, đủ 
nhân, đủ duyên thì nó hiện lên. Nó hiện lên chan hòa trước mắt 
chúng ta, muôn loài vạn vật đan ghiến hiện lên, nào là bướm, 
sâu, cua, cá, sơn hà, đại địa, núi sông, đất liền. Muôn loài vạn 
vật, nào cảnh, nào thân và nào tâm, nào chúng sanh đang khổ 
não. Những cái ấy đang hiện rõ ràng ở đây trong tánh biết. Có 
biết, có thây như vậy mới giáo hóa chúng sanh đề gởi gỡ những 
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khổ nạn đi. Tánh của chúng ta là chân không, nhưng nay hiện 
tại quả đất đang đầy những tai nạn. Thấy biết mới tìm cách 
giúp đỡ tức như sư phụ của Sam Sơn nói: “Phải nếm qua các 
vị.” Thế cho nên quán những pháp đó, nhận định tùy duyên giả 
hiện thế tục của chúng sanh, phải nêm qua mới được, đó là đi 
con đường trung đạo, không đi vào thiên không. 

Nhận định ra tất cả những cái có hình, có tướng đều là hư 
vọng như hoa đốm ở hư không. Do mê muội, do con mắt mỏi 
mà thấy ra thôi. Phật pháp dạy cho chúng ta sửa chữa lại con 
mắt. Đừng cho nó mỏi để sanh những hoa đốm nữa thì sẽ 
không có ở thế gian, sẽ không có thân tâm cảnh giới nữa. 

Ở ngay trong đời sanh tử, muốn dừng nguồn gốc ở ngu mê 
tạo nghiệp chỉ bằng cách chúng ta đừng tạo nghiệp, nghĩa là 
đừng để con mắt trừng trừng đến nỗi mỏi mắt. Muốn hết hoa 
đốm thì con mắt đừng mỏi, đừng có cái thói nhìn trừng trừng. 
Khi đừng có cái nghiệp nhìn trừng trừng thì tự nhiên không có 
hoa đốm. 

Trong hội Lăng Nghiêm, tôn giả Kiều Phạm Bát Đề 
(Gavampaii) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật 
mà bạch Phật rằng: "Con mắc khẩu nghiệp, khinh rẻ, chế giễu vị 
Sa Môn trong kiếp quá khứ, nên đời đời mắc bệnh nhai lại như 
trâu. Đức Như Lai chỉ dạy cho con pháp môn "Nhất vị thanh 
tịnh tâm địa". Con nhờ vậy, mà diệt được phân biệt, vào Tam ma 
đề. Con quán tính biết vị, không phải thân thể, không phải ngoại 
vật, liền đó vượt khỏi các lậu thế gian, bên trong giải thoát thân 
tâm, bên ngoài rời bỏ thế giới, xa rời ba cõi như chim số lồng, 
rời hết cấu nhiễm, tiêu diệt trần tướng, nên pháp nhãn được 
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thanh tịnh, thành quả A La Hán. Đức Như Lai ấn chứng cho con 
lên bậc vô học. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con, 
trả các vị về phân biệt, xoay cái biết về tự tính, đó là thứ nhất."”? 

Tôn giả Kiểu Phạm Bát Đè (Gavampari) dùng thiệt căn, 
quán tính biết vị lấy đó làm nhân địa tu viên thông. Do phân 
biệt đúng bản tính tánh biết vị mà được khai ngộ, không phải 
thân thể, không phải ngoại vật, chứng được tánh vị là chân 
không, tánh không là chân vị, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp 
pháp giới. Không có sinh diệt, không có năng sở, không phải 
tâm, không phải vật, duyên khởi như huyễn. Theo tâm chúng 
sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ phát hiện mà có tánh biết 
vị hay không vị. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên 
(Paficcasamuppäda) và tính tự nhiên, đều là những so đo phân 
biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. 
Từ đó, ngài vào được tính viên thông, vượt khỏi các lậu thế 
gian, bên trong giải thoát thân tâm, bên ngoài rời bỏ thế giới, xa 
rời ba cõi như chim số lồng, rời hết câu nhiễm, tiêu diệt trần 
tướng, không còn ngăn ngại giữa tánh biết vị nữa. 

Tuy nhiên, Bồ Tát Văn Thù (1⁄2ñ/u4z7) cho rằng hàng sơ 
tâm nếu tu về thiệt căn thì gặp khó khăn, vì thiệt căn đối với vị 
trần mà có, ngoài vị trần ra, không còn gì đáng gọi là thiệt căn 
nên khó bề đi đến diệu chân như tính thường trụ, không thay 
đổi. Do đó, ngài Văn Thù (A⁄2ñjw4zï) lựa bỏ pháp môn này, cho 
là không thích hợp. 


72 Kinh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 441-2. 
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B.4. Căn thân 
Thân biết xúc với cảnh sở xúc 
Đều có hạn, không phải cùng khắp. 
Nếu không nhận tánh không bờ bến 
Thì làm sao được tánh viên thông?7”3 

Về mắt nếu mí mắt sụp xuống thì không thấy đường, cho 
nên con mắt không thông. Cái mũi, lưỡi, thân có chạm vào vật 
mới biết cho nên cũng không thông. Mát, hợp, ly, nóng... chạm 
vào thân, mình liền biết hết. Tánh biết không phải là hệ lụy vào 
hợp ly, vẫn ở nơi thân mình, nhưng phải có hợp có ly, có xúc 
không xúc thì cảm giác mới hiển lộ. Tuy nó có đấy nhưng 
không ai biết. Nó là tánh biết nhưng cần phải có cảnh mình mới 
nhớ. Chúng ta biết tánh biết ở nơi thân mình là phải dựa vào 
thân mình tánh biết mới hiển lộ. Phải có hệ thống thần kinh ở 
thân, có dây thần kinh ấy thì tánh biết mới hiển công năng, mới 
biết mát. Mượn thân (phù trần căn), mượn cảnh (hợp ly hai trần 
xúc không xúc), mượn căn, mượn trần thì những công năng 
cảm giác này mới hiện lên. 

Nhưng đã có công năng giơ lên và đặt xuống thì phải có 
bản thể như kinh Lăng Nghiêm đã khẳng định. Bản thê là cái 
biết là công năng, còn công năng giơ lên đặt xuống là hư vọng. 
Chỉ có bản thể là thật là Như Lai Tạng (Tathãgatagarbha-the 
source öoƒ all phenomena). Như Lai Tạng (Tathãgafagarbha) 
diệu chân như tánh như biến, một biển nước mông mênh bao la. 
Thân của chúng ta, tâm của chúng ta với thế giới của chúng ta 
là những bọt bóng. Do có gió mới có sóng. Do có sóng mới có 
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bọt. Thân, tâm, cảnh của chúng ta sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, 
sanh sanh diệt diệt. Chân tâm Như Lai Tạng (7afhãgatfagarbha- 
the source oƒ all phenomena) diệu chân như tánh hiện như biển 
cả tùy duyên hiện bọt nước nhưng biển nước vẫn không thay 
đổi. Bọt hiện lên thân, lên đất nước gió lửa ở cõi người nhưng 
mà thể chất của biển vẫn bất biến Như Lai Tạng 
(Tathãgaf†agarbha) diệu chân như tánh theo duyên giả hiện nhà 
cửa, con người, sơn hà, đại địa. Đây là những bọt giả hiện, 
nhưng thê vẫn là Như Lai Tạng (Tz/hãgatagarbha) diệu chân 
như tánh. Tĩnh thần là tánh biết ở trong thân mình. Tánh biết là 
Như Lai Tạng (7arhãgaragarbha). Thân mình lại có phần đất 
nước gió lửa thì đất nước gió lửa này là si ám nhưng những 
phần biết là phần giác. Nếu tỉnh ra không si, không ám thì bọt 
này không có, trở về Như Lai Tạng (7øhãgafagarbha) diệu 
chân như tánh. Biển cả bao la bủa sóng trắng xóa. Chân tâm 
của chúng ta ví như biển cả trắng xoá, còn bọt bóng ví với thân 
và thế giới của mình. Những sóng biển ào ạt triỀền miên ví như 
vọng tâm của chúng mình suốt ngày nó ào ạt làm chủ mình. 
Chúng ta quên tâm thê bao la, lấy sóng tức lấy “thức” tưởng làm 
tâm tánh của mình. Hàng ngày thường bất an vì mình sống với 
sóng gió. Các ngài an định vì các ngài sống với chân tâm với 
Như Lai Tạng (7ahãgafagarbha) cho nên nét mặt ngài lúc nào 
cũng tươi tỉnh an hòa. 

Trong Lăng Nghiêm, tôn giả Tất Lăng Già Bà Ta 
(Pilindavarsa) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật 
mà bạch Phật rằng: "Con lúc mới phát tâm theo Phật nhập đạo, 
thường nghe đức Như Lai dạy về những việc không vui trong 
thế gian. Lúc đi khất thực trong thành, tâm con đang trầm tư 
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pháp môn Phật dạy, giữa đường, không ngờ bị gai độc đâm vào 
chân, cả mình đau đớn. Tâm niệm con có biết cái đau đớn Ấy, 
tuy biết đau đớn nhưng đồng thời giác biết nơi tâm thanh tịnh, 
không có cái đau và cái biết đau. Con lại suy nghĩ: Một thân thê 
này, lẽ đâu có hai tính biết; nhiếp niệm chưa bao lâu thì thân 
tâm bỗng nhiên rỗng không: trong ba lần bảy ngày, các lậu đều 
tiêu hết, thành quả A La Hán; được Phật ấn chứng lên bậc vô 
học. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con thì thuần 
một giác tính, rời bỏ thân thể, đó là thứ nhất."”4 

Ngài Tất Lăng Già Bà Ta (Piindavaisa) tu về thân nhập 
tức căn thân của chính mình. Ngài đi đường bị cây gai đâm 
vào, đau quá và chính ngay lúc đau, ngài nhận ra có tánh biết 
đau, có cái biết báo động cây gai đâm vào da thịt xương. Tánh 
biết đau là tánh Phật bản lai tánh giác. 

Báo động của thần kinh mình gọi là đau, là nhức, chính 
bởi vì mình yêu quý cái thân nên thần kinh báo đang có cây gai 
vật bên ngoài xâm phạm vào. Chúng ta không nhận được tánh 
Phật, pháp thân là thân thể của mình mà nhận lấy đất nước gió 
lửa đang đau, rồi yêu quý thương cái thân đang đau này (thức 
thứ bảy - mạt na). Do nghĩ thân này là ta, nên thần kinh mới 
báo động như có đội quân xâm lăng bên ngoài là có gai nó vào, 
thế là tự ngã bảo vệ phải tìm cách nhồ gai đi liền. Đau nhức, 
ngứa mỏi từ thần kinh biến ra. Vì có thân này mới có những 
chuyện đau nhức đó. Chỗ đau là hư vọng. Vì sao mà mình biết 
đau? Trong cái hư vọng vẫn có cái biết. Cái biết ấy là Như Lai 
Tạng (7Tathãgaftagarbha-the source oƑ all phenomena) diệu 


714 Kinh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 442-3. 
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chân như tánh. 

Đức Phật dạy lý Tứ Đề (Ca#wäry ãryasatydni, Cattäri 
đriya-Saccđani): Khổ Tập Diệt Đạo. Khổ (dukkha), chỉ bởi vì 
Tập (samudaya). Đạo (magsa) là những phương pháp đề diệt 
tập (midroda) thì khi đó tự nhiên thế gian sẽ hết khổ. Chân tánh 
của chúng ta độc lập, không bị ảnh hưởng bởi bùn nhơ phiền 
não. Chúng ta phải biết và nhận rõ điều này để vào thế gian, 
giáo hoá cho chúng sanh. Chúng ta có lời nguyện: “Chúng sanh 
vô biên thệ nguyện độ.” Thân chúng ta phải vào thế gian để 
khiến chúng sanh vào bồ đề để thành Phật, tức là nói về tu thân 
nhập vào thế gian đề độ sanh. 

Thân nhập tức là cái biết của thân. Tánh biết của thân là do 
hai trần hợp và ly mới sanh cái biết. Hễ gió đến thì nó chuyên 
động có hợp xúc với thân tạo cảm giác. Cái cũ thì rời ra, cái 
mới thì đến. Gió đến rồi gió đi, xúc chạm và không xúc chạm, 
vv... khiến chúng ta có cảm giác nóng và lạnh, trơn láng, ghồ 
ghề hàng ngày. Cái tay mình bình yên để đây. Nhắc cái tay lên 
thì nó rời xúc chạm và đề tay xuống thì nó tiếp xúc ấm áp. Thế 
nên nói hai trần hợp và ly tạo chuyển động và cảm giác của 
thân. Cái nóng lạnh mát của chúng ta có hai phần vật chất và 
tỉnh thần. 

Tinh thần của chúng ta là cái biết. Biết mát, biết lạnh và 
biết nóng tức biết về thân nhập. Biết của thức phân biệt là hư 
vọng vì pha tạp phân biệt, thương, ghét, mừng, giận, khó chịu, 
dễ chịu nhưng bản thê của thức là chân thật. Đức Phật bảo thân 
nhập không phải là nhân duyên (Paficcasamuppada) và không 
phải là tự nhiên, nghĩa là thân nhập là cái hư vọng của hai trần 
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hợp và ly. Mắt có hai trần sáng và tối. Nghe phải có hai trần 
động và tĩnh. Ty phải có hai trần thông bit. Vị phải có hai trần 
chạm và không chạm, Thân phải có hai trần hợp và ly. Ý có hai 
trần nhớ và không nhớ. Tay có tiếp xúc với cái bàn tức có hợp 
với cái bàn. Nếu tay không tiếp cái bàn, tức ly, thì cái mát tan 
đi nhưng không phải cái tay không còn tánh biết nữa mà tánh 
biết lúc nào cũng thường trụ ở cái tay và ngoài cái tay. 

Ngài Tất Lăng Già Bà Ta (Pilindavaisa) lẫy căn thân làm 
nhân địa tu chứng viên thông và chỗ chứng của ngài là xả bỏ 
ngã chấp. Thấy đau là thân thức xuất hiện. Vì nhận cái thân 
bằng đất này làm thân mình thiết tha, tâm của mình gắn chặt 
vào với đất nước gió lửa nên vừa có cây gai gì châm vào thân 
thì thần kinh ở toàn thân báo động có tai nạn liền để chuẩn bị 
đề phòng hay tìm phương án cứu chữa. Do thần kinh báo động 
như vậy nên ta khởi lên cái tâm biết cái đau. Đau đây là thân 
thức chấp thân là mình. Phải xả bỏ từ trong tám thức, không 
nhận cho là thân mình nữa thì cái đau sẽ hết, biết thân này chỉ 
là đất. Bây giờ trở về thuần một giác tánh, tánh Phật mà thôi. 

Ngày xưa có một đại thần bị tên độc bắn vào xương, ông 
vẫn tự nhiên đánh cờ và đem hết tinh thần chú ý vào ván cờ, để 
người thầy thuốc muốn mồ cắt, khâu vá vết thương. Thầy thuốc 
muốn làm gì cứ làm ông bình tỉnh như không có chuyện gì xảy 
ra. Như vậy, nhờ có định lực không tác ý các cảnh bên ngoài 
nên vị đại thần không cảm thấy đau đớn gì cả. Cũng vậy, tôn 
giả Tất Lăng Già Bà Ta nói là nhờ xả bỏ ngã chấp, không bận 
lòng đến thân này tức khiến thân thức không hiện hành thì lúc 
đó là trở về tánh giác. 
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Tôn giả Tất Lăng Già Bà Ta (Pilindavarsa) dùng thân căn, 
quán tính biết đau lấy đó làm nhân địa tu viên thông. Do phân 
biệt đúng bản tính tánh biết đau mà được khai ngộ. Ngài nhận 
rõ cái đau và cái biết đau là do nhân duyên 
(Paticcasamuppäda) phân biệt biến thành, không có tự tính. 
Nơi tâm không phân biệt, thật không có gì đáng gọi là cái đau 
và cái biết đau. Ngài nhiếp niệm không bao lâu liền chứng 
được tính viên thông nơi thân. Ngài chứng được tánh xúc là 
chân không, tánh không là chân xúc, bản nhiên thanh tịnh, cùng 
khắp pháp giới, không có sinh diệt, không có năng sở, duyên 
khởi như huyễn. Theo tâm chúng sanh, ứng với lượng hay biết 
tùy chỗ phát hiện mà có tánh biết đau hay không đau. Thế gian 
không biết lầm cho là nhân duyên (P4/iccasamuppäda) và tính 
tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời 
nói, toàn không có nghĩa chân thật. Từ đó, ngài vào được tính 
viên thông, vượt khỏi các lậu thế gian, bên trong giải thoát thân 
tâm, bên ngoài rời bỏ thế giới, xa rời ba cõi như chim số lồng, 
rời hết cấu nhiễm, tiêu diệt trần tướng, không còn ngăn ngại 
giữa tánh biết đau nữa. 

Tuy nhiên, Bồ Tát Văn Thù (⁄2ñ/4z7) cho rằng hàng sơ 
tâm nếu tu về thân căn thì gặp khó khăn, vì cái biết xúc và cái 
xúc đều có hạn lượng từng nơi, từng chỗ, không phải cùng 
khắp. Nếu không nhận được bản tính của thân căn cùng khắp 
pháp giới, không có bờ bến thì không thê chứng được tính viên 
thông. Vì thế, Bồ tát Văn Thù (1⁄2ñ7u4z7) lựa bỏ pháp môn nây, 
cho là không thích hợp. 
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B.5. Căn ý 

Ý căn hiện rõ nhờ loạn tưởng, 

Đứng lặng rốt cuộc không thấy gì. 

Còn không thoát nỗi các tưởng niệm 

Thì làm sao được tánh viên thông?”5 

Tôn giả Tu Bồ Đề /%b##i¡) là một trong thập đại đệ tử 

của Đức Phật, nổi tiếng về giải không đệ nhất và là đương cơ 
đê Đức Phật giảng kinh Đại Thừa Kim Cang Bát Nhã Ba La 
Mật. Gia đình Tu Bồ Đề (SubJj) là một trưởng giả giàu có, 
lúc ngài Tu Bồ Đề vừa được sanh ra thì kho vàng, kho lụa, kho 
báu trong nhà bỗng nhiên rỗng không tất cả. Theo lối Ấn độ 
ngày xưa muốn đặt tên con, ông thầy muốn xem về kiếp tới của 
đứa trẻ. Ông thầy tướng xem và bảo đây là điềm lành trong nhà 
có bao nhiêu kho lụa, đồng vàng bỗng nhiên rỗng không hết cả, 
bảo là điềm lành lắm nên đặt tên là Thiện Hiện, là hiện việc 
kho bỗng rỗng không. Thiện hiện là những điềm lành hiện lên. 
Nhưng kho tàng chỉ tan biến vài ngày rồi hiện lên, đâu vẫn vào 
đây. Sức định lực của ngài Thiện Hiện quá mạnh nên khi ngài 
hạ sinh, mọi của cải xung quanh ngài biến thành không. Điều 
này nghĩa là tâm thức vô hình mạnh quá, chỗ thấy của tôn giả 
lấn áp và ảnh hưởng bên ngoài, thấy thành không và mọi người 
bị cái thấy của ngài lấn áp, toả ra nên đồng thấy như vậy, như 
hào quang tỏa ra và mọi người cùng thấy. Như chuyện mẫu thân 
của tôn giả Xá Lợi Phất (Saripu#a), Xá Lợi Phất quá trí tuệ nên 
khi mang thai ngài, bà mẹ ít nói ít học bỗng nhiên trở thành nhà 


biện luận trí tuệ tài ba có thể bẻ gãy các luận thuyết khác. 


T5 Kinh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 192. 
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Đây cho thấy sự chứng ngộ hay định lực của các ngài rất 
mãnh liệt. Cái thấy của ngài Thiện Hiện quá mãnh liệt khiến 
cho chúng sanh cũng thấy được tất cả rỗng không. Phải chỉ 
những người xung quang nương ngài mà chứng được tánh 
không thật sự, thành thánh được thì cũng đỡ. Nhưng đây những 
người xung quanh chỉ là được sự ảnh hưởng của các ngài mà 
thôi, hưởng sái một tí sự chiếu hào quang của các ngài, rồi đâu 
vào đấy. 

Tuy tuổi còn nhỏ, Tu Bồ Đề (SubJzzi)”° không mấy thiết 
tha với tài lợi Cha mẹ cho bất cứ một vật øì Tu Bồ Đề 
(Subhñri) đem bỗ thí hết cho người thiếu thốn. Với trí thông 
minh xét thấy muôn vật đều hư giả, trống không, tự thể cũng 
mắt khả năng chủ động, bởi thế khi gặp Đức Phật, Tu Bồ Đề 
(Subhii) liền xin xuất gia. 

Vì sẵn có từ tâm hay thương người nghèo khó, từ hồi còn 
nhỏ ở với cha mẹ Tu Bồ Đề (Subữi) thường đem của cải ban 
bố cho người. Nhiều lần bị cha mẹ rầy la, Ngài vẫn không từ bỏ 
hạnh bố thí ấy. Bởi thế sau khi theo Phật mỗi sáng đi khất thực, 
Tôn giả không nỡ dừng buớc trước cửa những ngôi nhà lụp xụp 
xơ xác, có vẻ nghèo nàn. Dù xa đến đâu, Ngài cũng đến khất 
thực những gia đình giàu có. Với phong cách khất thực của Tôn 
giả, các đệ tử của Phật cho là khác thường và chăng rõ vì sao? 
Bởi theo pháp hành hóa của Phật, Tỳ kheo phải tuần tự khất 
thực trước mỗi nhà dù nghèo hay là giàu đều phải dừng bước 
để cho người gieo giống phước điền. Đằng này mỗi sáng ra 
khỏi Tính Xá, Tôn giả tách đoàn đi riêng và tránh xa nhà 


75 http://www.tangthuphathoc.com/nvpg/08.htm 
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nghèo, dù đôi lúc phải mang bát không về, chịu đói. Có người 
hỏi lý do, Ngài giải thích: “Khát phú hay khất bần cũng đều vì 
lợi ích chúng sanh cả, nhưng khất người nghèo là tước đoạt 
phần ăn của họ. Vả lại, nêu không có vật thực để cúng dường 
người nghèo có thê sinh buôn tủi. Thế là vô tình đã gieo ưu sầu 
cho người.” 

Trong chúng đệ tử Phật ngược với Tu Bồ Đề (%bhữi), có 
Ngài Ma Ha Ca Diếp (Mahäkasyapa) lại chỉ khất thực nhà 
nghèo, tránh xa nhà giàu. Vì theo Ca Diếp, người giàu đã có 
thừa phước báu khỏi cần đem phước báu lại cho họ nữa. Người 
nghèo mới cần đem gieo trồng phước báu, để mai sau khỏi bị 
nghèo túng. Bởi thế người xuất gia cần đem ruộng phước đến 
cho người gieo giống phước đức. 

Thái độ của hai ngài đã trở thành hai cực đoan, nên đã bị 
Đức Phật quở trách. Theo Phật, chúng ta cần giữ tâm quân 
bình, không được phân biệt, thiên kiến. Người đứng lăn ranh 
này tất phải đối đầu với lằn ranh kia. Cuộc đời vì có đối kháng 
mà tương tranh, mất bình đăng gây nên nhiều thảm họa. Đức 
Phật đi xuất gia vì muốn san bằng cuộc sống bất công. Từ đó 
giáo pháp của Phật hàm chứa tinh thần hòa đồng, không phân 
chia ranh giới, kế cả giàu và nghèo. Phép khất thực chân chính 
là không phân chia giàu nghèo, sang hèn, Tỳ kheo cần giữ oai 
nghi nghiêm túc, thứ lớp khát thực. Với đức tính trống rỗng sẵn 
có, Tu Bồ Đề /%bjữz¡) dễ dàng thuận theo lời Phật dạy, khi đi 
khất thực không còn phân chia giàu nghèo, đem phước điền 
đến cho tất cả mọi người. 


Trong hàng Thánh chúng, tôn giả Tu Bồ Đề (Subhữiij) 
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dùng trí quán chiếu soi thấy tánh không của các pháp, thể 
chứng lý không. Từ đó, Tôn giả thường nói lý không và các oai 
nghỉ tế hạnh đều biểu thị lý không. Tương truyền một hôm, tại 
động Kỳ Xà Quật trên núi Linh Thứu, trong lúc đang vá áo, 
Tôn giả dùng trí quán chiếu biết Đức Phật du hóa phương xa 
sắp trở về. Tôn giả ngưng việc vá áo định đi đón Phật nhưng 
liền nghĩ rằng: Phật là bậc vô ngã, pháp thân không tịch vắng 
lặng, ngã và ngã sở đều không, tuyệt dứt đối đãi. Phật đã từng 
nói không ngã, không nhơn, không chúng sanh, không thọ giả, 
các pháp rồng lặng pháp tánh biến khắp không gian và thời 
gian. Pháp thân Phật ở đâu mà chẳng có, vì thế ta đi đón Phật 
có thể bị Phật quở trách là người hành tà đạo. Trong hội Bát 
Nhã Đức Phật đã từng nói: “Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh 
cầu ta, đó là người tà đạo, không thể thấy Như Lai.” 

Sau khi suy nghĩ, Tôn giả ngồi vá áo một cách bình thản 
như không có chuyện gì xảy ra. Lúc bấy giờ trên đường trở về 
Phật được Tăng đoàn và đông đảo quần chúng chuẩn bị đón 
tiếp vô cùng trang trọng. Trong số đó có Tỳ kheo nỉ (bhikkhunr) 
Liên Hoa Sắc (Uppalavanna), vị chứng thần thông đệ nhất bên 
nữ, vận dụng thần thông để đón Phật trước nhất. Khi gặp Phật 
Liên Hoa Sắc đảnh lễ và bạch Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Nhờ 
có phép thần thông con hay tin Thế Tôn về và đến đây chờ 
đảnh lễ Thế Tôn trước hơn ai hết.” 

Trước nét hân hoan của Liên Hoa Sắc, Phật mỉm cười từ 
tốn nói rằng: “Liên Hoa Sắc! Người nghinh đón ta trước tiên 
chẳng phải là ngươi.” 


Nhìn bôn phía chăng thây aI, tât cả đêu còn ở sau xa, với 
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vẻ hoài nghỉ bàng hoàng, Liên Hoa Sắc quỳ thưa: “Bạch Đức 
Thế Tôn! Con vận dụng sức thần thông khi đến đây chắng thấy 
có ai cả. Thế ai là người đón Đức Thế Tôn trước con?” 

Trong lúc Liên Hoa Sắc vừa chấm dứt câu hỏi, Ca Diếp và 
Tăng đoàn từ từ tiễn đến. Đợi chúng tăng quy tụ đông đảo, Phật 
mỉm cười nói với tất cả mà cũng để trả lời cho Liên Hoa Sắc, 
Phật nói: “Này các Tỳ kheo! Ta cám ơn tất cả, các thầy đã 
không quản xa xôi đề đến đây đón ta, nhưng người gặp ta trước 
tiên chính là Tu Bồ Đề /%ð##z¡). Hiện giờ tại núi Kỳ Xà Quật, 
Tu Bồ Đề (Swbjữi) đang chiếu quán tánh không của các pháp. 
Người thấy thể tánh rỗng lặng như như bất động, chính là 
người trực tiếp nghinh đón ta trước nhất. “ 

Chúng đệ tử kế cả Liên Hoa Sắc, nghe Phật nói mới thấu 
rõ tướng của các pháp là hư vọng như chiêm bao, ảo thuật, 
bóng nước, ảnh tượng, sương mai, điện chớp. Thẻ tính các pháp 
là pháp không tịnh, ly ngã, nhơn, chúng sinh, thọ giả, Tu Bồ Đề 
(Subhiri) đã thâu rõ chân lý đó nên Tôn giả là người đón Đức 
Thế Tôn trước hơn ai hết. Tôn giả xứng đáng là vị Giải Không 
Đệ Nhất trong hàng Thánh chúng. 

Tôn giả Tu Bồ Đề là người xương minh lý không. Một hôm 
tại hội Bát Nhã, trước 1.250 vị Tỳ kheo, hướng về Tu Bồ Đề, 
Phật nói: “ Này Tu Bồ Đề (Sub#¡)! Thầy có biện tài thể hội sâu 
xa đạo lý chân không, giờ này trước đại chúng, thầy hãy thuyết 
về không, về lý Bát Nhã cho tất cả cùng nghe. “ 

Nghe Phật dạy Tu Bồ Đề, đại chúng đều không rõ Tu Bồ 
Đề (Swubhữri) sẽ dựa vào biện tài của tự thân hay nhờ oai lực 
của Phật để nói lý chơn không của Bát Nhã? Rõ biết tâm lý đại 
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chúng Tu Bồ Đề /%bjữ¡) rào đón nói rằng: “Thưa đại chúng! 
Muốn tỏ lòng cung kính Phật là phải vâng mệnh lệnh của Phật, 
tôi vốn biết sức mình có hạn, trí tuệ biện tài còn non, nếu không 
nương sức oai lực của Phật tôi phải thúc thủ. Chân lý của Phật 
nói thật là sâu xa huyền diệu, như chúng ta đã biết muôn sự, 
muôn vật, nói khác hơn là các pháp đều do nhân duyên 
(Praftyasamufpada) mà sanh khởi. Cho nên các pháp là không 
thực thể, không tự chủ, thực tướng các pháp là chân không diệu 
hữu. Trong hội Bát Nhã Đức Phật nói: “Sắc tức là không, 
không tức là sắc, sắc chăng khác không, không chẳng khác sắc, 
thọ tưởng hành thức cũng giống như vậy. “ 

Cái có của các pháp là giả danh, không có thật, bởi thế 
các pháp chăng sanh, chăng diệt, chẳng thường, chẳng đoạn, 
chăng dị, chăng lai, chăng xuất. Các pháp vốn không tướng 
cho nên đâu còn tướng sanh, diệt, sạch, dơ, thêm, bớt. Rồi từ 
đó lục căn, lục trần, lục thức, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát 
giới, không vô minh diệt, cũng không vô minh tận. Đã là giả 
danh cho nên không những sinh, lão, bệnh, tử, khổ, tập. diệt, 
đạo đã không mà không luôn cả trí và cái sở đắc, kê luôn cả 
cái tâm. Phật dạy rằng các tâm đều là phi tâm, thế mới gọi là 
tâm, tâm quá khứ, hiện tại và vị lai đều không nhận được. Các 
pháp vốn không nên không có chủ thể, gọi là vô ngã, vì ngã 
cũng là giả danh. Có ly tất cả mới đạt trung đạo, mới thật đạt 
tướng Niết bàn (N/bbãng) tịch diệt vắng lặng. 

Trong giáo đoàn của Phật, chỉ có Tôn Giả Tu Bồ Đề 
(Subhữii) nhận thức sâu sắc về không tánh của các pháp, hiểu 
thấu đáo không lý và thật chứng không trí, bởi thế Ngài được 
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tôn xưng là bậc Giải Không đệ nhất. Nhìn chung, qua cuộc đời 
và đạo nghiệp của Tôn Giả Tu Bồ Đề, có hai điểm đáng cho 
chúng ta noi gương: hạnh bố thí và trí giải không. Hai điểm đó 
lại tương quan với nhau. Nhờ thấu rõ tánh không của các pháp 
duyên sinh là không, là giả danh, là vô ngã, Tu Bồ Đề (S%ubhữii) 
mới không ích kỷ, tham lam, chấp ngã, luôn đem của cải bố thí 
cho người nghèo thiếu. Lại nhờ xả ly, bồ thí, Ngài mới thực sự 
biểu thị cho sự tu chứng tánh không của các pháp, để trở thành 
bậc Giải Không Đệ Nhất trong hàng Thánh chúng. 

Trong kinh Lăng Nghiêm, tôn giả Tu Bồ Đề /%bjữ¡) liền 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật 
rằng: "Từ nhiều kiếp đến nay, tâm con được vô ngại, tự nhớ thọ 
sinh nhiều đời như số cát sông Hằng. Lúc còn trong thai mẹ, 
cũng liền biết tính không tịch, như thế cho đến mười phương 
đều thành rỗng không và cũng khiến cho chúng sinh chứng 
được tính không. Nhờ đức Như Lai phát minh tính giác là chân 
không, nên tính không được viên mãn sáng suốt, chứng quả A 
La Hán, liền vào Bảo minh không hải của Như Lai. Tri kiến 
đồng như Phật, được ấn chứng thành quả vô học; tính giải thoát 
rỗng không, con là hơn cả. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng 
của con: Các tướng đều xoay vào phi tướng, năng phi và sở phi 
đều hết, xoay các pháp trở về chỗ không có gì, đó là thứ nhất."”? 

Riêng tâm niệm là ý căn thứ sáu thì đâu có cần gặp vật 
mới biết. Tuy ngồi trong nhà tối, không thấy cảnh trần, tâm vẫn 
nhớ nghĩ biết hết tất cả mọi việc nhưng ý căn rối loạn. Ví dụ 
giờ chúng ta nhớ hoa cúc thì lại quên hoa nhài. Mình ngồi đây 


T” Kinh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 444. 
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học, tập trung học thì không nhớ đến thầy tổ hay huynh đệ ở 
chùa. Tâm của mình bị những vọng tưởng ngăn cách vì thế cho 
nên ý căn không thanh tịnh và có nhiều tội hơn căn khác. 

Nếu chúng ta nghe ý căn rối loạn như thế, liền xa lánh thế 
gian, đóng cửa thiền định nhắm mắt bịt tai. Nhưng rồi Đức Phật 
cũng quở rằng dầu diệt hết kiến, văn, giác, tri (tức thấy, nghe, 
hay, biết), chỉ giữ một u nhàn thì cũng là phân biệt pháp trần 
ảnh sự tức cũng rơi vào chấp thủ mặt vi tế của pháp trần. 
Những thánh giả hiền tiền đạt được bốn Thiền sắc giới”, bốn 
Thiền vô sắc giới” và Diệt thọ tưởng định mà vẫn chưa hết 
những chấp thủ vi tế để thành A-la-hán”". Đây do còn chấp 





T8. Thiền sắc giới: Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền (Kinh Sa 
Môn Quả đoạn 75): 
¡. Sơ thiền: "Tỷ-kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ." 
ii. Nhị thiền: "Tỷ-kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm." 
iii. Tam thiền: "Lại nữa, này Đại vương, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là “Xả niệm lạc 
trú “, chứng và an trú thiền thứ ba. " 
¡v. Tứ thiền: "Tỷ-kheo, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
CHỦNG và trú vào thiền thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh." 
”” Thiền vô sắc giới hay còn gọi là tứ không: 
¡. Không vô biên xứ thiền (The state of inñnite space, 
äkasanañcäyatana-bhũm). 
ii. Thức vô biên xứ thiền (the sfate of Infinite consciousness, 
(viññãnañcaãyatana-bhũm)). 
iii. Vô sở hữu xứ thiền (the state of nothingness, äkiñcaññãyatana- 
bhũm). 
iv. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền (the state of neither- 
discrimination-nor-nondiscrImination, nevasañ-ñãnäsaññãyatana-bhũmI). 


8) Còn trụ vào cái không của Niết bàn (Nirvana, Nibbãna) chứ chưa 
thây được tánh Phật, chưa theo quan điểm đại thừa, nên vẫn còn đọa lạc. 
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trạng thái vi tế của thiền làm tâm của mình, nên các vị Thanh 
Văn (árãvaka) còn bị pháp chấp vi tế. Chúng ta phàm phu lầm 
chấp vọng tưởng làm tâm tánh, tức là lầm nhận ý thức làm tâm 
tánh của mình. Ý thức là tưởng đến cái hư vọng của tiền trần, vì 
nhận giặc làm con nên mới bị luân chuyên. Cái mình gọi là tâm 
mình là mơ tưởng những hình tướng mà năm căn kia tiếp thu 
đã thấy (thủ tướng) và ý thức gá vào ấy. Tưởng đến những âm 
thanh đã nghe. Tưởng đến mùi thơm đã ngữi. Tưởng đến món 
ăn đã nếm. Tưởng đến thân xúc chạm nhẹ nhàng. Tưởng đến 
cái này kia rồi mình suy nghĩ gọi những cái đó là tâm tánh của 
mình. Đức Phật phải hết sức minh định chỉ ra là tưởng đến cái 
tướng hư vọng của tiền trần chứ không phải tâm mình. 

Tiền trần là sắc thọ tưởng hành thức, là sáu trần bên ngoài 
đây. Tiền trần đã là một hư vọng mà bây giờ mình tưởng đến 
cái tướng của nó, tức là các pháp trần, là bóng ảnh của những 
cái hư vọng thì càng nhân đôi sự hư vọng. Cho nên tâm ý thức 
là tâm phan duyên, cứ duyên theo từng tướng một, từng cảnh 
trần để mà biến hoá, khổ vui yêu ghét. Nếu không có sáu trần 
bên ngoài thì vọng tâm là cái không có, cho nên nó là cái hư 
vọng, vì nhận giặc làm con. Do nhận giặc làm con nên tâm 
chuyền biến. Tâm chuyền biến tức là quên đi cái tịch thường, 
bất động. Chúng ta bị chuyên theo mừng, khổ, vui, yêu và ghét 
và tâm mình bị biến hoá. Đây chính là gốc luân hôi (samsãra) 
biến hoá. 

Vì nhận cái biến hoá làm mình, thành mình bị biến hoá, 
mới có chuyện luân chuyền. Vì mình thấy tâm làm thiện, thành 
ra mình vẫn bám lấy nó vì nó tốt quá. Bây giờ đây mình phải 
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đừng tiếc những cái thiện, làm thiện thì cứ làm, nhưng mà biết 
theo duyên, nếu không đủ duyên thiện thì thôi. Chợt thì tâm 
thiện khởi lên, chạy theo; chợt gặp ác, tâm ác lại khởi lên, chạy 
theo, cho nên chuyển động tâm mình, chúng ta phải sáng suốt 
mà làm chủ. 

Bây giờ chúng ta chuyền thiện chúng ta mừng rỡ, chúng ta 
theo, nhưng phải sáng suốt, phải đề phòng, chốc nữa gặp duyên 
khác như duyên xấu, chúng ta lại chuyển động. Nếu gặp ác thì 
lại chuyển theo ác, đề phòng những chuyên động của loại tâm 
này. Lúc thiện, tuy chúng ta biết là thiện, chúng ta theo làm 
thiện, nhưng mà làm chủ sáng suốt chứ không đề những chuyên 
biến thiện làm chủ tâm mình được. Cho nên hiểu ý đạo thì ngay 
cả những thắng thiện này mình cũng không tiếc nếu không đủ 
duyên để làm. Vì nếu chúng ta bị luân chuyên bởi thiện, ngay 
cả thiện cũng bị luân chuyển thì gặp ác chúng ta cũng sẽ bị 
chuyển. Bất chợt thiện, bất chợt ác, chúng ta phải sáng suốt làm 
chủ, chứ đừng nhắm mắt theo sự biến hoá của nó thì không được. 

Liên hệ duyên khởi đầu của kinh Lăng Nghiêm, tôn giả A- 
nan (Ânanda) gặp thiện là thấy ba mươi hai tướng tốt và tám 
mươi tướng phụ của Đức Phật liền đi xuất gia tức có chuyên 
(chuyên về nhân thiện). Còn chuyển về nhân ác là khi tôn giả 
Anan thấy nhan sắc mỹ miều xinh tươi của kiều nữ Ma Đăng 
Già thì liền chuyển động. Bộ máy tâm theo thói quen luân 
chuyên. Thế nên, chúng ta hãy xem chừng tâm thường bám theo 
duyên chuyền đề kéo mình. 

Nhỏ tận gốc tức biết nó là cái hư vọng. Một bề quay về 
nhận lấy chơn tâm bản tánh của mình. Cho nên mình phải giác 
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tỉnh biết cái nào thật, cái nào giả. Dù Đức Phật đã nói cực lực 
biết bao nhiêu kinh điển nhưng chúng ta vẫn không nhận được 
tánh chân thật, cho nên không chịu buông vọng thức và vẫn 
sống với vọng thức. Dùng dẫn rồi buông trôi thì đâu lại vào đó, 
chúng ta vẫn cứ sống với vọng tâm suốt ngày. 

Phải học bộ Lăng Nghiêm thật kỹ, nhận định việc làm của 
Đức Phật, của hai mươi lăm vị thánh, của đức Quan Thế Âm 
(Avalokiteávara Boddhisatva) để cô gắng tu theo. Chứ đừng 
dùng dẫn rồi buông trôi, đâu lại hoàn đó. Học xong bộ Lăng 
Nghiêm rồi thì coi như ai nấy sống y nguyên với thức tâm này 
thì thật là uống. 

Vì theo ý thức phan duyên này cho nên ý thức biến ra cái 
khổ cái vui, cái yêu cái ghét. Chúng ta nhận khổ vui yêu ghét 
làm tôi. Tôi khổ tôi vui như thế gọi là nhận giặc làm con. Nhận 
giặc làm con nên bị luân chuyền. Nhận cái khổ là mình nên 
mình mới cáu, rồi bạ đâu nói đấy, mắng người ta nên mình phải 
chịu quả báo. 

Tôn giả Tu Bồ Đề nói do ngài vào được tánh bảo minh 
không hải của Như Lai. Bảo minh không hải của Như Lai như 
biển vậy, nên gọi là không hải. Đây là chân không, biển chân 
không chứng được chân tánh. Thể là chỗ tri kiến đồng với Phật, 
tính giải thoát rỗng không, nên ngài được ấn chứng thành quả 
vô học. Hỏi về tính giải thoát rỗng không, ngài nói ngài là hơn 
cả. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của ngài: Các tướng 
đều xoay vào phi tướng, năng phi và sở phi đều hết, xoay các 
pháp trở về chỗ không có gì, đó là thứ nhất. Đức Phật bảo Tu 
Bồ Đề là giải thoát tánh không đệ nhất, vì Tu Bồ Đề nhận được 
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cái bản minh không hải, nhận được thê tánh bản minh, tức là 
nhận được cái chân không, thông suốt được các pháp thế gian 
và xuất thế gian. 

Như thế tôn giả Tu Bồ Đề lấy pháp quán không làm nhân 
địa tu chứng viên thông. Do phân biệt đúng bản tính tánh 
không mà được khai ngộ. Ngài chứng được tánh biết là chân 
không, tánh không là chân biết, bản nhiên thanh tịnh, cùng 
khắp pháp giới, không có sinh diệt, không có năng sở, duyên 
khởi như huyễn. Theo tâm chúng sanh, ứng với lượng hay biết 
tùy chỗ phát hiện. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên 
(Paticcasamuppäda) và tính tự nhiên, đều là những so đo phân 
biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. 
Từ đó, ngài vào được tính viên thông, vượt khỏi các lậu thế 
gian, bên trong giải thoát thân tâm, bên ngoài rời bỏ thế giới, xa 
rời ba cõi như chim số lồng, rời hết cấu nhiễm, tiêu diệt trần 
tướng, không còn ngăn ngại giữa tánh không. 

Hàng sơ tâm quán về ý căn thì khó thoát khỏi các vọng 
tưởng. Khi ý sinh thì tất cả đều sinh, khi nhiếp niệm thì tất cả 
đều không. Những vọng tưởng cho răng có, rằng không, thay 
đổi nhau mà phát hiện, khó thoát ra được. Vì thế, ngài Văn Thù 
(Man/7usz?) lựa bỏ pháp môn này, cho là không thích hợp. 


C. SÁU THỨC 
Œ.1. Nhãn thức 
Nhãn thức phát khởi nhờ căn trần, 
Gạn cùng vốn không có tự tướng. 


Ngay tự thể còn không nhất định 
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Thì làm sao được tánh viên thông?! 

Xá Lợi Phất (Saripu#a)Ÿ2 sanh tại nước Ma Kiệt Đà 
(Magadha), Nam Ân. Thân phụ của ngài là Đề Xá (Vangaran) 
— một luận sư nổi danh trong giáo đoàn Bà La Môn. Thân mẫu 
khi mang thai ngài, trí tuệ nổi bật hơn và có thê biện luận diễn 
thuyết. Em trai của thân mẫu là Câu S¡ La (Kawshthila) rất giỏi 
nghị luận, nhưng mỗi khi cùng với chị đàm đạo, đều bị cạn lời 
bí lối. Ông biết bà chị bình thường của mình mà giỏi thế này là 
do ảnh hưởng của thai nhỉ trong bụng. Ông biết cháu mình sẽ là 
bậc đại trí, nếu mình không tiến hơn, mau sau cậu không bằng 
cháu thì thiên hạ sẽ cười, nên ngài đi tìm sư học đạo. Miệt mài 
học đến nỗi móng người tay ra dài mà không dám nghỉ đề cắt, 
nên ông có danh hiệu là Trường Trảo Phạm Chí (the Long- 
nailed brãhmana). Sau này khi Xá Lợi Phất (Saripui4) quy y 
Phật, Trường Trảo cũng xuất gia theo Đức Phật luôn. 

Lúc tám tuổi, Xá Lợi Phất (Sãripua) có thê giải suốt mọi 
thư tịch. Lúc đó, trong giới học giả mở một hội nghị luận cô bàn 
kim. Ai muốn luận chiến thì lên toà. Xá Lợi Phất (Sãrip„ia) tám 
tuổi lên toà ngồi. Các đại thần, đại sư cho đó là một tên thiếu nhi 
vô tri, chắc là con của đại sư nào trong đây nên không thèm đếm 
xỉa đến. Họ sai các đệ tử nhỏ tuôi đến thù đáp, nhưng gặp Xá Lợi 
Phất (Sripuia) lời lẽ khúc chiết, nghĩa lý thích hợp làm kinh 
ngạc bốn phía. Lúc ấy, các luận sư mới khâm phục, khen ngợi 
rối rít, quốc vương cũng đẹp dạ, đem luôn một thôn trang phong 
tặng cho Xá Lợi Phất. Ngay cả thân phụ của ngài nổi danh học 


8Ì Knh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 192. 
82 Thập Đại Đệ Tử Phật, EastWest Printing, PI 2543-1990, tr. 26-51. 
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giả, cũng tự cảm nhận: thông minh tài trí của mình không bằng 
cậu con trai yêu. 

Năm hai mươi tuổi, Xá Lợi Phất (Sãripwu#a) từ giả quê 
hương, phụ mẫu lên đường tìm sư học đạo. Nhưng chàng cảm 
thấy học vấn của các đạo sư lúc đó không đủ đáp ứng cho sức 
tìm hiểu của mình. Xá Lợi Phất (Sãripwa) cùng với bạn đồng 
tâm giao là Mục Kiền Liên (ÄMahãmaudgalyäyana), yên chí 
nghĩ rằng trên đời này không có người trí thức nào sánh kịp 
mình và cũng chăng có ai đủ tư cách để làm thầy mình. 

a) Nhân duyên Xá Lợi Phát và Mục Kiền Liên xuất gia 

Xá Lợi Phất (Sapa) và Mục Kiền Liên 
(Maudgalyäyana), tuôi tắc tương đương, sức học và tư tưởng 
cũng gần gũi. Cả hai đều có chí nguyện tìm cầu chân lý nên 
tình cảm rất hoà hợp. Ngoài sức tự tu và dạy học, học giả trên 
toàn cõi Ân độ không có ai vừa mắt hai chàng. 

Một ngày nọ, trên đường đi vào thành Vương Xá, Xá Lợi 
Phất (Szripui4) gặp ba anh em của ngài Ca Diếp Ba. Xá Lợi 
Phất (Sãripuiia) thấy các ngài có thái độ trang nghiêm, đi đứng 
oai nghi, lòng sanh kinh ngạc, không thể ngăn nổi tò mò liền 
hỏi: “Chẳng hay các ngài tên gì, ở đâu và thầy của ngài là ai? 
Bình thường dạy ngài đạo lý gì?” (Đây là câu hỏi của những 
người có khâu khí). Các vị ấy đáp rằng: “Thầy chúng tôi là bậc 
đại thánh Thích Ca Mâu Ni Phật sanh từ dòng họ Thích. Ngài 
dạy về chơn lý của vũ trụ nhân sanh. Những kẻ ít học như 
chúng tôi không thể lãnh hội trọn vẹn, nhưng chúng tôi còn nhớ 
đạo lý, Đức Phật thường giảng là: 
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Các pháp do nhân duyên sanh 

(Praftyasamutpada, Paficcasamuppada) 

Các pháp do nhân duyên diệt 

(Praftyasamutpada, Paficcasamuppada) 

Và ngài cũng thường dạy rằng: 

“Các hạnh vô thường 
Là pháp sanh diệt. 
Sanh diệt diệt rồi 
Tịch diệt là vui. “ 

Đối với lời dạy của bậc đạo sư, thật khó diễn tả được hết 
cảm kích của chúng tôi. Xá Lợi Phất (Szripa) được nghe 
danh hiệu Phật đà và giáo pháp của ngài dường như trời long 
đất lở, như mặt trời sáng ngời trước mắt. Tất cả mối nghi ngờ 
về nhân sinh vũ trụ đều biến mất. Xá Lợi Phất (Sãripufa, 
Šãripura) đứng bên đường đàm đạo với ba anh em của ngài Ca 
Diếp Ba như là những bạn tri kỷ trăm năm và sau cùng ước hẹn 
sẽ đến bái phỏng Đức Phật. Xá Lợi Phất (Szripu#a) về kê cho 
Mục Kiền Liên (A⁄audgalyäyana), nghe, cả hai không ngăn 
được xúc động bất giác rơi lệ. Bài kệ về pháp nhân duyên, 
người bình thường nghe sẽ không lãnh hội được ra sao, nhưng 
đối với người tìm cầu chân lý như Xá Lợi Phất (Saripufra) đã 
có sự tu tập từ nhiều năm thì mới nhận được và mới thấy ý 
nghĩa này quý giá như chìa khóa vàng mở cửa vảo tòa lâu đài. 

b) Chuyện Cấp Cô Độc nương thiên nhãn của Tôn Giả Xá 
Lợi Phất để thấy lâu đài ở cõi trời Đâu Suất: 

Sau khi xuất gia, Xá Lợi Phất (Saripu#a) và Mục Kiền 
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Liên (Maudgalyayana), là một trong những đệ tử vô tỷ của Đức 
Phật. Xá Lợi Phất (Saripu#a) đã hướng dẫn trên ngàn vạn 
người quy y Phật. Xá Lợi Phát được Đức Phật cử làm giám đốc 
xây dựng công trình Cấp Cô Độc còn gọi là Tu Đạt. Cấp Cô 
Độc đã lót vàng ròng và lót đến chỗ nào trong vườn thì mua 
được chỗ ấy của Thái tử Kỳ Đà. Thái tử không ngờ sự phát tâm 
của Cấp Cô Độc mạnh như vậy, nên cũng phát tâm cúng một 
miếng đất bằng cách kêu Cấp Cô Độc ngưng lót vàng đề phần 
vườn còn lại xin cúng dường. 

Theo sự thiết kế (design) của Xá Lợi Phất, tu viện có mười 
sáu giảng đường đành cho đại hội, mười sáu tiểu đường, nhà 
tăm, nhà kho. 

Lúc tịnh xá sắp hoàn thành, Xá Lợi Phất (Sari„f/a) nói với 
Cấp Cô Độc (Anarhapinkida): “Trưởng giả nhìn kìa trên trời 
xuất hiện những gì kìa?” 

“Thưa tôn giả, con chăng thấy gì hết.” 

Xá Lợi Phất nói mắt thường nhục nhãn không thấy được. 
Bây giờ trưởng giả nương sức thiên nhãn của tôi, xem lại một 
lần nữa. “A! Con thấy rồi, có nhiều cung điện rất trang nghiêm.” 

“Đó là cung điện của sáu cõi trời dục giới. Vì ngài cúng 
dường tịnh xá cho Phật thuyết pháp, tỉnh xá tuy chưa hoàn thành, 
nhưng cung điện của ngài đã có sẵn ở đó.” “Nhưng trong sáu cõi 
trời ấy có nhiều cung điện tôi biết ở cõi trời nào mới tốt?” 

““[rưởng giả nên ở cõi trời Đao Lợi thọ mạng rất lâu, biết tu 
hành, siêng năng trong Phật đạo, khó đọa lạc.” “Vậy con quyết 
sanh về cõi đó.” 

Khi Cấp Cô Độc nói xong, những cung điện kia dần dần ấn 
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mất, chỉ còn cung điện của cõi trời Đao Lợi. Cấp Cô Độc rất vui 
mừng được điều chưa từng có. 

c) Chuyện Xá Lợi Phất bồ thí mắt 

Ngài Xá Lợi Phất (Sãrizu4) còn nổi tiếng về đức hạnh 
nội thí đôi mắt của mình. Bây giờ ngài được thiên nhãn, mắt 
sáng đẹp là nhờ quá khứ có công hạnh bố thí mắt chữa bệnh 
của một bà già. Câu chuyện kế rằng một hôm, có một chàng 
thanh niên ngồi bên vệ đường khóc lóc thảm thiết, than rằng: 
“Tôi khóc không phải vì thiếu tài vật thế gian mà vì mẹ tôi 
mang bệnh không thê trị được.” Thầy thuốc nói cần phải có con 
mắt của bậc xuất gia để hoà thuốc, bệnh mẹ mới lành. Con mắt 
người đời dễ kiếm, mắt của người tu càng khó. Nghĩ đến mẹ 
già đang rên rĩ mà lòng tôi đau thắt.” Xá Lợi Phất (Sãripufa) 
nghe nói xong, liền phát tâm nội thí mắt. Xá Lợi Phất nghĩ thí 
một con mất vẫn còn một con làm Phật sự, vẫn thấy đường, 
không cản trở tâm đạo. Nói rồi bảo anh thanh niên kia móc đi. 
Anh không dám móc, nói rằng: “Ngài muốn bồ thí thì xin hãy 
phát tâm làm luôn.” Xá Lợi Phất liền móc con mất trái đưa anh 
ta. Chàng thanh niên la lên: “Hỏng tuốt! Thầy thuốc nói phải là 
con mắt phải mới có năng lực sức mạnh” (thường tay phải, vai 
phải, mắt phải hay cái gì bên phải ta cho là mạnh hơn, thuận 
hơn). Xá Lợi Phất tự trách mình không hỏi kỹ trước khi móc. 
Nhưng ngài nghĩ đã phát tâm cúng dường thì phải giữ lời, bèn 
móc luôn mắt phải đưa. Đó là câu chuyện nội thí của ngài Xá 
Lợi Phất. 

d) Chuyện Xá Lợi Phát quán thân như đất 

Xá Lợi Phất rất có uy lực. Nhiều vị ít có sợ Đức Phật vì 
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Đức Phật hiền như mẹ hiền, nhưng lại sợ Xá Lợi Phất 
(Sãripua) và Mục Kiền Liên. Như Đề Bà Đạt Đa (Devadafa) 
hay ăn hiếp Đức Phật (Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa (Devadafa) 
như chó điên cần né tránh nên có lần ngài bước xuống ruộng 
nhường đường cho Đề Bà Đạt Đa (Devadara). Nhiều khi Đức 
Phật đang thuyết pháp mà Đề Bà Đạt Đa (Devadara) ngang 
nhiên ăn nói ồn ào náo động. A-nzn (Änanda) là bào đệ phải 
lên tiếng: “Hôm nay không có Xá Lợi Phất (Sãripa) và Mục 
Kiền Liên (Maudgalyayana), ở chùa, sư huynh tung hoành như 
vậy hả? Đức Phật hiền từ độ lượng tha thứ, nhưng tương lai 
huynh sẽ bị đọa vì những tội này. “ 

Có lần Xá Lợi Phất (Sãripu#a) hỏi các Tỳ kheo bội phản 
theo Đề Bà Đạt Đa: “Này quý vị, quý vị xuất gia tu đạo là vì 
thọ cúng đường hay muốn thoát sanh tử?” “Thoát sanh tử!” 
“Vậy xin các vị đừng để lòng tin thuần khiết của mình bị lay 
động vì chút vật chất cỏn con do những phật tử quyên thế cúng 
dường cho Đề Bà Đạt Đa. Các vị hãy mau mau tỉnh ngộ.” Khi 
nói lời ấy, từ thân ngài phóng ra muôn đạo kim quang, trong đó 
hiển hiện từ dung hiền hòa của Đức Phật. Các Tỳ kheo bội 
phản và môn đồ của Đề Bà Đạt Đa (Devadarra) thấy rồi đều 
quỳ xuống sám hối và Xá Lợi Phất (Sãripura) dẫn họ về tăng 
đoàn. Xá Lợi Phát đóng góp rất nhiều trong sự hòa hợp tăng. 

e) Chuyện Tôn Giả Xá Lợi Phát nhường chỗ của mình cho 
các Tỳ kheo khác 

Xá Lợi Phất (Sãripua) cũng có hạnh nhín nhường. Một 
hôm đi xa về thấy chỗ nghỉ của mình có các lục quần Tỳ kheo 
đang ở, không còn cách nào khác, Xá Lợi Phất ra gốc cây nghỉ. 
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Sáng sớm, Đức Phật nghe tiếng ho. Đức Phật hỏi Xá Lợi Phát. 
Xá Lợi Phất (Saripua) nói lý do phòng có người ở và nghỉ 
một đêm bên ngoài không có sao. 

Sáng mai, Đức Phật dạy đại chúng rằng: “Trong tăng đoàn 
của ngài, ai là người xứng đáng được thọ lãnh tòa thượng đẳng, 
nước thượng đăng, ẩm thực thượng đăng?” Các tân Tỳ kheo 
háo hức thay phiên trả lời: “Đó là Tỳ kheo xuất thân từ dòng 
vua chúa, từ dòng giáo sĩ! Tỳ kheo nào tu hành và có khả năng 
bố giáo mới xứng đáng được sàng toà đệ nhất, nước và thực 
phẩm đệ nhất. “ 

Đức Phật dạy tiếp: “Thửo xưa tại núi tuyết có chim, cá, khỉ 
và voi đồng ở chung. Tuy chúng là bằng hữu, nhưng vì thân 
thể, sức lực và trí khôn của mỗi loài không đồng nhau, nên 
mạnh ai ấy tự cao tự đại, không tôn kính lẫn nhau. Sau khi biết 
như vậy là sai trái, nên chúng mới bắt đầu cung kính loài lớn 
tuổi và nghe lời răn dạy của loài trên ấy. Đến khi thân hoại 
mạng chung, chúng đều sanh vào đường lành. 

Cũng thế, này Tỳ kheo! Các con phải tôn kính bậc lão niên 
về pháp hạnh, hiện tại được người khen ngợi, về sau mới được 
sanh chỗ lành. Này các Tỳ kheo! Trong giáo pháp của ta không 
có cao thấp, nhưng có các bậc trưởng lão về hạ lạp và giới lạp. 
Các con phải cung kính, phụng sự và lễ bái. Các bậc trưởng lão 
ấy đáng được thọ sàng tòa đệ nhất, nước và thực phẩm đệ 
nhất.” Đức Phật nói như thế đại chúng đều hiểu ý Đức Phật 
muốn nói phải kính trọng ngài Xá Lợi Phất và các bậc trưởng 
thượng khác, phải nhường phòng tốt, thức ăn thượng đăng cho 
các ngài. Xá Lợi Phất (Saripuza) và đại chúng rất cảm kích lời 
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Đức Phật dạy. 

Xá Lợi Phất (Saripua) còn nỗi tiếng về hạnh khoan dung 
rộng rãi như có một Tỳ kheo vì ganh ty với Xá Lợi Phất rằng 
Xá Lợi Phất đã làm nhục Tỳ kheo Đức Phật hỏi Xá Lợi Phát. 
Xá Lợi Phất từ tốn thưa rằng: “Từ khi con theo Đức Phật đến 
nay con gần 80 tuổi. Con nhớ con chưa từng sát hại sinh mạng, 
chưa hề nói lời hư vọng, chỉ trừ khi vì muốn tuyên đương chân 
lý, cũng chưa từng nói chuyện riêng tư, lợi hại được mất của 
người, cùng người bàn tán tốt xấu. Hôm nay là ngày rốt sau của 
an cư, trong ba tháng qua, mỗi ngày con đều sám hối, không 
mắt chánh niệm, tâm con trong lặng, không có một vẽ bất bình, 
con làm sao khinh thị người khác được ư? 

Bạch đức Thế Tôn! Đất bùn hay nhẫn nhục, bất cứ vật gì 
nhơ uế đồ lên, đất không cự tuyệt. Phân tiêu đờm giải máu mủ, 
đất đều lãnh thọ cũng như kẹo ngon. Tâm con hôm nay bộc 
bạch trước đức Thế Tôn, nguyện như sức nhẫn nhục của đại 
địa, nguyện không trái nghịch ý người. 

Dòng nước thanh tịnh không kê vật sạch dơ hay cũ nát đều 
dùng nước để rửa sạch, tâm con không yêu ghét, cũng như 
dòng nước kia. Bạch Đức Thế Tôn! Cây chổi dùng để quét bụi, 
khi quét dọn không chọn lựa tốt xấu, tâm con hôm nay thật là 
không hề khởi phân biệt tốt xấu. 

Con ở trong chánh niệm, quyết không hề khinh tiện vị tỳ 
kheo kia, con đối với Phật mà nói lời này, con biết việc làm của 
con. Tỳ kheo kia cũng biết việc làm của người ấy. Nếu như con 
có lỗi, con xin hướng về Tỳ kheo ấy sám hồi để tâm con khỏi 
cắn rứt. “ 
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VỊ trưởng lão gần 80 tuổi đã đối trước Phật cáo bạch mọi 
việc như thật, đại chúng nghe qua đều cảm động. Tỳ kheo trẻ 
kia nghe rồi, vội vàng quỳ sám hối: “Tôn giả Xá Lợi Phất 
(Sãripufta) là người không có lỗi chi. Con đối với bậc trí tuệ 
năng lực như thế mà không biết nhún mình học tập, lại sanh 
lòng tật đồ. Xin Phật ứừ bỉ (karunä) thương xót, cho con cơ hội 
sám hối.” Xá Lợi Phất nói: “Trong giáo pháp của Phật có sức 
mạnh vô cùng! Làm người không ai khỏi lầm lỗi, biết lỗi liền 
sửa, đó là việc lành rất lớn. Xin từ nay đừng tái phạm. “ 

f) Chuyện về Quỹ không thể hại khi Tôn giả Xá Lợi Phất 
nhập Kim Cang Định: 

Xá Lợi Phất (Sariz„/a) thường nhập kim cang định. Như 
một hôm, Xá Lợi Phất đang kiết già tĩnh tọa, có hai con quỷ 
một thiện, một ác đến phá ngài. 

Quỷ ác nói hắn muốn đánh bể đầu lão sa môn Xá Lợi Phất 
này. Quỷ thiện cản: “Đừng! vì đây là đệ tử của Cồ Đàm, ngài 
thông minh trí huệ số một và có thần lực nữa. Nếu huynh khởi ác 
tâm hại ngài, về sau sẽ trầm luân vĩnh cửu, chịu khổ vô cùng.” 

Quỷ ác nói: “Đệ sợ à! Sa môn là người rất dễ bắt nạt. Đệ 
xem thần chưởng của tôi, chỉ một chưởng lập tức cái đầu của 
sa-môn nát liền. “ 

Quỷ thiện nói: «Huynh nói như vậy, chứ đệ thật kiêng nễ 
sa-môn. Sa môn tuy là nhẫn nhục dễ bị lắn áp, nhưng các ngài 
ấy có oai đức rất lớn. Huynh mà đánh sa môn Xá Lợi Phất, ngài 
Xá Lợi Phất (Sãripu#a) có thê bị đau đầu nhất thời, nhưng 
huynh thì vĩnh viễn bất an.» 

Ác quỷ không nghe, tung cho ngài Xá Lợi Phất (Saripuiia) 
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một chưởng vào đầu. Thiện quỷ không nỡ nhìn cảnh thương 
tâm này, nên tàng hình biến đi. Ngài Xá Lợi Phất đang ngồi 
thiền bình thường chỉ cảm thấy hơi choáng váng một tí, như có 
chiếc lá rơi trên đầu, bèn mở mắt nhìn thì thấy một con quỷ thất 
thiểu đầy máu đi vào địa ngục. 

Về tịnh thất, Đức Phật thấy và hỏi: ngài Xá Lợi Phất 
(Sãripufa) có bệnh hoạn gì không? Ngài Xá Lợi Phất nói ngài 
không có bệnh nặng, hiện tại trên đầu có đau chút đỉnh. Đức 
Phật nói: «Xá Lợi Phát! Hôm nay nhập kim cang định rất tốt. 
Quỷ Già-la đánh trên đầu mà chăng gây thương tích. Phải biết 
sức mạnh của quỷ mà đấm thì núi Tu Di cũng phải tan, nay đầu 
của con vẫn bình thường thì biết sức định của con rất lớn mạnh. “ 

Xá Lợi Phất (Saripuira) thường dạo đi trong Kim cương 
tam muội và Kim Cang tam muội tức ngài thường nhập định, 
nên tai nạn bên ngoài không thẻ hại đến ngài tí nào. 

ø) Chuyện Tôn Giả Xá Lợi Phất xin nhập Niết bàn 
(Nibbäna) trước Đức Thế Tôn 

Khi nghe tin Đức Phật nhập Niết bàn (Nibbana), Xá Lợi 
Phất (Szripuia) xin nhập Niết bàn (Mibbãna) trước Thế Tôn 
với hai lý do: 

1) Từ vô lượng kiếp quá khứ, Xá Lợi Phất luôn luôn hy 
vọng sanh nhằm thời Đức Phật ra đời và rốt cuộc ước nguyện 
này đã được mãn nguyện. Nay Thế Tôn ba tháng nữa sẽ nhập 
diệt, ngài xin đi trước giống như cây đại thọ sắp ngả thì các 
nhánh lớn sẽ gãy trước; núi báu trước khi hoại thì tảng đá to 
hoại trước. Con cũng xin đi trước Thế Tôn. Đức Phật cho phép. 
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2) Nói về lòng hiếu thảo với thân mẫu, ngài Xá Lợi Phất 
(Saripuffa) xin phép Đúc Phật về hoá độ cho mẹ già 100 tuôi 
quy y Tam bảo sau đó ngài sẽ ra đi vào cõi vô dư. Đây là gương 
đền ân sanh dưỡng thân mẫu của ngài. Câu chuyện như sau: 

Ngài Xá Lợi Phất (Saripua) xuất thân từ Bà La Môn, 
nhưng ngài lại xuất gia làm đệ tử Phật. Sau mấy mươi năm tu 
học và trước khi nhập Niết bàn (Nibbãna), ngài đã trở về nhà 
hóa độ mẹ già báo đáp ơn đức cù lao sanh dưỡng. 

Cùng với chư tăng về thăm mẹ thì ngài bỗng mắc bệnh và 
ngài đặn thị giả đừng để mẹ ngài vào thăm. Bà vô cùng lo âu, 
đứng ngoài trông ngóng lo âu. Trong đêm đó vào canh một, hai 
và ba, bà thấy có nhiều vị thiên thần đến viếng thăm ngài và 
hào quang rực sáng. Bà ngạc nhiên hỏi và ngài Xá Lợi Phất 
(Sãripufa) mỉm cười từ tốn: 

-“Thưa mẹ, đó là bốn vị Đại thiên Vương. “ 

Bà mẹ trố mắt hỏi: “Con còn cao cả hơn bốn vị Đại thiên 
vương nữa ư? “ 

- “Mẹ chưa biết, bốn vị Đại thiên vương đều là những 
người hộ trì Phật pháp và đã hộ vệ bốn bên như bốn cận vệ 
quân hộ vệ cho Đức Phật khi ngài vừa đản sanh. “ 

- “Thế còn những thiên thần nào đã đến vào khoảng canh 
hai, hào quang rực sáng hơn cả hào quang của bốn vị trời kia? “ 

- “Đó là vị trời Đề Thích và những vị trời trên 33 cõi trời 
Đao Lợi, thưa mẹ. “ 

- “Con còn cao cả hơn trời Đề Thích nữa sao? “ 

- “Mẹ chưa biết, vị trời Đề Thích tuy là vua của 33 cõi trời 
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Đao Lợi, nhưng đối với Đức Bồn Sư thì cũng chỉ như một Sa di 
theo hầu một vị Tỳ kheo. Khi Đức Bồn Sư từ cõi trời Đao Lợi 
thăm mẹ trở về, vị trời Đề Thích này đã mang bát và đãy y của 
Đức Phật, đi theo sau Đức Phật, tiễn đưa Đức Phật từ trời Đao 
Lợi trở về lại cõi trần bằng tất cả lòng tôn kính. “ 

- “Thế còn những thiên thần nào đã đến thăm con sau cùng 
với hào quang rực sáng cả nhà này? “ 

- “Mẹ chưa biết, đó là vị vua cõi trời Đại Phạm và những 
vị trời trên cõi trời đó, cũng chính là giáo chủ Bà La Môn, cũng 
chính là Thiên sư của mẹ. “ 

Bà mẹ há hốc miệng, nói: 

- “Ô trời! Con còn cao cả hơn vị Thiên sư mà mẹ hằng 
ngưỡng mộ nữa sao? “ 

- “Mẹ còn chưa biết, vào ngày Đức Phật đản sinh, chính vị 
trời Đại Phạm này đã đón rước Ngài trong tâm lưới đầy hào 
quang sáng chói và vào ngày Đức Phật thành Đạo, cũng chính 
vị trời Đại Phạm này đã cung thỉnh Phật chuyền Pháp luân, chớ 
vội nhập Niết bàn (Mibbãna). “ 

Bà mẹ sững sờ không ngờ con mình oai đức quá và dĩ 
nhiên hắn Đức Phật còn oai đức hơn thế nữa, và trong tự tâm 
bà bỗng khởi lên lòng tín kính bất động đối với Phật Pháp và 
tăng. Ngài Xá Lợi Phất (Saripuita) chỉ chờ đợi có giây phút ấy, 
liền thuyết giảng cho mẹ nghe một bài pháp ngắn, bà liền 
chứng được Pháp nhãn thanh tịnh. 

Tóm lại, đó là những nét nổi bật về cuộc đời và đức hạnh 
của tôn giả Xá Lợi Phát. 
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Trong hội Lăng Nghiêm, tôn giả Xá Lợi Phất liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: "Từ 
nhiều kiếp đến nay, chỗ nhận thây của con được thanh tịnh, tuy 
con thọ sinh nhiều đời như số cát sông Hằng như vậy, mà đối 
với các pháp biến hóa thế gian và xuất thế gian, hễ thấy được 
đều thông suốt, không có ngăn ngại. Con ở giữa đường, gặp ba 
anh em của ngài Ca Diếp Ba theo, nói bài kệ về pháp nhân 
duyên, thì ngộ được tâm không có bờ bến. Con theo Phật xuất 
gia, chỗ nhận thấy sáng suốt viên mãn, được pháp đại vô úy, 
thành quả A La Hán, làm trưởng tử của Phật, từ miệng Phật mà 
sinh ra, do pháp Phật mả hóa sinh. Phật hỏi về viên thông, như 
chỗ chứng của con, thì tính thấy của tâm thê phát ra sáng suốt, 
cùng tột các tri kiến, đó là thứ nhất. "8 

Ngài Xá Lợi Phất (Sãriz/a) tu về nhãn thức. Mắt gặp sắc 
rồi nhãn thức phân biệt là căn bản sanh tử, còn căn bản bồ đề 
chính là cái gốc phát ra nhãn thức. Nhãn thức là cái thấy phân biệt 
ở đâu ra? từ tánh giác. Đức Phật dạy tánh giác này đang có mặt ở 
toàn thân chúng ta và cũng là ở khắp pháp giới, như điện ở khắp 
pháp giới, ở cõi trời, ở dưới biển, chỗ nào cũng có, nhưng giờ hiển 
ở bóng đèn tức nó cuộc riêng trong bóng đèn hay nói tánh giác 
cuộc trong thân nhà đất nước gió lửa này của chúng ta. 

Thế rồi từ điện ấy, ở nơi bóng đèn mới bật ra ánh sáng, ở 
nơi radio mới phát ra tiếng nói. Cái ánh sáng mà bóng đèn bật 
lên, nhỡn thức phân biệt biết bóng loại gì. Nhĩ thức là phân biệt 
những tiếng nói trong radio. Điện như căn bản bồ đề và bị cuộc 
trong nhà này, tức cuộc vào nghiệp của con người, nhưng bản 


83 Kinh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 445-6. 
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chất của nó ở khắp cả trên trời dưới đất. Căn bản bồ đề ví như 
điện, dù bóng đèn các loại có bị bề nhưng điện vẫn còn, nghĩa 
là thân có bị chết, nhưng tánh giác vẫn còn. Nghiệp cuộc vào 
thân như điện đã cuộc vào bóng, tức căn bản bồ đề giờ bị gọi là 
thức tinh nguyên minh, tức không còn gọi là tánh giác (điện 
chung) mà gọi là cô A, cô Ba, con mèo, ông trời theo tướng mà có 
tên (đèn vuông, đèn neon dài theo hình tướng bóng mà có tên). 

Điện chính là căn bản, vào bóng đèn là hiện cái diệu dụng. 
Căn bản bồ đề của mình chính là căn bản sốc, là tánh biết của 
mình. Nhỡn thức là công dụng theo nghiệp, còn căn bản bồ đề 
là ví như thể. Hiểu như thế và y theo chỗ hiểu mà tập nhận ra 
tánh giác. 

Tánh Phật của chúng ta không hình không tướng, chúng ta 
chỉ trực nhận mà thôi. Học để hiểu. Hiểu được rồi thì cứ thế mà 
niệm Phật để an định vào. Tánh Phật đang thể hiện nơi tánh 
thấy, nghe, hay, biết của mình. Tánh đó đồng thể với mình và ở 
với chúng ta. Cứ tin chắc như thế thì nhất tâm niệm Phật đề trở 
về mình. Chúng ta đang thấy bằng nhãn căn và nhãn thức. Thế 
nhưng tánh thấy và nhãn thức là hai hay một? Như chúng ta 
đang biết nói, âm thanh phát ra và nhĩ thức phân biệt biết nói 
cái gì. Đây là hai hay một? Cả hai đều từ tánh Phật của chúng 
ta mà nói ra. Tánh Phật là ở ngay tánh biết nói. Cái đèn là tánh 
Phật đây nhưng mình cho tay vào là nó giật luôn. Ngay chỗ 
bóng đèn là điện, bật đèn là điện hiện diệu dụng. Biết nói và 
nghe là hiện diệu dụng. Nhỡn thức là cái không có, còn phải 
nhờ con mắt và nhờ ánh sáng mặt trời. Mình đã là không có thì 
làm sao nói chuyện viên thông, tức nhỡn thức đã là một rỒi SaO 
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lại viên thông. Không thể dùng nhỡn thức mà tu được nên Văn 
Thù (Mañ7uszr7) không chọn cho hàng sơ tâm. 

Như thế tôn giả Xá Lợi Phất (SZripuza) lấy nhãn thức 
(Vjñana) làm nhân địa tu chứng viên thông. Nhãn thức do 
nhãn căn duyên với sắc trần mà phát khởi ra. Nếu không có căn 
trần duyên nhau thì nhãn thức không do đâu mà phát khởi 
được. Nhãn thức theo duyên mà sinh, không có tự tướng, 
không có tự thê. Do phân biệt đúng bản tính nhãn thức mà được 
khai ngộ. Ngài chứng được tánh nhãn thức là chân không, tánh 
không là chân nhãn thức, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp 
giới, không có sinh diệt, không có năng sở, duyên khởi như 
huyễn. Theo tâm chúng sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ 
phát hiện. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên 
(Paticcasamuppäda) và tính tự nhiên, đều là những so đo phân 
biệt của nhãn thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân 
thật. Từ đó, ngài vào được tính viên thông, vượt khỏi các lậu 
thế gian, bên trong giải thoát thân tâm, bên ngoài rời bỏ thế 
giới, xa rời ba cõi như chim số lồng, rời hết cầu nhiễm, tiêu diệt 
trần tướng, không còn ngăn ngại giữa nhãn thức. 

Hàng sơ tâm rất khó nương vào nhãn thức (ƒjÿããna) mà tu 
tập, để phát minh trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất (Sãripwu#a) và 
chứng được tính viên thông. Vì thế, Ngài Văn Thù (⁄4ñ/usr7) lựa 
bỏ pháp môn này, cho là cõi ta bà không thích hợp với môn này. 

Œ.2. Nhĩ thức 

Tâm nghe rỗng thấu cả mười phương 


Là do sức hoằng thệ rộng lớn. 
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Sơ tâm không thể đến chỗ ấy 
Thì làm sao được tánh viên thông??* 

Đây nói về nhĩ thức, pháp môn tu của ngài Phổ Hiền 
(Samanfabhadra) (Universal Honest) Bodhisattva. Ngài dùng 
nhĩ thức nghe khắp cả mười phương để thực hiện mười đại 
nguyện của ngài. Nhĩ thức của người bình thường chỉ nghe 
trong giới hạn, không thể khắp mười phương. Mười nguyện của 
ngài Phổ Hiên, chúng ta gọi là Thập Chủng Đại Nguyện: 

1. Lễ kính chư Phật (Venerating all Buddhas) 

2. Xưng tán Như Lai (Praising the Thus Come One- 
Tathagata) 

3. Quảng Tu Cúng Dường (Oƒfering universally) 

4. Sám Hồi Nghiệp Chướng (Repenting unwholesome deeds) 

5. Tùy Hỷ Công Đức (Rejoicing ïn the good deeds oƒ others) 

6. Thỉnh Chuyển Pháp Luân (Petiioning the Dharma 
Wheel to be turned) 

7. Thỉnh Phật Trụ Thế (Pleading Buddha to remain in the 
woriad) 

§. Thường tùy Phật học (Persistenf in pursuing the Path) 

9, Hằng thuận chúng sanh (#lexibly and skillfully helping 
all sentient beings) 

10. Phố Giai Hồi Hướng (sharing merits universally). 

Nói về nhĩ thức (Vjÿnamna) là nói đến nhĩ căn và âm thanh. 
Vậy nhĩ thức, nhĩ căn và âm thanh là một, hai hay là ba? Ba cái 
này có liên quan nhau vì có cái này mới có kia. Ví dụ tay g1ơ 
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lên hay đặt xuống là dụng, là thức, còn cái cánh tay là căn, là 
thể. Giơ lên đặt xuống là hư vọng, còn tay là thể nhưng cánh 
tay với cái giơ lên đặt xuống này có bao giờ tách ra không? 
Không. Cũng thế, căn trần thức, ba cái liên quan nhau, có căn, 
có trần mới có thức. Cuộc đời chúng ta nằm trong mười tấm 
khung của sáu căn, sáu trần và sáu thức này. 

Biết nghe là kiến phần và âm thanh là tướng phần. Buông 
âm thanh tức là buông nhĩ thức. Chúng ta thường theo âm 
thanh mà tạo nghiệp. Nghe chị này nói khó chịu quá nên xổ 
một tràng những âm thanh đả phá lại. Do đó, tạo thành ra hận 
thù giữa đôi bên. Bây giờ đừng theo âm thanh nữa, không đụng 
đến nhĩ thức phân biệt. Ai nói lời gì cũng quán là hoa là hương 
và nhận ra mình may mắn có tánh biết nghe trong khi loài vô 
tình thì không có. Sư ông Nhất Hạnh nói: 

Tiếng đi ngoài ngàn dặm 
Xây dựng niềm tin yêu 
Mỗi lời là châu ngọc 
Mỗi lời là gắm thêu. 
Pháp thân toả sáng buổi ban mai 
Tĩnh tọa lòng an, miệng mĩm cười 
Ngày mới nguyện đi trong tĩnh thức 
Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. 
Nam Mô Đức Lắng Nghe Quan Thế Âm (Avalokitesvara). 

Tập như thế dần dần buông được nhĩ thức tức là phá xong 
sắc ấm tức là khi hai tướng (động tĩnh) rõ ràng không sanh, 
ngài Quan Thế Âm (4valokitesvara Boddhisatva) đã nói 'động 
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tĩnh nhị tướng rõ ràng không sanh”. Căn là thâu động và tĩnh. 
Căn tan đi thì cái thâu không còn nữa. Động và tĩnh không có 
thì không có ý thức. Nhĩ căn là khả năng thâu động tĩnh. Khi 
không thâu những động tĩnh tức là không có nhĩ thức phân biệt 
nữa. Gỡ được ba mối kết đầu thì không còn nhĩ thức nữa, 
không còn căn nữa tức là đạt được nhân không. Tu dần dần và 
đạt được chỗ vô niệm tức là được tịch diệt hiển tiền. Vô niệm là 
không còn khởi niệm gì nữa thì được tịch diệt hiền tiền, được 
vô sanh pháp nhẫn. Nếu mình có nghe thì cái máy có ghi, rồi 
nhớ và giữ, rồi lôi ra để nhớ để suy xét để phân biệt bởi vì 
chúng ta có khả năng minh ký ức trì. Đôi khi mình vẫn nghe 
nhưng không tác ý vì mình đang vọng tưởng chuyện khác, nên 
có âm thanh hiện lên nhưng tự tan đi vì nó không ghi. Nếu hiện 
tại mình không biết thì nó không ghi. Ví dụ mình đi qua một 
vườn hoa, mình không để ý thì ý thức của mình không ghi, bởi 
vì thức của mình chính là mình không chứ chăng phải ai khác. 
Theo chỗ mình thấy, chỗ mình nghe thì thức ghi. Thấy nghe 
đến đâu là thức ghi đến đấy. 

Tất cả những ai cũng có tạng thức ngay từng những loài vật 
nhỏ nhịt. Tuy con sò nhỏ, con ốc nhỏ nhưng tạng thức chúng ở 
khắp pháp giới, nên mình chúc nguyện thành tâm thì con ốc nó 
cảm nó thành. Chúng ta đang thấy có các tướng người, xe hơi, 
công sở, thấy núi, sông, đất liền là thấy theo nghiệp báo, còn 
các ngài chỉ thấy có một thật tướng. Như Lai Tạng 
(Tathãgatagarbha-the source oƒ alÏ phenomena) diệu chân như 
tánh là hoá thành chân không tức trở về tánh chân không. 


Mở âm thanh niệm Phật khi mình ngủ tức cái thức của 
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mình không có ở chỗ đó vì mình ngủ nhưng vẫn ảnh hưởng vào 
tạng thức A-lại-da (thức thứ tám, alaya — vi/an4) gọi là ảnh 
hưởng thôi chứ ghi hắn thì không biết. Cái nghe của mình có 
khả năng nghe ngay lúc mình mê mà nó vẫn nghe thì cái này 
thuộc siêu hình Có âm thanh nhưng không có cái biết ở đó, 
hoặc có cái biết ở đó như ngủ mà nghe có tiếng trống hoặc có 
khi không nghe. Đây là những vấn đề của cái nghe. Chúng ta 
không biết thế nào mà hiểu hết sự vi diệu siêu hình của cái 
nghe. Đây là lý do ngài Quan Thế Âm (4vzokife$vara), ngài 
Văn Thù (A⁄4ñ/w4zï) vâng lời Phật để chọn nhĩ căn. Có âm 
thanh nhưng không có cái biết ở đó hoặc có cái biết ở đó như 
ngủ mà nghe có tiếng trống hoặc có khi không nghe. 

Nếu mình không niệm nhưng bật máy niệm Phật A-di-đà 
khi hộ niệm người chết như vậy thì có lợi ích gì? Người chết 
lúc bây giờ không có cái tai biết nghe như mình, nhưng tâm ý 
thức có thể vẫn còn quanh quấn, thức nhận biết, thông được và 
cảm được. Mình nói cái gì, làm cái gì, người chết cũng nghe 
tiếng hiểu được, tâm với tâm, nhưng họ không làm gì được. 

Nghe tánh nghe thì tánh nghe ở đâu? Ngồi im lặng trở về 
mình. Nhĩ thức hiện lên là ngay lúc mà mình nghe Nam Mô A 
DI Đà Phật, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật (4miabha). 
Nếu mà mình nghe được chữ Nam mô, phân biệt đây là Nam 
mô A-di-đà (4miazbha) Phật khác với tiếng càm ràm của chị A, 
chị B thì đó là nhĩ thức. Ý thức (V7/ZZna) phân biệt đây là chữ 
Nam Mô, thành tiếng rõ ràng, nghe đi đến phân biệt thì có phần 
thức gá vào. Nhĩ thức đi liền theo với âm thanh. Biết nghe đó là 
kiến phần. Âm thanh là tướng phần. Niệm đến vô niệm thì lúc 
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đó trở về tánh nghe cùng khắp. 

Trong hội Lăng Nghiêm, tôn giả Phổ Hiền Bồ Tát 
(Samanmtabhadra) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân 
Phật mà bạch Phật rằng: "Con đã từng làm Pháp vương tử cho 
các đức Như Lai như số cát sông Hằng. Thập phương Như Lai 
dạy các đệ tử có căn cơ Bồ Tát, tu hạnh Phố Hiền, hạnh đó, do 
con mà đặt tên như vậy. Thưa đức Thế Tôn, con dùng tính nghe 
của tâm thể phân biệt tất cả tri kiến của chúng sinh. Nếu ở 
phương khác, cách ngoài hằng sa thế giới, có một chúng sinh 
phát được hạnh nguyện Phổ Hiền thì liền trong lúc ấy, con cưỡi 
voi sáu ngà, phân thân thành trăm nghìn, đến chỗ người ấy. 
Dầu cho người ấy nghiệp chướng còn sâu, chưa thấy được con, 
con cũng thầm kín xoa đỉnh đầu người ấy, ủng hộ an ủi, khiến 
cho được thành tựu. Phật hỏi về viên thông, con nói chỗ bản 
nhân của con là phát minh tính nghe của tâm thể, phân biệt 
được tự tại, đó là thứ nhất. "8Š 

Như thế tôn giả Phổ Hiền (Samamrabhadra) lây nhĩ thức 
(Viñana) làm nhân địa tu chứng viên thông. Nhĩ thức do nhĩ căn 
duyên với thanh trần mà phát khởi ra. Nếu không có căn trần 
duyên nhau thì nhĩ thức không do đâu mà phát khởi được. Nhĩ 
thức theo duyên mà sinh, không có tự tướng, không có tự thê. 
Do phát minh tính nghe của tâm thê, phân biệt được tự tại, ngài 
chứng được tánh nhĩ thức là chân không, tánh chân không là nhĩ 
thức, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, không có sinh 
diệt, không có năng sở, duyên khởi như huyền. Theo tâm chúng 
sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ phát hiện. Thế gian không 
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biết lầm cho là nhân duyên (Pa/iccasamuppzda) và tính tự 
nhiên, đều là những so đo phân biệt của nhĩ thức (jjZãna), chỉ 
có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. Từ đó, ngài vào được 
tính viên thông, tự tại giữa ba cõi, vào pháp giới tính. Do mười 
đại nguyện rộng lớn, nghe khắp mười phương, ngài cưỡi voi sáu 
ngà, xoa đỉnh đầu hộ trì các chúng sinh khiến phát Bồ đề tâm 
thành tựu chánh giác. Hàng sơ tâm nhĩ thức đâu có viên, đâu có 
thông mà thức sanh diệt, diệt sanh, chìm nỗi lên xuống, nên khó 
có thê bắt chước được hạnh của ngài Phổ Hiền, nên Bồ Tát Văn 
Thù (A⁄28/w4r7) lựa bỏ pháp môn nhĩ thức này, cho là không 
thích hợp. 

C.3. Tỷ thức 

Quán tướng trắng ở nơi chóp mũi 
Vốn quyền tạm nhiếp tâm an trụ. 
Cảnh quán đã thành nơi sở trụ 

Thì làm sao được tánh viên thông? 

Tôn giả Tôn Đà La Nan Đà (Sundaranan) liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: "Lúc con 
mới xuất gia theo Phật nhập đạo, tuy giữ đủ giới luật, nhưng 
trong lúc tu Tam ma đề, tâm thường tán loạn, chưa được quả vô 
lậu. Đức Thế Tôn dạy con và ngài Câu S¡ La quán đầu lễ mũi 
trắng. Lúc con bắt đầu tu quán ấy, trải qua ba lần bảy ngày, 
thấy hơi thở trong mũi ra vảo như khói, thân tâm bên trong 
sáng soi thông suốt thế giới, khắp nơi thành trống không thanh 
tịnh, như ngọc lưu ly. Tướng khói lần lần tiêu mất, hơi thở hóa 
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thành trắng, đến khi tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch thì 
những hơi ra vào hóa thành hào quang, soi khắp thập phương 
thế giới, được quả A La Hán. Đức Thế Tôn thọ ký cho con sẽ 
được quả Bồ Đề. Phật hỏi về viên thông, con dùng phép nhiếp 
thu ý niệm nơi hơi thở, yên lặng lâu ngày, phát ra sáng suốt, 
sáng suốt viên mãn, diệt hết các lậu, đó là thứ nhất. "#7 

Khi căn mũi gặp hương trần phát sanh ty thức. Hương trần 
khi có khi không thì ty thức cũng là cái không có, là cái sanh 
diệt. Khi có, khi không, sanh diệt, khi hợp khi ly như vậy thì 
làm sao mà tu viên thông. Ty thức chỉ giả tạm hiện lên cảm 
giác, hiện rồi tan, cho nên nó là cái hư vọng. 

Tôn giả Tôn Đà La Nan Đà (Sundaranan) thông suốt giáo 
lý của Phật, nhưng chỉ vì tâm thường tán loạn, nên chưa thật 
chứng. Đức Phật dạy ngài quán tướng khói trắng nơi đầu chóp 
mũi, cốt để tôn giả thu nhiếp tâm niệm, đối trị lòng tán loạn, đi 
đến dung hợp quán trí và quán lý. Tướng khói lần lần tiêu mắt, hơi 
thở hóa thảnh trắng, đến khi tâm ngài được khai ngộ, các lậu hết 
sạch thì những hơi thở ra vào nơi lỗ mũi hóa thành hảo quang, soi 
khắp thập phương thế giới, chứng được tính viên thông. 

Như thế tôn giả Tôn Đà La Nan Đà (Sundaranan) lẫy ty 
thức (ƒ77ana) làm nhân địa tu chứng viên thông. Ty thức do ty 
căn duyên với hương trần mà phát khởi ra, nếu không có căn 
trần duyên nhau thì ty thức không do đâu mà phát khởi được. 
Ty thức theo duyên mà sinh, không có tự tướng, không có tự 
thể. Do phát minh tính ngữi của tâm thê, phân biệt được tự tại, 
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ngài chứng được tánh ty thức là chân không, tánh chân không 
là ty thức, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, không có 
sinh diệt, không có năng sở, duyên khởi như huyễn. Theo tâm 
chúng sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ phát hiện. Thế gian 
không biết lầm cho là nhân duyên (P4/iccasamuppäda) và tính 
tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ty thức (Vjñãma), 
chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. Từ đó, ngài vào 
được tính viên thông, tự tại giữa ba cõi, vào pháp giới tính, thân 
tâm bên trong sáng soi thông suốt thế giới, khắp nơi thành 
trống không thanh tịnh, như ngọc lưu ly. Hàng sơ tâm ty thức 
đâu có viên, đâu có thông mà thức sanh diệt, diệt sanh, chìm 
nổi lên xuống và trong lúc nhiếp tâm, thường mắc míu vào 
quán cảnh, khó thoát ra được, khó có thể vào được, nên Bồ Tát 
Văn Thù (⁄4ñ/⁄sz7) lựa bỏ pháp môn ty thức nây, cho là 
không thích hợp. 
Œ.4. Thiệt thức 
Thuyết pháp khéo dùng các danh từ, 

Trước hết mình phải đã khai ngộ. 

Chính lời nói là pháp hữu vỉ 

Thì làm sao được tánh viên thông?88 

Phú Lâu Na (Purnamaifreyanipurra) là một trong thập đại 

đệ tử của Đức Phật, nồi tiếng về thuyết pháp đệ nhất. Ngài rất 
can đảm, chịu khó và /ử b¡ (&arunä) đi bất cứ nơi đâu, kế cả xứ 
bạo ngược nhất, để đem giáo giáo pháp thanh lương của Phật 
tưới tắm cho chúng sanh đau khổ. Còn kể vào thứ bậc trong 
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giáo đoàn, Phú Lâu Na được xếp vào hàng thứ ba trong Thánh 
chúng, sau Xá Lợi Phất (Szru#a) và Mục Kiền Liên 
(Mogollana). 

Ở Ấn Độ, dòng họ Phú Lâu Na®°có danh tiếng và giàu có, 
Phú Lâu Na rất được cha mẹ thương yêu. Tôn giả có khuôn mặt 
tròn đầy, mắt chan chứa vẻ từ hòa, người độ lượng khoan dung 
nhưng rất can đảm. Như bao nhiêu người khác ở Ấn Độ, người 
con được gọi bằng tên mẹ. Theo tiếng Phạn gọi cho đủ là Phú 
Lâu Na Di Đa La Ni Tử, gọi tất là Phú Lâu Na 
(Purnamaitreyanipufra), Trung Hoa dịch là Mãn Từ Tử tức là 
con của bà Mãn Từ. Danh hiệu của Tôn giả biểu hiện một con 
người có hoài bão mạnh mẽ, có lòng từ vô tận như non cao, núi 
rộng, sông dài. Về sau khi đã xuất gia đi du hóa, giáo pháp mà 
Tôn giả tuyên thuyết cũng trường mãn vô củng. 

Ngoài đức tính từ hòa do truyền thống dòng họ hun đúc, 
ngài còn có tài hùng biện. Với tài năng sẵn có, Ngài đã giúp 
Phật truyền bá chánh pháp khắp nơi và được mọi tầng lớp dân 
chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Tại nước Kiều Tát Di, Tôn giả đã 
thuyết phục chúng Tỳ kheo ẩn cư đi bố giáo. Trong chúng hội 
có Tỳ kheo làm việc tà, Tôn giả đã sử dụng ngôn ngữ xảo diệu 
để cản ngăn. Tại núi Kỳ Xà Quật, trong cuộc kiết tập kinh điển 
lần thứ hai, về phần Luật tạng, Ngài Ma Ha Ca Diếp nhắc lại có 
tám pháp ẩm thực, các Tỳ kheo phải giữ không được phạm (dù 
Đức Phật nói trong hoàn cảnh đặc biệt, tỳ kheo có thể có tám 
điều, không bị ngăn cắm): Chứa thức ăn trong phòng, nấu nước 
trong tự viện, tự nấu, tự lấy thức ăn, từ chỗ khác đem thức ăn 
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về, ăn các thứ trái cây, ăn những thực vật sản xuất từ hồ ao và 
không ăn cá thịt. 

Phú Lâu Na đã đứng về phe tự do, nên đã chống tám việc 
mà Ca Diếp cắm các Tỳ kheo. Điểm đặc biệt mà Ngài đã trội 
hơn các đệ tử khác là tỉnh thần bố giáo cao độ, Tôn giả không 
những thường xuyên đi bố giáo mà cả những nơi xa xôi hẻo 
lánh, dân tình bạo ngược, Tôn giả đều can đảm xung phong. 
Bởi thế Tôn giả được tôn xưng là vị Thuyết pháp Đệ Nhất. 

Thấy Tôn giả có đức từ ái, tín tâm thâm hậu, hùng biện 
xảo diệu và bố giáo cao độ, Đức Phật đã hết lời tán đương và 
thọ ký cho Ngài trong tương lai sẽ thành Phật hiệu là Pháp 
Minh Như Lai, tại thế giới ta bà nầy. 

Trong sự nghiệp thuyết pháp độ sinh, Tôn giả không cần 
khen ngợi, cung kính, không ngại khó khăn, gian khổ. Dù 
những nơi hẻo lánh xa xôi, đầy ác độc, Ngài cũng nhiệt tình tìm 
cách đến đó truyền bá chính pháp. 

Theo thông lệ hàng năm sau mùa an cư, Phật lại phân bố 
các đệ tử đến các địa phương truyền đạo. Trong danh sách các 
giáo khu, Tôn giả thấy không có tên nước Duna. Phú Lâu Na 
hỏi Phật lý do, Phật cho hay nơi đó quá xa xôi hẻo lánh, đường 
đi hiểm trở, dân tình lại rất dã man bạo ngược. Vì ngại nguy 
hiểm đến tính mạng Tăng sĩ, nên Phật không ghi tên nước Duna 
vào danh sách và phân bố chúng đệ tử đi đến đó thuyết giáo. 
Phú Lâu Na xin Phật được đến đó bố giáo. Phật hỏi: “Con 
không sợ nguy hiểm sao? “ 

Phú Lâu Na bạch Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Người xuất 
gia phải có chí thượng cầu hạ hóa, nen xin choc ho phép con 
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được đến nước Sudana để giảng pháp. Muốn thành tựu sự 
nghiệp dù ở lãnh vực nào, con người cần phải vượt qua khó 
khăn gian khổ. Chông gai là điều kiện thử thách chúng con. 
Ánh sáng Phật pháp cần bình đẳng soi rọi khắp nơi. Có ánh 
sáng Phật pháp con người ở Sudana mới được cải thiện, bóng 
tối mê muội được đánh tan, nên con nguyện đến đó để thuyết 
pháp dù có thịt nát xương tan.” 

Đức Phật hỏi: “Nầy Phú Lâu Na! Giả sử đến Du Na người ta 
chửi rủa nhục mạ con, thì con nghĩ sao và xử lý bằng cách nào?” 

- “Bạch Đức Thế Tôn! Họ vẫn còn tốt đối với con vì họ 
chỉ chửi mắng mà chưa đem gậy gộc đề đánh con. “ 

- “ Nếu họ dùng roi gậy đánh con thì con nghĩ sao?” 

- “Con thấy họ vẫn còn tốt, vì họ chỉ mới rượt đuổi mà 
chưa gây thương tích cho con.” 

- “Nếu họ dùng dao búa gây thương tích cho con?” 

-“Con vẫn còn cảm ơn họ vì họ còn lương tri chưa nở giết 
chết con.” 

- “Nếu họ giết con?” 

- “Con lại cảm ơn họ bội phần, vì họ đã giúp con từ bỏ xác 
thân hư ảo, ô trược, sớm nhập Niết bàn (Nirvana, Nibbana). Đó 
là một dịp may hiếm có, chết vì truyền bá chánh pháp, con sẵn 
sàng đón nhận mà không có gì ân hận.” 

Với những lời dũng cảm chưa từng nghe, Phật cảm động 
khen rằng: “Này Phú Lâu Na! Con là một con người can đảm 
xứng đáng là đệ tử của ta, hạnh tu đạo bố giáo nhẫn nhục của 


“33 


con thật là siêu tuyệt hiếm có. 
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Hướng về chúng đệ tử, Đức Phật nói: “Nầy các Tỳ kheol 


Phú Lâu Na là một con người can đảm trong sự nghiệp thuyết 


pháp độ sinh đáng được tán dương. Trong công tác đi thuyết 


pháp, một giảng sư cần có những đức tính sau đây: 


1. 


© @€ 1⁄70 lí c9 Lộ 


10. 


Thông hiểu giáo nghĩa 

Nói năng lưu loát 

Không lo sợ trước đám đông 
Biện tài vô ngại 

Vận dụng phương tiện khôn khéo 
Tùy theo cảnh cơ mà bố giáo 
Đầy đủ oai nghi 

Tinh tắn đũng mãnh 

Thân tâm tráng kiện 


Có đây đủ uy lực. 


Nầy các Tỳ kheo, Phú Lâu Na là một con người có đầy đủ 


các đức tính đó, ta không còn e ngại gì nữa mà không ủy thác 
cho Phú Lâu Na đến Du Na đề bố giáo. “ 
Đúng như Phật đánh giá, tại xứ Du Na, Tôn giả không 


những không bị hề hắn gì mà sự nghiệp bố giáo lại đạt được kết 


quả rực rỡ. Ở Du Na chưa đầy một năm, Ngài đã thu vào giáo 


đoàn hơn năm trăm đệ tử và kiên lập khoảng năm mươi cảnh 


già lam. Phú Lâu Na xứng danh là thuyết pháp đệ nhất, được 


như thế là nhờ Ngài đã thành tựu được bốn phép Bồ tát: 


1. Đối với giáo pháp chưa từng nghe, Tôn giả luôn luôn tỏ 


thái độ trầm tỉnh để tư duy nghĩa lý không vội phê phán. 
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2. Không cần đa văn vì đa văn, dục tâm dễ khởi; không 
cần nhàn hạ vì nhàn hạ lạc tâm dễ sinh. Ngược lại lo tu từ quán 
để đoạn tham dục, tu nhân duyên (P4/iccasamuppada”?) quán 
đề đoạn ngu si. 

3. Thấu rõ triệt để năm ấm, mười hai nhập, mười tám giới, 
mười hai nhân duyên (Pa/iccasamuppada) đề thành tựu trí vô 
SỞ đắc, trí vô sư, có thành tựu trí đó mới hết niệm phân biệt và 
nhờ đó mới đủ sức tuyên dương đạo pháp. 


4. Rộng thực hành bố thí, sau nghiêm trì giới luật, thường 


?9 Mười hai pháp y tương sinh (Paficcasamuppada): 

1. Vô minh (avijjã) sự tối tăm, dốt nát, không hiểu pháp đáng biết. 

2. Hành sanh khởi do duyên vô minh (avijJjãä-paccayä sankhãr3). 

3. Thức sanh khởi do duyên hành (sankhära-paccayä viññanam). Thức 
là thức uẫn, SỰ biết cảnh. 

4. Danh sắc có mặt do duyên thức (viññã-napaccayä nãmarupam). Danh 
sắc ở đây đến ba danh uân tâm sở và sắc uẫn. 

5. Lục nhập có mặt do duyên danh sắc (nã-marũpapaccayä 
salayatanam). Lục nhập tức là sáu nội xứ, 

6. Xúc có mặt do duyên lục nhập (sa|äyata-napaccayä phasso). Xúc là 
sự gặp gỡ của căn + cảnh + thức. 

7. Thọ có mặt do duyên xúc (phassapaccayä vedanäa). Thọ là cảm cảm 
nhận đối tượng. 

8. Ái có mặt do duyên thọ (vedanäpaccayä tanhã). Ái là sự luyến cảnh. 
Có ba ái hoặc sáu ái, 

9. Thủ có mặt do duyên ái (tanhãpaccayä upädãnam). Thủ là chấp giữ, 
bám níu cảnh. Có bón thủ. 

10. Hữu có mặt do duyên thủ (upadãna paccayä bhavo). Hữu là nghiệp 
hữu (kammabhava) đồng nghĩa với hành (abhisaäkhãra). 

11. Sanh có mặt do duyên Hữu (bhavapacca-yä JãtI). Sanh tức là sanh 
hữu (uppattibhava), là sự hiện khởi các uẫn xứ trong một kiếp sống. 

12. Lão-tử-sầu-bi-khổ-ưu-ai có mặt do duyên sanh (jãtipaccayä 
Jaramaranamsokaparidevadukkha-domanassupädayäsä sambhavanti). Vì có 
sự sanh ra nên thân này mới già chết, mới có buồn rầu đau khô. 
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dũng mãnh, nhẫn nhục, tịnh tỉnh tấn bồ đè. 

Sau khi Đức Phật nhập Niết bàn (Mibbãng) ba tháng, tại 
núi Kỳ Xà Quật, Ngài Ma Ha Ca Diếp tổ chức kiết tập kinh 
luật. Vì đi thuyết pháp xa về muộn, Tôn giả được Ca Diếp trình 
bày lại diễn tiến của cuộc kiết tập và nói: “Kinh luật kiết tập 
gần xong, Tôn giả có ý kiến gì cần phát biểu xin cho biết?” 

Phú Lâu Na đồng ý tất cả, riêng tám phép ăn uống Ngài 
không đồng ý với Ca Diếp (Mahäkãásyapa), Tôn giả nói: “Với 
tám phép ăn uống tôi không đồng ý với quan điểm của Ngài. 
Tôi nhất quyết theo ý chỉ của Đức Thế Tôn.” 

Sau đó, Tôn giả lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình 
hoằng pháp, đem giáo pháp của Đức Phật soi rọi cho những ai 
còn nghiệp chướng tham sân chấp ngã, để góp phần kiến tạo 
một thế giới an bình tịnh lạc. 

Trong hội Lăng Nghiêm, tôn giả Phú Lâu Na Di Đa La Ni 
Tử (Purnamaitreyanipurra) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
nơi chân Phật mà bạch Phật răng: "Con từ nhiều kiếp đến nay, 
tài biện thuyết được vô ngại, tuyên dương các pháp khổ, không, 
thấu suốt tướng chân thật, như thế cho đến các pháp môn bí 
mật hằng sa Như Lai, con phương tiện chỉ bảy trong chúng, 
được sức vô úy. Đức Thế Tôn biết con có tài biện thuyết lớn 
lao, nên dùng pháp luân âm thanh, dạy con tuyên dương chính 
pháp. Con ở trước Phật, giúp Phật chuyên pháp luân, nhân nói 
chính pháp, thành quả A La Hán. Đức Thế Tôn ân chứng cho con 
thuyết pháp hơn cả. Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp âm 
hàng phục tà ma ngoại đạo, tiêu diệt các lậu, đó là thứ nhất."8! 
Như thế, tôn giả Phú Lâu Na lấy thiệt thức (ƒjjñãna), lây 
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pháp môn thuyết pháp làm nhân địa tu chứng viên thông. Do 
ngài đã tỏ ngộ đầy đủ các giáo lý của Phật. Do ý nghĩ và lời nói 
của ngài luôn luôn đúng với Phật pháp, nên trong lúc thuyết 
pháp, ngài tự huân tập chủng tử vô lậu, đi đến chứng được tính 
viên thông. Ngài ngộ được tánh thiệt thức là chân không, tánh 
chân không là thiệt thức, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp 
giới, không có sinh diệt, không có năng sở, duyên khởi như 
huyễn. Theo tâm chúng sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ 
phát hiện. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên 
(Paficcasamuppäda) và tính tự nhiên, đều là những so đo phân 
biệt của thiệt thức (ƒ7/7ana), chỉ có lời nói, toàn không có 
nghĩa chân thật. Từ đó, ngài vào được tính viên thông, tự tại 
giữa ba cõi. Hàng sơ tâm chưa rõ Phật pháp, thường mắc míu 
trong các danh từ, chương cú, khó bề tu chứng pháp môn thuyết 
pháp có kết quả, nên Bồ Tát Văn Thù (4⁄4ñ/u4z7) lựa bỏ pháp 
môn thiệt thức này, cho là không thích hợp. 

C.5. Thân thức 

Trì giới chỉ câu thúc cái thân 

Rời thân ra lấy gì câu thúc? 

Vốn không phải cùng khắp tất cả 
Thì làm sao được tánh viên thông?°?! 

Trong chúng xuất gia thời Phật có hai Ưu-ba-li (Upaii). 
Một Ưu-ba-li (Upali) hốt phân và một Ưu-ba-li làm thợ cạo. 
Đây là Ưu Bà Li làm thợ cạo xuất gia, trì luật đệ nhất và lấy 
thân thức làm nhân địa tu viên thông. 


89 Kịnh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 193. 
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Tôn giả Ưu-ba-li là một trong thập đại đệ tử của Đức Phật 
và là người hành trì giới luật rất đầy đủ nên được suy tôn là bậc 
Trì Giới Đệ Nhất. 

Ưu Ba Ly? sanh vào dòng Thủ Đà La, bởi thế ngay từ 
thuở nhỏ đã không được hưởng quyên lợi về học vấn. Lúc lớn 
khôn cha mẹ định chọn cho Ưu-ba-li (Upali) một nghề sinh 
nhai, nhưng trong các nghề mà người nô lệ được phép làm như 
lao động tay chân, cày cuốc, đánh xe, giữ ngựa, gánh phân, Ưu- 
ba-li (Upaii) không đủ sức vì ốm yếu mảnh mai. Cuối cùng 
Ưu-ba-li được chọn đi học nghề thợ cạo râu tóc, nghề nhẹ 
nhàng nhất, học chẳng bao lâu Ưu-ba-li thành thạo nghè nghiệp 
một cách tài tình. 

Nhờ có người giới thiệu, Ưu-ba-li được nhận vào vương 
cung Ca Tỳ La Vệ (Kapilvastu) để hớt cạo râu tóc cho các 
vương tôn công tử. Nhờ đức tính thuần lương nhu mì, trung 
hậu, Ưu-ba-li được các vương tôn công tử tín nhiệm và cho ở 
lại trong cung đình. Các thái tử Ma Ha Bạt Đề (Bhaddiya), A 
Na Luật (Aniruddha), Kiếp Tân Na (Kappina) tất thích Ưu Ba 
Ly, qua sự khéo léo tay nghề. Khi Đức Phật trở vào thành Ca 
Tỳ La Vệ (Kapilvast6), Ưu-ba-li (Upali) được đưa đến cạo tóc 
cho Phật. Tương truyền, vì lo ngại thất lễ, lúc cạo tóc Ưu-ba-li 
khom lưng, cúi đầu. Mẹ của Ưu-ba-li hỏi Phật về kỹ thuật của 
con, Phật bảo: "Thân thể Ưu-ba-li rất cong." Nghe thế Ưu-ba-li 
ngắng đầu lên và tập trung tâm ý trong việc hớt tóc, tâm Ưu-ba- 
li thể nhập sơ thiền. Mẹ Ưu-ba-li lại thưa Phật về kỹ thuật, Phật 
bảo: "Lúc này thân thể ngay thăng." Nghe Phật phát biểu ý 
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kiến, Ưu-ba-li càng nhất tâm hơn, không dám suy nghĩ vọng 
tưởng gì ngoài việc cạo tóc, tâm Ưu-ba-li thê nhập nhị thiền. Vì 
quá chú tâm hơi thở dồn dập nên khi bà mẹ lại hỏi Phật về cách 
cạo có nhẹ nhàng không? Phật nói:"Hơi thở vào quá thô." Nghe 
nói Ưu-ba-li lại tập trung tâm ý vào hơi thở, thể nhập tam thiền. 
Lúc cạo gần xong râu tóc, bà mẹ lại hỏi Phật xem Ưu-ba-li đã 
thiện nghệ hay chưa? Phật nói: "Hơi thở ra quá thô." Vì quá 
chú tâm đến công tác, Ưu-ba-li không còn tưởng niệm gì cả, 
Đức Phật biết Ưu-ba-li (Upaii) đang ở trong trạng thái tứ thiền. 
Hớt cạo râu tóc cho Phật xong, Ưu-ba-li thấy lòng thơ thới, 
sung sướng vô cùng, vì đã có địp tiếp cận với Phật. Qua sự chú 
tâm lưu ý đến việc hớt tóc, nhất là mỗi khi nghe Phật phê phán, 
Ưu-ba-li (Upaii) cố sức sửa đổi tâm tư động tác, những cử chỉ 
đó đã mở đầu cho thấy Ưu-ba-li sẽ là một con người rất nghiêm 
túc trong từng tác phong cử chỉ. Bởi thế, sau khi xuất gia Ưu- 
ba-li trở thành vị trì giới đệ nhất trong chúng. 

Trong thời gian lưu lại thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật đem 
giáo pháp chứng ngộ truyền giảng. Tất cả các vị hoàng thân, 
vương tôn, công tử và bá quan đều vô cùng hoan hỷ và tán thán 
Đức Phật. Nhờ thắm nhuần mưa pháp, một số vương tôn từ bỏ 
cuộc sống giàu sang nơi cung vàng đề xin theo Phật xuất gia. 
Ngoài các vị đã xuất gia từ trước như Ma Ha Nam, Ma Ha Bạt 
Đè, kỳ này có các vị như Đề Bà Đạt Đa và A Nan (Devadatta 
và Ananda, con của vua Bạch Phạn, Suklodanaraja King), A 
Na Luật Đà (Anrruddha, con của Cam Lộ Vương, Amrfodana 
King) Ma Ha Bà Sa (Bhagu, con của Hộc Phạn Vương, 
Dronodana King) và La Hầu La (Rãhuia, cháu nội của vua 
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Tịnh Phạn, Suddhondana King). Khi được Phật nhận, A Na 
Luật Đà (Aniruddha) hăng hái gọi Uu-ba-li (Upali) đến nhờ 
cạo tóc. Ưu-ba-li vốn là người đã hầu hạ Bạt Đề ngày trước. 
Rồi tuần tự Ưu-ba-li cạo tóc cho các vương tôn công tử khác. 
Vốn đã được gặp Phật trong khi cạo tóc cho Phật từ trước, nay 
thấy cảnh xuất gia nồng nhiệt, vui vẻ của các vương tôn tại 
hoàng cung, Ưu-ba-li thấy tủi hỗ cho thân phận kẻ nô lệ, không 
có cách nào để xuất gia thoát tục. Ngài Xá Lợi Phất (Săripuiia) 
thấy vậy an ủi: 

“Này Ưu Ba ly! Vì chưa thấu hiểu được giáo thuyết bình 
đăng của Phật, ông mới buồn tủi và khóc than. Ông nên biết 
rằng trên đường giáo hóa, Đức Phật không có tâm phân biệt, 
người này giàu sang, kẻ kia ngu sỉ nghèo đói, ai muốn xuất gia 
cầu giải thoát sinh tử luân hồi (saznsãra) Phật đều nhận tất cả. 
Vì từ tâm của Phật là hơi thở của vạn vật, là mạng mạch của 
nhân sinh, là trái tim của chánh pháp, lòng /ữ b¡ (karuna) đó 
không khác biển cả hay hư không. Biển cả dung chứa mọi sinh 
vật, làm sạch tất cả dơ bân do sông rạch chảy vào, hoặc giống 
như hư không trùm khắp cả muôn loài, không loại trừ bất cứ 
một vật nào, có bao nhiêu loài hữu tình hay vô tình đều được 
dung chứa. Còn chúng sanh muốn được giải thoát, muốn được 
Đức Phật cho gia nhập giáo đoàn, cần yếu phải nghiêm trì giới 
luật. Với bản tính thật thà, khiêm cung, cần mãn, chu đáo sẵn 
có, được xuất gia con sẽ giữ tròn giới pháp của Phật. Con hãy 
tin tưởng chớ chán nản, tôi sẽ hướng dẫn đến bái yết Phật, chắc 
chắn Phật sẽ hoan hỷ đón nhận.” 

Đúng như ý của Xá Lợi Phát, khi gặp Ưu Ba Ly, Đức Phật 
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rất niềm nở đón nhận và dạy rằng: “Này Ưu Ba Ly! Trước đây 
khi cạo tóc cho ta. Con đã biểu thị đức tánh của người xuất g1a, 
rất khiêm cung lễ độ, chăm chú vào việc làm, tâm không dấy 
động. Thâm tâm của con lúc đó đã chuyên từ trạng thái sơ thiền 
sang trạng thái tứ thiền, giờ này con xin xuất gia rất là hợp thời 
điểm. Trước đây, ta đi xuất gia một phần là vì muốn công bằng xã 
hội, do đó giáo pháp của ta mang tính bình đẳng trước mọi người 
oán cũng như thân, giai cấp cao cũng như giai cấp thấp. Bất cứ ai 
nếu tỉnh tấn giữ gìn giới luật tất sẽ được giải thoát, ta sẽ thế phát 
cho ông bây giờ. Còn lễ thế phát cho các vương tôn công tử sẽ cử 
hành sau bảy ngày nữa, vì đó là tuần huấn nhục, giúp họ tập quen 
khó nhọc, lãng quên tâm lý hưởng thụ giàu sang.” 

Trong các vương tôn đều xuất gia cùng một ngày, nhưng 
Phật cho Ưu-ba-li (Upali) thê phát trước, các vương tôn thế 
phát sau, với dụng ý như nêu trên. Ngày Bạt Đề xuất gia, Đức 
Phật bảo Bạt Đề hãy đánh lễ Ưu Ba Ly, lý đo là vì Ưu-ba-li lớn 
tuổi hơn. Những việc làm này, ngoài một phần như lý do đã 
nêu trên, còn có mục đích để phá tan tâm kiêu mạn (/imãng) và 
tự tôn (wãin4) của các vương tôn và cho thấy tỉnh thần bình 
đẳng của giáo pháp, nhằm xóa bỏ mọi giai cấp trong xã hội. 
Trên đường giáo hóa, Ưu-ba-li (Upaii) là người đầu tiên thuộc 
dòng họ nô lệ Thủ Đà La (sudras) được Phật thu nhận vào hàng 
đệ tử. Đó cũng là một bước tiến bộ đầu tiên đã ghi vào lịch sử 
văn minh Ấn Độ, Đức Phật đã xóa bỏ ranh giới” cao cấp của 


% Bốn giai cấp xã hội Ấn độ: hời Đức Phật còn tại thế, xã hội Ấn Độ 
chia làm 4 giai cấp là: 
a) Bà-la-môn (Brahmanes) : tu sĩ Bà-la-môn 
b) Sát-đề-ly (Kastryas, Kshatriyas): vua chúa 
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giai cấp Sát-đế-lợi (Ksharriyas) và thấp nhất của xã hội cùng 
định (sudras). 

Trong giáo đoàn, Tôn giả Ưu-ba-li (Upali) rất được trọng 
nề nhờ nghiêm trì giới luật. Với tính thận trọng sợ lỗi lầm, Tôn 
giả thường hỏi Phật về giới luật, những giới mà Ưu-ba-li thưa 
hỏi Phật rất nhiều tất cả có ghi trong luật tạng. Tuy nhiên để 
thấy sự chú ý của Ưu-ba-li về giới luật, cần nêu ra một vài 
trường hợp. 

a) Tù nhân không được thọ giới 

Theo luật của Sát Đề Lợi, người dòng họ Thích không được 
kết hôn với người ngoài dòng họ Thích. Có một cô gái thuộc 
dòng họ Thích tên là Hắc Ly Xa, lúc đang độ thanh xuân chẳng 
may chồng cô chết sớm, sau một thời gian cô muốn kết nghĩa 
với người ngoài dòng họ Thích, nhưng người em chồng không 
ưng thuận lại muốn Hắc Ly Xa làm vợ mình. Để trả thù vì bị 
Hắc Ly Xa cự tuyệt, trong một bữa ăn tên em chồng bỏ thuốc mê 
vào thực phẩm. Khi ăn xong Hắc Ly Xa bất tỉnh, tên này dùng 
roi đánh đập nàng tàn nhẫn và dẫn đến trình quan với lời mạo 
nhận răng: “Cô này là vợ của tôi, cô thường tư thông với người 
ngoài dòng họ, xin quan xét xử và nghiêm trị đích đáng.” 

Vua xử Hắc Ly Xa phải chịu tử hình, khi bị giam giữ thừa 
dịp người gác tù lơ đễnh, Hắc Ly Xa bỏ trốn và đến một ni viện 
ở Xá Vệ xin xuất gia. Tại Ca Tỳ La Vệ (Kapivastu) sau khi 
truy nã tủ nhân không có kết quả, nhà vua nghe Hắc Ly Xa đã 
trốn sang Xá Vệ, nhà vua viết biểu yêu cầu vua Xá Vệ truy nã 


c) Vệ-Xá (Vaisyas): thương mại 
d) Thủ-Đà-La ( Sudras): cùng định và nô lệ. 
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Hắc Ly Xa và bắt giải về Ca Tỳ La Vệ (Kapiilvas) gấp. Truy 
nã không ra, nhà vua mới biết nữ tủ nhân đã vào tu trong nỉ 
viện, nơi bất khả xâm phạm. Vua Ba Tư Nặc lại viết biểu trả lời 
vua Ca Tỳ La Vệ (Kapilvasfu) và cho biết sự cố. Tin nữ tù nhân 
vượt ngục vào trong ni viện được lan truyền khắp nơi, khiến dư 
luận xôn xao và hai nước trở nên hiềm khích. Nghe sự tình khó 
giải quyết, Ưu-ba-li (Upai¡) đến trình Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Người đã phạm quốc pháp, chúng ta có thể thu nhận cho xuất 
gia không?” Đức Phật trả lời: “Này Ưu Ba Ly! Quốc pháp hợp 
lý hay không hợp lý đó là việc của chính phủ và dân chúng, còn 
đối với người phạm tội khi chưa được tuyên bố ân xá, tăng 
đoàn không được phép cho xuất gia.” 

Sau khi trả lời cho Ưu Ba Ly, Phật gọi Ni chúng cho Hắc 
Ly Xa xuất gia đến quở trách, lúc bấy giờ có nhiều người phàn 
nàn cho Phật là thiếu ứừ bi (&arunä) không che chở cho tội 
nhân. Biết tin đó, Phật họp đại chúng lại cho hay: “Făng đoàn 
cần thanh tịnh, phạm giới luật còn bị tấn xuất thì phạm pháp 
nước phải chịu luật nước xử trị. Phật pháp không thê che chở 
cho tội nhân vì tăng đoàn cần phải được mọi người trọng nễ.” 

b)7) kheo hay Tỳ kheo nỉ không được làm mai môi hôn nhân 

Một lần khác có người nhờ Tỳ kheo mai mối giữa nam và 
nữ, không biết xử lý cách nào Ưu-ba-li (Upaii) đến hỏi Phật: 
“Bạch Thế Tôn! Tỳ kheo và Tỳ kheo ni (bhikkhumï) có thê làm 
mai mối cho nam nữ được không?” 

Phật trả lời: “Nếu Tỳ kheo, Tỳ kheo ni (#ik&hun?) đem tâm 
tình người nam ngõ với người nữ, đem ý người nữ nói với người 
nam cho đến giới thiệu giáo hội một lần, sẽ phạm tăng già bà thi 
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sa, cần phải hối quá vì căn bản sinh tử dục là tội thứ nhất.” 

-“Bạch Thế Tôn! Đối với việc hôn lễ của các tín đồ tại 1a, 
các Tỳ kheo, T} kheo mỉ nên có thái độ lưu tâm như thế nào?” 

-“Không nên lưu tâm lắm, nếu việc hợp pháp có thê đối 
trước tam bảo làm lễ chứng minh cho họ.” 

Một hôm, Ưu-ba-li (Upaii) đi sau Phật thấy một bệnh nhân 
nằm rên la ở chỗ dơ uẻ. 

©) 7) kheo hoặc Tỳ kheo nỉ phải chăm sóc bệnh nhân 

Một hôm khác trên đường hóa đạo, các tỳ kheo gặp một 
bệnh nhân nằm bên vệ đường. Vì chưa nghe Phật giảng về phép 
thăm nuôi bệnh nhân, các Tỳ Kheo đi nhiễu một vòng rồi tiếp 
tục lên đường. Lại một lần khác, trong đại chúng có một Tỳ 
kheo bệnh mà không ai chăm sóc. Vì buôn tình, Tỳ kheo bệnh 
nghĩ đang lúc bệnh hoạn có thể không cần giữ giới, tự ý buông 
lung. Động lòng trắc ân, Ưu-ba-li (Upali) đến thưa hỏi Phật: 
“Bạch Thế Tôn! Nếu có đại đức, tỳ kheo bệnh, chúng con nên 
chăm sóc như thế nào?” 

Đức Phật trả lời: “Này Ưu Ba Ly! Khi có tỳ kheo bệnh, 
chúng tăng nên đem bệnh nhân đến ở phòng chính nơi thoáng 
khí, cắt cử người thay phiên chăm sóc, ăn uống thuốc thang. 
Các đệ tử cũng thay phiên nhau túc trực hầu hạ, quét dọn sạch 
sẽ, căm hoa, đốt hương, theo đõi bệnh tình, hơi thở. Khi có 
người đến thăm cần tiếp đón nồng hậu. Khách hỏi bệnh nhân 
điều gì hãy thay bệnh nhân trả lời đầy đủ. Nếu có Phật tử đến 
thăm, hãy mời họ ngồi đẳng sau, hoặc phía từ nửa mình bệnh 
nhân trở xuống. Nếu họ phát tâm cúng dường những gì, hãy 
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niệm Phật chú nguyện, rồi tiếp thọ nói pháp cho họ nghe. Khi 
người bệnh cần đại tiểu tiện, hãy mời khách ra ngoài rồi lo cho 
bệnh nhân. Ở ngoài cửa cũng cần có người trực để hướng dẫn 
khách thăm bệnh. Đó là đối với các Tỳ kheo đại đức, còn các tỳ 
kheo nhỏ cũng hãy chăm sóc như thế, có điều là không nên 
đem bệnh nhân đến ở phòng chính. Nếu bệnh nhân không có sư 
trưởng hoặc đệ tử, các Tỳ kheo đồng trú xứ nên phân công 
chăm sóc bệnh nhân. Nếu trong chúng không đủ điều kiện 
thuốc thang cho bệnh nhân, có thể lấy vật dụng của họ đem bán 
lấy tiền lo thuốc cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân không ưng 
thuận, hãy mời vị trưởng thượng đến thuyết phục, nếu không có 
vật đổi chác, khi đi khất thực, tỳ kheo mang hai bát, một cho 
mình và một cho bệnh nhân. Khát thực về hãy chọn các thức ăn 
bổ dưỡng dành cho người bệnh. Nếu họ viên tịch hãy xử lý vật 
dụng còn lại một cách hợp lý, như cúng dường tam bảo hoặc 
quan phân cho đại chúng.” 

Với tâm từ bi, Tôn giả Ưu-ba-li (Upali) rất quan tâm đến 
người bệnh, nhất là người xuất gia vì họ đã cắt ái từ thân, cho 
nên lúc lâm bệnh họ rất cô độc và cần có người chăm sóc. Đức 
Phật dạy, trong các phước điền, chăm sóc bệnh nhân là phước 
điền đệ nhất. 

d) Vấn để phá tăng và hòa hợp tăng 

Là vị giữ giới đệ nhất, Tôn giả Ưu-ba-li luôn luôn quan 
tâm đến các vấn đề pháp chế, nhưng quan trọng nhất vẫn là vấn 
đề phá tăng và hòa tăng. Chư tăng sống theo hạnh lục hòa, cho 
nên nếu bất hòa là mối tai họa lớn lao. Với tập thể, có hòa hợp 
mới dễ dàng thành tựu các hoạt vụ, nhỏ như một gia đình có 
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thuận vợ thuận chồng mới tát cạn bề đông. Bởi thế, khi họp 
tăng làm phép yết ma, vị thủ tọa hỏi tăng đã họp xong chưa rồi 
lại hỏi: Tăng có hòa hợp không? Nếu tăng không hòa hợp là 
Yết ma không thành. Một hôm tại thành Xá Vệ, UƯu-ba-li 
(Upal) hỏi Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Phá hòa 
hợp Tăng?” 

-“Này Ưu Ba Ly! Nếu trong tăng đoàn, có người hay chỉ 
trích, chê bai, đâm thọc đề các Tỳ kheo phải ty hiềm nhau, hoặc 
gây sự bất ôn, đó là phá sự hòa hợp tăng. Nếu đối với chư tăng, 
có Phật tử tại gia tạo sự bất hòa phân chia nhân ngã, khiêu 
khích làm chia rẽ tăng đoàn, làm rỗi loạn mắt hòa khí, gọi đó là 
phá hòa hợp tăng. Ngoài đời, nếu chính quyền chen vào nội bộ 
tăng đoàn, tự viện, chỉ trích này nọ, hoặc yêu cầu trục xuất tăng 
ni ra khỏi tự viện, tăng đoàn gọi đó là phá hòa hợp tăng. Người 
phá hòa hợp tăng mang tội rất nặng, chết đọa vào địa ngục chịu 
các cực hình trong thời gian một kiếp.” 

-“Bạch Thế Tôn! Còn thế nào gọi là hòa hợp tăng?” 

-“Này Ưu Ba Ly! Người lễ bái cúng dường, hỗ trợ tùy 
thuận ngợi khen các tỳ kheo đúng phép, đúng luật gọi đó là hòa 
hợp tăng.” 

- “Người đem lại hòa hợp tăng được những công đức gì?” 

-“Công đức người tạo hòa hợp tăng được sinh vào thê giới 
có nhiều phước báu, hưởng các lạc thú trọn kiếp.” 

Vốn là một con người có tác phong khiêm tốn, hiểu rõ 
nghĩa lý của giới luật, giữ giới nghiêm minh, Tôn giả không 
phải không biết thế nào là Phá tăng và Hòa tăng, nhưng vì 
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muốn tăng đoàn lưu tâm đến sự ồn định nội bộ tránh các tranh 
chấp, nên Tôn giả đem vấn đề ra hỏi Phật để nhắc nhở. 

Ở trong tăng đoàn không những lo giữ giới luật, bàn với 
Phật nhiều điều về giới luật, Tôn giả còn xử lý các Tỳ kheo 
phạm tội, làm phép Yết ma sám hối, giảng giải giới luật cho 
các Tỳ kheo. Về phía nữ với tính rụt rè, các í#) kheo nỉ 
(bhikkhunï) không dám đem vẫn đề ra hỏi Phật, các vị thường 
đem những gì không biết hoặc còn nghi ngờ về luật học thưa 
hỏi Tôn giả. Ngoài Đức Phật ra Tôn giả gần như là người có đủ 
thâm quyền quyết định về mọi vấn đề liên quan đến giới luật. 

Sau khi, Phật Niết bàn (Mibbãna) trong cuộc kiết tập Kinh, 
Luật, Luận tại động Kỳ Xà Quật gồm 1.250 vị A La Hán do Đại 
Ca Diếp làm chủ tọa, Ngài A Nan tuyên trì tạng kinh, Ngài Ca 
Chiên Diên tuyên trì tạng luận, Ngài Ưu-ba-li (Upal) tuyên đọc 
tám mươi lần các giới luật do Phật chế. Từ cuộc kiết tập nầy bộ 
Bát Thập Tụng Luật được hình thành và đó là bộ luật căn bản 
đầu tiên của văn học Phật giáo. Theo Nam truyền sử, Tôn giả 
Ưu-ba-li (Upali) không những là vị kiết tập Luật tạng mà còn là 
vị kế thừa Đức Phật lãnh đạo giáo đoàn và trở thành Sơ tổ. Đây 
cũng là điểm mà Phật giáo Bắc tông khác với Phật giáo Nam 
tông. Theo truyền thống Bắc tông: Đại Ca Diếp là vị Sơ tổ thừa 
kế Phật lãnh đạo giáo đoàn, nguyên nhân sự khác biệt này xét ra 
cũng dễ thấy. 

Nam tông thiên về tư tưởng giải thoát, muốn giải thoát 
phải trì luật. Tôn giả Ưu-ba-li (Upaii) là vị trì luật đệ nhất nên 
được suy tôn là Sơ tổ. Còn Bắc tông thiên về tư tưởng giác ngộ, 
lấy tâm ấn tâm không cần văn tự, ấn truyền ngoài kinh điển. 
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Tôn giả Đại Ca Diếp là vị đã lãnh hội được ý chí đó nơi Đức 
Phật trước nhất, qua cảnh hoa sen của Phật đưa ra tại hội Linh 
Sơn. Sau khi Đức Phật nhập Niết bàn (M¡bbãna), Tôn giả Ca 
Diếp là vị chủ tọa, lãnh đạo cuộc kiết tập kinh điển, nên Phật 
giáo Bắc tông suy tôn Ngài là Sơ tổ. 

Trong hội Lăng Nghiêm, tôn giả Uu-ba-li (Upai) liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: 
"Chính con được theo Phật vượt thành xuất gia, xem thấy đức 
Như Lai sáu năm siêng tu khổ hạnh, thấy đức Như Lai hàng 
phục bọn tà ma, đối trị các ngoại đạo, giải thoát các lậu tham 
dục thế gian. Con được nhờ Phật dạy giữ giới, cho đến ba nghìn 
uy nghi, tám vạn hạnh vi tế, các tính nghiệp và giá nghiệp thảy 
đều thanh tịnh. Do đó, thân tâm được tịch diệt, thành quả A La 
Hán. Phật ấn chứng cho con giữ giới tu thân hơn cả trong chúng. 
Phật hỏi về viên thông, con do chấp trì thân mà thân được tự tại, 
lần đến chấp trì tâm mà tâm được thông suốt, về sau cả thân và 
tâm tất cả đều viên thông, tự tại, đó là thứ nhất."? 

Tôn giả Ưu Bà Li lấy thân thức làm nhân địa tu chứng 
viên thông. Do ngài giữ giới, cho đến ba nghìn oai nghi, tám 
vạn hạnh vi tế, các tánh nghiệp và giá nghiệp thảy đều thanh 
tịnh. Thân tâm được tịch diệt, thành quả A-la-hán, nay làm vị 
cương kỷ trong chúng của Như Lai. Phật ấn chứng cho ngài là 
giữ giới tu thân là hơn cả trong chúng. Ngài chấp trì thân mà 
thân được tự tại, lần đến chấp trì tâm mà tâm được thông suốt, 
về sau cả thân và tâm tất cả đều viên thông và ngộ được tánh 
thân thức là chân không, tánh chân không là thân thức, bản 


82 Kinh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 452-3. 
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nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, không có sinh diệt, 
không có năng sở, duyên khởi như huyễn. Theo tâm chúng 
sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ phát hiện. Thế gian không 
biết lầm cho là nhân duyên (Paƒiecasamuppada) và tính tự 
nhiên, đều là những so đo phân biệt của thân thức, chỉ có lời 
nói, toàn không có nghĩa chân thật. Từ đó, ngài giữ giới thanh 
tịnh, cho đến cả thân và tâm đều yên lặng sáng suốt vào tánh 
viên thông. Hàng sơ tâm tu phép trì giới, chỉ biết câu thúc cái 
thân, thì giác quán bị ràng buộc với thân căn, khó thoát ra được. 
Chính vì hàng sơ tâm khó quán cỗi gốc phiền não, giữ tâm giới 
được thanh tịnh, nên Ngài Văn Thù (M⁄añ/usz7) lựa bỏ pháp 
môn thân thức này. 
C.6. Ý thức 

Thần thông do nhân tu đời trước 

Quan hệ gì đến thức phân biệt? 

Niệm duyên trần, đâu thoát sự vật 

Thì làm sao được tánh viên thông?”5 

Trong thời gian bốn mươi lăm năm Phật giáo hóa, Ngài A 

Nan làm thị giả, Đức Phật luôn luôn có Xá Lợi Phất (Saripufta) 
và Mục Kiền Liên (Maudgalyäyana) trợ lý. Hai Tôn giả nhiều 
lần thay Phật đi truyền giáo đó đây. Hai vị là bạn tâm giao, lúc 
đầu theo phái San Xa Dạ sau ngộ lý duyên sinh trở về với Đức 
Phật. Xá Lợi Phất (Saripu#) là bậc trí tuệ đệ nhất đứng đầu 
hàng Thánh chúng nhưng nghị lực dứt kiết sử không nhanh 


53 Kinh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 193. 
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bằng Ngài Mục Kiền Liên. Sau khi xuất gia mới bảy ngày, Mục 
Kiền Liên (Maudgalyäyana), đã dứt sạch các lậu hoặc và có 
thần thông số một, đứng hàng thứ hai trong Thánh chúng. 

a) Tôn giả Mục Kiền Liên xuât gia và chứng thân thông 

Mục Kiền Liên (M⁄audgalyäyana), sinh trưởng ở phía Bắc 
Ấn Độ nước Ma Kiệt Đà, thân phụ của Tôn giả tên là Câu Hy 
La, thân mẫu thuộc dòng họ Mục Kiền Liên, Tôn giả theo họ 
mẹ nên gọi là Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên có hình dáng cao 
lớn, mặt vuông tai dài, tính cứng rắn lạc quan, khí tiết hùng 
dũng ít khuất phục việc trái chính nghĩa. Vì thế, dù đã theo San 
Xa Dạ, một trong sáu phái lục sư ngoại đạo, Ngài đã cùng với 
Ngài Xá Lợi Phất (Saripui/a) lập một học phái riêng. Sau một 
thời gian, mỗi vị đã có một trăm đệ tử. Khi thấy thuyết duyên 
sinh của Phật là siêu tuyệt, cả hai đã tìm về với Phật. Xá Lợi 
Phất (Sãripu#a) luôn luôn ở bên tay phải, còn Mục Kiền Liên 
(Maudgalyayang), luôn luôn ở bên tay trái của Đức Phật. Trong 
khi các đệ tử của Phật còn đang tu học, Xá Lợi Phất (Sariputta) 
và Mục Kiền Liên đã thay Đức Phật đi truyền bá chánh pháp. 
Với dũng chí, tôn giả không hề ngại khó khăn, không chịu thỏa 
hiệp, với sức thần thông sẵn có, Ngài không bao giờ chịu khuất 
phục ngoại đạo. 

Trong hàng Thánh chúng hay mười đại đệ tử của Phật, 
Mục Kiền Liên (Maudgalyäyana), là vị Thần Thông Đệ Nhất 
đứng đầu trong hàng Thánh chúng. Trong mọi tình huống, Mục 
Kiền Liên thường hay sử dụng phép thần thông: khi đi truyền 
giáo Ngài dễ dàng chinh phục được người, nhưng pháp căn bản 
của đạo giải thoát không phải là thần thông, với nghiệp lực của 
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con người thần thông không thể giải cứu. Với phép thần thông 
có thể khuất phục được người dễ dàng, nhưng chưa hắn lòng 
người đã không oán giận. Dù bị Phật quở, Ngài vẫn sử dụng 
phép thần thông đề làm phương tiện. Ngày Tỳ Lưu Ly đến vây 
hãm thành Ca Tỳ La Vệ, Mục Kiền Liên (Maudgalyayana), đã 
dùng thần thông đến cứu dòng họ Thích Ca bị bách hại, thành 
Ca Tỳ La Vệ (Kapilvasiu) vẫn bị hỏa thiêu. Ngài vẫn không 
cứu được mẹ bằng phép thần thông. Ngay chính bản thân, Ngài 
cũng đã không thắng được nghiệp báo để thoát chết bởi bọn 
ngoại đạo, khi Ngài đến truyền đạo tại thành Thất La Phiệt. Đó 
là chưa kế đến trường hợp người có thần thông sẽ lợi dụng 
phép đó để làm việc bất chánh. Đề Bà luôn luôn có dự mưu 
thay Phật lãnh đạo giáo đoàn, vì thấy được lòng dạ đen tối của 
Đè Bà, Phật đã không dạy cho Đề Bà tu luyện phép thần thông. 
Giá trị của thần thông là để giúp người tu chứng thấy xuyên 
suốt thời gian vô cùng và không gian vô tận, để biết được mọi 
vấn đề, mọi sự kiện, kể cả những gì sâu kín nhất trong lòng 
người. Nhưng Đức Phật đã không đặt nặng vấn đề tu luyện thần 
thông này. 

Trong kinh điển của Phật giáo có kế một mẫu chuyện Phật 
đánh giá thần thông rằng: Một hôm, có một vị đạo sĩ Bà La 
Môn đang trổ tài phép thần thông bên một bờ sông cho quần 
chúng hiếu kỳ xem, khi thấy Phật từ xa đến đạo sĩ còn biểu 
diễn nhiều trò hấp dẫn với mục đích khoe khoang. 

Phật hỏi: “Đạo sĩ phải tu luyện bao lâu mới có được phép 
thần thông và chứng quả gì? “ 


Đạo sĩ trả lời; “Tôi là đã tu luyện trên ba mươi năm, khi 
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đạt được thần thông có thể bay đi tự tại không cần đò. “ 

Phật nói: “Nếu phải mất một nửa đời người, phải tu luyện 
để bay qua dòng sông thì giá quá đắt. Tôi chỉ tốn một xu đưa 
cho người lái đò là có thể qua sông. “ 

b) Chuyện Mục Kiên Liên độ bà lão bán bánh 

Mục Kiên Liên (Ä⁄audgalyäyana), độ bà lão bán bánh. Một 
hôm trên đường đi khất thực, Ngài đừng chân trước nhà một bà 
lão bán bánh, thấy bà không đem vật thực ra cúng dường, đoán 
biết là bà này có tâm keo kiết. Ngài có tình đứng lại chờ đợi để 
bà gieo công đức phước điền. Không những không cúng dường 
bà còn xua đuôi Tôn giả, bà nói: “Làm gì mà sáng sớm ông đứng 
án nhà tôi thế? Ông có biết rằng tôi đang hông bánh chưa có 
buôn bán gì được cả chăng? Xin mời ông di mau cho với để sáng 
sớm tôi khỏi mất hên.” 

Ngài năn nỉ: “Xin bà cho tôi một nắm cơm, nếu không, bà 
cho tôi một cái bánh cũng được.” 

— “Tôi nghèo lắm ông ơi! Ông không thấy nhà tôi đang 
xiêu vẹo, sau trận cuồng phong chưa sửa được đấy à! Còn xin 
bánh, tôi đã bảo bánh chưa chín mà, ông này lần thần thật. “ 

— “Nếu bà không cho tôi hóa phép làm gió thối sập nhà bà 
luôn.” 

— “À! Thế ông có biết làm phép ư? Nếu có phép ông thử 
chết xem nào? Nếu thực sự ông có thể biến hóa chết được, tôi 
sẽ cho.” 

Với thần thông đã chứng Mục Kiền Liên 
(Maudgalyäyana), rùng mình ba lần rồi lăn ra chết. Thấy thây 
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chết khiếp quá nhưng vì tâm keo kiệt, bà nói: “Đã là xác chết 
còn ăn uống được gì mà cho, giờ thì ông còn báo đời tôi phải 
chôn cất thây ma, thật là khổ!” 

Mục Kiền Liên đứng dậy và nói: “Giờ nầy tôi là người 
bình thường, ăn uống được, xin bà hãy đem vật thực cho tôi.” 

-“Tôi đã bảo là tôi nghèo rớt mồng tơi mà! Xin ông hãy 
đời gót gấp đề tôi còn lo sinh kế nữa.” 

Bà đã biết tôi có phép sẵn có tảng đá bên đường, nếu bà 
không cho vật thực tôi sẽ mang tảng đá thả đẻ bẹp nhà bà ngay 
tức khắc. Giận quá nhưng lại sợ sập nhà, nhân đang hông bánh 
bà mở vung chọn một cái bánh nào nhỏ nhất để cho hầu khỏi 
rắc rối. Lúc nầy, bà thấy cái bánh nào cũng to lớn, nếu cho thì 
thiệt hại cả vốn và lời. Dù bánh đã được xoa dầu đề khỏi dính 
nhau nhưng bà càng xáo tìm cái bánh nhỏ nhất thì bánh càng dính 
chùm với nhau. Giận quá bà khuân cả nỗi để trước mặt Ngài và 
nói: “Ông hại tôi quá, làm bánh tôi dính chùm với nhau hết. Hỏng 
hết rồi, ông mang luôn cả nồi nầy về mà ăn cho thỏa.” 

Thấy ý cúng dường bánh trong sự tức giận, nhưng thiện 
tâm đã bắt đầu được nhen nhúm, Ngài gắp một cái bánh để vào 
bình bát, rồi tạ từ bà già và tiếp tục lên đường. 

c) Mục Kiền Liên không động trước nữ sắc 

Mục Kiền Liên (Ä⁄/zudgalyäyana), không động trước nữ 
sắc. Một lần khác, nhân đi khất thực ngang qua một khu vườn 
rất là nên thơ, Mục Kiền Liên gặp một người nữ tuổi trung niên 
rất là kiều diễm, cô nầy đón Ngài lại và mời vào rừng nói 
chuyện. Biết có chuyện chăng lành, Ngài liền từ chối và nói: 
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“Cô không nên đem sắc đẹp mê hoặc tôi, con người của cô bên 
ngoài vui tươi ngọt ngào nhan sắc, nhưng chắc chắn lòng cô 
không khác nào một cuộn chỉ rồi. Cô đang có một tâm sự uất 
nghẹn nên mượn sắc đẹp sẵn có đề giết thời gian, xin lỗi cô chớ 
phiền, tôi thắng thắn khuyên cô không nên chơi với lửa, nguy 
hiểm lắm! Càng lao vào con đường trụy lạc, tâm hồn càng thêm 
dơ bẩn. Trong vũng bùn, cô càng cỗ vẫy vùng thì cô càng lún 
sâu, khó thoát khỏi tội lỗi, thiện tâm của cô chưa hắn đã mắt, cô 
nên quay hướng chưa muộn lắm đâu.” 

Nghe nói đúng quá, cô ta giật mình khóc sụt sùi và thưa: 

“Thưa Tôn giả tôi vẫn biết thế nhưng không có con đường 
nào hơn, tôi mượn lạc thú để quên hết uẫn khúc của cuộc đời, 
quên quá khứ đau thương.” 

Mục Kiền Liên bình thản khuyên: 

“Thông thường với những điều càng cố quên thì càng 
nhớ, càng nhớ lại càng thấy đau, càng đau thì lòng càng căm 
tức, càng oán tức lại có thể phát khủng điên. Ở đời có hai hạng 
người mạnh nhất là: Người không có tội lỗi. Người có tội lỗi 
mà biết ăn năn sám hối. Thân thê quần áo dơ bân dùng nước 
giặt rửa, tâm hồn nhiễm đây trần cấu, Phật pháp có năng lực 
làm cho trong sạch thánh thiện. Nếu biết sám hối, cô sẽ hết tội, 
tăng phước trở nên con người gương mẫu.” 

“Nhưng tội lỗi quá nhiều, sám hối bao giờ mới hết tội. 
Tôi đã mượn tiền tài và sắc đẹp làm lung lạc không biết bao 
nhiêu người đàn ông nhẹ dạ. Tôi đã phá tan hạnh phúc của 
nhiều gia đình, rồi tôi cũng bị người cùng phái nguyễn rủa, có 
lần tôi suýt thiệt mạng. Nếu tôi phơi bày hết tâm sự Tôn giả 

249 


càng khinh ghét tôi bội phần.” 

-“Với giáo pháp của Phật, khi nghe cô bộc lộ tâm hồn, tôi sẽ 
tăng thêm từ ái, không có khinh dễ gì đâu. Xin cô cứ trình bày. “ 

- “Tôi là con của Trưởng giả ở thành Đức Xoa Tỳ La tên là 
Liên Hoa Sắc, lúc lên 16 tuổi tôi lấy chồng, chẳng may cha 
chồng chết sớm. Mẹ chồng tôi còn xinh đẹp và sinh lý còn 
cường thịnh, do đó bà ta đã khuynh đảo chồng tôi, phạm tội 
loạn luân. Quá buôn, tôi xin ly dị để lại cho chồng tôi một bé 
gái, rồi tôi đi lang thang như kẻ mất hồn. Sau đó, tôi kết bạn 
với một chàng thương gia trẻ tuổi, tôi ở nhà lo việc quản gia, 
chồng tôi lại đi đó đi đây để buôn bán. Làm ăn phát đạt lắm 
tiền của lại sinh tật, một chuyến đi buôn xa trở về, chồng tôi 
đem về một hầu thiếp son trẻ, gởi ở nhà một người bạn thân. 
Thường muợn cớ đến nhà bạn hàn huyện, chồng tôi Ít ngủ ở 
nhà. Nghe bà con xì xầm, tôi nỗi cơn ghen, quyết tìm cho bằng 
được và ăn thua đủ với kẻ đã phá hại hạnh phúc gia đình tôi. 
Không ngờ khi chạm mặt nhau, hầu thiếp của chồng tôi lại 
chính là con gái đời chồng trước của tôi. Oan trái gì mà ghê 
thế! Mẹ chồng tôi lại đi cướp chồng của tôi, rồi con tôi và tôi 
lại cùng chung một chồng. Xưng hô như thế nào cho phải đạo 
lý? Uấn khúc như thế hỏi ai có còn chịu đựng nổi? Khi tỉnh lại, 
không giữ được thăng bằng của tâm hồn, tôi lại bỏ nhà ra đi, 
mượn những cuộc truy hoan đó đây đùa cợt cho vơi sầu. 
Chuyện của đời tôi thật quá bi thảm, Tôn giả có đủ năng lực để 
cứu vớt tôi chăng?” 

Nghe tâm sự não nùng của Liên Hoa Sắc, Ngài Mục Kiền 
Liên đem thuyết duyên sinh, thiện ác nghiệp báo, nhân quả 


250 


luân hôi (samsära) giảng giải cho Liên Hoa Sắc nghe. Khi thấy 
Liên Hoa Sắc có thê hồi tâm, Ngài hướng dẫn Liên Hoa Sắc về 
bái yết Đức Phật. Liên Hoa Sắc hết lòng sám hối, tỉnh tấn tu 
hành, chẳng bao lâu chứng quả A La Hán và có thần thông số 
một bên phái nữ. 

d) Gương hiễu thảo của Tôn giả Mục Kiền Liên 

Trong hàng Thánh chúng, Mục Kiền Liên 
(Maudgalyayana), không những là vị thần thông đệ nhất, bản 
tính rất năng động mà còn là một vị hiểu đạo hơn hết như trong 
kinh Vu Lan đã mô tả là một hôm nhớ mẹ, ngài vận dụng thần 
thông đi khắp mọi nơi để tìm mẹ. Ngài thấy mẹ đang ở chốn 
địa ngục, ốm yếu gầy còm và vô cùng đói khát. Ngài đem một 
bát cơm đến dâng lên mẹ là bà Thanh Đề, mừng quá bà dùng 
tay trái che bát và tay phải bốc cơm đưa vào miệng. Nhưng 
than ôi! Cơm thành than đỏ, bà không thể nào ăn được. Mục 
Kiền Liên (Maudgaiyäyana), rơi nước mắt lòng buồn vô hạn, 
Ngài vận dụng đủ mọi phương tiện để cứu mẹ nhưng không có 
kết quả. 

Trở về bạch sự tình và hỏi lý do, Đức Phật nói: “Mục Kiền 
Liên! Lúc sanh tiền mẹ con đã hủy báng Phật pháp, chửi mắng 
chư tăng, bà không tin nhân quả luân hồi. Đặc biệt bà rất bỏn 
xẻn, chẳng bao giờ bồ thí cho ai, kê cả bố thí cho con kiến một 
hạt gạo. Từ đó, sau khi chết bà phải chịu các quả báo như thế. 
Con tuy là người con hiểu đạo, muốn đền đáp thâm ân nhưng 
sức của cá nhân có hạn, dù có thần thông một mình cũng không 
thể giải cứu nghiệp lực của bà Thanh Đề. Con hãy đợi đến ngày 
rằm tháng bảy, ngày chư tăng mãn hạ thiết lễ Vu Lan nhờ chư 
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tăng chú nguyện, mẹ con mới thoát khỏi cảnh địa ngục.” 

Theo như lời Phật dạy, ngày rằm tháng bảy Ngài sắm sửa 
trai điên, dâng cúng mười phương tăng và nhờ thần lực của chư 
tăng chú nguyện. Quả như vậy, với đạo nghiệp tấn tu ba tháng, 
chư Tăng không những giúp cho bà Thanh Đề, mà nhiều người 
khác trong ngày đó cũng thoát khỏi địa ngục. Kinh Vu Lan và 
ngày Lễ Vu Lan còn gọi là ngày rằm xá tội vong nhân có từ đó. 
Vu Lan Bồn có nghĩa là mở sợi dây treo ngược cho người có 
tội, Trung Quốc còn gọi là Giải đảo huyền. 

e) Mục Kiên Liên trả nghiệp trước khi chết 

Vào thời Đức Phật, Xá Lợi Phất (Saripua) và Mục Kiền 
Liên (Maudgalyäyana), là hai cánh tay đắc lực của Phật, cả hai 
đã làm cho ngoại đạo phải kính sợ. Xá Lợi Phát (Sariputta) đã 
dùng trí huệ biện tài chính phục ngoại đạo, với dũng khí kiên 
cường năng động, Mục Kiền Liên, dùng thần thông lấn lướt hàng 
ngoại đạo. Bởi thế, ngoại đạo rất oán ghét hai ngài và luôn tìm 
cơ hội bức hại. Một hôm, trên đường đi khất thực tại thành Thất 
La Phiệt cùng với hai môn đệ là Mã Túc và Mãn Túc, ngài Mục 
Kiền Liên (Ä⁄audgalyäyana), đã bị bọn lõa hình ngoại đạo vây 
đánh. Vì bất ngờ và quá đông, Tôn giả bị trận đòn hội đồng mà 
vong mạng. 

Về cái chết của Mục Kiền Liên (Madgalyäyana), có sách lại 
chép: Tại núi Y Tư Xa Lê, bọn lõa hình mai phục chờ Mục Kiền 
Liên đi ngang qua rồi ném đá xuống như mưa. Dù có thần thông 
nhưng vì bất ngờ quá không kịp đối phó, Ngài đã tử thương. 

Một sách khác lại chép: Một hôm trên đường đi du hoá trở 
về, Xá Lợi Phất (Srimuza) và Mục Kiền Liên 
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(Maudgalyäyana), bị đồ đệ của phái Ni Kiền Tử (Nirgramtha) 
thường gọi là phái lõa hình, đem gậy gộc ra chặn đường gây sự. 

Bọn chúng hỏi Xá Lợi Phất: "Trong chúng chánh mạng 
(lời tự xưng của phái lõa hình) có sa môn không?" 

Vốn bậc trí tuệ, đoán biết được ý đồ của bọn chúng Ngài 
trả lời: "Chúng chánh mạng sa môn không. Chúng Thích ca sa 
môn có. Nếu A La Hán còn tham ái là không có kẻ ngu sĩ." 

Không hiểu ý, tưởng đó là lời khen mình, họ để cho Xá 
Lợi Phất (Saripu#a) đi. Bọn lõa hình quay qua hỏi Mục Kiền 
Liên, giọng đanh thép Mục Kiền Liên (Maudgalyayama), đáp: 
"TIrong chúng của các ông làm gì có quả sa môn." 

Bọn lõa hình cho là giọng của Mục Kiền Liên trịch 
thượng, nên tức giận vác gậy gộc đánh Mục Kiền Liên, bất 
tỉnh, tuởng là địch thủ đã chết bọn chúng bỏ đi. 

Xá Lợi Phất (Sãripuiia) trở lại tìm xem bạn như thế nào, thấy 
Mục Kiền Liên bất tỉnh thân thể tím bầm, máu ra lai láng, Xá Lợi 
Phất lấy cà sa làm võng đưa Mục Kiên Liên về Tinh Xá. 

Đại chúng hỏi Ngài: "Tôn giả là bậc có thần thông, sao lại 
chịu thua thiệt đến thế?" 

Mục Kiền Liên liền đáp: "Vì bất ngờ hơn nữa khi nghiệp 
lực đến, chỉ một chữ Thần còn chưa thê được, huống là phát 
Thông." Nói xong Tôn giả vào Niết bàn (Nibbãna). 

Dù các sách chép có phần hơi khác nhau, nhưng các sách 
đều có ghi là bọn lõa hình ngoại đạo đã bức hại Mục Kiền Liên. 
Khi nghe tin Ngài bị ám hại, Vua A Xà Thế đã phần nộ và hạ 
lệnh truy nã bọn lõa hình và xử giảo. 
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Sau khi hỏa táng Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất 
(Saripuffa) kêu Mã Túc và Mãn Túc đem hài cốt của Mục Kiền 
Liên (Maudgalyayanma), về trình Phật. Đức Phật tập họp chúng 
Tỳ kheo lại và dạy: 

“Này các vị Tỳ kheo! Hãy chiêm ngưỡng hài cốt của Mục 
Kiền Liên. Đã mang sắc thân chắc chắn còn nghiệp phải trả, 
nhục thể phải chịu luật vô thường. Đó sinh tử trả nghiệp là 
chuyện thường tình, không có gì phải hoang mang lo sợ. Khi xả 
báo thân con người cần giữ tâm hồn không nên mê muội, oán 
thù, sân giận, trong các nghiệp cận tử nghiệp là nghiệp nặng 
nhất. Mục Kiền Liên vì tuyên dương giáo pháp mà phải tử nạn 
đó là một vinh dự, đáng cho tất cả noi gương. Người chiến sĩ 
phải da ngựa bọc thây, mới xứng đáng là chiến sĩ anh hùng. 
Chúng ta hãy xây tháp tôn thờ hài cốt của Mục Kiền Liên. “ 

Trong hội Lăng Nghiêm, tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: 

"Lúc trước con khát thực giữa đường, gặp ba anh em họ 
Ca Diếp Ba là Ưu Lâu Tần Loa, Già Da và Na Đề, giảng nói 
nghĩa lý nhân duyên (Paƒiccasamuppad4) sâu xa của Như Lai, 
con liền phát tâm, được rất thông suốt. Như Lai ban cho áo ca 
sa đắp trên mình, râu tóc tự rụng. Con đi khắp mười phương 
được không ngăn ngại, phát minh thần thông, được trong chúng 
suy tôn là vô thượng, thành quả A La Hán. Không những riêng 
đức Thế Tôn, mà thập phương Như Lai đều khen sức thần 
thông của con thanh tịnh tròn sáng, tự tại không e sợ. Phật hỏi 
về viên thông, con do xoay ý niệm trở về tính viên trạm nên 
tâm trí mở bày, như lắng nước đục, lâu thành trong sáng, đó là 


254 


thứ nhất. "?? 

Tôn giả Mục Kiền Liên (Ä⁄audgaiyäyana), lẫy ý thức làm 
nhân địa tu tập và đã nhiều đời thực hành thiền định nên kiếp 
này khi nghe bài kệ "nhân duyên" của ba anh em Ca-diếp-ba, 
ngài liền ngộ được tất cả sự vật đều duyên khởi như huyễn và 
vào được tính viên thông. Ngài có thê bay đi tự tại khắp mười 
phương được không ngăn ngại, phát minh thần thông, được 
trong chúng suy tôn là vô thượng, thành quả A La Hán. Không 
những riêng đức Thế Tôn, mả thập phương Như Lai đều khen 
sức thần thông của ngài thanh tịnh tròn sáng, tự tại không e sợ. 
Ngài chứng ngộ tánh ý thức là chân không, tánh chân không là 
ý thức, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, không có 
sinh diệt, không có năng sở, duyên khởi như huyễn. Theo tâm 
chúng sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ phát hiện. Thế gian 
không biết lầm cho là nhân duyên (Pa/iccasamuppzda) và tính 
tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời 
nói, toàn không có nghĩa chân thật. 

Hàng sơ tâm tu pháp môn này thì khó vì ý thức là niệm đến 
các duyên trần. Đã gọi là phan duyên thì phải có cảnh vật mới 
bám víu được. Ý thức vướng víu như vậy làm sao nói chuyện 
viên thông. Ý thức phải đối với pháp trần thì tâm mới biết, nếu 
nó đứng một mình thì trở thành cái vô dụng. Thế nên công dụng 
của nó còn khiếm khuyết, thiếu một mặt. Lại nữa, phàm phu hay 
mắc míu vào các sự vật, thần thông biến hóa, khó do những biến 
hóa đó mà chứng được pháp tính duyên khởi như huyễn, nên 
Ngài Văn Thù (M⁄27/usz7) lựa bỏ pháp môn ý thức nầy, cho là 
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không thích hợp. 
D. BẢY ĐẠI 


D.1. Địa đại 

Nếu quán sát bản nguyên địa đại 
Thể chất ngăn ngại không thông suốt 
Pháp hữu vi đầu phải thánh chủng 
Thì làm sao được tánh viên thông?”3 

Tôn giả Trì Địa Bồ Tát (Dharanimdhara, the Earth 
Preserver) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà 
bạch Phật rằng: "Con nhớ kiếp xưa, khi đức Phật Phố Quang ra 
đời, con làm Tỷ Khưu, thường ở nơi các nẻo đường bến đò đất 
đai hiểm trở eo hẹp, không đúng nguyên tắc, có thê làm tốn hại 
đến xe ngựa thì con đều đắp bằng, hoặc làm cầu cống, hoặc gánh 
đất cát; siêng năng khó nhọc như vậy trong suốt thời gian vô 
lượng Phật ra đời. Hoặc có chúng sinh, ở nơi chợ búa, cần người 
mang đồ vật, trước tiên con mang hộ đến nơi, đến chốn, để đồ 
vật xuông, liền đi ngay, không lẫy tiền thuê. 

Khi đức Phật Tỳ Xá Phù (Vishvabhu Buddha) ra đời, thế 
gian phần nhiều đói kém; con cõng giúp người, không kế gần 
xa, chỉ lây một đồng tiền; hoặc có xe trâu sa xuống bùn lầy, con 
dùng sức mạnh đây bánh xe lên cho khỏi khổ não. Vị quốc 
vương trong nước thuở đó thết trai mời Phật. Lúc ấy, con liền 
sửa sang mặt đất bằng phắng, đợi Phật đi qua. Đức Tỳ Xá Như 
Lai (Vishvabhu Buddha) xoa đỉnh đầu con mà bảo rằng: "Nên 
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bình tâm địa, thì tất cả đất đai trên thế giới đều bình". Con liền 
khai ngộ, thấy vi trần nơi thân thê cùng với tất cả vi trần tạo 
thành thế giới đều bình đăng không sai khác, tự tính của vi trần 
không chạm xát nhau cho đến các thứ đao binh cũng không 
đụng chạm gì. Con do nơi pháp tính ngộ được vô sinh nhẫn, 
thành quả A La Hán (Arhar, Araham), xoay tâm về Đại thừa 
(Mahäyãna), nên hiện nay, ở trong hàng Bồ Tát. Khi nghe các 
đức Như Lai dạy về chỗ tri kiến của Phật như Diệu liên hoa thì 
con chứng tỏ đầu tiên, làm vị thượng thủ. Phật hỏi về viên 
thông, do con quán kỹ hai thứ trần nơi căn thân và khí giới đều 
bình đăng không sai khác, vốn là Như Lai tạng giả dối phát ra 
trần tướng; trần tướng đã tiêu diệt thì trí tuệ được viên mãn, 
thành đạo vô thượng, đó là thứ nhất. "? 

Tôn giả Trì Địa Bồ Tát nhớ bắt đầu từ thời đức Phật Phổ 
Quang (he Universal Light Buddha) ra đời lâu xa về trước trải 
qua thời gian vô lượng Phật ra đời đến nay, Trì Địa Bồ Tát 
(Dharanimdhara), làm vị Tỷ Khưu hay phát tâm sửa chữa các 
đường đi, lấp ô gà, đắp đất, làm cầu cống miễn phí cho dân 
làng. Một thời nọ, nghe tin có Đức Tỷ Xá Như Lai (Vishvabhu 
Buddha) - đi bộ đến kinh thành để thọ trai. Trì Địa Bồ Tát vội 
sửa sang đường xá cho an toàn và trang nghiêm đợi Đức Phật 
đi qua. Đức Tỷ Xá Phù Như Lai (Vishvabhu Buddha) đến xoa 
đỉnh đầu Trì Địa Bồ Tát và dạy ngài lấy đất làm pháp tu. Hễ 
sửa đường bằng phẳng thì tâm phải bằng phẳng “Tâm bình thì 
thế giới bình.” Ngài liền khai ngộ câu nói triết lý ấy. Tâm 
không bình lặng thì thấy chiến tranh, thấy chướng ngại các nơi 
xung quanh. Tâm bình thì cảnh xung quanh dù có bão loạn 


? Kinh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 457-9. 
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quậy phá, mình cũng thấy thấy bình an. Ý nghĩa câu nói này 
đồng nghĩa với câu “Người buồn cảnh có vui đâu” hay “Nhất 
thiết duy tâm tạo. “ 

Tôn giả Trì Địa Bồ Tát (Dharanimdhara) lây địa đại làm 
nhân địa tu chứng viên thông và nhân quán vi trần tạo ra thân 
thê và vi trần tạo thành thế giới, đều như nhau không khác, nên 
diệt các phân biệt, nơi pháp tính ngộ được vô sinh nhẫn, thành 
quả A La Hán (Arahaw), xoay tâm về Đại thừa, nên hiện nay, ở 
trong hàng Bỏ Tát. Ngài đã chứng được tính địa là chân không, 
tánh không là chân địa, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp 
giới, không có sinh diệt, không có năng sở, duyên khởi như 
huyễn. Theo tâm chúng sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ 
phát hiện. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên 
(Paficcasamuppäda) và tính tự nhiên, đều là những so đo phân 
biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. 
Hàng sơ tâm quán về địa đại, thấy nó ngăn ngại không thông 
suốt. Lại thấy nó là pháp hữu vi theo duyên mà sinh diệt, nên 
khó bề mà chứng được diệu chân như tính. Vì thế, Ngài Văn 
Thù (M⁄2ñ7usz7) lựa bỏ pháp môn này, cho là không thích hợp. 


D.2. Thủy đại 
Nếu quán sát bản nguyên thủy đại 
Tưởng niệm đâu phải là chân thật 
Diệu chân như chẳng do quán tưởng 
Thì làm sao được tánh viên thông?!99 
Tôn giả Nguyệt Quang (Candraprabha) đồng tử liền từ 


199 Kịnh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 194 
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chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: 
"Con nhớ hằng hà sa kiếp về trước, có đức Phật ra đời, hiệu là 
Thủy Thiên (Varuna Buddha), dạy hàng Bồ Tát tu tập phép 
quán thủy để vào Tam ma đề; nghĩa là quán ở trong thân tính 
nước không gì ngăn ngại, quán từ nước mũi, nước bọt cho đến 
tất cả các thứ tân, dịch tinh, huyết, đại tiện, tiêu tiện, xoay vòng 
trong thân đều đồng một tính nước, quán thấy nước trong thân 
cùng nước các bê hương thủy của Phù tràng vương sát ở ngoài 
thế giới, đều bình đăng không sai khác. 

Con trong lúc ấy, mới thành tựu phép quán nây, chỉ thấy 
được nước, chưa được không có thân. Lúc đang làm Ty Khưu, 
tọa thiền trong phòng, con có người đệ tử dòm cửa số trông vào 
phòng chỉ thấy nước trong, đây khắp trong phòng, chứ không 
có gì; nó nhỏ dạy không biết, liền lây một miếng ngói ném vào 
trong nước, đập vào nước phát ra tiếng, ngó quanh rồi bỏ đi. Về 
sau con xuất định, liền thấy đau tim như ngài Xã Lợi Phất bị 
con quỷ (Piivisaya) Vĩ Hại đập. Con tự suy nghĩ: Nay con đã 
được đạo A La Hán, đã lâu không còn nhân duyên 
(Paticcasamuppäda) mắc bệnh được nữa, làm sao ngày nay lại 
sinh ra đau tim, không lẽ đã bị thối thất rồi chăng? Khi bấy giờ 
đệ tử của con đi đến, kê lại cho con những việc như trước. Con 
mới bảo nó, sau nây, nếu lại thấy nước thì nên mở cửa, vảo lây 
viên ngói trong nước ấy đi. Đệ tử vâng lời con bảo; về sau, khi 
con nhập định, nó lại thấy nước với viên ngói rõ ràng, nó liền 
mở cửa, lấy viên ngói ra. Sau đó, con xuất định thì thân thê lại 
được như cũ. 


Con đã gặp được vô lượng Phật, đến đức Sơn Hải Tự Tại 
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Thông Vương Như Lai (Sagaravaradhara-buddhi-vikridita- 
bhịna Buddha) hướng dẫn thì con mới được không còn thân 
riêng và cùng với nước bề hương thủy thập phương thế giới, 
đồng một tính chân không, không hai không khác. Hiện nay, ở 
nơi đức Như Lai được danh hiệu là Đồng Chân (Kưmarabhura), 
dự Hội Bồ Tát. Phật hỏi về viên thông, con do quán tính nước 
một mực lưu thông, được phép vô sinh nhẫn viên mãn đạo Bồ 
đề, đó là thứ nhất."19! 

Pháp môn tu của Nguyệt quang đồng tử (Candraprabha) 
là quán nước. Sức định của ngài rất mạnh có thê ảnh hưởng 
người khác cũng nhìn thấy như vậy. Giống như sức quán không 
của tôn giả Tu Bồ Đề (Subjữi) rất mạnh khiến cả nhà ngài đều 
thấy kho vàng, kho vải, của cải biến mất thành không. Sức trí 
tuệ của ngài Xá Lợi Phất (Saripufra) rất mạnh khiến thân mẫu 
là người ít nói lại trở thành người hùng biện tài ba sáng suốt. 
Sức quán nước của ngài Nguyệt Quang rất mạnh khiến bàn ghế 
đồ đạc, tủ giường, chén đủa trong phòng tức xung quanh chỗ 
ngài thiền tọa đều trở thành sông nước mênh mông. Lúc ngài 
Nguyệt Quang đang nhập định thì người thị giả đến hầu thầy. 
Từ cửa số ngó vào chú chẳng thấy thầy đâu mà chỉ thấy nước 
mênh mông. Chú tính nghịch lượm hòn sỏi bên cửa quăng vào 
chơi rồi bỏ đi. 

May mà chú tiểu tinh nghịch chỉ lấy viên ngói trước sân ném 
vào chơi xem sao, chứ nếu nó lấy cái gì thì không biết sao? Đây là 
sức định bất khả tư nghì không thể giải thích được. Việc tu của 
các ngài cao siêu, chúng ta thấp kém không biết rõ được. 


82 Kinh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 460-2. 
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Chú tiêu thấy đều là nước hết tức từ sức định của Tôn giả 
Nguyệt Quang toả ra. Điều này thật là phi thường. Đứa trẻ thấy 
gian phòng toàn là nước cả, cho nên đứa trẻ mới thấy theo ngài, 
tức bây giờ ngài Nguyệt Quang lấy nước làm thân. Phòng thành 
nước rồi mà không thấy thầy đâu. Chú lấy ngói ném vào, viên 
ngói nằm trong nước rồi còn đâu. Ngài đang ngồi định quán 
thấy toàn nước và ngài ở trong hồ nước ấy. Ngài quên thân tức 
là xả được pháp chấp, hòa với pháp bên ngoài như một. Thật là 
siêu vIỆt. 

Như vậy, tôn giả Nguyệt Quang Bồ Tát lấy thủy đại làm 
nhân địa tu chứng viên thông. Ngài thấy chất nước tạo thành 
thân thê và chất nước trong thập phương thế giới đều như nhau 
không khác, đi đến ngộ được tính thủy là chân không, tánh 
không là chân thủy, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, 
không có sinh diệt, không có năng sở, duyên khởi như huyễn. 
Theo tâm chúng sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ phát 
hiện. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên 
(Paficcasamuppäda) và tính tự nhiên, đều là những so đo phân 
biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. 
Hàng sơ tâm tu phép quán này, dễ mắc vào quán cảnh, khó bề 
nhận được bản tính như như bình đẳng của nước trong thân và 
ngoài thân, nên ngài Văn Thù (A⁄2ñ7usz7) lựa bỏ, cho là không 
thích hợp. 


D.3. Hỏa đại 
Nếu quán sát bản nguyên hóa đại 
Còn phải chán tức chưa thật ly 


Phương tiện này sơ tâm khó tập 
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Thì làm sao được tánh viên thông?! 

Tôn giả Ô Sô Sắt Ma (Usschusma), ở trước đức Như Lai, 
chắp tay đảnh lễ nơi hai chân Phật mà bạch Phật rằng: "Con 
thường nhớ trước kia, trong kiếp xa xôi, tính có nhiều tham 
dục. Lúc ấy, có đức Phật ra đời hiệu là Không Vương 
(Usschusna Buddha, Šữnyatã King), bảo người đa dâm như 
đống lửa hồng và dạy con quán khắp những hơi nóng lạnh nơi 
trăm vóc tứ chi. Con nhờ quản như vậy mà được giác tính sáng 
suốt lặng đứng bên trong, hóa tâm đa dâm thành lửa trí tuệ. Từ 
ây, các đức Phật đều gọi tên con là Hỏa Đầu (he Fire Heaa). 
Con dùng sức hóa quang tam muội mà thành quả A La Hán 
(Araham). Trong tâm phát đại nguyện, khi các đức Phật thành 
đạo thì làm lực sĩ, thân ở bên Phật, uốn dẹp bọn tà ma quấy phá. 
Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp quán các hơi ấm nơi thân 
tâm đều lưu thông không ngăn ngại. Các lậu đã tiêu, sinh ra ngọn 
lửa quý báu, lên bậc vô thượng giác, đó là thứ nhất. "193 

Ái dục (sarãgam) là gốc của ngu si (avij/a). Chúng ta trước 
hết quán thân thê này không là cái gì cả. Đừng ái luyến cứ khư 
khư lo vơ cơm ăn nước uống, vơ đất nước gió lửa cho là thân 
yêu quý của mình. Đây là nghiệp lực trói buộc, là gốc vô minh. 
Một khi ngu sĩ bị thân này đánh lừa, nhận thân này là mình thì 
không có sáng suốt khởi tâm đi tìm xem cái mình thật (chơn 
tâm) là gì nữa? 

Chúng ta không biết mình làm gì đến nỗi đi vơ đất nước 
gió lửa nhận làm thân thể của mình. Đây là cái gốc ngu si nặng 


29 Kịnh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 194. 
?Ìˆ Kinh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 457. 
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nề. Tham thân mình đã là ngu mà giờ tham thân người khác 
(yêu người khác phái, cưới vợ gả chồng) để mà ràng buộc cột 
nhau, Đức Phật nói đây là cái dại thậm tệ. Bởi vì, chúng ta từ ái 
dục mà ra thành có hạt giống thích giao hợp, thích sinh con đẻ 
cái để truyền nối nuôi loài của mình. Đức Phật giảng mãi 
không hết những biển khát ái này. 

Các tổ nói ở thế gian này chỉ có một cái ham thích ái dục 
ấy, chứ nếu có hai thứ thì khắp dưới gầm trời không có ai tu 
hành được. Nếu vướng mắc vào cái ngu mê này thì làm sao nói 
chuyện thành vô thượng bồ đề. Đây là nổi khó số một. Trong 
kinh Lăng Nghiêm (5ữrangama Sữira), Đức Phật dạy rằng 
không những cái thân không làm việc dâm dục ấy mà cắm tuyệt 
trong tâm không có tơ hào tơ tưởng đến việc ái ân (/rishna) và 
dâm dục (saraga?n) ẫy. Vì hễ còn nhớ nghĩ đến, tức còn chưa ra 
khỏi đường mê như con tằm tự nhả tơ để kéo kén, tự trói, tự 
ràng buộc mình vào kén ngục tù. Người đem tâm tơ tưởng 
những việc ái ân này mà muốn thành Phật thì như nấu cát mà 
mong thành cơm, dù có siêng năng tu hành bao nhiêu cũng vô 
ích như người nấu cát mà mong thành cơm thì trải trăm ngàn 
kiếp cũng không sao thành cơm được. Dù là vất vả nhọc nhăn 
thôi lửa nấu cơm, trải trăm ngàn vạn kiếp cũng chỉ có cát nóng 
mà thôi. Nếu lấy ngu sỉ làm căn bản tu hành thì không bao giờ 
thành tựu, như đem thân tâm vô minh ngu sĩ để cầu bồ đề là 
chuyện không bao giờ có. Mê với tỉnh như sáng với tối, có bao 
giờ đồng một lúc mà có được. Thế cho nên, Đức Phật ân cần 
khuyên bảo, chẳng những tu pháp môn phản văn mà bất luận 
pháp môn nào đã muốn tu hành giải thoát thì việc đầu tiên là 
giải thoát gốc vô minh này. 
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Trong hội Lăng Nghiêm (Šzzägama Sữa), ngài Ô Sô 
Sắt Ma (Usschusrma) bạch Phật rằng ngài lấy lửa làm nhân địa 
tu hành để đối trị lòng thích ái dục của ngài. Phương pháp ngài 
tu là quán hơi ấm, hơi nóng nơi trăm vóc tứ chi, nhận thấy nó 
đồng thể với lửa, rồi ngài nhập hoả quang tam muội định vào 
tánh lửa đó. Vô minh tan dân, sanh lửa đại trí. Nhờ quán như 
vậy mà ngài được giác tính sáng suốt lặng đứng bên trong, hóa 
tâm đa dâm thành lửa trí tuệ. Từ ấy, các đức Phật đều gọi tên 
ngài là Hỏa Đầu. Chúng ta chưa đến trình độ này. Chúng ta chỉ 
biết các ngài chuyên dùng sức lửa chứ không phải là trên đầu 
ngài có lửa. Chúng ta thấy Đức Phật cũng từ pháp thân ngài 
phát ra lửa tam muội hỏa táng thi thể, chứ lửa thường không 
đốt được thân ngài. Các Tỳ kheo môi lửa hoài mà không cháy 
được, mãi cho đến khi Ca Diếp về kịp để đảnh lễ nhục thân của 
Phật rồi thì từ kim quan phát ra lửa Tam muội tự thiêu nhục 
thân của ngài. Đây cũng là việc bất khả tư nghì, chúng ta không 
hiểu được. Ngài Nguyệt Quang (Candraprabha) chuyên ngồi 
tưởng đến nước, còn ngài Ô Sô Sắt Ma (Usschuszna) thì chuyên 
tưởng về lửa. Đây là những bài học về sự chân thật mà chúng ta 
may mắn được nghe được học. 

Như thế, tôn giả Ô Sô Sắt Ma (Usschusma) lây hỏa đại 
làm nhân địa tu chứng viên thông. Ngài hóa được lòng đa dâm 
thành lửa trí tuệ, quán các hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông 
không ngăn ngại. Khi các lậu đã tiêu, sinh ra ngọn lửa quý báu, 
ngài lên bậc vô thượng giác. Ngài đã ngộ được tính hỏa là chân 
không, tánh không là chân hỏa, bản nhiên thanh tịnh, cùng 
khắp pháp giới, không có sinh diệt, không có năng sở, duyên 
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khởi như huyễn. Theo tâm chúng sanh, ứng với lượng hay biết 
tùy chỗ phát hiện. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên 
(Paticcasamuppäda) và tính tự nhiên, đều là những so đo phân 
biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa chân thật. 
Ngài phát đại nguyện rằng khi các đức Phật thành đạo thì làm 
lực sĩ, thân ở bên Phật, uốn đẹp bọn tà ma quấy phá. Người sơ 
tâm khó quán được hơi ấm, thấy hơi ấm trong thân là đồng thể 
với lửa ở khắp mọi nơi, nên ngài Văn Thù (A⁄zñ/u4rï) lựa bỏ 
pháp môn hỏa đại này, cho là không thích hợp. 

D.4. Phong đại 

Nếu quán sát bản nguyên phong đại 
Động tĩnh tức còn phải đối đãi 

Đối đãi trái với Vô thượng giác 

Thì làm sao được tánh viên thông?!1% 

Tôn giả Lưu Ly Quang Pháp vương tử (Vaiduirya, Crystal 
Ligh Bodhisarva) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân 
Phật mà bạch rằng: "Con nhớ hằng hà sa về kiếp trước, có đức 
Phật ra đời, hiệu là Vô Lượng Thanh. Ngài khai thị tính bản 
giác diệu minh cho các hàng Bồ tát và dạy quán thế giới và 
thân chúng sinh nầy đều do sức lay động của vọng duyên 
chuyên biến ra. Con lúc bấy giờ quán cái không gian an lập, 
quán cái thời gian thiên lưu, quán cái thân thể khi động, khi 
yên, quán cái thức tâm niệm niệm sinh diệt, tất cả đều lay động 
như nhau, bình đăng không sai khác. Khi bấy giờ con giác ngộ 
cái tính các thứ động ấy, đến không do đâu, đi không tới đâu. 


19% Kinh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 194 
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Tất cá chúng sinh điên đảo, số như vi trần, trong mười phương 
đều đồng một hư vọng. Như vậy, cho đến tất cả chúng sinh 
trong tam thiên, đại thiên thế giới, cũng như hàng trăm loài 
muỗi mạt đựng trong một đồ đựng, vo vo kêu ầm, ở trong gang 
tất ồn ào rối rít. Con gặp Phật chưa bao lâu thì được pháp vô 
sinh nhẫn. Khi bấy giờ, tâm đã khai ngộ, mới thấy cõi Phật Bất 
Động phương Đông (/he Moveless Buddha ¡in the FEasf), làm vị 
Pháp vương tử. Con thừa sự thập phương Phật, thân tâm phát ra 
sáng suốt, rỗng thấu không ngăn ngại. Phật hỏi về viên thông, 
con do quán sát sức lay động không nương vào đâu, ngộ được 
tâm Bồ đề, vào được Tam ma địa (Samađi), hợp với nhất diệu 
tâm mà thập phương Phật truyền dạy, đó là thứ nhất." 195 

Tôn giả Lưu Ly Quang (Vaidirya, Crystal Ligh 
Bodhisafra) do quán sát sức lay động (phong đại) không 
nương vào đâu, lấy đó làm nhân địa tu chứng viên thông. Ngài 
quán thân, tâm và thế giới đều do sự lay động giả dối hiện ra. 
Vì giả dối hiện ra, nên sự thật không hiện ra một cái gì. Sự lay 
động không từ đâu đến, không đi về đâu. Thế giới và thân chúng 
sinh nầy đều do sức lay động của vọng duyên chuyên biến ra 
như hàng trăm loài muỗi mạt đựng trong một đồ đựng, vo vo kêu 
ầm, ở trong gang tất Ôn ào rồi rít. Tướng của các con muỗi lay 
động đó là hư vọng, nhưng tánh thể chính là tâm bồ đề (bodi). 
Ngài đi đến ngộ được tính phong là chân không, tánh không là 
chân phong, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, không 
có sinh diệt, không có năng sở, duyên khởi như huyễn. Theo tâm 
chúng sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ phát hiện. Thế gian 
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không biết lầm cho là nhân duyên (Pa/iccasamuppzda) và tính 
tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói, 
toàn không có nghĩa chân thật. Ngài gặp Phật chưa bao lâu thì 
ngộ được pháp vô sinh nhẫn, được tâm Bồ đề, vào được Tam ma 
địa, hợp với nhất điệu tâm mà thập phương Phật truyền dạy. Khi 
bây giờ, tâm đã khai ngộ, mới thấy cõi Phật Bất Động phương 
Đông (he Moveless Buddha in the Easf), làm vị Pháp vương tử. 
Ngài thừa sự thập phương Phật, thân tâm phát ra sáng suốt, rỗng 
thấu không ngăn ngại. 

Hàng sơ tâm quán về phong đại, khó bề tiêu diệt cái đối 
đãi giữa lay động và không lay động; mà đã là đối đãi, thì 
không phải thường, không phải một, trái với tính viên thông, 
Nó do động và tĩnh kích thích với nhau mới thành luồng gió 
(khí). Khí thì làm sao nói chuyện viên với thông. Nếu quán sát 
bản nguyên phong đại thì khó nhận được viên thông, đâu có thê 
dùng làm nhân địa tu được. Ý thức phải duyên vọng trần, nó 
phân biệt thành động tĩnh, lay động, không lay động, khó cho 
người sơ cơ tu tập, nên ngài Văn Thù (Ả⁄añ/7usz7) lựa bỏ pháp 
môn phong đại này, cho là không thích hợp. 

D.5. Không đại 

Nếu quán sát bản nguyên không đại, 
Trước hết ngoan ngu chẳng phải giác 
Không giác khác hắn với bồ đề 


Thì làm sao được tánh viên thông?!1% 


19% Kịnh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 194-5. 
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Tôn giả Hư Không Tạng Bồ Tát (Akashagarbha 
Boddhisatrva) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật 
mà bạch Phật rằng: "Con cùng đức Như Lai chứng được thân 
vô biên nơi đức Phật Định Quang (Dipamkara, Samadhi Light 
Buddha); lúc ấy, tay con cầm bốn hạt châu báu lớn, soi tỏ cõi 
Phật thập phương, số như vi trần, đều hóa thành hư không: lại ở 
nơi tự tâm hiện ra trí Đại viên kính, trong ấy phóng ra mười thứ 
hào quang, vi diệu quý báu, soi khắp các Phù tràng vương sát, 
cùng tột hư không mười phương, đều vảo trong viên kính ấy, 
nhập với thân con và thân con đồng như hư không, không có 
ngăn ngại lẫn nhau, thân con lại khéo vảo vi trần quốc độ, rộng 
làm việc Phật, được đại tùy thuận. Thân lực lớn đó là do con 
quản kỹ tứ đại không nương vào đâu, do vọng tưởng mà có sinh 
diệt, hư không không có hai và cõi Phật vốn là đồng, do phát minh 
được tính đồng mà chứng vô sinh nhẫn. Phật hỏi về viên thông, 
con quán sát hư không không bờ bến, vào Tam ma đề (Sømãdhi) 
và được diệu lực viên mãn sáng suốt, đó là thứ nhất."!7 

Đức Phật dạy mê muội thấy ra hư không, trong tăm tối kết 
ám thành sắc. Sắc tạp với vọng tưởng thành có đất nước gió 
lửa, thân chúng sanh. Đó là do mắt chúng ta bị loá, bị mỏi mà 
thấy ra chứ hư không vốn không có. Ngài Hư Không Tạng nói 
do ngài quán kỹ tứ đại không nương vào đâu, do vọng tưởng 
mà có sinh diệt. Hư không với thân ngài không có hai và cõi 
Phật vốn là đồng, do phát minh được tính đồng mà chứng vô 
sinh nhẫn. Ngài dùng cái không để trở về tánh viên minh. Vì 
vọng nghiệp, nên tánh giác chia làm sáu (sáu căn: thấy, nghe, 


19? Kịnh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 466. 
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ngữi, nếm, xúc, biết) và cảnh bên ngoài cũng chia làm sáu (sáu 
trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Ngài dùng hư không 
như là nhân địa để trở về tánh viên minh. Chúng ta đã biết tất 
cả là hư vọng là do ban sơ muốn minh tánh giác, rồi về sau lại 
chia thành sáu dụng, phân có hai phần: kiến và tướng phần. Từ 
giác vào mê và bây giờ học Phật từ mê tập tỉnh ra trở về giác. 
Ngài Hư Không Tạng (Akashagarbha Boddhisarffvxa) quán 
kỹ hai trần căn thân và thế giới không có sai khác, thấy thân 
mình và cả thế giới đồng thể như hư không. Vì mê, chúng ta 
tách ra làm hai: căn thân và thế giới, chứ thật ra chúng bình 
đăng không sai khác, tất cả đều là đất nước gió lửa. Ngài nhận 
được đất nước gió lửa và hư không này là Như Lai Tạng 
(Tathãgatagarbha-the source oƒ all phenomena). tình thần và 
vật chất đồng một thê. Do đó mà trần tướng tiêu diệt, viên mãn 
như hư không ở khắp pháp giới. Pháp giới là từ tâm của chúng 
mình. Trong thân và bên ngoài đều là đất nước gió lửa. Đất 
nước gió lửa này là duy tâm tạo. Hễ tâm mình thanh tịnh thì 
thân, cảnh thanh tịnh. Tâm mình nhiễm ô thì thân cảnh cũng 
nhiễm ô. Tâm mình an bình thì thân cảnh cũng an bình. Duy 
tâm tịnh độ. Ngài nhận được tánh bồ đề diệu tâm của mười 
phương Phật. Thật ra, ngài Hư Không Tạng Bồ tát 
(Akashagarbhha Boddhisaffvxa) cùng với đức Thích Ca 
(Shakyamuni Buddha) cùng tu cùng chứng được thân vô biên 
nơi đức Phật Định Quang (Samadhi Light Buddha). Thân vô 
biên tức là chứng được pháp thân, thân ấy không chỉ bằng đống 
đất nước gió lửa nhỏ xíu này mà lấy vạn pháp làm thân. Thế là 
ngài được cùng chứng với đức Thích Ca (Shakyamuni Buddha) 
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rồi, ngang cùng với đức Thích Ca (Shakyarnuni Buddha) tồi. 

Lúc ấy, tay ngài Hư Không Tạng cầm bốn hạt châu báu 
lớn, soi tỏ cõi Phật thập phương, số như vi trần, đều hóa thành 
hư không. Lại ở nơi tự tâm hiện ra trí Đại viên kính, trong ấy 
phóng ra mười thứ hào quang, vi diệu quý báu, soi khắp các 
Phù tràng vương sát, cùng tột hư không mười phương, đều vào 
trong viên kính ấy, nhập với thân ngài. Thân ngài lại đồng như 
hư không, không có ngăn ngại lẫn nhau. Thân ngài lại khéo vào 
vi trần quốc độ, rộng làm việc Phật, được đại tùy thuận. Bây 
giờ thân tâm ngài có khả năng chiếu soi mười phương vi trần 
cõi Phật, nghĩa là chăng những một, hai người mà cả thế giới, 
chăng những một, hai thế giới mà cả vi trần thế giới. 

Như vậy, tự cái giác biết đất nước gió lửa là không thật, 
không phải là cái không đoạn diệt, cái không ngoan ngu mà 
ngài nhận được tánh đồng với hư không, vào Tam ma đề và 
được diệu lực viên mãn sáng suốt như vậy. Nhưng hàng sơ tâm 
quán về không đại, chỉ thấy cái hư không vô tri, vô giác, khó bề 
mà dung hợp năng quán và sở quán, nên Ngài Văn Thù 
(Man/7usz7) lựa bỏ pháp môn này, cho là không thích hợp. 

Như vậy, ngài Hư Không Tạng Bồ Tát (Akashagarbha 
Boddhisatva) quán sát hư không (không đại) không bờ bến, 
làm nhân địa tu chứng viên thông. Ngài quán tất cả các sự vật 
đều do vọng tưởng biến hiện, không có tự tính, đi đến ngộ được 
tính giác là chân không, tánh không là chân giác, bản nhiên 
thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, không có sinh diệt, không có 
năng sở, duyên khởi như huyền. Theo tâm chúng sanh, ứng với 
lượng hay biết tùy chỗ phát hiện. Thế gian không biết lầm cho 
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là nhân duyên (Pa/iccasamuppzda) và tính tự nhiên, đều là 
những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói, toàn không có 
nghĩa chân thật. 

Hàng sơ tâm tu về không đại thì gặp khó khăn, vì không 
đại như ngoan ngu, không có tánh giác biết, nên khó vào viên 
thông. Vì thế, Bồ tát Văn Thù (4⁄2ñ74z7) lựa bỏ pháp môn 
không đại này, cho là không thích hợp. 


D.6. Thức đại 

Nếu quán sát bản nguyên thức đại 

Thức sanh diệt đâu phải thường trụ 

Để tâm trong phân biệt hư vọng 

Thì làm sao được tánh viên thông?!° 

Thức đại là pháp tu của Bồ Tát Di Lặc. Di lặc là tiếng Ấn 

độ, tàu dịch là Từ Thị (Maireya, Mefteyya, Laughing 
Bodhisarva). Từ Thị là người có lòng từ, là đức hạnh nổi tiếng 
của ngài DI Lặc. Từ là ban vui, hỉ xả, nên ngài còn gọi là ông 
Phật cười (lausgh Buddhas). Đức Quan Thế Âm (4walokifešvara 
Boddhisata) tu về tâm bì. Bi là cứu khổ, nghe tiếng kêu cầu 
thì ngài đến cứu gỡ. Từ và bi bổ nghĩa cho nhau. Cứu khổ 
nghĩa là luôn luôn mong cho mọi người an vui nên ban vui tức 
là cứu khổ. Vì ban vui nên ngài Di Lặc thê hiện hình tướng rất 
thịnh vượng, phì nhiêu, vui vẻ, có sáu đứa bé con chọc loét 
xung quanh chọc cho ngài cười. Một bé kháu khinh thì chọc 
vào mắt, một bé thì chọc vào tai, chọc vào mũi, vào lưỡi. Sáu 
đứa bé tượng trưng cho sáu căn lãnh thọ sáu trần. Cảnh vui, 


I8 Kịnh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 195. 
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cảnh buồn, cảnh hiền, cảnh đữ hay gì nữa cũng nên tha thứ, 
khoan dung, vui vẻ, nên tên ngài là Từ Thị, là hình dung và 
biểu trưng của bốn đức từ (me/3), bi (karunä), hì (mudiiä), và 
xả ( upeksa). 

Vị ngài có tâm trọng hư danh, thích giao thiệp với những 
người sang trọng, quyền quý, chức tước, bổng lộc, nên Đức 
Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh (Kandrarkadipa, the Sun Moon 
Lighf) Buddha dạy ngài tu cái định duy tâm thức. Duy thức 
(vjñãnavãda) nghĩa là tất cả thân tâm cảnh chỉ có tâm thức 
mình biến ra đấy thôi (nhất thiết duy tâm biến). Đã đành sáu 
trần bên ngoài là cảnh ngoài, nhưng cũng chính do sáu căn của 
mình đang biến hoá ra sáu trần bên ngoài đấy thôi, chứ không 
có cái bên ngoài nào cả. 

Chúng ta lấy ví dụ cái chuông này, làm sao bảo duy thức 
biến? Thức chúng ta biến ra cái cảnh xung quanh đề chúng ta 
tiếp xúc. Chúng ta không bao giờ tiếp xúc được với sự thật cả 
mà chúng chỉ là theo bóng ảnh hiện nơi mất, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý mà thôi. Làm sao cái chuông này lại do thức ta biến ra? Nó 
là cái gì? chỉ có bóng ảnh của chuông hiện trong con ngươi của 
nghiệp loài người, chỉ là bóng ảnh nhãn thức chứ mình đâu có 
tiếp xúc thật với chuông đâu. Chúng ta gọi là con mèo, con chó, 
chứ không gọi là cái chuông. Nếu con mắt bị hư, không có con 
ngươi thì không thấy cái chuông. Không có ánh đèn hay mặt 
trời thì cũng không chiếu thấy được hình ảnh cái chuông. Phải 
đủ bao nhiêu nhân duyên (Paƒiccasamuppada) hội đủ mới có 
một bóng ảnh của chuông, nên nó không thật, chỉ là nhãn thức 
hiện ra. Trong con mất chỉ là thịt, gân, sương, cơ, nước, mu, 
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mũ, dịch thủy. Nếu không có những cái đó thì không hình 
thành nên cái thấy chuông. Những phương tiện hiện đại của 
thông tin đại chúng (mass media) sẽ giúp cho chúng ta tu tập và 
giác tỉnh rất nhiều. Ngày xưa thời Phật với những dụng cụ 
phương tiện thô sơ mà các ngài có sức giác tỉnh rất mạnh vì dụ 
như để quán 32 phần thân thê các ngài phải ra rừng thi lâm đề 
thấy. Cuộc đời của chúng ta đang xây dựng trên những tia máu, 
tia gân này. Trầm tư quán tưởng về thân phần và cửu tưởng sẽ 
giúp cho các ngài có các nhìn như thật về mình và cuộc đời. 
Chúng ta bây giờ phương tiện tu học giác tỉnh rất nhiều với 
những hình ảnh vi tế minh họa như sách vở, băng đĩa, hình ảnh, 
slice show, powerpoint, Mp3, giúp cho chúng ta hiểu bản thân 
mình rất nhiều, thấy rõ 32 món của tóc, lông, móng, từng cơ thể 
nhưng chúng ta vẫn chưa tỉnh. Mê vẫn đi vào mê. 

Hình ảnh đại chúng mà chúng ta đang thấy đây là đang 
thấy trong thần kinh của chúng ta. Chúng ta đâu có thấy cái 
chuông, thấy đại chúng thật đâu. Ánh sáng mặt trời của chiều 
hôm nay, ánh đèn toả ra, theo duyên ảnh vào thần kinh, trong 
thần kinh của mình đang tối, giờ nó nhận ánh sáng thì có hai 
trần sáng và tối. Ý thức của chúng ta, nương theo thần kinh, 
nhận ra một bóng hình này. Từ nhỏ tới giờ người Việt Nam gọi 
nó là cái chuông, người Mỹ gọi là a bell. Thế cho nên y vào 
nhỡn thức đang thấy cái bóng mà gọi là có cái chuông đang ở 
đây. Vậy hình ảnh của cái chuông này là từ nhiều thứ nhân 
duyên (Paficcasamuppada) mà hợp thành nhưng ở đây ngài Di 
Lặc quán biết nó từ tâm thức của loài người biến ra. 


Bây giờ tay ta sờ vào thì thấy cái chuông và tay có cảm 
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giác mát lạnh. Tay xúc chạm chuông và biến ra những cảm giác 
mà những cảm giác này do thần kinh của mình biến ra. Chúng 
ta nghe một tiếng chuông. Có phải chúng ta đang nghe tiếng 
chuông hay chúng ta đang nghe trong lỗ tai của mình? Trong 
tai mình thần kinh nhĩ căn y theo làn rung động của không khí, 
biến ra âm thanh và chúng ta biết đang có tiếng chuông vang. 
Vậy tiếng chuông này là do thần kinh của mình biến ra. 

Thấy, nghe, ngữi, nếm, xúc, biết đều là biết theo thần kinh 
của mình xúc chạm, chứ không phải là mình giao tiếp thắng với 
vật (đây là một công án, một mẫu chốt, một chìa khóa đề tỉnh). 
Thần kinh của mình gọi là tâm thức của mình biến ra đấy thôi. 
Cô A thọ dụng tiếng chuông reng khác. Cô A thích âm thanh đó. 
Nhưng có người thích im lặng thì sự thọ dụng của họ khác, 
không thích chăng hạn. Con mèo, con chó nghe chuông reng, 
chúng không hề quan tâm gì việc tôn giáo, tỉnh thức hay chánh 
niệm trong đây cả. Theo nghiệp của mỗi loài mà sự thọ dụng 
khác nhau. 

Nhà sang trọng, danh giá thì dát vàng, cái bàn bằng ngọc, 
chiếc xe hơi bằng bạc (silver) thật của ông vua dầu hỏa Ả tập. 
Những vật quý giá đắc tiền này hiếm có nên mọi người thấy 
trân quý. Nhưng đem con trâu, con gà vào ngồi trong nhà ấy 
hay trong xe Ấy, con trâu, øà có thấy quý không? Chúng không 
biết gì hết nên chúng cảm thấy bình thường. Chúng thọ dụng 
cảnh theo tâm thức của chúng. Mình thọ dụng cảnh theo tâm 
thức của mình. Sang trọng chỉ chăng nữa, cũng chăng qua là sự 
thọ dụng theo thần kinh ở mắt, ở tai, ở da theo cái nghiệp của 
từng loài. Ở đây, muốn nói chỗ ngài Di Lặc giác tỉnh ra là tất cả 
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chỉ là duy tâm thức tạo, chứ không thật. 

Ngài quán thấy người nào giàu đi xe bóng loáng, quần ao 
sang trọng thì quán ngay đấy là nhỡn thức của mình biến, chứ 
không có người nào bên ngoài ngài cả. Nghe những tiếng hát 
véo von thanh tao thì biết là nhĩ thức từ lỗ tai mình biến ra. Mũi 
ngữi thấy hương thơm thì biết thọ ấm, ty thức của mình biến ra. 
Lưỡi vừa chạm món ăn ngon béo thì biết là do thiệt thức biến 
ra. Thân chạm chiếc y láng nhẹ nhàng thì biết do thân thức biến 
ra. Ý suy tưởng những lời khen của Phật tử khen mình thì biết 
là do ý thức biến ra. Do quán thế, nên đối với cảnh bên ngoài 
ngài buông xả qua, không bám giữ. Ngài biết tất cả không phải 
là sự thật, chỉ là do thức chúng ta biến ra và chúng ta thấy ra 
đây thôi, nên ngài tự tại nhẹ nhàng với cảnh bên ngoài đù sáu 
cảnh ngoài là sáu chú bé con có chọc loét ngài đi nữa. Ngài cứ 
tu cái định duy tâm thức (vÿããnaväda) ấy và không có đi giao 
thiệp với nhóm người giàu sang nữa. 

Từ đó, ngài hay dùng pháp tam muội duy tâm thức này của 
hằng sa chư Phật, phụng sự chư Phật. Bây giờ ngài học Phật, 
ngài theo Phật, ngài buông hết những cảnh bên ngoài. Ví dụ 
trong lúc phụng sự chư Phật có chúng sanh quý ngài, có người 
ghét ngài, có người sanh chuyện này kia, ngài đều quán biết tất 
cả vạn pháp là từ cái tâm duy thức biến này, chính thần kinh mình 
biến ra, chứ không ai hết. Thế cho nên, ngài bình an yên ổn, ngài 
cung kính tôn trọng thờ Phật và phụng sự hằng sa chư Phật. 

Ngài tiếp tục tu tập và đến khi đức Phật Nhiên Đăng ra 
đời, ngài thành tựu được Vô Thượng Diệu Viên Thức Tâm 
Tam Muội. Ngài thấy tất cả cõi nước Như Lai tột bờ bến hư 
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không cho đến những điều tịnh, uế, có không, đều do tâm ngài 
biến hóa hiện ra, tức là ngài đã trở về chân tâm bản tánh hoàn 
toàn của mình. Lúc đó, thức thứ tám chuyển thành Bạch tịnh 
thức, chứng được Đại viên kính trí. Thế thì ngài biết mười 
phương tịnh uế đều là do thức của ngài biến ra cả. 

Ngài nhìn ra thấy hội trường, liền biết đây là nhỡn thức mà 
sự thật tánh biết này là Như Lai Tạng (Tahãgatagarbha-the 
source öøƒ all phenomena) diệu chân như tánh. Ngài thấy được 
tâm thức của ngài là đại viên kính trí, vô thượng diệu viên thức 
tâm, tức ngài nhận được chân tâm bản tánh của ngài, chúng ta 
và tất cả mọi người. Ngài sẽ không có thấy cô A, cậu B và có 
đại chúng trong hội trường mà là thấy có những ông Phật ngồi 
đây. Trong lớp học ở chánh điện này, ngài không thấy các bác 
mà thấy toàn là Phật thôi, cho nên Như Lai xuất hiện ở nơi thức 
tánh của ngài, vì ngài nhận được tánh ấy. Thế là ngài được bổ 
xứ thọ ký thay Đức Phật Thích Ca thành Phật ở cõi ta bà này 
trong tương lai với danh hiệu là Long Hoa Giáo Chủ Đương 
Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. 

Đề đáp câu hỏi viên thông của Bồ tát Văn Thù, ngài Di 
Lặc trả lời là do ngài dùng thức tâm viên minh để trở về với 
tánh Phật, tức là tánh viên thông và phương pháp ngài tu là 
quán sát mười phương đều duy thức tạo. Bây giờ ngài ngộ được 
thức tâm viên minh ở khắp pháp giới. Viên minh vì tánh là bản 
giác nhập được viên thành thật và vì xa rời được y tha khởi và 
biến kế chấp. 

Biến kế chấp là tính toán, phân biệt mà đặt tên này tên kia là 
tiểu bang Wisconsin, California, Texas. Mình chấp thủ sự hiểu 
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biết và sẽ cải nhau nếu ai đó đọc sai hay đánh vần sai tên mình 
đó là biến kế chấp. Mình chấp tất cả những nhãn hiệu mà thật ra 
chúng là do phân biệt mà đặt tên thôi. Cái này ngọt chua, tốt xấu, 
hiền dữ, thành bại đều do biến kế đặt ra, nghĩa là do phân biệt 
mà thấy ra. Chúng ta chấp thủ tất cả theo phân biệt của mình, 
không theo sự thật. Với cái gì mình cũng thủ theo sự hiểu biết 
phân biệt của mình, theo nghiệp chứ không theo sự thật, tức là 
do biến kế chấp gọi đây là chuông, micro, bình hoa, chứ mình 
không thấy sự thật đây là đất nước gió lửa. Đây là bình hoa, 
nước trái cây, người này, người kia. Chúng ta thấy khắp và chấp 
thủ theo cái thấy đó. Ai nói lộn tên là vội vàng xin lỗi liền vì sợ 
bị giận. Cái ấy gọi là biến kế chấp. Như chúng ta cho đây là chùa 
Hương Sen, chùa Pháp Quang, đây là đồng hồ, cái bàn, ghế, vv... 
đều là những nhãn hiệu, những phân biệt của mình. Chữ biến 
nghĩa là khắp tất cả. Chỗ nào cũng chấp được từ đám mây, dãy 
núi, dòng sông đều chấp. Bây giờ việc đầu tiên là buông biến kế 
chấp, buông sở tri chướng (cái chướng ngại từ sự hiểu biết). 
Muốn buông ra thì mình phải thấy sự thật. Phải thấy tất cả 
là y tha khởi mà hiện ra tức do nhân duyên 
(Paficcasamuppada) mà hiện. Chúng ta phải nương theo Phật 
mới biết việc này. Chúng ta nói gọn gàng đây không phải cô A 
mà là đồng đất nước gió lửa nhóm họp, tức y vào cái khác mà 
khởi lên. Y vào đất nước gió lửa mà thành ra có cô A, cô B nên 
gọi là y tha khởi. Nói cách khác, xe hơi, nhà lầu, vườn cây bên 
ngoài, bàn ghế đều là đất nước gió lửa. Hãy quan sát các duyên, 
nó y vào cái khác mà khởi lên, cho nên nói đây là A, B là sai. 
A, B chỉ là tạm gọi trong thời gian này thôi rồi sẽ tan. Chung 
quy tất cả chỉ có đất nước gió lửa mà chúng ta đặt đủ thứ tên, 
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đủ thứ nhãn hiệu sai khác. Thế nên muốn dẹp được những biến 
kế sở chấp thì quán y tha khởi, biết đây là đất nước gió lửa 
chăng phải là gì khác. 

Đất nước gió lửa là gì? Nhờ mình học Phật nên chúng ta 
được biết rằng đất nước gió lửa là kết ám lại mà thành. Đừng 
mê, đừng ám nữa. Đừng mỏi mắt nữa, phải biết bản thể của đất 
nước gió lửa thật nó là tánh giác. Tánh thật là viên thành thật. 
Tánh của nó ở khắp Pháp giới. Thấy được tánh thật ấy thì gọi là 
viên thành thật. Pháp tu của Duy thức là quan sát biết mình 
đang biến kế sở chấp, theo phân biệt nghiệp báo của mình, biết 
là hư vọng, biết nó không phải ta, không phải người mà chỉ do 
nghiệp hiện ra đấy thôi. Từ y tha khởi này quán xem nhân 
duyên (Paficcasamuppäda) gốc là gì. Quán như vậy sẽ đạt 
được viên thành thật của tông duy thức. Mỗi một tổ mở ra một 
tông phái khác nhau. Hai mươi lăm vị thánh là hai mươi lăm vị 
tổ. Di Lặc là Tổ của tông Duy Thức (luận Duy Thức Tam Thập 
Tụng, v7anavada)). 

Sở dĩ các chùa thỉnh Đức Phật Di lặc giáng lâm vào ngày 
mông một tết là theo phong tục Á đông cỗ truyền. Người xông 
đất đầu tiên có sự ảnh hưởng đến sự làm ăn hay hên xui may 
rủi của toàn gia đình trong cả năm. Tu hành chính là sự nghiệp 
làm ăn của chúng ta. Ta cần noi gương Đức Di Lặc để chuẩn bị 
cho lúc xông đất. Nét mặt tươi cười là tướng mạo của tỉnh thần 
từ bỉ (karunä) hì xả. Căn bản bồ đề hay sanh tử không ngoài 
tâm ta. Chúng ta suốt đời sáu căn điên đảo phan duyên sáu trần, 
bởi các vọng tưởng ngắm ngắm rối loạn. Hớn hở ham mê chạy 
theo thuận cảnh. Bực bội giận ghét vì nghịch cảnh. Thuận và 
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nghịch khiến dòng tâm niệm theo ba độc tham (zbji//ha), sân 
(byãpãđa) và sĩ (avij/ã) cùng tận tạo thành biên khổ trầm luân. 
Tham (abjjj/hä), sân (byãpäáda) và sỉ (avjj/đ) là ba hung thần. 
Sáu căn là lục tặc. Kinh Lăng Nghiêm gọi sáu căn là mai mối 
cho giặc tham sân si, khiến ta quên hăn chân tâm bản tánh. Tay 
trái ngài đặt trên túi là để phá ngã chấp, ngã mạn và ngã si. Đây 
là hoa giác tỉnh của đức Di Lặc. Ngài dùng trí tuệ chiếu soi sáu 
căn là vọng thân. Dùng trí tuệ chiếu soi sáu trần là vọng cảnh. 
Dùng trí tuệ chiếu soi sáu thức là vọng tâm. 

Điều hoà sáu căn, ba nghiệp hòa hợp vô tranh, niệm niệm 
la trần, tâm tâm xuất thế. Lục tặc từ từ chuyền thành sáu thần 
thông. Một khi ý thức đã chuyên thành Diệu quan sát trí hoặc 
pháp nhãn diệu minh thì năm thức trước trở thành Thành sở tác 
trí, thông minh tháo vác. Đức Di Lặc được xem là tổ khai sáng 
ra tông Duy thức vì ngài thành công trong pháp tu của ngài. 

Thế nào là trí đại viên trí? 

Tâm của chúng ta mê thì gọi là thức thứ tám (thức a-lai- 
ya), còn đây ngài Di Lặc thành Phật rồi thì thức a-lai-ya đó bây 
giờ gọi là Đại viên kính trí. Cái thật tánh giác, tắm gương đại 
viên là có mặt ở khắp pháp giới. Đại là lớn, lớn vô cùng, lớn 
mênh mông bát ngát nghĩa là chỗ nào cũng có, dù mình khoá 
kín trong lòng tủ thì trong lòng tủ cũng là đại viên. Trong 
miếng gỗ ở cái bàn này, có con mọt nó hiền khô thì cũng có 
ngài Di Lặc ở trong đó, nghĩa là không chỗ nào mà không có 
ngài DI Lặc. 

Tâm của ngài Di Lặc như gương soi. Nó không phải là một 
mặt phẳng như gương của chúng ta đâu nhưng nó thể soi chiếu 
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tất cả, chỗ nào nó cũng soi tới. Nó soi trên, soi dưới, soi tới soi 
lui. Cho nên ngài đang ở trong da thịt của mình, đang có mặt ở 
đây cho nên gọi là đại viên kính trí. Đại trí này tức là đã thành 
Phật, là chỗ chứng đắc của ngài. Ngài nói vi trần thế giới vào 
thân con và thân con vào được mười phương thế giới, bởi vì ngài 
là pháp thân, lẫy vạn pháp làm thân. Thế giới này làm thân thê của 
ngài. Chính là thân ngài, là tánh giác, là đại viên kính trí. 

Đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận, nghĩa là cái tướng 
là hư vọng. Mười phương chúng sanh đồng một hư vọng, ngay 
đó sanh ra và ngay đó diệt đi, nhưng tánh thể là Như Lai Tạng 
(Tathãgatagarbha-the source oƒ all phenomena), nên gọi là vạn 
pháp quy về Như Lai Tạng (T7aihãgaragarbha). Tôn giả Lưu Ly 
Quang trong phần phong đại nói trên ngài thấy chúng sanh 
khắp mười phương như những lũ muỗi đang bay vo vo trong 
cái chai trong suốt. Vì sao vo ve? Vì chúng ta đang om sòm yêu 
ghét mừng giận, tính toán thành bại hơn thua, được mắt. Ngài 
thấy chúng ta như là một lũ muỗi đang vo ve ồn náo. Ngài thấy 
các chú muỗi ấy tướng là hư vọng nhưng thể tánh là viên thông, 
vì thế chẳng bao lâu thì ngài Lưu Ly Quang chứng được vô 
sanh nhãn, nghĩa là nhẫn chịu được lý vô sanh. 

Còn trong hội Lăng Nghiêm (Šørangama) này, Tôn giả Di 
Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật 
mà bạch Phật rằng: "Con nhớ vi trần kiếp về trước, có đức Phật 
ra đời tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh (Kandrarkadipa, the Sun 
Moon Buddha). Con được xuất gia theo đức Phật, nhưng tâm 
còn trọng hư danh thế gian, ưa giao du với các vọng tộc. Lúc 
ây, đức Thế Tôn dạy con tu tập định duy tâm thức, con được 
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vào Tam ma đề (Szmäđj¡). Trải qua nhiều kiếp đến nay, con 
dùng pháp tam muội ấy phụng sự hằng sa Phật, tâm cầu hư 
danh thế gian diệt hết không còn. Đến khi đức Phật Nhiên 
Đăng (Dipamkara, Burning Lamp Buddha) ra đời, con mới 
được thảmh tựu Vô thượng diệu viên thức tâm tam muội 
(Samadhi). Tất cả cõi nước Như Lai tột bờ bến hư không cho 
đến những điều tịnh, uế, có không, đều do tâm con biến hóa 
hiện ra. Bạch Thế Tôn, do con rõ được tính duy tâm thức 
(vÿñanavada) như vậy, nên nơi thức tính, xuất hiện vô lượng 
Như Lai và hiện nay, con được thụ ký, liền sau đây, bổ xứ 
thành Phật nơi cõi này. Phật hỏi về viên thông, con dùng phép 
quán mười phương đều duy thức, thức tâm được tròn sáng, 
chứng nhập tính viên thành thật, xa rời tính y tha khởi và tính 
biến kế chấp, được pháp vô sinh nhẫn, đó là thứ nhất. “199 

Như vậy, tôn giả Di Lặc (Mairey) Bồ Tát lấy thức đại làm 
nhân địa tu chứng viên thông. Ngài tu phép quán duy thức, ngộ 
được tất cả sự vật, đều do phân biệt biến hiện, không phải một, 
không phải khác, không phải có, không phải không và ngài 
chứng được tánh thức là chân không, tánh không là chân thức, 
bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, không có sinh diệt, 
không có năng sở, duyên khởi như huyếễn. Theo tâm chúng 
sanh, ứng với lượng hay biết tùy chỗ phát hiện. Thế gian không 
biết lầm cho là nhân duyên (Paƒiccasamuppada) và tính tự 
nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói, 
toàn không có nghĩa chân thật. Hàng sơ tâm tu về thức đại thì 
gặp khó khăn, vì thức là sinh diệt, không phải thường trụ và 
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thức có nhiều phân biệt hư vọng, không phải vô phân biệt. Vì 
thế, ngài Văn Thù (8⁄28/„#ï) lựa bỏ pháp môn thức đại này, 
cho là không thích hợp. 

D.7. Kiến đại 

Tất cả các hành đều vô thường, 

Tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt. 

Nhân và quả khác nhau như thế, 

Thì làm sao được tánh viên thông?!!9 

Tôn giả Đại Thế Chí Pháp vương tử (Mahästhãmapräpta) 

cùng với năm mươi hai vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn, liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật 
rằng: "Con nhớ hăng hà sa về kiếp trước, có đức Phật ra đời, 
tên là Vô Lượng Quang. Lúc ấy mười hai đức Như Lai kế nhau 
thành Phật trong một kiếp; đức Phật sau hết, hiệu là Siêu Nhật 
Nguyệt Quang (he Surpassed Sun Moon Light Buddha), dạy 
cho con phép niệm Phật tam muội. Ví như có người, một đằng 
chuyên nhớ, một đằng chuyên quên thì hai người ấy, dầu gặp 
cũng không là gặp, dầu thấy cũng không là thấy; nếu cả hai 
người đều nhớ nhau, hai bên nhớ mãi, khắc sâu vào tâm niệm, 
thì đồng như hình với bóng, cho đến từ đời này sang đời khác, 
không bao giờ cách xa nhau. Thập phương Như Lai thương 
tưởng chúng sinh như mẹ nhớ con, nếu con trốn tránh, thì tuy 
nhớ, nào có ích gì; nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì đời 
đời mẹ con không cách xa nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, 
tưởng Phật, thì hiện nay hay về sau, nhất định thấy Phật; cách 
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Phật không xa thì không cần phương tiện, tâm tư được khai ngộ 
như người ướp hương thì thân thể có mùi thơm, ấy gọi là 
hương quang trang nghiêm. Bản nhân của con là dùng tâm 
niệm Phật mà vào pháp vô sinh nhẫn (he Anuipatika- 
dharmakshamri, Uncreated-Dharma Patience), nay ở cõi này 
tiếp dẫn những người niệm Phật về cõi Tịnh Độ. Phật hỏi về 
viên thông, con thu nhiếp tất cả sáu căn, không có lựa chọn, 
tịnh niệm kế tiếp, được vào Tam ma đề, đó là thứ nhất."!!! 
Trong bảy đại thì năm đại đất nước gió lửa, hư không là 
vật chất, còn kiến đại và thức đại thuộc tinh thần. Công dụng là 
nói về thức đại, còn kiến đại là nói về thể chất thật của chúng ta 
(nhưng cũng còn đeo biệt nghiệp và cộng nghiệp). Thê chất thì 
gọi là kiến, là biết thấy, biết nghe gọi là tánh giác. Từ thê rồi 
theo duyên mà khởi công dụng thành nhỡn thức, nhĩ thức. Thức 
(Vjjñãna) thuộc về sanh diệt, thức là công dụng trong kiến tỉnh. 
Kiến tinh là thức thứ tám, tức là tánh thấy nghe hay biết còn 
cuộc ở sáu căn, còn đeo nghiệp người. Đức Phật dạy chúng ta 
dùng nó để nương tựa trở về căn bản bồ đề. Kiến đại này nương 
kiến tỉnh nguyên minh để mà tu để về tánh Phật. Bồ Tát Đại 
Thế Chí (ÄMahästhãmapräpta Boddhisatna) tu về kiên đại. Vì 
sao pháp môn của ngài Đại Thế Chí (M⁄ahäãsthãmapräpra 
Boddhisarfva) là niệm Phật, chuyên một tịnh niệm, lấy cái gì để 
nói tu về kiến đại thâu nhiếp cả sáu căn? Niệm Nam mô A-di- 
đà Phật (4zmiiabha Buddha), Nam-mô A-di-đà Phật là niệm 
niệm sanh diệt mà làm sao lại gọi là tu về kiến đại? Dùng sự 
niệm sanh diệt, ý thức phân biệt từng niệm, từng niệm thì 
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không phải là kiến đại, nhưng phải dùng lý niệm khi niệm Nam 
mô A-di-đà (4miabha) Phật để giải nghĩa thì mới nhận ra 
nghĩa kiến đại này. 

Kiến đại là thể chất của tánh giác. Nó giác vì nó là thể 
chất, nó biết khắp, còn phân biệt là thức. Cái phân biệt này nó 
không nguồn gốc, không có tự thể, tùy duyên theo nghiệp mà 
giả hiện. Nói về thể chất, tánh nghe, tánh thấy của chúng ta là 
tánh giác, trong khi phân biệt thuộc về công dụng. Có thể chất 
thì có công dụng, nhưng hai việc khác nhau: thể chất là tánh 
giác và phần công dụng là thức theo nghiệp mà giả hiện. 

Chúng ta đang thấy thì phải có hai phần: kiến đại là tánh 
thấy như hư không không hình không tướng thường trụ. Bé vẫn 
thấy, già vẫn thấy. Kiếp trước vẫn thấy và kiếp sau vẫn thấy, 
tánh thấy bất động. Tánh thấy là giác bởi nó ở toàn thân mình, 
nó không bận gì đến cái thân nào cả, mang thân người, thân 
kiến, thân mèo, thân chó. Dù những thân bằng đất này sẽ tan đi 
lại mang thân khác nhưng tánh biết vẫn biết và vẫn đứng đấy. 
Tánh biết thấy, biết nghe, biết ngữi của chúng ta bất động 
thường trụ, vô lượng quang, vô lượng thọ, là tánh A-di-đà 
(Amitäbha) mà ở đây gọi là kiên đại. 

Đức Đại Thế Chí (Mahästhämapräpta Boddhisatva)Bồ 
Tát tu về kiến đại, thâu nhiếp sáu căn, chuyên Nam Mô A-di-đà 
(Amitäbha)Phật là quay về tánh Phật của mình, tức ngài tu về 
kiến đại, về tánh giác thường trụ bất động. 

Bên thức thì Đức Phật nói thức đại không có nguồn gốc. 
Thức đại không có nguồn gốc tức không có thê chất, theo căn trần 
giả đối mà sanh ra công dụng. Bởi vì không có mà hiện lên con 
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mắt của mình (căn) thế rồi duyên theo ánh sáng mặt trời (trần). 
Ánh sáng mặt trời nó chiếu bóng ảnh của bình bông vào con 
ngươi, rồi chạm vào thần kinh. Ở thần kinh chúng ta có tánh biết. 
Y theo cái sáng cái tối của bóng ảnh đó, rồi đặt tên đây là bình 
bông, kia là cái chuông và đằng xa kia là ly nước (thức). Hình 
bóng hiện ở mắt gọi là trần. Mắt là căn. Phân biệt hình bóng ấy là 
øì thì nhỡn thức đã sanh. Chỉ y theo con mắt và ánh sáng chiếu 
vào trong mắt, phân biệt hình bóng tức nhỡn thức đã phát sanh. 

Nếu không có ánh sáng hoặc ánh sáng tắt thì nhỡn thức 
phân biệt không sanh nên gọi thức là không có nguồn gốc. 
Theo nghiệp theo duyên, nghiệp là con mắt. Con mắt của con 
mèo, con người thì gọi là thấy theo nghiệp mèo, theo nghiệp 
người mà theo nghiệp theo duyên giả hiện cho nên nói nó 
không có nguồn gốc, cái ấy gọi là thức. 

Thức thứ tám (aiaiya-vjfñaäna) gọi là kiên đại, nó là thức 
nhưng là thức tinh nguyên minh. Thức tinh là phần tinh túy của 
thức, là tánh giác. Do mê nên gọi là thức, nếu giác thì gọi là 
Phật, tức chính là kiến đại. Nó có thể chất gọi là không phân 
biệt, bất biến và thường trụ. Thức thứ tám này bất động, còn 
bảy thức kia là công dụng theo nghiệp theo duyên giả hiện. Đây 
Đức Phật trình bày minh bạch rằng thức không có nguồn sốc, 
theo căn trần mà phát ra. Khi nhìn một vật, bao giờ cũng có cả 
hai (kiến phần và tướng phần hay thể chất và công dụng). Nhìn 
rõ từng ảnh một đó là kiến đại, là thể chất, còn thức đại là công 
dụng. Cánh tay là ví cho cái thấy, kiến đại. Bàn tay đưa lên đưa 
xuống là thức dụng. Tay nắm cầm, giơ lên giơ xuống là công 
dụng, nhưng phải có thể chất là có bàn tay. Cả hai thê và dụng 
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như là một không tách rời nhau. Trong thể có dụng. Trong 
dụng có thể. Chúng ta đang nhìn bức tranh đó là tánh thấy của 
mình hiên dụng và vì có tánh thể chúng ta mới thấy được. Thức 
đại phân biệt tranh đẹp hay màu xanh vàng, là đến từ tánh thấy 
nghe hay biết, tức là phải có kiến đại, có tánh giác. Tánh giác 
này là tánh biết, tánh A-di-đà (4miãäbha) thường trụ ở khắp 
mười phương, chính là tánh thấy bây giờ mình đang thấy đây. 
Con mắt là theo với cái thân, theo nghiệp mèo mà có sanh, có 
con mắt mèo. Con mèo lúc trẻ vẫn thấy, lúc già vẫn thấy. Kiếp 
trước làm con mèo hay con người bên Nhật Bản mình vẫn thấy. 
Mai mốt mình làm ông trời mình vẫn thấy và bây giờ làm con 
người vẫn thấy. Tánh thấy ấy của chúng ta thường trụ như hư 
không. Tánh thấy ấy gọi là kiến đại. 

Kiến đại là thể chất, còn thấy biết cái gì thì gọi là thức 
phân biệt. Thức theo duyên phân biệt hư vọng thành ra có yêu 
ghét, giận hờn, tật đó, ích kỷ, hại người, hại vật, trong khi kiến 
đại là cái vô sanh bất diệt, là gốc, là bản thể, là tánh chiếu soi. 

Bởi công dụng theo duyên phân biệt nhưng không có thể 
thì không thể phát, nên dụng và thể không phải hai. Công dụng 
phải theo thể mà phát ra. Công dụng nơi mắt gọi là cái thấy, nơi 
tai gọi là cái nghe, nơi mũi gọi là ngỡi, nơi lưỡi gọi là cái nếm, 
nơi thân gọi là cái xúc, nơi ý gọi là cái biết. Công dụng khác 
nhau nhưng kiến đại làm thể chất thì chỉ là một. Trong kinh 
Lăng Nghiêm (Š5ữra¿gama) cho một ví dụ minh họa rất hay là 
cánh tay vẫn cánh tay nhưng giơ lên đặt xuống cao thấp nhiều 
ít. Giơ lên đặt xuống nó tùy duyên nhưng còn bàn tay này nó 
vẫn là nó. 
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Ngài Đại Thế Chí (Mahãsthãmaprapta Boddhisatva) tu về 
kiến đại là thuộc căn hay không thuộc về căn? Tôi thâu lại, 
nhiếp lại thì những cái này có mất không? Bây giờ mắt thấy, tai 
nghe, mũi ngữi, lưỡi nêm, thân biết, ý phân biệt, tức là thể kiến 
đại chia làm sáu dụng thức. Nếu chúng ta ngồi im thiền định, 
nhắm mắt bịt tai thế này thì thể là mất hay còn? Tôi thâu tinh 
thần của tôi lại và tôi trở về bản thể, có nghĩa là không có tôi, 
chỉ có căn và kiến đại. Đất nước gió lửa, không, kiến, thức tổng 
chung gọi là bảy đại của con người chúng ta hay còn gọi là 
phần tỉnh thần và vật chất. Năm đại đất nước gió lửa và hư 
không tạm gọi là vật chất, trong đó kiến đại là bản tánh độc lập 
và thức thì thuộc tỉnh thần công dụng. 

Giải thích một cách chỉ tiết về kiến đại, cái thấy của chúng 
ta không phải từ con mắt nó làm ra. Con mắt này là một cơ 
quan của cái thân làm bằng cơm bằng đất. Trước khi có thân 
này, trước khi có con mắt này thì chúng ta vẫn có cái thấy, kiến 
đại vẫn đấy. 

Kiếp trước chúng ta là người Việt Nam, Việt-Mỹ, Ấn Độ 
hay Đại Hàn thì mình vẫn thấy, vẫn nghe. Trong kinh Lăng 
Nghiêm, Đức Phật nói tánh thấy của chúng ta trong bài Kiến 
tinh Tùy duyên bất biến rằng nêu chúng ta đề hộp vuông thì tựa 
như có hư không vuông, để hộp tròn thì có hư không tròn. 
Vuông tròn là ở cái hộp, chứ hư không tự nó chẵng vuông tròn. 
Giờ chúng ta mang thân người, chúng ta tưởng tánh thấy như từ 
con mắt người mà có. Nếu làm con mèo thì tưởng như tánh 
thấy từ con mắt mèo (thấy). Thật ra, mèo hay người chỉ là hộp 
vuông hay tròn. Thân người và thân mèo chỉ như những cái hộp 
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bằng đất, nước, gió, lửa. Ai mà hay đi đám ma, nhà quàn, nghĩa 
địa, hộ niệm sẽ thấy việc này rõ hơn. Quý thầy, quý sư cô, Phật 
tử hộ niệm hay đi ứng phó đạo tràng chứng kiến lễ hạ huyệt, 
rửa tử thi, bấm nút thiêu xác thì sẽ thấy rõ thân này cuối cùng 
trả về cho đất nước gió lửa. Cái hộp bằng đất nhưng tánh thấy 
nó vẫn thường trụ bất động như hư không. Thế cho nên nói 
tánh thấy nó không nương vào đâu, tự nó vẫn là thường trụ và 
độc lập. 

Cái thấy ở nơi mắt là nhỡn thức, cái nghe nơi tai là nhĩ 
thức nhưng gốc của nó là từ bản minh. Từ cái gốc mà nó có thể 
chất, có tánh giác, đã gọi là giác thì nó là minh. Tướng dụng nó 
hiện lên là thức. Thức tướng hiện công dụng lên trong khi thê 
của nó là giác minh. Tánh giác của mình nó vẫn minh, nó là 
gốc phát sanh ra sáu thức. Gặp duyên gặp con mắt, gặp ánh 
sáng thì phân biệt nhưng gốc của nó là kiến đại là giác minh 
bất động. Bản giác vốn vẫn diệu minh, thể của nó vẫn trừng 
lặng. Nó trừng lặng là nó ấn và khi làm người hiện thân người 
có con mắt, có cái tai người là hiện, nó hiện công dụng lên ở 
khắp mười phương. 

Nếu chúng ta sinh ở Nhật Bản thì chúng ta có cái thấy 
nghe ở Nhật Bản. Nếu chúng ta sinh ở Việt Nam, chúng ta có 
cái thấy nghe ở Việt Nam. Có những loài cá ở Bắc băng dương 
tít mù tận phương bắc, chúng vẫn thấy nghe biết, chúng mang 
cái nghiệp ở nơi xứ nước đá. Tiểu bang Wisconsin ở Hoa Kỳ 
cũng là xứ băng tuyết lạnh, người dân ở đó vẫn thấy nghe hay 
biết. Ở Châu Phi cát nóng, toàn ánh sáng mặt trời chói chang 
nhưng người Phi ở đó vẫn thấy nghe hay biết. Tánh giác diệu 
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minh trừng lặng khắp pháp giới, không có phương sở nào riêng 
biệt cả, theo nghiệp theo duyên mà phát hiện có nơi này nơi 
kia. Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Người thế gian cứ 
theo chỗ thấy biết của mình, theo nghiệp báo của mình mà thấy 
ra cho là thật. Thật ra, cái thấy đó là do nhân duyên 
(Paticcasamuppäda) làm thân người mà thấy ra. Do tùy hỉ việc 
ái ân của cha mẹ nên mắc vào bào thai, nên sanh ra có cuộc đời, 
có cha, có mẹ, có chồng VỢ, rồi có cơm ăn áo mặc. Thế là thân 
mình theo nhân theo duyên mà hiện lên. Thấy được lý nhân 
duyên (Paƒficcasamuppada) là chỗ cạn cợt của mình, chỗ cạn 
cợt của thế gian, phải thấy nguồn gốc là Như Lai Tạng 
(Tathãgatagarbha-the source oƒ all phenomena) là chỗ thấy rốt 
ráo tối thượng. 

Chúng ta đắm chìm trong đường sanh tử, trong vô minh, 
không nhận ra nghĩa này. Hiện tại bây giờ cái thấy, nghe, ngữi, 
nếm của mình chính là tánh A-di-đà (4miãbha) mà mình 
không biết cho nên Đức Phật mới giảng hoài. Mỗi một niệm 
mình nam mô là buông cái chìm đắm mà trở về tánh Phật của 
mình. Hiện tại mình đang chìm trong vô minh, mắt đang nhận 
những bóng ảnh, thấy sắc ham thích, thọ khổ vui, tưởng yêu 
ghét, thế là chìm đắm. 

Tỉnh ra quay về với Như Lai Tạng (Ta/hãgafagarbha-the 
source oƒ all phenomena), nhận ra đừng để căn trần thức đánh 
lừa. Không nhận năm ấm là chúng ta nữa, không còn điều gì 
nghỉ ngờ nữa vì đây là vọng. Chúng ta nắm một dúm cơm ăn, 
một dúm ánh sáng mặt trời, hơi thở, áo mặc và nhận làm thân 
thể của chúng ta, nắm một cái tâm đang đút nút cột ở trong thân 
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này cho là tâm chúng ta, còn bên ngoài đều không phải chúng 
ta, không quan hệ đến chúng ta. Chúng ta lo cho có thân này, lo 
cơm ăn bồi dưỡng, lo áo mặc ấm cúng đề sống lâu. Bây giờ học 
Phật mới được điều chưa từng có. Đức Phật mới chỉ rõ là thân 
đất nước gió lửa này sẽ tan, còn tâm thật của chúng ta như hư 
không ở khắp pháp giới. Tất cả vạn pháp gọi là pháp thân, 
chính là thân thể bao la của chúng ta đang ở khắp cả như biển 
mênh mông, còn thân đất nước gió lửa này như bọt bê. 

Học Lăng Nghiêm rồi chúng ta phải công phu quan sát 
hàng ngày. Các vị tu tịnh độ từng niệm từng niệm một. Mỗi 
niệm hàng ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm đến bất 
loạn, hoàn toàn thấy mình là tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô 
lượng thọ mà bất loạn tức chỉ có một tánh này thôi. Hễ còn loạn 
là còn niệm. 

Niệm là cái hư vọng. Đã gọi là hư vọng thì dù có ngàn vạn 
niệm cũng hư vọng. Thế tại sao niệm Phật lại đạt viên thông? 
Có phải nhân và quả khác nhau? Vô lượng thọ là thường trụ 
trong khi từng niệm danh hiệu Phật là sanh diệt là trái nhau. 
Thật ra, niệm Phật là phần tướng phương tiện để chuyền hóa 
động loạn định tâm vào câu niệm. Tịnh niệm kế tiếp lần đến 
nhất tâm bất loạn, đạt đến vô niệm, vào được Tam Ma đề. 
Niệm Phật thì Phật tánh là chân tịnh, niệm tánh Phật vô lượng 
thọ, vô lượng quang, nhớ và về vô lượng thọ, vô lượng quang 
thì cái đó là thật. Nam mô A Di Đà Phật thâu nhiếp cả sáu căn, 
chuyên an định vào tánh vô lượng thọ, vô lượng quang là nhân 
địa tu hành chân thật. 


Vì sao pháp môn niệm Phật này được xêp vào kiên đại? 
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Nói về phần lý chữ Nam Mô A-di-đà (4miãbha) Phật là vô 
lượng thọ, vô lượng quang, là kiến đại, là tánh giác, sáu căn 
mình sống với tánh giác ấy. Tánh giác này không sanh không 
diệt, vô sanh nhẫn. Chúng ta dùng tâm niệm Phật mà vào vô 
sanh nhãn trở về tánh vô lượng thọ, vô lượng quang không sanh 
không diệt đó, nên gọi là kiến đại. 

Đai Thế Chí: Đại là lớn, Thế là thế lực, Chí là đến, nghĩa 
là cái rất lớn đã tới, bởi vì ngài có oai lực chấn động thế giới u 
tối của chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy con mèo, con chó 
cún, con bồ câu đáng yêu, chúng ta vuốt ve chúng thì nhớ niệm 
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát (Mahästhämapräpa 
Boddhisattva) để cầu cho thần lực đại oal thế của ngài Đại Thế 
Chí (Mahästhämapräpta Boddhisatva) khiễn những tỉnh thần 
còn đang mê muội như chúng nó và chúng ta được tỉnh ra. Ngài 
Đại Thế Chí (Mahästhamapräapta Boddhisatra) được biết có 
oai quang cứu khổ nạn này. 

Đúc Phật gọi ngài Đại Thế Chí (Mahasthãmaprapta 
Boddhisarfva) là bậc đại anh hùng, bậc đại trí tuệ chống phá vô 
minh. Ngài có khả năng giúp chúng ta phá được năm lớp vô 
minh của mình cho nên oai đức của ngài rất lớn. Đại lực là khả 
năng ngài đã thành công. Mỗi vị Bồ Tát có một đặc tánh như 
Bồ Tát Quan Thế Âm (4wzlokite‹wara Boddhisatva) có bình 
nước cam lồ rưới tắt trừ hết thảy phiền não cay đắng làm mát 
mẻ thanh lương. Còn đức Di Lặc với đức tướng phốt phát, mập 
mạp, bình dị, miệng tươi Cười vui vẻ biểu hiện cho tâm hỉ xả, 
sẵn sàng tha thứ, khoan dung những cái xấu ác của chúng sanh, 
cứu gỡ những nỗi khó khăn, chỉ một lòng mong cho chúng sanh 
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được an vui. Đây là thể hiện lòng từ của ngài. 

Trong hội Lăng Nghiêm, ngài Đại Thế Chí 
(Mahasthamaprapta Boddhisatfva) không đứng lên một mình. 
Ngài cùng với năm mươi hai vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn 
cùng đứng lên trình bày sở chứng của mình tức ngài Đại Thế 
Chí có nhiều bạn đồng tu pháp môn kiến đại niệm hồng danh 
Phật A Di Đà này. 

Tam muội là chánh định, nghĩa là phải có định và tuệ, cả 
hai vị Bồ Tát Quan Thế Âm (4walokitesvara Boddhisafva) hay 
Đại Thế Chí, vị nào cũng nhập định. Các môn tu của kinh Lăng 
Nghiêm đây đều nhập chánh định. Tuệ soi chiếu và an định tức 
là định huệ cân phân. Đức Đại Thế Chí (Mahasthämaprapta 
Boddhisaffva) cũng chuyên một tịnh niệm đó là định. Chuyên 
một tịnh niệm, chuyên nghe câu Nam Mô A Di Đà Phật là phần 
sự. Rồi từ đó nhận tánh A-di-đà (4zmitãbha) Phật của mình tức 
là dùng tuệ soi, cho nên nói là ngài vào tam muội nghĩa là cùng 
tu định tuệ cân phân. Ngài Thế Chí nói thập phương Như Lai 
thương nhớ chúng sanh ví như mẹ thương nhớ con. 

Nếu có người, một đằng chuyên nhớ, một đằng chuyên 
quên thì hai người ấy, dầu gặp cũng không là gặp, dầu thấy 
cũng không là thấy, đâu còn biết gì đến nhau nữa. Nếu cả hai 
người đều nhớ nhau, hai bên nhớ mãi, khắc sâu vào tâm niệm 
thì đồng như hình với bóng, cho đến từ đời này sang đời khác, 
không bao giờ cách xa nhau. Thập phương Như Lai thương 
tưởng chúng sinh như mẹ nhớ con, nếu con trốn tránh thì tuy 
nhớ nảo có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì đời đời 
mẹ con không cách xa nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, 
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tưởng Phật thì hiện nay hay về sau nhất định thấy Phật. Tâm tư 
sẽ được khai ngộ như người ướp hương thì thân thể có mùi 
thơm, ấy gọi là hương quang trang nghiêm “the Light 
Fragrance adorned. “ 

Tình thương của Đức Phật không bờ không bến. Tình 
thương của mẹ thì chỉ nhớ con trong một đời, nhận đất nước 
gió lửa này làm con mình, nhận đất nước gió lửa này làm thân 
thể của mình và thương con mình. Mẹ và con sống với nhau, lo 
lắng nhau thương nhau nhưng rồi hai thân bằng đất chết đi, tan 
đi, đi phương nào, đâu có biết đâu mà thương. Chứ chư Phật thì 
thương tất cả chúng sanh trong nhiều kiếp và không kê thân sơ. 
Tình thương vô bờ này như là Mẹ trên các bà mẹ. Chúng sanh 
trôi lăn làm con mèo bên Việt Nam, làm con cá ở Campuchia, 
Phật vẫn thương tưởng vẫn nhớ, dù ở bất cứ không gian, thời 
gian nào, ngài vẫn đưa tay cứu giúp. 

Pháp môn niệm Phật như hương quang trang nghiêm giống 
như Việt Nam chúng ta có câu ca dao rằng “Gần mực thì đen, 
gần đèn thì sáng.” Chúng ta nhớ Phật, niệm Phật mà Phật là 
ánh sáng. Niệm gần với ánh sáng thì mình cũng được sáng lây. 
Ai cũng biết gần cá thì tanh, còn cầm hoa nhài thì hương của 
hoa khiến bàn tay cũng thơm lây, thân cận cái duyên quan hệ 
lắm. Chúng ta nương Phật thì chúng ta hưởng phước đức của 
Đúc Phật, ánh sáng trí tuệ của Phật, nên ngài Đại Thế Chí 
(Mahasthamaprapta Boddhisaftexa) được gọi là Hương Quang 
Trang Nghiêm. Ngài dùng quang niệm Phật trang nghiêm giới 
thân huệ mạng của mình. 

Như khi nảy nói, về niệm dù niệm Phật thì nó cũng là nệm 
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sanh diệt, niệm có hạn cuộc, khó đạt được quả bất sanh diệt. 
Hàng sơ tâm đễ mắc vào sự tướng, mắc vào các tưởng niệm 
sinh diệt, không biết niệm cái vô niệm, niệm cái vô sinh diệt, 
thì nhân cái sinh diệt ấy, khó đưa đến quả thường trụ, nên ngài 
Văn Thù (A⁄añ7usz7) không chọn pháp môn này mà lọc bỏ đi. 

Nói về không gian thì vô biên, thời gian thì bất sanh bất 
diệt do dùng cái niệm là tâm sanh diệt thì không hợp, nhưng 
dùng niệm niệm là phương tiện để chúng ta nhớ ra tánh vô 
lượng thọ của chúng ta, vô lượng quang của chúng ta, đó là 
tánh giác mà lại vô lượng thọ là vô sanh bắt diệt thì điều này là 
nên. Thế cho nên niệm Phật là nhớ tánh vô lượng thọ, vô lượng 
quang ấy, chân tâm thường trụ diệu minh thường trụ ấy của 
chúng ta. 

Ngài Thế Chí là tổ của tông tịnh độ. Trong một năm có 
một ngày giổ tô là ngày 13 tháng 7 âm lịch. 

Hai mươi bốn vị thánh đứng lên trình bày sở trường tu 
chứng của mình rồi và trong chương VI kế tiếp là phần bồ tát 
Văn Thù (⁄2ñ/„4z7) tuyên bố kết quả lựa chọn Nhĩ Căn Viên 
Thông của Bồ tát Quan Thế Âm (4walokiteývara Boddhisattva) 
là pháp môn tu kiêu mẫu cho chúng sanh cối ta bà này. 

Hai mươi lăm phương pháp tu của các ngài ở đây giống 
như đọc chuyện cô tích (ngoài sự hiểu biết của chúng ta) vậy, 
nhưng đây là chuyện thật. Càng nói sơ sơ như hai mươi lăm vị 
thánh trình bày thì chúng ta hiểu, chứ nếu nói rõ ra thì chính 
chúng ta càng mù mịt, vì mình chưa đạt trình độ này. Chúng ta 
không làm sao mà giảng sâu nổi, hiểu sâu nổi. Muốn học sâu 
nữa thì chỉ có tu chứng mới nhận nghĩa, tự chứng tự ngộ, nóng 
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lạnh tự biết thôi. 


Tóm lại, danh tánh các Bô tát và đôi tượng quán chiêu của 


các ngài được tóm lược như sau: 















































25 VỊ THÁNH 
Stt CĂN PHÂN LOẠI ĐÒI TƯỢNG BÒ TÁT 
TRẢN QUÁN CHIẾU TU TẬP 
THỨC 
L | Sáu trần Sắc trần Tướng bắt tịnh Uu-Ba-Ni-Sa-Đà 
7 Thanh trần Nghe hiểu lý Tứ để KiềnTrần Như 
3 Hương trần | Ngữi hương trằm thủy Hương ghiêm 
4 Vị trần Nếm vị Dược Vương và 
thuốc lá Dược Thượng 
5 Xúc trần Tắm, nước không rửa Bạt-Đà-Bà-La 
bụi 
6 Pháp trần | Thân vàng thắm, bóng Ca Diếp và Tỳ 
ảnh của pháp biến đổi kheo ni Tử Kim 
Quang 
7 | Sáu căn Căn mắt Không ngủ mù đôi mắt A-Na-Luật 
8 Căn tai Âm thanh Quan Thế Âm 
9 Căn mũi Số tức Châu Lợi Bàn Đặc 
10 Căn lưỡi Nhai lại như trâu Kiều Phạm Bát Đề 
II Căn thân BỊ gai độc đâm Tất Lăng Già Bà 
Ta 
12 Căn Ý Mười phương rỗng Tu Bồ Đề 
không 
13 | Sáu thức | Nhãn Thức Nhận thấy các pháp Xá Lợi Phất 
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viên mãn 









































14 Nhĩ Thức | Tâm nghe phân biệt tri Phố Hiền 
kiến của chúng sanh 
15 Ty Thức Hơi thở như khói thành | Tôn Đà La Nan Đà 
hào quang 
16 Thiệt Thức Biện tài vô ngại Phú Lâu Na 
17 Thân Thức Ba ngàn oai nghi, tám Ưu-bà-li 
vạn tế hạnh 
18 Ý Thức Ý sáng suốt, không Mục Kiên Liên 
ngăn ngại 
19 | Bảy đại Địa Đại Lấp đất, cầu công, tâm Trì Địa 
bình, thế giới bình 
20 Thủy Đại Quán phòng đầy nước, Nguyệt Quang 
quăng đá vào 

21 Hỏa Đại Đống lửa hồng Ô Sô Sắt Ma 

22 Phong Đại Thời gian thiên lưu, Lưu Ly Quang 
thân thê di động Pháp Vương Tử 

23 Không Đại Thân đồng như hư Hư Không Tạng 

không 
24 Thức Đại Định duy tâm thức Di Lặc 
25 Kiến Đại Niệm Phật hương Đại Thế Chí 











quang trang nghiêm 
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CHƯƠNG V TÓM GỌN 


Chương này nói về 25 vị Bồ tát trình bày sở chứng viên 
thông của mình. 25 cách tu của các ngài như là 25 câu chuyện 
thành tựu tâm linh từ nhiều góc độ khác nhau. Mỗi ngài cống 
hiến nhân, duyên và quả địa tu tập rất đặc sắc. 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. Xin liệt kê 25 pháp môn viên thông. 

2.. Trong 25 pháp môn, pháp môn nào ấn tượng nhất? vì 
sao? 

3. Ngài A-na-luật-đà vì sao mù mà lại chứng được thiên 
nhãn thông? 

4.. Bồ Tát Nguyệt Quang quán thủy đại như thế nào? 

5.. Xin giải thích câu “Tánh sắc chân không. Tánh không 

chân sắc.” 
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CHƯƠNG VỊ 
TÁN THÁN 
NHĨ CĂN VIÊN THÔNG 


Chọn lấy Nhĩ căn viên thông:!!2 
1- Hợp với giáo thể cõi Ta Bà: 
Con nay bạch Thế Tôn! 

Phật giáng cõi Ta Bà, 

Phương này chân giáo thể 
Thanh tịnh tại âm văn. 

Muốn nhập vào chánh định 
Thật phải do tánh nghe. 

Bồ Tát Văn Thù (A⁄2ñ/ur7) sau khi lựa bỏ hai mươi bốn 
pháp môn của hai mươi bôn Bô tát cho là không thích hợp và 
nhận định răng Phật ra đời ở cõi ta bà và trong cõi này, Đức Phật 
dùng lời nói mà thuyêt pháp, còn chúng sinh thì dùng cái nghe 
mà lãnh thọ. Chúng sinh đã đem cái nghe lãnh thọ Phật pháp thì 
cũng nên dùng cái nghe đê tu chứng chánh định tam ma đê, cho 
nên pháp môn nhĩ căn của Bô Tát Quan Thê Âm (4valokife$vara 
Boddhisarfva) là thích hợp. 

Tất cả pháp môn chia ra nhiều tông phái, nhiều đường lối 
nhưng cuôi cùng cũng đên một chô, một thê. Pháp môn Quan 
Thê Am (4valokite‹vara Boddhisaffva) là phản văn, là quản âm 


H2 Kịnh Thủ Lăng Nghiêm, Tỳ kheo nỉ bhikkhumBảo Giác biên dịch, 
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thanh. Chúng ta hay đem tâm ra ngoài, giờ ngược lại buông 
cảnh bên ngoài mà quay trở về. Phản văn không thuận với 
chúng ta, nó nghịch vì chúng ta quen theo niệm, theo âm thanh 
bên ngoài nên giờ phản ngược lại, quay lại bên trong là khó. 
Pháp môn của Đại Thế Chí (Mahãsthãmapräpta Boddhisatva) 
thì thuận với chúng ta. Pháp môn Quan Thế Âm thì ngược với 
thói quen thích hướng bên ngoài của chúng ta. Chúng ta hay 
nghe mà giờ không cho nghe nữa bắt quay vào. Thế nên trong 
25 pháp môn ấy, có pháp môn thuận, có pháp môn nghịch 
nhưng mà tất cả đều trở về tánh viên thông. 

Sơ tâm vào chánh định của Bồ Tát Quan Thế Âm hay 
Đại Thế Chí thì pháp môn nào nhanh và pháp môn nào 
chậm? Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisatva) là trở về 
thắng tánh nghe. Còn tịnh độ của ngài Đại Thế Chí 
(Mahasthamaprapta Boddhisaffva) là khi nghe « Nam Mô A Di 
Đà Phật» thì chúng ta từ niệm vào chánh định, vào nhất tâm bắt 
loạn rồi mới vô niệm. Khi nào đạt được tánh vô niệm mới 
chứng được viên thông Pháp môn Quan Thế Âm 
(Avalokiesvara Boddhisaffva) nhanh còn pháp môn Tịnh độ 
của Bồ Tát Đại Thế Chí (Mahästhãmapräpta Boddhisata) thì 
chậm. Vì sao chúng ta theo pháp môn tịnh độ của ngài Đại Thế 
Chí (Mahasthamaprapta Boddhisatrxa) mà không theo pháp 
môn của đức Quan Thế Âm (4valokitesvara)? Bởi vì pháp môn 
Quan Thế Âm (4vzlokitesvara Boddhisatva) ngay lúc đầu 
chúng ta bắt buộc phải văn tư tu là phải thấy căn bản bồ đề, 
không giống chúng ta thường văn là nghe bằng thức, tư là suy 
nghĩ bằng thức và tu là thực hành. Ngài Quan Thế Âm 
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(Avalokiesvara Boddhisaffva) đã nhận được tánh nghe là văn 
(văn tuệ). chiếu soi, sống với tánh nghe là tư (z fzệ) và nhập 
vào tánh nghe là tu ( zzệ). Thế nên văn tư tu của ngài là ngay 
lúc ban đầu nhận tánh nghe liền. Còn chúng ta phàm phu sống 
với nhĩ thức phân biệt nên dùng câu niệm hồng danh Phật thì dễ 
vào với chánh định hơn. Tu phản văn phải là bậc thượng căn, 
còn chúng ta căn cơ kém vì mình còn sống với sáu thức, lạc về 
thức là đi về con đường sanh tử, nên giờ dựa vào câu niệm Phật 
để đi lên. Tu theo Quan Thế Âm (4valokitesvara Boddhisatva) 
là phải nhận được căn bản bồ đề ngay từ lúc đầu cho nên khó. 
Câu «Phương này chân giáo thể, thanh tịnh tại âm 
văn»: Đức Phật dùng âm thanh để giảng thuyết. Người học 
dùng tánh nghe nghe âm thanh pháp thoại để khai mở trí tuệ. 
Không những Đức Phật giảng Phật pháp mà bên ngoài các 
trường học xã hội, các thầy cô giáo đều dùng âm thanh, dùng 
tiếng nói để khai thị và học trò dùng cái nghe để khai mở sự 
hiểu biết. Các công ty thương mại, văn phòng, gia đình và xã 
hội hay sự liên lạc giữa con người nói chung đều dùng âm 
thanh để thông tin giao tiếp lẫn nhau. Cho nên, Đức Phật nói 
quốc độ cõi này dùng thể của âm thanh đề thông tin, dùng nhĩ 
căn thông lợi phân biệt được ý nghĩa thâm sâu vi tế của các 
pháp thế và xuất thế gian. Đức Phật lập thanh danh văn cú, tạo 
nên bao nhiêu kinh luận để đối với các căn cơ. Chân giáo thể 
tức là giáo dục, học vấn khai mở trí tuệ cho con người biết. Thể 
là thê chất. Chân là chân thật để dạy học, âm là âm thanh. Bởi 
vì tánh nghe của con người ở cõi ta bà này là có nhiều công đức 
nhất trong sáu căn. Dùng âm thanh để dạy học, âm thanh để 
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giáo dục. Tánh nghe của loài người cối ta bà, có đủ 1200 công 
đức trong khi các căn khác chỉ có 800 công đức và do căn tai 
này ít tội chướng nhất nên Quan Thế Âm (4valokitesvara 
Boddhisatva) phát huy khả năng tốt đó để trở về tánh viên 
thông hằng hữu của mình. 

Câu «Thanh tịnh tại âm văn»: Thanh luân là vòng âm 
thanh. Cõi ta bà này căn tai của chúng ta lanh lợi. Đức Phật nói 
chúng sanh giỏi nghe, nghe hiểu liền nên dùng âm thanh để 
giáo dục. Giáo thê này chúng sanh thanh tịnh tại âm văn, nghĩa 
là chúng sanh được lợi ích hơn cả khi nghe. Chữ «thanh tịnh» 
nghĩa là được lợi ích của sự giáo hoá, lợi ích của sự sử dụng 
chất liệu để giáo hoá. Ở đây nói âm và văn tức dùng một đôi 
này. Hễ dùng văn để nghe tức dùng âm thanh thì cái nghe nó 
hoạt động. Dùng sắc tướng thì cái thấy hoạt động. Dùng hương 
thơm thì cái ngữi hoạt động, như kinh Duy Ma Cật dạy cõi trời 
Hương Tích dùng ăn cơm để giáo hoá thì cái lưỡi hoạt động. 
Dùng xúc trần thì căn thân làm việc. Dùng pháp trần tưởng 
tượng thì ý căn hoạt động. Đó là 12 trần của mỗi hữu tình. 

Thế mỗi một xứ tùy cơ quan nào ít tội lỗi mà sử dụng lợi 
ích thì gọi là thanh tịnh. Hễ căn nào có tội thì nó còn bị chướng. 
Căn bị chướng thì sức hoạt động của căn bị hạn cuộc. Còn nếu 
căn không có tội, không bị chướng ngại thì hoạt động của căn 
được đây đủ hơn. 

Thế thì phương này tức cõi ta bà mà chúng ta đang sống, 
chất liệu đề giáo hoá là ở cái cặp đôi: âm thanh và cái nghe, tức 
cái nghe là phải dùng âm thanh. Dùng bộ đôi đó, dùng chất liệu 
giáo hoá của âm thanh, để cho người ta nghe, người ta hoạt 


302 


động được. Pháp môn phản văn của ngài Quan Thế Âm 
(Avalokiteávara Boddhisatva) phát huy khả năng này và chất 
liệu giáo hoá của đức Đại Thế Chí (Mahästhämapräpta 
Boddhisatva)cũng nghe rõ từ trong sâu lắng danh hiệu của đức 
A Di Đà tức để cho cái nghe của mình được đào luyện thêm 
được rõ ràng thêm. Nghe là tốt, là vi diệu nhất nên cõi này lấy 
âm thanh làm giáo thể. Đây là nói về giáo dục và học vấn muốn 
vào chánh định phải do tánh nghe, kiến tỉnh, căn bản bồ đề thì 
chúng ta sẽ vào được tánh viên thông dễ dàng. 

Mục đích Đức Phật trao truyền là cốt đưa đến hiền tánh diệu 
minh viên trạm. Diệu tánh này ở ngay bản căn năng văn. Chúng 
sanh chỉ cần do thanh luân sở văn mà phản nghe bản căn năng 
văn, liền được ngay ý chỉ. Cõi Ta bà nhĩ căn đã thông lợi mà 
thanh luân của Như Lai lại sáng tỏ. Phàm ai đã được nghe thanh 
giáo đều miễn lưu chuyển. Nay có người được nghe mà không 
được miễn, chính vì chỉ chạy theo thanh giáo sở văn để lợi 
đường hý luận, chẳng chịu quay về bổn căn năng văn. Nhớ giỏi, 
học nhiều đến như A-zan (Änanda) cũng không miễn bị tà cảnh lôi 
cuốn. Đã biết theo thanh trần là thuận dòng lưu chuyên thì chỉ cần 
xoay lại, ngược dòng phản văn đến chỗ không hư vọng là xong. 

Ngài Quan Thế Âm (4vziokite$vara Boddhisatva) vứt 
phăng âm thanh đi để nhập lưu vong sở để chuyên sống với 
tánh nghe. Còn giờ chúng ta đang mang vào tâm vô số âm 
thanh phân biệt hay dở vào lòng cho nên ngài Đại Thế Chí 
(Mahasthamaprapta Boddhisatxa) cho chúng ta vào pháp môn 
niệm Phật cho dễ, mới đặt phương tiện là dùng sáu chữ hồng 
danh ‹Nam Mô A Di Đà Phật (Namo Amitabha)». Thật ra, khi 
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chúng ta chuyên dùng câu Nam-mô A Di Đà Phật, chuyên nghe 
trì danh sáu chữ hồng danh Phật thì chúng ta cũng là chuyên 
nghe. Khi chuyên niệm như vậy thì không cần gỡ các mối kết, 
kết cũng tự nó tan đi. Chúng ta tự nắm lấy cái hư vọng. Nó là 
cái không có, bây giờ buông thả ra. Tại mình mê giờ buông ra 
là hết, tự tan đi. Đức Quan Thế Âm (4vaiokite‹wara 
Boddhisaffxa) thì vào thẳng tánh Như Lai mật viên nhanh. Còn 
Đại Thế Chí (Mahästhãmaprapta Boddhisatrxa)là chậm vì vẫn 
còn sử dụng âm thanh niệm Phật để trở về. Chúng ta hàng ngày 
cũng vẫn sử dụng những âm thanh, sử dụng tánh nghe để nghe 
trăm thứ âm thanh trầm bổng du dương bên ngoài. Ngài Đại 
Thế Chí (Mahästhãmaprapta Boddhisatva) lọc trăm thứ âm 
thanh đó ra. Ngài vẫn dùng cái nghe để nghe một cái thôi, đó là 
nghe câu niệm Nam-mô A Di Đà Phật (Namo Amitabha). ĐI từ 
một cái rồi từ từ đi đến nhất tâm bất loạn. Đến lúc được nhất 
tâm bất loạn vào chánh định, an định tánh nghe thì nhất niệm 
thành vô niệm. Ngài đi từ từ tiệm tiến. 

Khi người niệm Phật được nhất tâm, tức tâm thành một 
phiến, cũng giống như người an định vào tánh nghe tức được 
chánh định thì tâm cũng thành một phiến. Người hành Phật sự 
thì được nhiều phước, có thê đi từ phước đến tuệ. Còn người tu 
tập chánh định thì từ định vào tuệ. Còn nếu chúng ta lăng xăng 
làm việc, làm công quả, làm phước thiện hoài thì sao được nhất 
tâm dù chúng ta được hưởng phần phước báo? Chúng ta còn 
đem tai nghe phân biệt đủ chuyện trên trời đưới đất thì sao 
được nhất tâm? Người được nhất tâm là người đã vào chánh 
định. Nhất tâm là người đã an định vào tánh nghe, là người 
ngôi trong thất, buông rũ sạch vạn duyên, nếu còn đa mang 
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hàng trăm chuyện đi giảng pháp, đi Phật sự đầu này kia thì khó 
nói chuyện nhất tâm, vào chánh định được, trừ các ngài đã 
chứng ngộ rồi thiệp vào thế gian để hóa độ. Người hành Phật sự 
thì được nhiều phước và tuệ, có thê đi từ phước đến tuệ. Còn 
người tu tập chánh định thì từ định vào tuệ. Đã gọi là chánh 
định thì vị ấy phải an định vào tánh Phật của mình. Lúc bây giờ 
được căn bản trí, rồi từ từ được hậu đắc trí. Phải sống VỚI căn 
bản trí rồi mới có hậu đắc trí, lúc nào vị ấy cũng phải sống với 
căn bản trí. Rồi từ căn bản trí đi làm các việc tức vẫn có căn bản 
trí đó. Muốn có căn bản trí thì phải có chánh định nhất tâm, chứ 
không phải xáo trộn thứ tự, động loạn lên, rồi gọi là nhất tâm. 
Chúng ta chưa tới trình độ này. Trong lúc chúng ta sống 
với căn bản trí thì đó là phần Tam-ma của Lăng Nghiêm. Phải 
sống với Tam-ma mới có Thiền na. Thiền na là trạng thái của 
hậu đắc trí, chứ không phải chỉ ngồi nệm Nam Mô A Di Đà 
Phật được một tí định, lại lăng xăng làm đủ việc. Rồi trở lại 
Nam-mô A Di Đà một tí thì khó được nhất tâm! Cõi ta bà này 
chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Âm thanh là danh hiệu của 
Quan Thế Âm (4va/okieávara). Ngài dùng danh hiệu này để 
đại diện ngài tức khiến chúng ta phải sử dụng tánh nghe, phải 
sống với tánh nghe của mình. Hiển nhiên bất sanh nghĩa là rõ 
ràng nó không có, động và tĩnh hai trần đều tiêu, thế là ngài gỡ 
mối kết đầu tiên. Ngài nói minh bạch “Động tĩnh hai tướng liễu 
nhiên bất sanh” nghĩa là thật rõ ràng dễ thấy nó là cái không có. 
Động và tĩnh là cái không hề có, cũng như sáng và tối là cái 
không hề có. Bởi vì cả căn trần thức ngài Quan Thế Âm 
(Avalokiteávara Boddhisatva) đều không dùng đến nên tiêu, 
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còn chúng ta sống trong hư vọng, ở trong mộng tưởng với căn 
trần thức nên căn trần thức vẫn bao vây chúng ta. Các ngài 
sống bằng tánh giác, tánh chân thật, bản giác của ngài mà bản 
giác đó là bản thể của tất cả hữu và vô tình. 

Mặt gương sáng là thể chất, còn những bóng ảnh cứ lai 
vãng thoạt ân thoạt hiện lên trên mặt gương, những bóng ảnh 
ấy có thật không? Rõ ràng bóng ảnh vãng lai là cái không có. 
Nó chợt đến rồi chợt đi, chỉ có cái gương là thật thôi. Chúng ta 
sống trong mê cho nên cứ nhận bóng ảnh là thật mà quên hắn 
cái gương đang hiện tiền. 

Nói về phương tiện thì kiến đại tức pháp môn niệm Phật 
không đúng với nhân địa viên thông nhưng về lý niệm Phật tức 
tánh thể thì thuộc về viên thông, nên ngài Đại Thế Chí 
(Mahästhãmaprapta Boddhisatrva)đã tuyên bỗ nhờ kiến đại mà 
ngài đạt được tánh viên thông. 

Trong Lăng Nghiêm có ba phần: Sa-ma-tha (Šamatha - 
quán), Tam-ma (Samäpati, thiên, chỉ, dừng) và Thiền-na 
(Dhyana, hậu đắc trí nhập thế gian). Phần Sa-ma-tha cũng là 
phần quán chiếu phân biệt sự khác nhau giữa chân với vọng. 
Phần Tam-ma là chuyên sống với tánh chân thật của mình, 
được căn bản trí. Phần Thiền-na là hoà chơn vào vọng, khởi 
hậu đắc trí. 

Đức Quan Thế Âm (4valokifesvara Boddhisata) đã nêu 
phương cách tu tập phản văn của ngài trong phần Tam-ma rằng 
ngài chuyên sống với tánh chân thật của mình và chứng ngộ 
hoàn toàn sau khi năm ấm, ngũ trược, sắc thọ tưởng hành thức, 
năm lớp vô minh này đã tan hoàn toàn. Đây là ngài hoàn toàn 
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sống với tánh giác bản lai của mình nên năm lớp vô minh, sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức không còn che phủ nữa. 

Chúng ta do mê nhận nội sắc và ngoại sắc làm mình là lớp 
mê thứ nhất của kiến hoặc hay kiến trược, sắc ấm (the skandha 
rupa-ƒorm). Do nhận vọng thân và vọng cảnh là chúng ta và 
của chúng ta nên có lãnh thọ. Do mê thâu đất nước gió lửa làm 
thân thể mình rồi bắt đầu lãnh thọ cuộc đời, lãnh thọ thương 
yêu buồn giận thương ghét là lớp vô minh thứ hai của kiếp 
trược, fhọ ấm (the skandha vedanä — ƒeeling). Tưởng ẫm trong 
chấp ngã là ta, ngoài cho vọng cảnh là thật cho nên khởi vọng 
tâm tham (zbji//ha, visamalobha), sân (byãpđđa, đosa) và s1 
(avij/ã) và các thứ phiền não (#/esa) là cái mê thứ ba của phiền 
não trược, /ởng ấm (the skandha samjña, sañna - perceive). 
Cảm quả mà sanh ra có từng phần phận đoạn một của sanh tử. 
Khi làm người nhận tôi làm người. Khi làm bò nhận tôi làm bò, 
cứ như thế nhận từng thân phận đoạn là mình, là chúng sanh 
trược, là lớp mê thứ tư, hành ẩm (the skandha 
samskara, sankhãra — volition). Rồi bởi vì đất nước gió lửa các 
thứ hợp lại thành ra cái thân và nhận thân ấy làm mình. Nhưng 
khả năng hoạt động của thân ấy có giới hạn. Đến một điểm nào 
đó là phải dừng, phải rả nên gọi là mạng trược tức /ức ấm (the 
skandha vỹñana, viññana -consciousness). Đức Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisatva) an định vào tánh nghe và sông 
với tánh Phật khiến năm lớp mê tan đi, trở về tánh bản giác như 
vậy là được căn bản trí, sống hoàn toàn với chân tâm bản tánh 
của mình, tức Tam-ma (Samadhi). Khi chúng ta hoàn toàn nhận 
được thật thể là căn bản trí, là chân tâm rồi thì bây giờ đến phần 
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dụng. Mình sử dụng được chân tâm của mình tức là hậu đắc trí 
sanh khởi. Trong lúc sử dụng chân tâm ấy lọc sạch hắn không 
còn cặn bã, không còn tơ hào nào nữa thế cho nên gọi là nhập 
đạo, tức là phần tam-ma (Szmãpdfii, chí, dừng, định). Còn phần tu 
đạo, ứng dụng đạo làm lợi ích chúng sanh tức là thiền na (huệ), 
bởi vì phát tâm bồ đề trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh. 

Khi hành giả có hậu đắc trí, trong lúc sử dụng tâm độ sanh 
gặp đủ các thứ hoàn cảnh, gặp đủ các loài cá tánh chúng sanh 
thì căn cản trí của mình sử dụng vào đủ các hoàn cảnh, khởi 
quyên trí uyên chuyên tùy thuận chúng sanh đó, tức là khả năng 
hậu đắc trí phát khởi. 

Trong thời kỳ sử dụng tâm mình để độ sanh thì chúng ta 
đang đi từ nắc thang thánh vị. Đi dần từng bước một, lên đến nắc 
thứ hai, lên đến nắc thứ ba, cuối cùng khi vẹn tròn việc hoá độ 
chúng sanh, tức kinh Lăng Nghiêm nói đi đủ 54 nắc thang!!3 là 
đạt được đẳng giác, trí tuệ lúc bây giờ mới ngang với Đức Phật, 
lên Diệu giác là thành Phật. Bấy giờ mới thực đem cái giác ngộ 
của mình để làm các việc lợi tha cho chúng sanh, cho nên gọi là 
nhập đạo, vào con đường Bồ tát. An định hoàn toàn để sống với 
chân tâm. Bây giờ dùng chân tâm đề hoạt động, cho nên bây giờ 
vừa có định mà lại vừa có tuệ gọi là thiền na, đem tánh giác của 
mình sống ở trong động, quyên trí khởi lợi ích chúng sanh. 


Đó là tông quát vê môn Nhĩ căn viên thông mà ngài Văn 


!!3 54 quả vị Bồ tát: Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi 
hướng, Thập địa và Tứ gia hạnh và Đẳng giác, Diệu Giác đề trở thành 
vô thượng chánh đăng chánh giác. 
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Thù (Ả⁄añ7usz¡) đã chọn cho chúng ta. 
2- Xưng tán Quan Thế Âm: 
Lầa khổ được giải thoát, 
Hay thay Quan Thế Âm! 
Trong hằng hà sa kiếp 
Vào vi trần cõi Phật, 
Được lực đại tự tại 
Khắp bá thí an vui.!!4 

Đây là tán thán công đức của ngài Quan Thế Âm 
(Avalokiesvara Boddhisaffva) tu chứng theo nhĩ căn, được giải 
thoát khỏi các phiền não mê lầm, nên đầy đủ sức tự tại to lớn, 
bố thí “sự không sợ hãi” (vô úy thí) cho tất cả chúng sinh, nơi 
vô lượng cõi Phật, trong hằng hà sa kiếp. 

Lực đại tự tại không bị năm ấm vọng tưởng va cảnh sáu 
trần bên ngoài chi phối, nhập lưu tướng vào dòng thánh, vào 
tánh Phật, nên diệu dụng tự tại tùy ý muốn làm gì thì làm gì độ 
sanh thì làm, không bị trói buộc. Duyên tâm tự tại mà nhập lưu 
tướng là bởi vì ngài an định biến chiếu tam muội, trí tuệ soi 
thấu, tức là có định và có tuệ. Có định lực đây và vẫn sáng suốt 
soi chiêu. Đây là những việc làm của các bậc thánh, chúng ta 
thì đang còn cạn cợt bên ngoài. Nhân là nhập lưu vong sở: vong 
sở nên những vọng tưởng về bạn bè, trường lớp, thương yêu, 
hờn giận, việc này, việc kia buông xuống. Nhập lưu la an định 
vào tánh giác, tánh nghe của ngài, từ từ được lực đại tự tại, vào 


vị trân cõi Phật. 


H4 Kinh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác, tr. 196. 
309 


Thế nào là được lực đại tự tại? 

Lực đại tự tại nghĩa là không bị năm ấm vọng tưởng và 
cảnh sáu trần bên ngoài chi phối, buông xả sáu trần bên ngoài 
nhân nhập lưu tướng vào dòng thánh,vào tánh Phật. Nên được 
diệu dụng tự tại tùy ý muốn làm gì độ sanh thì làm, không bị 
trói buộc. Duyên tâm tự tại mà nhập lưu tướng là vào dòng 
thánh, vào tánh Phật và đây nói là duyên tâm tự tại mà nhập lưu 
tướng là bởi vì ngài an định biến chiếu tam muội, trí tuệ soi 
thấu, tức là có định và có tuệ. Có định lực đây và vẫn sáng suốt 
soi chiêu. Đây là việc làm của các bậc thánh. 

Nhân là nhập lưu vong sở: vong sở nên những vọng tưởng 
về bạn bè, trường lớp, thương yêu, hờn giận, việc này, việc kia 
buông xuống. Nhập lưu là an định vào tánh giác, tánh nghe của 
ngài, từ từ được lực đại tự tại, vào vi trần cỗi Phật 

Diệu Âm, Quan Thế Âm, 
Phạm Âm, Hải Triều Âm, 
Cứu thế tất an ninh, 

Xuất thế được thường trụ.Š 

Đây là những câu kệ tán thán, khen ngợi khả năng diệu 
dụng của ngài Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisatva) 
chứng được tính nghe viên thông, nên phát ra tiếng nói nhiệm 
mẫu (diệu âm), tiếng nói thanh tịnh (phạm âm), tiếng nói ứng 
cơ hợp thời như nước thủy triều lên xuống (hải triều âm), cứu 
giúp thế gian được mọi sự an lành, nhưng vẫn không rời tự tính 
thanh tịnh. 


!ỗ Như trên, tr. 196. 
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Đức Quan Thế Âm (4vwzlokite$vara Boddhisatva) lìa khô 
được giải thoát. Pháp môn phản văn đã giúp ngài giải thoát 
những khổ não, có giải thoát được thì mới mở cửa giải thoát 
cho người khác được. Quan hệ là sự tu của mình, thành công 
hay không trong sự nghiệp độ người là con đường giải thoát 
cho chính chúng ta trước. Nơi đây, ca ngợi đức Quan Thế Âm 
(Avalokieswara Boddhisaftra) vì ngài nhận được căn viên 
thông sớm chứng được quả thành công đắc lực trong sự nghiệp 
tự giác giác tha, giác hành viên mãn. 

Diệu âm là âm thanh vi diệu có thể khiến cho người nghe 
tỉnh ngộ liền. Lời nói của ngài có hiệu quả rất lớn như có người 
đang tham lam hay sát sanh thú vật để ăn thịt. Ngài chỉ nói một 
lời khiến cho người ta tỉnh ra tội lỗi nô lệ cho căn lưỡi (khoái 
khẩu) và không dám làm ác nữa. Như vậy, không những đỡ khổ 
cho các sinh vật được thoát chết mà chính người ấy là không 
phải đọa cảnh địa ngục, giữ được giới không sát sanh và nhờ đó 
sẽ được sanh về cảnh giới an lành tịnh độ. Đáng lẽ là họ phải 
chịu cảnh giới địa ngục mà bây giờ đổi được cảnh giới an lạc 
như vậy. Một lời nói mà chuyền địa ngục thành tịnh độ, như 
vậy lời nói đó thật diệu, vì thế âm thanh của ngài Quan Thế Âm 
là diệu âm. 

Quan Thế Âm (4vwazlokitesvara Boddhisatna) là quan sát 
âm thanh mà trước khi quan sát âm thanh thì ngài tự quán tánh 
nghe của mình, chứng được tánh Phật ở khắp pháp giới nên 
ngài có khả năng cứu độ cho cả pháp giới. 

Phạm âm: Phạm có nhiều nghĩa như thanh tịnh, họ Phạm, 
vi phạm, phạm hạnh. Chữ phạm đây nghĩa là thanh tịnh. Tự 
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mình không vướng mắc và lời nói giải thoát thanh tịnh ấy đã 
khiến cho mọi người nghe đều tiêu được ba độc tham sân si, 
nên gọi là lời nói thanh tịnh, thanh tịnh mình và thanh tịnh 
người, không cấu nhiễm. Đây là ca ngợi những âm thanh thánh 
thiện viên thông. Chúng ta thử một phút lắng lòng xem lời nói 
của mình có mang thanh tịnh cho người khác không? Chúng ta 
phải phát huy phạm âm là lời nói thanh tịnh, thánh thiện viên 
thông nơi mình để lợi ích người khác. 

Hải triều âm: theo tự điển Phật học Hán Việt giải nghĩa hải 
triều âm là độ lớn của âm thanh, ví như tiếng thủy triều. Đây là 
ví dụ để chỉ tiếng thuyết pháp của Phật, oai mãnh, vang dội 
khắp nơi như tiếng sóng biển. Sóng biển tuy vô niệm nhưng 
không trái thời, lời thuyết pháp của chư Phật, luôn luôn thích 
ứng với mọi thời cơ. 

Hải triều âm là âm thanh của sóng biển. Sóng lên thì thủy 
triều lên. Sóng biển mạnh khi nguồn nước lên cao. Sóng sẽ nhẹ 
nhàng khi biển êm dịu. Đây ví cho âm thanh thuyết pháp của Bồ 
Tát Quan Thế Âm (Avalokitesvara Boddhisaffva) khi từ, khi oal, 
khi diệu, khi mãnh và thuyết pháp đúng thời hợp với người nghe 
(theo dòng nước), nên hiệu quả rất cao. Vì hải triều âm là âm 
thanh đúng thời, lợi ích cho mọi người, nên khi Quan Thế Âm 
(Avalokitesvara Boddhisattva) Bồ Tát phát những âm thanh cứu 
giúp thế gian khiến những ai cầu gì được nấy, cầu giải thoát Iuân 
hôi (samsära) liền được giải thoát luân hồi. Cầu con được con, 
cầu của báu được của báu. Âm thanh hải triều của ngài có thể 
cứu những người xuất thế và cả những người tại gia. Trong phần 
đầu của Quan Âm Quảng Trần hay kinh Quan Thế Âm Phổ 
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Môn'!'°, chúng ta thấy ngài Quan Thế Âm (4valokifešvara 
Boddhisatva) có thê cứu tất cả nạn nước, nạn lửa, nạn tù đày, 
đường hiểm, cướp bóc trong thê gian và cả những nhân hạnh giải 
thoát xuất thê gian Thanh Văn, Duyên Giác mà được thường trụ, 
nên ngài nói: “Cứu thế tất an ninh, xuất thế được thường trụ. “ 

Cứu thế tất an ninh, xuất thế được thường trụ: Đức 
Quan Thế Âm khi tự lợi (tu tập) thì chuyên nghe tánh nghe mà 
khi lợi tha thì chuyên nghe tiếng kêu khổ để độ người nên ngài 
tên là Quan Thế Âm (4vaiokitesvara). Vì tánh nghe có khả 
năng giúp cho ngài cả phần tự lợi và lợi tha, nên ngài lấy đặc 
tánh của âm thanh làm danh hiệu của mình. Nói về thời gian thì 
việc độ sanh của ngài hằng hà sa kiếp. Nói về không gian thì 
ngài vào vi trần cõi Phật, vi trần cõi chúng sanh làm việc lợi tha 
không thê nghĩ bàn đều là nhờ tánh nghe cả. 

Ngài đã trở về tánh nghe. Khi ngài tu thì âm thanh bỏ lại, 
nhưng khi thành thì lại ca ngợi cái mà ngài bỏ đi (giống như bỏ 
tất cả lại được tất cả). Ngài dùng âm thanh để độ cho thế giới 
an bình và các bậc xuất gia sớm chứng quả thường trụ. Ngài bỏ 
âm thanh đề về tánh. Rồi từ tánh nghe lắng nghe âm thanh đề cứu 
khổ, thế nên âm thanh này thật khó nghĩ bàn, vượt qua tất cả âm 
thanh của thế gian và danh hiệu của ngài cũng thậ độc đáo. 

Nói một cách khác về danh hiệu của ngài như thuyết pháp 
không trệ gọi là Diệu Âm. Tầm thanh cứu khổ là Quan Thế 
Âm. Âm thanh không vướng mắc là Phạm Âm. Ứng cảm 
chăng lỡ thời là Hải Triều Âm. Ba mươi hai ứng hóa than 


'16 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm thứ Hai mươi lăm, HT Trí Tịnh, 
Hội Tịnh Độ Tông Đài Loan ân tông, 2009, trang 507. 
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(Sambhoga-kãya) thuyết pháp, bất tư nghì nói chú là năng lực 
của Diệu Âm. Tám nạn, thí vô úy, là năng lực Quan Thế Âm. 
Trừ ba độc phá xan tham là Phạm Âm. Tất cả hy cầu cảm ứng 
không lỡ thời gọi là năng lực Hải Triều Âm. Do những công 
đức này mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đã nói chúng 
ta nên thường chiêm ngưỡng ngài Quan Thế Âm như: 

Chơn quán thanh tịnh quán 

Quảng đại trí tuệ quán 

BI quán cập từ quán 

Thường nguyện thường chiêm ngưỡng. 

Tóm lại, trong phần số hai “Xứng tán Quan Thế Âm 
(Avalokiteávara)” này, Bồ tát Văn Thù (Mañjusrj) tổng quát 
vài câu kệ rất đặc sắc để mô tả tánh cách đặc biệt hay diệu dụng 
nhiệm mầu của âm thanh Quan Thế Âm. Thật ra, tất cả những 
khả năng này đều có sẵn trong mỗi chúng ta và chính bản chất 
của chúng ta là đặc tánh Quan Thế Âm (4valokitesvara). Ngài 
Văn Thù (4⁄2/wzï) tán thán công đức này của đức Quan Thế 
Âm. Công đức của người đã trở về chân tâm bản tánh của 
mình. Giác quán căn bản bồ đề lưu lộ ở nơi sáu căn, những cái 
này là tánh Phật của chúng ta hiện tại đang lưu lộ. Chúng ta cứ 
chạy theo âm thanh quên tánh nghe của mình, chỉ việc an định 
tâm mình lại, chân tâm này ai cũng có, bây giờ chỉ cần trở về 
như đức Quan Thế Âm (4walokiteývara Boddhisativa) mà thôi. 
Chính bản chất của mình là Quan Thế Âm, chúng ta không chịu 
sử dụng lại cứ đi mãi về đường mê, cho nên đức Văn Thù 
(Mañ7usr7) tuyên dương diệu dụng vô cùng của khả năng Quan 
Thế Âm (4wzlokite$wara Boddhisattva) đề nhắc thức chúng ta 
hãy trở về những diệu dụng nhiệm mẫu của mình. 
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3- Xưng tán tánh viên, thông và thường nhĩ căn: 
a) Con nay bạch Như Lai: 
Như Quan Thế Âm nói, 
Thí như người an tịnh, 
Mười phương cùng đánh trống, 
Mười chỗ nhất tề nghe. 
Đây là VIÊN chân thật!!” 

Đây chỉ rõ diệu dụng của nhĩ căn hiện tiền vẫn viên dung 
cùng khắp, hơn hắn các căn khác. Khi một người tĩnh lặng, cả 
mười phương đều đánh trống thì vẫn nghe tiếng trống khắp mọi 
nơi, không thiêu một phương nào, tựa như tâm gương trong sáng 
sẽ ảnh chiếu tất cả hình ảnh từ mười phương vào. Mình đang 
ngủ cũng nghe tiếng xe hơi trong gara đang nỗ máy, nghe tiếng 
đồng hồ ở chánh điện đang điểm canh, tiếng chuông ngân nơi tổ 
đường, tiếng đánh trống, đánh kẻng ngoài đường mình cũng 
nghe. Phương nào nam, bắc, đông, tây, trên dưới, 10 phương, âm 
thanh gì mình cũng có thể nghe được, thế cho nên gọi là viên. 

Điều ấy, chứng tỏ cái nghe hiện tiền, viên mãn cùng khắp 
mười phương, không thiếu một phương nảo. 

b) Có ngăn mắt chẳng thấy, 

Miệng mũi cũng như vậy. 
Thân nhân hợp mới biết, 
Tâm niệm loạn không mi. 
Cách vách phân biệt tiếng, 


L7 Như trên, tr. 196. 
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Xa gần đều cùng nghe. 
Năm căn chẳng thể bằng. 
Đây là THÔNG chân thật!!!8 

Đây so sánh các căn khác với nhĩ căn thì thấy rằng nếu 
mắt bị ngăn che, cách trở, sụp xuống thì không thấy phía trước, 
phía sau hay mười phía cho nên không thông. Ngay cả thiệt căn 
và tỷ căn, bị cách trở, nếu không ăn uống hay không toả trầm 
hương thì cũng không biết vị và không biết hương. Nếu chúng 
ta bịt miệng lại thì lưỡi không nói được nữa. Chúng ta bịt mũi 
thì không ngữi được hương thơm. Căn thân cũng cần đối tượng 
bên ngoài chạm vào thì tánh xúc biết khởi lên. Căn lưỡi, căn 
mũi không độc lập hoàn toàn phát dụng. Trong khi bịt tai lại thì 
tai vẫn nghe âm thanh xa gần bên ngoài trong tất cả thời gian. 
Nên công dụng của cái tai thông vì xa gần đều cũng nghe. 

Thân căn, khi hợp thì biết, khi ly thì không biết. Miệng 
mũi thân bị phân cách, phải có chạm vào vật mới biết cho nên 
cũng không thông, trong khi cái nghe thì nghe hoài, ngủ cũng 
nghe. Vì nếu không nghe, sao biết được cô A đang im lặng hay 
không gian chiều nay yên tĩnh nên biết tánh nghe đã không 
diệt. Ý căn thì niệm niệm sinh diệt, thay đổi mãi mãi, khó tìm 
ra manh mối. 

Ý căn không cần gặp vật mới biết, nó thường tưởng lại các 
tướng của tiền trần. Thi dụ như tâm ý ngồi trong nhà tối, nhưng 
ý vẫn nhớ nghĩ biết hết tất cả mọi việc nên ý rất rối loạn. Ví dụ 
thân ngồi đây, nhưng ý tưởng tượng đang đi du lịch ở nưới 


!! Như trên, tr. 197. 
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Nhật, Mỹ, nhiều nơi trên thế giới ; hay chúng ta nhớ hoa hồng 
thì lại quên hoa tulip; chúng ta ngồi đây học bài thi thì không 
nhớ đến bạn bè hay chị em ở nhà. Tâm ý của chúng ta bị những 
vọng tưởng ngăn cách, nên ý không thanh tịnh lắm, có nhiều tội 
hơn căn khác, nên Bồ Tát Văn Thù (A⁄2ñjwšz7) không chọn căn 
ý. Trong khi lỗ tai thì dù ban đêm đóng kín cửa nhưng chúng ta 
vẫn nghe có ai đó thì thầm bên ngoài nên căn tai thông. 

Theo Bồ tát hạnh, chúng ta hay chúc nguyện cho con mèo, 
chó, thăn lằn, COn cua, con ốc và các loài vật khác. Khi chúng 
ta chúc nguyện, thành tâm nguyện cho con ốc, con cua và 
chúng là loài hữu tình có tánh nghe thông suốt nên tự minh ký 
ức trì vào tiềm thức. Tâm thức chúng mê không biết gì, thức có 
nhận lời nguyện hay không chúng ta cũng không biết. Việc siêu 
hình, chúng ta chưa tu, chưa chứng, chưa biết rõ, nhưng Bồ tát 
giới dạy, chúng ta tin lời chúc nguyện thành tâm của chúng ta 
sẽ thành sự thật qua sự hiệu ứng linh nghiệm của tánh nghe và 
kinh Lăng Nghiêm dạy tánh nghe viên thông nên các loài súc 
sanh hữu tình đó sẽ nhận được lời chúc nguyện của mình. Hay 
khi chúng ta cầu cứu ngài Quan Thế Âm (4wzlokifešvara), kêu 
ngài thì ngài liền nghe tiếng, có cảm có ứng, giữa mình và ngài 
không có ngăn cách nên gọi là thông. Trong năm căn duy có 
nhĩ căn, cách tường vẫn nghe tiếng, dầu xa, dầu gần đều nghe 
được rõ ràng. Nhĩ căn thật là thông suốt, năm căn khác không 
thê bằng được. 

ce) Âm thanh tánh động tĩnh, 

Cái nghe thành có không. 

Không thanh gọi không nghe, 
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Chẳng phải thật không nghe. 
Thanh không đã không diệt, 
Thanh có cũng chẳng sanh. 
Sanh diệt đều xa la, 

Đây là THƯỜNG chân thật!!? 

Ban đêm đóng kín cửa, chúng ta không thấy cảnh bên 
ngoài, nhưng chúng ta vẫn nghe có tiếng lao xao bên ngoài. 
Nhỡn thức có sanh diệt, không thường, bị ngăn che chứ tánh 
nghe không sanh diệt, vẫn thường trụ. Thanh trần có động, có 
tĩnh, nên trong tính nghe thành ra lúc có tiếng, lúc nghe không 
tiếng. Khi không có tiếng, chúng ta thường mê lầm gọi là 
không nghe. Nếu thật không còn tính nghe, thì lấy gì biết được 
là không có tiếng. Khi có âm thanh, tánh nghe biết có âm 
thanh. Khi không có âm thanh, tánh nghe biết không có âm 
thanh, nên tính nghe, lúc nào cũng thường trụ, không vì có 
tiếng hay không có tiếng mà có thay đổi. Thanh trần diệt, tính 
nghe đã không diệt thì thanh trần sinh, tính nghe vốn không 
sinh. Bản tính của cái nghe ra ngoài sinh diệt như thế, nên gọi 
là Thường chân thật. 

đ) Dù ở trong mộng tưởng, 

Không nghĩ, nghe chẳng không. 
Giác quan vượt tư duy, 


Thân tâm đâu bì kịp.!2011 





112 Như trên, tr. 197. 
129 Như trên, tr. 197. 
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Ở trong mộng tưởng hay khi ngủ thì ý thức không suy 
nghĩ, không tác ý gì cả, ý thức như bị mê ngủ, nhưng mà cái 
nghe vẫn đấy, vẫn thường trụ, nghe mơ màng có tiếng đánh 
trống, tiếng kêu cửa hay có tiếng gọi tên mình thì cũng biết. Ý 
thức mê nên nằm ngủ chiêm bao lung tung các chuyện. Mở mắt 
dậy mình vẫn nhớ rõ ràng giấc mộng. Đó là khả năng minh ký 
ức trì của tâm thức như lúc chúng ta ngủ mộng là mình nằm mê 
mê rõ ràng chứ đâu phải tỉnh, nhưng sáng mai vẫn nhớ mình 
nằm chiêm bao như thế như thê. 

Thân thì bằng đất, đây là vọng thân và cả ý thức phân biệt 
là vọng tâm. Tánh nghe tức là giác quan, vượt qua tư duy là cái 
tâm suy nghĩ và thân bằng đất này. Tâm Ý thức khó nhận ra 
việc này vì tâm ý chúng ta động loạn như khi chuyền cành. 
Muốn có trí tuệ, muốn sáng suốt nhận được tánh nghe thì phải 
định thần lại, an định tinh thần lại, còn nếu không an định thì sự 
động loạn của ý thức khiến cho mình không biết mình nữa. 
Tâm thức đang ngủ mê muội không biết gì, không biết có ai 
đứng bên cạnh nữa, nhưng mà cái nghe chăng lúc nào ngừng, 
chợt có người gọi tên mình. Mình nghe và mở mắt nhìn lại liền, 
cho nên tánh nghe thường trụ. Tánh nghe vượt qua tư duy là cái 
tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ nhưng suy nghĩ mê lầm trong khi 
cái nghe vẫn nghe sáng suốt vượt tư duy, thân tâm đâu bì kịp. 
Nên công đức của căn nghe vẫn hơn. 

Bồ tát Văn Thù (⁄2ñ/u4z7) tổng quát vài câu kệ để tán 
thán diệu dụng đặc thù viên, /hông, thường của tánh nghe. Biết 
công đức diệu dụng phi thường như thế, bây giờ chúng ta chỉ 
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cần trở về như Bồ Tát Quan Thế Âm (4vaiokitesvara 
Boddhisarfva) mà thôi. Mình có sáu giác quan nhưng thật ra chỉ 
có một là được thế thôi. Còn cả năm cái kia đều không có đủ 
diệu dụng “Viên, Thông, Thường” như giác quan căn nghe. 

Lọc sáu căn ra, giữa tánh biết thấy, nghe, ngữi, nếm, XÚC, 
biết đều là căn bản bồ đề và trong sáu cái biết ấy phải chọn một 
cái nào hơn cả? Đức Phật đã dạy những căn còn hợp ly, thông bít 
ngăn che chỉ có 800 công đức. Nếu căn nào ít tội chướng, nhiều 
công đức thì nó gần với tánh Phật hơn. Gần là bởi sáu căn đều là 
căn bản bô đề, là tánh Phật cả ví dụ như căn mắt, nếu mí mắt Sụp 
xuống thì không thấy rồi, nên căn mắt không đủ 1.200 công đức. 
Bây giờ muốn trở về, chúng ta phải vào chánh định. Thân tâm 
hiện tại căn trần thức đều hư vọng, nhưng ngay đó có căn bản bồ đề 
và kiến tinh đang lưu lộ ở sáu căn, chỉ có cái ấy là tánh Phật. Bây 
giờ chúng ta muốn trở về tánh Phật thì phải trở về sáu căn. Trong 
sáu căn có căn ít tội chướng nhất là tánh nghe. Đức Phật đã rừ bi 
(karuna) đã chọn cho mình an định vào tánh nghe, vì thế chúng ta 
hãy sống với căn bản bồ đề, với tánh nghe mà thanh lọc trần. 

Phần số 1 là nói tánh nghe hợp cõi ta bà vì cõi này dễ bị 
âm thanh làm lay chuyên. Phần 2 là Đức Phật khen ngợi người 
tu tập là Quan Thế Âm (4wzlokite‹wara Boddhisatva) và bây 
giờ phần 3 là khen pháp môn tu nhĩ căn có ba đức tính của 
viên, thông, và thường. Khen ngợi người thành công trong 
phương pháp tu khắp cả thời gian và khắp cả không gian. Ngài 
Quan Thế Âm đã chứng được chân tâm của ngài ở khắp pháp 
giới cho nên bây giờ diệu dụng ở khắp cả pháp giới. 

Bởi ngài chứng vô lượng thọ bất sanh bất diệt nên ngài 
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làm lợi ích chúng sanh suốt cả đời quá khứ, hiện tại và vị lai 
chứ không phải chỉ có một thời giới hạn mạng sống. Ngài Quan 
Thế Âm đã thành công trong sự nghiệp trở về chứng tánh của 
ngài. Cho nên công dụng lợi ích chúng sanh khắp pháp giới 
suốt đời vị lai, không còn có gì hơn nữa. Thế cho nên đây ca 
ngợi ngài Quan Âm, công đức lợi ích chúng sanh. Ngài Quan 
Âm có lực đại tự tại là muốn làm gì cũng được, không có 
chướng ngại gì cả. Thế gian khổ là những người còn mê, còn 
khổ, hư vọng thì ngài đến cứu. Bệnh tật, ốm đau, đói nghèo, ta1 
nạn, cầu con trai, con gái, ngài đều có khả năng ban được hết. 
Những bậc xuất thế muốn lìa những nỗi khổ sanh tử, cầu giải 
thoát Niết bàn (Nibbãna) thì ngài còn cứu để giúp trở về chân 
tâm bản tánh của mình. Cho nên ngài lợi ích cho cả thánh và 
phàm, thế gian và xuất thế gian. 
Đến phần số 4 là tán thánh nhĩ căn thiết yếu. 

4- Nhĩ căn thiết yếu: 

a) Nay ở cõi Ta Bà 

Âm thanh được tuyên minh 

Chúng sanh mê tánh nghe 

Theo âm thanh lưu chuyển 

A-nan dù nhớ giỏi 

Vẫn không miễn tà tư 

Chỉ cần đừng theo nữa 


Xoay lại liền hết vọng.!22 


122 Như trên, tr. 198. 
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Trong cõi ta bà nầy, hiện có nhiều ngoại đạo truyền bá 
những thanh luận như "Thanh sinh luận" và “Thanh hiển luận." 
Luận "Thanh sinh" thì cho rằng do cái tiếng mà sinh ra có sự 
vật. Sau khi luận "Thanh sinh" bị bác thì ngoại đạo lại đưa ra 
luận "Thanh hiến," cho rằng do cái tiếng mà tỏ bày ra các sự 
vật. Tất cả các thanh luận ấy, đều do chúng sinh mê lầm, không 
nhận được tính nghe bản lai thường trụ và chỉ theo thanh trần 
sinh diệt, rồi lầm nhận rằng do thanh trần sáng tạo và phát sinh 
tỏ bày tất cả sự vật, trong đó, có cả tính nghe. !® Giống như 
Thiên Chúa Giáo Thượng Đề là đẳng sáng tạo ra thế giới. Ở cõi 
ta bà này, chúng ta sử dụng âm thanh rất nhiều. Vì mê tánh 
nghe chạy theo âm thanh mà lưu chuyên. Bệnh là duyên theo 
âm thanh khởi tham (zbh77ha) sân (byãpađ4) và sĩ (avj7đ) mà 
cảm quả báo đọa vào luân hồi (szsãra) sanh tử. Chúng ta mê 
theo âm thanh mà bỏ tánh nghe như thế, còn A Nan, tuy được 
nghe nhiều Phật pháp, ghi nhớ không quên, nhưng vẫn còn mắc 
vướng vào những tướng danh từ chữ nghĩa đa văn hí luận, chưa 
thoát khỏi các vọng niệm. Song, tu hành là đi ngược lại vòng 
hư vọng, trở về chỗ chân thật. Nay A Nan và các chúng sinh bị 
chìm đắm trong danh từ, bỏ mắt tính nghe thì tốt hơn hết là 
xoay ngược dòng lại, thoát ly thanh trần, thoát ly danh từ đề trở 
về tính nghe thường trụ. 

Bệnh của chúng ta là chạy theo âm thanh, bây giờ muốn 
khỏi khổ, khỏi đọa lạc đừng theo âm thanh nữa, trở về tánh 
nghe của mình. Pháp môn này là thiết yếu. Đây nêu lỗi lầm của 
người không chịu phản văn, nhớ giỏi vẫn chẳng miễn tà tư (suy 


1 Kinh Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 533. 
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nghĩ sai lầm) như tôn giả A-nan (Ấnanda) cứ đem tánh nghe 
chạy theo âm thanh thành ra chả được kết quả chứng thánh. Tư 
là suy nghĩ tà bậy (micchã-dinhi). Thốt ra một câu nói là một 
cái loạn đã hiện lên. Hàng ngày chúng ta bận rộn với biết bao 
âm thanh là vướng với bao điều loạn động. Nay ở cõi ta bà âm 
thanh được tuyên minh. Chúng sanh mê tánh nghe theo âm 
thanh lưu chuyền, bây giờ tập phản văn lại sống với căn bản trí. 

b) A-nan hãy nghe kỹ: 

Tôi nương oai lực Phật, 

Tuyên nói Kim Cang Vương. 

Như huyễn khó nghĩ bàn, 

Phật mẫu chân tam-muội.! 

Ngài Văn Thù (A⁄47/u‹z?) nói A Nan phải nghe cho kỹ 
những câu kệ sau đây, chỉ dạy pháp tam muội chân thật là pháp 
như huyễn Tam Ma Đề (Szmaäđj¡). Pháp Tam Ma Đề này dứt 
đối đãi, ra ngoài ra ngoài nghĩa có, không, năng, sở, lời nói và 
suy nghĩ. Pháp Tam Ma Đề nây vững chắc như Kim Cương 
vương, phá được tất cả mê chấp phân biệt và không bị một sự 
vật nào phá nổi. Pháp chánh định này là mẹ sanh ra chư Phật, vì 
tam thế chư Phật đều do như huyễn Tam Ma Đề này mà chứng 
được căn bản trí, hậu đắc trí, nhất thiết chủng trí, viên mãn vô 
lượng vô biên công đức, đi đến viên thành Phật đạo. 

Bồ Tát Văn Thù (A⁄4ñ/ur7) khiêm nhường nói ngài không 
có tài giỏi gì cả, ngài chỉ nương oai thần Phật tuyên nói kim 
cang vương khó nghĩ bàn, chứ ngài không ra vẽ ta đây là thầy 


1 Kịnh Lăng Nghiêm, TKN Bảo Giác biên dịch, tr. 198. 
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giáo thọ chỉ dạy cho A-nan. Đây có sự hộ trì của Đức Phật để 
thấy pháp này bạc phước vô duyên chẳng dễ gặp, cần phải trịnh 
trọng mà tu theo. 

Ngài nương oai lực của Phật để tuyên nói pháp chánh định 
tam muội khó nghĩ bàn, còn gọi là Phật mẫu chân tam muội, là 
Mẹ sanh ra các pháp. Phật mẫu này như Kim cang vương tức là 
định rất vững vàng, vững chải vào chân tâm bản tánh của chúng 
ta, không sanh không diệt thanh lọc tất cả ngũ trược năm ấm vô 
minh, còn thứ định nào vững vàng hơn bằng nên gọi là kim 
cang vương. Vào ngay tánh không sanh không diệt thì sanh ra 
chư Phật, nghĩa là ai vào được tánh ấy thì sẽ thành Phật, theo 
pháp chánh định này mà tu chứng quả. 

Pháp tu này gọi là chánh định (Szmzđ”i), là như huyễn, 
bởi vì bản lai tánh kim cang của A-nan (4nanđa) vẫn có, chỉ tại 
A-nan bỏ, chạy theo hư vọng phù trần. Bây giờ trở về tánh kim 
cương của A-nan, buông huyễn vọng ra chứ không có chuyện 
tu hành gì cả, nên gọi là như huyễn khó nghĩ bàn. Pháp chánh 
định (Sømađji) này như huyễn. An định vào tánh Phật của 
mình, chứ không làm việc gì cả. Tu mà coi như không tu vì 
chính chúng ta sẵn có tánh tam muội này rồi. Kim Cương như 
huyễn khó nghĩ bàn, công đức của pháp môn này khó nghĩ bàn. 
Dù là tu như huyễn nhưng nếu không tu thì không được gì cả. 
Thế cho nên vẫn phải tu, vẫn phải hành. Dù biết rằng tu thành 
rồi thì tánh Phật vẫn vốn đầy đủ không thêm bớt gì cả. 

c) Thầy nghe vi trần Phật 

Hết thảy bí mật môn, 
Dục lậu trước chẳng trừ, 
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Nghe nhiều thành lầm lỗi. 

Đem nghe trì Phật Phật, 

Sao chẳng tự Nghe Nghe?125 

Phàm học đạo, cốt để biết đường tu tập. Nếu học đạo mà 

không tự mình tu tập, không trừ dục lậu thì không khác gì một 
người chỉ nói ăn mà không ăn, rốt cuộc không thê no được. A 
Nan nghe nhiều, nhớ nhiều Phật pháp, nhưng nếu không tu tập 
diệt trừ dục lậu thì Phật pháp một đường, tâm niệm một ngã, đi 
đến dùng ý thức mà phân biệt nên nghe nhiều Phật pháp mà 
không giảm bớt lầm lỗi. Hai chữ dục lậu ở đây, nghĩa là ngũ 


!2 Ở đây cũng nêu ra A-nan 


dục. Ngũ dục nằm trong tam lậu. 
(Ananda) bị huyễn thuật nàng Ma Đăng Già, đã không giữ 
được tâm thanh tịnh và gần phá giới thê. A-nan từ lâu dùng cái 
nghe mà thọ trì Phật pháp, không quay về an định buông những 
dục lậu, còn ưa thích những ràng buộc chưa buông ra được, nên 
chưa có định lực để thoát nạn Ma Đăng Già. Vì thế, Ngài Văn 
Thù (Mañ7usr7) trách A Nan sao đem cái nghe đi nghe Phật 
pháp đủ các pháp môn mà không tự thực hành nghe tánh nghe 
của mình, đi đến thật chứng tính nghe, viên thành đạo quả? A- 
nan (Ấnanda) vô số đời chỉ vụ đa văn, chẳng tu vô lậu (srava) 
thắng nghĩa, cho nên dục lậu sâu nặng, các lậu khác chưa tận, 
khiến học nhiều đã chăng tiễn mà còn đọa lạc. Đây trước nêu 
lỗi lầm rất lớn của người không phản văn. 

Phật pháp là sự giác tỉnh của Đức Phật. Đem tánh nghe để 
vâng giữ sự giác tỉnh của vi trần Phật ở khắp mười phương mà 


12 Như trên, tr. 199. 
126 Tạm lậu: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. 
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không chịu tu thì sẽ sanh nhiều lầm lỗi. Đem tánh nghe của mình 
nghe những pháp thoại sáng suốt của Đức Phật, vẫn không bằng 
quay về tự nghe tánh nghe của mình. Đức Phật ban những lời 
dạy sáng suốt, là giúp chúng ta trở về tánh nghe của chúng ta tức 
ý Phật khuyên chúng ta trở về tánh nghe của mình, buông những 
lời dạy của ngài, năm ý thực hành thì chính là mình vâng lời 
ngài. Nghe pháp thoại xong rồi buông lời đi, theo ý nghĩa thực 
hành, trở về tánh không sanh không diệt chính ngay nơi mình. 
Bởi vì cái nghe của chúng ta nó nghe âm thanh. Nó năm 
lấy âm thanh cho nên tên nó là nghe. Bây giờ nếu nó không 
nắm lấy âm thanh nữa tức buông âm thanh thì gọi tên nó là cái 
gì? Là tánh giác, tánh giác của mình.Ý Đức Phật muốn nhấn 
mạnh thực hành thì quan trọng hơn lý thuyết. Chúng ta học tới 
đâu, nghe Đức Phật dạy tới đâu thì quay về sống với chân tâm 
mình tới đấy, buông những hư vọng đi. Tôn giả A-nan 
(Ananda) đem tai đi nghe bài pháp thoại này, pháp thoại kia 
hoài thì tâm vẫn đem ra ngoài. Tâm A-nan (bị âm thanh bên 
ngoài lôi cuốn. A-nan chỉ nghe là nghe âm thanh mà thôi, chứ 
A-nan không có thực tập lời Đức Phật dạy, thành ra dục lậu 
không tiêu trừ, không quay về tâm mình mà an định vào tánh 
Phật, buông những hư vọng đi, cứ thích cái này, ham cái kia. 
Nếu không chịu buông những sự ham thích đi thì càng nghe 
càng thành lầm lỗi thành ra A-nan vẫn là người đi nghe âm 
thanh mà thôi. Tìm âm thanh nghe lời này, mai lại đi nghe lời 
khác, cứ chạy hoài nên sự thực tập, thực tu chẳng có gì cả. 
Hôm nay chúng ta vác cái nghe đi hứng một tí giác tỉnh của 
Đức Phật. Mai lại hứng một tí giác tỉnh của Đức Phật, mãi đi 
hứng, chi bằng quay về mình và sống với tánh nghe của mình. 
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Đức Phật chỉ dạy có một việc ấy thôi. 

Tôn giả A-nan (Ãnanda) đã nghe hết pháp môn bí mật của 
chư Phật như vi trần. Pháp môn của chư Phật giảng về tánh 
không hình không tướng là những bí mật. A-nan học rất nhiều 
và giảng cũng rất nhiều những pháp môn nhưng dục lậu trước 
chưa trừ được. Cái nghe tự nó không có lỗi, vì mình nghe hết 
bài này lại sang bài kia, nhưng rồi lại quên. Mốt lại nghe bài 
khác rồi lại quên đi, thành ra chẳng ích gì, cho nên đây nói là 
thành lầm lỗi, không được lợi ích gì cả. Học một pháp môn 
nghe hiểu và chuyên tu về pháp môn ấy. Nghe rồi, hiểu rồi mà 
không thực hành, giống như người làm cổ tiệc, làm tiệc nhưng 
không ăn thành ra vẫn đói meo, rốt cuộc người đó vẫn bị đói 
khát mà chết. Thế cho nên có làm cô tiệc, làm tiệc đến đâu thì 
ăn và thưởng thức đến món đấy. Chúng ta học đến đâu là chúng 
ta có món ăn đến đấy thì phải thực tập tu ngay như người có 
món ăn bày trên bàn thì cầm đũa mà gắp ăn liền (không phải sợ 
người khác giành ăn, có giành ăn thì vẫn còn vì thức ăn không 
hình không tướng, thức ăn vẫn còn mãi và không hao hụt thức ăn). 

Cho nên, ngài Văn Thù (1⁄2ñ/ur7) nói «Nghe nhiều thành 
lầm lỗi.” Lầm lỗi không phải ở chỗ nghe nhiều nhưng lầm lỗi là 
ở chỗ học rồi bỏ đấy, không chịu tu tập. Học thì phải có hành 
liền. Học phải có tu tập mới có lợi ích, chứ thật ra nghe nhiều là 
rất quý. Nhưng nghe rồi lại bỏ đấy không học, không hành thì 
lại vô ích. 

«Sao chẳng tự nghe nghe»: tức là nghe pháp Sa-ma-tha 
(Šamarha, quán) phân biệt chân vọng rồi thì bây giờ quay lại 
tiến lên thực hành Tam-ma (Sømäãpa£ii, định), trở về với cái 


Si 


thật, chánh định kim cang thường còn. Bởi học Lăng Nghiêm 
(the Sñrangama Sữira), là Đức Phật dạy phải xoay tánh nghe, 
trở về tánh Phật của mình. Vậy giờ học cả bộ Lăng Nghiêm, 
làm sao bằng an định tinh thần nhận lấy tánh nghe của mình, 
tức là vâng lời Đức Phật. 
d) Nghe không tự nhiên sanh, 
Nhân thanh có tên gọi. 
Xoay nghe thoát thanh trần, 
Năng thoát gọi tên gì? 
Một căn đã về nguồn, 
Sáu căn đồng giải thoát.!27128 
Chúng ta thấy sắc tướng thì gọi là cái thấy, biết mùi vị thì 
gọi là cái nêm. Tánh nghe của chúng ta nhân âm thanh mà hiển 
tánh nghe nên gọi là nghe, vì có lãnh âm thanh nên gọi là cái 
nghe. Bây giờ xoay nghe thoát thanh trần. Buông thanh trần ra 
rồi thì cái nghe tức cái năng thoát gọi là gì? Tùy theo sắc trần 
hay vị trần mà có tên là tánh thấy hay tánh nếm, buông ra thì nó 
không còn gì cả, nó chính là mình. Cho nên đây ngài mới hỏi 
năng thoát gọi tên là gì? 
Buông sắc tướng thì không gọi là cái thấy nữa. 
Buông thanh trần thì không gọi là nghe nữa. 
Buông hương trần thì không gọi là ngữi nữa. 


Buông vị trân thì không gọi là nêm nữa. 





! Như trên, tr. 199. 
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Buông xúc trần thì không gọi là hay nữa. 

Buông pháp trần thì không gọi là biết nữa. 

Vậy buông tất cả những nhãn hiệu, danh tự, tên ấy đi thì 
khả năng buông trân sẽ trở thành đi đây? chính là chúng ta, là 
tánh Phật. Thế cho nên, một căn đã gỡ thì sáu căn đồng giải 
thoát. Buông âm thanh ra thì đó là chúng ta trở về chúng ta. Cả 
sáu căn buông cảnh trần đi thì chúng ta thấy được chúng ta rõ 
ràng. Chính chúng ta đang thấy, nghe, ngữi, nếm đây, nếu 
không phải mình thì là cái gì? Nếu chúng ta chọn được căn viên 
thông thì may mắn hơn người không chọn được. Người tu một 
ngày với pháp môn nhĩ căn hay đốn căn, đốn tu thì bằng người 
tu một kiếp với tiệm căn, tiệm tu hay căn không viên thông. 
Nếu chọn được căn viên thông mà tu thì vừa nhanh chóng, 
bằng một ngày với một kiếp so với người không có căn viên 
thông. Một căn nghe được giải thì năm căn kia cũng giải nên 
nói: “Một căn đã về nguồn. Sáu căn đồng giải thoát. “ 

Đức Phật sai Văn Thù (Ä⁄2ñ/us7) chọn căn nào viên 
thông, căn nào ưu tiên? Văn Thù tán thán và chọn tánh nghe 
vừa khế lý và vừa khế cơ. Đầy jà ngài cực lực khuyến chúng ta 
fu nhĩ môn. Thành Phật là đạt được trí tuệ hoàn toàn, dùng trí 
tuệ giác tỉnh ấy giác tỉnh chúng sanh. Trước khi phản văn tu 
tập, thường là vị hành giả nên tụng chú Đại bị hay Lăng 
Nghiêm để tiêu trừ tập khí. Có hành giả an tĩnh vào tánh nghe nên 
suốt 21 ngày không ngủ, tức là vị này được định và tuệ song tu 
mới có khả năng thiền duyệt vi thực suốt 2l ngày miên mật. 

Có những vị khác thì có ăn nhưng không ngủ, ngồi thiền 
và thiền hành miên mật. Điều này là để cho chúng ta thấy các 

329 


vị chuyên tu có thê thực hiện được những việc không ăn hay 
không ngủ để phản văn này. Chúng ta nghe nói không ngủ thì 
ngạc nhiên lắm nhưng đối với các vị chuyên tu thì đây là việc 
thường. Ngay cả đi ra, vào hay lúc tắm rửa các ngài đều ở trong 
trạng thái an định. Đây là trạng thái của thiền duyệt vi thực. 

Đối với chúng ta khi buông âm thanh trở về tánh nghe thì 
mình phải có khả năng hàng phục những dục lậu nghĩa là vọng 
tâm. Chúng ta phải hàng phục được vọng tâm. Có hàng phục 
vọng tâm thì chân tâm hiển lộ và an định được ở chân tâm như 
vậy là coi như thành công. Còn giờ chúng ta học nhưng cứ suy 
nghĩ bận lòng với những âm thanh, vướng mắc danh tự văn cú 
nên chưa đạt được ý Phật. Nên y theo lời của Đức Phật dạy, quan 
trọng là nhận lấy chân tánh và an định vào tánh Phật của mình. 

e) Thấy nghe như huyễn lóa. 
Ba cõi tựa không hoa. 

Nay xoay nghe trở lại. 

Căn nghe huyễn lóa trừ. 
Trần tiêu, giác viên tịnh.!22139 

Mê muội có hư không. Trong hư không kết ám thành sắc 
mà có đất nước gió lửa. Lửa là mặt trời nên ta thấy là sáng. Vậy 
chuyện thấy tối là mê muội, mà thấy ánh sáng là kết ám lại. Cái 
sáng và tối là do si ám, do mê muội mà bây giờ ngài Quan Thế 
Âm (4walokite$wara Boddhisafvra) không sỉ ám, nên ngài 





1 Như trên, tr. 199, 
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không thấy cái sáng và tối này nữa. Ngài không mê muội thì 
không thấy hư không này nữa. Cho nên rõ ràng hai cái sáng và 
tối đối với các ngài là không có. Sáng và tối không có thì những 
hình ảnh sắc tướng làm gì có. Thế đó sáng tối ở nơi con mắt thế 
nào thì động tĩnh ở nơi cái tai cũng vậy, động tĩnh cũng là cái 
không có. Thông bịt nơi căn lưỡi, căn mũi, căn thân vv... cũng 
là cái không có. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói đi nói lại 
do mắt mỏi thấy hoa đốm ở hư không. Cái sáng tối, động tĩnh là 
hoa đốm ở hư không chứ không phải thật. Các bậc thánh đã thức 
tỉnh thì sáng tối, động tĩnh những cái này là cái không hề có, chỉ 
người nào mắt mỏi mới thấy hoa đốm mà thôi. 

Sống bằng căn, trần và thức là hoa đốm ở hư không. Đối 
với người giác ngộ thì không phải là hư không, cũng không có 
ánh sáng tối này và không sống với căn trần thức. Tất cả chỉ 
hoàn toàn là tánh giác thôi. Cái sáng này là do mình nằm mộng 
mình thấy chứ không phải thật. Cái thấy này là do kết ám lại 
mà thành. Cũng như người ngủ say thì nằm mộng chiêm bao 
thấy đủ các chuyện sống chết nguy hiểm rình rập lo âu, nhưng 
khi tỉnh dậy không có chuyện gì hết. 

Tóm lại, một khi chúng ta buông âm thanh, sắc tướng thì 
không còn gọi là nghe nữa mà gọi là bản lai diện mục của chính 
mình (thoát căn trần). Chỉ cần giải thoát một căn là thoát hết 
sáu căn. Một căn đã gỡ thì cả sáu căn đều tan. Ví như người 
đan áo len đan sáu đóa hoa hồng, gỡ một sợi dây ở một cái thì 
sáu cái kia cũng gỡ, vì dây len đan theo hàng ngang nên kết sáu 
cái cùng một lúc. Người có mắt sáng thì nhìn hư không trong 
trẻo. Nhưng khi không bỗng nhiên đứng nhìn trừng trừng lên, 


331 


lóa mắt rồi mỏi thì thấy trong hư không sanh các hoa đốm. Hoa 
đốm ấy ví tất cả mọi sự việc của chúng ta ở trong cuộc đời này 
là năm ấm như huyễn hóa, đang thấy, đang nghe, đó cũng như 
là người mỏi cho nên thấy ba cõi ở trong cảnh giới của mình 
đang sống đây. Hoa đốm ở hư không đang đeo nghiệp báo cho 
nên có cảnh, có sáu trần. Bây giờ xoay cái nghe trở lại, xoay 
con mắt lại thì hoa đốm “huyễn lóa trừ.” Con mắt không còn 
mỏi nữa thì “trần tiêu, giác viên tịnh. “ 

f) Tịnh cực, quang thông suốt 

Tịch chiếu khắp hư không 

Trở lại xem thế gian 

Chỉ như việc trong mộng 

Ma Đăng Già trong mộng 

Làm sao lưu giữ được?13! 

Hư không là do chúng ta mê muội mà thấy ra chứ nó là cái 
không thật có. Tỉnh ra đừng mê nữa, không bận lòng nữa thì nó 
tan, vì nó là cái không có, là hư vọng. Tại chúng ta mê mà thấy 
ra là hư không, chứ thật ra Đức Phật A-di-đà, ngài Quan Âm 
vẫn đứng đấy, là Phật đấy. Giờ tỉnh giác ra thì chúng ta thấy chỉ 
có Phật chứ làm gì có hư không. Chúng ta mê muội không biết, 
nhưng tánh thể của chúng ta là viên thông, tịch cực quang 
thông suốt khắp mười phương. Chân tâm bản tánh thì ở đâu 
cũng vẫn thông. Chúng sanh nào cũng có tánh này. Bây giờ 
đang trở về tánh biết ở khắp pháp giới, khi trở về như vậy thì 
nhận ra chỗ nào cũng là cảnh viên thông cả. Đừng quay ra 
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ngoài phân biệt các cảnh, đừng bận lòng đến cảnh bên ngoài là 
nghiệp báo chứ không phải thật. Quay lại an định tánh Phật. 
Đừng dùng màng tai nữa thì bệnh huyễn loá hết, cảnh hoa đốm 
hư không sẽ không còn, không thấy nữa. Thế là tâm tánh của 
chúng ta hoàn toàn an ồn, thông suốt, trở về tịch quang chiếu 
khắp như con mắt hết mỏi, hết đeo nghiệp thì tánh giác viên 
tịnh, biển quang thông suốt an định tinh thần. 

Đừng vướng mắc thì chúng ta hoàn toàn trở về tịch chiếu, 
sẽ thấy cảnh chân thật bản tánh của mình là thể tính tịch chiếu 
trùm khắp thập phương hư không. Không còn một sự gì, vật gì 
ở ngoài thê tính tịch chiếu được. Trong thê tính tịch chiếu, trí 
tuệ trở lại xem các sự vật thế gian thì toàn thể các Sự Vật thế 
gian đều như cảnh chiêm bao không khác. Cảnh chiêm bao do 
ý thức biến hiện, hình như có, nhưng không thật có. Nàng Ma 
Đăng Già cũng là chiêm bao, còn có sự gì, vật gì, sinh ra được 
phiền não mê lầm, còn có ai mà bắt A Nan được nữa. 

Nếu A-nan đem hình tướng mỹ miều của Ma-đăng-già mà 
nhớ tưởng nên biết đây là tà tư. Vì trong tạng thức của A-nan 
vướng mắc, có chỗ hở nên bùa chú của nàng Ma-đăng-già mới 
khiến cho mê. Tôn giả A-nan đi vào nhà kiều nữ ấy tức bị lực tà 
xuôi khiến, sai sử rồi. Vì mê nên mới mắc vào hình tướng kiều 
diễm của cô Ma-đăng-già. Nay trở về thể tính chân kiến tịch 
chiếu thì không còn thấy vọng cảnh. Khi đã thật tỉnh ra rồi, 
không còn đau mỏi mắt nhìn trừng trừng nữa thì lúc đó xem 
nhìn lại thế gian chỉ là những chuyện trong mộng. Thế gian là 
mộng, nàng Ma-đăng già cũng mộng. Đã là mộng thì cái gì có 
thê níu kéo được A-Nan? 
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ø) Thầy ảo thuật thế gian 
Huyễn hóa các nam nữ 
Tuy thấy thân hình động 
Chỉ do chiếc máy giật 

Tắt máy liền êm ru 

Vì huyễn hóa không thật.132 

Các huyễn sư giật dây để ví dụ sự phân biệt giả dối, dùng 
các trò huyễn để ví dụ với các tướng thế gian. Các nhà huyễn 
thuật giật dây, làm cho các hình tượng trò huyễn cử động như 
người thật, ví dụ với sự phân biệt giả dối vọng động tạo thành 
các sự vật thế gian. Các nhà huyễn thuật nghĩ, không giật dây 
nữa thì tất cả các trò huyễn đều yên lặng, không thành cái trò gì 
cả, cũng như đẹp được cái phân biệt giả dối thì các sự vật thế 
gian đều không thành lập được. 

Cuộc đời chúng ta như cảnh trong mộng thôi ví như những 
nhà ảo thuật, biến ra con cò, con công, con múa rối mà những 
biến hoá này không thật, tắt điện, tắt dây thì chúng đứng yên. 
Thức của chúng ta cũng thế, duy thức biến thành người nam, 
người nữ, đi học, buôn bán, tu tập. Tâm của chúng ta đang hiện 
ra đủ thứ thân, cảnh và tâm. Những thân, tâm, cảnh đó hiện ra 
do chúng ta còn thở. Nếu như chúng ta không còn thở nữa, 
không sống nữa thì tất cả tan đi. Như trong trường học, trong 
chợ búa, trong hội trường, người đi tới lui tấp nập, nào nam, 
nào nữ, nào đi, nào lại. Nhưng chúng ta thử tưởng tượng như 
mũi mình ngừng không thở nữa thì tất cả thân, tâm và cảnh như 
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dừng lại, tan đi như hư không. Giống như những người múa 
rỐI, chỉ cần tắt một cái máy thôi thì các con rối huyễn thuật sẽ 
ngưng lại. 

Người hay, dở, tốt, xấu, có người đang tươi đẹp, má hồng, 
mắt sáng, xinh đẹp, nhưng chỉ cần mũi dừng lại không thở nữa 
thì tất cả sẽ dừng lại. Cuộc đời của chúng ta hiện tại đều là 
những thứ ảo thuật như thế. Nên đây ngài Văn Thù (M⁄4ñju4r?) 
nói:'“Tắt máy liền êm ru. Vì huyễn hóa không thật. “ 

h) Sáu căn cũng như vậy 
Nguyên y một tỉnh minh 
Chia thành sáu hòa hợp 
Một chỗ đã hưu phục 
Sáu dụng đều không còn.!33 

Năm câu này nghĩa là đem cái ví dụ trước hợp lại, với sáu 
căn hiện tiền thì thấy rõ sáu căn vốn đồng một thê tính bản 
minh, do nhân duyên (Paficcasamuppäda) giả dối chia thành 
sáu thứ căn đối đãi với mỗi mỗi trần. Nếu một căn trở về bản 
tính, không phân biệt năng, sở, thì cả sáu căn đều không thành 
lập được. 

Những vị chưa học kinh Lăng Nghiêm, chưa biết đường đi 
thành cứ từ mê vào mê. Còn chúng ta đang học kinh Lăng 
Nghiêm và phẩm Quan Âm Quảng Trần đang chiếu trước mắt, 
đang mở ngay trước mắt mà chúng ta vẫn cứ lầm lõi đi con 
đường của con tằm kéo kén sanh tử. Hiện tại chúng ta đang ở 
trong ngục tù. Hàng ngày sáu căn hợp với sáu trần làm mai 
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mối, sanh ra sáu thức, chính là vọng tâm. Chúng ta đang nhận 
vọng tâm phan duyên ấy làm tâm tánh của chúng ta. Bây giờ 
muốn gỡ giải kết, chúng ta phải biết sự sai lầm này. Ý thức đó 
là vọng, là giặc mà chúng ta cho là chủ. Như vậy nghĩa là 
chúng ta không nhận được tánh Phật của chúng ta, ông chủ của 
mình, nên tai nạn hay sự ngu xuân là chúng ta không biết mà 
mình đang nuôi giặc ở trong nhà. 

Thế nên, trước nhất phải biết là nhà có giặc, đừng nhận 
giặc làm con. Đây là điều chúng ta phải đề phòng. Chúng ta 
phải tỉnh ra, phải đề phòng tâm phan duyên, chứ đừng nhắm 
mắt mà nghe nó sai sử nhưng mà giặc tâm ý sở dĩ hoạt động 
được, vì vốn có sáu căn tướng (mắt tai mũi lưỡi thân ý) làm 
mai mối. Chúng ta phải đề phòng sáu đứa mai mối này. Không 
cần phải lo cả sáu đứa một lúc vì sáu đứa là một công ty với 
nhau, nên chúng ta chỉ cần hàng phục được một căn, một đứa 
thì năm đứa kia cũng tiêu. Ở đây Đức Phật dạy chỉ cần đề 
phòng giải một căn thì năm căn khác sẽ giải. 

Thế cho nên bây giờ mình chọn, căn nào ít tội nhất hay căn 
nào có công đức nhiều nhất. Căn ít tội nhất tức có nhiều công 
đức nhất thì chúng ta hàng phục. Sáu căn chọn một căn. Một 
căn mà hàng phục thì sáu cũng hết. Chúng ta có ba đời tức tam 
thế (quá khứ, hiện tại và vị lai). Nó có không gian ở mười 
phương: đẳng trước đằng sau, phía trên phiá dưới, đông tây 
nam bắc, tây nam, đông nam có mười ranh giới. 

Có quá khứ trẻ thơ, hiện giờ đang trẻ thanh niên, sau già 
cõi ốm yếu đề tan rã. Như vậy có ba thời quá khứ, hiện tại và vị 
lai. Thân con người, con vật là hữu tình thế giới. Căn nhà, cái 
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cây, sỏi đá là vô tình thế giới. Mỗi hữu tình hay vô tình đều bị 
chi phối bởi ba đời là đứng về thời gian gọi là thế. Đứng về 
không gian có thành trụ hoại không. Ở không gian có vô tình 
chúng sanh hay hữu tình chúng sanh chiếm một chỗ trong 
không gian, ở đông tây nam bắc, khắp 10 phương nên không gian 
và thời gian tạo thành thế giới. Có thế giới hữu tình và vô tình. 

Tâm của chúng ta đang cột vào thân người, giới loài người. 
Khi tâm hiển thiện hiển lành như chúng ta bây giờ giữ được năm 
giới, mười giới, Bồ tát giới nhưng mà cũng có hiển tham sân si, 
cho nên vừa nửa thiện, vừa nửa ác. Tùy theo thiện ác mà nghiệp 
tâm thức đi vào cõi phàm, cõi trời, cõi người, cõi địa ngục, A-tu- 
la, đấy là mê. Còn tâm chúng ta tỉnh ra thì nó biến thành bốn cõi 
thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ tát và Phật. Đấy là một cái 
tâm của chúng ta. Tùy theo thiện ác mê tỉnh mà có cảnh giới sáu 
phàm bốn thánh. Trong cõi tam thế đều có 10 pháp giới. Thế cho 
nên bây giờ 3 (đời) x 4 (phương) =10, tức tam thế cũng có 10 
pháp giới. 

Nhĩ căn đủ 1.200 công năng vì khi ngủ tánh nghe cũng 
nghe, thức cũng nghe, già, trẻ vẫn nghe có đủ 1200 công đức. 
Trong khi các căn khác như cái thân muốn biết cái bàn thì phải 
lây tay chạm bàn. Tay chạm vào bàn mới biết là bàn nhám hay 
trơn mịn. Gió chạm vào da thì lúc bây giờ mới biết là mát lạnh. 
Thân phải có xúc hợp mới biết. 

Gió có đưa phân tử của hoa bay vào mũi thì mũi mới ngữi 
được hương của nhài. Nếu ngược gió thì lại không ngữi được. 
Còn trong lúc mình thở ra thì không có cái thở vào. Thở vào là 
không có cái thở ra, hơi thở ngắn ngủi gián đoạn. Phải bỏ thức 


S37 


ăn vào, cái lưỡi mới biết ngọt, chua, mặn, nhạt, chứ nuốt vào dạ 
dày trong bụng thì bụng mình cũng không biết ngọt, chua. Cần 
phải hợp mới biết, như thế thì khó thường hằng. Còn con mắt 
cũng thế, bịt mắt lại thì không thấy phía trước, sau, bên phải 
hay trái gì cả. Trong khi âm thanh ở xa, tai cũng nghe được, âm 
thanh ở 10 phương cái nghe cũng nghe, ngủ tánh nghe cũng 
nghe, tắt đèn rồi tánh nghe cũng nghe. Tánh nghe không cần 
phải gần đến vật mới nghe, nên nhĩ căn như thể gọi là liễu căn. 

Chúng ta thấy con mắt nó ly cũng biết, tai nó cũng ly, bộ 
não cũng ly, tức ly mà nó cũng biết. Mình tu cái ly nó lanh lẹ, 
nhẹ nhàng và dễ hơn. Thế cho nên bỏ bớt căn thân, căn mũi, 
căn lưỡi tức ba cái xúc mới biết chỉ còn lại có ba căn là mắt, tai 
và ý thôi. Bây giờ mình lại chọn nữa xem trong ba căn mắt, tai 
và ý, căn nào sâu, nào nông? 

Sâu tức là căn lanh lẹ, còn nông thì đần độn cạn cợt. Vậy 
bây giờ chúng ta phải lọc tìm căn sâu, uyên thâm và viên mãn. 
Ý căn rất khó hàng phục được nên chúng ta lọc bỏ ý căn đi thì 
còn căn mắt và tai. Con mắt thấy được trước mà hoàn toàn 
không thấy đàng sau và chỉ có 800 công đức. Trong khi nhĩ căn 
có ba đức tánh viên, thông, thường và có 1.200 công đức. Vậy 
chúng ta trong sáu căn mình chọn căn nào, tức là không phải 
đợi Đức Quan Thế Âm (4valokite‹wara Boddhisatva) chọn, 
chúng ta nghe giảng đến đây và chúng ta cũng chọn được căn 
tai thù thắng rồi. 

Do mê vọng tối tăm từ vô thủy nên chúng ta kết có sáu căn. 
Sáu căn là các giác quan để thâu hút bên ngoài. Hôm nay thâu 
trần một tí, mai thâu một tí, thâu riết rồi chúng ta có hăn một căn 
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tai (một căn mắt, căn mũi, căn lưỡi, căn thân và căn ý). Đây là 
con đường hư vọng, xuôi dòng chuyên thâu âm thanh của chúng 
ta. Cũng như người làm một bộ máy, nghiên cứu chăm chú, rút 
kinh nghiệm rồi từ từ sáng tạo thành một bộ máy tinh vi. Chúng 
ta cũng thế, hôm nay thâu một ít, mai thâu một ít thành ra có cái 
tai, thành một bộ máy thâu tinh vi. Đây là xuôi dòng hư vọng. 

Bây giờ chúng ta tháo máy ra, ở đây gọi là gỡ kết (giải sáu 
kết). Hư vọng là nguồn sốc kết căn, chúng ta gỡ nó ra. Ngược 
dòng và đi sâu vào một căn, đi sâu vào trong để chúng ta được 
sống. Ngược dòng là chúng ta buông những âm thanh. Làm sao 
gỡ được một căn thành ra gỡ cả sáu căn. Kết thì mình đồng kết 
một lúc và gỡ thì cũng đồng gỡ một lúc sáu căn. Ví như bây giờ 
hư không đang ở khắp đây, bây giờ mình để hộp vuông thì 
thành như có hư không vuông trong hộp vuông, để hộp tròn thì 
thành hư không tròn. Như vậy, đường như chúng ta thấy có hư 
không tròn vuông, thành ra có hai hư không. Bỏ hộp vuông tròn 
đi thì chỉ có hư không. Hư không vuông không vuông nữa và 
hư không tròn không tròn nữa, vứt hộp đi thì không còn hình 
dáng hư không. Chẳng còn cái nào cả, chỉ có hư không bao la 
bát ngát mà thôi. 

Bây giờ đâu có con số hay hình dáng vuông tròn gì nữa. 
Tánh Phật của chúng ta như hư không. Vúứt sáu hộp (vuông, 
tròn, bầu dục, đài ngắn...) của sáu căn đi thì còn cái gì? chỉ có 
tánh của mình mà thôi, không có hộp nữa. Tâm tánh của chúng 
ta là tánh trạm diệu viên. Tánh của chúng ta vẫn trạm viên dù ở 
hoàn cảnh nào (ở hình dáng của hộp vuông tròn nào), tánh của 
mình vẫn không thay đổi hay mang hình thức loài nào, nghĩa là 
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dù làm ông Phật thì ông Phật vẫn thấy, dù đọa lạc làm con mèo, 
con chó, hay được làm người thì vẫn thấy. Kẻ đại ác đọa trong 
địa ngục và trong địa ngục họ vẫn thấy. Tánh thấy biết của tánh 
giác vẫn không thay đổi như hư không. 

Tánh của chúng ta trừng lặng bất động, tùy duyên nhưng 
bất biến. Viên là ở khắp pháp giới, trạm diệu viên mãn. Bây giờ 
mê muội thấy hư không kết ám lại thành sắc, vì vậy có hai trần 
sáng tối. Tánh trạm diệu ấy bây giờ thấy hai trần sáng tối lạ 
lùng và nêm dính vào đó. Niêm là chúng ta để ý và tạo một lực 
lượng khả năng mà nhận ra ánh sáng và bóng tối ấy, dính vào 
đó, nên con mắt được hình thành. Cũng như chúng ta cứ thích 
thâu âm thanh (động fnh), thâu mãi và tạo ra lỗ tai. Chúng ta 
cứ thích thâu hương thơm (/hông bứ), thâu mãi và tạo ra lỗ 
mũi. Chúng ta cứ thích nếm vị ngọt ngon (nhí, vị), thích mãi 
và tạo ra cái lưỡi. Chúng ta cứ thích tiếp xúc cảm giác mềm 
mại, trơn láng (xúc và không xúc) thích mãi và tạo ra căn thân. 
Chúng ta cứ thích tưởng tượng hình bóng (sanh và điệp) thích 
mãi và tạo ra ý căn. Thế là sáu căn đã kết. 

a.MÁT: Tánh chúng ta vẫn trạm và bất động, bây giờ dính 
vào sáng và tối ấy, thế là chúng ta tạo căn mắt. Tánh trạm diệu 
ấy nơi con mắt phát ra khả năng diệu dụng cái thấy. Khả năng 
thấy này gặp sáng tối và phản chiêu bóng ảnh. Sắc là bóng ảnh, 
chúng ta gọi là sắc trần. Ý thức huân tập gá nơi mắt cho chúng 
ta biết rằng đây là đóa hoa cúc vàng. Như vậy đề có khả năng 
ánh ra thành sắc Ấy, cần có đủ bộ ba của căn mắt, sắc trần và 
nhãn thức. 


Cái thấy là căn mắt. Nhân căn phản chiếu bóng ảnh thành 
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ra sắc trần. Nghiệp làm người biết đây là hoa lan, hoa cúc, hoa 
mai. Do chúng ta cứ thâu mãi những sắc trần ấy, thành ra một 
bộ máy để thấy, kết đất nước gió lửa để thành căn. Kết sắc 
thành căn đây gọi là phù trần căn. Phù là nỗi lên. Phù trần căn 
này làm bằng bốn đại đất nước gió lửa. Nơi phù trần căn (con 
mắt) phát ra cái thấy, cái thấy ấy gọi là thắng nghĩa căn. Bây 
giờ tánh trạm viên mắc vào trong thần kinh nơi mắt, cho nên 
gọi là chữ thần. Thần là có cái thấy, cái biết. Kinh là dây bằng 
máu mà dây bằng máu lại có thấy, có biết gá vào nên gọi là 
thần kinh. Hình thể phù trần căn của con mắt như quả bồ đề, 
còn gọi là quả nho. Con mắt của chúng ta giống như quả nho 
lớn. Các tổ gọi là «dưu dật bôn sắc» dùng ba từ động từ liền 
nhau đề diễn tả phù căn dong ruỗi theo sắc. 

Lưu là dòng nước đang chảy xiết trước mặt nó. 

Dật là nhanh như lửa cháy bén rừng hoang 

Bôn là con ngựa có bốn bộ vó nó nhảy, tha hồ chạy, không 
phải là không kềm chế được nhưng mà khó lắm mới kềm chế 
được. 

Lưu dật bôn là chỉ khả năng của sức mạnh bon bon chạy 
theo sắc, khó khăn lắm mới kềm chế tâm mình được. Giong 
ruôi chạy theo sắc là phần tinh thần tâm ý thôi, chứ bốn trần tức 
là đất nước gió lửa thì biết gì mà chạy theo sắc. Sao tại đây Tổ 
nói minh bạch là bốn trần của phủ căn chạy theo sắc? Bời vì 
tánh của chúng ta bây giờ bị cuộc vào con mắt, nhưng làm sao 
giông ruỗi chạy theo sắc? Đi du lịch chụp hình, mua thêm tivi ở 
nhà, có máy ảnh ở túi đi đâu để chụp. Mua các tạp chí, DVD có 
hình ảnh đẹp để xem. Đó là chúng ta giong ruỗi chạy theo sắc. 
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Đây là ý Phật và tổ muốn cho chúng ta biết tinh thần của mình 
quyện thành da thịt thành những bắp thịt bây giờ thành một thói 
quen. Chúng ta cũng biết đất nước gió lửa là bằng gì? Đất nước 
gió lửa ấy chính cái gốc là do tỉnh thần tạo nên. Bây giờ nó bị 
sử dụng nhiều quá. Chính đất nước gió lửa nó cũng thành thói 
quen, tức chứng tỏ rằng tâm của chúng ta gá vào con mắt và vật 
thể với tinh thần như một, nên hễ gặp sắc là giong ruỗi chạy 
theo sắc, hễ ai đụng vào mắt là phản ứng ngay. 

b.TAI: Cái tai thâu hút cái tiếng, âm thanh lại thành căn. 
Âm thanh là cái không có, chỉ là trò chơi động tĩnh, sự rung 
động của không khí. Nó vốn chỉ là cái hơi của không khí, cái 
khí chất ở trong hư không. Mình mới hút làn sóng không khí 
đó, chăng những nắm lấy mà còn vơ giữ và tạo thành vành tai 
để có chỗ cho không khí vào. Cũng giống như cái loa, vành tai 
có chỗ cong lên, cuốn xuống, lượn lên lượn xuống, có vòng loa 
để thâu sự rung động của không khí, rồi lấy sự rung động của 
không khí mà say mê, yêu thích, khổ sở hay bực bội. 

c.MŨI: Thu nạp hương thành căn, nạp vào cho nên nó làm 
hai lỗ hỏng để hương thơm hay mùi vị có đường bay vào. 
Hương trần là cái không có. Nó theo gió, nương gió cho nên 
chúng ta phải thâu làn gió thì mới ngữi được. 

d.LƯỜI: thường thích đặt vào lưỡi hai trần nhạt và vị nên 
tạo thành những tế bào trên lưỡi để nêm vị, gọi là ánh ra thành 
mùi VỊ. 

e.THÂN: thân chạm vào vật mềm mại êm ái cho nên nắm 
lấy, tìm cách vơ vật ấy để cho nó chạm vào da thịt. Ham thích vơ 


lầy vật đề xúc chạm vào làn da của mình, nên tạo thành thân. 
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f.Ý: Tất cả những hình ảnh, cảm thọ, cảm xúc của thấy 
nghe ngữi nêm xúc chạm được đưa vào phòng tối là bộ não, nó 
ngồi trong bộ não đó và cứ thế tán loạn, tính cái này cái kia, 
cho nên gọi là thấy trong phòng tối. Tánh minh của chúng ta 
sẵn có, vốn sáng suốt sẵn có. Còn bây giờ mình phải thấy bằng 
con mắt, phải có con mắt làm căn, có hai trần sáng và tối, có 
nghiệp mới hiển nhãn thức, mới hiển cái biết, nên bây giờ gọi 
là vọng minh, minh giác. Bây giờ chúng ta thấy và sống trong 
căn, trần, thức, bắt buộc phải có bộ ba đó. Cuộc đời chúng ta 
nằm trong bộ ba đó. 

Vơ trần kết thành căn. Tỉnh ra thì những căn tự tan, trở về 
căn bản bồ đề, tánh nguyên chân của mình. Thế thì nó sẽ phát 
minh được tánh sáng suốt bản lai, nghĩa là cứ buông cảnh trần 
ra thì tánh bản lai của mình hiên lộ. Nếu chúng ta đem sáu căn 
chạy ra bên ngoài thì kết sáu căn của chúng ta mỗi ngày một 
tinh vi. Còn bây giờ chúng ta muốn buông ra, không nắm giữ 
cảnh trần thì các căn tự tan đi. Vì thói quen của chúng ta hay vơ 
vào thì bây giờ chúng ta buông ra, đi ngược lại. Đức Phật dạy 
không do tiền trần khởi tri kiến thì tánh sáng suốt không theo 
căn. Nhưng hiện nay tánh biết bị gá nơi sáu căn mà phát hiện, 
nghĩa là bởi mắt chuyên thâu ánh sáng và tối, cho nên cái thấy 
chỉ ở nơi con mắt, chứ không ở chỗ khác. 

Bởi tai chuyên thâu động tĩnh và kết, cho nên cái nghe chỉ 
ở nơi lỗ tai nghe ngóng, chứ không ở chỗ khác. 

Bởi mũi chuyên thâu hợp ly, cho nên cái ngữi chỉ ở nơi hai 
lỗ mũi mở ra và hít các hương, chứ không ở chỗ khác. 

Bởi lưỡi chuyên thâu nhạt và vị, cho nên cái biết vị chỉ ở 
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nơi lưỡi ưa nêm vị ngon, chứ không ở nơi khác. 

Bởi thân chuyên thâu xúc và không xúc chỉ ở nơi thân 
thích xúc chạm, chứ không ở nơi khác. 

Bởi ý thâu các pháp sinh diệt của sách trần, cho nên cái 
biết chỉ ở bộ óc thích trầm tư phân biệt, chứ không ở chỗ khác. 

Sáu bộ máy của sáu căn bây giờ ở sáu chỗ khác nhau và có 
chức năng khác nhau. Bây giờ phải thấy ở mắt và nghe ở tai. 
Nếu bây giờ buông cả động tĩnh, sáng tối thì tánh biết của mình 
là giác minh, chỉ là một, không có sáu. Tai gọi là minh giác 
phải nghe. Bây giờ không dùng sáng tối nữa thì chúng ta không 
kết nên con mắt. Không dùng động tĩnh thì không kết cái tai. 
Không dùng thông và bít thì không kết nên lỗ mũi. Không dùng 
vị và có vị thì không kết nên cái lưỡi. Không dùng hợp và ly thì 
không kết cái thân. Không có sanh và diệt thì không kết bộ não, 
chỉ có một tánh minh giác thôi. Nó không tách ra cho nên nó 
cùng thấy, cùng nghe chung được. Thế cho nên bấy giờ chúng 
ta dùng cái tai để thấy nghe hay biết, không cần đến sáu căn 
nữa, nghĩa là con mắt của mình nghe ngữi được, cái tai cũng 
thấy xúc biết được. Tánh giác của chúng ta là biết cả sáu công 
dụng (thấy, nghe, ngữi, nếm, xúc, hay biết). Chúng ta quá quen 
là phải có con mắt mới thấy, phải có cái tai để nghe, còn bây 
giờ Đức Phật chỉ rõ ràng sáu căn hỗ dung nhau. 

Vì mê nên tâm tánh chia thành sáu thứ hư vọng, còn gọi là 
sáu hoà hợp nghĩa là mỗi một cái là do bao nhiêu nhân duyên 
((Paticcasamuppada) hợp lại mới có. Hễ là duyên khởi hợp lại 
tức cái ấy là cái không có. Từ tánh giác chia thành sáu chức 
năng, sáu cảnh giới và mỗi cảnh giới có hàng ngàn thứ sai biệt 
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nhưng tất cả chỉ do thức tâm. Một khi mạng căn dừng, thức tâm 
không có thì tất cả đều tan. Bây giờ thân của chúng mình tuy 
thấy đang hoạt động đi tới đi lui nhưng mà bây giờ khi hơi thở 
ngừng thì sao? Quả tim ngừng không đập là hết, sợi giây không 
giật nữa thì toàn chiếc máy giật đứng im. Hơi thở của mình là 
chiếc máy nó đang giật đấy. Dứt máy thì liền im ru chỉ bởi thân 
này là cái không thật. 
ï) Trần cấu ứng niệm tiêu 

Thành viên minh tịnh diệu 

Trần cấu nếu còn dư 

Là ở ngôi tu học 

Sáng suốt tới cùng tột 


Tức chứng quả Như Lai.!34 


Như chúng ta biết bản tính thanh tịnh không hề thêm bớt. 
Bản tính của chúng sinh và bản tính của Phật đều bình đẳng 
không có sai khác. Tu hành chỉ là trừ diệt những mê lầm phiền 
não và gột rữa những thói quen phiền não mê lầm. Hết mê lầm 
tức là giác ngộ, không còn tìm đâu xa nữa. 

Nơi mỗi một căn là do nhiều bộ phận hòa hợp, phải có bắp 
thịt, dây thần kinh, có da, có thịt, xương nhóm lại và có cái tâm 
tinh thần sáng suốt của Phật tánh gá vào, cho nên mình biết 
thấy, biết nghe, ngữi nêm. Cho nên căn là một cái hoà hợp. Sáu 
căn hoà hợp có sáu bộ máy. Bây giờ đây trong sáu bộ máy của 
chúng ta, một bộ máy hư thành cả sáu bộ đều không còn, tức 
như bây giờ chúng ta tu một căn mắt và tỉnh ra thì cả sáu căn 


13 Như trên, tr. 200. 
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cùng giải thoát. 

Trần cấu ứng niệm tiêu: gỡ được một căn thì cả sáu căn 
đều giải thoát. Trần là cảnh bên ngoài, hoặc năm uấn (sắc thọ 
tưởng hành thức) hay sáu trần (sắc thanh hương vị xúc pháp). 
Cấu là tâm phan duyên vướng víu vào sáu trần. Một khi trần đã 
không cầu thì niệm liền tan. Cấu là do thọ tưởng ấm sanh. Một khi 
đã tiêu những hư vọng thì tịnh diệu chân tâm bản tánh của mình 
hiển lộ. Khi viên minh tịnh diệu hiển lộ thì những mê hoặc nghiệp 
báo, những sanh tử /uân hồi (samsära) không còn nữa. 

j) Đại chúng và A-nan 

Hãy quay máy nghe lại 
Xoay nghe nghe tự tánh 
Tánh thành vô thượng đạo 
Viên thông thật như vậy!15 

Sáu trần là vọng cảnh. Sáu thức là vọng tâm. Chúng ta 
đang tu, đang học mà tự nhiên nhớ hôm qua được khen thưởng 
hay hôm nay chúng ta bị chê bai là vọng tâm dính vào vọng 
cảnh. Hãy buông hắn vọng tâm, vọng cảnh tức là thành ông 
Phật rồi. Đức Văn Thù (A⁄zñ/uýz7) khuyên tôn giả A-nan 
(Ananda) và đại chúng nên xoay tánh nghe trở vào, đừng chạy 
theo cảnh bên ngoài nữa. Khi chúng ta an định hoàn toàn thì 
được vô thượng đại viên, thế là chứng quả vô thượng đạo. 

Hiện tại căn tai viên-thông-thường hơn cả năm căn kia. Cứ 
y vào căn tal, y vào căn bản bồ đề, vào tánh nghe, từ từ những 
hư vọng tự tan đi mà vào chánh định. Năm ấm tan thì coi như 


13 Như trên, tr. 201. 
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mình trở về tâm chân thật của mình. Tất cả đại chúng trong hội, 
số có đến mười hằng hà sa. Thính chúng trong hội nghe pháp 
số tới mười hằng hà sa, đều chứng được bổn tâm, xa trần lìa 
trần cấu, chứng pháp nhãn tịnh, thành viên minh tịnh diệu. 

Đoạn này tôn giả Văn Thù (Mañ/u3r7) dạy chúng ta cách 
chọn căn. Ngài chỉ ra tánh nghe trong sáu căn là đễ tu nhất. Căn 
nghe của chúng ta ít có tội chướng nhất, cho nên nó gần với 
tánh Phật hơn. Gần là bởi sáu căn đều là căn bản bồ đẻ, là tánh 
Phật cả. 

Đây là cực lực khuyên chuyên tu nhĩ môn. Khuyên tôn giả 
A Nan và tất cả đại chúng nên tu pháp môn nhĩ căn viên thông, 
xoay cái năng văn hằng ngày dong ruổi theo thanh trần, trở về 
quán sát trực nhận tính nghe, tính nghe hiện tiền tức là thành 
đạo. Lối tu chứng tính viên thông thiết thật là như vậy. 

5- Nhĩ căn độc diệu: 

a) Đây là đường Niết-bàn 

Của vi trần Đức Phật 

Quá khứ các Như Lai 

Môn này đã thành tựu. 

Hiện tại các Bồ-tát 

Nơi đây vào viên minh 

Vị lai ai tu học 

Nên y theo pháp này. 

Chính ta cũng nhân đây 


Mà đã tu cùng chứng 
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Chẳng những QuanThế Âm.!3 

Mười một câu này ý nói Bồ tát Văn Thù (⁄4ñ7u4r7) tán 
thán phép tu nhĩ căn viên thông là phổ biến. Tam thế chư Phật 
nhiều như số vi trần, đều do chứng tính viên thông nơi thập bát 
giới, chứng tính viên thông nơi nhĩ căn mà vào tự tính thanh 
tịnh Niết bàn (Mibbãna). Các đức Như Lai trong quá khứ cũng 
đều đã thành tựu tính viên thông nơi nhĩ căn. Các vị Bồ tát hiện 
tại đều đã sáng suốt chứng nhập tính viên thông ấy. Phép tu 
chứng tính viên thông nơi nhĩ căn có hiệu nghiệm như thế, nên 
tất cả những người tu học đời vị lai đều nên nương theo pháp 
môn ấy mà tu học. Bồ tát Văn Thù (A⁄2ñ74z7) lại nói thêm là 
chính ngài cũng do tu tập pháp môn nhĩ căn viên thông mà 
chứng quả, chứ không phải chỉ riêng một mình Bồ tát Quan 
Thế Âm (4wzlokiteývara), đề chỉ rõ người tu hành, lúc nào 
cũng tu chứng viên thông mới thành đạo quả. Tính viên thông 
là một, nên dầu tu chứng tính viên thông theo phương tiện nào 
thì cũng chứng được tính viên thông nơi nhĩ căn. Như thế, việc 
chứng tính viên thông nơi nhĩ căn là rất cần thiết để viên thành 
đạo quả. Vị lai sau này những ai cầu thành Phật cũng đều nên 
vào y pháp này đề thành tựu. Hiện tại ngài Văn Thù (⁄2ñ/„šz7) 
là tiêu biểu cho căn bản trí và đức Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisatra) là tiêu biêu cho từ bị. 

Muốn thành Phật phải buông bỏ con đường /uân hồi 
(samsära) sanh tử và phải trở về sống với kiến tỉnh nguyên 
minh, chân tánh của mình. Đây là con đường của tất cả quá 
khứ, hiện tại, vị lai chư Phật đều đi. Vì thế, nếu chúng ta muốn 
thành Phật thì nên đi con đường này. Chúng ta nên buông căn 
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trần thức và sống với căn bản bồ đề. 

Đây không đòi điều kiện gì cả, cũng không phải nộp bằng 
cấp, cũng không gì hết, chỉ có một việc buông cảnh bên ngoài, 
thiết yếu là trở về mình. Chư Phật quá khứ đã thành tựu. Chư 
Phật hiện tại đang thành tựu cả rồi. Những ai trong tương lai 
muốn thành Phật đều phải tu các pháp môn này. Pháp môn này 
đối với căn cơ cõi ta bà như thuốc hay chữa đúng bệnh. Hết 
thảy sơ tâm không ai chẳng thê không dùng. Pháp môn này 
giản dị, thiết yếu, đễ tu, nhanh chóng. Kinh nói gầy móng tay 
đã hơn bậc A-la-hán. 

Bởi vì tự tánh chánh định có sẵn trong mỗi người, nên chỉ 
giản dị quay về. Chúng ta nhọc mệt ngoại cầu. Đem bổn văn đi 
học giáo lý, không quay trở về nhận diệu tánh của mình, như 
đem bát vàng đi khất thực, không biết bát tự giá trị hơn thức ăn 
nhiều. Đức Phật vốn muốn mình nhận tự tánh. Nay quên tự tánh 
chạy theo giáo lý, thật chẳng biết ý của giáo lý. Xét đó chỉ nghe một 
văn tánh liền hơn vô lượng đa văn. Rõ ràng thiết yếu mà dễ tu. 

Kinh dạy: 

a) Nhân thâu thanh mà kết thành căn thì nay phải thoát 
thanh để giải. Như nước nhân lạnh thành băng thì nay phải 
thoát lạnh để trở về nước. 

b)_ Một căn trở về nguồn, sáu căn đồng giải thoát. 

©) Sáu trần toàn nương sáu căn mà có. Nay tình căn đã 
phục thì dĩ nhiên đồng thời siêu việt thế giới. Không hoa chỉ là 
bóng ảnh của mắt loá. Không hoa và bệnh loá có thì cùng có, 
không thì cùng không. Căn thân giải thì khí thế giới cùng tiêu. 

Ba điểm trên chứng tỏ pháp phản văn vừa nhanh chóng 
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vừa dễ tu. 

Căn trần tiêu, viên minh tịnh diệu liền hiển lộ. Tánh nghe 
vốn là viên trạm bất sanh diệt tánh, cái nhân chân thật để chứng 
Bồ Đề Niết bàn (Mibbãna). Ngài Văn Thù (A⁄2ñ/uýï) đã nhấn 
mạnh, ba đời mười phương chư Phật đều do một con đường này 
vào quả vị, chính Ngài Văn Thù cũng do đây tu chứng. Vậy ta là 
người nào mà không cần tu pháp môn này? 

Bởi vì A-nan là bậc đa văn đệ nhất, nên nhĩ căn viên thông 
là độc đương với căn cơ của ngài. Vì ai cũng vốn đủ văn tánh 
nên pháp môn này có thể phổ cứu khắp đời mạt kiếp cõi Ta bà. 
Hai điều trên là khế cơ. 

Trước được nhân không, sau thoát pháp chấp, cho nên đáp 
ứng những tâm cầu xuất thế. Sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, 
thật là đễ dàng thành tựu Niết bàn. Hai điều này là khế lý. Cơ lý 
song khế nên rất lợi ích. Đây là tha thiết khuyên tin nhĩ căn. 

b) Thành thật bạch Thế Tôn! 
Tận cùng các phương tiện 
Để cứu đời mạt kiếp 

Những người xuất thế gian 
Thành tựu tâm Niết-bàn 
Quan Thế Âm hơn cả. 

Sáu câu này tổng kết đáp lại lời Phật hỏi về các phương tiện 
tu hành của ngài Quan Thế Âm (4vaiokitesvara Boddhisatva) về 
nhĩ căn viên thông là hơn tất cả và có thể cứu giúp những người tu 
hành trong đời mạt pháp, chứng ngộ tâm tính. 
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Nay ở cối ta-bà âm thanh được tuyên minh tức ở cõi ta-bà 
này chúng sanh dùng âm thanh nhiều lắm. Phật tử nghe pháp 
cũng dùng âm thanh. Chúng sanh theo âm thanh mà quên tánh 
nghe của mình, thế cho nên bị lưu chuyền. Pháp môn này hay 
và hợp với cõi ta-bà vì chúng sanh hay bị luân chuyên bởi âm 
thanh. Chúng sanh đứng ngồi không yên, cải vả tới lui, chống 
trái khiêu khích nhau cũng vì âm thanh, vì những động tĩnh của 
âm thanh, người ta nói mình chịu không nổi. Thế nên, nhĩ căn 
viên thông, trở về nghe tánh nghe là phù hợp cõi này. 

«Thành thật bạch Thế Tôn, tận cùng các phương tiện» 
nghĩa là ngài Văn Thù (Mañušr?) đã xét cùng cực các phương 
tiện phương pháp tu hành, muốn cứu đời mạt kiếp thế gian để 
chúng sanh thành tựu, chỉ có phương pháp của đức Quan Thế 
Âm chỉ có một con đường là trở về thức tỉnh nguyên minh là 
hơn cả. 

Đức Quan Thế Âm (4valokitesvara Boddhisatva) đã sống 
với pháp thân của ngài. Tánh nghe có đủ cả 1200 công đức, thế 
cho nên pháp môn nhĩ căn là số một. Giữa 25 vị thánh tu về sáu 
căn, sáu trần, sáu thức và bảy đại thì ngài Quan Thế Âm tu nhĩ 
căn và nhĩ căn là đứng hàng nỗi bật đệ nhất. 

©) Ngoài ra các phương tiện 
Đều nương Phật oai thần 
Tức sự xả trần lao 

Người thường khó tu học 


Pháp có cạn có sâu 
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Các Thánh đã trình bày.Š 

Sáu câu này nghĩa là 24 pháp môn khác cũng vậy, tức tu tập 
sao mà khi tiếp xúc sự việc mà rời bỏ được trần lao, không bị 
dính mắc. Các vị tu chứng theo các phương tiện nầy, cũng như 
các vị tu chứng nhĩ căn viên thông, đều nhờ uy thần của Phật gia 
bị mà được giác ngộ. Vì tất cả các người tu hành, nếu không 
được chư Phật, Bồ tát che chở hộ trì, thì khó mà thành tựu được. 
Song, những pháp môn phương tiện khác, chỉ thích hợp với một 
số người nhất định, do những khó khăn đã kê trên kia, nên không 
phải là pháp tu học thường xuyên, có thể dạy cho tất cả mọi 
người, dù căn cơ nông hay sâu cũng đều nghe được. Bây giờ 
chúng ta có sáu căn, kiến tinh hiển lộ ở cả sáu căn. Căn nghe là 
dễ hiểu nhất. 

Ngoài ra các phương tiện đều nương Phật oai thần: 
nghĩa là các vị còn tu các phương pháp nào khác cũng đều là 
nương oai thần của Phật cả. Vì thường mới tu “tức sự xả trần 
lao” khó vào, nên đều nhờ lực Phật. Các pháp môn có cạn có 
sâu, 25 vị thánh trình bày đầy đủ cả rồi. Nhưng chỉ có pháp 
môn của đức Quan Thế Âm (4valokite‹vara Boddhisatva) vừa 
giản dị, dễ tu và nhanh chóng. Ngài chỉ khuyên mình an định 
vào tâm của mình. Nếu bây giờ bắt chúng ta đi ra chợ, buôn 
bán, nấu nướng thì khó khăn khổ cực, còn bây giờ bảo chúng ta 
an định ngồi yên, cái nào dễ hơn? Thế nên phương pháp của 
Quan Thế Âm là dễ nhất nhưng mà không chịu tu. Đường lối 
của chúng ta cứ thích niệm quen rồi, nên niệm Phật dễ hơn là 
khuyên chúng ta dừng giữ tâm trừng lại chỉ lắng nghe. Chúng 
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ta khó ngôi 1m. 

Các cụ vẫn nói đường đi không khó mà chỉ khó vì lòng 
người ngại núi e sông. Phản văn dễ nhưng chúng ta cứ ngại. 
Chúng ta thích niệm yêu thương, niệm tính toán, niệm phân 
biệt. Trí của các ngài khôn, biết chúng sanh thích niệm thì cho 
nó niệm, nhưng mà chỉ niệm một Phật A Di Đà thôi. Đây là 
quyền trí phương tiện của ngài như vậy. Phản văn thì không 
phải niệm, đỡ mệt mất sức mà không chịu. Tại bởi chúng ta 
không biết mình là gì cả. 

6- Cầu gia bị: 

Đảnh lễ Như Lai Tạng 

Vô lậu khó nghĩ bàn 

Xin gia hộ vị lai 

Với môn này không lầm.!° 

Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy từ căn bản bồ đề 
mà nhận ra tánh Phật của mình. Căn bản bồ đề là tánh Phật ở 
trong thân mình, nhận lấy tánh thấy, tánh nghe, tánh nghe, tánh 
ngữi, tánh nếm, tánh xúc, và tánh biết đang lưu lộ nơi sáu căn 
của mình. Chúng ta thấy ở chương 5 đã mô tả sinh động có các 
Bồ tát tu bằng sáu nhập, mười hai xúc, mười tám giới, bảy đại 
mà các ngài đã chứng quả cả rồi. Như vậy 25 vị thánh chỉ tu 
bằng tánh căn bản bồ đề. Tất cả pháp môn tu đều phải nhận ra 
căn bản bồ đề đã rồi mới từ căn bản bồ đề ấy mà nhận ra tánh 
của mình là ở khắp pháp giới mà chứng được vẹn tròn. Thế cho 
nên, Bồ Tát Văn Thù (Ä⁄2ñjw4rï7) nói ai cũng tu một con đường 
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này cả. 

Trần nào thì phát hiện căn nấy. Có âm thanh thì khiến cho 
cái nghe hoạt động, cho nên âm thanh tại âm văn. Có sắc tướng 
tức là dùng tánh thấy. Có hương thơm tức là dùng tánh ngũi. 
Có vị trần tức là dùng tánh nếm. Có xúc trần tức là dùng tánh 
biết xúc. Có pháp trần tức dùng tánh hay biết. Sáu căn đều là 
căn bản bồ đề gọi là kiến tỉnh. Ta có sáu căn là thấy, nghe, 
ngữi, nếm nhưng chúng ta đang ở cõi ta bà và Đức Phật dạy 
căn tai là ít tội nhất, không có nhiều chướng nạn, vì có đủ ba 
đức: viên, thông và thường. Căn tai gần chân tâm bản tánh 
nhất, còn những căn khác thì nhiều tội chướng, không viên 
không thông nên hãy chọn căn nghe để tu tập. 

Đức Văn Thù (A⁄4ñ/u4z7) tổng quát mấy câu để tán thán 
công đức mênh mông của đức Quan Thế Âm (4valokitešvara), 
tức là công đức của người đã trở về chân tâm bản tánh của 
mình. Tất cả những khả năng này đều có sẵn trong mỗi người, 
chính bản chất của mình là Quan Thế Âm. 

Với môn này không lầm: nghĩa là chúng ta đã nhận rõ 
đường đi của đức Quan Thế Âm (4walokiteývara Boddhisatva) 
chưa? Nếu chúng ta nghe ai tu đúng đường lối của Đức Phật thì 
chúng ta công nhận, còn ai không tu đúng thì mình không theo, 
nhưng không chê ai và không cười al, vì họ cũng có công tu, 
công niệm Phật nhưng đắc lực và thành công là tùy khả năng 
mỗi người. Chúng ta đừng nhắm mắt mà tin bừa, đã gọi là đạo 
Phật thì phải có trí tuệ. Tin bừa tin bãi không được, nên phải có 
trí tuệ, phải biết đâu là chánh, đâu là tà. Đừng nhắm mắt a dua 
hô hào thành phong trào thì không được. Ngài Văn Thù chọn 
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lọc pháp môn nhĩ căn viên thông cho cõi ta bà. 

Pháp môn thì thâm sâu, căn cơ thời mạt kiếp lại nông cạn, 
muốn tin và hiểu cần cầu tha lực. 

Ngài Văn Thù đỉnh lễ Như Lai Tạng: Như Lai Tạng 
(1athãgafagarbha) tức là pháp giới tính. Ngài Văn Thù 
(Mañjusrï) đảnh lễ Như Lai Tạng (Tafhãgafagarbha) là đảnh 
lễ thập phương chư Phật, Bồ tát, đảnh lễ Phật tính của tất cả 
chúng sinh. Ngài đảnh lễ đề cầu gia bị cho đời vị lai, không lầm 
lẫn về pháp môn này. Hiểu pháp môn này tối quan trọng, độ 
khắp căn cơ, ai cũng có thể tu, cạn sâu đều có thê vào. Nói về 
tánh thì người nào cũng có chân tâm bản tánh này nhưng bây 
giờ tu thì có những phương pháp thuận hay nghịch. Mỗi người 
tu một phương tiện khác nhau theo khả năng trình độ của mình. 
Như Lai Tạng (Tz/hãgatagarbha) là tánh Phật ở khắp pháp 
giới, xin gia hộ cho chúng sanh đối với pháp môn ấy, họ tin và 
họ chịu tu. Ngài hết sức khuyên A-nan (lnanda) và tất cả 
chúng sanh hãy y nơi căn tai mà tu. Đây sáu căn đều là viên 
thông, nhưng căn tai là hơn hết. Nhân là căn bản bồ đề thì sẽ 
chứng được quả bồ đề. 

Chúng ta phân biệt “thức” và “căn” khác nhau: thức là 
căn bản sanh tử, căn là căn bản bồ đề. Nhĩ thức của ngài Phổ 
Hiền (Sarmamtabhadra) đang nghe khắp 10 phương. Ngài dùng 
nhĩ thức làm căn tu để thực hiện 10 lời nguyện lớn của mình. 
Từ thức chuyên qua căn bản Bồ đề rất khó, phải người thượng 
căn mới có thể tu được. Đức Quan Thế Âm (4vaiokitešvara 
Boddhisata) tu nhĩ căn (không dàng nhĩ thức), vào thắng căn 
bản Bồ đề và chứng được lý thể thanh tịnh, là tánh thể của cả 
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ba Như Lai Tạng (74hãấgaftagarbha-the source of all 
phenomena). 


Ba Như Lai Tạng (Taíhãgafagarbha-the source of all 
phenomena) là Không Như Lai Tạng (Tathãgafagarbha) là 
chân. Bất Không Như Lai Tạng (7øahãgaragarbha) là vọng. 
Không Bất Không Như Lai Tạng (T7aihãgaragarbha) là chân 
vọng đồng hiện, là toàn vọng tức chân. Những trạng thái siêu 
xuất này là xuất từ định lực. Định dụng thuộc sự dụng, vô lậu 
(ãsrava) vô biên không thể nghĩ bàn. Định dụng tức như đức 
Quan Thế Âm (4wziokitešvara Boddhisatva) nhập định vào 
tánh nghe. Những công dụng thành sự tướng như đức Quan 
Thế Âm nhận được chân tâm của ngài, ngài cứu khổ độ nạn 
cho cả pháp giới chúng sanh. Chính là vì ngài đã sống với tánh 
vô lậu, vô vi mà làm tất cả sự việc của 32 thân, 14 vô úy và 4 
vô tác, cho nên gọi là không thê nghĩ bàn. Đây chính là chân 
như pháp thân toàn thê đại dụng mà ngay cả chúng sanh phàm 
phu cũng có. Bây giờ Văn Thù (A⁄2ñ/u4z7) đảnh lễ Như Lai 
Tạng (Tathãgatagarbha-the source oƒ all phenomena) vô lậu 
(ãsrava) khó nghĩ bàn, đó tức là ngài đảnh lễ chân như pháp 
thân. Pháp thân của chúng ta ở khắp pháp giới, có những đại 
dụng cho nên Văn Thù (4⁄27) đảnh lễ Như Lai Tạng 
(Tathãgatagarbha) ấy, để sử dụng Như Lai Tạng 
(Tathãgatagarbha) Ấy, để thực hiện được ước nguyện cho tất cả 
chúng sanh tu pháp môn này. 

7- Văn kết: 
Phương tiện dễ thành tựu 
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Và mạt kiếp trầm luân 
Hãy nơi căn tai tu 

Viên thông hơn tắt cả 
Chân thật tâm như vậy!1 

Sáu câu này là kết luận phương tiện tu hành về nhĩ căn dễ 
đi đến kết quả viên thông hơn các phương tiện khác, nên có thể 
dạy cho A Nan và những chúng sanh chìm đắm đời mạt pháp, 
chỉ nên do nhĩ căn mà tu chứng. 

Tâm tính chân thật là như thế: chỉ rõ Ngài Văn Thù 
(Mafñjusrr) đích xác từ tâm tính thanh tịnh thật thấy như thế, 
thật biết như thế, chứ không phải chỉ lấy lý mà suy diễn. Tâm 
tính của tất cả chúng sinh là luôn luôn thanh tịnh, là viên dung 
giống như tâm tính của Phật, không có sai khác. Chỉ vì chúng 
sinh không giác ngộ được tâm tính ấy, lầm chia ra có năng, có 
sở, nên mới biến hiện ra có thân, có cảnh, có thế giới, có chúng 
sinh. Tâm tính là một chân thật thanh tịnh như thế, nhưng 
phương tiện diệt trừ mê lầm, xoay về trực nhận tâm tính thì có 
nhiều pháp môn. Tất cả các pháp môn chỉ là phương tiện giúp 
cho trực nhập tâm tính. 

Ngài Văn Thù (⁄2ñ7„sz7) lựa bỏ 24 pháp môn khác với 
những lý do khó khăn chính đáng, là do ngài đối chiếu với căn 
cơ hiện tiền không thích ứng. Vì thế, dầu tu pháp môn nào, nếu 
biết vượt những khó khăn đó thì nhất định cũng thành đạo 
chứng quả. Cuối cùng, ngài Văn Thù (⁄4ñ/u4r7) chọn pháp 
môn tu chứng tính viên thông nơi nhĩ căn là thích hợp hơn cả. 


149 Như trên, tr. 202. 
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Ngài đã nêu ra nhiều ưu điểm của pháp môn này, nhưng không 
phải chỉ có pháp môn này, mới có những ưu điểm như thế. Sự 
thật, dù tu phương pháp nào, khi giác ngộ tính viên thông thì 
cũng đồng thời chứng tính viên thông nơi nhĩ căn, không có gì 
sai khác. Phương tiện tu chứng tính viên thông là phương tiện 
chủ yếu ngay chính mình để thành đạo chứng quả. Vì thế, 
những người phát tâm tu hành Phật pháp đều nên nhận rõ bản 
tính viên thông của mình, nương theo bản tính ấy mà tu tập thì 
Phật tính hiển nhiên nơi tâm cảnh hiện tiền. Chúng ta không 
cần tìm đâu xa nữa. 

d) Nghe Pháp được chứng: 

Khi ấy A-nan (Ấnanda) cùng với đại chúng thân tâm tỏ 
ngộ, xem quả Bồ-đề và đại Niết-bàn cũng như có người 
nhân việc đi xa, chưa thể về nhà nhưng đã biết rành ngành 
ngọn đường lối. Khắp hội đại chúng, thiên long tám bộ, hữu 
học nhị thừa cùng hết thảy tân phát tâm Bồ-tát, số có tới 
mười hằng hà sa, đều được bỗn tâm, xa trần la cấu, chứng 
pháp nhãn tịnh. Tánh Tỳ-kheo-ni nghe nói kệ xong thành 
A-la-hán. Vô lượng chúng sanh hoan hỷ phát tâm Vô- 
thượng Bồ-đè.1 

Thế nào là chứng pháp nhãn tịnh? Mắt thấy được cái gì 
mà gọi là pháp nhãn? Có năm thứ mắt cả thảy. Mắt chúng ta 
gọi là nhục nhãn. Mắt tôn giả A-nan (Ananda) gọi là thiên 
nhãn, rồi tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Khi tu đến đây, 
hành giả này được cái thứ tư là pháp nhãn rồi tức là thấy được 


14! Như trên, tr. 203. 
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tánh thẻ, thấy được pháp chân thật. 

Chúng ta bây giờ dùng mực nhãn thấy chùa tự, phật tử, xã 
hội, đất nước, sông, núi, vv...và cái thấy của chúng ta bị buộc 
vào nghiệp người, thấy trong khả năng loài người (không xuyên 
qua tường vách). Các vị trời có íh¿ên nhãn nên mắt nhìn xa 
xuyên suốt vách tường và các vách ngăn, xuống thấu địa ngục và 
trên đến các cõi trời. Các vị Thanh Văn được /uệ nhấn thấy thân 
này là đất nước gió lửa; không có hoa cúc, lan, nhài chỉ là những 
đồng đất nước gió lửa tụ hợp. Các ngài thấy thể chất của những 
hình sắc má hồng môi đỏ, hoa tươi khoe sắc chỉ là đất nước gió 
lửa. Các ngài nhìn thấy xuyên suốt trong hoa lan, trong con 
chim, con cú có những tế bào, ký sinh trùng sinh sôi nảy nở 
trong đó. Tuệ nhãn là vị ấy thấy các pháp toàn là hư vọng, không 
thật. Đây là đất nước gió lửa, không thật, không có hoa, lá, trái 
xoài ôi hay cô A, B gì cả. Pháp nhãn là vị ấy thây được thể chất 
của đất nước gió lửa là tánh giác, thấy được tánh thê chân thật 
của các pháp. Chân tâm bản tánh của mỗi người đang có mặt 
trong hoa, lá, cúc, lan như thế gọi là pháp nhãn. Đức Phật thấy rõ 
hơn rằng tánh này ở khắp cả pháp giới. Các vị mà đã chứng được 
pháp nhãn tức là đã thấy được tánh viên thông ở khắp pháp giới. 
Đức Phật có Phật nhấn, ngài thấy theo chỗ mắt của ngài, thấy 
một cách khác hơn nữa rằng tất cả hữu và vô tình đều là Phật sẽ 
thành và đồng như ngài không khác. 

«Các Bô-tát số có tới mười hằng hà sa, đều được bốn tâm, 
xa trân lìa cấu, chứng pháp nhãn tịnh»: nghĩa là trong hội Lăng 
Nghiêm này lại có mười hằng hà sa thính chúng khác nữa cũng 
đều chứng pháp nhãn tịnh, xa lìa trần cấu. Đây không nói đến 
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việc tôn giả A-nan được chứng quả, bởi A-nan như một vị Bồ tát 
thị hiện đang giúp đức Thích Ca thuyết pháp độ sanh. Tôn giả A- 
nan (Ânanda) đã thị hiện bị nạn Ma-đăng-già rồi hỏi chuyện này 
kia đê Đức Phật giảng Lăng Nghiêm. Chúng ta căn trí thấp kém, 
không thê đo lường được các ngài. 

Cô Tánh f) kheo nỉ (bhikkhumï) (tức nàng Ma Đăng G]à) 
nghe xong bài Quan Âm Quảng Trần này liền chứng thành A- 
la-hán, dứt hắn kiến hoặc, tư hoặc, tâm thanh tịnh trong sáng 
như tắm vải trắng. Cô được tuệ nhãn và biết các pháp là không, 
chăng những biết là không mà chính cô dứt thăng cánh được 
(không vướng bận vào vọng tâm, vọng cảnh), hoàn toàn biết 
huyễn, không bị nó chi phối. Cô có công dụng, có định lực biết 
hoa lan là huyễn và không bị hoa lan chi phối, cho nên gọi là 
phá xong cả kiến và tư hoặc mà thành A-la-hán. A-la-hán 
(Arhat, Arahamr) là không bị chi phối bởi các trần cảnh nữa, 
không bị luân hồi (samsãra) sanh tử nữa, không còn phiền não 
trần lao, hoàn toàn dứt sạch bởi vì tuệ đã khai, thế thì cả định 
và tuệ cô đã có đủ. Cô chứng được A-la-hán (Arhar, Arahamr) 
tức là những cái thấy đây không đánh lừa được cô nữa và tập 
khí thâu hút cảnh trần cũng đã cắt đứt. 


CHƯƠNG VI TÓM GỌN 


Chương VI là Tán Thán Nhĩ Căn Viên Thông. Bồ-tát Văn 
Thù đã lựa bỏ hai mươi bốn pháp môn của hai mươi bốn Bồ tát, 
vì cho là không thích hợp và nhận định rằng Phật ra đời ở cõi ta 


bà và trong cõi này, đức Phật dùng lời nói mà thuyết pháp, còn 
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chúng sinh thì dùng cái nghe để lãnh thọ. Chúng sinh đã đem 
cái nghe lãnh thọ Phật pháp thì cũng nên dùng cái nghe để tu 
chứng chánh định tam ma đề, cho nên pháp môn nhĩ căn của 
Bồ Tát Quan Thế Âm (4wazlokite$vara Boddhisatrva) là thích 
hợp. Bồ-tát Văn Thù (A⁄zñ/uézï) cũng tán thán nhĩ căn có 1200 
công đức (hơn các căn khác) bởi vì nhĩ căn có ba đức tính đặc 


biệt là viên thông thưởng. 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


1. Định nghĩa ba đức tính đặc biệt của nhĩ căn là viên 
thông thường và cho ví dụ minh họa. 

2.. Giải nghĩa câu: “Phương này chân giáo thể, thanh tịnh 
tại âm văn. “ 

3. Trình bày tiến trình Samatha-Tamma-Thiềnna qua pháp 
môn nhĩ căn. 

4.. Giải thích sự liên kết giữa năm ấm và ngũ trược qua 
pháp môn nhĩ căn. 

5. Vì sao nghe xong bài kệ Nhĩ Căn, Tỳ kheo ni Tự Tánh 
(Ma Đăng Già) chứng quả A-la-hán, còn tôn giả A-nan lại chưa 
chứng ngộ? 
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Tượng Quan Âm Động Hương Tích, Hà Nội 
Photo: Võ Văn Tường 
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CHƯƠNG VH 


PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ 
VÀ NHĨ CĂN VIÊN THÔNG 


Bồ Tát Quan Thế Âm (4wzlokiteývara Boddhisattva) và 
Đại Thế Chí (M⁄ahästhãmapräpta Boddhisata) ở bên cạnh 
đức Phật A DI Đà (4znmabha Buddha). Pháp thân của tam 
thánh A Di Đà, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí đang có mặt ở 
khắp pháp giới. 

Bồ Tát Đại Thế Chí (Mahästhãmaprapta Boddhisatna) là 
vị đem tinh thần xuất thế, giải thoát cho hết thảy chúng sanh 
về cảnh tịnh độ. Đại là lớn. Thế là thế lực, tức là một đại thế 
lực chấn động vô minh, giáo hoá cho chúng sanh tan hết mê 
muội đưa lên đạt quả vị thánh hiền, về cõi tịnh độ, thành Phật. 
Chúng ta bây giờ muốn phát nguyện làm học trò của Đức Đại 
Thế Chí thì phải: 

1) Oal lực mạnh mẽ quyết định chặt đứt vọng tâm 

2) Chí nguyện bên chắc 

Con đường thánh hiền phải đi đến nơi đến chốn. Đức Quan 
Thế Âm (4valokite$vara Boddhisatva) giúp ta giải những khổ 
nạn, tai ách, khó khăn trong đời thường hay xuất thế. Nhưng 
Đức Đại Thế Chí (Aahästhãmapräpta Boddhisatwa) thì có đại 
lực, có khả năng đây tan những ràng buộc lầm mê và soi sáng 
đường đi cho chúng ta, đưa ta lên đường bồ đề, giải thoát luân 
hồi (samsara) sanh tử. Như vậy, Đức Đại Thế Chí 
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(Mahästhãmapraäpta Boddhisatra) lo về việc xuất thế cho 
chúng ta, lo cho chúng ta khỏi khổ trong hiện tại và tương lai, 
còn Bồ Tát Di Lặc (Maiireya, Meieyya) nỗi bật về lòng đại từ 
(mettA, mair), đại bị (karuna), đại hỉ (muditđ) và đại xả 
(upekkha, upeksa). 

Tại sao chúng ta niệm Phật A-di-đà (Amitäbha) là trở 
về bốn giác của mình? Đức Phật minh bạch nói rằng mười 
phương Phật, mười phương chúng sanh ở cùng khắp pháp giới, 
không bao giờ xa cách, một thê với chân tâm bản tánh của 
mình, thế nên niệm Phật tức là nhớ tới chính mình. Phật A-di- 
đà (Amitãbha) và tất cả chúng sanh đồng một thể ở khắp pháp 
giới, chứ không phải ngài ngồi thu lu một chỗ bên cực lạc. 
Nhận ra nghĩa này thì chúng ta phải tin là có ông Phật thật, chứ 
không phải chỉ có tánh của mình không thôi. Nhớ rằng các Đức 
Phật ở khắp pháp giới. Đức Phật nào cũng có ba thân: pháp 
thân (đức A-di-đà (Amitabha) đang có mặt tại đây, vạn pháp là 
thân), báo thân và hoá thân (thân hiện ở mười phương để tiếp 
dẫn chúng sanh). 

Chúng ta muốn gặp Đức Phật thì phải nhớ đến Phật mà 
nhớ đến Phật là nhớ đến pháp thân của mình. Trong lúc chúng 
ta niệm Nam Mô A-di-đà (4mi/ãbha)Phật là nhớ đến Phật, là 
ngài đang hiện diện tại đây, ngài đang đồng thể với chúng ta. 
Chính là chúng ta đang trở về chân tâm bản tánh của chính 
mình. Ngài vẫn ngồi yên, thường trụ bất động, chỉ có chúng ta 
mới biến hoá thăng trầm đủ chuyện. Bây giờ tâm chúng ta đừng 
vọng tưởng, đừng biến hoá nữa thì chúng ta với Đức Phật 
không có xa cách, thường trụ ở ngay tâm địa của chính mình. 
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Trở về với mình tức là trở về với Đức Phật. Về với Đức Phật là 
trở về với mình. Chúng ta quay về nhập lưu tức nghe cho rõ 
tánh nghe của mình mà nghe tánh nghe là tánh Phật rồi. Cũng 
như cứ nghe rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật tức là an định vào 
tánh Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm (4valokitesvara Boddhisatva) 
an định vào tánh nghe Bồ Tát Đại Thế Chí 
(Mahasthamaprapta Boddhisaffva) nghe rõ chữ “Nam Mô A Di 
Đà Phật" cũng là an định vào tánh nghe của mình. Thế nên tựa 
hồ tịnh độ và phản văn là hai tông phái khác nhau, nhưng thật 
ra là cũng đồng với nhau, vì đồng là nghe cả. Một bên là nghe 
danh hiệu, một bên là nghe tánh nghe. 

Ngài Đại Thế Chí (Mahästhãmapräpta Boddhisatva) nghe 
rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì cùng với đức Quan Thế Âm 
(Avalokiesvara Boddhisatffvxa) phản văn, cả hai cùng sử dụng 
tánh nghe là một. Cứ về với đức Di Đà thì mình được Hương 
Quang trang nghiêm, về với đức Di Đà thì giống như chúng ta 
đứng cạnh ngọn đèn thì chúng ta được ánh sáng, hương của ánh 
sáng trang nghiêm chúng ta. Tiếp xúc với đức Phật Di Đà, 
chúng ta như nắm được trằm hương thì bàn tay chúng ta sẽ 
thơm tho. Cứ về với đức Di Đà, cứ niệm Nam Mô A Di Đà 
Phật thì chúng ta nhận được ánh sáng trí tuệ của Đức Phật. Đức 
Phật có bao nhiêu phước đức thì chúng ta cũng được hưởng 
một phần. Hương quang trang nghiêm, mượn biển phước trang 
nghiêm của Phật thì lúc đó dù có năm ấm là năm lớp vô minh 
thì cũng tan, không phải phá gì cả, cứ việc an định vào tánh 
nghe của mình, an định vào câu niệm A-di-đà (4mmiãbhaq) của 
mình thì vô minh bóng tối tự tan biến đi. Chúng ta an định vào 
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ánh sáng thì bao nhiêu bóng tối tan đi. Vô minh ngũ trược là 
năm lớp tối tăm. Khi có ánh sáng xuất hiện thì bóng tối tự tan 
đi. Tan hết vô minh thì đó là tánh A-di-đà, gọi là vô sanh. Tánh 
vô lượng thọ và vô lượng quang sẽ hiển lộ. 

Niệm Phật chuyên thâu nhiếp sáu căn là vong sở. 

Chuyên thâu tịnh niệm (niệm Phật hay phản văn) là nhập lưu. 

Động tĩnh hai trần liễu nhiên bất sanh. Gỡ hết động tĩnh thì 
căn hết tức cái nghe là căn tai có thói quen thâu nhiếp động tĩnh 
sẽ hết đi. Rồi từ từ tiến tu đạt những quả vị cao hơn. 

Pháp môn Quan Thế Âm (4vwzlokite‹wara Boddhisatva) 
chuyên an định vào tánh nghe. Pháp môn ngài Đại Thế Chí 
(Mahãsthamaprapta Boddhisatxa) dùng âm thanh niệm hồng 
danh Phật “Nam Mô A Di Đà Phật” tức cũng lắng nghe âm 
thanh rõ hiền tiền. Đức Phật A-di-đà (4i:ãbha) đã thành Phật 
rồi. Chúng ta đồng tánh Phật nhưng vì sống với vọng tâm sanh 
diệt nên quên đi tánh mình vốn trừng lặng. 

Năm lớp vô minh tan đi thì gọi là sanh diệt đã diệt, không 
biến chuyển nữa, hoàn toàn không có những sự biến hoá, khởi 
diệt. Do khởi diệt nên gọi là sanh diệt. Không có biến hoá nữa 
thì gọi là tâm vô sanh. Bản lai bản chất của mình là vô sanh, 
nhưng tại chúng ta có khởi niệm, bây giờ hãy dừng tâm sanh 
diệt khởi niệm lại. Như vậy nói về nhân địa viên thông, cả hai 
ngài Quan Âm và Thế Chí cùng tu tánh nghe, cả hai cùng trở 
về với tánh bản giác bất động, nhưng một bên an định vào tánh 
nghe (Quan Thế Âm - 4yziokie$vara) và một bên chuyên nghe 
câu Nam Mô A Di Đà Phật (Đại Thé Chí - Mahästhãmapräpra) 
cho đến ngày thành công thì không cần khởi Nam mô A Di Đà 
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Phật nữa gọi là trở về vô niệm, bất động. Nam Mô A-di-đà 
(Amiiäbha) Phật với chúng ta là một. Chúng ta đang trở về, 
trừng lặng lại thì đó chính là tánh Phật rồi. Tâm trừng lặng là 
tánh A-di-đà (4mitãbha) Phật rồi. 

Niệm Phật của ngài Đại Thế Chí (Mahasthaãmaprapra 
Boddhisaffva) và pháp môn phản văn, cả hai môn, môn nào 
cũng có văn tư tu. Nhưng phản văn thì ít ai biết, ít ai nghe, 
trong khi niệm Phật thì đễ nên phổ biến, nhiều người tu, ai tu 
cũng được hết. Chúng ta nên suy nghĩ chọn lựa (trạch pháp) rồi 
mới biết mình thích hợp hay không thích hợp pháp môn nào? 

Văn tư tu của pháp môn niệm Phật là gì? Nghĩa là nghe 
thâu câu niệm Phật là văn ruệ. T ruệ là dùng ý thức suy nghĩ 
để hiểu danh hiệu Phật. Còn // ru là cứ thực hành niệm Nam 
Mô A Di Đà Phật. Chúng ta hoàn toàn là phàm phu cho nên đặt 
chân cất bước là tội, nên pháp môn niệm Phật đơn giản dễ dàng 
giúp cho chúng ta bớt vọng niệm tạo tội. Chúng ta thường nghe 
bằng thức phân biệt và không nghe bằng căn tai tánh nghe. 

Văn tư tu tuệ của pháp môn phản văn là gì? 

Chúng ta thường nghe bằng nhĩ thức, chứ không nhớ nghe 
bằng tánh nghe. Trong phương pháp nhĩ căn viên thông, ngay 
khi chúng ta an trú trong tánh nghe thường trú không sanh diệt, 
tức là căn bản bồ đề thì mới gọi là văn ứzệ của Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara). Tư tuệ là miên mật trú tâm chiếu soi tánh 
nghe của mình. 7 r„¿ là thực hành nhập vào tánh nghe bất 
thối. Chúng ta nhận thấy ngay từ bắt đầu vào văn tư tu tuệ của 
phản văn là đã vào căn bản bồ đề rồi, là lọc căn bản sanh tử ra, 
nên hơi khó. Quan Thế Âm (4walokite$wara Boddhisatna) 
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không dùng tiếng nói, âm thanh, ngài vào ngay căn bản bồ đề. 
Vì thế, phản văn rất ít người tu, hoặc có ai đó tu trong im lặng 
mình không biết. 

Trong khi ngài Đại Thế Chí (Mahästhãamapräpta 
Boddhisafexa) phương tiện dùng ngay câu Nam Mô A Di Đà 
Phật để nghe tức là mình sử dụng tánh nghe của mình, là mình 
dùng căn bản bồ đề rồi. Ngài Đại Thế Chí (Äahãsthãmapräpta 
Boddhisattva) dùng danh hiệu Phật A Di Đà để đưa đến vô 
niệm là thành Phật, chứ không dùng danh hiệu gì khác. 

Văn tư tu của ngài Đại Thế Chí (Mahãsthämapräpta 
Boddhisata) dễ hiểu giỗng như chúng ta vào chùa nghe giảng 
pháp về pháp môn tịnh độ là Văn ruệ. Đầu tiên là dùng nhĩ thức 
để nghe, nghe rồi bắt đầu suy nghĩ: Ô! cõi tịnh độ của Đức Phật 
A Di Đà thích quá, phương pháp tu như thế này là hợp với 
mình, là 7 /„¿. Chúng ta nên phát tâm niệm Phật thì chúng ta 
sẽ về cõi ngài thế là một lòng niệm Phật là 7 z„¿. Thế cho nên 
văn tư tu của ngài Thế Chí đơn giản hơn văn tư tu của pháp 
môn phản văn của bồ tát Quan Thế Âm (4wzlokitevara). 

Người bên ngoài không học Lăng Nghiêm thì chỉ biết 
niệm Quan Âm là để cầu cứu khổ độ nạn cho gia đạo thân 
quyến nội ngoại hai bên được bình an. Chỉ có học Lăng 
Nghiêm thì mới biết được phương pháp tu của đức Quan Thế 
Âm (4valokite‹vara Boddhisafna) là phản văn, nhưng thật ra 
văn tư tu của ngài Quan Âm khó quá. Trong khi văn tư tu của 
ngài Đại Thế Chí (Mahästhãmapräpta Boddhisatva) là văn tư 
íu của chúng sanh bình thường chúng ta, tầm thường, phàm phu 
dễ tu, ai vào cũng được. Pháp môn Quan Âm là phải nhận ra 
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căn bản bồ đề mới bắt đầu tu nêu ngay lúc bắt đầu ấy mà đi lạc 
đường thì thành ma luôn. 

Đức Thích Ca giới thiệu về cõi tịnh độ có Đức Phật A-di- 
đà (Amitãbha) và khuyên chúng ta quy hướng về tịnh độ. Đức 
Phật Di Đà là Người thành lập cõi tịnh độ. Bỏ Tát Đại Thê Chí 
(Mahästhãmaprapta Boddhisatva) là tổ Tịnh độ, tổ của Niệm 
Phật. Quan Thế Âm (Avalokite$vara Boddhisatva) là Tổ của 
Viên thông Trong 25 vị Bồ tát, Đại Thế Chí 
(Mahasthamaprapta Boddhisaffxa) tu kiến đại để niệm Phật 
nên gọi niệm Phật là siêu việt, vì nhờ niệm Phật dễ dàng, nên 
ngay phàm mà thành thánh, ngay vọng mà thánh chân. Thế cho 
nên pháp môn tịnh độ được gọi là một pháp môn tuyệt vời. 

Pháp môn nào cũng có hai phần lý và sự, chính yếu là để 
tâm khai ngộ, nhận tánh nghe của mình để mà thành Phật, cùng 
là quay về tánh nghe và sống với căn bản bồ đề để thanh lọc 
năm lớp vô minh nhận được bản tánh của mình cùng thành 
Phật. Như thế, nói chung đường tu của kiến đại cũng dùng tánh 
nghe đề trở về tánh Phật. 

Pháp môn Quan Âm là như huyễn văn huân, văn tu Kim 
Cương tam muội trong khi pháp môn Đại Thế Chí 
(Mahasthamaprapta Boddhisafva) là Hương Quang trang 
nghiêm (odorned by fragrance and light). 

Căn cứ vào cái tên mà nhận nghĩa. Pháp môn Quan Thế 
Âm (4valokite‹wara Boddhisava) là như huyễn nghĩa là tự 
tánh mình là Phật rồi, chỉ có lọc cái vô minh đi thôi. Văn huân 
là bản giác của mình, mình huân tập văn tư tu là thủy giác và 
giờ chuyên nghe tánh nghe, trở về để thành tựu kim cang tam 
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muội. Tánh kim cang của mình bất động cho nên gọi là chánh 
định. Định mà vẫn có trí tuệ thì mới gọi là chánh định. Còn 
định mà không tuệ thì gọi là sĩ định. Trong định mà vẫn thấy, 
vẫn nghe, nghe rõ ràng, như thế định chính là thể của tuệ. Tuệ 
là dụng của định. Tánh của mình là định tuệ cho nên gọi là 
chánh định, là Kim Cang bản lai nó vẫn không sanh không diệt, 
có thê phá được tất cả tối tăm. 

Tánh Kim Cương này chiếu soi phá năm lớp vô minh phải 
tan. Pháp môn tu của đức Quan Thế Âm (4valokife$vara 
Boddhisaffva) là phải tin chắc tánh của mình bản lai là Phật, 
tánh kim cương này, cứ việc trở về mình là thành Phật, hoàn 
toàn tin tự lực của mình là Phật, mình có khả năng thành Phật, 
đó là pháp môn Quan Thế Âm (4zlokifešvara). Còn pháp môn 
Đại Thế Chí (Mahästhämapräpta Boddhisativa) tên là Hương 
Quang Trang Nghiêm (odorned by fragrance and light) mượn 
ánh sáng của Phật đề tự trang nghiêm mình. Trang nghiêm đây 
là tự khai ngộ tâm của mình. Vậy thì hoàn toàn pháp môn của 
đức Đại Thế Chí (Mahãsthãmapräapta Boddhisatna) là lẫy câu 
Nam Mô A Di Đà Phật đề trở về. 

Nương vào nguyện lực của Đức Phật A-di-đà (4mifabha) 
để khai ngộ và tiếp dẫn. Nương vào nguyện lực của Đức Phật 
A-di-đà (4miabha) gọi là tha lực cho nên tên là Hương Quang 
trang nghiêm, là hoàn toàn mượn công đức của Đức Phật, 
mượn Hương quang của Đức Phật, nghe danh hiệu của Đức 
Phật để xông ướp giới thân định huệ của mình. Trong danh 
hiệu Phật A-di-đà (4znaãbha) đây có quang sáng đã đành mà 
còn có hương thơm nữa. Nhờ công đức của Đức Phật mà mình 
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tan những nghiệp chướng. Thế cho nên pháp môn niệm Phật, 
pháp môn của Đại Thế Chí (Mahãsthãmapräpta Boddhisattva) 
là nương vào tha lực. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải có năng lực 
buông hư vọng để trở về với Phật, đây là tự lực. Cho nên pháp 
môn này gọi là khế cơ đối với thời mạt pháp. Những người ở 
thời mạt pháp là những người kém phước hay gặp những tai 
nạn, còn ô nhiễm nên bị tà ma quỷ quái quấy phá, vì vậy cần 
phải nương tha lực ở mỗi một niệm. Nương Đức Phật có hai: 

L) Nương oai thân trí tuệ của Đức Phật: là để bạt trừ 
nghiệp chướng cho mình. Bởi mình không có lòng tự tin quên 
hắn tánh Phật của mình rồi, cho nên dễ phập phồng sợ hãi. 
Nương tựa thì mới vững vàng được. 

2) Nương danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật: là nương thân 
quang sáng của Đức Phật để bạt trừ những tà ma quỷ quái. Từ 
đó, mới nảy lòng tin rằng mình có nơi nương tựa cho nên vững 
vàng mà tiến tu. Vì thế, pháp môn niệm Phật này gọi là khế cơ. 

Pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ Tát Quan Thế Âm 
(Avalokitesvara Boddhisaffva) là hợp với các bậc thượng căn vì 
những vị này có sức tự lực đứng vững được. Chấp ngã, chấp 
pháp đã hết, biết là huyền vọng, biết những cái chúng ta đang 
nghe du dương trìu mến chỉ là hai trần động tĩnh của âm thanh, 
trò chơi của làn sóng. Chúng ta dựng những cái mê muội lên và 
nắm lấy những mê muội đó mà sống. Bây giờ không dựng cũng 
không năm mà chỉ một lòng nệm Nam Mô A Di Đà Phật thì 
cái lần tự tan như sương tan dưới mặt trời. Đừng có thói quen 
cứ chợt tưởng chuyện đông, chợt tưởng chuyện tây, chuyện 
trên trời dưới biên, hao phí thời gian và sức khỏe. Khi không 
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còn niệm nữa thì niệm dừng lại. Niệm là nhớ ra đừng quên. 
Nhớ đến tánh Phật của mình, hoàn toàn an ồn trong tánh Phật 
đó. Những chuyện vọng tưởng, tưởng nhớ lăng xăng nhỏ bé ấy 
mình dừng nó lại, thế thôi. Pháp trần chúng ta không thâu vào 
và không bận lòng nữa. Không phải nhớ và không phải niệm 
nữa thì thôi, nó buông. Đức Phật gọi nó là pháp chấp vì nó chỉ 
do chấp mà có, bây giờ buông thì hết, không còn nữa. An định 
là tánh không niệm, là dừng cái niệm lại thế thôi. 

Trong phần lựa chọn, Bồ tát Văn Thù (A⁄2ñ/4z¡) lấy pháp 
môn của đức Quan Thế Âm (4vaiokite$vara Boddhisafiva) làm 
gương mẫu mà loại hai mươi bốn pháp tu khác ra. Việc tu của 
ngài Quan Thế là an định vào tánh Phật, sống với căn bản bồ đề, 
gỡ sáu mối kết và phá năm ấm, nhận rõ đường tu. Ngài Quan 
Thế Âm trong phần Sa-ma-tha , khi phân biệt được chân với 
vọng thì lúc ấy đức Quan Thế Âm (4valokife$vara 
Boddhisaffva) định được vào tánh vô lượng thọ, vô lượng quang. 
Đức Quan Thế Âm (4wzlokieávara Boddhisatva) trình bày 
minh bạch tỉ mi, bắt đầu nhận nhân địa tu hành mà lọc dần năm 
ấm cho tan và mở sáu mối kết. 

Khi động tĩnh không còn đối đãi thì sắc ấm diệt (mối kết 
động tĩnh). Khi không còn sự hiện diện của động và tĩnh, sáu căn 
trở thành vô dụng (mới kết căn). Lúc ấy ngã ái, ngã chấp và thọ 
tưởng ấm đã tan. Hành ấm dừng tức là giác sở giác không, 
không sở không diệt (mối kết giác và không), rõ ràng hai tướng 
không sanh. Khi phá xong thức ấm thì tịch diệt hiền tiền (mối kết 
fịch). Thôi thì những việc về sau còn xa xôi với khả năng chúng 
ta vì chúng ta chưa đến khả năng này. Ai chuyên tu tự thực 
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nghiệm, nóng lạnh ắt tự biết. Chúng ta không thê giải thích được. 

Phá sắc ấm là gỡ xong hai trần động tĩnh, rồi phá thọ ấm, 
tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Sắc tức là không, không tức là 
sắc. Ngài Quan Thế Âm (4vwzlokite$vara Boddhisatva) soi thây 
năm uẩn là không, sắc chăng khác không, không chăng khác 
sắc. Sắc có hai: nội sắc là thân thê của mình là sáu căn và ngoại 
sắc là cảnh sáu trần bên ngoài mình đang tiếp xúc. Sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và pháp là sáu trần ngoại sắc. Giờ nội sắc chiếu 
SOI, sắc chăng khác không, sắc tức là không. Bởi vì chúng ta 
còn chăng biết thân này huyễn hóa phù trần, ngay chỗ ăn cơm, 
uống nước, lãnh hơi thở không khí, lãnh ánh sáng mặt trời, bào 
chế ra máu để nuôi thân thì ngay ấy gọi là thân sống. Nhưng 
ngay lúc không thở nữa tức không mượn được đất nước gió lửa 
nữa rồi thì hơi ấm nó tắt, đó gọi là lửa hết củi hết, thân tan. 
Ngay chỗ ấy thân tan gọi là đương xứ diệt tận. Huyễn vọng gọi 
là thân. Trong tánh chân thường cầu có sanh tử, cầu tâm mê 
tâm ngộ, đều là không có. 

Thọ tức là không, không tức là thọ cũng thế. 

Chúng ta học phần lý giờ hiện lên phần sự. Những cảnh 
hư vọng này ẩn đi, tánh thể của nó là đầy cảnh tịnh độ. Mỗi 
thứ bao gồm hiện lên nhiều hình tướng sai biệt khác nhau. A 
khác B, B khác C. Cây khác nhà, nhà khác suối. Sông, núi, đất 
liền thứ lớp tương tục xuất hiện. Chúng ta trong đường mê 
nên hiện lên trăm ngàn hình tướng ngăn cách, nhưng sự thật là 
tất cả những hình tướng ấy là đồng một thể và tin sự thật ta là 
Như Lai Tạng (7afhãgafagarbha-the source of all 
phenomena). Như Lai Tạng (Tathãgatagarbha) đó thông suốt 
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cho nên gọi là cảnh viên thông. 

Các ngài chứng viên thông nên sống bằng cảnh viên thông. 
Chúng ta tâm mê muội thì sống trong đường mê, ngăn cách 
nhau. Cả ngày những cảnh hiện bày là trình bày phương tiện tu 
hành. Đức Phật dùng thần lực trình bày ngay cảnh viên thông. 

Sắc là hình tướng hư vọng, chúng ta đang sống đây thê 
Như Lai Tạng (Ta/hãgafagarbha) là chân không giữa những 
hình hình sắc sắc. Tánh A-di-đà (4zmiãbha) vừa viên ở khắp 
pháp giới, lại vừa thông suốt hết thảy nên gọi là vô lượng thọ, 
vô lượng quang. Thọ, tưởng, hành và thức là tánh chân không 
mà ở đây gọi là viên thông vì nó thông suốt được tắt cả. 

Chúng ta hàng ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nhắc 
chúng ta rằng những huyễn tướng ngăn cách hư vọng, tánh thể là 
Như Lai Tạng (7a/hãgafagarbha) không hình không tướng 
nhưng nó có thật, bằng cớ là chúng ta đang biết thấy, biết nghe, 
biết nói. Tánh thể đó ở trong thân mình, ở ngoài thân mình và 
viên thông khắp pháp giới, nên hai mươi lăm vị thánh đều chứng 
viên thông, tức tứ khoa thất đại, thân, tâm, cảnh đều là viên 
thông chu biến pháp giới. Thế nên chữ Nam Mô A Di Đà Phật 
cũng là toàn bộ ý nghĩa của kinh Lăng Nghiêm. Chúng ta nắm 
được sáu chữ hồng danh «Nam Mô A Di Đà Phật› là chúng 
mình nắm được tổng trì. Cho nên chúng ta may mắn học hiểu 
được một pháp môn giản dị gọn gàng, cứ học kinh nào rồi cũng 
tìm ra sáu chữ hồng danh ở đó. Ngài Đại Thế Chí 
(Mahästhamapraäpta Boddhisafva) đã tuyên bỗ ngài thâu nhiếp 
cả sáu căn. Ngài tu về kiến đại, ngài sống với căn bản bồ đề. Bởi 
chuyên niệm Phật mà sáu trần tiêu, chuyên niệm Phật mà giác 
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tánh được viên thông nên ngài cũng được liệt vào hàng viên 
thông của hai mươi lăm bậc thánh. 

Thế thì pháp phản văn của Quan Thế Âm (4walokitesvara 
Boddhisatva) chuyên nghe tánh nghe, còn Đại Thế Chí 
(Mahasthamaprapta Boddhisafxa) chuyên nghe danh hiệu 
Phật A Di Đà, tuy phương tiện khác nhưng về lý các ngài vẫn 
chuyên sống với tánh nghe, vì thế tuy nói hai pháp môn nhưng 
chính là một. Chuyên dùng tánh nghe của mình, không thâu 
thanh thì căn tai tiêu. Một căn tiêu thì sáu căn cũng không còn. 
Sáu căn đã gỡ hết rồi thì sáu trần cũng thành không. Như thế cả 
căn, trần, y báo, chánh báo đều tiêu thì viên minh tịnh diệu liền 
hiển lộ, coi như tánh nghe là nhân tu để tất cả vào chánh định. 

Chúng ta cả ngày nghe danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, 
chuyên nghe một danh hiệu đó, là mình cũng vào chánh định 
tức mình dựa vào nghe danh hiệu ngài. Dùng cái nghe để vào 
chánh định thế cho nên kiến đại cũng là một pháp môn. Mình 
muốn nghe danh hiệu thì mình phải sử dụng tánh nghe của 
mình, như vậy cũng cả ngày mình nhập định ở tánh nghe, cho 
nên pháp môn của Đại Thế Chí (Mahãsthämaprapra 
Boddhisatva) và Quan Thế Âm (4valokitesvara Boddhisatva) 
là một pháp môn chứ không phải hai. Nói về sự thì chúng ta cả 
ngày nghe danh hiệu tức cả ngày chúng ta đang sống với tánh 
nghe của mình. Cho nên về phần sự là trì danh hiệu nhưng về 
lý cũng là sống với cái nghe. Về lý thì nghe chữ nam-mô tức là 
trở về tánh A-di-đà (4zmizbha) của mình mà tánh A-di-đà của 
mình chính là bản giác diệu minh, chính là tánh nghe đó, nên 
chung quy vẫn sử dụng tánh nghe. 
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Như vậy, về phần lý cũng như sự, pháp môn tịnh độ cũng 
là trở về với tánh nghe, nên mười phương Phật đã khen đức A- 
dị-đà (4nabja) là đã khéo nguyện và pháp môn của đức A- 
di-đà là có lợi cho cõi ta bà vì tánh nghe của chúng ta có đủ 
1200 công đức. Đức Di-đà phát nguyện lợi ích cho cả pháp 
giới, nhưng đặc biệt cõi ta-bà vì chúng sanh ta-bà này căn nghe 
lanh lợi, cho nên ngài dùng ngay âm thanh, dùng danh hiệu, mà 
danh hiệu tức là âm thanh. Dùng âm thanh là để cho chúng 
sanh nó sử dụng cái nghe. Cho nên niệm Phật cũng khiến cho 
chúng sanh nó tự «nghe nghe». 


CHƯƠNG VII TÓM GỌN 


Chương VII này so sánh pháp môn kiến đại hay tịnh độ của 
Bồ tát Đại Thế Chí và nhĩ căn viên thông của Bồ tát Quan Thế 
Âm. Đại Thế Chí tu về kiến đại tức là tánh thấy. Ngài chứng 
ngộ rằng tánh thấy này là vô lượng quang và vô lượng thọ của 
của Đức Phật A Di Đà và mỗi chúng ta. Do dùng câu niệm Phật 
để trở về tánh viên thông, nên ngài được gọi là Hương Quang 
trang nghiêm (nương ánh sáng của Phật đề trang nghiêm tâm 
mình). Trong khi đó, Bồ tát Quan Âm đi thắng vào tánh nghe 
viên thông thường, nên thời gian sẽ đốn ngộ nhanh hơn. Nói về 
sự, kiến đại để niệm Phật là tạm dùng câu niệm Phật sanh diệt, 
rồi từ đó mới đến nhất tâm bất lọan, vô niệm, rồi mới trở về 
tánh bồn giác, nên tịnh độ là tiệm ngộ. Nói về lý, pháp môn của 
ngài Đại Thế Chí là nghe rõ từng chữ Nam Mô A Di Đà Phật 
thì cùng với phản văn của đức Quan Thế Âm nghe tánh nghe, 
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cả hai cùng sử dụng tánh nghe là một. Cho nên cả hai pháp 
môn có đồng và có khác. 


CÂU HỎI THẢO LUẬN 


I. Giải thích thế nào kiến đại liên quan đến “Niệm Phật 
Chiếu Kiến Tam muội” của Bồ tát Đại Thế Chí? 

2. So sánh sự khác nhau giữ Kiến đại và Nhĩ căn? 

3. So sánh sự giống nhau giữa hai pháp môn của Bồ tát 
Quan Thế Âm và Bỏ Tát Đại Thế Chí? 

4. Nhĩ căn viên thông đi thắng vào tánh, nên mau giác 
ngộ, nhưng vì sao ít người tu; trong khi Tịnh độ, tiệm ngô mà 
lại phố biến ở cõi ta bà? 

5. Giải nghĩa câu: “Nam Mô Kinh Đại Phật Đỉnh, Như Lai 
Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ 
Lăng Nghiêm.” 
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Tượng Quan Âm Tu viện Khánh An, TP. HCM 
Photo: Võ Văn Tường 
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CHƯƠNG VIH 
KÉT LUẬN 


Tôn giả A-nan (nanda) bị nạn Ma-đăng-già khiến sắp sữa 
phạm giới bất tịnh hạnh. Bồ Tát Văn Thù (4⁄4ñ/4z7) vâng lời 
Đức Phật dạy đem thần chú Thủ Lăng Nghiêm (Šữrangama 
Suira) đến giải cứu. A-nan hận mình học nhiều mà vẫn sai lầm 
nên năm vóc gieo xuống đất tha thiết đảnh lễ chân Phật xin 
ngài f bỉ (karunä) chỉ dạy phương pháp ra khỏi vòng ái nhiễm 
luân hồi (samsara) sanh tử và dạy phương pháp chánh định để 
xả cái kiến giải mà ngài đang nắm giữ. Ngài học Lăng Nghiêm 
rồi nhưng còn có chấp bận lòng nhiều về nghĩa lý, không chịu 
thực hành và do thiếu năng lực thiền định nên dễ sanh lỗi lầm. 

Như vị đại lương y tài giỏi trước khi cho thuốc trị bệnh thì 
phải gạn hỏi nguyên nhân, Đức Phật hỏi tôn giả A-nan lấy cái 
gì mà ưa thích sắc thân mỹ miều của kiều nữ Ma-đăng-già cũng 
như lấy gì mà khát ngưỡng ba mươi hai tướng tốt cùng tám 
mươi tướng phụ của Đức Phật khiến A-nan cắt ái từ thân xuất 
gia đầu Phật. Tôn giả A-nan liền trả lời rằng chính tâm của ngài 
sanh lòng khát ngưỡng. Đức Phật từ chối cho là đó không phải 
là tâm của A-nan. A-nan và đại chúng tròng con mắt như đứng 
lại vì ngạc nhiên quá đỗi. A-»zn bèn thưa nếu tâm ưa thích 
không phải A-nan thì nó là cái gì? Rõ ràng A-nan và đại chúng 
đều có tâm, nay Đức Phật nói đó không phải là tâm, vậy tâm khát 
ngưỡng đó là gỗ đá cây cỏ không hay biết sao? Đức Phật trả lời 


nêu cho đó là tâm của A-nan, vậy tâm đó ở đâu xin chỉ ra. 
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A-nan vội đi tìm tâm ở bảy chỗ !'2 


mà không có như I) tâm 
không có trong thân, 2) tâm không có ngoài thân, 3) tâm không 
núp sau con mắt, 4) nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân, 5) 
hợp chỗ nào tâm liền có chỗ ấy, 6) tâm ở chặng giữa, 7) tâm 
không dính vào đâu cả là tâm con. Đức Phật lý luận rất khúc 
chiết minh bạch đề bẻ gãy cho rằng tâm ở bày nơi như A-nan 
nói. Ngài nhân mạnh rằng cái mà A-nan nói đó không phải là 
tâm A-nan mà chỉ là ý thức phan duyên, theo duyên mà sanh, 
theo duyên mà diệt. Ý thức đó là khách (vãng lai) chứ không 
phải chủ (thường trụ) tức kiến tỉnh, tức chủ nhân ông, diệu chân 
như tánh. Trong kinh Lăng Nghiêm (Šữrangama Sữa), quyền 
II, Đức Phật mười phen chỉ ra : 

1) Kiến tinh là tâm linh giác 

2) Kiến tinh bất động 

3) Kiến tinh bắt diệt 

4) Kiến tỉnh viên mãn 

5) Kiến tỉnh vô sanh 

6) Kiến tinh chân ngã 

7) Kiến tinh tùy duyên bắt biến 

8) Kiến tỉnh bất nhị 

9) Kiến tinh siêu tình 


10) Kiến tỉnh chưa phải kiến tánh vì còn đeo hai biệt 


1# Xin xem Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 35-63. 
Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương, Nhà Xuất 
bản Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008, tr. 25-5I 

18 Kịnh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 26-51. 
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nghiệp và đồng nghiệp vọng kiến. 

Do vọng kiến này mà có thế giới, chúng sanh và nghiệp 
quả tiếp tục không dứt. 

Chúng ta không biết những đặc tánh siêu việt của chơn 
tâm mà cứ chạy theo vọng tâm ý thức cho là tâm mình khiến 
Đức Phật cảm thán rằng: 

«Tất cả chúng sanh từ vô thủy cho đến nay lầm mình 
là vật, bỏ mất tâm tánh, bị vật xoay chuyển. Cho nên trong 
đó có lớn nhỏ, yêu ghét, mừng giận cho là tâm mình. Nếu 
chuyển được vật thì đồng với Như Lai, thân tâm đều viên 
mãn sáng suốt, nơi đạo tràng bất động đó, trên một mảy 
lông cũng có thể trùm ngậm mười phương quốc độ. 

A-nan, con còn chưa rõ tất cả các tướng huyễn hóa nơi 
tiền trần, chính nơi tâm mà sanh ra, rồi theo nơi tâm mà 
diệt mất. Cái huyễn hóa giả dối gọi là tướng còn bản thể 
chính là tâm tánh nhiệm mầu sáng suốt. Như vậy, cho đến 
năm ấm, sáu nhập, mười hai xứ và mười tám giới, nhân 
duyên (Paficcasamuppäñda) hòa hợp giả dối có sanh ra, nhân 
duyên chia la giả dối gọi là diệt mà không biết rằng sinh, 
diệt, đi, lại đều vốn là tính chân như cùng khắp, không lay 
động, nhiệm mầu, sáng suốt, thường trụ của Như Lai Tạng 
(Tathãgatagarbha-the source 0ƒ all phenormnend). Trong tâm 
tánh chân thường đó, cầu cho ra những cái đi, lại, mê, ngộ, 
sống, chết, hắn không thể được.»14 


A-nan (AÄnanda) và cả đại chúng nhờ Đức Phật nhiệm mầu 


14 Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh biên dịch, tr. 161. 
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chỉ bày. Mỗi người tự biết tâm tánh mình cùng khắp mười 
phương và thấy mười phương hư không như xem cái vật, nắm 
lá trong bàn tay, Tất cả những vật có ra trong thế gian này đều 
là tâm tính nhiệm mâu sáng suốt. Tâm tính viên mãn cùng 
khắp, trùm chứa mười phương, trở lại xem cái thân cha mẹ 
sanh ra như một vi trần nhó bé trong hư không mênh mông, dầu 
còn dầu mắt chăng hề gì, như một bọt bỂ cỏn con chợt tan chợt 
hiện cũng chăng hề gì giữa bê cả đại đương bao la. Tuy biết 
tâm tánh bản lai thường trụ như vậy nhưng tôn giả A-nan vẫn 
chưa biết đường để vào, nên ngài lại tha thiết đảnh lễ Đức Phật, 
xin Đức Phật chỉ dạy con đường ra khỏi luân hồi sanh tử. Nhân 
đó, Đức Phật sai Bồ tát Văn Thù (⁄2ñ74z7) chọn pháp môn 
thích hợp cho A-nan và chúng sanh cõi ta-bà tu tập. Hai mươi 
lăm vị thánh tuần tự trình bày chỗ sở chứng của mình (sáu căn, 
sáu trần, sáu thức và bảy đại). Trong hai mươi lăm pháp môn 
ấy có pháp môn thuận, có pháp môn nghịch nhưng đều trở về 
tánh viên thông. Bồ Tát Văn Thù (Mañju§rï) đã chọn môn nhĩ 
căn viên thông của Bồ tát Quan Thế Âm (4vwzlokite$vara 
Boddhisarrva) là tối ưu, thuận với căn cơ của chúng sanh cõi ta-bà. 

Đức Phật dạy muốn tu Tam-ma-đề vào chánh định nhĩ căn 
viên thông như đức Quan Thế Âm thì phải biết hai nghĩa quyết 
định: 

1) Nhận được nhân tu, căn bản bồ đề: 

Phần này còn gọi là phế quyền lập thực nghĩa là chúng ta 
thường dùng căn bản sanh tử làm tâm mình. Lúc đầu mới học 
Phật, Đức Phật tạm cho mình dùng để mình tu. Chính mình 
đang tu bằng ý thức, nhưng từ từ thì nhận cái lý thật mà bỏ 
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phương tiện quyền. Bây giờ phế cái tạm ấy đi mà lập căn bản 
bồ đề. Chúng ta hãy nhận lấy căn bản bồ đề tức kiến tinh, nhận 
tánh Phật nơi thấy nghe ngữi nếm hay biết của mình. 

Nói đến tánh thấy thì phải buông nhỡn thức, nói đến tánh 
nghe thì buông nhĩ thức, v.v. Cái nghe của mình hàng ngày 
thuộc về nhĩ thức. Cái thấy của mình hàng ngày thuộc về nhỡn 
thức. Căn trần thức buông ra, nhận lấy tánh thể của mình là 
tánh thấy, nghe, hay, biết. Ở nơi sáu căn nhận lấy kiến tĩnh, 
tánh biết của mình, lấy đó làm căn bản tu hành, làm nhân tu, 
cho nên trong Lăng Nghiêm gọi đây là “Mật nhân tu chứng bồ 
đề”. Y vào mật nhân này mới tu chứng liễu nghĩa, nghĩa là sự 
tu tập này mới thật là tu, chứng mới thật là chứng. Nếu không 
nhận được mật nhân này, tức là không nhận được căn bản bồ đề 
làm nhân tu, thì mình tu không liễu nghĩa và không bảo đãm 
giải thoát. 

Cho nên, ở đây nêu một việc là nhận được nhân tu. Ngài 
Quan Thế Âm (4wzlokiteávara Boddhisatva) nhận được nhân 
tu là tánh nghe, nên ngài chuyên nghe tánh nghe là không dùng 
niệm. Ngài nhận được tánh Phật của mình đang lưu lộ ở sáu 
căn gọi là tánh thấy, tánh nghe. Tánh thấy nghe biết là giác 
sáng, là vô lượng quang. Tánh vô lượng quang này thường trụ, 
không sanh không diệt, dù thân này tan nhưng nó vẫn còn. Vì 
tánh không trẻ không già, không sanh khng diệt nên gọi là vô 
lượng thọ. Nhận lấy tánh ấy làm căn bản tu hành gọi là nhân tu, 
căn bản bô đẻ. 
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2) Thẩm xét căn bản phiền não: 

Căn bản sanh tử tức là năm ấm (sắc thọ tưởng hành thức) 
hư vọng, mặc cho nó tan đi, không vướng bận, thế gọi là thẫm 
tường căn bản phiền não. Như người làm vườn, muốn trồng 
cây, trồng hoa, phải dẹp hết cỏ để chất dinh dưỡng mới dành 
hết cho cây. Nếu để cỏ mọc um tùm thì cây trồng không mọc 
cao tốt được. Bây giờ cũng thế, chúng ta muốn nhận được căn 
bản bồ đề thì phải thẫm xét, thẫm tường, biết cho rõ ràng những 
phiền não tham (zbjjj/hä), sân (byãpäda) và sĩ (avijja) để nhỗ, 
để loại bỏ chúng đi. 

Chúng ta có năm thứ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong 
Lăng Nghiêm, Đức Phật gọi là ngũ trược hay năm thứ vọng 
tưởng, nghĩa là năm cái không có. Năm thứ này mình đừng 
nhận là mình là xong. Hễ mình cứ nhận sắc ấm là thân tôi thì ai 
đụng đến, nó sẽ nhảy dựng lên để chống trả, còn nếu thức tỉnh 
đây là đất nước gió lửa thì mặc nó, nó còn nó mất không bận gì 
tới mình. 

Những cảnh bên ngoài sáu trần như sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp biết nó huyễn mộng, nên ai khen cũng mặc, ai chê, ai 
lườm cũng mặc, biết là đống đất thì kệ nó. Ngày mai nó cũng là 
đống đất. Ai đó cười, vui vẻ với mình thì cũng biết đây là 
những đống đất, mai nó tan đi, đâu có gì là thật. Mình bình tĩnh 
an định đừng để cho cảnh bên ngoài nó chuyên, thể là không bị 
sắc ấm chuyên. Biết huyễn mình cứ bình tĩnh, độc lập sống an 
định, đừng bận lòng gì đến cảnh bên ngoài cả. Biết nó là những 
hư vọng, thế thì không bị nó chuyền. Chỉ cần thế thôi. 


Đôi với sắc ẩm hay thọ âm mình cho thân này là mình, 
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cảnh này là thật thì mới có chuyện khổ vui. Còn giờ biết trong 
cũng huyền, ngoài cũng huyền, mình độc lập thì những khổ vui 
có hiện lên nữa không? Thế thì làm gì có £ho ẩm. Biết thọ là 
không thì đừng vơ vào. Một khi đã không có khổ vui thì yêu 
ghét mừng giận thành không cả. Có trí tuệ Bát Nhã biết được 
sắc thọ là huyếễn thì øưzởng ẩm là không. Nó là cái không có, 
chúng ta chỉ cần biết nó huyễn, nó giả, cho nên có trí tuệ Bát 
Nhã là quan hệ nhất. Biết là không, thế là mình bình tĩnh. Còn 
tánh mình là chân không thì vẫn thường trụ, nó chả làm sao và 
chả ai làm gì được nó cả, như như bất động. 

Thế là chúng ta thấy được sắc thọ tưởng hành thức là 
huyễn. Còn các hành đang chuyên động, chúng ta cũng biết cái 
chuyền động này là cái mê, bản chất chúng ta là bất động. Nếu 
chúng ta không bị sắc thọ tưởng chỉ phối thì làm gì có cái hành. 
Chúng ta cứ việc độc lập an ồn thôi, còn sáu thức của chúng ta 
đang phân biệt các cảnh vật đây, để mặc kệ thì nó tự tan. 

Do nghiệp báo làm người, cho nên có sáu căn chiếu ra sáu 
cảnh. Nếu có trí tuệ Bát Nhã biết nó là hư vọng, chỉ là vọng 
tưởng, vọng tập, chứ không có sự thật, thì chúng ta sẽ tự tại với 
sáu trần. Cho nên Đức Quán Tự Tại sở dĩ ngài tự tại là do ngài 
có trí tuệ Bát Nhã. Hễ có trí tuệ Bát Nhã biết tắt cả năm thứ đều 
không thì nó tự tan đi, không bị chi phối. Thế là thằm xét căn bản 
phiền não. Nó là cái hư vọng, chúng ta thẫằm xét để không vơ đất 
nước gió lửa, không có nhận thân này làm thân thể của mình. 

Không vơ các cảnh bên ngoài vào để khổ vui yêu ghét và 
cho đó là tâm của chúng ta. Có trí tuệ như thế tức chúng ta biết 
cái điên đảo ở chỗ nào? Mình hàng phục cái điên đảo thì mình 
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được tự tại, không có bị những phiền não chi phối nữa. Đó là 
biết điên đảo ở chỗ nào. Nếu không biết thắt nút điên đảo ở chỗ 
nào thì làm sao mà cởi. 

Chúng ta biết thắt ở đâu, chính là ở sáu căn của mình. Mỗi 
khi mắt mình mở ra thấy cảnh, tâm phân biệt tốt xấu, yêu ghét 
khởi lên, thế là nó thắt nút. 

Còn bây giờ biết nó huyếễn, không thắt nút thì nó cởi. Vậy 
thì biết ngay nút mình thắt ở sáu căn thì phải phòng hộ sáu căn. 
May cho chúng ta những phiền não, vô minh, những khổ nạn 
này toàn là cái không có, là cái hư vọng, chỉ cần tỉnh ra và đừng 
vơ nó về mình thôi, buông nó ra thế thôi. Còn chính mình là 
căn bản bồ đề, là vô lượng thọ, vô lượng quang. 

Vậy cứ việc trở về mình là thường lạc ngã tịnh, là an vui, 
là hạnh phúc. Thế nên học Phật không có việc gì khác là buông 
ra, bởi vì bản chất của mình là Đức Phật rồi, nên chỉ có một 
việc là buông ra. Thấy phiền thấy nhọc xin làm ơn buông ra, 
đừng nói tôi phiền tôi nhọc. 

Con đường Phật và con đường ma, đừng đi đường ma mà 
đi đường Phật của mình, như vậy gọi là thẫm tường tức là 
chúng ta đang xét năm trược, năm phiền não, năm lớp vô minh 
gọi là thầm tường. Thẫm xét cho kỹ đừng nhận nó làm mình. 
Chúng ta cứ suốt ngày vơ nhận làm mình nên đi mãi đường mê 
(av7/a). Đây là đường ma (pfivisaya). Ngược lại là đường của 
chư Phật và thánh hiên. 

Suốt bộ Lăng Nghiêm chỉ có một việc là chỉ ra ba pháp: 


1) Sa-ma-tha (Samatha-quán để phân biệt chân-vọng) là 
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minh bạch phân biệt chân và vọng. Đức Phật hết sức bỏ căn 
bản sanh tử và hết sức nâng căn bản bồ đề lên như Quan Thế 
Âm (4valokite‹vara Boddhisaffxa) nhập lưu vong sở (phản văn 
văn tự tánh). Học thì phải hiểu biết minh bạch chân vọng trước 
khi vào định. 

2) Tam-ma (Samäpatti - định, sống với chân, bỏ vọng) là 
ứng dụng chân bỏ vọng (căn bản trí), là chánh định chuyên 
sông với căn bản bồ đề tánh Phật, lọc bỏ căn bản sanh tử, năm lớp 
vô minh như ngài Quan Thế Âm (4valokitesvara Boddhisatha) 
chuyên dùng phương tiện nghe tánh thể. Tam-ma là riêng dùng 
phương tiện tu hành đề trở về chơn tánh của mình. 

3) Thiền na (Dhyãna - hậu đắc trí, chân vọng hòa đồng) 
là ngay vọng lập chơn (hậu đắc trí) là tu chứng đại định cũng là 
từ cái tâm của mình, toàn vọng tức chân, cho nên tận tình độ 
sanh. Chúng ta tỉnh ra tất cả là hư vọng thì đó chính là chân 
thật. Vì trở về thể tánh của mình rồi, nên các ngài độ khắp 
chúng sanh, giáo hoá, hai môn tam-ma và thiền-na hỗ trợ lẫn 
nhau. Môn phương tiện Tam-ma thì được căn bản trí. Môn 
thiền na bình đăng thì được hậu đắc trí. Hai trí tuệ căn bản trí 
và hậu đắc trí này hỗ trợ lẫn nhau, mới phát huy được Như Lai 
Tạng (Tathãgatagarbha-the source oƒ all phenomena). 

Nhận được đủ ba Như Lai Tạng (7ahãgatagarbha-the 
source oƒ all phenomena): 

1. Không Như Lai Tạng (Šữnyatã Tathãgatagarbha). 

2Bắtc Không Như Lai Tạng (Non-Sữnyatä 
Tathãgatagarbha) 


3ó? 


3. Không Bất Không Như Lai Tạng (Wihouf non-Sũnyatã 
Tathãgafagarbha) này tức là thông đạt được lý toàn vọng tức 
chân. 

Tất cả các Không Bất Không Như Lai Tạng chính là Không 
Như Lai Tạng (Tathãgatagarbha-the source oƒ all phenomena). 
Tất cả chúng sanh mê vọng chính là chơn tâm bản tánh. Bây 
giờ chỉ cần tỉnh ra đừng mê nữa thì bản lai vẫn y nhiên Như Lai 
Tạng (7athãgatagarbha-the source oƑ all phenomena) diệu 
chân như tánh. 


Bản thể của chúng sanh chính là Như Lai Tạng 
(Tathãgatagarbha-the source oƒ all phenomena), diệu chân như 
tánh, cho nên Quan Thế Âm (4valokite$vara Boddhisatva) độ 
khắp tất cả. Bởi vì tất cả chúng sanh đang ở trong tâm của ngài, 
cho nên ngài độ hết tất cả chúng sanh, giáo hóa cho tất cả trở về 
chơn tâm bản tánh bằng cách dùng tánh nghe trở lại nghe âm 
thanh kêu cầu của chúng sanh mà hóa độ. 

Khi tự lợi tu tập, Bồ Tát Quan Thế Âm (Avalokitešvara 
Boddhisarfva) chuyên nghe tánh nghe và khi lợi tha giúp người 
thì ngài lắng nghe âm thanh cầu cứu để cứu khổ, do thế nên 
danh hiệu ngài là Quan Thế Âm (4valokieývara). Vì thễ, tánh 
nghe có khả năng giúp chúng ta cả phần tự lợi và lợi tha. Nói 
về thời gian thì hằng hà sa kiếp mà nói về không gian thì vào vi 
trần cõi Phật. Việc lợi tha của Bồ Tát không thể nghĩ bàn đều 
nhờ vào tánh nghe cả. Khi tu tập thì bỏ âm thanh (vong sở) 
nhưng khi thành đạo lại ca ngợi cái mà ngài bỏ đi. Đó là một ý 
nghĩa rất hay trong pháp môn nhĩ căn viên thông hay trong 
danh hiệu của Bồ tát Quan Thế Âm (4vzlokite$vara). 
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Năm ấm là không, là hư vọng, nhưng thể là tánh chân 
không của chúng ta. Cả năm ấm đều là tánh chân không của 
mình. Các vị Bồ tát y vào tánh không này mới xa lìa những vọng 
tưởng điên đảo mà chứng được Niết bàn (Mibbzna). Mười 
phương chư Phật cũng y vào tánh không này mà thành Phật, vậy 
năm ấm không phải là không ngơ mà nó phải có thể chất thật. 
Chúng ta biết nó là không nhưng chúng ta cứ sống với nó, cho 
nên Đức Phật và các Bồ tát phải ra công giảng, để làm sao cho 
mình chịu buông vọng ra. 

Đức Phật Thích Ca thị hiện tu từ từ trải qua ba a-tăng-kỳ 
kiếp (/iệm „) và ngài chứng từng bước gọi là hành bố. Hành là 
đi. Bố là từng bước. Đi từng bước tiến lên. Còn các vị tu pháp 
viên đốn nhĩ căn này, cứ an định vào tánh nghe, không phải vất 
vả công phu từ từ tiệm ngộ gì hết. Lợi căn, thượng căn, căn 
lanh lợi là người tu pháp viên đốn, nhận lấy tánh nghe tu tập, 
chỉ trong một đời là xong việc. 

Chứng quả vị thánh là tiêu hết những thói quen, tập khí, 
mê lầm, tham sân si, mạn nghị, tà kiến, các thứ phiền não. 
Những thói quen này phải tan hết từ đáy lòng, từ ở trong tạng 
thức thì mới gọi là lên quả vị thánh. 

Khi an định vào tánh nghe thì sắc ấm, thọ ấm, tưởng âm, 
hành ấm, thức ấm, năm lớp vô minh này không dùng nữa thì tự 
tan đi. Nó tan đi nhưng các tập khí chưa hết, vẫn còn là phàm phu. 
Khi nào phá xong thức ấm, thức ấm tan hết, vô minh tan hết thì 
khi ấy bao nhiêu tập khí cũng hết. Còn sắc, thọ, tưởng và hành âm 
chi phối thì chưa phải là thánh. 


Tất cả những chúng sanh ở cõi ta bà đồng nghiệp, chỉ có 
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một căn tai là có đủ phước đức để tu được thôi. Căn tai là duy 
nhất, nhiều phước đức, ít tội chướng. Căn tai viên thông vì có 
đủ 1.200 công đức. Cõi Phật Dược sư nơi đó ngữi cơm hương 
tích mà giác ngộ thì mũi lại là lợi thế. Trong khi những người ở 
cõi ta bà thì căn mắt quá lanh lợi, căn mũi đần độn, căn lưỡi chỉ 
phân biệt khi có vị, căn thân chỉ xúc biết khi có hợp, ý thức thì 
quá nhanh nhưng năm căn vẫn chưa đủ ba đức tánh căn bản 
viên, thông và thường như căn nghe, nên pháp môn nhĩ căn này 
lợi ích riêng cho cõi ta bà. 

Đây là điều phải tu, phải chứng, phải thực hành đã rồi mới 
nói chuyện giải thoát độ người, chứ không phải chỉ nói lý 
thuyết (chỉ tưởng tượng sai và đưa đến sai lầm thôi). Chúng ta 
đang sống đây là sống trong giấc mộng của nghiệp lực làm 
người. Nếu bây giờ chúng ta thấy chúng ta đang sống trong 
mộng thì thân mộng, cảnh cũng mộng, đang bị mộng chỉ phối 
thì đừng mừng giận tham (z5h/ha), sân (byäpãđa) và sĩ 
(avijjä) nữa. Bây giờ trước hết chúng ta phải buông những 
chủng tử tập khí đoạ lạc, phải có công phu thực tập. Đây là ngài 
A-nan (4nanđa) đại diện cho chúng ta, gặp Phật pháp học 
nhưng vẫn đem tâm hảo huyền của mình là cầu nghe nhiều, học 
rộng, nhớ giỏi chớ không quay về mà rèn luyện những tập khí 
đọa lạc của mình. 

Chúng ta có rèn luyện được những tập khí này, từ tập khí 
này mới thoát luân hồi, mới thoát đường mê, chứ nếu đâm đầu 
vào đường mê thì học ích gì? Học rồi lại quên đi thì rốt lại như 
tất cả những người mê khác. Đức Phật dạy học phải hành, học 
phải tập như hai cánh chim đi đôi với nhau. Học và hành hai 
danh từ phải đi đôi nhau thì mới gọi là học, cho nên từ đầu kinh 
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đến cuối kinh, Đức Phật cứ nhắc đi nhắc lại cho A-nan tỉnh. 
Tôn giả A-nan (4nanda) cũng tự nói lỗi của mình mà Đức Phật 
cũng quở trách, rồi bây giờ đến đây Bồ Tát Văn Thù 
(Mañjxsr7) lại quở trách một chập nữa. Nếu chúng ta học, đọc 
sách nghiên cứu, rồi suy nghĩ, chung quy vẫn là đem tâm ra 
ngoài, không quay về mà diệt trừ những tập khí. Tập khí này 
phải có công phu thực tập, bởi vì chúng ta do tập mà thành tập 
khí thì chúng ta cũng phải do tập mà chừa, mà sửa, nghĩa là 
phải có công phu chứ không phải là nghe xuông, nói xuông, 
bàn xuông là xong. Tôn giả A-nan chưa biết thoát ly các tâm 
hữu lậu, nên ngài mới khóc lóc tha thiết đảnh lễ xin Phật /? b¡ 
(karuna) chỉ dạy cho. Đức Phật dạy chỉ cần xoay lại. 

Kiến đạo, tu đạo và nhập đạo là ba con đường. Đạo là con 
đường, con đường thành Phật. Mở đầu là Sa-ma-tha, phải thấy 
con đường, thế cho nên gọi là kiến đạo, là phần học về lý để 
mình phân biệt về phần chân, phần vọng. Tam ma là tu đạo. Đã 
phân biệt chân với vọng thì phần tu đạo là sống hoàn toàn với cái 
chân thật để lọc bỏ cái tâm vọng đi. Thiền na là nhập đạo. Sau 
khi sống hoàn toàn tâm chân thật rồi và bây giờ thấy ngay vọng 
cũng là chân, toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng. Thấy được 
tắm vải là kiến đạo. Ví dụ như chúng ta thấy được tấm vải và 
phân biệt vải chỗ nào dơ và sạch. Lấy vải sạch là tu đạo. Tẩy 
chuyên hóa ngay dơ thành sạch vả biết cắt may thành khăn bàn, 
áo mặc để tắm vải hữu dụng gọi là nhập đạo. Bắt đầu từ phần 
này mới lên thánh vị, chuyển phiền não thành bồ đề là nhân, 
chuyền sanh tử thành Niết bàn ( Mibbãng) là quả. 

Trong Kinh Lăng Nghiêm (Šữzañgama Sữa), dạy có 54 
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ngôi '“, Càn tuệ địa là bước đầu tiên chuẩn bị vào ngôi Hiển, có 


44 tâm gồm Thập tín, Thập trụ, Thập Hạnh, Thập hồi hướng và 
Tứ gia hạnh là ngôi Hiền. Thập địa mới gọi là ngôi thánh. 
Chuyển phiền não thành bồ để là từ nhân đến quả, chúng ta 
phải có thời gian để chuyền hóa, chứ không phải muốn là thành 
Phật được ngay. Phải đi từng bước một của 54 ngôi này, rồi đạt 
Đăng giác và Diệu giác thành Phật. 

Chúng ta chuyên tu đi một lần thì con đường sanh tử này 
sẽ thay đổi lúc bây giờ chúng ta sẽ là ông Phật, ông thánh. Một 
khi đã là ông Phật thì sống mãi trong cảnh Niết bàn (Nibbãna). 
Một khi còn đang phiền não thì còn đang trên đường sanh tử. 
Hễ hết phiền não thì gọi là Phật. 

Tánh đang biết thấy, biết nghe, là tánh thê của chúng ta, là 
căn bản bồ đề. Để tánh Phật này hiển lộ, chúng ta phải hàng 
phục căn bản sanh tử, là hàng phục sáu vọng thức của mình. 
Hàng phục được căn bản sanh tử là căn trần thức để sống với 
căn bản bồ đề là tánh thể, tánh giác diệu minh, là tánh Phật của 
mình. An định vào tánh nghe của chúng ta như thuốc chữa 
bệnh. Bệnh của chúng mình là bệnh động loạn. Hay quên mình 
chạy ra bên ngoài thì đấy là căn bệnh. Cái chính là đừng động 
loạn, đừng chạy rong, an định ngay vào tánh của mình, đây là 
thuốc trị. Pháp môn nhĩ căn này giản dị. Vì tự tánh chánh định, 
mình bản lai vẫn định. Vậy cách giản dị là đừng có động loạn 
nữa, tức ngay đó là trở về tánh thật của mình là bản lai chánh 
định. Tánh của mình vẫn định thì cứ ngồi yên, tránh động loạn, 
là mình trở về tánh định. Thế cho nên thiết yếu là đừng động 
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loạn nữa, trở về an định, pháp môn nhĩ căn dễ tu vì kết quả nhanh. 

Nói pháp môn nhĩ căn là dễ tu. Vì mình trở về với mình, 
chỉ một việc là đừng động loạn nữa, đừng chạy ra ngoài nữa vì 
người nào cũng có tánh nghe, chỉ có một việc mình nghe đến 
mình, nên gọi là pháp dễ tu mà kết quả nhanh chóng. Còn như 
ngài Trì Địa Bồ tát (Dharanimdhara Bodhisatva) phải bao 
nhiêu đời đào đất, gánh đá rồi từ hòn đá mà nhận ra chân tâm 
của mình. Chúng ta thấy công việc vất vả biết ngần nào. Ngài 
Nguyệt Quang Đồng Tử (Candraprabha Bodhisatxa) từ giọt 
nước mà nhận ra chân tâm của mình. Có bồ tát tu về bảy đại, về 
sáu thức, cũng khó khăn bao nhiêu, còn giờ chúng ta tu căn nghe 
là nhận ngay lấy mình, ngay nơi nhĩ căn thì dễ hơn. Tánh của 
chúng ta vốn là tánh Phật rồi, nhận ngay lấy tánh Phật của mình, 
thế là thành Phật cho nên gọi là nhanh chậm có khác nhau. 

Chúng ta hàng ngày sống với căn, trần và thức. Ở nơi mắt 
thấy các cảnh, thức phân biệt, do đó mà khởi lên tham sân sĩ, 
thành ra có luân hôi (samsära) sanh tử. Luân hồi (samsãra) 
sanh tử là những nguy hiểm của căn, trần và thức. Căn là mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tức là thân thể này. Có thân thê này thì 
ở nơi mắt chiếu ra những bóng ảnh. Nơi tai chiếu ra những âm 
thanh. Nơi mũi chiếu ra những hương thơm. Nơi thiệt chiếu ra 
những nếm vị. Nơi thân chiếu ra xúc giác. Nơi ý thức khởi lên 
tham sân sĩ. Vì tham (abh/7ha), sân (byapađa) và s1 (av74) chì 
phối mới có tái sanh vào bào thai mà có thân này để nối tiếp 
mãi con đường mê. Các thánh A-la-hán (Arhar, Arahamr) bặt 
dứt hoàn toàn không vào bào thai nữa, để không có mắt, tai, 
mũi, lưỡi, không có năm căn chiếu ra cảnh trần thì thức thứ sáu 
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mới khỏi tham sân si, coi như cắt đứt đường mê. 

Các ngài dừng được sự chuyền biến căn trần thức như thê, 
thoát thì không có chuyện có thân nữa. Thế là các ngài gọi là 
nhập Niết bàn (MibbZn4) an định cái thần lại, không có để cho 
đường sanh tử lôi cuốn nữa tức là dừng vọng tâm thì phải dừng 
vọng cảnh và vọng thân, không có căn trần và thức. Các ngài 
bỏ hắn, cắt đứt sanh tử, an định, sống ở cảnh Niết bàn 
(Nibbãna) an vui vĩnh viễn. Đây là con đường lý tưởng của các 
vị A-la-hán. Còn các Bồ tát, các ngài khác với các vị A-la-hán, 
vong trần mà không hoại cảnh. Các ngài vẫn sống với căn trần 
thức, dùng nó để độ sanh, nhưng lại không phải là chúng sanh 
phiền não và bị căn trần thức xoay chuyển. Các vị A-la-hán 
(Arahamr) thấy công dụng mà không thấy bản tánh, chỉ thấy 
công dụng iuân hồi (samsãra) lưu chuyên, nguy hiểm cho nên 
dừng lại. Dừng lại mà ngồi yên gọi là nhập Niết bàn (Wirvana, 
Nibbäna), còn các vị Bồ tát thì có trí tuệ nhận được thật thể của 
mình. Hễ nhận được thật thê thì mình làm chủ được. Kinh Lăng 
Nghiêm dạy rằng vì có cánh tay (/hể) nên mới có công dụng 
bàn tay đưa lên đưa xuống (lên cõi trời (deva) hay xuống địa 
ngục). Vì có cánh tay nên mới có việc cháy bỏng (đj4 ngục 
(mraya). Chúng sanh ngu dại cho cánh tay vào lửa, tức là 
chuyền công dụng sai. 

Đừng cho tay vào lửa và vẫn sử dụng cánh tay làm các 
công việc thiện nhưng mà muốn như thế thì phải nhận được 
cánh tay, nhận được thật thể. Thế cho nên Bồ tát nhận được 
chân tâm bản tánh của mình. Chân tâm của mình có vô biên 
công dụng, có những công dụng sai lầm, những công dụng phải 
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lẽ. Nếu chuyên công dụng về đường sanh tử thì làm chúng sanh 
sanh tử. Nếu chuyển công dụng về Viên, Thông, Thường hay 
Thưởng, Lạc Ngã và Tịnh thì gọi là Quan Thế Âm 
(Avalokitesvara), Phạm Âm, Hải Triều Âm và các thứ diệu âm 
nhiều mâu. 

Việc cần yêu trước tiên là chúng ta phải nhận được chân 
tâm, phải làm chủ được mình thì lúc bây giờ mình khác với A- 
la-hán (Araharmr) là vậy. Các vị A-la-hán hông nhận ra bản tánh 
chân tâm của mình và sợ những công dụng của cánh tay sẽ đưa 
luân hồi (samsãra) sanh tử cho nên không dám làm gì nữa ngồi 
yên trong Niết bàn (NMibbãna) cho an toàn. Còn đối với các vị Bồ 
tát vong trần mà không hoại cảnh, các ngài muốn độ cho các loài 
nên hiện đủ loại thân. Các ngài lại có mắt tai của loài TƯỜI. Ở 
mắt tai của loài người vẫn hiện lên thấy cảnh loài người. 

Tâm của các ngài đang ở ngay trong tâm chúng ta. Cho 
nên chúng ta nghĩ gì ngài cũng thấy rõ. Các ngài vẫn nói 
chuyện với chúng ta được và đồng thời cũng nói chuyện với 
con mèo, chó, sấu, kiến và thăn lằn được. Con mẻo nghĩ cái gì 
và đời sống thế nào ngài nói chuyện với nó và các ngài biết cả 
con thăn lằn với chúng sanh kiếp người đều đang nằm mộng, 
sống trong mộng. Còn các ngài vào tánh nghe, sống với tánh 
nghe nên căn tiêu, không dùng nữa. Vì thân này đã không có 
con mắt này thì không có cảnh sắc này nữa. Những cảnh này là 
nuơng con mắt mà có, con mắt giả rồi thì làm gì có cảnh này 
nữa. Cũng thế, không có tai này thì không nghe âm thanh này 
nữa, không có mũi này thì không ngữi hương thơm nữa, không 
có thiệt này thì không nếm vị nữa, không có thân này thì không 
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xúc nữa, không có ý này thì không có pháp trần nữa. Cho nên 
khi sáu căn đã tiêu thì sáu cảnh trần cũng hết. Chánh báo không 
thì y báo cũng không. Chỉ cần giải một căn thì cả sáu căn cùng 
tiêu nên gọi là “Một chỗ đã về nguồn, sáu căn đồng giải thoát.” 
Cả sáu căn không có thì cả cuộc đời này là không. Một căn đã 
gỡ thì sáu căn cũng không. 

Sống với chân thật thì sẽ được an vui vĩnh viễn mà nếu 
sống với vọng thân hư vọng thì cứ vật vờ ở trong mê muội, 
kiếp này sang kiếp khác. Chúng ta từ vô thủy tới giờ, nghĩa là 
con số kiếp sanh tử sống chết không biết bao nhiêu là cùng mà 
chúng ta cứ cam phận ở trong mê muội mãi cho nên Đức Phật 
nhắc nhở chúng ta tỉnh ra. Khâu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp 
chúng ta đang bị hành ấm xoay chuyên, vì mình có tạo nghiệp 
nên mình mới có quả báo về sau. Chúng ta bị năm trược là kiếp 
trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mệnh 
trược bao phủ trong khi tánh của mình là vô sanh bắt diệt. Bởi 
vì chánh báo là ngũ trược, thân là năm lớp vô minh, cho nên 
con người dễ đối xử với nhau toàn là những ác độc (0alsa), 
nghi ngờ che đậy (chđdeii) và ganh tỊ (/ssz). Y báo của mình 
toàn là tham (z5J/h4đ), sân (byãpađa) và sĩ (avj7a) độc ác 
(sãtheyya) cho nên gọi là đời ác thế. Chúng ta đang chịu chánh 
báo, y báo, tai nạn, điều xấu và điều ác chi phối mình. 

Tuy nhiên, Đức Phật ra đời chỉ cho chúng ta phương cách 
đơn giản dễ thoát và đạt được nhiều hiệu quả. Chúng ta chỉ 
niệm một danh hiệu của đức Quan Thế Âm (Avalokitešvara 
Boddhisatrva) thì chúng ta cũng được công đức bằng niệm 62 
ức hằng hà sa danh hiệu Chư Phật và Bồ Tát khác. Căn tai phát 
diệu cho nên căn tai vi điệu hàm dung. Đức Quan Thế Âm ngài 
tu một căn nghe sao bằng tất cả các danh hiệu khác? Vì tất cả 
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cùng tánh thê như nhau. Cái thấy ngữi nếm hay biết của sáu căn 
tức là thức thứ tám của chúng ta và đó chính là chân tâm bản 
tánh. Có bài thơ hai câu minh họa ý trên là: 

Đương đương thường hữu nhân cố 

Đương đương thường trụ pháp thân. 

Chúng ta đang có cái thấy và đang có cái nghe ở sáu căn. 
Hiện tại sáu kiến tỉnh thấy nghe hay biết này chúng ta đang có 
để thành Phật, đó là cái nhân để thành Phật. Tánh nghe hiện tại 
nơi mình đây. Nhưng thể thì cả sáu đồng một thể, nơi mắt gọi 
là thấy, nơi tai gọi là nghe. Theo tâm của mình chứ không phải 
chia ra làm sáu cái khác nhau. Tâm của chúng ta như hư không. 
Tuy nó cuộc trong thân này nhưng thể dụng của nó như hư 
không. Hộp vuông thì thấy hư không vuông. Hộp tròn thì thấy 
hư không tròn. Nếu muốn không vuông tròn thì vứt hộp đi. Hư 
không nó vẫn là hư không. Tánh nghe, tánh Phật, tánh A-di-đà, 
tánh vô lượng thọ, vô lượng quang của Đức Phật và của chúng 
ta hiện tại đương đương thường hữu nhân cô nghĩa là nó đang 
lưu lộ ở cái thấy nghe ngữi nếm mà đồng thời thê của nó như 
hư không và ở khắp cả pháp giới. Ngay hiện tại cái nghe của 
mình cũng ở khắp cả pháp giới. Bây giờ mình có nhân tu rồi, 
mình y cứ vào một tánh nghe thì đương đương thường trụ pháp 
thân, mình đang ở khắp Pháp giới. Tánh nghe này nó đang ở 
khắp pháp giới, hiện tại đang đầy đủ nơi thân ta. 

Tánh Phật đang cuộc vào thân ta, cuộc nhưng không cuộc 
bởi nó như hư không. Chúng ta có tánh nghe là nhân tu. Tánh 
nghe này chính là pháp thân của chúng ta, là bản thê của vạn 
pháp. Đây là ngay hiện tại «đương đương thường trụ pháp 
thân» thì chúng ta đương tánh nghe này chính là pháp thân. 
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Chúng mình vẫn đầy đủ tánh biết chỉ vì mê không nhận ra. 
Tánh nghe này viên thông bổn căn. Y vào một căn tai nhận 
được tánh diệu của nó, hàm dung chu biến cả pháp giới, bởi thế 
nên chúng sanh nào trì một danh hiệu của đức Quan Thế Âm 
(Avalokite$vara Boddhisatna) là trì tất cả danh hiệu. 

Bởi bao nhiêu ức hằng hà sa thường chỉ trong pháp giới 
này mà thôi, nên trì một là trì tất cả danh hiệu. Công đức trì tất 
cả như công đức trì một danh hiệu đức Quan Thế Âm vì cùng ở 
khắp cả pháp giới. Nếu “đương đương thường trụ pháp thân" 
mà tại sao chúng ta nam-mô cô A thì chúng ta không được 
công đức mà niệm Quan Thế Âm thì được vì đức Quan Thế 
Âm là bậc đã trở về tánh thê, có vô lượng vô biên công đức bất 
khả tư nghi. 

Nếu ngày mai chúng ta y mật nhân tu liễu nghĩa mà tu 
chứng như Quan Thế Âm thì chúng ta sẽ sử dụng được khả 
năng pháp thân của mình thì cả vạn pháp sẽ ở trong thân mình. 
Chúng ta có duyên với đức Quan Thế Âm và bởi do uy lực của 
đức Phật Thích Ca giới thiệu nữa. Chúng ta thân phận tầm 
thường thì cứ nương đức Quan Thế Âm nhưng chúng ta hiểu 
thì hiểu vị nào cũng có khả năng cả, có các hạnh, nguyện lực và 
nhiều diệu dụng khác nữa. Nếu hiểu được thâm ý này rồi thì 
tùy duyên và thích phương pháp của vị Bồ tát nào thì cứ theo 
đó mà tu. 

Ở đây Bồ tát Văn Thù (⁄2ñ/šr7) muốn nói nhĩ căn độc 
diệu. Nếu tu bằng căn mắt hay các căn khác thì khó vào được, 
cũng vào được nhưng mà khó khăn chướng ngại. Tất cả hai 
mươi lăm pháp môn các ngài đều vào được cả, nhưng những 
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pháp môn kia khó, chỉ có một nhĩ căn độc diệu, một mình nhĩ 
căn là diệu hợp với khả năng chúng ta thôi. Niệm Phật trì danh 
hiệu Phật cũng là độc diệu, đồng với tu tánh nghe vì chúng ta 
khi trì danh, nghe rõ âm thanh danh hiệu Phật rồi tức là tánh 
nghe hiển lộ. Hai môn Tịnh độ (Kiến đại) và Phản văn (Nhĩ 
căn) này có tương quan nhau. Quá khứ các Như Lai cũng tu 
pháp môn này mà thành Phật. Nói pháp môn này là chỉ vào căn 
bản bồ đề. Rõ ràng các ngài mỗi người tu một pháp môn, một cửa 
nhưng đồng trở về căn bản bồ đề cả. Ở đây ngài Văn Thù 
(Mafjusr7) khuyên nên bắt chước Quan Âm mà trở về căn bản bồ 
đề và trong căn bản bồ đề, sáu kiến tinh thì chọn lấy cái nghe. 

Pháp môn này có cả khế cơ và khế lý. Đúng với chân lý 
gọi là khế lý. Hợp với căn cơ của chúng mình nên gọi là khế 
cơ. Đã đúng với chánh pháp mà lại hợp với căn cơ tu hành, nên 
khuyên mọi người nên tu pháp môn nhi căn này. Chúng ta phát 
tâm trầm tư trạch pháp tìm đường trở về thực tánh và buông 
được năm ấm. 

Pháp môn này có cả khế cơ và khế lý. Đúng với chân lý 
gọi là khế lý. Hợp với căn cơ của chúng ta nên gọi là khế cơ. 
Đã đúng với chánh pháp mà lại hợp với căn cơ tu hành, nên 
khuyên mọi người nên tu pháp môn này. Chúng ta phát tâm 
trầm tư trạch pháp tìm đường trở về chứng tánh và buông được 
năm ấm. Năm công dụng của tánh mà ta vẫn lầm nhận là ngã 
và ngã chấp chính là thê tánh thường hằng của mình. Chúng ta 
chịu khó trầm tư về tánh bồ đề Nhĩ Căn Viên Thông này và xin 
tha thiết phát tâm tu tập. Tu pháp môn của đức Quan Thế Âm 
là hợp với ý chỉ của Đức Bồn Sư Thích Ca Phật. Ý chỉ của đức 
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Bồn Sư Thích Ca lại hợp với ý chỉ của mười phương chư Phật. 
“Một niệm xoay lại đổi tánh nghe 
Muôn cảnh buông xuôi chỉ lăng nghe 
Nghe lăng cho sâu không nghe cảnh 
Cảnh rời văn tánh ây nghe nghe. “ 
Nam Mô Kinh Đại Phật Đỉnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng 
Liêu Nghĩa, Chư Bô Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. 
Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông, 
Đại Bi Quan Thế Âm Bỏ Tái, tác đại chứng mình. 
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